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CÁN BỘ VÀ DÁNG VIÊN CẢNG PHÁI NÂNG CAO TINIE THẦN 
PHỤ TRÁCH TRƯỚC ĐẲNG VÀ TRƯỚC QUẦN CHÚNG, HẾT LÒỎxG 
HẾT SC PHỤC VỤ NHÂN DÂN, PHẢI YÊU KÍNH NHÂN DẪN. PHẢI 
THẬT SỰ TÔN TRỌNG QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN. TUYỆT 
ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÊN MẶT «QUAN CÁCII MẠNG s RA LỆNII RA 
OAI. PHÁI NẮM VỮNG QUAN ĐIỀM GIAI CẤP, DI ĐỨNG DƯỜNG 
LỐI QUẦN CHÚNG, THÀNH TÂM HỌC HỎI QUẦN CHÚNG. KIÊN 
QUYẾT DỰA VÀO QUẦN CHÚNG, GIÁO DỤC VÀ PHÁT ĐỘNG QUẦN 
CHÚNG TIẾN HÀNH MỌI CHỦ THƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG 
VÀ CỦA NHÀ NƯỚC. PHÁI THẬT THẢ, NGAY THẲNG ; KHÔNG 
ĐƯỢC GIẤU DỐT, GIẤU KHUYẾT ĐIỀM, SAI LẦM. PHẢI KHIÊM 
TỐN, GẦN GŨI QUẦN CHÚNG, KHÔNG DƯỢC KIÊU NGẠO: 
.. KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN. PHÁI LUÔN LUÔN CHĂM LO ĐẾN 
ĐỜI SỐNG CỦA QUẦN CHÚNG PHÁI *CHÍ CÔNG VÔ TU? VÀ 
CÓ TINH THÂN *LO TRƯỚC THIÊN HẠ. VUI SAU THIÊN HẠ ›. 
ĐÓ LÀ DẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CỘNG SẲN 


HỒ CHÍ MINH 
(19 6 1) 


-Tab chỉ 


Kong sen ) 


(ơ quan lý luận và chính tỉỊ của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


.Xã luận 


Hạc tập quan điểm quần chúng của Bác Hồ, 
lăng cường công tác quần chúng của Bảng. 


N**" nay chúng la kỷ niệm lần thứ 95 ngàu sinh của Đồng chí Hồ Chí Minh 
kính uêu. 

ÑU niệm nà sinh của Bác Hồ là một dịp đề chúng !a nhớ lại công 
ơn trời biền của Dác — người sáng lập 0à rèn luyện Đảng ta, người 0ạch đường 
chỉ tối cho cách mạng nước tu, người suối đời đấu tranh cho độc lập của Tồ 
quốc, cho hình phúc của nhân dân; cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


Bác Hồ là lãnh tụ thiên lài của cách mạng Việt nam pà cũng là chiến sĩ lỗi 
lạc của phong trao giải: phóng dân lộc, của phong trào cộng si 0à công nhân 
quốc lễ. Ñủ niệm ngàu sinh của Bác cũng là mọi dịp đề chúng ta ôn lại nhiều 
bài học quụ oề Đác. Đặc biệt hiện naụ, chúng ta cần ra sức học lập đạo đức cách 
mạng của Đúc, tiếp tục bồi dưỡng cho mình những phầm chất lõt đẹp đề có thè 
đáp ứng những yêu cầu của nhiệm 0ụ cách mạng trong giai đoạn mới. 


* 


Đạo đức cách mạng của Bác Hồ là đạo đức cách mạng của mội người cộng 
Sản 0ï đại. Nó bao gồm nhiều phầm chất cao quú thề hiện sự kết hợp mội cách 
nhuần nhuuễn nhữ ng tư tưởng tiên liền của thời dại ĐỞi những tình hoa của dân 
tộc. Một trong những bài học lớn về đạo đức cách mạng mà chúng ta 
học tập ở Bác Hồ là quan điềm quần chúng của Người. 


Quan điềm quần chưng của Bác Hồ là quan điềm quần chúng của chủ nghĩa 
Mác — Lêô-nIn. Đặc điềm nồi bật của quan điềm quần chúng của Đác liồ là lòng 
thương uẻu bô hạn đối 0uới quần chúng nhan dân Đà lòng tín tưởng tuyệt dối Đào 
khả năng cách mạng to lớn o»à tài năng sáng tạo của quần chúng. 


~ 


——>——————--— _— _ 


£ NgairFÄ buồi đu cách mạng, trong đường lối cứu nước của Người, Bác Hồ 
đñ .chÈ rõ: # Cách: mệnh là Dpiệc chưng cả dân chúng chứ không phải piệc một hai 
người. hi .Vgười còn tuhháa mạith Oai trò to lớn của quản chưng công nóng : «@ công 
nồng lả- người: chủ cách mệnh», ®là gốc cúch mệnh ® (1). Bác Hồ dã sớm liễp 
thu quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nihn pề sử mệnh lịch sử thể giới của giai 
cặp o0ng- nho tự, Là Jag tử, Hằng, 93, lnh điễu lì: Đại “hội Quốc lễ nón: “lay Bác 
Hò dd nói : « Trong Ÿhời dạïc hiện nữự, giai Cặp công _nhần là ¿ giai cắp độc nhĩt 


“Đà duy nhàt có sử mệnh lịch sử tà tãnh dạo cách mạng đến thắng lợi cuối 


cùng... » (2). 


Trủi qua mọi Phó khăn, thự thách, lúc hoạt động ở nước ngoài hoạc Ở lroi 
nước, những ngày Đị giam cầm Trong lao tà của để quốc, phán động cộng như: 
khi cách mạng thành công, chính quyền đã pẽ tau nhân đân, Bác' 1 lnón xiễn 
Có lòng tìn tưởng Đững chắc 0do quần chúng. Bác Hồ nói : * Cách mạng là sự. 
nghiệp của quần chúng, chứ không phái là sự nghiệp của cá nhân nh hùng nào. 
Thành công của Đăng la là ở nơi Đang tạ đã tồ chức 0à phát huy lực lượng 
cách min} Đỏ tăn ciqu nhìn đu wả tĩnh ụo: nhìn đản phản Thi derát 1á cở lãi 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin2(3).N gười Thường nhắc cầu nói: của đồng 
bào Qu#ng Đình, È Vịnh Lich trong, Ra hưng nuậu chiến: đữn, úc.- kiệt Mi đế quốc 
Mỹ đề nói lên sức nhịnh Dằ kha nắng sẵng lo to lớn của quần Ychúng : « Dễ 
trăm lân không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong *, Hồ 
Chủ tịch thường nhn mạnh 0ai trò của quần chủng trong sự nghiệp xà dựng 


¡ chủ nghĩa vã hội: «Chủ ngiu +Ä hội chỉ có thê xảy dựng tược pới sự giác 


ngộ (tì đủ ða lao động sưng tạo của hàng chục triệu người ®(4). 


` 


Là người suốt đời đấu tranh quên mình cho sự nghiệp giải phóng tàn lộc, 
cho những lý trơng cao củ của chủ nghĩa công san, Bác lồ cũng la người có 
tấm lòng hướng trêu nhàn đàn hết sức Phim Hết Đà rộng lớn. Người nói: © Tôi 
Chỉ có một sự ham muôn, ham tnnưiÖn tội Đặc. là làm sqo CRớ Tước da tước hoàn 
toàn đọc lập, đàn ta được hoan toàn tự co, đồng Ddo di cũng có cơm ăn, do mặc, 
q¡ cũng được học hành ® (5); €© \oI ngĩự...đong Bào còn chịu KRhồ ld một ngày lồi 
ăn khỏng ngon, ngủ không gên ?(0). Người luôn Tuôn nhắc nhớ cán bộ, đảng niên 
ở lắất cä các ngành, các cấp phải hết lòng hết sức phục nụ nhàn dân, chăm Ío đời 
Sống của nhán dạn, ; | | ị "¬ 


Người đảnh trnfi Thirờưinug tiêu cho ĐI củ mọi người, mọi lựa thôi, mọi tìng 
lớp nhựn dàn, đồng bào các dàn lọc, các tôn giáo, đặc biệt là đối pời dòng bàog 
miền Nam nuột thịt đi rước Đề sau 3 trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước. Đã 
có biết bạo nhiêu mầu chuyên cảm tộng nói lên tình thương yêu bao lự đó của 
Đúc. Nhi sắp qua đời, Vgười còn 4 đề lật muôn Đàn tình thân tiêu cho loàn chàng 


Toàn Đẳng, cho toàn thề bộ dội, cho các cháu Phanh niền nà nhí đồng » (Dị chúc), 


Dộng thời, Vgười căn đàn : €£ Ddang cần phái có kể hoạch thại đôi đề phát triền 
kinh tế bà Đăn hóa, nhằm É hỏrJ ng ng nâng cao đời sống củ ủa nhân đân » 


(Di chúc). 
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"má t1 8; 0M T2 " * ph BI T uy? Ó ở so 
cò Hồ Chí Minh: Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nói. I98i, tập ÏÏ, tr. 181—.157. ˆ 

(2ì Hồ Chí Minh: sách đã dẫn. 1930. tập Ï, tr l7. 

(30 Hỗ Chí Minh: Tuyền tập. Nxb Sự thật. Hà nội, Ï960. tập IL tr. N3, 

(4) Hồ Chí Miah: Và quan điềm quùàn chúng, Nxb sự thật, Hà nội, {97 4. tr. tạ 

‹ — (5) Hồ Chí Minh : Sách đa dán, tr. 33. - 
! (6' Hồ Chị Minh : Tuyền cập, Nxb Sự thịt, Hà nội. 1960, tập HH, tr. sỹ : 


“ 


_._ Cũng Dởới lình {hương Uều rộng lớn đó, Bác Hồ đã sống một cuộc sống rất 
mực thanh bạch. giản dị, gần gũi bởi quần chúng nhân dân. Hơn thể hữa, Người 
còn hòa ldin một cuộc sống của mình oới cuộc sống của quần chủng nhân dàn. 


AlfoL tr Irởng lớn trong quan tHêm quần chúng của: Bác Hồ là Người sớm 
kháng định : nhân dàn là người chủ Nhà nước, người chủ của chẽ độ mới, mọi 
cơ guan chính quyền Nhà nước, mọi cán bộ, đẳng 0iên, nhàn Điên 'Vhd nước 
đều là (tủ lở của nhận đàn. Nuười nói :« Nước la là nước đân chủ, dịa ị cao 
nhi lá dán, pì đàn tà chủ... (7) ;« Các cơ quan của Chính phủ, lừ toàn quốc 
cho đến các làng đều là đầu tớ của dàn (8). Người luôn luôn căn đặn cán bộ, 
đảng 0iền: €©Phài yêu kính nhàn dạn. Phải thạật sự tỏn trọng quên Làm chủ của 
nhìn dân », ứ hết lòng hết sức phục Dụ nhân dân » (9);« Đối 0ới Đảng, đối với 
nhàn dân, đhúng ta có một nghĩa 0ạ 0È Đang là suối đời làm người con trung 
thùình của Đúng, người dâu lớ lận lụu của nhân dân »(10) Người phê phán 
nghiêm Phác tụ quan điêu, mệnh lệnh, coi thường quần chúng, 0L phạm quuên làm 
chú của quần chúng, không quơưn tâm đêm đời sông của quản chúng. 

Nhân đản ta Đỏ cùng kinh gêu Bác Hồ, tín tưởng Bác lồ bởi 0ì Bác Hồ 
hương tẻu nhận cạn, tìn tưởng nhân đàn, suối đời đầu tranh cho "hạnh phúc 
của nhàn đản. Tình căm của Bác Hỗ đòi eới nhân dàn Đà tình cảm của nhàn, 
đân đối mới Bác Hồ là một mẫu mực 0ê mối quan hệ giữa lãnh lụ 0à quan cluing, 


n 


| Học tập quan điềm quân chúng của Bác Hồ là một vấn đề có Ỳ 
nghĩa, T2 Ế HÁN trọng đối với cán bộ, đẳng. viên chúng tay nhất 
là.Irong giai doan cách mạng hiện nay. ổ | 


¡ 7"... . 86... . S 

Đảng tạ ra dời đắn ngự đã 5ố năm. 52 năm qua, tới ngon cờ của Bác Hồ 

pừ của Đảng; cách mạng nước tá đã giàình được những tháng lợi nô cùng rực 

Z7. Thửng lời của cách mạng Việt nan trong hơn nửa thế ÂỤ nay là thắng lợi 

.của đường lối cách mạng túng đán, sáng lạo của Đăng 0â cũng là tháng lợi của 
công tác quản chúng của Đăng, 


hoc Đẳng Ƒa có rấH nhiều kinh nghiện qui Đề công tác quần chúng. Thâu Suối tt 
tường của đúc Ho, đuối trong quá trình hoạt động của . mình, Đăng ta bạo giờ 
cũ? eo trong công dc quan chúng, coi công tác quần chủng là một nhiệm Đụ 
có ‡j ngia chiền lược. Mọi dường lỗi, chủ trương, chính sách. của Đăng diều 
phán dt nguyện 0ộng của quần chúng, điêu nhằm phụạc Đụ lợt ích của quần 
Chúng. Đang còn khéo hét hợp giát quuềi những lợi (ch Trước mắt Uới: những 
lựi ích tàn ddi của quần chúng, Trong mọi công tác, Đăng đêu lìn tưởng ở quần 
.ettn, dựa do quận chúng, Tả ĐỐI piệc tujên trayện giáo đục quản chúng, phái 
động quả chúng, nang cao tính tích cực, lính sáng lựo của quần chúng trong 
hành động cách mạng. Do đó, Dung tà được quần chúng nhân dàn hết lòng tín 
nhiệm, tìng hộ ; Đà cũng (lo đó nhàn tìn ta đa có bước Trường thành pượi bạc 
ĐÈ mọi mài, có những cổng hiển hết sức to lớn cho sự nghiệp cách tạng. Có 
thê kháng dị nh Tửng, mọt. lrontJ những đặc die tmC Œ cách nưing nước la là Đăng 


ˆ tÁ tý SẼ VÀ t3 Z : : : ' ` h ` : ` ï 

__ (7) Hồ Cai Minb : Va công tác hâu cần quan đói. Nxb Quận đ›i nhận dân. Hà nói. 1970, 

tr. 46. ˆ 
(8) Hồ Chí Minh : Vì đọc lập tự do, oì chú nghĩa xã hội Nxb Sự thật Hà nói 1970,1r 5$, 
(9),(19) Hà Chí Minh : Và xây dụng Đăng. Néb *ự thật Hà nội, 1970, tr 114, 115. 


ta (lñ xâu dựng được lêu là. khống lối đẹp 0uề mỗi liên hệ giữa BẺHg pớt 
quần clhiing. 


Những năm qua, dưới ảnh súng nghị quụết Đại hội toàn quốc thứ IV oà thứ V 
của Đảng, công tác quần chúng của Đang đã có bước phái triền mới. Nhiều 
địa phương øà cơ sở đã coi trọng công lác ận động quần chúng, lạo được 
những phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đem lại nhiều thành 
lích đáng kề trong 0iệc thực hiện các nhiệm Dụ chung của Đảng 0à các chương 
trình kinh lế — +ả hội của địa phương. 


Nhưng, nhìn chung công tác quần chúng chưu đảúp ứng T cầu của nhiệm 
Dụ cách mạng trong giai đoạn mới. Phong trào cách mạng của quần chúng chưa 
mạnh, chưa đều, hiệu quả còn thăp, nhiều nơi chưa có phong trào. N hiều lồ chức 
Đảng. cắp ủụ Đảng coi nhẹ công tác quần chúng, chưa phái huụ tối chức năng 
của các lồ chức Irong hệ thống chuyên chính øó sản 0à chưa có sự phối hợp giữa 
cúc lồ chức ấu Irong cóng tác quần chúng. Nhiều cán bộ, đảng niên +a rời quần 
chủng, không làm hoặc không biết làm cóng tác quản chúng, mãi tác dụng lãnh 
đạo quần chúng. Một số cán bộ, đăng Điện thoái hóa biến chất làm tồn. hại đến 
mỗi liên hệ qiữa Đảng uởi quần chúng. Tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa 
quyền, thiếu Ú thức phục 0ụ nhàn đản, 0i phạm quuên làm chủ của nhân dân còn 
khá phồ biến. Hoạt động của các đoàn thề quần chúng chậm được dồi: mới, chưa 
gắn chặt Đới cuộc sống, chưa đáp ứng gẻu cầu à nguyện Đọng chính đảng của 
quần chng. Đỏ là những khuuét điềm mà chúng ta cần chủ khắc phục. 


Đề làm tốt công tác quần chúng, păn đề quan trọng hững đầu là các càp ủụ 
Đăng. tồ chức Đảng 0à các lộ chức. khác trong hệ thống chuWên chính bỏ. sản 
cần quán triệt sâu sắc quan điềm quần chúng của Bác Hồ và của 
Đảng, nhận thức đây đủ tâm quan trọng của công tác quần chúng 
của Đảng. Bảo củo chính trị tại Đạt hội toàn quốc thứ V của Đảng đã chỉ: rõ: 
_# Trong gial đoạn cách mạng vã hội chủ nghĩa, Đà hiện na khi cách mạng nước 
‡q làm hai nhiệm Dụ chiến lược : râu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bdo oệ Tồ quốc 
+ä hỏi chủ nghĩa, tầm quan lrọng của công tác pận động quần chúng chẳng 
những không giảm bởi mà còn lăng thêm » (11). 


Col trọng công tác quần chúng trước hết là phải không ngừng tăng 
cường mồi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng. Đó là truyền 
thống tốt đẹp, là sức mạnh to lớn của Đảng ta ; đó cũng là một yêu cầu có tính 
- nguyên lắc đốt 0uới một (ng mác vĂ — lẻ nữ nữ, (oi nhẹ công tác quần chúng, 
không chủ Ú giữ gìn mốt liên hệ giữa Đăng 0ới quần chúng là trái. oới Hứ tưởng 
chủ nụhĩa Mác — Lẻ-nIn, trái Uuớởi đường lỗi, quan điềm của Đăng; nó tìn đèn 
quan liêu ca rời quần chúng, mắt cảnh giác 0ời địch, làm yến sức mạnh của 
Đảng bà Vha nước chuuên chính Đô sản. Lê-nin (8 chỉ rõ, một nguy cơ đối oởi 
tảng cầm quyên là nguy cơ ra rời quần chúng, cát đứt mối liên hệ giữa Đảng 
Uới quản chúng. 


Cần nhận rõ « nhiệm oụ công lác quần chúng của Đảng trong giai doạn mớt 
là thực hiện 0d phát ha quyền làm chủ tạp thề xã hội chủ nghĩa của nhản dân 
lao động thực liện thẳng lợi ® hai nhiệm oụ chiến lược 3, đ ba cuộc cách mạng ®,. 
xâu đựng thành công chề độ mới, nên kinh tế mới, nền 0ăn hóa TỚI Đà con 
người mới #äã hội chủ nghĩa, bảo 0ệ oững chắc Tô quốc Việt nam xả hội chủ 


(11) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà nói, 1982, tập Ì, tr. 116. 


nghĩa ». (Chỉ thị sẽ 53 — CTITU của Ban bí thư Trung ương Đảng 0ề lăng cường 
-€ồng tác quần chúng của Đảng). 


Quyền làm chủ tập thẻ là sự Lhông nhất giữa quyền lợi 0à nghĩa Dụ của nhân 
-đân lao động trong mọi lĩnh 0ực hoại động Đà phải được thực hiện bằng sức 
mạnh tồng hợp của cả hệ thống chuyên chính pô sản trên cơ sở cụ Ihè' hóa Đà 
. thề chế hóa cơ chẽ ® Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Nhà nước quản lú ®. 


Đề thực hiện những gêu cầu nói trên, chỉ thị của Ban bí thư Trung ương 
Đăng đã đề ra những điềm rãt quan trọng như sau : S Toàn Đăng phải làm công 
đác quần chúng 0à phải lãnh dạo tải cả các tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể 
liến hành công tác quần chúng thực liện các nhiệm 0ụ của Đảng bà Nhà nước. 
Công tác quần chúng phát tiến hành từ cơ sở, phải đi sảu ào từng loạt hình cơ 
.sở, từng đối tượng quần chúng. ĐL sái cơ sở, đi sái quần chúng, hòa mình Udo 
quần chúng, gắn bó 0ới quần chúng phải là phong cách làm piệc của mọi cán bộ, 
đẳng 0iên, mọt công nhân, piên chức. Các lồ chức Đảng oà cấp ủụ Đăng phải 
thường xuyên làm cho toàn thề cản bộ, đẳng Diên thầu suối những quan điềm. nói 
đrên Irong mọi mặt hoại động pà công tác của Đăng, chính quyền 0à các doàn thề ». 


Như Đảng ta đã nhiều lần chỉ: rõ, quyền làm chủ lập thề của nhân dán lao 
động phi được thề hiện bằng phong trào cách mạng của quần chúng. Đỏ cũng 
là thước đo hiệu quả của công tác quần chưng. Điều quan lrọng hiện nay là cần 
đàm cho các phong Irào cách mạng của quần chúng đụt hiệu quởủ thiết thực trên 
củ ba mặt : kinh tế — rã hội nà an nình — quốc phòng ; giáo dục, xváu dựng con 
người mới +ñ hội chủ nghĩa ; lăng cường. cơ Sở chỉnh trị, xây dựng tò chức 
Đăng. chính quyền 0à đoàn thề 0ững mạnh. 


Muốn 0ậu, các cấp ủụ Đảng, tồ chức cơ sở. Đảng, một mặt cần quản triệt 
-đường lỗi, chủ trương của Đảng, xác định đúng mục liêu 0à chương trình 
hành đọng của mình, mặt khác cần hướng phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng 0ào piệc giải quyết những khảu trọng uễu trong từng 
thời gian. Phải pừa dây mạnh sản xuất, làm tối mọi nhiệm oụ công tác, 
»ừa hết sức chăm lo đời sống của nhân đán, thạật sự Tôn trọng quuền làm chủ 
của nhân dân, bảo đảm cho quần chúng có quuền bản bạc 0à kiềm tra lãi đả các 
-fông lác có quan hệ trực liếp đến họ. Cấp ủụ Đảng cần chỉ: dạo các. Cơ (dt 
chỉnh quuền 0à các đoàn thề phối hợ p chải chẽ pới nhau, phát huụ sức mạnh lồng 
hợp, đầu mạnh phong trào cách mạng của quần chúng trên mọi lịnh oực. Trước 
mát, cần chủ j dầu mạnh phong trào thí đua xã hội chú nghĩa, nâng cao năng 
suãi, chất lượng oà hiệu quả, phấn dầu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh lế— 
Tả hội năm 1985. ` 


Muốn lắm tốt công tác quần chúng, các tồ chức Đảng cần thường xuyên 
nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống của cúc tầng lớp nhân dàn, có 
‹chủ trương giải quyết kịp thời những oăn đề do quần chúng đặt ra. Cấp ủu Đăng 
còn phải thường Tuyên kiềm tra rách nhiệm 0à sự phối hợp giữa các ngành 
chí nh quyên Đà các đoàn thề trong công tác quần chúng. Thực hiện chẽ độ các 
cán bộ chủ chối của Đảng: của chính quyền định kỳ gặp gỡ quần chúng ở cơ sở, 
nghe quần chúng phát biều Ú kiến bẻ các chủ trương, chính sách của Đăng à 
Nhà nước. Ti cả đảng piên đều phái làm công lác tuUên truyền, Đàn động quần 
chúng ở nơi công lác› nơi cư Irủú, bạn thân gương mẫu trong lo động, công lúc, 
trong đời sống 0à có quan hệ lốt 0ðới quần chúng, Công tác quần chúng phải được 
coi la mội liều chuần đề xem +éE tư cách đừng 0iên, xem xét! đang bộ, chỉ bộ trong 


sạch, Dững mạnh Cấp tỤ Đăng. củn bồi dưỡng cán bộ, đẳng Điển: "Diệt cách nan 
cỏng lác quần chú ng. # 


Trong điều kiện Đảng: lãnh đạo chính quuèn, các cơ ' quan chính quyền là sợi 
đáu liên hệ nỗi liền Đừng bởi quần chúng lrén lái cả các Tĩnh DựC của đời sống 
+ä hội. Đề qyóp phần lích cực. 0ào Điệc lăng Cường mỗi liên hệ giữa Đảng 0ới quần 
chúng, điều căn bưn là, cúc tồ chức chính quuên cần lịch cực đồi mới tách quản 
lú, cách làm Điệc đề thạt- sự phát huụ quyền làm chủ lập thè của nhân đản, thư 
hút được đỏng đâo nhân đản thưm gia tẩt/ dựng ở quản: lý Vhủ: nước, quản lÚ 
kinh tễ, quản Lỷ +ã` hội. Đặc biết. các cơ quap chỉnh quyền” cần rêu caò Ú: thứè 
phục Dụ nhận đản, có quan hệ tốt Dởi nhân dân. Cìn phê phán nghiêm khắc: thói 
quan liêu. húch dịch, cửa quuền, 0ð Irách nhiệm càng” mọi THỢU: trrợng 0i Pạm 
quyền idim chủ lo. tợi ích của quần e húng.. 


. Đè phái hug. dâ ÏTrỎ Đà chức năng của mình TT giai. dgệïi: anới, các đu: 
thề quần cùng cần đồi mớt trói đụng Đà, phương thức hoại động cha sát hợp Uuới 
từng dối tượng, đáp ứng dược. những gêu cầu của cách mạng 0d của nhân đán ; 
khắc phục lôi tăm piệc hành chính quan Liêu, lành thức chủ nghĩa, Cần hướng mạnh 
Uè cỡ sở, đi: sàu Đảo các loại hình cơ SỞ, làm cho lò chức cơ sở của các (đoàn 
Lhe hoại động năng “động, thiết thực, lặp “hợp dtrợc rộng. rãi các lầng lớp 
quản chúng. — ¬¬ 


(;húng ta tín ràng, eó sự quan lâm của các cấp ủy Đảng, có sự nỗ lực, sự 
phòi hợp qiữa các tô clụtc trong hệ Lhống chuuên chính nô sản, công lúc quần 
chúng của: Đảng nhất dịnh sẽ được lăng cường 0d sẽ có những chuuền biến quan 
trọng thúc dd mạnh mẽ Điệc thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0uụ cách mạng trong 
giai đoqn mới. 
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ÔM: nẠY, đồng bào và chiến 

' nườc La cùng với nhân dân các 

"nước anh -em và cả loài người 

tiến bộ vui mứng phăn khởi kỷ niệm 

kần thứ 10 thắng lợi hoàn toàn: của 

cuôe kháng chiến chống Mỹ, cứu dước, 

kết: thúc : bằng: Đại thắng mùa xuân 

1975 mà đỉnh caơ là chiến l7 Hồ Chỉ 
Minh lịch sử.. In 


Mười năm đã qua kề từ ngày miền 
Nam ruột thịt hoàn toàn giải phóng, 
Tô quốc. thân” yêu liền một dải, Bắc 
Nam sum họp một nhả. . 


Thời. gøiñn:yd những sư kiện tử đó 
đến nay càng làm chúng (ta nhận thức 
sâu sắc thêm về cuộc đụng đầu lịch sử 
giữa dân tộc Việt nam, ta với để quốc 
Alÿ, về ý nghĩa và nguyêR nhân thắng 
lợi của cuộc kháng chiến. — ~ ] 


Cuộc cHống Mỹ,.cứu nước là thử 
thách lớn nhất đối với dân tóc Việt 
mìm, kề từsatt cuộc thử thách ghê gớm 
hơn hghHìn năm bắc thuộc trước và 
sau công nguyên... hề v8 _.. 


Xưa kia, đó là sự tàn bạo của chính 
sách đồng hóa và ngu dân thời cô đại 
và trung cổ, Ngày nay, đó là sự đã 
man của, một cường quốc để quốc chủ 
nghĩa tự Xưng « văn minh? nhất thế 
giới, đã sử dụng sức mạnh tối Sội và 


+£®. Diễn văn tại lễ kỷ niệm thứ !0 thắng 
lờ hoàn toàn của cuộc kháng chiến S3 HE Mý. 
cử! nướé. 


“ANH. HÙNG CA. vĩ ĐẠP .. 


Sĩ cả 


“dài nhất' và áo liệt nhất 
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hầu hết những thành tựu mới nhất của: 
khoa. học, kỹ thuật hiện đại vào mục 
dích hủy diệt và nô dịch. Đã tâm của 
Mỹ là, lấy Việt. nam làm nơi thử 
nghiệm chống lại phong trào độc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội trên thế 


giới- ` .Ố _ 


Vi nghĩa vụ “đân tộc của mình và 
nhận rõ sứ mệnh: lịch sử đổi với các 
đân tộc, nhận- dân ta đã chấp niriận 
mọi hy sinh, anh dũng đương đầu với 
đế quốc Mỹ, lần lượt làm thất bại các 
chiến lược chiến tranh, và cuối cùng 
đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới của 
chứng, một cuộc chiến tranh lớn nhất, 
suu : chiến 
tranh thế giới thứ hai, 


"Chiến công thắng Mỹ là Thiên anh 
bùng ca vĩ đại nhật trong lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta. Thắng lợi oanh liệt đó 
chấm dứt vĩnh viễn ách thông trị của 
chủ nghĩa để quốc phương Tây kéo dài 
117 năm, rửa sạch cái nhục và nỗi đau 
mất nước, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại 
trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc 
ta bước hẳn vào kỷ nguyên độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội.. 


Nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
eon để của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915. được bảo vệ vững chắc qua 
hai cuòe kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, ngày nav đã trở thành. 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, bên bờ Thái bình dương, một 


¬\ 


thành viên: kiên định, một tiền đồn 
vững mạnh của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, một nhân tố tích cực của hòa 
bình và ồn định ở Đông Nam Á 


Thắng lợi của nhân, dân Việt nam 
chống đế quốc Mỹ xâm lược là một 
trong những sự kiện lớn nhất của 
lịch sử hiện đại. Thắng lợi đó đã đập 
tan cuộc phản kích quvết liệt nhất 
của đế quốc Mỹ chĩa vào các lực 
lượng cách mạng từ sau chiến tranh 
thế giới thứ bai, góp phần làm suy 
yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng 
thêm sức mạnh và thế tiến công của 
^ ba dòng thác cách mạng, đây tới một 
cao trào mới trên phạm vi toàn cầu 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, cồ 

vũ mạnh mẽ sự nghiệp giải phóng dân 
tộc ở nhiều nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
giành thêm những thắng lợi mới. 


Ở Đông dương, thắng lợi của nước 
ta cùng với thắng lợi của hai nước 
Lào và Cam-pu-chia đã tăng cường 
liên minh chiến lược và chiến đấu 
giữa ba đàn tộc, đưa đến sự hình 
thành một mảng liên hoàn ba nước 
anh em cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, 
gắn bó chặt chẽ với Liên xô và các 
nước khác trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. Thành quả to lớn này 
đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc 
đến hòa bình, độc lập dân tộc ở Đông 
Nam Ắ, cũng như đến tỉnh hình 
chung ở châu Á và thế giới. 


T hư(. các dồng ChÍ òà các bạn, 


Trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc MỸ xâm lược, chúng ta đã thắng 
vỉ sự nghiệp của chúng ta là chính 
nghĩa, vì chúng ta dám đánh và biết 
đánh biết thắng, càng đánh càng 
mạnh, tạo được lực lượng vượt trội 
hơn, đủ sức đánh bại đối phương, đè 
bẹp ý chí xâm lược của địch. 


_ Nức mạnh đó không chỉ là sức mạnh 
quản sự, càng không phải là sức 
mạnh của riêng vũ khí và tiền bạc... 
Đó là sức mạnh tông hợp về quân sự, 


chính trị, xã hội, văn hóa, sức mạnh 
của cả nước và của toàn-dân đánh 
giặc, cả ở tiền tuyến và hậu phương, 
phát huy cao độ các yếu tố tư tưởng, 
ý chí và vật chất, kỹ thuật, kết hợp 
tài năng tồ chức của bộ máy lãnh đạo, 
chỉ huy với sức chiến đấu và tính 
năng động của nhân đàn và các lực 
lượng vũ trang. Đó là sức mạnh vô 
địch của cách mạng „Việt nam được 
tích lũy qua gần nửa thế kỷ đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kết tỉnh 
cả truyền thống chiến đấu và tài thao 
lược của tồ tiên ta. Bao trùm lên tất 
cả, đó chỉnh là sức mạnh làm chủ của 
nhân dân lao động nước ta trong 
thời đại mới, sức mạnh của dân tộc 
ta kết hợp với sức mạnh của thời đại. 


Trải mấy nghìn năm, cộng đồng 
các dân tộc sống trên đải đất Việt nam 
đã từng tiến hành nhiều cuộc chiến 
đấu chống các thế lực xâm lược, giữ 
gìn nền độc lập, thống nhất của nước 
nhà, bảo vệ và xây dựng nền văn hóa 
tốt đẹp của mình, Là một dân tộc 
từng trải thử thách, người Việt nam 
sớm có tỉnh thần làm chủ đất nước, 
giàu lòng yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng. đã tự khẳng định những giá trị 
tỉnh thần cao quý. 


Trong quá trình đấu tranh dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng và ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nhân dân 
Việt nam, trước hết là nhân dân lao 
động, đã từng bước tiếp thu những 
tư tưởng tiến bộ, những tỉnh hoa của 
loài người, ý thức ngày càng rõ vai 
trò làm chủ của mình đối với sự sống 
còn của dân tộc, sự tiến- hóa của xã 
hội, đối với quyền sống của chính 
mình, và trên thực tế. đã đứng lên 
giành quyền làm chủ đất nước, làm. 
chủ xã hội ; đồng thời ý thức được sử 


mệnh lịch sử của mình đối với sự 


nghiệp cách mạng chung của nhân dân 
thế giới. 
Cách mạng. Việt nam, qua thành 


công của Cách mạng Tháng Tám wà 


thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, 
đã hòa vào ba dòng thác lớn của thời 
đại, tiêu biều cho xu thể phát triền từ 
đọc lập dàn tộc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân thế giới, 
dồng thời được các lực lượng cách 
mạng của thời đại tiếp thêm sức mạnh. 
Đương đầu với sự xàm lược của để 
quốc Mỹ, cách mạng Việt nam có sức 
mạnh của nhân đân lao động làm chủ, 
của một dân tộc quyết chiến, quyết 
thắng, quyện với sức mạnh của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại 
dang ở thế tiến công. 


Sức mạnh chiến thắng của chúng¬- 


ta chính là sức mạnh của ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
do Đảng ta đề ra từ khi mới thành 
lập, của đường lối tiến hành đồng 
thời và phối hợp chặt chẽ hai chiến 
lược cách mạng ở hai miền trong thời 
kỳ chống Mỹ, cứu nước: cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miễn 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, nhằm một mục tiêu chung 
là hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, thực hiện thống nhất nước 
nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Đường lối đó vạch rõ con 
đường tiến lên của nước ta, kết hợp 
khôn khéo những yêu cầu cơ bản của 
nhân dân ta vói những mục tiêu của 
thời đại, tranh thủ được sự giúp đỡ 
to lớn của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, sự ủng 
hộ nhiệt tình của các phong trào cách 
mạng và nhân dân tiến bộ trên thế 
giới, trong đó có nhân dân tiến 
bộ Mỹ 

Sức mạnh của Việt nam đã được 
nâng lên và nhân lên với thời đại. 
Cuộc kháng chiến của Việt nam chính 
là sự hòa nhập của dân tộc và thời 
đại. Và thắng lợi của chúng ta cũng 
là thắng lợi của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, của 
tỉnh đoàn kết quốc tế mà anh em và 
bầu bạn khắp năm châu đã dành cho 
nhân đân Việt nam ta. 


Sức mạnh chiến thắng của chúng ta 
là sức mạnh vô địch của chiến tranh 
nhân dân Việt nam, bao gồm chiến 
tranh nhân dân giải phóng dân tóc ở 
miền Nam và chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc ở miền Bắc. Chiến 
tranh nhân dân giải phóng dàn tộc ở 
miền Nam là một cuộc chiến tranh 
toàn dân, toàn điện, làu đài ; thực hành 
nhất quán chiến lược tiến công bằng 
sức mạnh tông hợp, làm chủ đề tiến 


_ceông, tiến công đề làm chủ, giành 


thắng lợi từng bước, tiến lên giành” 
thắng lợi hoàn toàn. Đó là một cuộc 
chiến tranh vừa quân sự, vừa chính 
trị, vửa có chiến tranh vừa có khởi 
nghĩa ; một cuộc chiến tranh tiên hành 
bằng ba thứ quân làm nòng cốt cho - 
toàn dân đánh giặc, đánh bằng hai 
phương thức chiến tranh —chiến tranh 
nhân dân địa phương và chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực — đánh 
bằng ba mũi giáp công và trên cả ba 
vùng chiến lược. Nghệ thuật của cuộc 
chiến tranh đó là lấy nhỏ đánh lớn, 
lấy ít địch nhiều; tất cả các địa 
phương, từ làng bản, huyện, tỉnh cho 
đến cả nước, đều làm chủ đề đánh 
giặc; mọi người đân, trẻ, già, trai, 
gái đều chiến đấu hoặc tham gia chiến 
đấu bằng vũ khí và cách thức của 
mình ; biết hạn chế những cái mạnh 
của địch, biết phát huy triệt đề những 
cái mạnh của ta; buộc đối phương 
phải bị động đối phó theo cách đánh 
của ta, luôn luôn đánh địch trên thế 
chủ động tiến công. tạo ra thế và lực 
mạnh hơn dịch đề chiến thắng. 

Nhân tố quyết định thắng lợi của 
chúng ta là sự lãnh đạo của Dẳng ta, 
đội tiền phong chiến dấu dày đạn và 
mưu lược của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động Việt 'nam. Nắm 
vững bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng ta 
đã đề ra đường lõi đúng đắn, sáng tạo, 
độc lập, tự chủ, giải quyết thành công 
nhiều vấn đề về chiến lược và chiến” 
thuật, về phương pháp cách mạng và 


nghệ thuật chiến tranh trong một giai 


` 


đoạn lịch sử đặc biệt của nước ta. 
Bảng toàn bộ hoạt động thực Liên của 
mình, Đáng ta đã động viền, bồi 
dưỡng, phát huy đến mức cao nhất 
Hàng lực cách mạng và sức súng tạ2 
của nhân dân ta, đồng thời sử dụng 
có hiệu quả sức mạnh của thời đại 
vào cuộc chiến đấu của chúng ta, Lạo 
nên sức mạnh lớn nhất, đủ sức đánh 
thắng cuộc chiến tranh xâm lược của 
dc quốc AIÿ. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 

Mười năm qua, nhân đân cả nước 
ta đã tiên hành một cuộc chiến đấu 
gAX g0, phức tạp, lập những chiến 
cỏng mới, đạt những thành tựu mới, 
Lao cho chế độ ta có thế vững vàng và 
có lực bùng hàu đề tiếp lực tiến lên 
thực hiện thẳng lợi sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nợ hậu. hs | 
Bắt tay vào công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội chưa được bao làu, 
nhân đân ta lại phải chiến đấu chống 
sự xảm lược của bọn bành trướng và 
bè lũ tay sai, đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh đo chúng gây ra ở biên 
giới tày nam và biên giới phía bắc 
nước ta, giữ vững thành quả cách 
mang, Đồng thời chúng ta đã làm tròn 
nghĩa vụ giúp đỡ nhân dân Lào bảo 
vệ và xây dựng đất nước, giúp đỡ nhàn 
dàn Cam¬-pu-chia đập tan chế độ diệt 
chúng Pôn Pỏt, truy quét làn quân các 


nhóm Khơ-me phản đọng, xảy dựng. 


lại đất nước, thực hiện hỏi sinh dàn 
lọc. 

Những thắng lợi to lớn đó đã làm 
thất bại bước đầu âm mưu của giới 
càm quvẻn Trung quốc. Nhưng họ 
chưa cam chịu thất bại. Chủ nghĩa 
bành trướng bá quyên là nguy cơ lâu 
đài đối với nưócta. Từng giờ từng phút, 
nhàn dân tà phải đề cao cảnh giác, 
Chừng nào các thể lực xâm: lược chưa 
lử bỏ âm mưu đen tôi của chúng thì 
nhân đản tạ còn phải tăng cường khả 
năng phòng thủ đất nước, luôn luôn 
sản sùng chiến dấu bảo vệ vững chắc 


lỤ 


"biên cương của Tổ quốc, làm tròn 


nghĩa vụ với hai nước láng giềng 
anh em, 

Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, một sự nghiệp mới mẻ 
và khó khăn, nhàn dàu. ta cũng tổ rõ 
lòng dũng cảm và tài năng sáng tạo; 
tử làm chủ trong dấu tranh giành độc 
lập, tự do đã.tiến lên triền khai 
một bước chế độ làm chủ tập thề, tạo 
nên những biến đổi bước đầu nhưng 
rất quan trọng của xã hội. La. 

- Prong cả nước, quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân - dân 
lao động vẻ chính trị mau chóng được 
thiết lặp, Các tầng lớp bóc lội về cơ 
bản đã bị xóa bó; phần lớn nông 
đàn và những người lao động khác 
đã di vào con đường làm ăn tập thê; 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 


. đang tiếp tục được xác lập và củng có, 


Các vét thương chiến tranh đã được 
hàn gắn, nền kinh tế đã được khỏi 
phục. Sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp những nàầm gìn đây eó tiên bộ 
rỏ, nhất là về sản xuất lương thực. Cơ 
càu kinh tế đang được sắp xếp lại; 
cơ chế quan lý đang được đôi mới; 
khoa học kỹ thuật ngày càng gắn với 
kinh tế, sản xuất và xảy dựng. | 

Sự nghiệp giáo dục. văn ha, y tế 
phát triền nhanh, Ánh hưởng của van 
hóa cũ đản đìần được xóa bó, Con 
người Việt nam qua cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có một bước phát triền về 
chất, ea tàm hỏn và trí tuệ. - 

Đời sống của nhân đàn tuy còn khó 
khăn, song những nhu cầu thiết yêu 
nhất dược dúp ứng; ở nhiều. vùng 
nông thôn mức sóng khá hơn trước. 
Quốc phòng và an nính được bào đảm. 
Hàng triệu người lao dòng được phân 
công lại và sắp xếp việc làm ; hàng 
triệu héc ta đất và những diện tích 
bien rộng lớn được khui thác thêm ; 
hàng trầm công trình loại lớn đã xây 
dựng xong ; cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của nền kinh tế được táng cường một 
bước. 


Nhân đân ta ở miền Băc tiếp tục 
phát huy ý thức giác ngộ và năng lực 
cách mạng của mình, đóng góp xứng 
đáng cho cả nước. Nhân đản ta ởm'ền 
Nam phấn khởi và vững bước đỉ lên 
con đường xã hội chủ nghĩa, đã và 
đang thê hiện tính năng động, sáng 
tạo trong nhiều lĩnh vực. Trong cả 
nước, nồi lèn ngày càng nhiều cơ sở, 
địa phương đạt tiến bộ toàn điện và 
vượi bậc ; một số ngành ở trung ương 
bước dâu làm ăn có hiệu quả. 


- Thực tiễn chứng mình rằng đường 
lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lối xây đựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đo Đại hội lần thứ IV 
của Đảng vạch ru, cũng như những 
mục tiêu và chính sách lớn cho chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
do Đại hội lần thứ V của Đảng xác 
định, !A đúng đắn. 

— Thành tựu còn có thề lớn hơn nữa 
nếu dường lối của Dáàng được cụtthê 
hóa vá chấp hành tốt hơn, kinh 
nghiệm được kịp thời tông kết đề sửa 
chữa những thiếu sót, sai lầm trong 
bố trí cơ cấu kinh tế, trong công tác 
quản lý, trong việc làm chủ đồng bộ 
sản xuất, phản phối, lưu thông và tiêu 
dùng, trong công tác tư tưởng, văn 
hóa, công tác tò chức và cán bộ, Mấy 
năm gần dày, chúng tà đã có những 
tiến bó quan trọng trong việc khác 
phục những chó vếu kém, thầu suốt 
hơn dường lõi của Đăng, thấy sáng 
hơn thực trạng kính tế, xã hội và quy 
luật tiến lên của đt nước, | 


Trong những năm sắp tới, phải tiếp 
tục phần đầu làm cho nên kinh tế và 
xã hội ôn định, đi đúng phương hướng 
xã hội chủ nghĩa, vượt qua các khó 
khăn trước mát, có thế phát triền 
thuận lợi đề thực hiện thành công các 
mực tiêu của chăng đường đầu tiên 
và chuyền sang chặng đường tiếp 
theo, đây mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa: - 

'Muốn vậy, phải xây dựng cơ cấu 
kính tế đúng đẳn trên cơ sở sắp Xếp 


và tô chức lại thực trạng kỉnh tế hiện 
nay kết hợp với đây mạnh cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ; lên kết hợp lý công 
nghiệp và nông nghiệp ;càn đổi giữa 
sản xuất và kết căn bạ Lắng : phát triền 
hài hòa kinh tế cơ sở, kinh tế dịu 
phương và kinh tế cả nước ; sử dụng 
mọi thành phản kính tế trong sẽn 
xuất; phòi hợp dòng bọ, thông suớt 
các khâu sẵn xuất, phân phối, lưu thôn? 
và tiêu đùng; gản liền kính tế trong 
nước với kinh tế thế giói thông qua 
hợp tác vớỏi Liên xô và liội dòng 
tương trợ kinh tế (SEV), đày mạnh 
xuất nhập khâu và các hoạt dòng kinh 
tế dối ngoại. 


Phải khân trương xày đựng các 
huyện thành các đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, các thành phố lớn thành 
các trung tìm cóng nghiệp có Ý nghĩa 
khu vực và cả nước, dòng thời phát 
huy vai (rô nên tíng của các CƠ sở, 
vị trí rất quan trọng-của tĩnh và tác 
dụng trụ cột của các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, Thực hiện làm chủ tập thê 
ở ba cấp cơ bản: eq nước, địa phương. 
€CØ SỞ; Và Ởở môi cấp đèu có ba cấp 
củng nhau làm chủ. | 


Tiếp tục đồi mới và từng bước hoàn 
thiện cơ chế quản lý, luôn luôn nắm 
vững Kể hoạch là trung tảm. là dòn 
bầy kinh tế mạnh nhất, gắn liền kể 
Hoạch với hạch toán kinh tế và kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa ; chống quan 
liều bao cấp, chống theo đuổi thị 
trường vô tô chức: giải phóng manh 
mẽ mọi Tực lượng sản xuất, đưa nhinh 
thành tưu khoa học, tiến bộ KỸ thuật 
vào san xuất, kinh doanh, nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu qua. 


Các cơ sở, địa phương phải được 
tiếp tục mở rộng quyên chủ động 
trong sản xuất, kinh đoanh, song 
quyền hạn mở rộng phải gần liên 
ngay với trách nhiệm và nghĩa vụ đổi 
với ca nước được nâng lèn một cách 
tương ứng; bảo đâm giữ vững nguyên 
tac tập (rụng thống nhất của kính tế 
xã hội chủ nghĩa, báo đam nguồn tích 


lài 


lũy quan trọng nhất phải được tập 
trung trong tay Nhà nước trung ương. 


Đề cao kỷ luật trong mọi 
“động kinh tế, văn hóa và xã hội. Mỗi 
người lao động, mỗi cơ sở. mỗi địa 
phương phải sản xuất và công tác có 
kỷ luật, làm theo kế hoạch Nhà nước, 
sống theo pháp luật Nhà nước. Lợi 
ích vật chất của người lao động phải 
được khuyến khích mạnh mẽ; lợi ích 
của địa phương phải được đáp ứng 


thỏa đáng. Song cần nhận thức sàu. 


sức rằng cả nước độc lập, tự đo thì 
từng địa phương mới được yên vui, 
lửng người mới được làm chủ; cả 
nước kinh tế phát triền thì từng địa 
phương mới có điều kiện tiến lèn, 
từng ngưởi mới có đời sống cải thiện. 


Sáp xếp lại cơ cấu kinh tế và đồi 
mới cơ chế quản lý, trước mắt phải 
nhằm đưa nông nghiệp tiến một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Phát huy những thành tựu đáng phấn 
khởi trong sản xuất nông nghiệp, tập 
trung cố gắng đưa nông nghiệp phát 
triền với nhịp độ cao và toàn điện, 
trên cơ sở tiếp tục đầy mạnh hơn nữa 
thâm canh tăng năng suất và tăng vụ 
động thởi sử dụng tốt lao động, đất 
đai đề mở rộng điện tích trồng trọt, 
phát triền chăn nuôi, giải quyết vững 
chắc vấn đề lương thực, thực phầm đi 
đôi với mở mang trồng cây công 
nghiệp. 

- Phát buy hết năng lực công nghiệp 
hiện có, sử dụng có hiệu quả các cÔng 
trinh mới hoàn thành xây dựng. tạo 
được một chuyền biến mạnh mẽ trong 
sản xuất công nghiệp, từ thủ công 
nghiệp, tiều công nghiệp đến công 
nghiệp lớn, từ công nghiệp thực phầm, 
công nghiệp nhẹ đến công nghiệp nặng, 
đứa công nghiệp tác động trực tiếp 
vào nông nghiệp, thúc đầy nông 
nghiệp phát triền vượt bậc và vững 
chắc, 

Nhiệm vụ rất cấp bách và cơ bản 
là thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông. 
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hoạt: 


Phải bào đảm cho Nhà nước dựa trên 


cơ sở pbát triền sản xuất, làm chủ 
được thị trưởng xã hội, giải quyết các 
vấn đề giá, lương, tiền một cách chủ 
động, giảm bớt khó khăn và cải thiện 
đời sống của công nhân, viên chức và 
lực lượng vũ trang, làm cho các hoạt 
động kinh tế có thước đo đáng tìn cậy, 
phát huy vai trỏ đòn bày của phân 
phối, lưu thông trong nền kinh tế 


Phải chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy 
quản lý kinh tế, văn hóa cho phủ hợp 
với cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, 
bảo đắm quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo - 
của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý, phải kết hợp tốt 
cả ba điều ấy, không thiếu một điều 
nào; đó là thực chất của chuyên chính 
vô sản. Làm chủ tập thề không chỉ là 


` quan hệ sản xuất mà còn là lực lượng 
-. sản xuất, Làm chủ tập thề cũng là 


động lực lớn nhất thúc đầy người lao 
động hào hứng làm việc có kỷ luật, 
có kW thuật, hăng hái học tập nàng 
cao kiến thức, sáng tạo ra những giá 
trị vát chất và văn hóa ngày càng 
nhiều, càng tốt, vì đất nước và vì bản 


-_ thân mình. Tắt cả cố gắng của chúng 


to phải nhằm phát động cho được 
phong trào cách mạng thật sự của 
quần chúng đứng lên xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Trong những ngày này, tất cả các 
dân tộc càng nhớ đến chiến công oanh 
liệt của nhân dân và quân đội Liên 
Xô anh hùng trong cuộc chiến tranh 
giữ nước vĩ đại, góp phần quyết định 
tiêu điệt chủ nghĩa phát xít Đức và 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật hẳn. 


Với chiến thắng lịch sử đó, nhân 
dân Liên xô và các lực lượng vũ 
trang của mình đã viết nên những 
trang sử chói ngởi nhất, quang vinh 
nhất trong kỷ nguyên chúng ta, cứu 
các dân tộc trên thế giới khỏi họa nô 


“ˆ địch của bọn phát xÍt xà cứu nền văn 
minh của loài người, mr ra một thời 
kỷ phát triền rực rỡ chưa từng có 
của cách mạng thế giới - 


Ở nước ta, thành công của Cách 
mạng Tháng Tám dân đến sự ra đời 
của nước Việt 'nam đân chủ cộng hòa 
gắn liền với chiến thắng của Liên xô 
trong chiến tranh chống phát xÍt. 
Những thắng lợi trong chiến tranh 
cứu nước, trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ TÔ quốc từ đó đến nay 
cũng gắn liền với sự ủng hộ và giúp 
đỡ to lớn, quý báu của Liên xô. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 chiến 
thắng chủ nghĩa phát xít, nhân dân 
Việt nam gửi đến nhân dân Liên xô 
lời chào mừng nhiệt liệt, bày tổ lòng 
.biết ơn sâu sắc, chúc nhân dân Liên 
xô anh em, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Liên xô và Ủy ban 
Trung ương Đắng do đồng chí Tồng bí 
thư M.X.Goóc-ba-chốp đứng đâu, 
giảnh được những thành tựu to lớn 
hơn nữa trong sự nghiệp hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội phát triền, báo đảm 
cho Tô quốc của Lê-nin ngày càng 
phát huy vai trò trụ cột vững chắc 
của hỏa bình, chỗ dựa tin cậy của 
cách mạng thế giới. 


Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu điệt, 


nhưng các thế lực hiếu chiến do Mỹ. 


cầm đầu vẫn theo duồi những kế 
boạch điên cuồng chống Liên xô, 
chống hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
chống phong trào cộng sản quốc lế, 
chống phong trào độc lập dân tộc và 
các nước yêu chuộng hòa bình, tự do, 
chuần bị những cuộc can thiệp và 
xâm lược ở nhiều khu vực. Chúng 
ráo riết đầy mạnh chạy đua vũ trang 
hạt nhân cả trên khoảng không vũ 
trụ hỏng giành lại ưu thế quản sự, 
đe dọa nghiêm trọng hòa bình và 
an ninh của các dân tộc. 


Sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế 
giới đòi hỏi cấp bách phải phối hợp 
mọi cố gắng của các nước, các phong 


trào chính trị, các tồ chức của những 
người lao động, các lực lượng dân 
tộc, dân chủ và hòa bình, tạo thành 
một: mặt trận đấu tranh rộng lớn, 
ngăn chặn có hiệu qua cuộc chạy 
dua vũ trang hạt nhân, đầy lùi và 
xóa bỏ nguy cơ chiến tranh thế giới 


mới, làm thất bại những chính sách 


hiếu chiến, xâm lược của bọn đế 
quốc và tay sai. 

Nhân ngày Quốc tế lao động 1-5 
chúng ta gửi đến giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trên thế giới 
lời chào nồng nhiệt của nhân dân 


“Việt nam, bày tỏ niềm tin chắc chắn 


rằng đội ngũ vĩ dại của những 
người lao động đoàn kết với các 
lực lượng vêu chuộng hòa bình trên , 
quả đất, nhất định sẽ chiến thắng cáo 
thế lực hiểu chiến đen tối, không 
cho chúng khơi lên ngọn lửa chiến 
tranh thế giới mới và thôi bùng 
những cuộc chiến tranh khu vợc. 


Giương cao ngọn cờ hòa bình của 
Lê-nin vĩ đại, Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác đã 
và đang theo đuôi một chính sách 
nhất quán nhằm làm dịu tỉnh hình 
quốc tế, giữ vững hòa bình, ngăn 
chặn thắm họa hạt nhân, không đề 
cho thế cân bằng lực lượng quân sự 
chiến lược bị phá vỡ. Nhiều sáng 
kiến hòa bình của Liên xô về giải 
trừ quân bị, giải trừ vũ khí hạt 
nhân đã được đưa ra. Chúng ta 
nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ lời 
tuyên bố của đồng chí M.X.Goóc- 
ba-chốp ngày 11-3-19§5 và những đề 
nghị mới của Liên xô trong dịp cuộc 
đàm phán Xô — My được nối lại. 


Hơn ai hết, nhân dân Việt nam 
mong muốn có hòa bình lâu đài. 
Chúng ta kiên trì chủ trương tiến 
hành đối thoại một cách thiện chí 
giữa các nước. các bèn ở Đông Nam 
Á đề cùng nhau giải quyết các vấn đề 
trên cơ sở tôn trọng các quyền dân 
tộc cơ bản của nhau, không có sự can 
thiệp của nước ngoài, xây dựng một 
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Đồng: Nam Á hóa bình, Šn định, 
hữu mghị và hợp tác. Phải gạt bỏ mọi 
trở ngại mà người tt đựng lên nhằm 
chống lại sự hồí sinh của nhân đân 
Cam-pu-chia, chong lại xu thể đối 
thoại và việc khỏi phục hòa bình, ôn 
định ở Dông Nam Á. ˆ | 


Nhân đàn tá luôn luôn coi trọng 
tỉnh hữu nghị với nhân đân Trung 
quốc. Nước ta sản sàng bình thường 
hóa quan hệ với Trung quốc và kiên 
Erì phần dấu theo hướng này, Song 
chúng tì kiện quyết giảng tí mọi 
hinh động chiến tranh lần chiếm, 
chiến tranh phá hoại nhiêu mặt đồi 
Với nước ta. ỉ 


Nhân dàn ta đánh giá cao tình 
đoàn kết nà nhàn dân tiền bộ AI đã 
hiệu thị với chúng ta khi cuộc chiến 
tranh Việt nam đang điện ra ác liệt, 
Chúng ta gửi đến nhàn dân tiến bộ 
Mỹ lời chào hữu nghị. Nước ta sản 
sàng bình thường hóa quan hệ với 
nước Àlÿ vì lợi ích của hai nước, vì 
lợi ích của hòa bình, ôn định ở Đông 
Nam Ả. | 


Cùng với nhàn đàn- ctc nước châu 
Á — Thái bình dương, nhàn dàn ta 
tỉnh táo theo đối sự hợp tác nhiều 
mặt giữa các thể lực hiệu chiến. bành 
trướng và quản phiệt dang ám mưu 
mỡ mặt trận mới chòngữ cúc nước Xã 
họi chú nghĩa và các nước đọc lập 
đàn tọc ở khủ Xực rộng lớn nàyế, 
Những kẻ rấp tâm đi theo vết xe đồ 
của chú nghĩa phát xít hãy rút bài 
học của quá khứ. Àlù quảng gày ra 
những cuộc phiêu lưu chiến tranh, 
nhật định họ sẽ chuốc lày thất bại 
thủm hại. 


“ Nhân dân ta phần đâu hết sức mình 
tàng GIỜNG mối quan hệ tốt đẹp giữa 
nước 1q với phong trào các nước 
RKhông liên Két do Án độ làm chủ tịch, 
góp phan vào cuộc đấu tranh ròng 
lớn của các đân tóc Á, Phí, Mỹ là tỉnh 
nhằm giữ vững và hoàn thành độc 
lập đản tóc, phát triền kinh tế, xã 


1ï 


hội, bảo vệ hòa bình ở từng khu vực 
và trên toàn thế giới. 


Thưu các đồng chí pà các bạn, 


Trong ngày hội vẻ vang hôm nay, 
chúng ta càng tự hào về nhàn dàn 
Việt nam anh hùng đã làm cuộc cách 
mạng vĩ đại này, chịu đựng những hv 
sinh cao cả, lớn lao, cống hiến tãt cá 
lực lượng, tài trí đề giành toàn thắng 
cho kháng chiến, hiện nay đang anh 


_ dũng phăn đấu đề xây dựng và bảo vệ 


Tô quốc. 


Chúng ta càng tự hào về các lực 
lượng vũ trang Việt nam anh hùng, 
những chiến sĩ từ nhàn đân mà ra, 
gìn bó máu thịt với nhân đàn, dũng 
cam tuyệt vời, mưu trí tuyệt vời, sáng 
tạo biết bao cách đánh đọc đáo, lập 
nèẻn những chiến công kỷ diệu, hiện 
nay vẫn đang chắc tay súng bảo vệ 
biên cương Tô quốc và làm nghĩa vụ 
quốc tế trên đất nước anh em. 


Nhiều thế kỷ đã qua ròi, các thể hệ 
Việt nam đều ngưỡng mộ công đức 
của Bà Trưng, Bà Triệu. Nưô Quyền, 
Lý Thường Kiệt, Trần liững Dạo, Lê 
Lợi, Quảng Trung... và xiết bao tự hào 
về những chiến công oanh liệt Bạch 
đẳng, liàm tử, Chỉ lăng, Đồng đa... 
hiệu thế kỹ nữa sẽ trôi qua, các thế 
hệ Việt nam sau này sẽ nhớ mãi những 
chiến công huy hoàng của thời dại Hò 
Chí Minh: Xô viết Nghệ tình, Tông 
khởi nghĩa Tháng Tám, Điện biên phủ, 
Đại thắng mùa xuân năm 1975, 


Các thế hệ hôm nay và ngày mai suốt 
đời tướng nhớ đến các anh hằng. liệt 
sĩ đã nưựa xuống trong lao tủ, ngoài 
tràn mạc, đến các chiến sĩ và dòng 
bào đã cống hiến xương mẫu của mình, 
đề làm nên chiến thắng, đem lại vinh 
quang cho Tồ quốc yêu quý và phầm 
giá cho đân tộc Việt nam ta. 


Tất cả chúng ta đời đời gÙ¡ tạc công 
ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
Hình tụ kính yêu của Đẳng và của dân 
Lòc, người công sản Việt nam đầu tiên, 


người công dân số một của nước Việt 
nam độc lập, thống nhất và xã hội 
chủ nghĩa, người mà toàn bộ cuộc đời 
gắn liền với những trạng sử về vang 
của cách mạng Việt nam từ khi có 
Đảng, với sự nghiệp anh hùng chống 
Mỹ. cứu rước oủa- nhân dàn tạ. — - 


: ‹ 
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Toàn Đẳng, toàn đân, toàn quân ta 
kinh dàng lên Người lòng biết ơn vÔ 
hạn. Chúng ta vô cùng tự hào đã thực 
hiện xuất sắc lời căn đặn cuối cùng 


của Bác. Và hôm nay, chúng ta vẫn. 


, 


thấv có 
tháng. 


Bác trong ngày vui đại 


Giai đoạn cách mạng hiện nay còn 
gay ơo, phức tạp. Cuộc sống của nhân 
đân ta eón nhiều khó khăn. Song cách 
mạng nước fa vận vững vang tiền 
bước, tiên đồ nước nhà chưa thời kỷ 
nào tươi sắng như ngàyv này, 


Nắm vững' chuyên chính vô sản. 
phát huy quyền làm chủ tạp the, đầy 
mạnh ba cuộc cách mạng, ra sức phần 
đàu đưa nén kính tế, xã hội vượt qua 


$* 


khó khăn trước mắt và vữn: DƯớc 
tiến lên, đó là sự nghiệp có ý nghĩa 
lịch sử mà cũng là việc làm và Ÿ nghĩ 
hằng dMưậy của và tdàn tộc và môi 


- người Việt nam ta, Trong cỏng cuộc 


xây dựng vĩ dại này, hơn bao giờ 


v ba 


-hểt, cách, mạng là huày, hệi, của quản 
chúng. - ` ˆ `: 


Trước đây. với ý chỉ: * Rhôngó 
gì quý hơn độc lặp, tự do ?,„ nhân dàn 
ta đã chiên dãư và chiến thắng. Ngày 
nay, nhân đân ta càng hun đúc và 
nàng cao ý chí đó, mãi mãi giữ vững 
độc lập tự do, xây đựng nước nhà 
thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Bác Hồ: | 


«Còn nón, còn nước, còn người 
Thắng giác Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 
mười ngày nay ®. 
Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa; 
vì hạnh phúc của nhân đân ) 
Toàn Đẳng. toàn đản, toàn quản La 
hãy anh dũng Wẻn lèn ! 


l2 


Ý nghĩa thời 


đại của 


chiến tháng chủ nghĩa phát xít 


ÂU thế kỷ 20, sự phân chia thị 
trưởng thế giới tử trước không 
cỏn phù hợp với so sánh lực 

lượng mới, đã dưa đến cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất giữa các tập 
đoàn để quốc lúc äy. Kết quả cuộc 
chiến tranh này đã khiến cho mâu 
thuần của chủ nghĩa tư bản càng gay 
gàt, hệ thống đế quốc chủ nghĩa bị 
suy yếu và khủng hoảng nghiêm 
trọng, phong trào cách mạng dấy lên 
mạnh mẽ ở các nước đế quốc. Lúc ây, 
nước Nga là một trong những khâu 
yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc và 
đưới sự lãnh đạo của Lê-nin, đã tách 
khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới, xây đựng chủ nghĩa xã hội, làn 
đầu tiên chứng minh luận điềm của 
Lê-nin khẳng định rằng cách mạng 
vô sẵn có thề bùng nồ và giành thắng 
lợi ở một số nước, thậm chí một nước 
riêng biệt, ở khâu yếu trong hệ thống 
đế quốc. 

Ngay khi mới ra đời, nước Nựa xã 
hội chủ nghĩa đã phải đương dầu với 
cuộc phản kích của liên minh phản 
cách mạng giữa l‡ nước đế quốc bên 
ngoài và các thế lực phản cách mạng 
ở bên trong. Chúng định bóp chết Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đaàu tiên ngựayv 
từ trong trứng. Nhưng cũng lần đầu 
tiên, chế độ xã hội chủ nghĩa thề hiện 
nức sống mãnh liệt của mình, giữ 
vững thành quả cách mạng và chiến 
thắng kẻ thù. 


‹ 
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HOÀNG TÙNG 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
về thực chất là cuộc phản kích thứ 
hai của liên minh quốc tế của chủ 
nghĩa đế quốc chống Liên bang cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô viết. Những 
năm 30 của thế ký này, trong khi Mỹ, 
Anh, Pháp khôi phục chậm chạp sau 
khủng hoảng kinh tế những năm 
1929 — 1933, thì nước Đức đã hản gắn 


_ vết thương chiến tranh và phát triền 
_ mạnh, thêm khát thị trường, mưu toan 


bành trướng. 


Sau cuộc khủng hoảng lớn cuối 
những năm 20 đầu những năm 30, một 
bộ phận chủ nghĩa tư bản phát xít 
hóa, nguy cơ chiến tranh tăng lên. 
Quá trình phát xít hóa này bát đầu 
từ I-ta-li-a, một nước có tham vọng 
bành trướng ở Bác Phi và Địa trung 
hải, vùng ảnh hưởng của Anh, Pháp. 
Việc tên trùm phát xít Hít-le nắm 
chính quyền ở nước Đức tháng gièng 
năm 1933 đánh dấu một bước quan 
trọng trên con đường chuần bị chiến 
tranh của chủ nghĩa phát xít Chủ 
nghĩa quốc xã dựa trên thuyết cạnh 
tranh sinh tồn về chính trị, ai mạnh 
nấy thắng, và thuyết đân tộc thượng 
đẳng, cho rằng người Giéc-man là 
giống người ưu việt nhất, có thề 
thống trị toàn thế giới. Hệ tư tưởng 
của Hít-le là chủ nghĩa sô vanh cực 
đoan, chủ nghĩa phục thủ và chồng 
cộng điện cuồng nhất, 


_ Ở châu Á, trong những năm 20, để 

quốc Nhật bản được sự kích thích 

của thắng lợi trong chiến tranh Nhật — 

Nga năm 1207 'và sự phát triền sau 
chiến tranh thế giới thứ nhất, lao vào 
chuần bị một cuộc chiến tranh mới. 
Tháng 7-1927, thủ tướng Nhật bản lúc 
đó là Ta-na-ca, nhân vật tiêu biều 
cho chủ nghĩa quân phiệt, công bố 
một kế hoạch nói rằng Nhật bản dân 
số quá đông, và khan hiếm tài nguyên, 
con đường tồn tại là mở rộng lãnh 
thồ, trước hết là chiếm Trung quốc, 
sau đó là cả châu Á, cuối cùng, làm 
chủ toàn cầu. Ta-na-ca nhấn mạnh: 
“Một cuộc quyết chiến với nước Nga 
ở phía bắc là không tránh khỏi ®.' 


Những học thuyết đế quốc chủ 
nghĩa nói trên là cơ sở cho liên minh 
quân sự được ký kết thắng II năm 
1936 giữa Đức và Nhật bản tại Béc-lin 
với tên gọi là « Hiệp ước chống quốc 
tế cộng sản ». Năm sau, phát xÍt I-ta- 
li-a tham gia liên minh. Thực chất, 
nó không chỉ chống Liên xô, trở ngại 
lớn nhất đối với mưu đồ của chủ nghĩa 
phát xít nô dịch nhân loại, mà còn 
chống cả Anh, Pháp, Mỹ và các dân 
tộc khác. 


Sự xuất hiện liên minh phát xít đe 
dọa nghiêm trọng Anh, Pháp, Mỹ. 
Nhưng tập đoàn nây đã làm tất cả 
mọi việc có thề làm được đề khuyến 
khích chủ nghĩa phát xít gây chiến 
tranh chống Liên xô, khiến cho cả hai 
bên đều suy yếu, cuối cùng, những 
kể đứng ngoài cuộc sẽ giành được cả 
thế giới. 


Tuy nhiên do mức độ gay gắt của 
mâu thuẫn giữa các tập đoàn đế quốc, 
do sự khác nhau về chiến lược, sách 
lược của chúng đối với Liên xô, đồng 
thỏi do sức mạnh quân sự và đường 
lối đối ngoại đúng đắn xuất phát từ 
lợi ích cách mạng của Liên xô, cho 
nên những còn đầu tiên của chủ nghĩa 
phát xít lại giáng lên đầu những thế 
lực để quốc đã dung túng. nuôi dưỡng 
nó và đưa nó lên vũ đải quốc tế, Một 


lần nữa lịch sử lại chứng minh rằng 
chiến tranh bắt nguồn từ bản chất của 
chủ nghĩa đế quốc. _ 


Việc chủ nghĩa phát xít Đức giáng 
đòn đầu tiên sang phương Tây là xuất 
phát từ mưu đồ tạo cho mình một cơ 
sở vật chất hùng hậu, làm bàn đạp 
cho kế hoạch đè bẹp Liên xô, thực 
hiện bước căn bản trong chiến lược 
bá chủ thế giới. 


Cuộc tiến công của chủ nghĩa phát 
xitt Đức vào Liên xô và cuộc chiến 
tranh giữ nước vĩ đại của quân đội 
và nhân dân Liên xô làm cho cuộc 
chiến tranh bước sang giai đoạn thứ 
hai là giai đoạn chủ yếu. Chiến tranh 
đế quốc chủ nghĩa đã chuyền thành 
cuộc đụng đầu lịch sử giữa chủ nghĩa 
xã hội với chủ nghĩa phát xít, đội 
quân xung kích hung hãn của chủ 
nghĩa đế quốc- | 


Chiến tranh thế giới thử hai chính 
thức bắt đầu tử ngày 1-9-1939, khi Đức 
tiến công Ba lan. Nhưng trước đó. từ 
1930 đến 1939 đã xảy ra nhiều cuộc 
chiến tranh xâm lược, thôn tính do 
Đức, I-ta-li-a và Nhật bản tiến hành. 
Nếu tính đến tháng 5-1941, sau khi 
Đức chiếm hầu như toàn bộ châu Âu 


, (trừ Liên xô và các nước ngoài biền), 


người ta thấy rõ rằng chủ nghĩa phát 
xít Đức —lI-ta-l-a— Nhật bản đã đánh 
bại bộ phản tư bản chủ nghĩa còn lại, 
không một sức nào ngăn cản nồi. 
Trong khi đó, trong ba năm đầu của 
chiến tranh giữ nước vĩ đại, những 
năm khó khăn nhất, quyết liệt nhất, 
trên thực tế, Liên xô đã đơn độc tiến 
hành cuộc chiến đấu một mất một còn 
chống quân đội Đức và chư hầu, đơn 
độc thực hiện bước. ngoặt cơ bản, 
quyết định, nghĩa là từa làm biến đồi 
đến tận gốc rẻ, vừa quyvết.định kết 
cục thắng lợi của toàn bộ cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai. Không một 
Nhà nước nào. một đàn tộc tào, một 
chính phủ nào, một quân đội nào kháo 
trong liên minh chống phát xÍt làm 
được điều đó. Các thế hệ của loài 
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hgười mãi nai không thề quên cống 
hiến vĩ đại và bất s. của nhân dân 
Liên xô. 

Thực tế chiến IiNDF cho o thấy suốt 
từ thắng 6-1911, Ảnh, Mỹ là đồng minh 
c:ống phát xít, nhưng thi hành Nhờ bo 
sách “tọa sơn quan hồ đấu?®, Họ 
không chịu mở mặt trận thứ hai như 
dã hứa, mặc dù họ đủ sức làm việc 
này. Họ lại còn vừa cùng cấp vũ khí 
cho Liên xô, vừa bí mật cung cấp vũ 
khí cho Đức. Giữa năm 1941, khi cục 
điện chiến tranh đã được quyết định, 
họ với vàng đồ bộ vào Noóc-măng-đi 
(Pháp), gọi là mỡ mặt trận thử hai, 


những thực ra là đề ngĩn cần bước 


tiến của Liên xô, bảo vệ chủ nghĩa 
tr bản và đề chạy đua chia phần 
thắng lợi. 

Sự thật lịch sử là chiến thẳng Xta- 
lin-erát và Cuốc-xeơ đã phá tan các 
kế hoạch chiến lược đầy tham vọng 
chẳng những của Đức mà cả của Nhật 


bán. Bước ngoặt quyết định do Liên. 


xô đơn độc tạo ra khiến cho Đức phải 
từ bỏ chiến lược tiến công, chuyền 
sang chiên lược phòng nựự, kéo dài 
chiến tranh và dự định thương lượng 
hòa hoãn với Mỹ, Anh dề chống Liên 
xô. Nhật bản thì buộc phái từ bỏ Kế 
hoạch xâm lược Liên xô, từ bỏ chiến 
lược chiến tranh thăng nhanh, chuyên 
sang chiến tranh lâu dài trên lục địa 
châu Á. Đến lượt ho, vì lo Liên xô sẽ 
liến công, giới lãnh đạo Nhạt bản 
không đám rút bớt đạo `quân Quan 
đông đóng ở Đông Bắc Trung quốc 
giáp với Liên xô, dê dưa đi chỉ viện 
các chiến trưởng khúc. 

Năm 1943, năm bước ngöoặt cơ bắns 
quân đội xô viết đã vĩnh viễn chặn 
đứng con đường của chủ nghĩa phát 
xít Đức tiên: vào Cạn Đồng, Trung 
Đông và Ấn độ. vĩnh viễn chặn đứng 
con đường cña quần đội €Thiên hoàng? 
vào Viễn Đông Liên xỏ., Ả: đỏ và vài 
nước khác nữa, dòng thời lại giam 
ch'n tập đoàn chiến lược mạnh nhất 
đề sau này tiêu điệt nó. Chiến thắng 
của lòng quản ở châu Âu tạo eho Mỹ, 
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An thởi gian cần thiết và khả n”ng 
khỏi phục sau những thất bại nặng nề 
ở Thải bình đương (h› đã chạy đài 
và tôn thất nặng trước sức tiến công 
như vũ bão lúc' đầu cũa quân đội 

Nhật bản) và chuyền sang các hành 
động tiến công. Rð ràng những đòn 
mà quân đội Liên xô giáng vào bọn 
phái xït Đức đã tác động đến tình hình 
quân sự, chính -trị của Nhật bản xà 
đến toàn bộ tiến trình của cuộc chiến 
tranh..Mỗi thành viên của liên minh 
chống phát xít đếu có sự đóng góp 
của mình vào chiến thắng. Hơn thể 
nữa, trong chiến công chúng ấy, khôn 

chỉ có phần của các nước đồng minh, 
mà còn có sự đóng góp bằng những 
cuộc chiến đấu anh đũng và hy sinh 
to lớn của nhàn dân và các chiến sĩ 
cộng sản của các nước như Ba lan, 
Tiệp khắc, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Đứo, 
An-ba-ni, Hu-nrni- -ni, NXaih tư, Pháp, 
J-ta-li-a, lly lạp, -Áo,... của .Trung 
quốc, Mông cò, Việt nam, Triều tiên 
và nhiều nước châu Á khác.. -, 


Ty nhiên, như lịch sử đã chứng 
tỏ, mặt trận chủ yếu, quyết dịnh của 
toàn bộ cuộc chiên tranh thể giới thứ 
hai là mặt trận Xô — Đức. Chính 
những trận chiến đấu mà quân đội 
Liên xỏ tiến hành chống quân đội 
quốc xã quyết định vận mệnh của 
toàn bộ cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai. Cháng những kết cục cuối cùng 
của chiến Iranh tàu thuộc Đảo cuộc 
wụng du nàu, mà cả sự phát triền sau 
đó của quả trình cách mạng thế giới 0à 
Đạn mệnh cửa toàn thề loại người cũng 
lừn? Thuộc nạo đó. 

Kết quả của chiến tranh là sự thát 
bại nghiêm trọng của chủ nghĩa tư 
bản. Chủ nghĩa xã hội chẳng những 
không bị tiêu diệt; mà còn lần lượt 
thắng lợi ở một loạt nước, rồi trở 
thành hệ thống thế giới, phát huy 
vai trỏ, quyết định đối với chiều 
hướng phát triền của xã hội loài 
người. 

Thắng lợi của cuộc chiến tranh 
chống chủ nghĩa phát xít làm suy yếu 


và sụp đồ từng mắng trong hệ thống 
đế quốc chủ nghĩa, tạo điều kiện cho 
cách mạng giải phóng dân tộc phát 
triền mạnh mẽ. Trào lưu cách mạng 
mới này là mũi tiến công trực tiếp Ở 
hâu phương của chủ nghĩa để quốc. 
Trong thế tiến công của cách mạng 
sau thắng lợi của cuộc chiến tranh 
chống phát xít, chủ nghĩa đế quốc 
chẳng những không giành lại được các 
vị trí đã mất mà còn không ngừng bị 
mất tl,êm những vị trí mới. Bằng cuộc 
kháng chiến chống Pháp tbắng lợi. 
nhân đân Việt nam là những người 
mở đầu quá trình sụp đồ của chủ 
nghĩa thực dân cũ trên thể giới. Và 
bằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi, dân tộc Việt nam lại 
góp phần trực tiếp thúc đầy quá trình 
sụp đồ của chủ nghĩa thực dân mới. 
Những thắng lợi đó gắn liền với chiến 
công của Liên xô đánh tan chủ nghĩa 
phát xíÍt, gắn liền với sự lớn mạnh 
không ngừng và những thắng lợi liên 
tiếp về mọi mặt của liên xổ và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa trong suốt thời 
kỷ sau chiến tranh thế giới. 


Sự phát triền của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới và phong trào giải 
phóng dàn tộc tạo thành hai dòng 
thác cách mang lớn tác động trực tiếp 
từ hai phía đến các trung tâm của chủ 
nghĩa để quốc, thúc đầy phong trào 
công nhân, phong trào dàn chủ và 
bảo vệ hòa bình trực tiếp tiến công 
vào đính lũy của chủ nghĩa để quốc, 
làm gay gát thêm những mâu thuần 
bên trong và cuộc tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản. Con quái vái 
tư bắn chủ nghĩa, nhất là MỸ, hiện 
nguyên hình trong cuộc tông khủng 
hoàng toàn diện. sâu sắc chưa từng 
thấy kề từ sau chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít, đặc biệt trà thời kýỷ “sau 
Việt nam ». Sự xuất hiện của chủ nghĩa 
Mao và sự câu kết của nó với chủ 
nghĩa đế quốc, là một đặc điềm của 
thời kỷ sau chiến tranh. Trong thời 
kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, nhân 
dân Trung quốc -đã ¡nh dũng chiến 


L 


đấu chống bọn xâm lược Nhật bản và 
phản động Tưởng Giới Thạch. Nhưng 
những thể lực cơ hội chủ nghĩa ở 
Trung quốc đã tủ cbối những hoạt 
động phôi hợp với Liên xô trecng kế 
hoạch chống Nhật bạn. Thậm chí họ 
còn mưu tính đề cho Đức, Nhật bản 
đánh quy Liên xô, trong khi đó, họ 
bảo toàn lực lượng đề chờ thời cơ 
thực hiện kể hoạch riêng. Sự câu kết 


. hiện nay giữa Trung quốc và để quốc 


Mỹ bắt nguồn từ những mưu tính 
trong quá khứ. Sự câu kết này tuy có 


tăng thêm nành vuốt chống cộng cho 


chủ nghĩa đế quốc, nhưng là sản 
phầm của thế bị động, phòng ngự, 
của thế đi xuống không thề cứu văn 
của chủ nghĩa để quốc, trước sự thức 
tỉnh của nhân đân các đân tộc. trước 
xu thể không thê dảo ngược ca độc 
lập đàn tộc, dàn chủ, hòa bình và chủ 
nghĩa xã -‹hội, trước sức mạnh của ba 
đòng thác cách mạng đang quyết định 
chiều hướng phát triên của xã hội 
loài người. 

Thắng lợi của Liên xô là chiến công 


_“oanh liệt nhất của mọi thời dại, là 


bước tiến nhây vọt của lịch sử loài 
người trong thế kỷ 20 kề từ sau Cách 
mạng Thang Mười. Đúng như đồng 
chí Lê DĐuan, Tông bí thư Bạn chấp 
hành trung ương Đang cộng sản Việt 
nam đã nói : #® Thăng lợi của Liên xô 
trong chiến tranh chống phát xÍt 
không những đã bảo vệ được nước xã 
hội chu nghĩa - đầu tiên, mà còn tạo 
điều Siện cho cách mạng của hàng loạt 
nước châu Âu bà châu Â giành được 
thẳng lợi, đưa chủ nghĩa +ã hội Lhout 
ra khỏi phạm ĐỂ mội mước ta trở thanh 
hệ thông thế giới, Thúc đùuy phong trao 
độc lập đàn lọc phái triền nh bù. bão. 


"tạo ra mọi thế liền công toàn điện d0 


chủ nghĩa đế quốc (1). 
* 


(1) Lê Duần : Cách mạng xã h¿i chủ nghĩa 
ở Việt ram. Nxb Sự thật, Hà nói. 1976, tập Ì, 
tr. 663-664. 


Cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt 
nam năm 191ỗ là mộ( nu mực về việc 
Đăng cộng sản Đông dương nắm dùng 
thời cơ do những tháng lợi của Liên 
xỏ tạo ra, lãnh đạo toàn đân nồi dạy 
giành chính quyecn, thành lập chính 
quyẻn dân chủ nhàn dân trong cả 
nước do giai cấp công nhân lãnh dạo. 


Trước khi chiến tranh bủng nồ, 
Đăng cộng sản Đông dương chấp Lành 
nghị quyết của Đại hội thứ VII Quốc 
tế cộng sản đã mở những cuộc vận 
động rộng lớn chống nguy cơ phát 
xít và chiến tranh. Đẳng đã tiến hành 
những hoạt động nửa hợp pháp và 
bất hợp, pháp động viên, tập hợp, 
thức tỉnh quản chúng, chuân bị đối 
phó với tình hình chiến tranh. 


RKh chiến tranh bùng nồ, Đảng ta 
đã phân tích đúng đắn tình hình, nhận 
Tõ kẻ thù, xác định nhiệm vụ chính 
trị trước mắt, quyết định chuyền 
hướng trong chỉ đạo chiến lược, đưa 
nhiệm vụ độc lập đân tóc lên nhiệm 
vụ hàng đầu của cách mạng Việt nam, 

- Đăng ta đã thành lập Mặt trân Việt 
mính, xây dựng các khu căn cứ, đầy 
mạnh đấu tranh chính trị và phát 
triên lực lượng vũ trang. Nhân dân 
và các lực lượng vũ trang cách mạng 
s Việt nam bắt đầu cuộc chiến đấu từ 
năm 1210 chống lại cá quân đội Pháp 
lẫn quân đội Nhật bắn. Quân đội Nhật 
bản xâm nhập Đông đương từ tháng 
6-1910, khi để quốc Pháp đầu hàng 
Hít-le. Sau khi vào Đông dương, phát 
xít Nhạt bản bất nhàn dân Việt nam 
phá lúa tròng đay và thi hành nhiều 
chính sách tàn bạo khác, khiến chỉ 
trong 3 tháng mà có 2 triệu người 
Việt nam chết đói, gần bằng 1/I!) số 
đàn cả nước lúc ấy. Phát xít Nhật 
bản côn thực hiện chính sách khủng 
bố trắng. Hàng nghìn chiến sĩ cộng 
san và nhân dân Việt nam bị bắt, bị 
tù dày, bị xử bắn. Trong hoàn cânh 
cực kỷ khó khăn đó, mặc dù phải 
hoạt động bất hợp pháp, Đẳng ta vẫn 
ra sức đầy mạnh cao trào đấu tranh 
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chống phát xíÍt, ủng hồ Liên xô, lợi 
dụng mọi eơ hội tuyên truyền chiến 


"thắng của quân đội xô viết. 


Thắng lợi của Liên xô trên mặt 
trận Xô — Đức và châu Á — Thái hình 
dương buộc phát xít Dức và NhẬt bản 
đầu hàng không điền kiện, không 
những đã cỗ vũ mạnh mẽ phong trào 
cách mạng nước ta, mà còn tạo thời 
cơ cách mạng trực tiếp hé! sức thuận 
lợi, thời cơ lịch sử nghìn năm có một 
dối với sự nghiệp giải phòng đàn tộc 
Việt nam. Sau khi có lệnh tông khởi 
nghĩa giành chính quyên cả nước của 
Hội nghị toàn quốc của Đăng ngày 
13-8-194ã và chỉ thị của liò Chủ tịch: 
«Lúc này thởi cơ thuận lợi đã tới, 
dù hy sinh tới đầu, dù phải đót cháy 
cả dãy Trường sơn cũng phải kiên 
quyết giành cho được độc lập”, bão 
táp cách mạng cuồn cuộn dàng lên 
khắp Bắc — Trung — Nam. Chỉ trong 
vỏng hai tuần, từ ngày 11, chủ yếu là 
từ 17 đến 25-8-1945, nhân dân ta đã ˆ 
nhanh chóng lật nhào toàn bộ hệ thống 
cai trị của phát xít Nhật bản, thưrc 
đân Pháp và bè lũ tay sai, thành lập 
chính quyền cách mạng (rong cả nước, 
tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng 
giải phóng đân tóc vĩ đại. mở ra kỹ 
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự 
do của dân tộc. 


Là người tồ chức và lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, hơn ai hết, Đẳng ta 
hiệu rõ ý nghĩa và ảnh hưởng của 
chiến thắng oanh liệt của Liên xô đối 
với sự thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1915 và những biến 
đồi sâu sắc trên đất nước ta trong 40 
năm qua. : 


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám 195, nhân dân Việt nam chẳng 
những đã làm tròn nhiệm vụ dân tộc 
mà còn góp phần vào chiến công vang 
dội của Liên xô chiến thắng chŸ 
nghĩa phát xÍt trên toàn thế giới. 


* 


Btng chứng lịch sử cho thấy chủ 
nghĩa để quốc XÍt là kẻ đã góp phần 
gây ra chiếm tranh thể giới thứ hai 
bàn cách nuôi đường và dọn đường 
ch: chủ nghĩa phát xit Đức và chủ 
ngÌ:iq quản phiết Nhật bản gày chiến 
tranh chòng Liên xÔ, 


Sau chiên tranh thể giới thứ hài, 
đo thi hành chính sách lợi đụng, ngồi 
chờ, giữ sức, MỸ giành được ưu thế 
vẻ kinh lc và quân sự trong thể giới 
tr bản chủ nghĩa, xông ra làm sen 
địa quốc tế, Suốt 10 năm sau chiến 
tranh, do đeo đuôi chủ nghĩa bá 
quxền toàn cầu, MỸ vẫn lắp lại chính 
sách mà họ đã thí hành trước chiến 
tr: nh. Một mặt ÄÍY thay thế các thế 
lực phát xH trước cây, đóng vai [rò 
fruinở tâm gáy ra hàng Toạt cuộc chiến 
tranh, ra sức chạy đúụa vũ trang, tăng 
củờng quản bị, gày tính hình quốc tế 
căng thắng. Mặt khác, họ khuyến 
khích sự trôi đạy của chủ nghĩa phục 
thủ Táy Dức và chủ nghĩa quản phiệt 
Nhật bản, Nự cảng tháng trên thể 
glới và ngúủy cơ chiến tranh đang tĩng 
lên. Chính quyên Bi-gan dang tự đặt 
chờ mình mục tiêu giành ưu thể quản 
sự trên thế giới, bàng eích ráo riết 
chạy đứa vũ trang ở khắp nơi, đặt tên 
lửa tầm trung tại một số nước ở Tày 
Âu, đe dụa gà chiến tranh hạt nhàn, 
đầy mạnh việc quản sự hóa vũ trụ, 
Ta sức củng cò những liên mính quản 
sự hiện có, xúc tien thiết lập những 
liên minh quản sự mới, trước hét là 
trục Oa-sinh-tơn — Tô-ki-ô — Xơ-un 
và trên thực tế là cả Hắc kinh, nhằm 
chóng sự nghiệp cách mạng và hòa 
bình trên toàn thẻ giới, đặt loài người 
trước ngủ v cơ chiến tranh hạt nhàn 
húv điệt. 


“Vi vay, bài học của chiến tranh thể 
giềi thứ hai là chúngta phải theo đõi, 
phản tích dường lôi chính trị và 
chính sách của các nước để quốc và 
các thể lực phần đóng Khác, Đạch trăn 
những múnh khoa bịp bợm nhàm che 
-đậệu (thực chát chuần Đị gảu chiến 


Iraith của chúng, nhằm ngăn chặn chiền 
tranh từ khi nỏ chu nồ rú. 


Chúng ta cần vạch trần âm mưu 
đánh lạc hướng quản chúng về nguồn 
gốc của chiến tranh hỏng làm lản lên 
kẻ gây chiến và người tự vệ. Cân đặc 
biệt chú ý, luận diệu bịa đặt về “chủ 
nghĩa bá quyên » Liên xô và Việt nam 
do bọn phản dọộng Trung quốc tung 
ra cũng như chính sách gọi là «phan 
ứng tự vệ? của chúng, đều là đöi 
trăng thay đen, đảo lọòn phải trái giữa 
kẻ xâm lược và người bị xâm lược. 
Chủ nghĩa bành trưởng, bá quvền 
Trung quốc và cúc thể lực phản động 
khác trên thế giói đã bảy tô sự ủng 
hộ hoặc giữ thái độ bàng quan, làm 
nơơ trước đường lối chính trị của Mỹ 
hiểu chiến và gáy tỉnh hình thế giới 
căng thắng, trước cuộc thập tự chỉnh 
chống cộng của Mỹ và động mình. lập 
lai bài học tiêu cực của các đẳng xã 
hội đân chủ từng dao động trước chiến 
tranh thế giới thứ nhất, điều này là 
ràt ngưy hiềm. Thái độ im lặng trước 
Lội ác, cũng là tội úc: 


Trong tình hình đấu tranh giai cấp 
quvết liệt hiện này trên thế giới, biện 
pháp ngăn ngửa chiến tranh có hiệu 
qua nhất là luôn luôn chấm To tàng 
cường sức mạnh mọi mặt của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh 
thể giới thứ hai, mặc dù ở vào thế 
bất lợi trong thời kỳ đầu khi Dức bắt 
nườ bội ước tiến công, nhưng Liên xô 
đã vững vàng đương đầu với những 
thứ thách nghiềêm trọng, những thử 
thách đã lật nhào hàng loạt Nhà nước 
tư sản, kê ca Nhà nước hùng mạnh 
nhất lúc ấy, cuối cùng, đã đè bép chủ 
nghĩa phát xÍt, lập nên chiến công 
ottnh liệt nhất trong lịch sử loài người, 
mang lại một cổng hiển vô giá thê 
hiện sức mạnh vô địch của chủ nghĩa 
xã hội. Lân đầu tiên trong lịch sử, 
loài người được chứng kiên sức mạnh 
à chiến thắng vĩ đại nhàt của chủ 
nghĩa xã hội, 


Những chiến sĩ hòa bình chân chính 
không thề không nhàn rõ rằng Liên 
xô là nước đã có cống hiến quyết định 
nhất đối với chiến thắng thủ nghĩa 
phát xít trước đây, là người bảo vệ 
_ hòa bình vững vàng nhất và có sức 
mạnh lớn nhất. Chính là với sự tham 
gia tích cực, có hiệu quả của Liên xô, 
mà các cuộc hội nghị Tê-hê-ran, Y- 
an-ta, Pốt-xđam và các hội nghị khác 
giữa các đồng mình đi đến thành 
công. Trong suốt 10 năm qua. Liên xÔ 
- đã không ngừng đấu tranh một cách 
kiên quyết nhất, liên tục nhất cho 
sự nghiệp hòa bình. Do đó, việc đầy 
mạnh phong trào hòa bình hiện nay 
không thê tách khối việc ủng,hộ đường 
lối và sáng kiến hòa bình của Liên 
xô và các nước khác trong còng dòng 
xã hội chủ nghĩa, ủng hộ những biện 
pháp của Liên xô giáng tra đích dáng 
những âm mưu và hành động gây 
căng thẳng, phá hoại hòa bình và hòa 
hoãn của các thế lực để quốc và hiếu 
chiến, ủng hộ những chính sách kiên 
quyết của Liên xô nhằm không cho 
phép để quốc Mỹ giành ưu thế quân 
sự trên phạm vỉ toàn thế giới. ủng hộ 
lập trưởng chính nghĩa, hợp tình hợp 
lý của Liên xô trong các cuộc thương 
lượng với Mỹ trên các lĩnh vực vũ khí 


và tài giảm quân bị. Đặc biệt, chúng 
ta cần ra sức đạp tan những luận 
điệu của chủ nghĩa đế qnốc và tất cả 
những thể lực chống Liên xô về cải 
gọi là “nguy cơ chiến tranh từ phía 
Liên xô }, : 


Đất nước ta ngày nay đang ở trong 
tình thế vừa có hỏa bình vừa phải 
dương đầu với một kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trưởng bá quyền Trung quốc càu kết 
với để quốc Mỹ, đồng thời phải sẵn 
sàng đối phó với khả năng địch có thề 
gây chiến tranh xâm lược với những 
quy mô khác nhau. Nhân dân ta luôn 
luôn mong muốn khôi phục tình hữu 
nghị với nhân đàn Trung quốc, bình 
thường hóa quan hệ giữa hai nước. 
Nhưng chừng nào nhà cảm quyền 
lrung quốc còn thí hành chính sách 
bá quyền thù địch với Việt nam, 
chúng ta còn phải thường xuyên nàng 
cao cụnh giác, làm thất bại mọi àm 
mưu của họ nhằm làm suy yếu và thôn 
Lính Việt nam. Là một dân tộc đã 
chiến đấu lâu đài đánh thắng mọi thế 
lực xâm lược, nhàn dân ta nhất dịnh 
bảo vệ vững chắc toàn bộ lãnh thồ 
thiêng liêng và nền độc lập, tự do của 


mình. 


“ 


THÀNH PHỐ HỒ (HÍ MÌNH _ 
MƯỜI NĂM THỪ THÁUH, MƯỜI NĂM ĐI TỚI. 


NGUYÊN VĂN LINH 
Ủu uiên Trung rơng Đảng 


` BíLhư Thành ủụ thành phố Hồ Chí Minh 


HÀNG lợi tuyệt với của cuộc tông 
Ï tiến công và nöi đậy mùa xuân 
1975 với đỉnh cao là chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử đã mở ra cho dân 


tộc chúng ta một kỷ nguyên mới. Di 


vào kỷ nguyên mới này, trong chặng 
đường mưởi năm nav, Vượt qua vÔ 
vàn khó khăn, thử thách, thành phố 
Hò Chí Minh raảt vui mừng trước cái 
ĐƯỢC chung của đất nước cộng với 
cái ĐƯỢC riêng của thành phố và 
trong cái ĐƯỢC đó có những bài 'học 
mới rất quý về thành công cũng như 
về sai lầm, vếu kém. Thành phố đã 
bắt đâu chặng đường mới bảng rú sức 
khác phục hậu qua œđwœ chiến tranh 
ám lược. nhữnh chóng ồn định tình 
hình 0è mọi mặt. 


MỸ cút. ngựy nhào, đề lại một thành 
phố mà chúng đã ra sức biến thành 
một trung tâm đầu não vẻ chính trị 
và quân sự của chúng, một cuộc sống 
phồn vinh giả tạo, một nền kinh tế 
phục vụ chiến tranh, phụ thuộc nước 
ngoài cùng với nửa triện ngụy quân, 
trong đó có nhiều tướng tạ, bà trăm 
ngàn nhân viên ngụy quyên và cảnh 
sát tan rã tại chó; không đưới mọi 
triệu người thất nghiệp. người tàn 
phé lên đến con số xáp xi một triệu, 
trẻ mò cỏi không nơi nưong tựa có 
đến hàng trăm nghìn châu. Nhưng cải 
đi sản nguy hại nhất, đai đẳng nhất 


là nọc độc của văn hóa phản động, 
đồi trụy phá hoại tâm hồn và thề xác 
của một bộ phận thanh niên, thiếu 
niên, đã biến năm mươi nghìn phụ nữ 
thành gái điểm, làm cho hàng chục 
nghin người nghiện ma túy, làm cho 
không biết bao nhiều gia dình bị tan 


_ nát. Còn ở ngoại thành là cảnh nông 


thôn tiêu điều. xơ xác đo chiến tranh 
hủy diệt, do chính sách «đô thị hóa 
cưỡng bức * của chúng. Lợi dụng tình 
hình chính trị, xã hội phức tạp trước 
và sau ngày giải phóng, chúng còn gieo 
rắc những tin đòn độc hại khiến cho 
số người hoang mang không phải là 
ít về “biền máu >về *con gái bị ép 
gả cho thương phế bình cộng sản »... 
Không thề không nói đến bọn gián 
điệp do MỸ và các thế lực phản động 
khác cài lại tiếp tục hoạt động chống - 
phá cách mạng bảng mọi cách. 


Nhưng nhàn dân thành phố là một 
bộ phản của dân tọc Việt nam có sức 
mạnh điệu kỳ của lòng vêu nước và 
lòng tín dõi! với cách mạng. Với sức 
mạnh đó, giai cặp công nhân cùng với ` 
nhân dđân lao động, sinh viên, học 
sinh, đồng bào các giới, thuộc đủ lứa 
tuổi ở nội, ngoại thành đã nồi đậy 
phối hợp tuyệt dẹp với năm mũi tiến 
công quản sự thần tốc đề giải phóng 
thành phổ. Trong những ngày đau 
sau giải phóng, cũng chính họ là lực 


t 
.. 


“ 


lượng tại chỗ giữ gìn trật tự, an ninh, - đất nước. Theo đạo lý của ông cha 
làm cho mọi sinh hoạt của xã hội clấy dại nghĩa thắng hung tàn, lấy 
nhanh chóng trở lại bình thường. chí nhân thay cường bạo», đảng bộ 
Thành phố được tiếp quần gàn như - và chính quyền của thành phố đã bác 
nguyên vẹn; điện, nước không một bỏ có hiệu quả mọi luận điệu xuyên 
giờ bị tác, đài phát thanh liên tục lạc độc ác của kế thủ và từng bước 
hoại động. đài truyền hình đã phát xây dựng dược khối đoàn kết, hòa 
sóng chỉ 12 giờ sau khi thành phố hợp dàn tọc ở thành phố trong một 
được giải phóng và bao nhiêu sự kiện - tỉnh hình hết sức phức tạp. Khối đcàn 
nữa đã nói lên trí thông mình, sáng — kết, hòa hợp đân tệc càng được clng 
tạo, lòng quả cảm của giải cấp công cố và mở rộng qua các đợt bầu cử 
nhân và những người vều nước, con - Quốc hội và lội đồng nhân dân các 
em của thành phố. cáp trong năm T976 cũng như trong 
những khóa sau, thải sự đã trở thành 
sức mạnh và chó dựa vững chắc của 
chính quyên cách mạng ở thành phố.. 


Với quần chúng có chát lượng như 
vạy, chính quyên cách mạng vừa 
hình thành ở các cấp, vừa bắt tay 
ngay vào việc quản lý và điều hành 
mọi sinh hoạt của thành phố, nhằm 
vào nhiệm vụ quan trọng bức thiết 
nhất là nhanh chóng ôn định tình hình 
e( về mặt chính trị, kinh tế, xã hội 
®“ Hiền máu * không có, chỉ có đoàn kết 
và hòa hợp đân tóc, 


Đồng thời với việc ôn định tỉnh: 
hình chính trị, thành phố cũng đã 
tập trung sức vào việc khắc phục 
những hậu quả của chiến tranh và 
của chế độ thực đàn mới trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Bằng 
những phong trào hành động cách 
mạng liên tục sôi nội của quần chúng, 

Thành phố đã tô chức một đợt báo thành phố đã lần lượt giải quyết hết 
công đề từng gia đình có địp nói lên “khá khăn này đến khó khăn khác;. 
những hành động vêu nước dủ lớn dù“ nhất là Irong những năm  1978—1980, 
nhỏ của mình trong hai thời kỷ kháng - thời kỷ mà thành phố gặp vô vàn 
chiến chống thực dân Pháp và để khó khăn do sản xuất không bung 
quốc Àlÿ. Thông qua chính quyền Và - rạ được, dời sỏng của người lao động 
đoàn thê các cấp, Đẳng bộ kiên trì gắn như bế tác, bọn bành trưởng bá 
giải thích thắng lợi (rong ngày hỏm quvền Trung quốc câu kết với để 
nav là tháng lợi chúng của eaá đân tóc, quốc Mỹ và các thể lực phản động 
mọi người đều có thê vui mừng và khác gây ra vụ *nạn kiều ”, gày chiến 
tự hào về đất nước dược độc lập. tranh ở biên giới, chiến tranh phả 
thống nhất, keca những ai hôm qua - hoai về nhiều mặt... 
con bị cưỡng ép dị làm bia dờ dạn 
cho địch, ví lẽ này hay lề khác phải 
làm việc cho bộ máy ngụy quyền, Đó 
cũng là cơ sở bước đầu đề đăng bộ 
xav dựng và phát huy quyền làm 
chủ tạp thê của nhân dân lao động 
trong thành phố. Chỉ có một số người 
phía dị học Lặp trung cãi tạo đài ngày 
và Tản lượt được trở về đoàn tụ với 
gia đỉnh, kề eä một số tướng lá có nợ 
máu, Không hệ bị làm nhục mà còn Được nghị quyết Họi nghị thử 6 
được chính qnyên cách mạng tao điền - của Ban chấp hành trưng trơng Đăng 
kiện và đề cho họ có thời giờ suvnghĩ- (khóa IV) và nghị qúuxet 26 của Hộ 
vẻ con đường đi tới của đán tộc và — chính trị kịp thời soi sang, thành phổ. 


Trong những lúc gian nan như vậy, 
đang bộ thành phố đã nêu cao tỉnh 
thần đám làm, đâm đ&®)ju trách nhiệm 
và bảng mọi biện pháp động viên 
tính nàng động, sảng tạo của cán bộ,, 
đẳng viên, phát huy quyền làm chủ 
tập thê của giải cấp công nhân, nông 
dân, lao động trí óc đề tháo gỡ những 
VYưởng múc cñn fFỞ san xuất, 


đã tìm được lối thoát, đưa sẵn xuất 
bung ra, vượt qua cơn hiềm nghèo 
mà hậu quả chưa thê lường hết. 


Từ năm 19Š1 đến nay có nghị quyết 


Đại họi thứ V của Đảng, nghị quyết 01 
của Bộ chỉnh trị Trung rơng Đảng về 
công tác của thành phố, nghị quyết 
Đại hội thứ 3 của đăng bộ thành phố, 
đặc biệt những lời phát biều có giá 
trị lý luận và thực tiễn sàu sắc của 
đồng chí Tông bí thư Lê Đuản kính 
mến trước Đại hội thứ 3 của đảng bộ 
thành phố đã chỉ rõ phương hướng 
đi.tới và thêm sức mạnh tính thần 
cho đẳng bộ thật sự di vào chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở thành phố. 


Đồng chỉ Tông bí thư Lê Duân đã 
nói: «Ngày nay thành phố về tay 
nhân đản, là thành phố của cá nước 
Việt nam, là thành phố đi lên chủ 
nưhĩa xã hội. Quá khứ dê lại ở đây 
những hậu qua nặng nẻ vẻ nhiều mặt: 
Song, thành phố này cũng chính là 
nơi hội tụ những điều kiện khách 
quan đặc biệt thuận lợi vẻ kinh tế mà 
không một tỉnh, thành nào Ở nước ta 
có được 
cách đây đủ những đặc điềm của 
thành phố, cần nắm lấy bai điều cơ 
bản nhất là làm chủ tập thê và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa d© tiến 
lên» (1). Đồng chí Tông bí thư còn 
chỉ thị cho dàng bộ phải phân đấu 


® đề trong một tương lai không xa, 


xây dựng thành phó Hồ Chí Alinh 
thành một thành phố mạnh về mọi 
mặt, một thành phỏ xã hội chủ nghĩa 
có cơ cầu công nồng nghiệp hiện dại, 
có văn hóa, khoa học tiên tiến, một 
thành phố văn mình, hiện đại có tảm 
cỡ ở Đông Nam châu Á »Ó@), 


Trong nghị quyết ÚI vẻ công tác 
của thành phố, Bộ chính trị dặc biệt 
nhăn mạnh: « Thành phố Hồ Chỉ Minh 
là một trung tàm kinh tế lớn, một 
trung tâm giao địch quốc tế và du lịch 
của nước ta. Thành phố Ho Chí Minh 
có vị trí chính trị quan trọng sau thủ 


Trên cơ sở phân tích một. 


đô Hà nội. Nhân đân lao động thàni: 
phố Hlö Chí Minh vốn có tỉnh thần yêt 
nước nồng nàn, có truyền thống cách 
mạng kiên cường, đồng thời lại rất 
năng động và giàu sáng tạo trong 
sản xuất và kính đoanh... Điều đặc 
biệt quan trọng là kinh tế của thành 
phố gắn liên với mọt vùng nông, lâu. 
ngư nghiệp trủ phú (khu vực B2 cũ), - 
eó nên sản xuất hàng hóa phát triền, 
có những khả năng lớn vẻ lao động, 
đất đai, bảo đảm cho thành phố một 
hậu phương phong phú về lương 
thực, thực phẩm. nông sản, nguyên: 
liệu v.v.». Về phương hướng phát 
triền, Hộ chỉnh trị vạch rõ «thành 
phố có khả năng cùng với các tỉnh 
trong vùng sóm hình thành mọt cơ 
cấu kinh tế công nòng nghiệp, kết 
hợp chặt chẽ kinh tế trong nước với: 
kinh tế ngoài nước, dóng góp rất quan 
trọng vào sự nghiệp phát triền kinh 
tế chung của ca nước và các nước 
bạn Lào, Cam-pu-ehi:... ”, 

Dánh giá cái mniạnh, cái yếu của 
thành phố, Bộ chính trị có nhận xét: 
“Nhìn chung, thành phố giữ được 
tính năng động, nhạy bén và ý thức 
quan tầm đến hiệu quả trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Đó là 
những nhàn tổ tích cực, rất quý, càn 
được phát huy». dòng thời cũng 
nghiêm khắc phê phán: «canh giác - 
đối với hành động phá hoại của dịch 
không đầy đủ, trong kui bọn để quốc, 
bọn bành trướng Trung quốc Và các 
thế lực thủ địch Khác đăng tìm mọi 
thủ doạn phá hoại ta rất rào FIết; 
nhật là trên mặt trận phản phối lưu 
thông là mặt trận nóng bóng nhất 
trong cuộc dấu tranh giữa ta với tư 
sản thương nghiệp và các thể lực 
chống đói khác, giữa chủ nghĩa xã 
hội với khuynh hướng tự phát tư bản 
chủ nghĩa của người sản xuất nhỏ và 
tiều thương. Thiếu kiềm soát, quản lý 


(1). (2! Trích bài nói tại Đại hịi thứ 3 của 
đăng bỏ thành phố Hỗ Chí Mình, 


chặt chẽ thị trưởng, chưa thật kiên. 
quyết trừng trị bọn đâu cơ, buôn 
lậu, coi nhẹ cuộc đấu tranh chống xu 
hướng chạy theo lợi nhuận.., nhằm 
từng bước ổn định giá và kéo giá 
xuông ». Đẻ cao tỉnh thần tự phê bình, 
trong khi nghiên cứu nghị quyết 01 
này, thành ủy còn nhận rõ đẳng ủy 
và chính quyền các cấp ở thành phố 
đã buông lỏng chuyên chính vô sản 


không chỉ trên mặt trận phân phối 
lưu thông mà cả trén nhiều mặt trận 
khác, trong đó có mặt trận tư tưởng 
và văn hóa. 


Đảng bộ nhận thức sâu sắc rằng 
những chỉ thị của đồng chí Tổng bí 
thư Lê Duần với đẳng bộ và nghị 
quvết 01 của Bộ chính trị là cầm nang 
hành động của thành phố trong thời 
gian dài của những năm 80 này. 


PHẤN ĐẤU XÂY DỰN52 THÀNH PHỐ XỨNG ĐÁNG VỚI VAI TRÒ 
MỘT TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Nghị quyết 01 của Bộ chính trị 
Trung ương Đăng chỉ rõ: “Thành 
phố là một trung tâm công nghiệp lớn, 
có năng lực sản xuất công nghiệp khá 
phát triền, nhất là công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu đùng, ngành nghề tiều 
thị công nghiệp rất phong phú, đội 
nưũ công nhàn và thợ thủ công có lay 
nưhẻ khá, lực lượng khoa học KÝ 
thuật đông đảo, có tài năng, có cơ SỞ 
tra tảng phục vụ cho phát triển công 
nghiệp, xuất nhập khẩu và du lịch s. 
Và nghị quyết 01 nhắn mạnh: «Ơ 
thành phố Hồ Chí Alinh và miền Nam 
nói chưng, nội dung kinh tế của chặng 
dường đầu tiên là: hoàn thành về cơ 
bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tö chức lại nền sản xuất xã hội và 
xảv dựng bước đầu một số eØ sở vặt 
chat — KÝ thuật của chủ nghĩa xã hội », 


Nuật phát từ đường lối kinh tế của 
Ì)ang và theo sự chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương, dàng bộ thành phố đã 
xúc định nhiệm vụ chỉnh trị quan 
trong bậc nhất của mình là tập trung 
sức phát triên san xuất công nghiệp 
và tiêu, thủ công nghiệp. 

Thành phố đã.liếp thu gán như 
nguyện vẹn các eơ sở công nghiệp sẵn 
có với nhiều thiết bị và KÝ thuật 
hiện đại, Đề có thắng lợi đặc biết này, 
không thê không có vai trò của giải 
cập công nhân đã củng với những 


°% 


chuyên viên khoa học kỹ thuật yêu 
nưróc, bằng tính thần đũng cảm và trí 
thông mình trong việc bám giữ, bảo 
vệ nhà máy, kho tàng đề rồi trao lại 
đủy đủ cho chính quyền cách mạng. 


Công nghiệp thành phố trước ngày 
giải phóng có những dặc điềm cần 
được nghiên cứu nắm" vững. Nó gồm 
ca khu công nghiệp Biên hòa, với giá 
trị tông sin lượng chiếm tỷ trọng hơn 
80Ã' trong công nghiệp toàn miên Nam, 
hàu hết nằm trong tay tư nhân mà 
phần không nhỏ là người Hoa. Trong 
cơ cấu công nghiệp, sản xuất hàng 
tiêu đùng chiếm gần 90, thiếu hản 
ngành cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản 
vì công nghiệp nguyên liệu. Công 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng màng tính chất gia 
công, lắp ráp, chế biến thuộc công 
đoạn cuối và hoàn tất sẵn phẩm. 
Công nghiệp cũng .như toàn bộ nền 
kinh tế của miền Narn được phát triền 
chủ yếu đề làm nhiệm vụ hậu cần tại 
chó cho chiến tranh xàm lược của Mỹ 
và gàn như hoàn toàn lệ thuộc vào 
nưưun nguyên liệu, vật tư, phụ tùng 
của các nước tư bản chủ nghĩa. Gắn 
liên với công nghiệp thành phố là một 
lực lượng công nhân, lao động tiều: 
còng nghiệp và thủ công nghiệp với 
khoang 200000 người. trong đó có 
3Ó 0U thợ giỏi và 2000 chuyên viên 


khoa học kỹ thuật có trính độ và: 
phong cách làm việc theo sẵn xuất lớn, 
lao động có kỷ luật, kỹ thuật và năng 
suất cao. 


Từ sau ngày giải phóng, trong hơn 
3 năm dầu (1975 — 1978), công tác quản 
lý công nghiệp quả thật là mới mẻ, 
phức tạp và không tránh khỏi lúng 
túng về nhiều mặt. Nhưng nhờ công 
tác cải tạo bước đầu có nhiều tác dụng 
tích cực, gây được phần chăn cho 
người lao động với cương vị mới là 
người làm chủ tập thê, nguyên liệu, 
vật liệu dự trữ còn, khó khăn về đời 
sống của người lao động chưa gay gắtz 
cho nên sản xuất phát triền khá nhanh, 
trong hai năm 1977 — 1978, tăng bình 
quân mỗi năm 27,1. 


Đến thời kỷ 1979 — 1960, sản xuất 
công nghiệp của thành phố gặp khó 
khăn chồng chất ‡: nguồn vật tư dự trữ 
đã cạn, năng lượng gặp khó khăn, 
giá cả biến động lớn, đời sống của 
người lao động trong khu vực lĩnh 
lương cố định trở nên gay gắt, cơ chế 
quần lý hành chính, quan liêu, bao 
cấp bộc lộ nhược điềm trói buộc sản 
xuất. Bọn bành trướng bá qưyên 
Trung quốc câu kết với để quốc Àlÿ 
và các thế lực phản động khác gây ra 
chiến tranh ở biên giới tây nam, Ở 
biên giới phía bắc, tiến hành cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống 
Việt nam mà thành phố Hồ Chí Minh 
là một trọng điềm phá hoại của 
chúng. Tình hình khó khăn, phức tạp, 
có lúc gản như bể tắc, đã làm cho một 
sỐ người chao đảo, chủn bước, rời bỏ 
xí nghiệp, nhưng đa số công nhân của 
thành phố giữ vững lỏng yêu nước, 
giữ vững vị trí, băm máy, bám XxÍ 
nghiệp, không chịu bó tay, mà cùng 
cán bộ quản lý. cán bộ khoa học kỹ 
thuật có những cách suy nghĩ đúng, 
tìm ra cách làm ãn dúng, mò mắn tháo 
gờ những vướng mắc, trói buộc trong 
cơ chế quản lý, trong cung cách sản 
xuất, kinh doanh. Và cũng chính 
trong tình hình ngặt nghẻo này mà 


HỘI bước nưoặt điển ra trong thành 
phố, đánh đấu bằng nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IV) hồi tháng 9 năm 
979 và nghị quyết 26 của Bộ chính 
trị Trung ương Đăng hỏi tháng 6 năm 
1980. Trung ương dã phản tích tỉnh 
hình cả nước, trong đó có thành phố 
Hồ Chí Minh, chỉ ra tác bại của cơ chế 
quản lý hành chính bao cấp kéo đài, 
đồng thời đề ra biện pháp tháo gõ cho 
sản xuất bung ra, tạo điệu kiện cho 
các thành phần kinh tế — xã hội phát 
triền, trong đó thành phần kinh te xá 
hội chủ nghĩa phải vươn lên giữ vị 
trí chủ đạo, mở rộng quyên chủ động 
của kinh tế địa phương trong mỗi 
quan hệ hữu cơ với kinh tế trung 
ương và ngành kinh tế — Kỹ thuật, 
khai thác các nguồn nguyên liệu tại 
chó... Chúng tôi đón nghị quyết 6 như 
đón nghị quyết lã trước đây đã mở 
đường cho cách mạng miền Nam đi tới. 


Dược sự chỉ đạo của Trung ương, 
Thành ủy có nghị quyết 9, bước dầu 
có chủ trương đành cho cơ sở sẵn 
xuất quyền chủ động có kế hoạch bồ 
sunø, không ý lại trông chờ cấp trên, 
bằng cách liên kếtecông nghiệp thành 
phố với các tỉnh trong khu vực, hạn 
chế tình hình đo thiếu vật tư, nguyên 
liệu, công nhân xí nghiệp quốc dottnh 
phải nghỉ việc lĩnh 70% lương. Dảu 
năm 1979 đã xuất hiện mô hình thao. 
gỡ của một số cơ sở sản xuất như 
Công ty bột giặt miền Nam, xí nghiệp 
liên hợp thuốc lá HI, Dược phầm 2 9, 
Nhà máy bia Sài gòn, XÍ nghiệp dược 
thú y, các Xí nghiệp đẹt Thành công, 
Phong phú, Phước long, Thắng lợi, 
Dệt đay 13, Carie, Silieo, Sineo, Vina 
pro v.v. cùng một số tỉnh đồng bằng 
sông Cửu long, miền Đông, miền Tày 
đùng nguyên liệu trong nước, Xây 
dựng kế hoạch phụ đầy mạnh sản 
xuất cả những mặt hàng mới. 


Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 
phố, được sự giúp đỡ của một. số 
ngành của trung ương, đã trực tiếp 
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cùng eơ sở bước đầu thảo gỡ những 
vướng mác về vật tư, nguyên liệu, 
nàng lượng, tiền vốn, IHỞ ra khả 
năng hợp- lác giữa xí nghiệp trung 
ươỡng đóng trên địu bàn với xi nghiệp 
thành phỏ, giữa thành phố với các 
tỉnh, bước đầu tiên hành xuất nhập 
khẩu trực tiếp đề cân đối vật tư, 
nguyên liệu, nhiên liệu. 

Việc áp dụng rộng rãi cơ chế mới 
trong quan lý sản xuất công nghiệp, 
thực hiện lương khoán, lương sản 
phảm theo quyết định 25 và 26/CP 
của Hội động chính phủ, đã thiết thực 
bảo đám kết hợp hài hòa ba lợi Ích: 
lợi ích Nhà nước, lợi Ích tập thê và 
lợi ích cá nhàn người lao động, có 
quan tầm hoọn đến lợi ích của người 
lao động trong tỉnh hình mức sống 
cúa công nhàn lao động còn quá thấp. 


Thành phố đã bất đầu đầy mạnh 
hướng cân đối bằng 4 nguồn khả năng. 
Mối liên,Rết giữa thành phổ với các 
Lính mớ rộng ra toàn điện. Môi quan 
hệ đó lại dược phân càp dến quận, 
phường nội thành trực tiếp với các 
huyện của các tỉnh trong khu vực 
Iieo phương hướng chung hình thành 
cơ cấu công nông nghiệp trên phạm 
xi khu vực. 

Từ năm 1951 thành phố đã từng 
bước phát triển xuất nhập khẩu, tạo 
điều kiện càn đối vật tư, nguyên liệu, 
phụ tùng cho cỏng nghiệp, Nhiều eơ 
sở sản xuất nhờ điều kiện chủ dộng 
hơn đèu bát đầu xây đựng kế hoạch 
tích cực từ đưới lên, tuy còn chưa 
đủ kinh nghiệm, nhưng đã có những 
mô hình khá toàn điện về xây dựng 
kế hoạch trr càn dối qua mỗi liên ket, 
hợp tác nhiền chiều, qua hoạt động 
xuất nhập khâu, như Xí nghiệp đệt 
Thành công và mội số xí nghiệp khác, 
mỘI số quận, phường Và cơ sở tiều, 
thủ công nghiệp nội thành v.v, 

Phong trào xây dựng và học tạp 
điện hình tiên tiên, mô hình sản xuất 
và quận TÝ trong các ngành nghề công 
nghiệp bòi thêm sức thúc đẩy công 
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nghiệp của thành phố phát triền tương 
dối nhanh. Nếu tốc độ tàng bình quân 
hàng năm tử 1976 đến 1981 là 11,3% 
thì từ 1982 đến 1981 là 26.8%. 


Đến năm I9ð1, sản phảm chủ yếu 
của công nghiệp trung ương hầu hết 
dèều vượt kế hoạch như đúc thép, sản 
xuất dây điện, ô xv, giấy, bia, vải 
thành phẩm. Sản phầm chủ yếu của 
công nghiệp thành phố cũng vượt kế 
hoạch như nông cụ cầm tay, xe đạp 
hoàn chỉnh, đóng mới xe.khách, quạt 
máy các loại, thuốc chữa bệnh, đồ 
nhựa, li-brô xi măng... Xlột số ngành 
dã dược dầu tư chiều sâu dề tăng 


“năng lực sản xuất như đệt, xe đạp, 


giấy, chế biến hải sản, điện tử... Công 
nghiệp cơ khí chế tạo trước giất 
phóng hầu như chưa có gì, nay đã 
sản xuất được một số thiết bị công 
nghiệp, các thiết bị chế biến lác, đayv, 
mía, xay xát, ép đầu, sản xuất giấy..., 
tự sản xuất được một số loại phụ tùng 
nó, phụ tùng dệt, phụ tùng trong 
ngành giao thông vận tải... 


Việc tháo gỡ được tiến hành trong 
công nghiệp và cá trong tiêu, thủ 
công nghiệp cho nên càng giúp cho 
tiêu, thủ công nghiệp tiếp tục” phát 
triền với tốc độ cao. Trong 10 năm 
qua thành phố đã sớm nắm bắt được 
tiềm năng và thế mạnh của tiêu, thủ 
công nghiệp cho nên đã duy trì và 
phát huy được vị trí trung tâm của 
thành phố trong sản xuất hàng tiêu 
dùng cho khu vực và eä nước Với mỘt 
khối lượng hàng hóa lớn, da dạng. 


Năm 1981trong thắng lợi chung của 
thành phố trên mặt trận kinh tế, sẵn 
xuất công nghiệp -- tiều, thủ công 
nghiệp đạt giá trị tông sản lượng 27,3 
tỷ đồng (theo giá cố định năm 19652) 
tăng 30,122 so với năm 19685, trong đó 
công nghiệp quốc doanh trung ương 
đạt 10,1 tý dòng tăng 35,5%, công 
nghiệp quốc doanh thành phố đạt 4,8 
tý dòng, tăng 50, tiêu, thủ công 
nghiệp dạt 12,1 tý đồng, tang 33,5%, 


Đồng thời với việc tháo gỡ những 
vướng mắc trong cơ chế quản lý, 
thành phố giành sự quan tàm ngày 
càng lớn hơn đối với yêu cảu phải 
triền khoa học kỹ thuật. Đại hội thứ 
3 của đẳng bộ thành phố, trên cơ sở 
quán triệt nghị quyết 37 của Bộ chính 
trị về chính sách khoa học kỹ thuật 
và nghị quyết 01 cúa Bộ chính trị, có 
ra nghị quyết về «dày mạnh cách 
mạng khoa học— kỹ thuật tương xứng 
với vị trí then chốt trong ba cuộc 
cách mạng ». Nghị quyết này có nêu 
rõ nhiệm vụ công tác khoa học kỹ 
thuật ở thành phố là « tập trung sức 
"vào việc ứng dụng nhanh và rộng 
những thành tựu khoa học và tiền 
bộ kỹ thuật, nhằm góp phần tô chức 


lại sản xuất, tăng năng suất lao động, 


nàng cao chất lượng sẵn phầm, tăng 
nhanh hàng xuất khẩu có giá trị, xây 
dựng con người mới và nên văn hóa 
mới * 3). Trước Đại hội này, thành 
ủy cũng đã ra nghị quyết số lỗ về 
“Công nghiệp và khoa học — kỹ thuật 
phục vụ nông nghiệp ngoại thành và 
ven nội s. 

Trong mấy năm qua, đặc biệt năm 
1981 thành phố đã có nhiều tiến bộ 
trong việc đưa khoa học kỹ thuật thâm 
nhập vào sẵn xuất và đời sống. Ở miột 
số quận, huyện, phường, xi nghiệp, 
hợp tác xã công nghiệp và tiêu, thủ 
công nghiệp đà bình thành những 
mô hình gắn khoa học kỹ thuật 
với sản xuất, từng bước biến khoa 
học kỹ thuật thành một lực lượng 
sản xuát thật sự. Ơ những znơi đó 
sản xuất và khoa học — kỹ thuật 
phát triền, đời sống của người lao 
động chân tay và trí óc được cải thiện. 
Trong phạm vi thành phố, hoạt động 
khoa học — kỹ thuật có gắn với kế 
hoạch kinh tế xã hội hơn. Nhiều 
chương trình và đề tải nghiên cứu 
đã đạt được những kết quả cụ thề, 
như sử đụng nguyên vật liệu trong 
nước đề sẵn xuất những thứ phải nhập 
(như Công ty bột giặt miền Nam và 
nhiều xí nghiệp khác) thiết kế và chế 


tạo thành công nhiều chỉ tiết thiết hị 
phụ tùng cho công nghiệp, tiểu, thủ 
công nghiệp, kết luận dược một SỐ 
giống cây, con, đưa vào sản xuất đạt 
hiệu qua cao, hoàn thành bước đâu 
một số công trình nghiên cứu trong 
lính vực y tế, văn hóa, xã hội, giáo 
dục phục vụ cho thành phố và các 
tỉnh trong khu vực. Công tác phô biến, 
thông tin khoa học, quản lý, sảng 
kiến và ứng dụng kỹ thuật đều có 
bước phát triền tốt, 


Trong khi ra sức đây mạnh công 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp phát 
triên, trong năm 19§1 thành phố đã 
khăn trương triền khai công tác cải 
tạo công thương nghiệp tư doanh, sắp 
xếp lại sỉản xuất, cải tạo và tổ chức 
lại một số ngành kính tế kỸ thuật quan 
trọng. Rút kính nghiệm đợt cài tịo 
hồi năm 1978, lần này nghiêm chính. 
chấp hành nghị quyết 01 của Bộ chính 
trị và theo sự chỉ đạo của Trung 
ương, thành ủy đặc biệt quần tâm làm 
cho đảng viên, cán bộ nắm vững mv 
quan điềm cơ bản là. cải tạo phải 
gắn với xây dựng, lấy xây dựng làm 
chính; phải tiến hành đồng thời l:a 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa bọc kỳ thuật là then chốt; cải 
tạo phải nhằm phát triền sản xuất, 
cäi thiên đời sống. nâng cao quyền 
làm chủ tập thê của nhàn đân lao: 
động ; cải tạo phải làm cho năm thành 
phản kinh tế không ngừng chuyên 
biến theo hướng xã hội chủ nghĩa ;' 
gắn liền cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường với đấu tranh giữa ta và địch 


Thành phố đang ra sức hoàn thành 
cải tạo các ngành hàng thiết yếu như 
lương thực, thịt heo và trâu bỏ, chất 
đốt, rau, cá, nước mắm và nước châm, 
giấy vở học sinh và các tụ điềm chợ 
trời (kinh doanh: vật tư, phế liệu, 
thiết bị máy móc, phụ tùng), các vựa 
thu mua vật tư nguyên liệu phế thải, 


(39 Văn kiện Đại béi hứ 3 đáng bò thành. 
phố Hà Cki Minh. tr 79. 
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các hộ kim hoàn, các hộ kinh đoanh 
ăn uống và các hộ dịch vụ thương 
nghiệp có mức thuế loại A, và l xấp 
xỉ A. Đồng thời thành phố cũng tiến 
hành cải tạo, tô chức các ngành kinh 
đoanh công nghệ phầm chủ yếu: 
đường, vải, đồ nhỏm chỉnh phầm, đồ 
nhựa chính phầm, giấy, thủy tỉnh, xe 
đạp và một số phụ tùng chính, xà 
bông, bội giặt. da và giả da, vật liệu 
xây dựng, một số ngành kinh doanh 
văn hóa phầm và được phầm. 


Từ cuối tháng 9-1984, thành phố tập : 


trung tô chức triền khai công tác cái 
tạo, tổ chức lại công thương nghiệp 
tư doanh trên địa bàn quận, huyện. 
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất 
của thưởng vụ Thành ủy và thường 


trực Ù v bạn nhàn dân thành phố, cấp 


ủỦv Và Ủy ban nhân dàn các quận, 
huyện phụ trách trực tiếp triền khai 
công tác cái tạo công thương nghiệp 
tư doanh trên địa bàn mình phụ trách. 
Đối với các hộ kính doanh thương 
nghiệp bán buôn, các hộ kinh doanh 
ăn uống và địch vụ quy mô lớn, hình 
thức “hợp tác kinh doanh ® giữa Nhà 
nước và tư thương là mô hình mới 
được làm thử ở quận Í, quận ð và mở 
rộng đân ra các quận khác đã giành 
được những thành quả đáng kẻ và rúi 
ra được nhiều bài học quý báu.. 


Đổi với các hộ tiều thương bán lẻ, 
có mức thuế đoanh nghiệp loại B và C, 
trước hết là ở cúc chợ, lần lượt được 
tö chức theo tô ngành hàng mua chúng 
bán chưng, mua chứng bán riêng hoặc 
làm đại lý bán hàng cho Nhà nước ăn 
hoa hồng (sử dụng tay nghề), Đối với 
một số tụ điềm chợ trời cũng được 
sắp Xếp tô chức ôn định chỗ bán, từ 
đó tách những người lao động nưhẻo 
chưa ôn định công ăn việc làm, tạm 
thời còn phải kiểm sống bảng cách 
mùa bán trao lay — với bọn lưu mạnh 
thương ngÌlúệp, bọn đầu eơ buôn lậu. 


Qua bước đầu cải tạo lần này, mô 
hình hợp tác đem lại hiệu quả rõ rệt: 
Nhà nước thực hiện việc kiểm kê, 


. 
°) 


kiềm soát đề vừa cải tạo vừa sử dụng 
thương nghiệp tư doanh, cụ thề là: 
thương nghiệp quốc doanh nắm được 
hàng hóa mua bán buôn, giành thế 
chủ động bán lẻ, tiến tới làm chủ thị 
trường xã hội. Mô hình này cũng là 
bước quá độ mà tư thương chấp nhận 
được, họ được Nhà nước bảo đảm 
những quyên lợi nhất định, được 
hưởng lãi theo vốn góp, nếu làm việc 
trực tiếp Lại cka hàng thì có tiền công, 
phúc lợi, tiền thưởng, có dịp phát 
huy tay nghề phục vụ kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, có điều kiện cải tạo 
mình từng bước trở thành người lao 
động có ích cho xã hội... 


Một vấn đề rất quan trọng là việc 


xây dựng và vận dụng các chính sách 


và biện pháp cải tạo, tö chức lại đối 
với từng ngành hàng ; nhất là đối với 
những ngành hàng thiết yếu và một - 
số khu vực buôn bán. 


Trong thời gian qua tại thành phố 
xuất hiện nhiều mô hình quản lý 
ngành, trong đó có mô hình nồi bại là 
Công ty kinh doanh lương thực do nữ 
dòng chỉ Ba Thí phụ trách. Nhờ biết 
trực tiếp liên kết với các tỉnh, tô chức 
tốt mạng lưới nắm nguồn hàng lương 
thực bằng cách bám sát địa bàn thu 
mua, cùng địa phương chủ động khơi 
ngun hàng, quan tâm giải quyết các 
như cầu của địa phương và của nông 
đàn đề phục vụ kịp thời cho sản xuất, 
tô chức mạng lưới đại lý dựa vào đoàn 
thê phụ nữ, biết cách đồ chức và sử 
dụng tiều thương..., cho nên huy động 
được lương thực theo chỉ tiêu,. ngoài 
ra còn huy động được lương thực dư 
thừa dưa vào lưu thông phân phối có 
tổ chức, từng bước ồn định giá cä, 
phá được những thủ đoạn mua bản 
lương thực của tư thương vừa bóc lột 
người nông dân sẵn xuất, vừa bóc lột 
người tiêu thụ ở thành phố. 


Trong phản phối lưu thông, việc 
sắp Xếp lại các chợ trong thành phố 
cũng là một lĩnh vực tác động trực tiếp 


đến sản xuất và đời sống của nhàn đân 


lao động. Việc thiết lập lại một bước 
trật tự thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
đã hạn chế một phần tỉnh trạng chạy 
theo kinh đoanh đơn thuần, tranh mun 
(ranh bán lấy chênh lệch giá, xác định 
nhiệm vụ của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa là phục vụ sản xuất và đời 


sống và qua đó mà xây dựng phầm 
chất người mậu dịch viên của chế độ 
mới. Hiện nay mức lưu chuyền hàng 
hóa bán lẻ của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đã chiếm trên dưới 505% thị 
trường xã hội, riêng mặt hàng gạo đạt 
trên 90%, thịt, nước chẩm, đường v.v. 
chiếm tỷ trọng từ 605 trở lên. 


HỢP TÁC HỎA NÔNG NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG 
NGHIỆP Ở NÔNG THÔN, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CƠ CẤU 
CÔNG NÔNG NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ 


Vùng nông thôn ngoại thành hiện 
nay có tông diện tích tự nhiên gần 
189 000 ha, chiếm trên 93ÃX điện tích 
thành phố? trong đó có gần 86 000 ha 
canh tác, và số đân 965000 người, 
chiếm 28§Ã dâu số toàn thành phố, 
đân nông nghiệp là 56U 000 người. Nối 
liên với các tỉnh Long an, Tây ninh, 
Đồng nai, Sông bé, vùng nông thôn 
ngoại thành trong suốt hai thời kỷ 
chóng xâm lược Pháp và Mỹ từ 1915 
đến 1975 luôn luôn là căn cứ kháng 
chiến, là bàn đạp tiến công vào trung 
tâm thành phố và đã _LỰNg nòi tiếng 
là “vành đai diệt Mỹ ®. 


— Sau ngà y giải phóng đồng bào và 
chính quyền nhân dân ở đây phải 
đương đầu với vô vàn khó khăn, phức 
tạp, bắt tay ngay vào các nhiệm vụ 
cấp bách được dạt ra đồng thời là : 
khắc phục hậu quả của chiến tranh 
rất nặng nề đối với con người và 


thôn xóm, đối với đất đai bị tàn phá, - 


bị hoang hóa, bị nhiễm phèn, giữ gin 
an nỉnh trật tự, khôi : phục và phát 
triền sản xuất đề phục vụ đời sống của 
nhâu: đân ngoại thành, đề biến vùng 
này thành vành đai thực phầm, nguồn 
cning cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
và sản phầm cho xuất khâu, thực hiện 
hợp tác hóa với bước đi thích hợp 

gắn liền với xây đựng nông thôn mới, 
xâv dựng cơ cấu công — Hồng nghiệp 
của thành phó. 


` 


Dược các nghị quyết của Trung ` 
trơng Đảng và các nghị quyết 18 và 21 
của Thành uy, và nhât là chỉ thị 109 
của Ban bí thư Trung ương Đẳng soi 
sáng, động bào nông đàn lao động 
ngoại thành và các vùng kinh tế mới 
của thành phố, tuy có những bước 
chập chờn trong những năm 1979 — 
1980, nhưng với truyền thống vêu 
nước luôn luôn đi với Đảng, cho nên 
đã thực hiện các nhiệm vụ trên đây 
đạt thành tựu rất lớn, đưa nông thôn 
ngoại thành tiến những bước vững 
chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội: 

Về mặt sản xuất, sau khi khôi phục 
lại màu xanh cho vùng «vành đai 
trắng » của thời chống MỸ, thành phố 
đã đầu tư xây dựng vùng rau chuyên 
canh, các vùng cây công nghiệp, vùng 
lúa có năng suất cao, phát triền chăn 
nuôi heo, gia cầm, trâu bỏ và vùng 
nuôi tôm xuất khảu v.v. 


Đến năm 1961, thành phố đã xấy 
dựng một vùng rau chuyên canh 3500 
ha, dưa điện tích gieo trỏng rau 
chuyên canh và rau thời vụ phân tân 
lên 15000 ha, tăng gấp 6 làn so với 


- trước giải phóng. Nhờ áp dụng nhiều 


biện pháp khoa học kỹ thuật đồng hộ 
về thàm can, giải quyết điện, thủy 
lợi, giống mới v.v. sản lượng rau năm 
1981 đạt 259000 tấn, tăng gấp 9 lần so 
với trước giải phóng, đáp ứửng được 


ảÏ 


7022 nhủ cầu ruu của thành phổ và có 
một phản đành cho xuất khâu, 

Về cày công nghiệp. thành phố đã 
xác định được phương hướng phát 
triền một số cấv công nghiệp ngắn 
ngày như dạặu phụng. thuốc lá, mía, 
thơm, lác, đào lọn họt v.v. theo vùng 
chuyên canh phù hợp với từng vùng 
đảt. Diện tích và sản lượng các cây 
công nghiệp đẻu tàng gấp nhiều lần 
so với trước giải phóng. Diện tích 
"trông mía tạng gấp 8 làn, sản lượng 
táng gấp 7229 lìn mở ra khả năng tự 
cúng cấp đường cho thành phố. Diện 
tịch đậu phụng tĩng gấp 11 lần, sản 
lượng tăng gấp 1123 lần. Diện tích 
thuốc lá tàng gáp 2325 lân, sản lượng 
căng gấp 3,6 lần, Điện tích tròng thơm 
tập trung 2000 hi đạt sản lượng: 13000 
tin. Điện tích dào lộn hột trông tập 
trung được 300 ha. đã bước đầu thu 
hoạch, Sân lượng các cấy công nghiệp 
đã giải quyết được một phản nguyên 
liện eho ngành tiều, thủ công nghiệp 
và đóng góp dàng kể cho xuất khâu: 


Về lương thực, nhờ nỗ lực khác 
phục hoàng hóa, Làng vụ, mỡ rộng 
diện tích và đi vào thầm canh, sử 
dụng giống mới, xây dựng cảnh dòng 
năng suất cao, sản lượng môi năm 
đều eó tăng, đến năm T9SE đạt 253000 
tần, gấp đôi trước giai phóng, đạt 
bình quản 150 kg/đdảu người, giải 
quvết được lương thực cho nhân khâu 
nòng nghiệp ngoại thành và có một 
phan đành cho chán nuôi, 

Tron rừng tập trung được trên 
28 500 hà và trông cây phản tán ở các 
quận, huyện, khỏi phục lại khu rừng 
sát, nứng đước ở Duyên hải, và điều 
có Ý nghĩa quan trọng ngoại Ý nghĩa 
kinh tế là từng bước lập lại thể càn 
băng sinh thái trên địa bàn thành phố. 


Vẻ chàn nuôi, (rong tỉnh hình còn 
nhiêu khó khan về cúng cắp thức ăn 
cho gia súc, chần nuôi vận đạt được 
nhiên thành tích như duy trì và phát 
triền thêm nhiều con giống: heo, gia 
cảm, dưa đàn gia súc đạt mức cao. So 


với trước gi phóng, đàn heo tăng 
3,2 lần, đàn gia cảm tầng 3.1 lán. đàn 
trau bỏ tăng 2321 lần. Rhu vực chân 
nuỏi quốc doanh và chăn nuồi sia 
công phát triền khá, chiếm trên 395% 
tông dân heo của thành phố. Sân 
lượng chăn nuôi đã đáp ứng được 312 
nhu cầu thịt các loi, 25% nhụ cầu về 
cá và 80% nhu cầu nước mắm cho 
thành phố. Đã hình thành dược vùng 
nuôi tôm xuất khâu trên vùng dải 
rừng sát Duyên hải. 


Năm TUSI, các huyện ngoại thành 
và các ngành thuộc Khối nông nghiệp 
thành phố đã cũng ứng nồng sản xuất 
khảu đạt khoảng 20 triệu đô la, 
Hiêng huyện Duyền hài cùng cấp một 
khỏi lượng tôm nguyên liệu phục vụ 
xuất khảu đáng kè. 


Trong việc cải tạo đất đại, thành 
phố đã đâu tư cải tạo vùng đất bị 
phèn mặn từ hành lang phía tây 
huyện Củ chí đến Bình chánh, Đuyện 
hải, biến miền đất trước dây không 
sản xuất được, nhất là vũng đất ché! 
Duyên hải bị thuốc độc hóa học hủy 
hoại thành vùrg đất có khó nắng canh 
tác, xây đựng thành những lâm —ngư— 
nông trường ; rừng đước, nuôi tròng 


cthủy sản, trồng cây công nghiệp v.v. 


kết hợp với phát triền ngành nghề 
tiêu, thủ công nghiệp. Công trình dẫn 
nước từ hồ Dău tiếng về vùng đặt Củ 
chỉ là một công trình thủy lợi lón 
nhất của thành phố. Sau khi được 
hoàn thành về cơ bắn trong hai năm 
1985 — 1986, hồ này sẽ đưa một lượng 
nước trên 135 triệu mét khối/năm về. 
tưới cho 14000 ha canh tác, 


Trong việc cải tạo quan hệ sản 
xuảt ở nóng thôn thành phổ đã hoàn 
thành công tác điều chỉnh ruộng đất 
cho nông dân nghèo không ruộng và 
thiếu ruộng. Vẻ phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp, qua những vấp vấp 
bạn đầu, thành ủy đã tô chức công tác 
tông kết rút kinh nghiệm học tập các 
địa phương bạn, nghiêm chỉnh chặp 
hành chỉ thị 100 của Ban bí thu Trung 


tương Đăng và đề ra phương thức sửa 
chữa các sai lâm, thiểu sót, xảy đựng 
cho được khối đoàn kết nông đàn lao 
động đưới sự lãnh đạo của Đáng, bảo 
đầm nguyên tác gfự nguyện, cùng 
có lợi, quản lý đản chúa, Tính toán 
mước đi thích hợp nhất là thực hiện 
biện pháp khoán sản phầm đến nhóm 
và người lao động, đã tạo ra được 
động lực thúc đầy phát triền sản 
xuất và khuyến khích nông đàn di vào 
con dường làm ăn tập thê, 


Thành phố chú trọng gắn công tác 
cài tạo nóng nghiệp, xây dựng nóng 
thôn mới với cải tạo công thương 
nghiệp, cải tạo thị trường nóng thôn, 
kết hợp.phát triền nông nghiệp với 
phát triển công nghiệp nói chuhø và 
“công nghiệp do Nhà nước quản lý 
ngay trên địa bàn nông thôn. Thành 
pho đã từng bước mở rộng thương 
nghiệp quốc doanh, giúp nông dân 
thính lập các hợp tác xã mua bán, 
đưa tư liệu sản xuất (nông cụ, phân 
bón. xăng dâu, thuốc trừ sâu v.V.) và 
hàng tiêu dùng về nông thôn phục vụ 
sản xuất và đời sống của nông đân lao 
động; các hợp tác xã mua bán cùng 
nhận ủy thác thu mua nông sản. thực 
phẩm, từng bước đây lài, tiến tới 
chăm đứt hoạt động của tư sản ở nông 
thón hoặc từ thành thị bỏ vòi về nông 
thôn, tranh mua, tranh bán với Nhà 
nLIỚC. 


Bên cạnh hợp tác xã mua bán, còn 
có hợp tác xã tín dụng, nhằm mở 
rồng việc cho vay với lãi suất thích 
hợp đề giúp các tặp đoàn và bà eon 
nỏng dân phát triền sản xuất, bài trừ 
nạn tư nhàn cho vay nặng lãi, hoặc 
chén ép mua lúa non và các nông sản 
khác. Nhà nước và hợp tác xã cũng 
cñn tô chức tại chỗ những xí nghiệp 
nhằm giải quyết khâu chế biển (như 
xaw lúa, chế biến đường và các loại 
sun phiúmm, khác), khâu dịch vụ sửa 
chữa máy móc. nóng eụ... không cho 
tư nhân dùng khảu này đề bóc lột 
nưưởi sản xuất. 


_ Các hình thức hoạt động trên đây 

được triển khai đồng thời với phong 
trào hợp tác hóa thật sự dang giúp 
sin xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát 
triên, dòng thời tránh cho tưười xã 
viên, tập đoàn viên và nông dàn 3ao 
động nói chung bị chèn ép, bóc. lột, 
Và đó cũng là cách thiết thực giúp 
nóng đàn thấy rõ lợi Ích của kính tế 
tập thê, táng cường khối liền mình 
công nông và: hào hứng đi lên con 
đường xã hội chủ nghĩa. 


Góp sức vào phong trào hợp tác 
hóa ở nông thôn, nồng trường quốc 
đoanh eó nhiều cố gáng vườn lên 
nhằm đầm nhậu từng mặt vải trò chủ 
đạo của mình. Từ tỉnh trạng làm ăn 
thua lô, nhiều nồng trường này bước 
đầu đã biết tỏ chức và sắp xếp lai sản 
xuit, xác định phương hưởng sản 
xuất chuyên cạnh, cái “tiên quần lý 
kinh tế, sử đụng hình thức liên kéi — 
liên doanh kết hợp với công nghiệp 
chế biển nông sản ti cơ sở nên đã 
hoạt dòng sản xuất kính đoanh có 
hiệu qua. Nông trưởng Phạm Văn 
Hai, nông trường An hạ v.v. tự bù đắp 
được mọi chỉ phí bàng thủ nhập của 
mình, bước đâu có tích lũy và bảng 
nhiều cách tham giá xảy dựng nông 
thôn mới. - 


Aảy đựng nông thôn mới không còn 
là văn đề khảu hiệu trên giấy tờ. Cùng 
với việc thành lập phản bạn nông thôn 
của thành úv, thành phố xác định rõ 
phương hướng, nội dung, cơ cấu tô 
chức và liên tục đỏn dốc các bạn, 
ngành, đoàn thê tích cực tham gia 
xâv đựng huyện, xã hình thành vũng 
nông thôn mới với sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, cùng với văn hóa mới, 
con người mới, lÏưóng vào mức tiêu 
đó, thành phố đang tiếp tực công tác 
điều tra quy hoạch tông thể cho từng 
huyện, xã làm cơ sở cho việc phát 
Kriên toàn điện. 


Việc xây dựng cơ sở vật chảt Kỳ 
thuật (điện, cơ khí, thấy lợi, chế biến, 
đường 


sả Và Xây dựng Kết cầu hạ 


#)ˆ 
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tầng như sản phơi, nhà kho, bến bãi, 
cần dò v.v.) được thực hiện bằng dầu 
tư cúa Nhà nước, bắng ® Nhà nước và 


nhân đân cùng làm » hoặc bằng sức 


của tập đoàn, hợp tác xã và sức của 
đân. Các cơ sở quốc doanh sản xuất 
và dịch vụ kỹ thuật được xây dựng 
ngay từ dàu đã phát huy tác dụng 
"trên mặt trận nông nghiệp. 


(iữa các quận, phường nội thành 
với các huyện, xã ngoại thành đang 
mở rộng hình thức liên kết — liên 
doanh, hứa hẹn nhiều triền vọng LỐI 
đẹp trong việc tạo ra sức mạnh tông 
hợp ở nỏng thôn không chỉ nhằm thúc 
đảy sản xuất, mà còn phát triền sự 
nghiệp giáo dục, văn hóa, vy tế, thề 
- dục thê thao, xảy dựng các công trình 
phúc lợi công cộng. Tuy kết quả nói 
chung còn nhiều hạn chế, nhưng đáp 
Ứng một phần nhu cầu sinh hoạt vạt 
chất và tỉnh thân của bà con nông 
đân nưoiti thành, 


Thực tiên cải tạo và xây dựng nông 
thòn trong 10 năm qua còn làm nồi bật 
tầm quan trọng đặc biệt của công tác 
xây dựng lực lượng cách mạng, từ 
Đăng đến chính quyền, Mặt trận Tô 
quốc và các đoàn thể quần chúng làm 
động lực trực tiếp thúc đầy các phong 
trào sản xuất, hợp tác hóa, phong trào 
g!ữ gìn trật bự xã hội, an nỉnh, quốc 
phòng, xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn 


thành hợp tác hóa nông nghiệp. Khu 
vực hợp tác hóa chiếm 83,6% số hộ 


nông dân, cũng với tỷ lệ đó về điện 
tích canh tác. Đã xảy dựng được 129 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 789 
tập đoàn sản xuất Riêng huyện Củ 
chỉ có 79 hợp tác xã, 7Š tập đoàn sản 


- xuất, chiếm 89,8Ã điện tích và 6,6% 


số hộ. Điều đáng vui mừng là các hợp 
tác xã, tập đoàn sản xuất đã biết cách 
làm ăn, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. Điền hình hợp tác xã, tập đoàn 
viên liên tiến ngày càng nhiều. như 
hợp tác xã Quyết thắng. xã Bình mỹ, 
huyện Củ chỉ đã trở thành một mô 
hình toàn điện tức là hợp tác xã 
nông — công — thương — tín và xuất 
khâu, đã phá bỏ lối canh tác độc canh, 
độc vụ, làm nhiều ngành nghề, tính 
đến cả việc xuất khảu, làm lợi cho 
Nhà nước và nàng cao đời sống của xã 
viên. Huyện Củ chỉ và các huyện kháe 
đang mở rộng mô hình này. 


Nhìn chung sau mười năm giải 


._ phóng, nông thôn ngoại thành đã thực 


hiện được một sự biến đôi cách mạng 
sâu -sác. Dông thời với việc hoàn thành 


-_ Về cơ bản hợp tác hóa, nên chuyên 


chính vô sản với chế độ làm chủ tập 
thê của nông dân lao động trong khối 
liên mình công nông đưới sự lãnh dạo 
của Đăng, qua thử thách đã được củng 
cố và đang đảm nhiệm có hiệu quả ˆ 
vai trò xây dựng và không nưừng 
phát triền cuộc sống mới ở nông thôn 
ngoại thành. 


(Còn nữa) 


HẢI PHÒNG 30 NĂM PHẤN ĐẤU 
VÌ ĐỘC LẬP TỰ D0, VÌ (HỦ NGHĨA XÃ HỘI. 


LÊ DANH XƯƠNG 


Phó bí Lục Thành ủy Hái phòng 


GẢY 13-5-1955 những tên lính Pháp 
cuối cùng rút khỏi Hải phòng, 
chấm dứt 'sự chiếm đóng ngót 

100 năm của thực dân Pháp đối với 
miên Bắc nước ta, mở ra một thời kỷ 
mới của dân tộc ta nói chung và của 
nhân dân Hải phòng nói riêng. 


Là một thành phố bị chiếm đóng 
làu, có truyền thống cách mạng kiên 
cường, khi được gi.ỉi phóng, Hải 
phòng tràn ngập niềm vui, nhân dàn 
nô nức hướng về tương lai xây dựng 
cuộc sóng hạnh phúc trong độc lặp và 
tr do. Nhưng do Âm mưu độc ác của 
kẻ thù, hết đế quốc Mỹ thay chân 
Pháp thống trị miền Nam, rồi gáy 
chiến tranh phá hoại miền Bác, lại 
đến bọn bành trướng bá quyền Trung 
quỏc rắp tâm phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta, trong 30 năm 
qua. thời gian Hải phòng thật sự có 
hòa bình không được nhiều lắm. Dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung 
ương Đảng và Chính phủ, Hải phòng 
cùng nhân dân cả nước quán triệt 
hai nhiệm vụ chiến lược, phấn đầu 
vỉ độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, 
lập nên những thành tích rất to lớn 
và vẻ vang. Lịch sử 30 năm qua của 
Hải phòng là lịch sử đấu tranh cách 
mạng rất kiên cường, sỏi dòng và 
đáng tự hào. 


Ngay sau khi được giải phóng, tử 


năm 1955 đến năm 1960, Hải phòng dã. 


-° 
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giải quyết có kết quả hàng loạt vấn 
đề to lớn và phức tạp do chế độ cũ 
đề lại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
khôi phục và phát triền kính tế, hoàn 
thành cải cách ruộng đất, cải lạo công 
thương nghiệp tư bản từ doanh, hợp 
tác hóa nông nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. xóa bỏ các 
giai cấp bóc lột, thiết lập quan hệ sẵn 
xuất mới xã hội chú nghĩa, từng Lước - 
ön định đời sống của nhân đản; dòng 
thời cùng các tỉnh khác ở miền Bắc 
làm hậu phương vững chắc cho cách 
mạng miền Nam. 


Từ năm 1961 đến năm 1975, dưới 
ánh sáng Nghị quyet Đại hội toàn 
quốc thứ IHI của Đẳng. Hiài phòng đã 
thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 
thứ nhất, bước đầu tiến Trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây đựng 
c SỞ Vật chất —kỳ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, góp phản xứng dáng 
vào sự nghiệp bảo vệ. củng cố, Xây 
đựng miền Bắc và làm tròn nghĩa vụ 
đối với tiên tuyến lớn miền Nam, góp. 
phần giải phóng miễn Nam,, thông 
nhất đạt nước. 

Do có cảng lớn duy nhất ở miền Bắc, 
lại là thành phố cộng nghiệp Lạp 
trung, eó bờ biên dài, Hai phòng phải 
trực tiếp đương đâu quyết hệt với 
hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hai quản của để quốc 
Alÿ. Từ năm 1965 dến 1973, dể quỏc 


Mỹ đã huy động tới 6664 lượt chiếc 
máy bay, tiến hành 982 phí vụ, ném 
hơn 17000 quả bom, bản hơn 10000 
qua rốc két, rải hàng vạn quả mìn và 
thủy lôi, gây cho Hải phòng những 
thiệt hại to lớn về người và của. làng 
nghìn người đân của thành phổ đã bị 
giết chết hoặc tàn phế, hàng trầm cơ 
SỞ sẵn xuất công nghiệp, thủ công 
nghiệp, trưởng học, bệnh viên bị ném 
bom dữ đội, hàng vạn mét vuông nhà 
ở bị làn phá, hầu hết các cầu qua 
sông bị phá hủy. Nhưng “thành phó 
hoa phượng đó ® chẳng những không 
bị hủy điệt nhưữ giặc ÄXÍV mong muùn, 
mà còn hiện ngang đứng vững như 
một chiến lũy thép bên bở biên 
Đông 3®. Hải phòng đã chiến đầu #118 
trận, bắn rơi 317 máy bayv các loại, 
trong đó có 5 chi7e B52, bán chỉm và 
bắn cháy 8 tàu chiến Mỹ, tháo gỡ 
31535 quả mìn và thủy lôi, bắt sống 
nhiều giặc lái Mỹ. Thành phố đã tô 
chức tốt việc sơ tán người và của, giữ 
vững các hoạt động sản xuất, bảo 
đam giao thông vận tải thông suốt, 
phục vụ sản xuất và đời sống, đáp 
ứnự mọi nhu cầu của tiên tuyến. 


Với khâu hiệu «Tất cả cho tiền 
tuyến, tất ca dề dánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược ®, Hi phòng đã không tiếc 
SỨc nzười, sức của chỉ viện cho miền 
Nam. Tính ra, ở Hải phòng đã có 
90 U0U gia Xinh có người thân ra các 
mặt trận trên khắp các chiến trường, 
gản 100 gia đình có từ ð đến 7 người 
tòng quân, 1ð t3) gia đỉnh có từ 5 dến 
3eon vào bộ đội, 5310 gia đình có con 
đẹe nhất đã hy sinh, f90 gia dinh có 
từ 23 đến 3 Hiệt sĩ, 1 gia đình eó 5 liệt sĩ. 


Từ năm 1976 đến nàav, thựa hiện các 
nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ TV 
và thứ V của Dãseg, Hài phòng tiếp 
tục đị Œ nhiên thành tích to lớn trong 
R8 nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và báo vệ lô quốc. Nhi bọn phán 
động Trung quốc công khai chống 
phá cách mạng nước ta, Thìi phòng đã 
giai quyết đúng đán &@ vấn đề nưười 


3% 


Hoa »s. tích cực chỉ viện cho tiền tuyến 


đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược của chúng ở biên giới phía tây 
nam và phía bắc ; hiện nay đang cùng 
cả nước chống chiến tranh lấn chiếm 
biên giới, chống kiêu chiến: tranh phả 
hoại nhiều mặt của địch ; giữ vững an 
ninh và trật tự, cứng cố các lực lượng 
vũ trang, hoàn chỉnh các phương ăn 
lác chiến và các tuyến phỏng thủ, 
nàng cao trình độ chiến đâu, sẵn sàng 
đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của địch trên bất kỷ hướng nào, Ở 
bất cứ quv mô nào, 


Trên mặt trận xây dựng và phát 
triền kinh tế — xã hội, Hải phòng có 
nhiều có gáng và đã đạt dược những 
thành tựu dáng kề. 


Nóng nghiệp tử tình trạng yếu kém 
triên miền, mĩãy nằm gần dày phát 
triền nhanh, đồng đều và tương đổi 
ön định cả về điện tích, năng suất và 
stn lượng. Năm T981, toàn thành phố 
đã vượi cửa di ð tăn?®, Năn: 1983 đạt 
năng suát lúa bình quản 0,39 tàn la, 
Na 1981 mặc dù bị thiên tai, văn đạt 
gan 0 tăn/ha., Từ năm 1980 đến nay sản 
lượng thóc bình quàn mỗi năm tăng 
76⁄4. Riêng năm 19S3 so với năm 1979 
sản lượng thóc tăng 91000 lấn, mức 
huy động lương thực tăng 77 090 tìn; 
về chăn nuôi, phát triêền ngành nghề 
cũng tăng nhanh. Đời sống nông dàn 
nhờ thế mà từng bước được ồn định 
và cải thiện. Một bộ phận sức lao động 
và sản phầm thặng dư trong nông 
nghiệp được đâu tư cho việc quai đè, 
lần biền, xây dựnz các vùng kinh tế 
mới. Đến nay llái phòng đã tạo thêm 
được hơn 10000 héc ta đất mới ven 
biên, lập thêm 6 hợp tác xã mới với 
hơn 23200 hộ, § 600 người định cư. 


Trong 30 năm qua, công nghiệp Hải 
phòng đã có bước phát triền khá 
mạnh - mẽ, So với năm 1955, giả trị 
sản lượng công nghiệp nănn 19§1 tăng 
49 lần. Dặc biệt là từ năm 1979 đến 
nay, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
vẻ vạt tưy nguyên liệu, năng lượng, 


Hãi phòng đã cố gắng chủ động vươn 
lên tháo gỡ khó Khin, tạo ra bước 
clnuyển biến mới trong còng nghiệp. 
Năm 1981 Hài phòng đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sản xuất công 
nghiệp, tạng 9 so với năm 1978 là 
nam có sản lượng cao nhất, vượt chỉ 
tiêu Đại hội thứ 8 của đẳng bộ thành 
phó dệ ra trước 1 nằm, 

Về xây dựng cơ bản, đưới chế độ cũ, 
phục vụ cho chính sách cai trị và bóc 
lỏi củn bọn để quốc, phong kiếu, đài 
phòng xây dựng với tốc độ ý ạch, quy 
mộ nhỏ bé, quê quật và phụ thuộc 
Vo nước ngoài, Sau ngày giải phóng, 
thầành phố đã Không nưừng đây mạnh 
việc cäi tạo, tử bộ và xây dựng mới 
các công trình lớn nhỏ về kính tế — kỹ 
thiuŸt, văn ha — xã hội. Nhưng trong 
ni năm tháng chiến tranh ác Hiệt, 
de œnóe Mỹ lại phá hủy và phá hỏng 
phí ro khu vực và công trình Chỉ trong 
những năm gân đàyv thành phỏ mới có 
diệu kiện đề đầy mạnh công tác XÂY 


đựng cơ bản một cách nhành chóng, 


và vững chắc, Thực hiện phương 
chăm SXNhà nước và nhân đàn cùng 
l¿m», 6e [Pung rơng và địa phương, 
dành phố và quận, huyện, phường, 
xã cũng làm Ðý thành phố đã tập trung 
vòn và địa tư xâv đựng nhanh nhiều 
công TrinlL Đến nàạyv ở Hai phòng đã 
hình thành một số khu công nghiệp 
Lựp rung một số thị trần và khu dàn 
eư mới, hình thành ð cửa Ô từ ngoại 
thành vào nội thành với những đường 
và cấu lớn, Bộ mặt của thành phố 
ngày càng đôi mới, quý mô của thành 
phố ngày càng được mở rộng và đang 
vươn đản ra biên, «.° 
Xuất khẩu và nhập khâu được coi 
là tmiột nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược 
và đang phát triên mạnh, Năm 1981 
giả trị xuất khâu tăng hơn 8 lần năm 
1976. Hải phòng đã xây đựng cảng biền 
của địa phương, tô chức đòi tàu biền 
có trọng tải gìn 10000 tấn và bất đầu 
mở rộng hoạt động đu lịch — dịch vụ. 
Phân phối lưu thông có nhiều 
chuyền Biến tiên bọ, Năm 19851 thị 


trưởng xã hội đã được chấn chỉnh 
một bước, tiều thương và các chợ 
đang được, sắp xếp lại, hệ thông hbợn 
líc xã mua bán được hình thành đề 
cùng thương nghiệp quốc doanh vươn 
ra làm chủ thị trường về các mặt, Tông 
giả trị hàng hóa bán lẻ của thị trưởng 
có tô chức hiện nay đã chiếm giản 
zuŠ, Tóc độ thu ngàn sách từ năm 
I9RT đến năm 1981 bình quản mi nắm 
ng 09, Hiệng năm 1961 so với nắm 
1951 tàng 6 Tấn, 


Sự nghiệp gio dục, v tế, thê dục 
thề thao của Hãi phòng phát triển 
mạnh, ngayv cả trong những nắn! có 
chiến tranh. Hệ thống trưởng học mở 
ròng khắp: các xã, phường, huyện, 
quận, Năm học THỂI — 1955 số học 
sinh của toàn thành phố là 252 100 
em (ưấp 9,2 lần năm 1955), Năm 1955 
chỉ có 22 v sĩ, bác sĩ, năm 1951 có 


1250 người, Năm 1961 chỉ có 16 căn 


bộ khoa học KÝ thuật, năm T91 có 
20580 nưười, trong đó có 1102 người 
có trình đỏ đại học, 60 phó tiên sĩ và 
9 ơiáo sự, Văn hóa, văn nghệ, thông 
tin, báo chí, ngày càng phát triền 
với nội dung lành mạnh, bám sát và 
phục vụ các mục tiêu kinh t —xa 
hội, phục vụ cho việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa 


Hiện nay ở THi phòng, tuY nức 
sống vật chất chưa cao Và còn có 
nhiều khó khăn, nhưng những nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân được bảo 
đảm, ÄAloi người đều có ăn, có mặc, 
eó chỗ ở tương đổi tươm tát, con cải 
được học hành, trình đọ văn hóa 
chung của thành phố ngày càng được 
nàng cao, Đói rét, địch bệnh không 
xảv ra. An nình chính trị và trật tự 
xã hội được giữ vững, Số động "Người 


- đến tuổi lao động đã được sắp, Xếp 


công việc làm, Những người già vều, 
tàn tài, Không nơi nương tra được 
quan tâm chàm sóc khá chủ dào. 


Trong quá trình phản đâu vườn 
lên, Hải phòng đã được lò Chủ tịch 
5 lần gửi thư khen và tặng danh hiệu 
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# Thành phố cảng trung đũng, quyết 
thắng ». Thành phố cũng đã được Hội 


đồng Nhà nước tặng thưởng Huân. 


chương Độc lập hạng nhất. Các tập 
thề và cá nhân của thành phố đã được 
Nhà nước tặng thưởng 865 Huân 
chương l.ao động các loại. Lực lượng 
vũ trang của Hải phòng được tuyên 
dương là đơn vị anh hùng và được 
tặng thưởng Huân chương Quân công 
hạng nhất. 4 tập thề và 11 cá nhân 
được tuyên dương là anh hủng lao 
động, 13 tập thề và 14 cá nhân được 
tuyên dương là anh hùng lực lượng 
vũ trang. Nhân địp kỷ niệm 30 năm 


ngày giải phóng llải phòng, Hội đồng 


Nhà nước dã quyết dịnh tặng thưởng 
nhân đân thành phố Hải phòng Huân 
chương Sao vàng — Huân chương cao 
quý nhất của nước ta. Đó là vinh dự 
rất lớn lao đối với thành phố,cảng, 
là sự tuyên đương công trạng và khích 
lệ mạnh mẽ đối với đảng bộ và nhân 
đân Hải phòng. 


* 


Những thành tựu mà Hải phòng 
đạt TẾ: Ma J0 năm qua trước hết 
bắt nguồn từ sự lãnh đạo 0à chỉ dạo 
súng suốt, cụ thề của Trung ương Đảng 
0à lột đồng bộ trưởng. Những nghị 
quyết Đại hội toàn quốc thứ III, thứ 


IÝ và thứ V của Đẳng, cũng như các 


chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, của Bộ chính 
trị, của Ban bí thư, của Hội dòng 
bộ trưởng là bó đuốc soi đường cho 
đang bộ và nhân dân lãi phòng vững 
bước đi lên. Những Ýý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Tông bí thư Lê Duần 
cũng như của các đồng chí lãnh đạo 
cao cấp khác của Đẳng là cơ sở và 
phương hướng giúp thành ủy chúng 
tôi suy nghĩ và hành động một cách 
đúng đắn, sáng tạo. 

Những thành tựu đó cũng là kết 
quả hoạt động lãnh đạo của Đan chắp 
hành dàng bộ thành phố, của các cấp 
ủ Đảng 0à cúc cơ quan chính quyền, 
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các đoàn thè, kết quả phong trào cách 
mạng của quần chúng 0à 0ai trò tiên 
phong gương mẫu của cán bộ, đảng 


Diên. 


Thành ủy và đẳng bộ Hải phòng 
đã cố gắng tửng bước quán triệt 
đường lối cách mạng của Đảng, chấp 


"hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng 


tạo đường lối đó vào địa phương, đè 
ra những chủ trương và biện pháp 
đúng đắn, thích hợp. Trong nhiều 
năm qua, chúng tôi đã đi sâu nghiên 
cứu những vấn đề về quan điềm và 
đường lối xây dựng kinh tế; và yêu 
cầu cán bộ, đảng viên cũng phải ra 
sức học tập kinh tế và quản lý kinh 
tế, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trên lĩnh vực này. Chỉ trong 
một thời gian ngắn, chúng tôi đã lần 
lượt ban hành một hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh các nghị quyết của 
thành ủy, trong đó có những nghị 
quyết về lãnh đạo và chỉ đạo từng 
lĩnh vực kinh tế cụ thề như : đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; đầy mạnh sản 
xuất tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp; đảy mạnh thủy sắn; phát 
triền kinh tế gia đình; đầy mạnh 
xây dựng cơ bản; phát triền giao 
thông vận tải; lăng cường thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản 
lý thị trường; cải tiến công tác 
tài chính Ttiền lệ ; mở rộng hoạt động 
du lịch — dịch vụ v.v. Chúng tôi coi 
những nghị quyết đó là chương trình 
hành dòng cụ thể của đẳng bộ và nhân 
đản địa phương. Thành ủy yêu cầu 
các tô chức Đẳng và các cán bộ, đẳng 
viên phải nắm vững và thực hiện các 
nghị quyết đó, nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, làm việc một cách 
nhiệt tỉnh, tận tụy, khoa học; mọi 
suy nghĩ và hành động phải hướng 
vào mục tiêu thống nhất là đưa các 
hoạt động của thành phố tiến lên 
nhanh và vững chắc. 


Trên cơ sở nhận thức đường lối 
của Đảng và nắm bắt được thực tiễn 


địa phương, thành ủy Hải phòng đã 
luôn luôn dự kiến và có biện pháp 
giải quyết tích cực những vấn đề 
do cuộc sống đặt ra, đồng thời 
suy nghĩ về những vấn đề lâu đài, 
vạch ra mô hỉnh và triền vọng 
của thành phố trong tương lai. Trong 
công tác tò chức chỉ đạo thực hiện, 
"thành ủy động viên các cấp ủy Đìng, 
các cơ quan chính quyền, đoàn thê 
nêu cao “tinh thần ddm nghĩ, dám làm. 
đárt chịu trách nhiệm trước quần 
chúng ouàd cấp trên, eõ gẵng lập trung 
trí luệ của tập thề, phát huụ sức mạnh 
tồng hợp, đề ra những biện pháp kiên 
quuết oà sắc bén đề chỉ đạo thực hiện 
một cách có kết quả những chủ trương 
và mục tiêu đã đề ra. Chẳng hạn như, 
đề tháo gỡ khó khăn, tạo ra nguồn 
vốn ban đầu, chúng tôi chủ trương 
một mặt phải lấy nông' nghiệp làm 
cơ sơ, lập trung đầu tư hàng tỷ đồng 
cho nông nghiệp nhằm nhanh chóng 
tạo ra nhiều nông sản hàng hóa, coi 
việc khai thác nguồn vốn tại chỗ là 
cơ bản nhất ; mặt khác phải đầy mạnh 
xuất khâu và nhập khầu, coi xuất 
khâu và nhập khâu là một hoạt động 
cực kỷ quan trọng đối với công cuộc 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong công fác quản lý kinh tế, 
ngay từ những năm 1979, 1980 là 
_ những năm khó khăn nhất của địa 

phương, "chúng tôi đã chủ trương 
¡nhanh chóng Đà dứt khoái chuuèn từ 
lõ( quản lỦ hành chính bao cấp sung 
hạch tlodin kinh lẽ, thực hiện khinh 
doanh tã hội chủ nghĩa. Chúng tôi coi 
trong việc vận dụng đúng đắn Sba 
lợi ích », đồng thời phân cấp triệt đề 
và toàn điện cho huyện, cho quận, 
phát huy mạnh mẽ vai trò và trách 
nhiệm của các cơ sở, khuyến khích 
- các €ơ sơ năng động, sáng tạo, suy 
nghĩ tìm cách làm ăn có hiệu quả 
kinh tế. Thành ủy và đáng bộ kiên 
quyết đầu tranh chống lối làm ăn thụ 
động. Ỷ lại, chống lối quản lý hành 
chính, quan liêu, bao cấp. Ở nội thành, 
thành ủy tập trung chỉ đạo xâu dựng 


phường, lấy phường làm cứ điềm đề 
quản lý đô thị, thúc đầy công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thử công nghiệp 
phát triền, giải quyết công việc: 
làm cho người lao động, góp phần 
chống các hiện: tượng tiêu cực, làm 
lành mạnh hóa xã hội. 


Đảng bỏ Hải phòng trong những 
năm qua đã vượt qua nhiều thử thách, 
xây dựng được khối đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ. Mọi tư tưởng chỉ đạo 
của thành ủy đều được quán triệt tới 
các tô chức Dẳng, các cơ quan chính 
quyền, đoàn thề quần chúng, đến mọi 
cán bộ, đẳng viên. Thông qua công tác 


^giáo dục tư tưởng kết hợp với thử 


thách trong công tác thực tiễn, thông 
qua tự phê bình và phê bình kết hợp 
với những biện pháp về tồ chức, đảng 
bộ đã bước đầu xây dựng được một 
đội ngũ cán bộ, cốt cán có phầm chất 
và năng lực, từng bước biết cách làm 
ăn, năng động, sáng tạo; đồng thời 
xây dựng được một đội ngũ đảng viên 
ngày càng trưởng thành về mọi mặt 
và đang cố gắng vươn lên đáp ứng 
yêu cầu mới. _ 


Thành công trong hoạt động lãnh 
đạo và chỉ đạo của đảng bộ Hải phòng 


.còn là ở chỗ đã tạo ra được phong 


trào cách mạng của quần chúng. 
Thành ủy luôn luôn nhắc nhở các cấp, 
các ngành phải thường xuyên đi sâu đi 
sát quần chúng, hiều rõ tâm tư và 
nguyện vọng của quản chúng, thực 
hiện đúng khaàu hiệu dân biết, dân 
bàn, đàn làm, đân kiềm tra». Trong 
mấy chục năm qua, các phong trào 
thi đua vêu nước liên tục được phát 
động và không ngừng phát triên. Năm 
1960 — 161 phong trào «Sóng Duyên 
hải ® sôi nồi ở Hải phòng và nhanh 
chóng cuốn hút các xí nghiệp công 
nghiệp trên toàn miền Bắc. Phong trào 
xây dựng tô đội lao động xã hội chủ 
nghĩa theo tồ đá nhỏ ca Á (thuộc nhà 
máy xỉ măng) đã phát huy tác dụng 
suốt 25 năm nay. Trong thời gian 


chống Mỹ cứu nước, Hải phòng sôi 
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sục khí thể thi đua của những phong 
trào « Đa sẵn sàng » trong thanh niên, 
ca đảm đang trong phụ nữ, «Tav 
búa tayv súng » trong cẻng nhàn, « av 
"ày Ứav súng ® trong nông đàn, Những 
năm gñn đây, phong trao «Rhoán sản 
phầm trong nông nghiệp », ® Ngói hóa 
nồng thôn », elHình quản theo bước 
chàn những nưười tình hùng?,,, thật 
sự có sức lỏi cuôn mạnh mẽ đối với 
quần chúng và đã dem lại hiệu quả 
Kinh tế thiết thực. 

Sở đi ở Hải phòng tạo dược phong 
trào quản chúng, điều quan trọng là 
đo đăng bộ đã có những chủ trương 
đáp ứng xlúng vều cầu và nguyện 
vọng của nhân đản, làm tốt công tác 
giáo đục tư tưởng và quai tâm chị ng 
mức đền đời sống 0d lợi Ích ÑLnh lẽ 
của người lao đọng, Chúng tôi cho 
rằng, trong diều kiện xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, công tác giáo dục, vận 
động quần chúng không thề chỉ được 
tiên hành băng những lời hộ hào, 
động viên chúng chúng mà quan trọng 
hơn là phải bằng những chủ trương, 
những chính sách thật sự miing lại 
lợi ích thiết thần cho quần chúng, Mọt 
khi quản chúng hiểu rõ ý nghĩa và 
thay rõ lợi ích của việc mình làm thì 
họ sẽ tự giác và nhiệt tỉnh hành động. 
IPPhong trào khoán sản phẩm và “ngói 
hóa Đ ở Hai phòng đã chứng tÓ rất rõ 
điều đó. Năm 1985, nhận rõ yêu cau 
bức thiết của sản xuất nông nghiệp 
và đởi sống nông đân, thành ủy lTHải 
phòng chủ trương tạo mọi điều kiện 
đề từng bước ®*“ngói hóa ® (xảy nhà 
đạch lợp ngói) ở các vùng nông thôn 
thuộc thành phố, Đáp ứng dùng 
nguyện vọng của quần chúng. chủ 
trương nàv được hường ứng nhiệt 
Hệt, Đến năm 1984, Hai phòng đã có 
73 số gia định ở nông thôn ngoại 
thành có nhà ngói ; điện tích nhà mới 
xây trong 23 năm 1US3 — 1981 Rhoang 
200009) mét vuông, vượt xa Kế hoạch 
dự kiến. 

Những năm gản đây thành ủy Hải 
phòng nêu vấn đẻ xây dựng chủ 


~ 
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nghĩa xã hội tại chỗ » nhắm phát huy 
tỉnh thần tr lực tự cường, từng bước 
bảo đảm và cải thiện đời sống cho 
nhân đần; quan tàm đến đời sống 
nhàn dàn từ những cái nhỏ nhất, 
thiết thực nhất. Cùng với những biện 
pháp đảy mạnh sẵn xuất, tô chức nắm 
n¿tòn hàng, việc tích cực thực hiện 
chính sách đòn bảy kinh tế, chính 
sách khoán san phầm, thực hiện bù 
giá, tủ bộ và xây dựng mới các công 
trình công công, đường sá, điện nước 
đã góp phản giam bớt những khó 
khăn cho nhân dân và nhờ đó quản 
clhủng ngày ©àng củng eố lòng tín vào 
chủ nghĩa xã hội, vào sự Fãnh dạo 
và chỉ đạo của Đăng. 

Những thành tựu của Hai phòng 
trong thời gian qua còn đÓ có sự tđló¿.g 
Điền, giúp đỡ của cúc Cơ quan Đà cúc 


„ngành Irung trơng, CÓ sự tương LrƠ, 


liên hết bà hợp tác của các trí bạn, 
[Hình thức két nghĩa giữa thành phố 
cũng lilài phòng với thành phố càng 
Đà năng trong những năm chồng ÄXÍš 
trước đảy ngày này mử rộng thành 
những hình thức Hên két, liên doanh, 
hợp tác làm kinh tế, Thành ủy chúng 


lôi coÏ đâv là một biện pháp quin 


trọng đề mở rộng thị trường trao đói 
sản phim, tăng thêm nguồn vốn san 
xuất kinh doanh, bio đâm đời sóng 
nhìn đân, = 

Như vậy, những thành tựu về các 
mặt của Hải phòng là kết quả tông 
hợp của nhiều vếu tố, bao gòm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương 
Đảng, của lội dồng bộ trưởng, sự nó 
lực chủ quan của địa phương và sự 
liên kết giúp đỡ của các ngành; các 
cơ quan trung ương, các tỉnh bạn 


` « 


* 


Trên con đường tiến lên của mình, 
Hải phòng cũng còn nhiều khó khăn, 
thiếu sót và khuyết điềm. Khó khăn 


(Xem liếp Ilrang 47) 


Mười năm xây dựng và phát triển giáo dục 
phố thông tủa nước Việt nam thống nhất 


Ứ sau Cách mạng Tháng Tám 1915, 
qua những năm kháng chiến 
chống Pháp, rồi xây dựng và bảo 

vệ miền Bắc xă hội chủ nghĩa làm 
cơ sở cho cuộc đãu tranh thực hiện 


(trống nhất nước nhà. nên giáo dục: 


của nước ta đã từng bước phát triền 
thành nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 
Trước Cách nmiạng, giáo dục nước ta 
chỉ là công *ụ nỏ dịch của bọn thực 
đản, phong kiến, dàn tí có đến 955 
ki.ông biết chữ. Đănh xong thực đàn 
Pháp, ở miền Dắc năm: 1952, cũng chí 
mới có 205 số trẻ em được đi học, 
nhưng đến năm 1975, tỷ lệ đó đã lên 
đến hơn 90Ã. lläng năm, hàng chục 
vạn học sinh tốt nghiệp cấp HL, cấp LH 
là lực lượng quan trọng bỏ sung cho 
sản xuất và chiến dâu. Mọi tầng lớp 
nhân đản lao dóng? cán bộ, bộ đội, 
thánh niên, lao dòng chân tìv cũng 
như lao động trí óc dêu Không ngừng 
được nâng cao trình độ văn hóa. Hệ 


thống các trưởng phô thông phát triền" 


ở khắp nơi. Đội ngũ giáo viên, cần 
bộ quản lý giáo dục phát triền đồng 
chưa tửng có, đấp ứng nhụ câu học 
tạp của nhân đân và nhiệm vụ to lớn 
của cách mạng. Trong phong trào thi 
đưa “dạy tốt, học tôi», xuất hiện 
ngày càng nhiều những trưởng, những 
địa phương tiên tiến, Giáo dục quả 
đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bác, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 


hoàn thành cuộc cách mạng đản tộc ° 


đân chủ trong cả nước 


NGUYÊN THỊ BÌNH 


Sau đại thắng mùa xuân năm {1975 
giai phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, cả nước dùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp giữơ dục 
nước ta lại bước sang một giai doạn 
mới. Năm học đầu tiên sau ngày 
thống nhất nước nhà (1976—1977) hơn 
10 triệu học sinh nô nức đến trường. 
Ngành giáo dục đã tiếp quản, cải tạo 
nhà trưởng thực dàn mới ở miễn 
Nam, xâv dựng nên giáo dục xã hội 
chú nghĩa thống nhất trong cä nước, 
góp phản ỏn định tỉnh hình chính 
trị. xã hội vùng mới giải phóng. Từ 


đó đến nay, sau 10 năm xây dựng, 
phát triền, chúng ta đã thu được 


những thành tựu to lớn và toàn diện. 
Đặc biệt là sau khi Bộ chính trị có 
nghị quyết về cải cách giáo dục, sự 
nghiệp giáo dục đã di vào hướng 


mới, ngày càng gắn chặt với công 


\ 


cuộc xây đựng và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


(Giáo dục mẫu giáo đã tiên bộ rõ 
rẹi. Năm 1976 mới thủ hút 7S vạn 
châu. nay 1,6 triệu châu, tức 33% số 
cháu trong độ tuôi CRiêếng ở các tỉnh 
miền Nam, các con số tương ứng là: 
21 vạn và 59 vạn). Ở các công trường, 
nông trưởng, làm trưởng, cơ quan, 
xí nghiệp, thành phổ, thị xã và Ở cúc 
vùng nóng thôn động đản, do có 
nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho 
nên các trường, lớp mẫu giáo phái 
triền mạnh, Nhiều điện hình tốt về 
nuòi dạy các châu cũng đã xuât hiện, 
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Các trường phồ thông phái triền cả 
về số lượng học sinh lẫn trường sở. 


Đặc biệt ở các tỉnh miền NT SỐ tỏa 
sinh tăng rất nhiều. 


Phồ thông cơ sở 


Phồ thông trung học 


Địa bàn 
1976 — 1977 1983 — 1984 1976 — 1977 1983 — 1984 
Miền Bắc 6000000 em 5700000 em 353000 em 474000 em 
Miền Nam 4200000 — 5350000 — 178000 — 241000 — 
Cả nước ¡0200000 — 11050000 — 531000 — ;15005 — 


Nói chung, mạng lưới trưởng, lớp 
được bố trí hợp lý, thuận tiện cho 
con em nhân,dân lao động. Hâu hết 
các xã dêu có trưởng cấp Ï, nhiều xã 
đã có trường cấp IL hầu hết các 
quận, huyện đều có trường phồ thông 
trung học; có quận, huyện có đến 
_8—1 trường. Năm học 1981 — 1985, cả 
nước có 12016 trưởng phô thông cơ 
sở và 822 trường phô thông trung 
học (miền Bắc: 7033 và 522, miền 
Nam: 1983 và 310). _ 

Nhằm chuân bị cho thế hệ trẻ thực 
hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, Bộ 
giáo dục đã chỉ đạo các trường phô 
thông “xoay chuyên» theo hướng 
gắn quá trình giảng đạy, học tập với 
cuộc sống, với mục tiêu kinh tế — xã 
hội của cả nước và từng địa phương. 
Thực hiện cải cách giáo dục theo 
phương châm s từng bước vững chắc, 
có trọng diêm, từ thấp đến cao ®, các 
trường phô thông cơ sở đã thay sách 
giáo khoa từ lớp Í đến lớp 4 về các 
môn toán, tiếng Việt, lịch sử, và bước 
đầu đã có chuyền biến tốt. Nhiều 
trường học đã kết hợp với Đoàn thanh 
niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học 
sinh đề giáo dục đạo đức cách mạng 
cho các em ngoài giờ lên lớp. Số học 
sinh lớn tuôi đã có chuyên biến trong 
nhận thức về nghĩa vụ lao động, 
nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc. Khi bọn 
` bành trướng, bá quyền Trung quốc 
cùng bọn tay sai của chúng gây chiến 
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tranh xâm lược ở biên giới tây nam và 
biên giới phía bắc, các trưởng ở những 
nơi có chiến sự đã kịp thời sơ tán, 
bảo đảm an toàn cho đạy và học, 
đồng thời còn tham gia chiến däu, 
phục vụ chiến đấu, góp phần vào 
thắng lợi chung của dân tộc. 


Việc giáo dục lao động, kỹ thuật 
tông hợp, hướng nghiệp bước đầu đã 
thu được một số kết quả đáng phấn 
khởi. Nhiều trường đã liên hệ 
chặt chẽ với địa phương, với các 
ngành, các cơ sở sản xuất đề hướng 
nghiệp và sử dụng hợp lý học sinh 
phô thông ra trường, mở ra MEDDEC đi 
mới trong công tác này. 


Trong phong trào « thi đua hai tốt, 
bên cạnh những điền hình tiên tiến 
của những năm trước (trường phồ 
thông cơ sở Bắc lý, trường Thanh niên 
xã hội chủ nghĩa Hòa bình, phong trào 


„giáo đục xã Cầm bình...) đã xuất hiện 


thêm nhiều điền hình mới. có những 
síc.thái mới, tạo nên khí thế thi đua 
trong các trường học. Các xã Ngỗ 
luông (Hà sơn bình), Cát hanh (Nghĩa 
bình), trường cấp II XNghĩa đồng 
(Nghệ tĩnh), các trường phổ thông 
trung học Cao Bá Quái (Hà nội), Tàn 
làm (Bình trị thiên), trường phô thông 
trung học vừa học vừa làm Trần 
Hưng Đạo tHải phòng), trường phô 
thông công nghiệp Thái nguyên (Bắc 
thải) và nhiều trường tiên tiến khác 
đã gắn mục tiêu đào tạo với kế hoạch 
phát triền kinh tế — xã hội của địa 


phương, kiên trì, sáng tạo trong việc 
thực -hiện mục tiêu giáo dục. ` 
Ñgảnh học người lớn cũng thu được 
- những thành tựu đáng kè. Sau nưày 
miễn Nam được giải phóng, phong 
trào bình dân học vụ, xóa nạn không 
biết chữ phát triền ở khắp nơi, mang 
"tỉnh chất cách mạng, quần chúng. Đến 
tháng 12-1975, 1,4 triệu người không 
biết chữ đã biết đạc, biết viết. Nạn 
không biết chữ đã được thanh toán 
về cơ bản. Chiến dịch * ánh sáng văn 
_ hóa * đã góp phần quan trọng trong 
việc đưa văn hóa đến với dồng bào 
miền núi. Đến nay, miền Bắc đã có 
II tỉnh, thành phố ở đồng bằng. trung 
du hoàn thành về cơ bản phô cập 
cấp I cho người lớn. Tiếp theo, nhiều 
địa phương đã và đang mở lớp học 
chuyên đề về kiến thức khoa học kỹ 


Giáo viên Tháng 12-75 


Mẫu giáo 


2000 người 


miền Bắc 


40600 người 


thuật, văn hóa phục vụ sẵn xuất, đời 
sống. Mạng lưới bồ túc văn hỏa tập 
trung phát triền ở mọi cấp : huyện, xi, 
cụm xã. Nhờ có những cố gắng trên 
mà trình độ văn hóa của cán bộ, nhân 
dân ngày càng được nâng cao, góp phần 
quan trọng cả vào việc bài trừ hủ tục, 
lập quán lạc hậu lẫn xây dựng nếp 
sống mới. 


Cúc trường sư phạm cũng tiếp tục 
được mở thêm, nhất là ở miền Nam. 
Đến nay cả nước có l1i trưởng sư 
phạm (§ trường đại học, 21 trường 
cao đẳng) và một hệ thống các trường 
bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 
tử trung ương đến địa phương, Đọi 
ngũ giáo viên các cấp ngày thêm 
đông và được kiện toàn thêm một 
bước. 

1983 — 1981 
|_ miền Nam Cả nước 


189S5 người | 595§5 người 


Cấp 1 92800 — 20392 — |93357 — |231849 — 
Cấp 1Ï 66700 — 853417 — | 46534 — |13i81d — 
Cấp II | 157.0 — 3212.— |1105 — | 3537 — 


“Trong gản nửa triệu giáo viên các 
cấp, có hàng trăm tiến sĩ, phó tiến sĩ, 
giáo sư. Cuối năm học 1963 -— 1981, 42% 
giáo viên có trình độ cao đẳng sư 
phạm, 8Ã giáo viên phô thông trung 
học có trinh đò dại học. 


Tóm lại, phát huy những thành 
_ tựu to lớn của nên giáo dục mới của 
nước ta tử sau Cách nang Tháng Tâm, 
I0 năm qua, vượt lên bao khó khăn, 
sự nghiệp giáo dục phô thông không 
ngừng phát triên. Đặc biệt ở miền 
Nam, giáo dụe phát triền nhanh chóng 
và toàn diện cả về ngành học (nhất là 
phổ thông cấp I, cấp II và phổ thông 
trung học), về số lượng học sinh, 
trưởng sở, vẻ xây dựng đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục, cũng 
như về xóa nạn không biết chữ, xây 
dựng và phát triền hệ thống giáo dục 


mẫu giáo, v.v. Cho đến nay chúng ta 
đã xây đựng được hệ thống giáo dục 
phô thông xã hội chủ nghĩa thống 
nhất trong ca nước. 


* 


Tuy nhiên, so với yêu cầu to lớn 
của cách mạng, ngành giáo dục vẫn 
còn nhiều thiếu sót. Việc phồ cập 
cấp Icỏon khó khăn, nhiều trẻ em 
chưa học hết cấp I. Nhiều người lớn, 
nhất là ở các vùng núi cao, vùng sâu 
đồng bằng sông Cửu long, vừa thoát 
nạn không biết chữ, đã lại quên hết. 
Số lượng học sinh phô thông trung 
học phát triền không cân đối với yêu 
cầu phát triền kinh tế—xã hội của đất 
nước, của từng địa phương, với giáo 
viên và cơ sở vạt chất của việc đạy, 
học. Phong trào bồ túc văn hóa mấy 
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năm gần đây có chiêu hướng giảm. 


sút? trước nam 1978, hàng năm có từ 
7U đến 80 van học viên tại chức, đến 
năm 1983 —19Ä1 chỉ còn 3,1 vận người. 
Tính chuùng trong ca nước, tuy số 
lượng trường, lớp có phát triên nhưng 


| 
Cấp học Bỏ học Lưu ban Hiệu quả đào tạo 
ị _ : 
Cäp] ị 105 8% 61,0% 
Cấp II 16— 7— "66 — 
Phố ph trung học J= = 7ï — 


Nhà trưởng cũng chưa quan tâm 
nhiêu đến việc Lòi đưỡng lý tưởng 
xĩ hội chủ nzhïa cho hẹc sinh, cho 
nên cäc em nhận thứa vẻ chủ nghĩa 
xã hỏi còn mơ họ, thàm chỉ sai lẹch. 
Đông cơ học tập chưa đúng dẫn, tâm 
lý học để thoát ly nông thôn, đề khối 
phải lao động chân tay còn khá phô 
biến Eronz hịẹc sinh và cha mẹ các 
em. Tình hình súc khoẻ của học sinh 
rat đâng lo ngại. Qua điều fra một 
số nhóm học sinh tử 8 đến 15 tuôi thì 
chỉ có 32 học sinh không mắc bệnh 
nào (trừ bệnh giun), còn lại các em 
đều mắc từ I1 đến 3 bệnh. 


Những thiểu sót, khuyết điềm trên 
đày có nhiều nguyên nhàn khách 
quan, chủ quan những ngành giáo 
dục phải thấy hết trách nhiệm của 
mình, Nói chung, ngành giáo dục chưa 
cụ thề hóa đường lỗi, quan điềm giáo 
đục của Đăng thành những chủ trương, 
biên pháp đứng dân, cụ thể, phù hợp 
với tình hình Kinh tè—xñ hội của đất 
nước, của từng vững. Phương pháp 
địt eôn nhồi nhét, sách vở, tách Tời 
thực tế. Nhà trưởng chưa quan tàm 
đèn việc giáo đục toàn điện, xây dựng 

“tỉnh cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Giáo dục chính trị, đạo đức bị 
buông long. Giáo đục lao động, kỹ 
thuật tông hợp, giáo dục hướng nghiệp 
còn lùng tang, 

Đội ngũ giáo viên — nhàn tổ quyết 
định trong sự nghiệp giáo dục —,trình 


á1 


số lượng học sinh tăng không nhiều 
vì học sinh bỏ học và lưu ban tăng 
lên. Do vậy, hiệu quả đào tạo (nh 
đến khi học sinh tốt nghiệp cấp học) 
còn thấp. Xin nêu số liệu của năm học 
19S5— 1984 : 


ˆ ~ - V 
ngộ xã hội chủ 


trao 
nghĩa còn thiip, chuyên môn vếu, nhất 


độ chính trị, 


là ở các tỉnh miền Nam. Ngay việc 
tuyên sinh, hướng nghiệp vào các 


trường sư phạm cũng chưa làm tốt. 
Việc cải liên nội dụng và phương 
pháp giang dạy Ở nhiều trưởng sư 
phạm làm chậm %rẻ, chưa kịp yêu 
cầu của trưởng phỏò thông. Do vày, 
trong đòi nơi gláO ViIÊUH mới ra trưng, 
mỘI SỐ lớn còn yếu ca vẻ tính thăn, 
thái độ giảng đạy lấn kiến thúc, kỹ 
năng, khả nàng giáo # lục theo mục 
tiêu giáo dục của Đăng dẻ ra, Nhiều 
giáo viên mai lo làm thêm nghề phụ 
để bạo đảin cuộc sông, cho nên trình 
đỏ chuyên mỏôn, nghiệp vụ không 
được nàng cao bạo nhiều. Đời sóng 
của anh chị em gặp nhiều khó khăn, 
chính sách, chế độ. đổi với giáo viên 
và học viên (hbÒ tác văn hóa) có mặt 
chưa thỏa ding, vị trí eũa người thầy 
chưa được eol tronữ, 


Kinh phí cho giáo đực còn thấp, má 
trong đó 8022 là đề chỉ về lương, cho 
nên cơ sở vài chất KỸ thuật phục vụ 
dạy và học rất thiểu, Nhiệu trưởng 
phải học 3 — ! ca một ngày. Nhiều 
lứp không có bàn ghế cho học sinh; 
sách vở cũng rảt thiếu. 

Ngành giáo dục cũng chưa có kế 
hoạch tông thẻ cần đỏi giữa công tác, 
phát triền giáo dục và nhiệm vụ kinh 
tÈC—xã hội của đất nước và của tửng 
địa phương. liàng năm có khoảng 


30—35% trong số 8ñ vạn học sinh vào 
cuðc sống không theo một kế hoạch 
cụ thê nào. Công tác nghiên cứu khoai 
học chưa giải quyết được tốt các văn 
đề cấn bách đặt ra; việc cải tiến nội 
“dung, phương pháp dạy và học còn 
chậm trẻ v.v.do vậy chất lượng giáo 
dục còn thấp. 

Trong thời gian tới dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và với sự giúp dỡ tích 
cực của các ngành, các cấp, ngành 
giáo dục phải có sự cố gáng rất lớn 
thì mới cải thiện dược tình trạng 
giáo dục hiện nay và vươn lên những 
bước phát triền mới, 


* 


Qua 10 năm xây dựng và phát triền 
nền giáo dục phô thông thống nhất 
trong cả nước, chúng ta có thề rút ra 
những bài học kính nghiệm bỏ ích 


cho bước phát triền trong những 
nàằm tỚÚI. , 


Đẳng ta đã chỉ rõ, giáo dục là niột 
bộ phản cúa cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nói chung và là một bộ phản 
quan trọng của cách mạng tự tường 
và văn hói nói riêng. *“ Xảy dựng nền 
văn hóa “mới, con người mới, là sự 
nghiệp mang nội dung toàn: điện, 
Trong đó, hệ thòng giáo dục bao gồm 
giáo đục mầm nón, giáo dục phô 
thông. giáo dục trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghẻ, giáo dục đại học và 
trên đại học có tầm quan trong hàng 
đầu ® (1). ® Giáo dục phô thông là nền 
tẳng văn hóa của một nước, là sức 
mạnh tương lai của một dân tộc s 2), 
Vi vậy, trong cách mạng +Ä hội chủ 
nghĩu. nhất là trong thời kỳ quá độ 
tiền lên chủ nghĩa +Ä hội, phải vác 
định đúng öị trí của cóng lác giáo dục. 
Đây không chỉ là vấn dễ phúc lợi xã 
hội mà còn là vấn đề chiến lược hết 
sức quan trọng — chiến lược con 
người — với nhiệm vụ đào tạo lớp 
người mới đề xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ 1ö quốc. Do đó, trong 
khi tiếp tục phát triền sự nghiệp giáo 


đục, phải chú ý phát triền giáo đục 
toàn điện, xây đựng nhàn cách xã hội 
chủ nghĩa mà cốt lỗi là phầm chất 
chỉnh trị và đạo đức cách mạng cho 
thính niên, thiểu niên, hướng họ năm 
vùng khoa học kk thuật, trau döi 
nghề nghiệp, đáp ủng yêu cũu của 
nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội 
của đấtnước và của từng địa phương, 


Vấn đề cơ bản hiện nu là “dào tạo 
con người có lòng gêu nước bà TỰ 
tưởng + hội chủ ng†Tĩu, có phầm chất, 
có kiến thức uà kỹ năng đề làm tối 
một nghề, hợp UớI sự phản cóng lao 
động trong địa phương nà trong cả 
nước, thích ứng uới trình dộ phát triên 
kinh lễ xÄ hội trong một thời gian 
nhất định Ở nước ta » 3) Khâầu hiệu 
của ngành giáo dục X*xoav chuyền 
nhà trường gắn với cuộc sống » chính 
là hướng nhà trường phản đâu theo 
mục tiêu đào tạo của Đang, 

Từ mục tiêu giáo dục đó, phương 
hướng giáo đục của chúng ta là phát 
triền một cách tích eực và vững chắc, 
phù hợp với yêu cầu và khá năng 
của nên kinh tế quốc đản, nghĩa là 
phát triển giáo dục phải xuất phát từ 
yêu cầu phái triển kinh t—xã hỏi 
và yêu cầu bảo vệ đất nước, gắn với 
kế hoạch sư dụng học sinh đã được 
đào tạo. Nẻn kinh tế của chúng ta 
còn nhiều khó khăn và mất cân đói, 


-do đó, giáo dục không thê tách khỏi điều 


kiện kinh tế, mà phải tính đến miối 
quan hệ với kính tế. Vấn đẻ chất 
lượng giáo dục có Ý nghĩa quyết định 
trong sự phát triển giáo dục, không 
thê vị lý do số lượng mà bỏ qua các 
điều kiện cần thiết đề bảo đảm chất 
lượng đào tạo. 


(1) Đáo cáo chính trị của BCIITƯ D:z:g 
tại Đại hịi VY. Tạp chỉ Công si, số 4- 902), 
tr 52. 

(2) Nghị quyết của Bỏ chí-h trị vẻ cải cách 
giáo dục, ngày l1-1-1979. tr. 13. 

!3) Bài nói của Chủ tịch HDĐBT Phạn 
Văn Đồng với giáo viên và cán bộ giáo dc 
nhân ngay Nhà giáo \ :¿t nam (20-11-84). Péo 
Nhàn đan. r.gày 26-11-1984. 
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Trong việc thực hiện mục tiêu đào 
tạo thế hệ tương lai của đất nước, 
giáo 0iên có ĐỆ trí ðà 0ai trò rất quan 
Irong. Giáo viên là chiến sĩ của Đẳng 
trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
đo đó phải được chăm lo bồi dưỡng 
vẻ mọi mặt: tư tưởng, đạo đức. phầm 
chất, trình độ chuyên môn, thê lực, 
đời sống vật chất, tỉnh thần... Trong 
các văn đề về đội ngũ giáo viên và 
củn bộ quản lý giáo đục thì một trong 
những vấn đề đáng quan tâm nhất 
hiện nay là số lượng dẳng viên trong 
ngành giáo dục còn quá Ít: miền Bắc 
có 20,3Ã giáo viên phô thông trung 
học, 13,43 giáo viên phô thông cơ sở ; 
miền Nam có 5,7 giáo viên phô 
thông trung học, 1,7Ã giáo viên phô 
thông cơ sở là đảng viên. Trong cả 
nước chỉ có 1ã số trường học có chỉ 
bộ Đăng, rất nhiều trường không có 
dẳng viên. Vì vậy, trong thời gian. 
tới chúng ta bằng mọi cách phải nâng 
cao chất lượng chính trị của đội ngũ 
giao viên và tăng cường công tác 
xây dựng lắng trong nhà trưởng. 
Đời sống của anh chị em giáo viên 
đang là vấn đề cần được quan tâm 
giải quyết cấp bách. Đồng thời với 
việc thực hiện đầy đủ các chế độ, 
chinh sách của Nhà nước đối với giáo 
viên, cân có sự qguan tàm chăm lo 
hơn nữa của các cấp ủy Đang, chính 
quyên và nhân đân các địa phương 
đòi với việc cải thiện đời sống vật 
chất, tỉnh thần cho anh chị em giáo 
viên, tạo điều kiện th án lợi cho anh 
chi em hoàn thành tốt nhiệm vụ cao 
c+ của mình, Nâng cao vị trí, vai trò 
của giáo viên trong xã hội là việc rất 
quan trọng, Thực tiễn cho thấy, nơi 
nào làm tốt việc chăm sóc, giúp đỡ 
giáo viên thì sự nghiệp giáo dục ở 
nơi đó phát triền, con em nhàn đân 
được dạy đỗ, chăm sóc chủ đáo, chất 
lượng giáo dục có chuyền biến rõ rệt, 

— Trong hoàn cảnh kinh tế của 
nước ta còn nhiều khó khăn, sư đầu 
tư của Nhà nướế cho giáo dục còn có 
hạn, thực hiện phương châm q Xha 


lẦO 


nước pà nhân dân cùng lửm ®, * trung 

ương 0à địa phương cùng làin » là điều 
hết sức cần thiết đối bới 0uiệc xâu dựng 
Đà phái triền sự nghiệp giáo dục. Việc 
thực hiện phương châm này đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tỒ chức, 
thực hiện mục tiêu đào tạo theo 
nguyên lý bọc đi đôi với hành, giáo 
dục kết hợp với lao động sản xuất, 
nhà trường gắn liền với xã hội. 
Phương chàm nà y cũng có tác dụng chỉ 
đạo thực (tiến việc kết hợp ba môi 
trường: nhà trường, gia đình, xã hội 
đề giáo dục đạo đức, quản lý học sinh, 
chăm sóc đời sống cán bộ, giáo viên, 
xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật cho 


- giáo dục và sử dụng hợp lý học sinh 


ra trường. Nếu không làm tốt việc kết 
hợp ba môi trưởng giáo dục thì không 
thề làm cho sự nghiệp giáo dục phát 
triền theo đúng mục tiêu đào tạo, gắn 
liên với kế hoạch kính tế — xã hội 
và đáp ứng yêu cầu củ+ nhiệm vụ 
cách mạng. Về thực chất đó là sự phát 
huy sức mạnh tông hợp và tỉnh thần 
làm chủ của nhân dàn lao động trong 
sự nghiệp giáo dục. Cho đến nay sự 


. phối hợp, liên kết giữa giáo dục với 


các ngành, các đoàn thề và các cơ sở, 
đa phương chưa được chặt chẽ, 
thường xuyên và cỏn tùy thuộc ở 
“thiện chí” của một số người lãnh 
đạo ở nơi này nơi khác, ngành này 
ngành khác. Giáo dục là sự nghiệp của 
toàn Đẳng, toàn đân, nó phải được sự 
chăm lo của toàn xã hội đưới sự lãnh 
đạo của Đảng, mà ngành giáo dục 
chịu trách nhiệm chính; do đó phải có 
một cơ chế quản lý phù hợp đề thực 
hiện tốt œ« chiến lược con người 3. 

— Aự lãnh dạo của Đăng đỐi Dới Uiệc 
xây dựng Đà phát triền sự nghiệp giáo 
đực có ÿ nghĩa quyết định. Quan điềm 
của Đẳng về công tác giáo dục, nhất 
là về mục tiêu đào tạo con người lao 
động mới cần được các cắp ủy Dẳng 
quán triệt. Đào tạo lớp người lao động 
mới cũng là đâu tư cho tái sản xuất 
sức lao động và tạo tiên đề cho việc 
xây dựng cuộc sống mới. Phồ cập giáo 


dục, phồ cập đạy nghề, đào tạo thế hệ 
trẻ thành lớp người lao dộng mới, 
phát triền toàn điện là quy luật của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bác Hò 
đã đạy * Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết P (4). Do đó, đề nhiệm 
vụ trọng đại này được thực hiện một 
cách tốt đẹp, việc xây dựng đội ngũ 
_ giáo viên, cũng cố, ön định đội ngũ 
cán bộ quản lý giáo dục, nhất là các 
hiệu trưởng các trường phô thông cơ 
sở. phô thông trung học cần được các 
cấp ủy Dáng thật sự coi trọng. Công 
tác phát triên Đảng trong giáo viên 
phải được tăng cường cùng với việc 
xây đựng Đoàn thanh niên và Đội thiếu 
niên vững mạnh. Trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, đầu tư cho công tác giáo dục, 


cần nắm vững đặc điềm chỉnh trị, 


kinh tế, xã hội, địa lý của từng địa 


phương, của từng dân tộc đề bảo đảm 
Lính đân chủ, bình đẳng, thống nhất 
của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 


* 


` 


Nắm vững quan điềm giáo đục của 
Đẳng, gắn giáo dục với các mục t.êu 
kinh tế — xã hội của đất nước ta, vận 
dụng tốt những kinh nghiệm giáo dục 
đã tích lũy được, chắc chẳn trong thời 
gian tới chúng ta sẽ đạt được nhiều 
thành tựu mới trong sự nghiệp phát 
triền nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 


(4) Di chức của Chủ tịch Hồ Chí Minb. 


HẢI PHÒNG 30 NĂM PHẤN ĐẤU... 


(Tiếp theo trang 20) 


lớn nhất và tập trung nhàt hiện này 
là chưa có đủ vốn (bao gồm cả vật 
tư, nguyên liệu, năng lượng) đề tiến 
hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Trên một số lĩnh vực tuy đã có 
chuyền biến tiến bộ nhưng mới chỉ là 
bước đầu. Chúng tôi còn phải giải 
quyết rất nhiều vấn đề đề tiếp tục 
đưa phong trào của thành phố tiến 
lên mạnh mẽ và vững chắc. 

Đẳng bộ và nhân dân Hải phòng 
chúng tôi đang phát huy truyền thống 
trung dũng, kiên cường, quyết tâm 
khắc phục mọi khó khăn, thực hiện 
thật tốt nghị quyết Đại hội thứ § của 


đẳng bộ thành phố, từng bước cây: 


đựng Hai phòng thành một thành phố. 
có cũng hiện đại, có cóng — nông 
nghiệp phát triền, một trung tâm xuấi 
nhập khầu, một cơ sở du lịch — dịch 
Uụ, một pháo đài thép chồng xâm lược. 

Với những tiên đề chính trị và 
những cơ sở kinh tế — xã hội đã có, 
với những kinh nghiệm bước đầu 
nhưng quý báu trong lãnh đạo, tô 
chức và quản lý, chúng tôi tỉn tưởng 
rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng, những năm cuối của thập 
niên này và trong những thập niên 
sau sẽ là những năm thuộc vẻ thời kỷ 
đầy năng động, sáng tạo và phát 
triền với tốc độ cao của một thành 
phố Hải phòng ngày càng đồi mới. 
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Bốn mươi 


năm phục vụ và 


trưởng thành của ngành y tế nước ta 


SỀN y tế Việt nam xã hội chủ nghĩa 

° ngày này là một niềm tự hào lớn 
của chúng ta. 

Trước Cách mạng Tháng Tắm năm 


1915, đản (a phải sống trong đói khỏ, - 


hệuh tạt, Dịch tả, đậu mùa, thương 
hàm, bại Hiệt ở trẻ em lan trăn. Các 
lén sốt rét, lao, phong, mãi hột, đa 
lên VY, cùng rất phô biến. Ở nông 
thon và ở niền núi, nạn có để không 
e2 THÔI rất nghiêm trọng. Cả nước 
chỉ có 17 nhà thương làm phúc và 9 
nhà hộ sinh, phần Tớn ở các đô thị. 
Chỉ có 51 bác sĩ, 122 v sĩ, một thầy 
Einoe cho 189 nghìn đân, cho nên tÝ 
lệ chết cao nhất thế giới: 26. Tuôi 
toc rurng bình là sS, 


han Cách mạng Tháng Tám, chúng 


tì dà nhénh chóng xâv dựng được 
một đội ngũ cần bộ và cơ sở chữa 
lệnh, cặp eứu,siìn xuất thuốc, VY Cụ 
và HIột số eơ sở nghiền cứu v được, 
SUốt 9 mm Kháng chiến chống Pháp, 
ranh ý tế đá tích cực góp phần 
củng eÖ hậu phương, phục vụ tiên 
tuyến, phần dâu không đệ một nạn 
d!ch lớn nào XâV ra rong các Vùng 
căm cđứ cách mạng, Kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi, miền Bác mới có 1000 
giường bệnh, T100 bác sĩ, 200 v sĩ và 
Hơn T000 v lá. Mạng lưới v tẾ €Ơ0 SỞ 
trong Vùng mới được giải phóng hầu 
như không có. Nhưng phát động 
phong trào vệ sinh phòng bệnh, xảy 
dựng hổ xỈÍ hui ngần, giếng nước, nhà 
tám, đây mạnh việc chúng đậu, tiêm 
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- người được mồ quận. 


ĐĂNG HÔI XUÂN 


và uống thuốc phòng bệnh v.v., chúng 
ta đã xóa dược địch tỉ và đàn mùa, 
3ệnh sốt rét ở miền Bác đúng trên 
đà bị tiêu điệt, Tỷ lệ người nmiắc bệnh 
lao từ 2522o(năm 1958) hạ xuống 98s 
(năm 19612, Trên 10 triệu người được 
khám, chữa bệnh mất hột, gần 20 vạn 
lên năm 1961, 
MỘC nưiạng lưới ý tế rộng khắp đã 
được xây dựng: so với năm TUãI, số 
bác sĩ tàng 15 lần, dược sĩ 9 lần; có 
_n0U V sĩ cho các xi, hơn 2000) v sĩ và 
hàng vạn nhân viên ý tế cho các cơ 
sở phòng bệnh, chữa hệnh, sẵn xuất 
và phản phối thuốc, 7 viện nghiên 
cứu (kề cä Viện nghiên cứu Đông 9%, 
„ trường đại hcc v và được, hai phản 
hiệu đại học V cùng các trường đảo 
tạo v siởớ các tính, Các huyện đêu có 
bệnh viện, bệnh xá. Hội đông v và 
Hỏi chữ thập đồ hoạt động đều khắp, 


Trong những năm 1965 — 1975, nêu 
cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
ngành v tế đã phục vụ đắc lực sự 
nghiệp chống Älÿ, cứu nước. Ở miền 
Bắc đã Niện toàn tô chức y tẾế xã và 
huyện, thực hiện ngoai khoa hóa s 
cán bộ, phát triền rộng rài mạng lưới 
cứu thương nhàn đân đề cấp cứu tại 
chó. Ở miền Nam, cán bộ y tế của ta 
đã đũng cảm, kiên trì bám trụ, vừa 
phục vụ chiến đầu trên chiến Irrởng, 
vừa làm công tác vận động quản 
chúng trong các vùng tạm bị địch 
chiếm, Trong những năm chiến đấu 
ádœ Hệt và anh hìng áv, ngành v tế 


vẫn không ngừng dây mình: các mặt 
công tác vệ sinh phòng, chống dịch, 
Khẩm, chữa bệnh, sản xuấÍt và phản 
phối thuốc, phát triền v học đàn lộc, 
trnø cường đào tạo cần bộ và ra sức 
nghiên cứu khoa học, Sỏ cần bộ Lang 
hơn ba lần so với TỦ năm trước, tạng 
lưới y tế được mở ròn; và kiện toàn 
nhanh chóng. 

“Cuộc kháng chiến chóng Alÿ, cứu 
nước thang lợi, đất pước ta hoàn 
toàn “độc lập, tự do và thống nhất, 


tiên tháng lên chủ nghĩa xã hội, 
Nhưng ở các vùng mới dược giái 


phóng, môi trường bị ô nhiềm nghiêm 
trong. Chế độ nộ địch, lối sống ErủYy 
lạc, tè mê tín, phong tục tập quản 
lạc hàu được khuyến khích thời XiT— 
nơv V.V, là nguồn sóc gầy ra những 
địch bệnh hiềm nghèo, những tệ nạn 
xã hội làm suy sụp súc khoẻ con 
người. Dịch tả, dịch bạch, bại Hệt, 
thương hàn văn liếp LỰC xây ra ở 
nhiều nơi, TỶ lệ người mắc bệnh sốt 
rét gấp I9 làn so với miền Bác, lao 
cáp hơn 2 làn, Hơn một triệu người 
mức bệnh họa Hiểu, trong dó 20 văn 
n;:zỞi bị giang mai, Chỉ riêng Sài gòn 
di €Ó trên 1 van nưười nghiện ma 
lv V.V, la thêm bọn bành trướng 
La quvên Trung quốc củng aV sai 
gáawv chiến tranh xâm lược ở biên giới 
lầy nam và biện giới phía bắc, thiên 
ti xay ra liền miễn... càng làm tùng 
thém những khó khăn cho đảt nước 
Yíc cho ngành y tế, Dưới sự lĩnh dạo 
của Dáng, đặc biệt được các nghị 
quvết Đại hội thứ TV, thứ V và nghị 
quyết các Hội nghị của Trung rong 
Đang soi súng, ngành v tế đã từng 
bước khắc phục những khó kHăn ấy 
mọt cách có hiệu qua, đạt được những 
thành tựưu to lớn và toàn diện vẻ mặt 
phục vụ sức khoẻ của nhàn dân cũng 
như xây dựng ngành lơn mạnh, 


* 


Cho đến nav, chúng ta đã rat dựng 
được mạng lưới Ụ tè thống nhàt lrong 


ƒ 


cả nước, từ trung ương tới cơ sở, từ 
động bằng đến miền núi, thê hiện rõ 
đường lối vy tế xã hội chủ nghĩa và 


_ các quan điềm của Đăng ta về công 


tác ba vệ sức khoẻ nhàn đân, lày 
phục vụ làm mục đích, theo hướng dự 
phòng tích cực, kết hợp vy học hiện 
đại với vy học dân tóc, Kết hợp trách 
nhiệm của tô chức v tế Nhà nước với 
sự tham gia tự giác của nhân đản. 
Trong mạng lưới VY tế ấy, ÿy tế huyện, 
quận và cơ sở được co; trọng vì đó 
là v tế phỏ cập, đáp ứng yêu cầu 
hưng ngày của nhàn đàn trong thời 
bình cũng như trong thời chiến. T 
chỗ xã không có 1ö chức v tế, đến 
nay ca nước đã eó 8090 trạm v tế xã, 
phường và 1i¡21 trạm v tÈ tại các 
công trưởng, nông trường, làm [rưởng, 
xi nghiệp... eó chức năng vừa làm vệ 
sinh phòng, chóng địch vừa kham, 
chữa bệnh bàng v học hiện đại và v 
học đản tộc, đờ để và thực hiện sinh 
đe có kế hoạch, bao đầm thuốc men, 
quán lý thai sản và từng bước quan 
lý sức khoẻ. Ở tất cả các huyện đều 
đũ có bệnh viện, có đội vệsinh phòng 
dịch và chống bệnh sốt rét, có hiệu 
thuốc trung tàm cùng các chỉ nhánh 


và các quav thuốc ở xã. Nói liên 
huyện với xã có gán 000 phòng: 


khám đa Khoa khu vực, Các phòng 
chín trị theo v học đàn tộc đang tiếp 
Lực được xây dựng ở huyện, quận đề 
mớ rộng việc Khám và chữa lệnh bàng 
thuốc năm, bằng chà cứu, 


Ở các tính, thành miền Nam cũng 
đã hình thành cơ cầu tô chúc y tế 
như ở các nh, thành miền Đặc, bạo 
gồm các bệnh viện đã Khoa, v học 
đàn tộc Và mỘI SỐ chuvên khoa, các 
trạm vệ sinh phòng địch, chồng sót 
rét, lao, mắt hột, các xí nghiệp liến 


hợp được và các trưởng đào tạo, bỏ- 


túc căn bộ v tế sơ cấp, {rung cp. 


€ƒ trung ương đã có 3 viện và phần 
viện, trong đó có Z7 viện nghiên cứu 
về vẻ sinh phòng, chống địch, vắc Xin 


và y học lao động; 3 viện và phản 


4t) 


* 


viện về sốt rét, 1 viện về bướu cồ, 
Í viện đỉnh đưỡng, 2 viện y học dân 
tộc và 1 viện châm cứu. Ngoài ra, còn 
có các viện nghiên cứu về dược liệu,' 
về bảo vệ sức khoẻ trẻ em và người 
có tuôi, viện thông tỉn và thư viện y 


- học v.v. Đã có 6 trưởng đại học y, - 


dược, 1 trường và 1 phân hiệu cán bộ 
quản lý y tế. Đã xây dựng và kiện 


205 780). Công tác bảo vệ, chăm sóc 
sức khoẻ bà :nẹ và trể em được đặc 
biệt chú ý. Số giường dành .cho sản 
phụ và trẻ em từ sau ngày miền Nam 
được giải phóng đến nãy đã tăng gấp 
rưỡi. Việc bảo vệ thai sản và kế hoạch 
hóa gia đình được coi trọng tử xã, 
phường. Tỷ lệ phát triền dân số từ 
3.2Ã⁄ (năm 1976) đã hạ xuống 2,295 


toàn các bệnh viện lớn, khu điều trị °(1983). Công tác hảo vệ sức khoẻ 


phong, các xí nghiệp dược phim, các 
côgg ty được và vật tư, liên hiệp các 
xi nghiẹp dược. Hệ thống các tô chức 
y tế chuyên sâu đã có nhiều công 
trỉnh nghiên cứu khoa học đạt trình 
độ quốc tế, giải quyết những vấn đề 


bức bách và cơ bản về bệnh tật và - 


sức khoẻ của nhân dân, phù hợp với 
hoàn cảnh, điều kiện nước ta. 


Các mặt hoại động chuuên môn ~ 
kŨ lhuật dã đem lại những kết quả to 
lửn. Cồng tác vệ sinh phòng, chống 
dịch, kết hợp các biện pháp kỹ thuật 
với phong trào quần chúng trước đày 
đã thanh toán được những dịch lớn ở 
miền Bắc và từ năm 1975 đến nay đã 
khống chế, kịp thời đập tắt được các 
bệnh dịch ở miền Nam hoặc từ miền 
Nam lan ra miền Bắc, hạ thấp được 
-_ tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuâần, sốt rét, 
lao, mát hột... Các cơ sở khám, chữa 
bệnh phát triền nhanh chóng. Trong 
J0 năm, số giường bệnh tăng 50 lần 
(1951: 4000; 1976: 159088; 1983; 


Tỷ lệ chết 


Tỷ lệ chết chung 
Tỷ lệ chết của trẻ em dưới ltuồi. 
Tỷ lệ chết của mẹ 


Tuồi thọ trung bình 


người có tuôi và đồng bào các đân tóc 
miền núi đã được tăng cường. Công 
tác quản lý sức khoẻ của từng người 
dân ngay ở cơ sở thực hiện tử năm 
1973 ở miền Bắc, đang được mở rộng 
ra cả nước và đã thành nên nếp ở 
hơn 1000 xã, 20 huyện, quận và nhiều 


- eơ sở công nghiệp. 


Chúng ta cũng đã có những cố gắng 
lớn trong việc nuôi, trong dược liệu, 
sản xuất, xuất khầu, nhập khầu và 
phân phối thuốc, cố gắng đáp ứng 
nhu cầu ngày càng lớn của nhân đân, 
Từ năm 1976 đến nay, thuốc sản 
xuất trong pước tăng lên gấp 3 lần, 
tiền thuốc phân phối tính theo đầu 
người cũng tăng hơn 3 lần, thuốc 
nam phát triền mạnh, khoảng 3000 
xã đã đạt tiêu chuần đứt điềm về 
trồng và sử dụng thuốc nam. 

Kết quả của những cố gắng về các 
mặt chuyên môn — kỹ thuật đã thề 
hiện bằng những chỉ số chung sau đây : 


Trước 8-1915 Năm 1983 
26% 7.4%, 
300 — 400%2 20,1% 
20%, 1152 
38 tuồi '63 tuôồi 


(nam 62, nữ 66) 


Một thành tựu nồi bật và to lớn 
của ngành y tế Việt nam là đi đói uới 
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Điệc phục oụ sản xuãi oà đời sống, nỏ 
đã phục pụ däc lực, kịp thời nhiệm oụ 


chiến đấu trong suốt 30 năm chiến 
tranh chống đế quốc cũng như trong 
chiến tranh chống chủ nghĩa tành 
trưởng bá quyền Trung quốc hiện 
nay. Trong chiến tranh, đặc biệt là 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, 
chúng ta đã nhanh chóng đào tạo và 
bồ túc cán bộ, « ngoại khoa hóa » cắn 
bộ và trang bị kỹ thuật Y tế đến 
huyện, xã; tổ chức các đội phẫu thuật 
lưu động, các trạm cấp cửu tiên 
phương : phát triền mạng lưới chữ 
thập đỏ khắp nơi. Nhờ có mạng lưới 
viế dày đặc, cho nên, mặc dù kẻ 
địch đánh phá ác liệt ngày đêm, chúng 
ta vẫn làm tốt việc cấp cứu tại chỗ, 
hạn chế tử vong đến mức thấp nhất, 
góp phần làm cho chiến sĩ, đồng bào 
._ ta vững tâm chiến đấu và sản xuất. 
Ngoài ra, ngành y tế nước ta còn 
luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
đối với Lào và Cam-pu-chia anh em 
trong cuộc kháng chiến chống xâm 
lược và trong sự nghiệp xây dựng 
đất nước. ` 

Bằng nhiều hình thức, biện phấp 


đào tạo, mấy chục năm qua, chúng ta: 


đã đảo lạo nà bồi dưỡng được một đội 
ngũ cún bộ tế trung thành oới Tò 
quốc. mới chủ nghĩa xã hội, thấm 
nhuần tời dạu của Hồ Chủ lịch « thầu 
lhuốc như mẹ hiền », làm chủ được kỹ 
thuật. Từ năm 1975 đến nay, chúng ta 
đã có kế hoạch tích cực đào tạo cắn 


bộ sau đại học có trình độ chuyên. 


- khoa cấp L, cấp IÏ và phó tiến sĩ Ở 
trong nước ; tăng cường việc đào tạo 
và bồ túc cán bộ về y học dàn tộc, 
vẻ vệ sinh phòng dịch và vẻ sói 
rét v.v. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 
2000 bác sĩ, được sĩ được đào tạo. 
Đến năm 19§1 ta đã có 17 nghìn bác sĩ, 
tăng gấp hơn 300 Tần so với năm 1915, 
Đội ngũ cán bộ y tế gắn bó với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng, nêu cao 
tỉnh thân đoàn kết, tận tụy hy sinh, 
hết lỏng phục vụ người bệnh, phục 
vụ nhân đản, phục vụ Tô quốc. Ngoài 
ra, đội ngũ cán bộ y tế luôn luôn kết 
hợp công tác chuyên môn với việc 


vận động phong trào quần chúng. 
Những phong trào «sạch làng tỐI 
ruộng », sạch bản tốt nương »® 4 toàn 
đân xây dựng trạm y tế» và đặc biệt 
là phong trào «õ đứt điềm về công tác 
y tế» hiện nay đã và đang thúc đầy 
việc thực hiên thành công đường lối 
y tế của Đảng. | 


Thành tựu là to lớn và đáng tự 
hào nhưng trước yêu cầu của nhiêm 
vụ cách mạng, nhu cầu chăm sóc, Láo 
vệ sức khoẻ của nhân đân ngày càng 
cao, ngành ytế còn nhiều khuyết 
điềm, nhược điềm. Chúng ta chưa 
nhận thức đầy dủ tính chất gay gắt - 
của cuộc đấu tranh giữa « hai con 
đường». Việc tuyên truyền, giáo dục 
đường lối quan điềm của Đẳng về 


._ công tác y tế chưa được chú trọng" 


đúng mức, thậm chí có lúc bị buông 
lỏng, dẫn đến tình trạng thái độ công 
tác, tỉnh thần phục vụ giảm sút, nhiêu 
biều hiện tiêu cực trong việc khám, 
chữa bệnh, sản xuất và phân phối 
thuốc. Phong trào vệ sinh phòng bệnh 
chuyền biến chậm, môi trường chưa 
được cải thiện, ở một số nơi có xu 
hướng ngày càng xấu hơn. Dịch bệnh 
kéo dài vẫn xảy ra ở một số địa, 
phương. Mạng lưới y tế, nhất là Ỏ 
tuyến xã, đang gặp nhiều khó khăn, 
do chúng ta chưa đào tạo, bòi dưỡng 
tốt cân bộ, chưa giải quyết thỏa đáng 
đời sống cho cán bộ y tế xã, chưa tạo 
điều kiện cho anh chị em yên tâm 
phục vụ. Tỉ lệ phát triền dân số vẫn 
còn cao, v.v. Tất cả tỉnh hình trên ảnh 
hưởng xấu tới chất lượng công tắc 
v tế, hạn chế thành tích của chúng ta 
trên lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ của 
nhân dân. 


* 


Trong những năm cuối của thế kỷ 
này, mô hình của ngành y tế nước ta 
là mô hình y tế của nước đang phát 
triền, nghĩa là phải nhanh chóng 
vượt qua giai đoạn phòng và chống 
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các bệnh nhiễm trùng, kỷ sinh trùng, 
vì rút và suy dinh đường, giảm tỷ lệ 
phát triền đân số, ngăn ngửa các bệnh 
ở các nước đữ phát triền. Trước mắt, 


ngành v tế còn gặp nhiều khó khăn, 


nhiệm vụ thì rất nặng nè. Do đó, muốn 
góp phản thực hiện thành công hai 


nhiệm vụ chiến lược của đăng, ngành - 


y tế cần thực hiện tót 5 nhiệm vụ: 


1 — Phát triển sự nghiệp y tế thường 
xuyên đẻ phục vụ sản xuất và đời 
sống nhân đàn. 


2—Nảãn sàng phục vụ chiến đấu 
, »” ^ ¬ ~- * : 
bảo vệ Tỏ quốc. 


` 
J 


ở — Xây dựng và phát triền một 
bước cơ sở vạt chảt kỹ thuật của 
ngành, trước hết là xây dựng và phát 
triền tốt ngành được và thiết bị v tế 
đề bảo đấm phần lớn nhu cảu về 
thuốc và những trang bị y tế thông 
thường trong nước. 


4— Thừa kế và phát huy v học cô 
truyện, kết hợp với y học hiện đại 
đề xây dựng nền y học đản tộc Việt 
nam. 


5 — Hết lòng giúp đỡ hai nước Lào 
và Cam-pu-chia anh em, mở rộng sự 
hợp tác với Liên xô, Và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, với các tô chức 
quốc tế, 

Muốn thực hiện nhiệm vụ phát 
triền sự nghiệp y tẾ thường xuyên, 
phải đầy mạnh y tế phô cập. Nội 
dung của y tế phô cập là phấn đấu 
đạt 5 mục tiêu mà trước mắt là thực 
hiện phong trào œ«ð đứt điềm s() 
trên quy mô ngày càng rộng, chất 
lượng ngày càng cao. lừng bước 
nâng cao chất lượng và phát triền 
y tế chuyên sâu là một nhiệm vụ quan 
trọng, nhưng phương hưởng phán đấu 
chủ yếu của y tế chuyên sảu là phục 
vụ cho y tế phô cập, giải quyết những 
vấn đề cấp thiết của y tế phô cập. 
Phải quán triệt các quan điềm của 
Đẳng về y tế phục vụ sản xuất, đời 
sống và chiến đấu; kết hợp chặt chẽ 
y học hiện đại với y học cồ truyền 


đân tộc; đấu tranh chống mọi quan 
điềm trái với đường lối y tế xã hội 
chủ nghĩa, đầy mạnh đấu tranh giữa 
« hai con đường », giải quyết vấn đề 
làm tư, xóa bỏ thị trường tự do về 
thuốc. 


Việc thực hiện: đường lỗi, quan 
điểm của Đẳng và các nhiệm vụ của ˆ 
ngành v tế trong những năm tới 
hướng vẻ 5 mục liêu sau đây 


— Phòng, chong có hiệu quả các 
địch bệnh, bệnh truyền nhiễm. Không 
chế bệnh tả, ly, dịch hạch, sốt rẻi, 
SÓtT xuất huyết;hạ thấp các bệnh 
truyền nhiệm ở trẻ em thực hiện tối 
vệ sinh thực phầm, ăn, uống, vẻ sinh 
lao động, về sinh học đường, 


— Tích cực phòng và chống các 
bệnh xã hội. Xlở rộng phòng khám da. 
khoa, nàng cao một bước mạng lưới 
khám và chữa bệnh mà quản lý sức 
khoẻ là khâu quan trọng nhất. Chú ý 
các đổi tượng công nhân, trẻ em, phụ 
nữ, đàn Lọc thiêu số. 


— Giảm bớt tý lệ phát triền đân số, 
bao vệ tốt sức khoẻ bà niẹ và trẻ em, 
lẫy sinh đẻ eó Kể hoạch làm công tác 
chủ yếu. 


— Uini quyết thuốc một cách chủ 
động, phát triền thuốc nam, châm cứu, 
quản lý chặt chẽ việc phân phối và 
sử dụng thuốc, không đề thiếu thuốc 
chống dịch, thuốc cấp cứu, thuốc thông 
thường, nhất là thuốc trẻ em. Phát 
triền các phương pháp chữa hệnh 
không phải dùng thuốc. 


— Xây dựng một tô chức v tế hoàn 
chỉnh, chính quy, hiện đại. Trước mắt 
lấy việc kiện toàn y tế cơ sở, huyện, 
quận làm khâu quyết định đề giải 
quyết những yêu cầu cơ bản của y tế 
phô cập- 


> 


(+) « 5 dứt điềm ø gồm : xây dựng các công 
trình vệ sinh. quản lý sức khoẻ, sình để có kế 
hoạch. trồn g và sử dụng thuốc nam. kiện toàn 
tò chức y tế ở quận. huyệa và cơ sở. 


~ 


Việc thực hiện những nhiệm vụ, 
mục tiêu của ngành y tế không chỉ đòi 
hỏi sự cố gắng của bản thân ngành 
y tế, mà còn cần có sự đóng góp của 
toàn xã hội dưới sự lãnh đao của 
Đăng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương giữ vai trò lãnh đạo và 
chỉ đạo rất quan trọng đối với những 
công tác chính sau đây : 


Trước hết, việc bảo vệ và làm sạch 
môi trường, từng bước nàng cao chất 
. lượng và hiệu quả của công tác phòng 
và chếng dịch phải được các cấp ủy 
Đảng chủ trì, giao nhiệm vụ cụ thề 
cho các ngành có liên quan. Nó phải 
dược tuyên truyền rộng rãi trong 
nhàn dàn, Cần giáo dục những kiến 
thức cơ bản về vệ sinh phòng bệnh, 
phỏng dịch, bảo vệ môi trường và vận 
động nhân dân tham gia các phong 
trào vệ sinh phòng bệnh, giải quyết 
văn đề phân, nước, rắc, gắn với cuộc 
vàn động xây dựng nếp sông mới, bài 
trừ hú tục, mê tín... | 

Khám, chữa bệnh là một công táo 
quan trọng và đang có nhiều khó 
khăn. Do đó, từ trung ương đến các 
địa phương phải củng cố và mở rộng 
cúc cơ sở khám, chữa bệnh, Kê cả các 
cơ sở v học đân tộc, các trạm v tế XÃ, 


công trường, nông trường, xí nghiệp..... 


bao đảm cho các cơ sở đó có đủ kinh 
phí, vật tư và các điều kiện cần thiết 
khác mà ngành vy tế không thê tự giái 
quyết được, Có chủ trương, biện pháp 
và chính sách thích đáng đề phát huy 
vaitrò của y học đân tóc. Tăng cường 
giáo dục, động viên đội nưũ cân bộ 
lế bằng nhiều hình thức đề họ luôn 
luôn nhận rõ nhiệm vụ vẻ ving của 
người tháy thuốc xã hội chủ nghĩa. 


Đề góp phần khắc phục sự mắt căn 
đối nghiêm trọng trong kinh tế — xã 
hội ở nước ta hiện nay, nhất thiết 
phái hạ tỷ sẻ phát triển dàn số bằng 
cách đầy mạnh cuộc vận động sinh đẻ 
có kế hoạch. Việc này cũng vậy, Không 
chí đỏi hồi tuyên truyền, giáo đục có 
hiệu quả hơn nữa về đân số và sinh 


để có kế hoạch. sự gương mẫu thự ' 
hiện của cán bọ, đẳng viên, đoàn 
viên mà còn cần có các chế độ, 
chính sách thích hợp ở từng nơi nhằm 
đạt được chỉ tiêu cụ thề của địa 
phương mình. 


Việc sản xuất, phản phối và sử dụng 
thuốc chữa bệnh trong những năm 
tới cũng cầu được quan tâm đúng mức 


hơn. Nguồn thuốc của trung ương 


hiện không đủ. Mỗi địa phương cần 
phát huy mọi khả năng tạo ra nguồn 
thuốc chữa bệnh bằng nuôi, trồng 
dược liệu ở cá ba tuyển tỉnh, huyện, 
xã, đồng thời đảy mạnh phong trào 
trồng và sử dụng thuốc nam tại chì, 
Như vậy chẳng những giải quyết được 
nạn thiếu thuốc mà côn tạo ra được 
nguồn thuốc xuất khâu đề nhập về 
những thuốc kháng sinh, hóa chất, 
dụng cụ y tế mà ta chưa có khả nắng 
sản xuất, Đông thời, chúng ta phải 
vươn lên đày mạnh sản xui hóa 
được, y cụ và bát tay vào sản xuất 
thuốc kháng sinh. Công tác quản lý, 
bảo quản, phản phối, sứ dụng thuốc 
cần được làm tốt hơn, khác phục tình 
trạng thiếu thuốc giả tạo. 


Một vấn để bức bách hiện nay- là 
củng eõ và mỡ rộng mạng lưới y tế, 
nhất là ở huyện, quận, xã, phường. 
Hướng chính của công tác này là 
tuyên lựa, đào tạo, bồi dưỡng, bố trĩ, 


sử dụng đội ngũ cán bộ y tế cho phủ 


hợp. Thực hiện đây đdủ các chế đọ, 


- Ê€hính sách của Nhà nước đã bạn hành 


đối với cần bộ y tế, nhất là với cán 
bộ y tế xã, cán bộ hoại động ở các 
huyện miền núi, biên giới, hãi dão, 
vũng kính te mới, căn bộ lưu dòng 
và làm công tác vệ sinh phòng địch, 
đạc biệt chủ ý đến vấn đẻ đào tạo căn 


bộ địa phương, Thực hiện phương 


chàm *Nhà nước và nhân dân cùng 
làm », «trung ương và địa phương 
củng làm » đẻ xây dựng, sửa chữa các 


(Xem tiếp trang 69) 


Sở 


- 


Mười năm xây dựng nền 


Uăn hóa trới ở các tỉnh miền Nam 


ƯỜI năm sau ngày giải phóng, bộ 
mặt văn hóa của các tỉnh miền 
—— Nam đã có những thay đồi lớn 
lao song song với những thành tựu về 
kinh tế, xã hội. Các kể thù của chúng 
ta, trong một thời gian dài, đã dùng 
mọi thủ đoạn đề làm sa đọa, tha hóa 
con người, kích động những tình cảm, 
lối sống ích kỷ, ươn hèn, thấp kém. 
. Chúng đã gây được những tác hại nhất 
định, đặc biệt đối với tầng lớp thanh 
niên. Lối sống Mỹ, lối sống hưởng thụ 
đã thu hút một bộ phận dân chúng, 
nhất là ở các đô thị, thông qua những 
hàng hóa, phim ẳnh, sách báo... mà 
bọn đề quốc đã đồ vào miền Nam. Lối 
sống xấu xa ấy cho đến nay vẫn còn 
những ảnh hưởng dai đẳng và còn gây 
tác hại lầu dài nếu chúng ta không 
kiên quyết đấu tranh đề xóa sạch nó 
đi và xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa trong sáng. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
của Đảng đã nhận dịnh : «cùng với sự 
hình thành đầu đần chế độ mới và nền 
kính tế mới, việc xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới đã thu được 
những thành tích nhất định... nhưng 
vì xã hội ta mới bước vào thời kỳ 
quá độ, cho nên bên cạnh những con 
người mới xã hội chủ nghĩa đang hình 
thành, những nét mới, tiến bộ trong 
con người đang nảy nở, còn không ít 
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NGUYÊN VĂN HIẾU 


những biều hiện tiêu cực, không lành 
mạnh. Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường: giữa cái mới với cái cũ, tiên 
tiến với lạc hậu, tiến bộ với phản 
động trên lĩnh vực văn hóa, tư Lirủng, 
lối sống, đang diễn ra hằng ngày, rất 
phức tạp, mà chúng ta không thề nào 
xem nhẹ » (|). 


Chúng ta đã và đang tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 


- học — kỹ thuật là then chốt. 


Trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
ở các tỉnh miền Nam, ngay sau ngày 
giải phóng, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đã nắm các phương tiện thông 
tỉn đại chúng: báo chí, truyền thanh, 
truyền hình, các nhà xuất bản, thư 


. viện, các rạp hái, rạp chiếu bỏng, 


các trưởng nghệ thuật, phần lớn các 
nhà in... dòng thời xúc tiến cải tạo 
những ngành mà tư nhân còn ít nhiều 
ảnh hưởng. Dến nay, hầu hết các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật đều do Nhà 
nước hay các tồ chức tập thề nắm. 


Có thê nói văn hóa thực dân mới ở 
miền Nam đã cơ bản bị xóa bỏ và nền 


(Ì Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà 


.nọi. 982, tập Í, tr. 91—92. 


văn hóa xã hội chủ nghĩa ngày 
pháf triền mạnh mẽ. 


càng 


Dáng ta chủ trương tới cuối năm 
1985 phải bảo đảm cho phần lớn các 
đơn vị cơ sở có hoạt động văn hóa, 
- nhấn dân lao động đều được đọc báo, 
nehe đài, xem phim,.xem nghệ thuật; 
đặc biệt chú ý tới các vùng nông thôn, 
vùng đân tộc thiêu số. Ngành văn hóa 
thông tin ở các tỉnh miền Nam đã 
thực hiện chủ trương này liên tục 
trong nhiều năm và đã thu được những 
thẳng lợi đáng kêề:. 
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Hiện nay, hầu hết các xã ở miền 
Nam đều có đội thông tin cơ sở, đội 
nưự hệ thuật quần chúng. Phong trào 
văn nghệ quần chúng phát triền sôi 
nỏi và hằng năm những cuộc hội diễn 
đã được tô chức trên phạm vi buyện, 
tỉnh, thành, với sự tham gia của hàng 
vạn người, gây miột không khí vui 
tươi, lành mạnh. 


Việc tô chức đời sống văn hóa ở các 
đen vị cơ sở đã chú ý tới đặc điềm 
của từng vùng dàn cư, từng đổi tượng 
đề có thề qdưa văn hóa thâm nhập 
vào cuộc sống hằng ngày của nhân 
dân s. Những vùng dân Lộc thiều số, 
vùng công nhàn tập trung ngày càng 
được quan tâm. Các tỉnh Tày nguyên 
dã có những bước tiến quan trọng. 
Cho đến nay, ở 3 tỉnh Gia lai — Gông 
tum, Đắc lắc, Lâm đóng đã có 350 đội 
văn nghệ quần chúng, 112 đội tuyên 
truyền cô động xã; các huyện đêu có 
tử 1 đến 2 đội chiêu bóng ; các điểm 
trắng về chiếu bóng hầu như đã được 
xóa bỏ. Vùng công nhân cao su kéo 
đài từ miền Đông Nam bộ đến các tỉnh 
Tây nguyên, trước đây là những nơi 
nồi tiếng vẻ đời sống cơ cực, nay đã 
có một bộ mặt mới. Cùng với sự cải 
thiện về đời sống vặt chất, đời SỐNng 
tính thân cũng được nàng lên. lâu 
hết các nồng trưởng đêu có hệ thống 
truyền thanh, đội văn nghệ quản 
chúng, có nơi có đội chiếu bóng, máy 
thu hình. 


“Cấp phường ở thành phố cũng có 
một đời sông văn hóa phong phú, nhất 
là các phưởng ở thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà năng... ˆ 


Có được những hoạt động văn hóa 
văn nghệ trên đây một phản là do 
chúng ta đã xây dựng được mạng lưới 
các công trình văn hóa từ tỉnh, thành 
đến huyện, xã như : nhà văn hóa, thư 
viện, bảo tàng, nhà truyền thống... 
Thực hiện phương châm *Nhà nước 
và nhân dân cùng làm * tất cả các địa 
phương miền Nam đều có thành tựu 
về mặt này, và nhiều trung tâm văn 
hóa tiêu biều cho nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa đã hình thành. 


Nhà văn hóa quận, huyện đã trở 
thành nơi giáo dục phương pháp hoạt 
dộng văn hóa quần chúng cho phong 
trào cơ sở và cũng là nơi sinh hoạt văn 
hóa của đông đảo quần chúng tại chỗ. 
ỞƠ thành phố Hồ Chí Minh, các nhà văn ` 
hóa quận, huyện hằng ngày thu hút 
hàng nghìn người, đặc biệt là thanh 
niên, đo đó phát huy vai trò giáo dục 
đạo dức, giáo dục thầm mỳ rất sắc 
bén của trưng tàm văn hóa. 


Một sáng tạo của các tỉnh miền Nam 
là việc hình thành các cụm kinh tế— 
xã hội. Nơi đó, bên cạnh các cơ sở 
kinh tế,còn có một số công trình văn 
hóa. Cụm kính tế — xã hội là chiếc cầu 
nối giữa nông thôn với thành thị và 
đang phát triền ở một số tỉnh, nhất là 
ở Nghĩa bình. 


Nếu xét về tốc độ phát triền thì có 
thê nói về các mặt hưởng thụ văn hóa 
nghệ thuật và xây dựng cơ sở vật 
chất KỸ thuật, các tỉnh miền Nam sau 
10 năm giải phóng đã dạt múc tương 
đương với các tỉnh miền Bắc. Thí dụ: 


l) vùng dòng bằng sông Hồng (kề 
cả Hà nội), trung du và miền núi phía 


bác, với khoảng 22 triệu dân, 210 
huyện, quận, thị, bình quân một 


huyện có 3,62 đơn vị chiếu bóng, 0,7 
đội thông tín lưu động, 0,27 nhì văn 


€t 
©t 


hóa, 0.4 nhà thông tín: bình quân có 
4,93. lượt/đầu ngườinăm xem chiếu 
bóng ; 0,55 lượt xem nữ}.ệ thuật chuyên 
nghiệp; bình quân môi người có 0,27 
bản sách (không kê sách giáo khoa), 
0,42 tờ tranh ảnh và văn hóa phầm 
khác. 


Vũng đồng bằng sông Cửu long và 
miền D¿ng Nam bộ (CRẽ ca thành phố 
Hồ Chí Minh) với khoảng 20 triệu đản, 
140 huyện, quản, thị, bình quản một 
huyện cũng có 2,73 đơn vị chiếu bóng, 
1,1 đội thông tin lưu động, 0,35 nhà 
văn hóa, 0,33 nhà thông tín ; bình quân 
có 5,22 lượt/đầu người/năm xem chiếu 
bóng ; 1,12 lượt xem nghệ thuật chuyến 
nghiệp; bình quân mỗi người có 0,49 
bản sách, 0,46 tờ tranh ảnh và văn 
hóa phầm khắc. | 


Tất nhiên, nội dung và: phương 
hướng hoạt động văn hóa nghệ thuật 
ở cï hai miền Bắc Nam đèêu cơ bản 
nhì nhau, theo sự chỉ dạo thống nhất 
của các eơ quan Đăng và Nhà nước ; 
đó là nội dung xã hội chủ nghĩa, tuy 
mức độ thề hiện và chất lượng hoạt 
động có sự chênh lệch giữa noi này 
và nơi khác. 


Cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái 
cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, 
phan động đã và dang diễn ra rất 
quyết liệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật. 


Cùng với cả nước, các tỉnh miền 


Nam đã có những cố gáng lớn đề loại 
bỏ những lệ nạn xã họi, những hủ 
tục, tệ mê tín, những tàn dư «văn 
hóa » thực dân cũ và mới. Tuy nhiên, 
do công tác quản lý có lúc còn lơi 
lỏng và đo kẻ địch lợi dụng sơ hở của 
ta tìm mọi cách phần kích trên mặt 
trận văn hóa tư tưởng, cho nên có 
nơi, có lúc, những hủ tục, tệ miề tín 
có chiêu hướng trôi đậy: lối sống ăn 
bám, xa hoa, lãng phí, nhất là của một 
số thị dân tư sản hóa (gòm cả những 
cán bộ biến chãU vẫn chưa bị xóa sạch. 


Số 


Trong lĩnh vực nghệ thuật, công 
cuộc củi tạo xã hội chủ nghĩa thực 


. hiện chưa đều tay, một số hoạt động 


nghệ thuật bộc lộ khuynh hướng 
thương mại, chạy theo (hị hiểu tầm 
thường ; có lúc, hoạt động ca nhạc gần 
như mắt phương hướng, đềchc xu thế 
sung ngoại, lai căng, kích động chỉ 
phối. ' 


- Chúng.ta đã kịp thời uốn nắn những 
lệch lạc đó và trong những ngày kỷ 
niệm lớn vừa qua, hoạt động ca nhạc. 
sản khău chuyên nghiệp đã phát triền 
rầm rộ. đầy sức sống, bảo đảm được 
nhiệm vụ giáo dục truyền thống, cô vũ 
Lót phong trào sẵn xuất và chiến đấu. 


- 


* 


Ở các tỉnh miền Nam, qua 10 năm 
cai tạo và xây dựng, nhờ có các nghị 
quyết của Đại hộkđại biều toàn quốc 
thứ IV và thứ V của Đẳng soi đường, 
các cấp Đẳng và chính quyền Nhà 
nước đã có những chuyền biến quan 
trọng trơng nhận thức về công tác văn. 
hóa, về cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. 


Phải nói là trong một thời gian dài, 
nghị quyết của Đăng về việc đồng thời 
tin hành ba cuộc cách mạng chưa 
thật sự thắm sâu vào nếp nghỉ và 
cách làm của nhiều cấp ủy và Uv ban. 


- Prong thực tế, nhiều địa phương chỉ 


thấy có nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
báo đảm đời sống và xem rất nhẹ 
công tác văn hóa. Tháng hoặc có đặt 
vấn đẻ xảy dựng văn hóa thị cũng chỉ 
với quan niệm «văn hóa phục vụ 
kinh tế, hay đặt ra trong phạm vỉ 
q nàng cao mức sống văn hóa ®. 


Nhưng theo luận điềm của Đăng ta, 
văn đề không phải chỉ thu hẹp: trong 
những Khái niệm chặt hẹp như trên. 
Đãng ta luôn luôn đặt nhiệm vụ xây 


dựng chế độ mới, nên kinh tế mới và 


nên văn hóa mới trong mối quan hệ 
tác động lần nhau. Bởi vì văn hóa vừa 


là sản phầm của kinh tế vừa là động. 


lực thúc đầy kinh tế phát triên 


Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Con 
người mới được hình thành là kết quả 
tồng hợp của ba cuộc cách mạng, dòng 
thời con người mới cũng là tác giả 
của ba cuộc cách mạng ấy. 


Cho nên công tác văn hóa không 
thề tách rời cuộc cách mạng tr trông 
và văn hóa : cuộe cách mạng tư tường 
và văn hóa lại phải gắn bó với cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuât và 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. 
Trong những điệu kiện nhất định, văn 
hóa có thề đi trước đề ảnh hưởng trở 
lại quá trình phát triển kinh tế. 


Thực tế trong 1Ô năm qua cho thầy 
các tỉnh miền Nam đã có những tiễn 
bò lớn trong lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật. Do có những thuận lợi rất cơ 
bản như nước nhà đã thống nhất dưới 
sự lãnh đạo của Dẳng, có kinh nghiệm 
của miền Bác, lại có tính nàng động 


của vùng mới giải phóng, cho nên tỏc ` 


đó phát triền văn hóa ở miền Nam khá 
cao. Nhưng cũng không vì thế mà 
«đốt cháy giai đoạn", không bước 
những bước cơ bản cần thiết như xây 
dựng cầu trúc hạ tầng — điều kiện cực 
kỷ quan trọng đổi với cả sự nghiệp 
xảy dựng kinh tế và xã hội — và đào 
tạo một đội ngũ cán bộ có phẩm chất 
tốt, có nghiệp vụ giỏi. 


Ở nhiều tỉnh miền Nam, nhất là 
đồng báng sông Cứu long, cấu trúc hạ 
tầng phai xây dựng trước hết là hệ 
thống giao thông còn đang rất thiếu, 
Hiện này, vì thiên đường bộ và thiếu 
phương tiện đi hại mà nền văn hóa 
giáo dục rất khó phát triền vào vùng 
nông thôn sảu thưởng “bị ngập nước. 
Đo thắy rõ điều đó, cơ quan chính 
- quyên Ở các tỉnh Long an, Hậu giang, 
Minh hải, Kiên giang, trong mẫy năm 
qua đã cố gắng xây dựng nhiều con 
đường liên xã, liên huyện. Từ đó ánh 


sáng văn hóa đã đi 
nông thôn. 


rất nhanh vào 


Cấu trúc hạ tầng còn là những cơ sỞ- 
năng lượng mà nếu không có thì hoạt 
động văn hóa thông tin cũng khó tiên 
hành. Về phương điện này, nhiều địa 
phương đã và đang phát triền tốt như 
xây dựng thủy điện nhỏ ở duyên hải 
miền Trung, Tây nguyên và miền 
Đông Nam bộ. Mong rằng trong những 
năm tới, điện bằng khí mê tan, điện 
bằng năng lượng mặt trời, hằng sức 
gió sẽ góp phần làm cho đời sống văn 
hóa ở nông thôn có thêm nhiều điềm 
sáng. Cũng cán nói ngay là nhiều địa 
phương đã mạnh bạo đưa vào nông 
thôn sàu những phương tiện [ruyẻn 
thông hiện đại nhất linh hải đã đưa 
máy thủ hình đến 200 xã). Đó là NGỮNG 
việc rất đáng hoan nghênh. 


Đào tạo cán bộ là một khâu quan 
trọng có tính quyết định trong việc 
xây dựng nên văn hóa mới. Về văn đề 
này, các tỉnh miền Xam còn gặp nhiều 
khó khăn. Hầu hết cắn bộ vàn hóa ở 
cơ sở hiện nay đều chưa được đào tạo 
chính quy. Ở cấp tỉnh, thành phố và 
huyện, có một số cán bộ đã qua trường 
lớp. Nhưng nhất thiết phải có một 
quv hoạch đài hạn đào tạo cần nộ văn 
hóa nghệ thuật đề qua một, hai kế 
hoạch 5 năm, ở các cấp tỉnh, thành, 
huyện và cơ sở đều có cán bọ văn hóa 
có nghiệp vụ theo những tiên chuẩn” 
nhất định. Hiện nay, cán bộ ngành 
văn hóa nghệ thuật chẳng những 
thiểu mà còn bị xáo trộn nghiêm trọng; 


cho nên khó có điều kiện chuyên sâu, 


Sự nghiệp xây dự ng nên văn hóa mới 
đòi hỏi các cấp lãnh đạo các địa 
phương sớm khắc phục tư tưởng tạm 
bợ, chấp vá, găn dong Ð trong công 


"tác cán bộ, có quy hoạch và kế hoạch 


đào tạo và sử dụng cán bộ, và có 
những chế độ, chính sách cán thiết 
và thích đáng đổi với một ngành 


(Xem tiếp trang §5) 


~Ỹi 


e 


Mười năm xây dựng và củng cố 
chính quyền ở các tỉnh miền Nam 


AU Cách mạng Tháng Tám năm 
1915. trải qua 30 năm chiến dấu 
đầy hv sinh. gian khô, dưới sự 

lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân 
“đân ta đã đánh thắng thực đân Pháp 
và để quốc AÍŸ xâm lược, giải phóng 
hoàn toàn đất nước, giành lại chính 
quyền cách mạng frong cả nước, thực 
hiện thống nhất nước nhà và đưa cả 
nước đị lên vhủ nghĩa xã hội. Hiểm 
có nước nào như nước ta phải trải 
qua một cuộc đấu tranh cực kỷ gian 
khô và làu dài hàng mấy chục năm 
đề” giải quyết vấn đề eơ bản của mọi 
cuộc cách mạng là vấn đê chính quyên. 
Cho nên, có thề nói thành quả vô giá, 
có Ý nghĩa hết sức to -lớn mà chiến 
thắng vĩ dại mùa Xuân 197ã dem lại 
trước hết là chính quyền cách mạng 
đã về tay nhàn đân ta trong cả nước. 
Một kỷ nguyên mới đã mở đầu: cả 
nước ta hoàn toàn đọc lập, thống nhất 
và đi lên chủ nghĩa xã lội. Phải đồ 
biết bao xương máu, nhân đàn ta mới 
thực hiện được nguyện vọng thiêng 
liêng, tha thiết nhất của mình: có 
chính quyện đề xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc trong độc lặp tự do 
và chủ nghĩa xã hội. Vì thế, Đẳng 
ta, nhân dân ta rất quan tàm xây dựng 
và củng cố chính quyền ở các tỉnh 
miễn Nam, đề nó trở thành công cụ 
chủ vếu thực hiện quyền làm chủ tập 


thề về mọi mặt của nhân dân lao 
đông. 
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YVŨ TRỌNG KIÊN 


Thấm nhuần lời dạy của Lêô-nin: 
« Giữ vững chính quyền thì khó hơn. 
là giành chính quyền » (1), mười năm 
qua, bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản là ca nước đã thực hiện nhanh 
chóng sự thông nhất về Nhà nước, có 
hiến pháp mới của Cộng hòa xà hội 
chủ nghĩa Việt nam và những luật lệ 
vẻ xâyv dựng chính quyền, lại có kinh 
nghiệm mấy chục năm xây dựng 
chính quyền của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, nhân dàn miền Nam đã phải 
khắc phục nhiều khó khăn, phức tạp, 
nhất là trong thời kỳ đầu xây dựng 
và gin giữ chính quyền. 


Hai mươi năm đưới sự thống trị 
của chủ nghĩa thực dàn mới của Mỹ - 
và chịu những hàu quả nặng nề của 
chiến tranh ác liệt kéo dài, xã hội 
miễn Nam sau ngày.dược giải phóng 
đã đặt ra biết bao vấn đề chỉnh trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội mà chính 
quyền cách mạng phải giải quyết, - 
Hơn một triệu ngụy quân và nhân 
viên ngụv quyền tan rã tại chỗ ; hàng 
vạn lưu manh, côn đò, gái điểm, 
những ke bụi đời, nghiện xi ke, ma 
túy, lang thang gày rối ; lối sống kiêu 
Mỹ tràn ngập trong xã hội. Những 
phần tử ngoan cố chống đối vấn tiếp 
tục hoạt động và cầu kết với bọn 
phản dòng bèn ngoài phá hoại chính 


(1) V.Ï. Lê-nin : Toản tệp. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 36, tr. 585, 


- quyền cách mạng. Đặc biệt, nền kinh: 


tế phòn vính gi tạo, (rước dây hoàn 
toàn phụ thuộc vào viện lrợ nước 
ngoài thì nay, trong hoàn cảnh mới, 
.đã gặp phải những khó khăn to lớn 
về nhiều mặt... Những năm qua, địch 
lai gây chiến tranh xâm lược ở phía 
tây nam, tiến hành kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt; thiên tại xảy ra 
ở nhiều nơi. 


Trong hoàn cảnh như vậy, chính 
quyền các cấp ở miền Nam, được sự 
quan tàm lãnh dạo của Đẳng, sự giúp 
đỡ nhiệt tình và chàm lo xảy dựng 
của nhân đân, đã có nhiều cố gáng 
vươn lên hoàn thành nhiệm vụ: cải 
tạo xã hội cũ, xàv dựng xã hội mới 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Chính quyền ấyv đã đạt được những 
thành tưu to lớn, góp phần quan trọng 
vào thắng lợi chung của nhàn đân ta 
ở miền Nam và trong củ nước trên 
mọi lĩnh vực của cuộc, sống, đồng 
thời thu được những kinh nghiệm bộ 
ích đề tiếp tục phát huy hơn nữa vai 
trỏ và tác dụng của mình. Đó là : 


1— Xau dựng nhanh chóng, 0ững 
Chác hệ thống Chính quuên các cấp 
nhàm. xúc. lập 0à thực hiện quuền làm 
Chủ lập thê oề mọi mặt của nhân đân 
lao động. 


Sau khi nhanh chóng đánh đồ ngụy 


quyền, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam. chúng ta phải thực hiện nhiệm 
vụ cấp bách hàng dâu là thiết lập 
nữa một hệ thống chính quyền từ 
tỉnh, thành phố đến cơ sở. Chính quyền 
đó một mặt đã tổ chức tiếp quần mau 
lẹ các cơ sở vật chất kỳ thuật của 
toàn bộ hệ thống ngụy quyên, nhất 
là các cơ quan quản sự, tòa án, cảnh 
sát và các cơ sở kinh tế, thông tin 
liên lạc ở các trung tâm đô thị lớn 
như Sài gòn, Cân thơ, Đà nắng, Huế... 
cũng như ở các tỉnh ly, các quận, 
huyện. phường, xã. Mặt khác, đà trấn 


ấp bọn ngoan cố còn hoạt động chống: 


đối. phá hoại: đồng thời tô chúc lại 
đời sóng xã hội. Hệ thống chính 


quyên phưởng, xã đã sớm được xây 
dựng đề trước hết phục vụ ngay cuộc 
sống hằng ngày của nhàn dân. 


, 


Điều đáng chú ý là, ở các thành 
phố, thị xã, chúng ta đã thiết lận 
chỉnh quyền ngay sau thắng lợi của 
các cuộc tiến công quân sự và nồi dậy 
của quần chúng. Còn ở nhiều vng 
nông thôn, dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng địa phương, và cùng với 
thắng lợi dòn đập về- quàn sự, nhàn 
đân ta đã nội dày lìm tan rã ngụy 


quyền, tô chức nên chính quyền của 


mình. 

Khó mà kề hết được những khó 
khăn của những ngày đầu xảy dựng 
chính quyền. Chỉ riêng văn đè 
cán bộ đề tò chức bộ máy chính 
quyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã là 
một khó khăn rất lón. Buồi đầu chúng 
ta đã lập Ủy bììn quân quản ở tỉnh và 
thành phố, và Ủy ban nhân dân cách 
mạng ở huyện, phường, xã. Sau mệt 
thời gian ngắn. khi tình hình cơ hẳn 
đã ôn định, chính quyền các cấp: 
chuyền sang tập trung làm nhiệm vụ 
của Nhà nước chuyên chính vô sản, 
vừa trấn áp bọn chống đối cách mạng, 
vừa xây dựng mọi mặt đời sống của 
nhân dân trên eon đưởng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Ngay từ đâu, chính 
quyền của ta đã tạo nên được không 
khí hòa hợp dân tộc, thực hiện chính 
sách khoan hồng của Đẳng và Nhà 
nước đối với những người lâm đường 
lạc lõi, biết hối cải. 

Chính quyền nhân dân đã dựa vào 
sức mạnh của các tô chức quần chúng 
cách mạng đề tập hợp lực: lượng, 
tuyên truyền giáo dục các tầng lớp 
nhân dân bảo vệ và củng cố chính 
quyên. Nhiều người tích cực trong 
các phong trào cách mạng, kẻ ca nhân 
sĩ trí thức do chế độ cũ đề lại, đã 
được lựa chọn dưa vào bộ máy chính 
quyền, vào các cơ guan nghiên cứu 
khoa học và các tô chức xã hội đề 
phục vụ nhản đàn. 

Bộ máy chỉnh quyền được kiện 
toàn từng bước. Dến nay hệ thống 
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chính quyền hoàn chỉnh ở các cấp đã 
hình thành, có Hội đồng nhân đân và 
Ủy ban nhân dân do nhàn dân bầu 
ra, ngày càng phát huy vai trò của 
mình. Hệ thống chính quyên các cấẤp 
được xây dựng và củng cố đủ mạnh, 
là cơ sở thuận lợi đề sớm thực hiện 
thống nhất nuớc nhà về mặt Nhà nước. 


—Bước đầu thực hiện thẳng lợi 

những nhiệm Dpụ quận l của Nhà nước 
chuuêen chính uô sản, đồng thời `làm 
ng lữ nụ gitáe lễ co cả. 


lị thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng trong giai đoạn mới, 
chính quyền các cấp ở miền Nam 
trong những năm qua đã kết hợp chặt 
chẽ và bảo dám thực hiện cả hai 
chức năng trấn áp và tô chức, xây 
đựng, không coi nhẹ mặt nào. Thực 


liên cách mạng ở' miền Nam cũng. 


chứng tỏ rắng, kẻ địch sau khi bị 
dành đồ, đã tìm cách ngóc dầu đậy 
chong phá cách mạng. Do đó, trên 
lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn 
xã hội có những lúc diễn biến phức 
tạp. cuộc đấu tranh giai cấp giữa ta 
và địch, giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở địa 
bàn miền Nam rất nhức tạp và quyện 
chặt vào nhau. Chính quyên nhân dàn 
- đã sứ đụng nhiều hình thức thích hợp 
vả biện pháp cần thiết đề giữ vững 
an ninh, trật tự, cải tạo lỗi sống cũ, 
xây dựng lối sống mới. Đặc biệt chú 
Ý xóa bó các hang Ô của tệ nạn xã 
hội do chế độ cũ đề lại, cải tạo những 
nạn nhân của chế độ Mỹ — ngụy, đưa 
họ về cuộc sống chàn chỉnh. Chính 
quyền đã tô chức cho những sĩ quan 
ngụy quần, quan chức ngụy quyền ra 
“tự khai báo, tiến hành eäi tạo họ theo 
những hình thức và mức độ Khác 
nhau hoặc cho về sẵn xuất, sinh sống 
với gia định, Các lực lượng quân đội, 
an nính phối hợp với các tổ chức 
quan chúng tiếp tục truy quét bọn 
ngoan có chống đổi. trừng trị đích 
đáng những tên đầu số. Mót số tên 
giản điệp đo địch cài hại có âm mưu 
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phá hoại và lật đồ chỉnh quyền đã bị 
sa lưới, Cuộc chiến tranh xâm lược _ 
của dịch ở biên giới tây nam bị thất 
bại, chứng tổ chính quyền nhân đân 
ta dứng.vững trước mọi thử thách 
quyết liệt. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Nam trong 10 năm qua đặt ra cho các 
cấp chỉnh quyên nhân dàn những 
nhiệm vụ rất nặng nề. Một trong 
những nhiệm vụ nặng nề nhất là cải 
biến nên kinh tế chủ yếu phụ thuộc 
vào viện trợ nước ngoài, phục vụ 
chiến tranh xâm lược thành nền kinh 
tế độc lập, tự chủ, phát triền sản xuất, 
đáp ứng những nhu cầu của đời sống 
nhân dân và bảo vệ Tồ quốc. Thực 
hiện đường lối và các chính sách kinh 
tế — xã hội của Đảng, chính qưyền 
nhân dân các cấp đã làm nhiều việc 
đề giải quyết công ăn việc làm cho 
hàng triệu người trước đây phục dịch 
cho bộ máy chiến tranh của Mỹ—~ngụy,. 
vận động và tô chức hàng vạn đồng 
bào trước đây tử nông thôn chạy ra 


thành thị kiếm sống, trở về quê cũ 


sản xuất hoặc đi khai hoang ở vùng 
kinh tế mới, dưa hàng nghìn nạn 
nhân của xã hội cũ vào các árại phục 
hồi nhân phầm. 


Nhiều cơ sở sản xuất.công nghiệp, 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
ở thành phố, thị trấn được chính 
quyền khuyến khích trở lại tiếp tục 
sản xuất, Đồng thời chính quyền lập 
ra nhiều cơ sở sẵn xuất, kinh doanh 
mới đẻ thú hút những người laổ động 
không có việc làm, giải quyết từng. 
lbirớc nạn thất nghiệp do xã hỏi cñ đề 
lại, góp phán cai tạo các thành phố 
từ chỗ ăn chơi, tiêu phí thành nơi 
lao động sẵn xuất, phát triền kinh tế, 
văn hóa, xã hội, 


Trong điều kiện có nhiều thành 
phần kinh tế và tỉnh hình xã hội còn 
phức tạp, chính quyền nhân đân đã 
có nhiều cỏ gắng trong cuộc đấu tranh 
xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản, chống 
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những âm mưu và hành động phả 
hoại kinh tế của địch, 
lao công thương nghiệp tư bản tư 
doanh theo những hình thức thích 
hợp, đưa đần các nhà tư bản vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội, bắt họ phục 
tùng sự quản lý của Nhà nước. Nhiều 
chuyên gia tư sản được giáo dục và 
tham gia phục vụ đời sống nhân dân 
iao động. Dưới sự quản lý của chính 


quyền, nhiều cơ sở sẵn xuất công 


n;hiệp hoạt động ngày càng tiến bộ. 


Những năm gần đây, công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, ngư nghiệp đã được chính 
quyền các cấp chủ ý đầy mạnh hơn 
trước. Riêng về nông nghiệp, đến nay 
đã có 52W số hộ nông đân với 44% 
điện tích ruộng đất đi vào con đường 
làm ăn tập thề. Quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
lừng bước dược mở rộng và củng cố, 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triền lực lượng sản xuất, dầy 
mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật 
và cách mạng tư tưởng và văn hóa. 


Chính quyền các cấp đang đầy mạnh: 


việc áp đụng những thành tựu khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng các 
eơ SỞ vật chất của chủ nghĩa xã hội 
(có những công trình lón dã đi vào 
hoạt động có hiệu quả). Đồng thời 
quan tâm xây dựng từng bước nên 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa, xóa bỏ những tàn dư của 
nền văn hóa và lối sống cũ. Hàng 
chục triệu con em nhân dân lao động 
được đi học tại các trường mẫu giáo, 
phô thông, dại học và trung học 
chuyên nghiệp. Hàng nghìn bệnh viện, 
trạm y tế được xây dựng và phát 
triền thêm, phục vụ đời sóng nhân 
dân. 


-Mười. năm qua, chính quyền được 
xây dựng và bảo vệ, chẳng những bảo 
đảm được an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, mà còn cải tạo 
được nhiều mặt đo xã hội cũ đề lại, 
xây dựng dược một số cơ sở vật chất 


tiến hành cải ˆ 


của chủ nghĩa xã hội, nâng dần tửng 
bước đời sống nhân đân. › 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa mà 
chính quyền các cấp đã hoàn thành 
tốt là cùng với các địa phương trong 
cả nước, nêu cao tỉnh thần quốc tế vô 
sản, chỉ viện sức người, sức của, giú|p 
nhân đân Cam-pu-chia anh cm chiến 
đấu.,thoát khỏi nạn diệt chủng và xây 
dựng chính quyền nhân đản, thực hiện 
sự kết nghĩa giữa các tỉnh miền Nam 
với các tỉnh của Lo và Cam-pu-chia 
nhằm bảo vệ thành quả cách mạng 
và xây đựng cuộc sống mới của nhân 
đân ba nước. | _ 


3— Chính quuền các cắp ngụàu cảng 
thề hiện rõ bản chất là chính quyền của 
dân, do dân Đà ðì dàn. 


Qua nhiều năm sống đưới ách thống 
trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mỏi, 
nhân dân miền Nam càng thấy tÕ 
bản chất tốt đẹp của chính quyẻn 
cách mạng, của chế độ xã hội mới. 
Bằng những hoạt động và việc làm cụ 
thề, chính quyền các cấp ở miền Nam 
ngày càng trở thành và xứng đắng là 
người dại biều trực tiếp lợi ích chính 
đáng của nhân đân lao động. Chính 
quyền đã từng bước tạo điều kiện cho 
nhân dân vốn trước đây là người bị 
áp bức, bóc lọt, dứng lên làm chủ dắt 
nước, tham gia quản lý các mặt của 
đời sống xã hội, giám sát sự hoạt 
động của các cơ quan quyền lực và 
cơ quan chấp hành của Nhà nước Ở 
n ¡ cấp: Khi được cầm lá phiếu đi 
lầu cử Quốc hội thống nhất của cả 
nước, thực hiện quyền công đân của 
mình, đồng bào rất đỏi cảm động. vui 
sướng. Qua các kỷ bầu cử, chính 
quyền các cấp đã lỗ chức kiềm điềm 
trước dân, lắng nghe ý kiến của dân 
đề thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm 
vụ của mình. 

Chính quyền các cấp đã coi trọng 
việc quản lý xã hội theo pháp luật: 
xử lý kịp thời những hành vỉ trải 
pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng 
trước pháp luật của mọi 'công đàn, 
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giao đục nhân đân học tập và làm 
theo Hiến pháp và pháp luật, Do đó 
đã tập hợp được các tô chức quản 
chúng, các cá nhân tham gia xây dựng 
-_ chính quyền, ủng hộ cả về vật chất 
lăn tỉnh thần, thực hiện phương châm 
« Nhà nước và nhân dân cùng làm 3. 
Thông qua phong trào quản chúng 
xây dựng chính quyền, nhiều nơi đã 
phát hiện, thanh lọc được những phần 
tử xấu, eơ hội chụi vào bộ máy chính 
quyên. ” 


-_ Đề tăng cường khối liên minh công 
nông, chính quyền đã tạo điều kiện 
và tö chức trao đôi sản phầm giữa 
công nghiệp và nộỡng nghiệp, giữa 
thành thị và nông thôn, thông qua 
các hợp đống kinh tế. Việc trao đồi 
sản phầm công nghiệp và thu mua 
nông sản theo phương thức xã hội 
chủ nghĩa làm cho người lao dộng 
phần khởi, hăng hái sẵn xuất, công 
nhàn và nông đân đều thấy đó là vi 
lợi ích của chính mình. Cho nên, một 
_số nơi đã từng bước loại đần được tư 
thương ra khỏi thị trường nông thôn. 


vá 


(Chính quyên ở nhiều nơi, nhất là 
cấp phường đã tô chức mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đưa 
hàng đèn tận tay người tiêu dùng, 
thiết thực góp phần bảo đảm đời sống 
của đân. Chính quyền cũng đã quan 
lâm giai quyết những đơn khiếu lố, 
những yên cầu chính đáng của đân. 


Dc phục vụ nhân đân ngày càng 
tốt, chính quyền các cấp đã từng bước 
kiện toàn bộ máy, nâng cao phầm 
chút và năng lực. của cán bộ, cải tiến 
lẻ lôi làm việc, chống quan liêu và 
thim ô, phát huy tĩnh năng động sảng 
Lạo của mình. 


* 


Có được những bước trưởng thành 
qua IÚ năm xây dựng và củng cố 
, l » ° kà l .. Y 
chỉnh quyền ở các tỉnh miền Nam, 
trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng 
đản. sảng suốt của Trung ương Dẳng 


c%+® 
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và Chính phủ, sự quan tâm đặc biệt 
của các đông chí lãnh đạo cao nhái 
của Đảng và Nhà nước ta, và nhờ 
các cấp ủy Đảng đã biết vận dụng 
sáng tạo chủ trương, đường lõi của 
Đang vào hoàn cảnh cụ thề của địa 
phương mình. Xhiệt tỉnh cách mạng 
của nhân dân một lòng đi theo Đẳng, 
kiên quyết xây dựng, củng cố chính 
quyền của mình và sự cố gắng vươn 
lên, khắc phục mọi khó khăn, nâng 
cao trình độ quản lý của đội ngũ cán 
bộ chính quyền các cấp là những 
nhân tố rất quan trọng, - 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu to lớn và những kinh nghiệm 
quý báu đã thu được, chính quyền 
các cấp ở miền Nam còn có những 
nhược điềm, thiếu sót cần khắc phục. 
Trưóc những yêu cầu mới của việc 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
trong tình hình hiện nay, chính quyền 
các tỉnh ở miền Nam trong hệ thống 
chính quyền thống nhất của cä nước, 
cần được xây dựng vững mạnh một 
cách toàn điện từ tỉnh, thành phố cho 
đến xã, phường; coi trọng vai trỏ 
của chính quyền cơ sở, đồng thời 
không ngừng nâng cao trình độ, năng 
lực quản lý của chính quyền các cấp, 


“vừa bảo đảm tốt sự tập trung thống 


nhất của trung ương, vừa phát huy 
tính. năng động sáng tạo “của địa 
phương, đặc biệt chú trọng nàng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, quan tâm 
đào tạo cán bộ tại chỗ, tránh sự xáo 
trộn không cần thiết, nhưng cũng 
trằnh tư tướng cục bộ,-bản vị. Bằng 
những hình thức và biện pháp thiết 
thực, chính quyền của chúng ta phải 
bảo đảm thực hiện ngày cảng tốt 
quyền làm chủ tập thề của nhân đân 
lao động về mọi mặt ; tăng cường mối 
liên hệ mật thiết giữa chính quyền 
và nhân đân. Một mặt tô chức giáo 
dục nhân đần nàng cao ý thức, nàng 
lực làm chủ của mình, mãt khác, tạo 
điều kiện đề nhàn " tích cực đóng: 


(Xem tiếp trang 90) 


(hủ tịch Hồ (hí Minh. 


và việc truyền bá chủ nghĩa 


U 


Mác = Lê-nin vào Việt nam 


ỊCH sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế cho thấy không 
những bản thân lý luận Mác— 

Lê-nin có tầm quan trọng đặc biệt mà 
việc tiếp thu và truyền bá lý luạn 
Mác — Lê-nin cũng có ý nghĩa rất 
to lớn. Tiếp thu không đúng thực c hãi 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin thì không 
thề truyền bá đúng nội dụng của nó 
vào phong trào công nhàn, thậm chí 
có khi còn xuyên tạc những nguyên lý 
cơ bản của nó nữa. Chỉ có những nhà 
cách manz~ hân chính của giai cấp 
công rnàn mới eö thề tiếp thu dũng 
thực c tất chủ ng\ĩa Mác — Lê-nin và 
Iruuền u# đúng nộ. dụng của nó vào 
phong trào cong nịaần, 


Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là mội 
trong những người naư vậy. Người đã 
có những cống hiế': to lớn trong việc 
tiếp thu và truyềr bá chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin vào phương Đông nói chung, 
vào Việt nar: nói riêng. Việc tiếp thu 
và truyề". bá này, thực chất là một 
nhiệm 'zụ đấu tranh cách mạng, và 
thực lễ nó dã trở Lhàith một cuộc du 
tranh cách mạng rất sinh động. 


Trên trường quốc tế, đó là cuộc đâu 
tranh chống các trào lưu cơ hội chủ 
nghĩa như chủ nghĩa men sẽ vícnh, chủ 
nghĩa Tờ-rốt-xki, chủ nghĩa cái lương, 


VĂN TẠO 


chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa xã 
hội — sô vanhồ của bọn phán bội 
thuộc Quốc tế thứ hai... Còn ở trong 
nước là đấu tranh chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa dàn tộc hẹp hỏi, chủ 
nghĩa chúng tộc. chủ nghĩa cái lường 
tư sản, chủ nghĩa địa phương. cục bộ 
bè phái, cùng các bệnh ấu trĩ của 
phong trào công nhân ở một, nước 
nóng nghiệp lạc hậu, đang bị để quốc, 
phong kiến thống trị. 


Vấn đẻ mầu chốt nhất, quan trọng 
và thiết thực nhất đối với cách mạng 
nước ta là đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
đã tiếp thu dúng thực chát của chủ 
nghĩa Lê-nin Đề Đăn đè dàn lộc ba Đăn 
đè thuộc địa Đầy cũng là văn đề đã 
được đặt ra và được thử thách trong 
cuộc đầu tranh giữa Quốc tế thứ ba 
và Quốc tế thứ hai. Cuộc đấu trinh 
đó có ảnh hưởng. trực tiếp tới quá 
trình tìm đường cứu nước của dòng 
chí Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí kề lại: 
Lúc bấy giờ, “vẻ cảm tính tôi thấy 
mình có mối tỉnh đoàn Kết với cuộc 
cách mạng Nựụa và người lãnh dạo 
cuộc cách mạng ấy, nhưng tôi chưa hè 
đọc tác phầm nào của Lê-nin... Khi 
tôi nèu câu hồi: €Ai khẳng định rõ 
ràng là mình đoàn kết với các dàn tộc 


_ bị chủ nghĩa thực dân áp bức ?» thì 
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người ta trả lời: Quốc tế thứ ba. Rồi 
một đồng chí đưa cho tỏi dọc Luận 
Cương Đề cúc Đpữn đề đlân tộc 0a thuộc 
địt của lLê-nin vừa đăng trên báo 
Nhân đạo... Từ đó tôi đã có mội sự 
lựa chọn: tán thành Quốc tế thứ ba 
và hoàn toàn tín theo Lê-nin ” (12, 


Sơ thảo lần thứ nhất -Luận cương 
rẽ cắn đè đàn lọc Đà Dàn đề Thuộc địa 
của Lè-nin đã giúp dòng chí Nguyễn 
Ái Quốc thấy rõ những quan diễm eơ 
bản của Quốc tế cộng sản đối với 
phong trào giải phóng dân tộc, mang 


Tại cho đồng chí những nhận thức và. 


tình cảm mới mẻ, giống như người 
đang Khát mà được nước uống, dang 
đói mà -có cơm ăn. Luận cương của 
Lê-nin lắm cho đồng chí rất cám động, 
phản khới, sáng tô, tỉn tưởng, Đồng 
chí vui mừng đến phát khóc lên. Ngòi 
một mình trong buông mà đồng chí 
nói to lên như đang nói trước quản 
chúng đồng dáo: gliời dòng bào bị 
đọa đày đau khô?! Dây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giai 
phóng chúng ta! ? (2), Từ đó đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định dút 
khoát: « Văn đề dân tộc... chỉ là một 
bộ phản của vấn đề chung về cách 
mạng vô sản và chuyên chính vô 
san» 3) và: @qChỉ có chủ nghĩa xã 
hội. chủ nghĩa cộng sẵn mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thể giới 
khói ách nô lệ ? (4). 


Tiếp thu dũng thực chất chủ nghĩa 
Mác — Lè-nin, dòng chí Nguyễn Ai 
Quốc lại trực tiếp truyền bá vào Việt 
nam qua các sách báo do dòng chí 
biển soạn. Đầu tiên là những bài 
đăng trên Tạp chỉ cộng sản của Đăng 
cộng sản Pháp, ròi đến các bài đăng 
trên báo Người cùng Rhô (Le Paria) 
do dòng chỉ làm chủ bút; tác phầm 
Hản dn chẽ đọ thực dán Pháp xuất bản 
năm 1925 ở Pa-ri. Những bài báo và 
lác phầm của đöng chí Nguyễn Ái 


Quốc đã thức tỉnh đồng bào ta, thồi 


Một luông gió mới Vào nước fa cũng 


6 


như vào nhân đản các nước bị áp bức, 
«trả lời đúng vào ÿ nghĩa, nguyện 
vọng và tâm tình-thế hệ thanh niên 
lúc bấy giờ » @). 


Thọ tháng 6-1923, đồng chỉ Nguyễn 

¡ Quốc tới Liên xô. Tại đây đồng 
" đã cho công bố trên báo Sự thậi, 
cơ quan của Đảng cộng sản Liên xô 
và trên tạp chí Thư tin Quốc tế của 


Quốc tế cộng sản nhiều bài nói về 


nhiệm vụ của cách mạng giải phóng 
đân tộc ở thuộc địa theo đường lỗi 
của Lê-nin và kinh nghiệm của Cách 
mạng Tháng Mười Nøa. Từ tháng I1 
nàm 1924 đồng chí hoạt động ở Trung 
quốc với nhiệm vụ xảy dựng phong 
(rào cộng sản và công nhàn Ở Đỏng 
Nam Á mà Quốc tế cộng sản giao Đhỏ 
và trực tiếp chí dạo phong trào cách 
h/8BE Việt nam. Tháng 6-1925 đồng 
chí cho ra dời tờ báo Thanh niên nà 
đến tháng †-1927 dã ra dược 88 số. 
Tuần báo Thanh niên góp phần quan 
trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào Việt nam¿ Năm 1927, 
Bộ tuyên truyền của Ủọi liên hiệp các 
dân lộc bị áp bức ở Á Đóng lại cho 
xuất bản những bài giảng của đồng 
chí trong các lớp huấn luyện ở Quảng 
châu (Trung quốc) thành cuốn sách 
mang tên Đường /ách mệnh. Cuốn 
sách nêu lên những kinh nghiệm của 
cách mạng thể giới, vạch ra phương 
hướng cho cuộc cách mạng giải phóng 
dân tòe-ở Việt nam. 


Nhân chúng, toàn bộ quá trình tiếp 
thu và truyền bá. chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào Việt nam của đồng chỉ 

Nguyễn Ái Quốc trong khoảng 10 nằm 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyên tập, Nxb Sư thật. 
Hà n¿i, 1980. tịp ÏÌÍ. tr. 519. 

(2› Hồ Chí Minh: Sách đá dẫn, tr. 125 

(3) Hồ Chí Minh ? To¿n tập, Nub Sự thật. 
Hà nội, 1980. tập Ï. tr. 2:7 

(4) Hồ Chí Minh : Tuyèa cập, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1980. tập ÏlÏ. tr 176. 

(5) Hồi ký của cóng chí Tôn Đức Thắng 
: TOÚRE chí Phạm Hìùng, báo Thống nhđt, r8»y 

5-1960. 


(1420 — 1939) là một quá trình đấu 
tranh không ngừng cho sự xác lập 
chân lý cách mạng của thời đại. 


Thăng lợi của nó, về lý luận căng. 


như vẻ thực tiên, biều hiện rõ trên 
những văn đẻ cơ bản sau dày: 


1 — Đài cuộc cách mạng đán tộc dân - 


chủ nhàn dân ở Việt nam 0pào phạm 
Irù cách nưìng 0ô sản, kẽi hợp cuộc 
đấu tranh giải phóng dàn lộc ớt cuộc 
đấtt Iraith giải phóng giai cấp, Ở đày 
vấn đề cực kỳ quan trọng là phải 
nhanh chóng xúc lấp cho được quyền 
lãnh đạo của giai cầp công nhàn đổi 
với phong trào giải phóng đân tộc. Ơ 
Việt nam lúc nàyv cuc đấu tranh giữa 
giai cấp công nhân và giai cấp tư sản 
đề giành quyền lãnh đạo cách mạng 
văn đang còn tiếp diễn. Những năm 
1927 — 193U Việt nam quốc dân đẳng — 
chính đẳng có xu hướng tư sản vẫn 
còn có ý đò giành quyền lãnh dạo 
cách mạng với giai cấp công nhàn 
Việt nam. Cho nên việc xác lập quyền 
lãnh dạo của giai cấp công nhàn, dưa 
cách mạng dàn tộc dân chủ ở Việt 
nam vào phạm trủ cách mạng vÔ sản 
không phải là việc đơn giản. để đàng. 
Đó là chưa kề ở ngoài nước lúc đó, 
bọn cơ hội hữu khuynh đang khăng 
khăng phủ nhận khả năng lãnh đạo 
cách mạng dàn tộc dân chủ của giai 
cấp vô sản. Họ cho rằng, cách mạng 
tư sản đân chủ nhất thiết phải do 
giai cắp tư sẵn lãnh đạo; và giai cấp 
vô sẵn phải giúp dỡ và phục tùng 
cuộc cách mạng đó, 


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, do thăm 
nhuần chân lý sáng người của chủ 
nghĩa Lê-nin, lại nhờ thực tiễn cách 
mạng Việt nam soi sáng. đã không bị 
mắc vào những luận điềm sai lầm của 
bọn cơ hội hữu khuynh. Thực tiên 
cách mạng Việt nam đã chỉ rõ, nếu 
trông chờ vào giai cấp tư sản dân 
tộc, một giai cấp nhỏ yếu, bất lực, 
chỉ vươn tới cải lương chứ chưa bao 
giờ đạt tới trình độ cách mạng, thì 


không thề lãnh đạo được cuộc cách . 


-. nọe đọc của bọn 


` 


mang đân tộc đân chủ mẫ đổi tượng 
là bạn dế quốc hung hãn và phong 
kien phán động đã câu kết chặt chẽ 
với nhau. Chỉ có giai cấp công nhân, 
một øiai cấp đang độ trưởng thành 
và tràn đây sinh lực do kế thửa được. 
truyền thống anh hùng, bảt khuảt của 
đân tộc: và tiếp thu được tính hoa 
cách mang của thời đại, mói có khả 
năng lành đạo cuộc cách mạng đó. 
Vì vậy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
kiến quyết đấu tranh chống những 
cơ họi chủ nghĩa, 
quyết tàm đưa giai cấp công nhàn 
Việt nam lên giành lấy độc quyên 
lành dạo cách mạng. 


9-Quyết tạm làm cách mạng dân lộc 
dàn chủ, tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở một nước thuộc dịu, nữa phong 
kiến. Theo nguyên lý của chủ nghĩa 
Lê-nin, trong thời dại dế quốc chủ 
nghĩa, lợi dụng sự phát triền không 
đều của chủ nghĩa tư bắn, cách mạng 
vô sản có thề nồ ra và giành thang lợi 


ở một nước riêng lẻ — nơi đang là 


khâu vếu nhất trong sợi dày chuyền 
của chủ nghĩa đế quốc. Nhưng bọn cơ 
hội chủ nghĩa trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế lại chống 
lại luận điềm đó. Plê-kha-nốp và Cau 
xki “hùa theo giai cấp tư sẵn đề chế 
giểu mọi tư tưởng về cách mạng, mọi 
biện pháp tiến tói một cuộc đấu tranh 
cách mạng trực tiếp » (6). Bọn xét lại 
thì đề cao chú nghĩa cải lương, *coi 
những cuộc cải lương là việc thực 


-hiện từng phần chủ nghĩa xã họi * Œ), 


thực chất là họ từ bỏ dầu tranh cách 
mạng. Còn bọn tở rốt xkít thì lại phủ 
nhận khả năng xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng lực lượng công nhàn và 
nông đân, chúng phủ nhận khả năng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công ở một nước riêng lẻ. 


(6) V.lLLễ-nin: Toản 2@p, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1950, tập 26. tr. 405. 

(7? V.IL Lê-pia: Sách đá dẫn, tập 20: 
tr. 79. 
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Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thấm 
nhuần sâu sắc chảàn lý của chủ nghĩa 
Le-nin” và được thực tiễn cách mạng 
Nưựa chứng mình và thuyết phục, ngay 
từ năm 1925 đã nêu ra trong Đường 
kách mệnh luận điềm quyết tàm làm 
cách mạng dân tộc dân chủ triệt đề, 
tiền lên chủ nghĩa xã hội theo gương 
cách mạng Nơa. Dó là con đường 
mà đến nay nhân đản Việt nam nói 
rieng và nhân dân ba nước Đông 
đương nói chung đang thực hiện. 


.j—~ (ủn liền Đăn đẻ dân lộc nà nắn đồ 
thuộc địa Đới pãn đề nông dân: Thực 
chảt của chủ nghĩa Tờ-rốt-xki là phủ 
nhận khả năng thu hút quần chúng cơ 
bản trong nông dđân tham gia xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng cho 
Trảng bản chất nồng đân là phản động 
không thê đi cùng với công nhân lên 
chủ nghĩa xã hội được ; rằng giai cấp 
công nhân không đủ sức lãnh đạo 
nóng đân đề chuyên kinh tế cá thê 
của nông đân vào con đường tạp thê 
hóa... Ớ Việt nam cũng còn nhiều 
người có nhận thức sai lạc về vấn đề 
nỏng đân. Phan Hội Châu, trong khi 
kêu gọi *10 giới đồng tàm ® chưa đề 
cạp đến nông dân. Phan Chu Trinh 
chư: cÓ mỘI Ý niệm rỗ rệt nào vẻ val 
trò to lớn của nông dân, và chủ 
trương muốn đánh dô phong kiến 
phải dựa vào để quốc. Ngav những 
trí thức tiều tư sản có xu hướng tiến 
bộ như Nguyễn Thái Học và các lãnh 
tí khác của Việt nam Quếc dàn đẳng 
cũng mới chỉ chú trọng thu hút trí 
thức tư sản, địa chủ vêu nước, phú 
nôn, bình lính nói chung chứ chưa 
thấy vai trô của nông đân trong cách 
miind đân tộc đàn chủ, 


Lê-nin từng chỉ rõ: Nếu không đưa 
cuộc đấu tranh gi4i cấp Vào Hỏng 
thôn, nêu không đoàn Kết quan chúng 
lao động ở nông thôn chúng quanh 
lãng cộng sản của giai cấp vô sản 
thanh thị, thì sự nghiệp cách mạng của 
- giai cấp vô sản sẽ không hoàn thành 
được (8). Đồng chí Nguyễn Ấ¡ Quốc, 


BB 


(8) Xem VY.I. Lâ-nin : 


do có lòng vêu nước nỏng nàn và 
sống gân gũi quân chúng cách 
mạng cho nên đã sớm thầy sức mạnh ˆ 
của nòng đàn. Khi gặp được chủ nghĩa 
[Lê-nin, Người nhanh chóng tiếp thụ 
quan điềm của Lê-nin về vấn đề dân 
tộc và thuộc địa, thấv rõ cách mạng 
đân tộc ở các nước thuộc địa thực 
chất là cách mạng nông dân, nhận 
thức được vai trò to lớn của liên mình 
công nông trong quá trình cách mạng. 
Các tác phảm của Người đều gắn văn 


. đề đân tộc và vấn đề thuộc địa với 


vấn đề nông dân, chỉ cho giai cấp 
công nhân phương hướng giải quyết 
đúng đắn vấn đề nông đân trong cách 
mạng. 


Tuy nhiên, Người không bao giờ 
đánh giá quá cao khả năng của nông 
đàn. Trong khi chủ nghĩa dân túy và 
bọn cơ hội trong phong trào cộng sản 


_và công nhân quốc tế quả để cao vai 


trỏ nông dân, cho rằng có thề dựa 
vào nông đân đề tiền hành cách mạng 
xã hội chú nghĩa, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đã nhìn thấy cá mặt hạn chế, 
mặt tiêu cực của nông đản. Tại Đại 
hội thứ nhất Quốc tế nông dàn năm 
1923, Người đã kháng định : « Trong 
thời đại hiện nay¿ giai cấp công nhàn 
là giai cấp độc nhất và duv nhất có 
sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách 
mạng đèn thắng lợi cuối cùng, bằng 
cách liên mình với nông đân. Những 
trào lưu cơ.hội chủ nghĩa, nịnh nông 
dân, coi nông dân là một lực lượng 
chủ vếu, là động lực đuyv nhất của 
cách mạng, là đội ngũ cách mạng 


nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa phiếu 


lưu. chủ nghĩa cực đoan, vô chính 
phú và đi tới chỗ phần bội chủ nghĩa 
[.ê-nin mà thôi (92a. 


Có một quan điềm đúng đấn như 
vậy về vấn đề nông dân đề lãnh địo 


Toản tập. Nxb Tiến 
bệ. Mát-xcơ-va. 1970, tập 41, tr. 2.3. 

(0) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Ngb Sự thật. 
Hà nội, 19É0, tập Ì, tr. 157—158. 


cách mạng Việt nam là vô củng quan 
trọng. Bởi vì ở Việt nam, bon tờ rỏi 
xkit lợi đụng vấn đề nông dân đề 
phá hoại phong trào cách mạng: Cuộc 
đấu tranh với chúng kéo đài và cuối 


cùng chủ nghĩa Lê-nin và đường lối 


của Đẳng cộng sản Đông đương do 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc lãnh dạo đã 
giành được toàn thắng. 


4¿—Về đoàn kết quữc tế bô sản: Nhờ 
tiếp thu đúng thực chất chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và thực hiện đúng 
đường lõi đoàn kết quốc tế mà phong 
trào công nhân Đông dương có một 
sức mạnh mới. Thật ra, ngay trong 
thời kỷ “phương Đông thức tỉnh 3, 
những nhà yêu nước Việt nam cũng 
bước đầu thấy được nhu cầu đoàn 
kết quốc tế chống kẻ thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc và đã đi tìm sự 
viện trợ quốc tế, coi đó như một trong 
những yếu tố thành công của cách 
mạng. Nhưng do những hạn chế lịch 
sử và hạn chế giai cấp, họ đã không 
biết phải dựa vào ai, ai là đồng mình 
chiến lược, ai là đồng minh tạm thời, 
thậm chỉ có người còn lầm thù thành 
bạn, cho nên cuối cùng đã thất bại. 
Cón trên trường quốc tế lúc đó, bọn 


xã hội sô vanh thuộc Quốc tế thứ hai 


lại nêu lên chiêu bài « Bảo vệ Tô quốc» 
bằng bất cứ giá nào, thực chất là 
chống lại đường lối đoàn kết theo chủ 
nghĩa quốc tế vô sản của Lê-nin. 


Khầu hiệu s Vô sẵn tất cả các nước 
*Xà các dân tộc bị áp bức, đoàn kết 
lại !* của Lê-nin có sức thuyết phục 
rất to lớn. Nhưng đề thực hiện khẩu 
hiệu đó, giai cấp công nhân Đông 
dương phải làm sao cho nhàn dân 
Đông dương trút bỏ được những 
thành kiến dân tộc và chúng tộc, 
trút bỏ được quan niệm phân biệt 
bạn thù theo màu da như một SỐ 
nhà yêu nước trước kía đã phạm 
phải, đoàn kết với công nhân và 
nhân đân lao dộng chính quốc trong 
cuộc đấu tranh chung chống chủ 
nghĩa đế quốc. Mặt khác, giai cấp 


công nhân Đông dương cũng phải 
làm cho công nhân và nhân dân lao 
động chính quốc hiều sâu vấn đề 
thuộc địa, hiều rõ đời sống khô eực - 
của nhân đân thuộc địa và khả năng 
cách mạng của họ đề cùng nhau đấu 
tranh chống kẻ thù chung. Đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc là người tiêu biều 
cho giai cấp công nhân Đông dương 


trong nhiệm vụ đoàn kết quốc tế này: 


Trong tham luận vẻ vấn đề đản tộc 
và vấn đề thuộc địa tại Đại hội thứ V 
của Quốc tế cộng sản, Người nhấn 
mạnh: *Cách mạng ở phương Tây 
muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ 
chặt chẽ với phong trào giải phóng 
chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước 
thuộc địa wà các nước bị nô dịch 310). 
Người nhắc nhỡ Đẳng cộng sản Pháp 
cần quan tâm đúng mức tới vấn đề 
thuộc địa và phải dặt nhiệm vụ cho 
các đẳng viên của Đảng quan tàm hơn 
nữa đến vấn đề này. Trong tác phầm 
Bản án chẽ dộ thực dàn Pháp, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một 
hình ảnh sinh động đề nêu cao vêu 
cầu đoàn kết quốc tế giữa công nhân 
thuộc địa và công nhân chính quốc : 
® Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có 
một cái vòi bám vào giai cấp vô sản 
ở- chính quốc và một cái vòi khác. 
bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. 


“Nếu muốn giết con vật ấy, người las 


phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu 
người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái 
vòi côn lại kia vẫn tiếp tục hút máu 
của giai cấp vô sản, con vật văn tiếp 
lục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ 
mọc ra» (11). 


Chỉ có thực hiện được nhiệm vụ 
đoàn kết quốc: tế, công nhân Đông 
đương cũng như công nhân toàn thẻ 
giới mới có sức mạnh đề chiến thắng 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc: 


5—Vê Đãn đề dàn lóc: Vào những 
nầm thực đân Pháp thống trị, ° Xứ 


Q0 Hồ Chí Minh: Sách đá dẫn, tập 
, tr 217. : 
(11) Sách đã dẫn, tr. 454. 
0 


Đông đương 'thuộc Pháp» được coi 
như một quốc gia mà (lực tế gồm bà 
dân Lộc: Việt nam, Lào, (am-pu-chia. 
Vấn đẻ dân tộc được đặt ra không 
chỉ ớ Việt nam mà ở cả ba nước trên 
bán đảo Đông dương. Nhiệm vụ giải 
phóng đân tộc đòi hỏi các dân tộc ở 
Đông dương phải đoàn kết đưới một 
ngọn cở lành đạo duy nhất của giai 
cắp vô sản do Đẳng cộng sản Dòng 
đường giương cao, 


Tiếp thu lý luận Mác — Lẻ-nin về 
vàn dẻ dân tọc và được thực tiễn 
cách mạng ở Liên xô chứng minh, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã truyền 
bá lý luận đó vào Việt nam. lãnh dạo 


giải cấp công nhân Việt nam giải 


quyết đúng đắn văn đề dân tộc. Sau 
khi khẳng định ÿ nghĩa đuan trọng 
của sự lãnh đạo của giai cắp công 
nhân và vai trò của liên minh công 
nông trong cách mạng, Người chủ 
trương phải sớm thiết lập một mặt 
trận đoàn kết rộng rãi trong dân tộc. 


Theo tỉnh thân đó, sau khi ra đời, 


Đẳng cộng sản Đông dương đã đề ra - 


chủ trương thành lập Hiội phản đế 
động mình, ròi tiếp theo đó, nhiều 
hình thức mặt trận đân tộc thống nhất 
lần lượt ra dời như Mặt trận dân chủ 
(thời kỷ 1936 — 1939). Mặt trận thống 
nhất đân tộc phần để (thời kỳ 1939— 
1911), Mặt trận Việt mịnh (thời kỷ 
J1 — 1915), Mặt trận Liên Việt (1916 — 
1201, Mặt trận dân tòc giải phóng 
miễn Nam Việt nam (1960 — 1975) và 
Mặt trận Tô quốc Việt nam (từ 1951 
đến nay)... Các Mặt trận đều dựa trên 
cơ sở liên minh công nông, do giai cấp 


công nhàn lãnh đạo, đòaàn kết tất cả, 


Các giai cấp, các đẳng phái. các tồn 
giáo yêu nước, làm nhiệm vụ giải 
phóng đân tộc rồi tiến lên chủ nghĩa 
xi hội. 


Cũng trong quá trình trên, đồng 
chỉ Nguyễn Ái Quốc và Đẳng cộng sản 
Đông đương đã giải quyết đúng đắn 
vân dẻ quyên tự quyết của các đàn 
tộc theo nguyên lý của chủ nghĩa Lê- 
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nín. Năm 1941, Đẳng cộng sản Đông 
dương, dưới sự lãnh dạo của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc, đã (hấy rõ sự cần 
thiết phải nêu cao quyền tự quyết của 
mỗi đân tộc trong ba dân tộc Việt 
nam, Cam-pu-chia, Lào, Đẳng chủ 
trương thành lập Mặt trận dàu tóc 
thống nhất riêng của mỗi nước. Sau đó, 
Đẳng cộng sản Đông đương cũng tách 
ra làm ba đảng ở ba nước đề lãnh 
đạo cách mạng mỗi nước. 


'6—Chuuền biến cách mạng lừ cách 
mạng đán tộc dán chủ lên cách mạ¡g 
xã hội chủ nghĩa: Cuộc đấu tranh 
chống các loại chủ nghĩa cơ hội đều 
trực tiếp đụng đến vấn đề chuyền biến 
cách mạng. Lê-nin đã từng vạch rồ, 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, giai 
cấp vô sản không những có khả năng 
mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo 
hoàn thành triệt đề cách. mạng dân lộc 
dân chủ đề đưa đất nước tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội. Hai nhiệm vụ 
cách mạng đó tuy có những chiến lược, 
sách lược khác nhau nhưng vẫn là hai 
bước đi nỗi tiếp của một quá trình 
cách mạng do giai cấp vô sản lãnh 


đạo. 


Đối với Việt nam, đây là một 
đường lối cách mạng đúng dắu, sáng 
tạo, hợp với lòng người Bởi vì ở 
Việt nam lúc đó, thực dân Pháp xám 
lược đã duy trì chế độ phong kiến 
phản động làm tay sai cho chúng, kìm 
hãm sự phát triền của giai cấp tư sẵn 
đân tộc. Cho đến những năm 20 của. 
thể kỹ này, giai cấp tư sản dân tộc 
mới ra đời và cũng rất què quặt, ốm 
yếu, không thề đương đầu được với 
chủ nghĩa để quốc. Nó chỉ có khả năng 
cải lương chứ chưa lúc nào vươn tỏi 
cách mạng, Nếu sau khi hoàn thành 
cách mạng đân tôc dân chủ, Việt nam 
tiếp tục phát triền theo con đường của 
chủ nghĩa tư bản thì không tránh khỏi 
rơi vào nanh vuốt của chủ nghĩa thực 
đân mới, đứng đầu là đế quốc Alt. 
Hơn nữa. ước vọng của dàn lộc Việt 
nam là đọc lập, tự do và xây dựng 


cuộc sốnz ấm no hạnh phúc. VÌ vậy, 
không e2 con đường nào khác ngoài 
cen đường cách mạng vô sản, không 
có quá trình nào khắc ngoài quá trình 
chuyên biến cách mạng từ cách mạng 
dần tộc đàn chủ lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Luận cương chính trị của 
Đảng (năm 1930) đã nêu rõ: “ Thời 
Kỷ này là thời kỷ cách mạng vô sản 
toàn thể giới và thời kỷ kiến trúc xã 
Hỏi chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết; 
xứ Đông dương sẽ nhờ vỏ sản gia! cắp 
chuyên chính các nước giúp sức cho 
mà phát triền bỏ qua thời kỷ tư hần 
-mà tranh dấu tháng lên con đường xã 
hỏi chủ nghĩa » (12). 


Tóm lại, chính 
Nguyễn Ái Quốc tức Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Hình tụ vĩ dại của Đẳng ta, dân 
tộc ta, Người: tiếp thu đúng thực chát, 
truyền bá đúng nội dung, vàn dụng 
sáng tạo lý luận Älác —Lê-nin vào 
hoàn cảnh nước ta, giai cấp công nhân 
và nhàn dân lao động nước ta đã giải 
quyết đúng các vấn đẻ vẻ đường lối, 
nhiệm vụ cách mạng, vượt qua nhiều 
bước hiêm nghèo, tiến lên giành thắng 
lợi toàn vẹn và triệt đề trong cách 
mạng đân tóc dân chủ và ngày nay 
đang vững bước tiến lên trên con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Được tư tưởng của Chủ tịch lò Chí 
Minh hướng dẫn, dưới sự lãnh đạo tài 
tỉnh và sáng tạo của Đẳng ta, nhất 
định nhân dàn ta sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thực hiện một cách xuất sắc 


nhờ dòng chí 


những tư tưởng cao cả của Người, 
những chủ trương, đường lối đúng 
đắn của Đăng, xây dựng thành công 
chủ sghïa xã hội và bảo vẻ vững chác 
Tô quốc ta, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng của nhàn đàn thể 
g1ỚI. 


(12' Van ki*n Đảng 1930 — 1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đăng trung ương xuất bản, Hà Rội, 
19/8. tập l. tr. 68. 


Bốn mươi năm phục vụ... 


(Tiếp theo trang 53) 


cơ sở v tế và chăm lo cài thiện dời 
sông cho căn bộ v tó, 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy những thành tựu to lớn TÚ năm 
qua, bằng sức mạnh làm chủ tập the 
của nhàn đản lao động, chúng ta tín 
tưởng rung ngành v tế sẽ vươn lên 
khác phục những khó Rhaăn¿ thiểu sót, 
phục vụ có hiệu qua hơn nữa sản 
xuất, đời sống và chiên đấu, góp phần 
vào sự nghiệp xaâav dựng thành công 
chú nghĩa xã hội và bảo về vững chíc 
Tö quỏc xã bội chủ nghĩa, 
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HỌC TẬP TÁC PHONG CỦA BÁC HỒ 


“ 


'* trước đến nay chúng ta xẵn 
thường nói đến việc học tập tư 
tưởng, đạo đức và tác phong 

của Hồ Chủ tịch. Nhưng thật ra chúng 
ta mới chú ý đến phần tư tường và 
đạo đức, còn phần tác phong thì chưa 
dược coi trọng đúng mức. Ngựay việc 
học tập tư tưởng và đạo đức của Người 
cũng chưa phải đã được tiền hành tốt 
ớ mọi nơi, mọi lúc, Chính vì vậy, Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ V của 
Jjanø đã nhắn mạnh: “Đăng phải 
đạc biệt coi trọng việc lỗ chức học 
lập niột cách có hệ thống tư tưởng, 
đạo đức tác phong của Chủ tịch 
Hò Chí Minh trong toàn Đẳng”? (1). 


Tư tưởng, đạo đức, tác phong của 
Đác Hồ mãi mãi là di sản vô giá đối 
với toàn Đẳng, toàn dân ta. Dó là 
một chỉnh thê đã tạo nên nhân cách 
của Bác — một máu mực hoàn thiện 
nhất của nhân cách Việt nam — nhàn 
cách của con người cách mạng, con 
người cộng sản, một tắm gương trong 
sáng tuyệt vời đối với các thể hệ 
người Việt nam hôm nay và mai sau. 

Tư tưởng, đạo đức, tác phong là 
ba inặt có liên quan chặt chẽ với nhau, 
bao quát cả lý trí và tỉnh căm, nhận 
thức và hoạt động thực tiền của con 
người. Tư tưởng chỉ phối đạo đức, 
lácđ phong; đồng thời đạo đức, tác 
phong lại hiện thực hóa tư tưởng, 
qua hoạt động thực tiền của con 
người. 

Trong việc giáo dục cán bộ, dẳng 
viên, Bác Hồ luôn luôn chú Ý đến 
cả ba mặt tư tưởng, đạo đức và tác 
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ĐẶNG XUÂN KỲ 


phong, Bác rất coi trọng tư tưởng và 
dạo đức, nhưng hoàn toàn không 
xem nhẹ tác phong. Nhiều khi những 
điều dạy hảo của Bác về tác phong 
lại rất cụ thê, sâu sắc, có sức cẩm 
hóa, thuyết phục và hướng dẫn trực 
tiếp cho hành động của mọi người. 


Về mặt tác phong, Bác đã chú ý 
giáo dục cân bộ, đẳng viên trên cả 
ba lĩnh vực: công tác, lãnh đạo và 
sinh hoạt hằng ngày ; trong cả ba mỗi 


quan hệ: đối với công việc,eđối vời 


người khác và đỗi với bản thân 
mình. | 

ĐBác giáo dục cán bộ, đẳng viên về 
lác phong, cũng như về tư tưởng, 
đạo dức, không phải chỉ qua những 
lời nói, những bài viết mà điều 
quan trọng hơn là ở ngay những 
hoạt động thực tiễn của Người. Bác 
đã thực hiện trước hết và hơn ai hết 
câu: ®Nói phải đi đôi với làm ». Hơn 
thế nữa, Bác đã làm nhiều hơn những 
điều Bác đã nói và viết, Sự vĩ đại 
của Bác chính là ở đó. Niềm tin 
tuyệt đối của mọi người đối với Bác, 
sự kính trọng đến mức thiêng liêng 
dối với Bác cũng bất nguồn từ đó. 

Tác phong của Bác Hồ là một tác 
phong hoàn chỉnh, mẫu mực, bao 
göm rất nhiều nội dung phong phú. 
Trong bài này chúng tôi chỉ nêu một 
số điềm chủ yếu nhất. , “ 


* 


Q) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, 


Hà nọi, 1982. tập 1Ú], tr. Ố1. 


Điềm nỗi bật nhất trong tác phong 
của Đác là tác phong quần chúng : sâu 
sắt, tín yêu và lôn trọng quần chúng ; 
vừa lãnh đạo quân chúng vửa phái 
huy quyền làm chủ của quản chúng; 
vừa giáo dục quần chúng vừa không 
ngừng học hỏi quần chúng; chú ý 
lăng nghe ý kiến quân chúng nhưng 
không theo đuôi quần chúng; giản đị, 
gương mẫu trước quần chúng, luôn 
luôn quan tâm đến đời sống của quần 
chúng. | 


Bác thưởng đạy cán bộ, đảng viên 
chúng ta phải “từ nơi quần chúng 
ra, IrỎ lại nơi quần chúng, Bác đã 
nhiều làn phê phản tệ xe rời quần 
chúng, lên mặt «quan cách mạng », 
“quan nhân dân », không xứng đáng 
là người đầy tớ, người học trò của 
nhàn đàn, Những thói mệnh lệnh, cửa 
quyền đối với quản chúng, đưỡng bức 
ức hiếp quản chúng, không chú ý 
lang nghe ý kiến phê bình, những kiến 
nghị của quân chúng, bó mặc không 


xem xét những yêu cầu, khiếu nại của: 


quản chúng là hoàn toàn xa lạ với 
quan điềm và tác phong của Bác. Bác 
thường nhắc -nhở mọi người: “ Chúng 
ta phải yêu đán thì đân mới yêu ta, 
kính ta” ), Làm cho dân kính, dàn 
tin, đản yêu, đân phục là vấn đề thuộc 
vẻ lòng người. Ủy quyền chỉ có thề 
làm cho người ta sợ, chứ không thê 
giành được sự tín yêu, kính phục của 
người khác. Quần chúng chỉ tin yêu, 
kính phục cán bộ, đẳng viên khi thấy 
ơ người cán bộ, đẳng viên tấm lòng 
trọn vẹn với đân, với nước, như Bác 
Hồ đã dạy. 


Tậm lòng của Bác đôi với nước, 
với đân mênh mông như biền cả. Khi 
'đã trở thành Chủ tịch nước, Bắc văn 
không khác Gia Thu hồi mới trở về 
Pậc bó. Rhí veở tại khu Phủ Chủ tịch 
giữa thủ đô Hà nội, Bác vẫn gàn gũi 
mới người như Ông Kẻ hồi ở chiến 
khu Việt bắc. Dù bạn rất nhiều việc 
löớn của Đăng và Nhà nước. những 
đã bàng trăm lan Bác đi thăm các cơ 


“đạo và thấy rõ những việc 


sở của Hà nội ; hàng trăm lần Bác đến 
cực đơn vị của các lực lượng vũ trang 
nhìn dân (huộc đủ các ngành, các 
bình chẳng. quản chủng đề thăm hỏi 
cần bộ, chiến sĩ, Bác đã có mặt ở hàng 
(trăm công trưởng, xÍỉ nghiệp. nông 
trường, hợp tác xã, bệnh viện, Irường 
học, nhà gửi trẻ, lớp máu giáo và 
nhiều nơi ở của những công nhân. cán 
bộ bình thường. Dấu chân Bác đã đề 
lại ở nhiều địa phương từ trung du 
đến đồng bằng, từ miền núi đến vùng 
duyên haivà các đảo xa. Có đến hàng 
nghìn lần Bác đã tiếp khách trong 
khu Phủ Chủ tịch, không phải chỉ ở 
Irong phòng khách long trọng mà còn 
ở cả bên giàn hoa hoặc trên sàn gỗ. 
Đối với mọi người Bác đều ân cần, 
trần trọng. Nưaw đổi với các cháu thiểu 
miền, nhỉ đồng cũng vậy. Bác đã nói 
với các đồng chí phục vụ: SỞ nhà các 
châu là eon là châu của các chú, những 
vào đây các cháu là khách của Bác, 
Nhận được hàng nghìn lá thư của 
nhiều người khác nhau, Bác đều đọc 
và trả lời một cách chu đáo hoặc cho 
Ý kiến cụ thê đề các cơ quan có trách 
nhiệm giải quyết. 


Tác phong quần chúng của Bác còn 
thê hiện ở sự giản đị như chính bản 
thần cuộc sống của Bác. Đối với Bác, 
môi nghĩ thức hình như đều trở nên 
thừa, hoặc nếu phải chập nhận thì 
cũng chỉ là miễn cưỡng. Bác đến với 
quan chúng nhàn đản như đến với 


-những người thân thích, ruột thịt. Dao 


giờ Bác cũng đem đến cho mọi người 
sự gàn gũi, ấm cúng, niềm lạc quan, 
[in tưởng, sự động viên khích lệ lớn 
sản làm, 
rat eụ thê, rất thiết thực, 


Nều tác phong quản chúng là nội 
dụng nồi bật nhất trong tác phong của 
Bác. thì tác phong tập thề dân chủ lại 
lá một nội đụng không kém phần quan 
trọng, Xuất phát tứ quan điềm về chủ 


(2) Hà Chí Mịnh :Vè quan điềm quần 
chúng. Nxb Sự thật, Hà nội, 1974, tr. 2Q, 


rl 


nghĩa tập thề của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và từ nguyên tắc tạp trung đân 
. chủ của đảng kiểu mẻ! của giai cấp 
công nhân, Bác yêu cầu cán bộ, đẳng 
vi.n phải xây đựng mọt tác phong tập 
(hề dân chủ trong công tác, trong 
lãnh đạo. * | 


Gần bó với tập the, (ôn trọng lặp 
thề, phát huy sức mạnh của tập thê, 
tỉnh thần ấyv thấm sâu vào suy nghĩ 
và hành động của người cán bộ, đăng 
viên sẽ giúp cho cán bộ. đẳng viên 
tránh dược nhiêu khuyết điềm, sai làm. 
Như Bác vẫn thường nói, không một 
người nào có thề liều biết được tátca 
moi thứ, làm nội được tàt cả mọi việc. 
Nuày đến tình hùng. lãnh tụ cũng vậy : 
«em so với công việc của cả loài 
người trong thế giới, thì những người 
đại anh hùng xưa nay cũng chẳng 
qua làm trỏn một bộ phản mà thôi s3). 
Cš1.thỏng mình của người phụ trách, 
người lành dạo không phải chỉ là 
những diều tự mình nghĩ ra, mà quan 
trọng hơn, chính là ở chỗ biết phát 


huy và tông hợp được những cái 
thông mình của nhiều người khác, 


của tập thề. Sự tông hợp đó có thề là 
một cấp số cộng hoặc một cấp số nhân, 
mà bất cứ một người riêng lẻ nào 
cũng: không băng dược. 


Đối với một người phụ trách, người 


lãnh đạo, tác phong tập thề dân chủ- 


đòi hỏi phải mở rộng dàn chủ nội hộ, 
mở rộng dàn chủ với quần chúng, 
phát huy tính thân làm chủ tập thầề 
của mọi người. Cách làm việc đó sẽ 
tạo ra được không Rhí làm việc hoạt 
bát, phấn khơi, hàng hải và đây sáng 
tao. Đã có lần Bác phê bình cách lãnh 
địo của một số cäp> bộ không đân chủ, 
d2 đó mà người có Ýý Kiến không dám 
HỘI, người muôn phè bình Không đám 
phê bình, thành thứ cấp trên với cấp 
đưới cách biệt nhàu, quản chúng với 
Đăng xa rời nhàu, không còn sáng 
kiến. không còn hàng hái trong khi 
làm việc. Cách lãnh đạo ấy chỉ tạo ra 
«không khi am ®”trong nội bộ, và 


gây nên tình trạng chán nản, bực 
bội, uất ức, bất măn”® trong quần 
chúng, không thè xây dựng được 
những tập thề vững mạnh. và sẽ làm 
cho cấp dưới và quần chúng giám 
lòng tin vào những quan điềm dúng 
đắn của Đẳng về chủ nghĩa tập thề, ˆ 
về làm chủ tặp thề. 


“Đối với người phụ trách, người 
lãnh đạo, tác phong tập thề dân chủ 
đòi hồi phải hết sức lắng nghe cấp 
dưới, khơi gợi cho cấp dưới nói lên 
ý kiến của minh. 

Chính bản thân Bác đñữ có một táe 
phong tập thề dân chủ rất cao, Dù ở 
cương vị dứng đâu Đăng và Nhà nước, 
Bác văn giữ lõi lyềm việc tập thề, đân 
chủ với Bộ chính trị, với các cơ quan 
của Đảng và Nhà nước, và rất chú ý 
lắng nghe ý kiến của cán bộ, đẳng viên 
và người dân bình thường. Không phải 
chỉ những văn kiện lớn của Đẳng và 
Nhà nước, mà cả những bài báo Bác 
viết, những bài thơ Bác làm, thường 
Bác vẫn đưa cho nhiều đồng chí trong 
Bỏ chính trị đẹc và tham gia ý kiến; 
nhiều khi Bác còn đưa cho một số đồng 
chí khác hoặc ngay ca những anh em 
phục vụ xem đề góp ý hoặc nêu ra 
những chỗ nào khó hiều đề Bác sửa. 
Bác đã sử dụng nhiều cơ quan của 
Đẳng và Nhà nước chuẩn bị cho Bác 
những việc cần thiệt, và trước khi 
quyết định Bác đều hỏi lại cần thận và 
chu đáo. Bác thường gặp gỡ Bộ chỉnh 
trị vào ngày *“sóc vọng ? (tức là ngày 
Í và 15) hằng tháng đề làm việc lạp 
thề, cùng góp ý kiến phê bình một 
cách nhẹ phàng, thoải mái nhưng rất 
có hiệu quả. : 

'Hằng ngày đọc báo, xem thư, nếu 
phát hiện thấy có những ý kiến của 
cán bộ, đẳng viên và người dân hình 
thường cần phải chú ý giải quyết, 
không bao giờ Bác bỏ qua mà đều. 
đánh dấu, hệ thống lại và yêu cầu các 


(3. Hà Chí Minh : Teẻn rép. Nxb Sự thật, 
Hà nọi 934, tập 4. tr. 472. 


cơ quan có trách nhiệm của Đẳng và 
Nhà nước giải quyết kịp thời: 


Trong công tác, trong lãnh đạo, Bác 
yêu cầu cán bộ, đảng viên phải xây 
dựng tác phong kkioa học, cách «lầm 
việc có khoa học 3. 

Nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc 
hậu đã đề lại cho chúng ta một tác 
phong không khoa học, một thói hành 
« làm việc theo lỗi thủ công nghiệp”. 
Đó là hàng loạt những (hói xấu như 
tự do,tùy tiện, gặp chăng hay chớ, 
thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên 
cứu, thiếu ngăn nắp trật tự, luộm 
thuộm, lễ mề, chậm chạp, không coi 
trọng thời gian, không cụ thê, không 
thiết thực, bảo thủ, trì trệ, thiếu nhìn 
xa trông rộng v.v. Bác thường xuy ên 
phê phán những hiện tượng này và 
đòi hỏi cán bộ. đẳng viên phải kiên 
quyết đấu tranh kiiác phục cho được. 


Tác hong khoa học đòi hỏi trong 
khi làm việc, trong khi lãnh đạo phải 
có kế hoạch rõ ràng, từ kế hoạch lớn 


đến kế hoạch nhỏ, tử kế hoạch đài 


đến kế hoạch ngắn, không phải chỉ 
hằng năm mà cho đến hằng tuần, hằng 
ngày; làm việc có chương trình, có 
giờ giấc, giờ nào việc ấy, như Bác vẫn 
thường làm. Bác nhắc chúng ta phải 
biết quý trọng thời gian, làm việc 
phải đúng giờ ; làm việc phải có điều 
tra nghiên cứu, nắm chắc tình bình, 
nắm chắc vấn đề mới di đến quyết 
định. Đối với người phụ trách, người 


Lãnh đạo, pl ải có cách sử dụng bộ máy, 


sử dụng những người cộng sự đề họ 
giúp mình nắm được những thông tin 
cản thiết và chính xác, đặc biệt là 
sàng lọc những thông tin sai lệch, 
những báo cáo sai sự thật. 

Tác phong khoa học đòi hỏi chúng 
ta làm việc phải cụ thè, 
thiết thực, có hiệu quá; đã làm thì 
phải làm một cách kiên qu$ết, khẩn 
trương, làm đến nơi đến chốn, không 
bầy biện ra nhiều thứ ;làm Ít nhưng 
làm hẳn hoi. Bác phê phán cái bệnh 
« hữu danh pô ?hực»,—“Làm việc không 


chỉnh xác, 


thiết thực, không từ chỗ gốc, chỏ 
chỉnh; không từ dưới' làm lên. Làm 
cho có chuyện, làm lấy ròi. Làm 
được ít xuýt ra nhiều, đề làm một bản 
báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì - 
rỗng tuếch... Thế là đối trá với Đẳng, 
có tội với Đẳng. Làm việc không thiết. 
thực, báo cáo không thạt thà cũng là 
một bệnh rất nguy hiềm ?® (1). 


“Tác phong khoa học còn đòi hỏi 
chúng ta làm việc, lãnh đạo phải sâu 
sát, lãnh đạo chung kết hợp với chỉ 
đạo riêng, làm nhiều nhưng phải nghĩ 
nhiều, phải tăng cường Kiếm tra đồn 
đốc chặt chẽ, kịp thời. Bác thường 
căn đặn cần bộ phải chân đi, mắt thấy, 
tai nghe, miệng nói, tav làm, óc nghĩ; 
không được lãnh đạo chung chung, 
chỉ dạo chung chung. Sự sau sát sở 
giúp cho người phụ trách, người lãnh 
đạo nhìn thấy tình hình được chính 
xác, kịp thời đề đi đến những quyết 
định chính xác. 


Trong công tác, trong lĩnh đạo, 
Bác luôn luôn chủ ý giáo dục cán bộ, 
đảng viên về cách nói, cách uiết. Bắc 
vêu cầu khi nói, khi viết phải đặt vấn 
đề : nói, viết cho ai nghe, ai đọc ; nói, 
viết đề làm gì ? nói, viết như thể nào; 
có nghĩa là ghải thật rõ ràng về đối 
tượng, vẻ mục đích và về cách thê 
hiện. 


Đổi với cán bộ, đăng viên, đôi 
tượng đề nói, đề việt là quần chúng, 
mục đích nói và viết là nhằm tuyên 
truyền giải thích đường lối, chủ 
trương của Đảng dẻ quản chúng có 
thề hiều được, nhớ được và làm được. 
Vì vậy phải rên luyện đề có được 
cách nói, cách viết giãn dị, trong sáng, 
ngắn gọn, súc tích, dễ hiệu, thiết thực, 
chống thói “lụp chụp” qcầu thả », 


chưa điều tra nghiên cứu, chưa nắm 


chắc vấn đẻ, chưa phân tích kỹ càng 
và đề ra được cách giải quyết đã nói, 
dã viết. Bác nhắc nhở những nưười. 


(O Hồ Chí Minh: 
tr. 472—173. 


Sách đã dẫn. tập 4, 


` 


phụ trách, những người lãnh đạo: 
“không biết rõ, hiều rõ, chớ nói, 
chớ viết. Khi không có gì cần nó', 
không có gì cần viết, chớ la chớ 
viết càn s @). 


Trước khi nói, khi viết, phải nghĩ 
cho chín, phải sắp đặt cần thạn. Khi 
chuän bị xong một bài viết, bài nói, 
lại phải xem đi xem lại 3—4 lần. Nếu 
là một tài liệu quan trọng, phải xcm 
đi xem lại 9—10 lần. Hơn nữa, mình 
phải tự phê bình bài của mình, hỏi ý 
kiến đồng chỉ khác ; những câu những 
chữ thừa, vô Ích, phải bỏ đi. 


Trong khi nói, khi viết còn phải 
chống thỏi «cảu kỷ rởm 3®, «cao xa, 
màu mẻ », thích dùng nhiều danh từ 
cho kêu, cho oai, nhiều khi đưa ra cả 
một xốc danh từ học thuộc lòng, một 
lô tiếng nước ngoài có khi không 
chính xác, thậm chí chính bản thân 
người nói, người viết cũng không 
hiều kỹ càng. Phải làm sao cho “Mỗi 
tư tưởng, mỏi câu nói, mỗi chữ viết, 
phải tô rõ cái tư tưởng và lòng ước 
ao của quần chúng ® (6). 


Đề có được cách nói, cách viết như 
vậy—Bác yêu cầu chúng ta — “phải 
học cách nói của quần chúng » (7) vì 
cách nói của quần chúng rất đầy đủ, 
rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất 
giản đơn. 


Cả cuộc đời, Dác đã nói và viết như 
Bác đạy chúng ta. Những lời của 
Bác đã đi thẳng vào lòng người, gần 
gũi, xúc động, thúc giục mọi người 
hoàn thành nhiệm vụ. 


Bàc yêu cầu mọi cán bộ, đẳng viên 
phải thường xuyên rèn luyện đề có 
được một tác phong sinh hoạt giản dị, 
lành rnạnh, trong sạch. Những tư 
tướng, đạo đức cách mạng cao đẹp 
phải biến thành những thói quen 
trong cuộc sống của mỗi người. Khi 
nói đến [.ê-nin, Hác của chúng ta đã 
có những lời tâm huyết: « Trước con 
mắt các đân tộc phương Đông, Lê-nin 
không phải chỉ là một lãnh tụ, mộf 


VỆ 


người chỉ huy. Đó cũng là một người 
thầy có sức hấp dẫn ; tính coi thường 
sự xa hoa, lòng ham mê công việc, 
đời sống trong sạch, sự giản đị và 
tâm hồn cao thượng của Người làm 
cho quả tim chúng tôi hướng về 
Người, không gì ngăn nồi » (§). Như 
vậy là sự hấp dẫn của Lê-nin không 
phải chỉ ở sự vĩ đại của tư tưởng và 
sự lỗi lạc của tài năng, mà con ở sự 
trong sạch, lành mạnh và giản dị 
trong nếp sống hằng ngày. Trong suốt 
cuộc đời của Bác, Bác đã giáo dục 
chúng ta hướng về Iê-nin như hưởng 
về một cuộc đời đẹp nhất, hướng về 
một con người trọn vẹn nhất. 


Con người ta ai cũng có những ham 
muốn nhất định. Bác dạy cán bộ, 
đẳng viên phải hướng những ham 
muốn đó vào việc phấn đấu thực hiện 
những mục tiêu, lý tưởng của người 
cách mạng. của người cộng sản. Như 
Bác đã từng nói về mình: *Tôi chỉ 
có một sự ham muốn, ham muốn: tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được độc 
lập, dân ta dược hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, ảo mặc, 
nai cũng được học hành ® (9). Nếu 
những ham muốn của con người chỉ 
hướng vào những cải ăn, mặc, Ở, đi 
lại, những dục vọng tầm thường và 
coi đấy là trên hết, trước hết, thì như 
vậy là biến phương tiện thành mục 
đích, hoặc làm cho con người sống 
không còn mục đích đúng dắn, hay 
nói dúng hơn là chỉ sống với một 
mục đích thấp hèn. Bác đã dạy: 
« Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc 
đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, 
đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân đàn 
ta còn thiếu thốn mà một người nào 
đó muốn riêng hương ăn ngon, mặc 


(5) Hồ 
tr. 526. 

(6), (7) Sách đã dẫn, tập 4. tr. 530. 

(8) Hồ Chí Minh: Tuyên tệp, Nxb Sự thật, 
Hà n¿i, 1960 típ 2. tr. 521—522, 

(9) Hồ Chí Minh : sách đá día. tập I, tr. 
381, 


Chí Miah: Sách đã dẫn. tập 4. 


đẹp. như vậy là không có đạo 
đức ® (10), : 


Theo Bác, mỗi người phải biết tự 
kiềm chế, không đề cho những ham 
muốn thấp hèn trở thành thói quen 
trong cuộc sống, trong sinh hoạt hằng 
ngày. Bởi vì khi đã thành thói quen 
rồi thì rất khó sửa: có khi nó còn 


làm cho con người đi tới thoái hóa,. 


biến chất, hư hỏng, Bác đã nhắc nhở 
chúng ta: * Nếu không giữ được thói 
quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, 
ham sắm các thứ xa hoa. Lương không 
đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có 
hai cách: một là ăn cắp của Chính 
phủ, hai là bị tiền mua chuộc s (11). 
Sự kiềm chế ấy trước hết là đối với 
những ham muốn, những tham vọng 
của cá nhân mình và phải thề hiện ở 
chỗ * không tham địa vị. Không tham 
tiên tài. Không tham sung sướng. 
Không ham người tâng bốc mình. Vì 


vậy mà quang mỉnh chính đại, không. 


. báo giờ hủ hóa » (12). Đồng thời còn 
phải kiềm chế cả những ham muốn, 
những tham vọng của vợ con mình, của 
những người thân thích ruột thịt của 
mình, một vấn đề mà người cán bộ, 
đẳng viên không thề không quan tâm, 
không có trách nhiệm. Mọi sự lơ là, 
dể đãi, bỏ qua hay dung túng trong 
vấn đề này đều có thề dẫn đến những 
hậu qui nhiều khi khống lường 
trước được. 


Sự gian dị, lành mạnh, trong sạch 
trong nếp sống, trong các mặt sinh 
loạt như ăn, mặc, ở, đi lại, dối xử, 
giao tiếp hằng ngày của Bác đã được 
mọi người Việt nam biết rất rõ. Bạn 
bẻ khắp nơi trên thế giới, cũng như 
bắt cứ một người khách nước ngoài 
nào khi được tiếp xúc với Đác hoặc 
đến thăm nơi ở và làm việc của Bác 
đều thấy sự giản dị vĩ đại của Bác. 
Sự giản dị đến mức mà, như Gian- 
nét Véc-mét Tô-rê đã phát biều : “Giữa 
bạn bẻ, người ta không biết lấy gì 
biếu Chủ tịch. Hình như Chủ tịch 


không cần điều gì khác hơn sự ủng 
hộ chính nghĩa của Việt nam » (13). 


Tóm lại, tác phong của Bác Hồ là 
lác phong quản chúng, lác phong tập 
Ihề dàn chủ, tác phong khoa học ; là 
phong cách nói pà 0iễt giản đị, trong 
súng, ngắn gọn, đễ hiền, thiết thực ; là 
lác phong sinh hoại giản dị, lành mạnh, 
trong sạch Đó là tác phong mang tính 
cách nang triệt đề và tính khoa học 
sâu sắc, Tác phong ấy đã chắt lọc và 
chứa đựng được tất cả những gì là 
tốt đẹp nhất của truyền thống Việt 
nam, của con người và dân tộc Việt 
nam. Tác phong ấy lại rất hiện đại, 
luôn hướng con người về tương lai, 
là một bộ phận không thề thiếu của 
nhân cách những con người mới xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Phải chăng chính vì vậy mà ngay từ 
những năm hai mươi của thể kỷ này. 
O-xip Man-den-siam đã thấy ở Người 
một sự thu hút kỳ lạ đến mức phải 
cảm phục và đã sớm phát hiện : «Từ 
Nguyễn Ái Quốc, tỏa ra một nền văn 
hóa, không phải văn hóa châu Âu, 
mà có lẽ là nền văn hóa của tương 
lai p (14). 


Những lời dạy của Bác về tác phong 
của người cán bộ, đảng viên và chính 
tác phong của Bác mãi mãi là một 
tài sản vô cùng quý báu đối với 
chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng 
được một tác phong theo kiêu Bác 
Hồ trong đông đảo cán bọ, dẳng viên, 
thì chắc chắn sẽ góp phần làm 
chuyền biến mạnh mẽ tỉnh hình, 
hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ cách mạng mà Đăng đề ra. 


(tu) Hồ Chí Minh ? Với các lực lượng oũ 
trang nhan dân Nxb Quân đội nhân dân. Hà 
nội. 1975. tr 307—30A. : 

(119, (12; Hồ Chí Minh : Và đạo đức cách 
mạng, Nxb Sự thật Hà nòi, 1976, tr. 52 
và 55. 

(13) Bác Hà Pháp. Nxb Văn 
nội, 1970, tr74 

(14) O-xíp Man-den-stem : Gặp một chiến 
sĩ quốc tế Nguyễn Ái Quốc, Báo gọn lửa 


học. Hà 


. nhỏ, số 39, 23-12-1923. 
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Mấy suy nghĩ về tư tưởng quân sự 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 


báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 

lại cho chúng ta và các thế hệ 
mai sau lÀ từ tưởng quản sự của 
Người, yếu tố rất cơ bản, có ý nghĩa 
quyết định làm nên móng cho đường 
lối quân sự đúng đẳn và sáng tạo của 
Đăng ta. 


“IẾ trong những di sản vô cùng quỷ 


Tư tưởng quân sự của lIIlö Chủ tịch 
là hệ thống trí thức bao gồm những 
vấn đề lý luận và cách mạng bạo lực, 
về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
nhân đàn, ê xây dựt:g lực lượng, vũ 
(rang nhân dân, xây dựng hậu phương 
và nên quốc phòng toàn dân, vẻ chỉ 
đạo chiên tranh và nghệ thuật quản 
sự nhằm đánh bại mọi kế thù xâm 
lược trong điều kiện đất nước và con 
người Việt nam từ chế đó thuộc địa 
và nửa phong kiện vùng lên đấu tranh 
đề giành độc lập, tự do và đi lên chủ 
nghĩ xã hội. Đó là kết quả của sự vận 
đụng sáng tạo chủ nghĩa Xác — Lè-nin 
vào điệu kiện thực tế Việt nam, kết 
hợp truyền thống tốt đẹp của đần tộc 
với trí tuệ của loài người trong thời 
đại mới, Kết hợp lý tường độc lập4ự 
đo với lý tưởng cộng sản chủ nehĩa, 
tính thần yêu nước nòng nàn với tính 
thần quốc tế vô sẵn chàn chính. 


Việc Ghủ tịch Hö Chí Minh tiếp thu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và khẳng định 
-_ eon đưởng cứu nước là con đường 
cách mạng vô sản đà có ảnh hưởng 
quyết định dến sự hình thành tư 
tưởng quản sự của Người. Nắm vững 


zö 


Trung tưởng HOÀNG PHƯỜNG 


thực chất của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
nhận rõ kẻ thù của dân tóc, ngay từ 
đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền 
móng tư tưởng quân sự của Người là 
phải dùng bạo lực cách mạng đề đánh 
(tồi quản cười nước, chứ không có 
con đường nào khác. Nhưng trước kẻ 
thù là những tên dế quốa2 hung bạo, 
có bộ máy eal trị lão luyện trong nghề 
đàn áp, có tiềm lực quản sự, kinh tế 
rất to lớn. làm thế nào đề thực hiện 
thành công bạo lực cách mạng, khi 
nhân đàn ta bị chúng kìm kẹp, lửa 
bịp, không có vũ khi trong tay, thua 
kém chúng cả về lực lượng quân sự 


- và kinh tế ? Về mặt quân sự, Chủ tịch 


Hồ Chí Minh đã vận dụng những quy 
luật phô biến về khỏi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng một cách 
rất sáng tạo và phủ hợp với điều kiện 
của đất nước và con người Việt nam 
trong từng giai đoạn lịch sử đề cuối 
cùng đánh thắng mọi kẻ thù. 


Điều mà Người dày công xây dựng 
(rèn cơ sở phân tích một cách khoa- 
học lực lượng ta và địch là quuết tâm 
đình tháng kẻ thù trong bất kỳ tình 
huống nảo đề giành độc lập tự do và 
bảo vệ Tỏ quốe. Quyết tâm chiến lược 
mà Người nêu ra (Kháng chiến nhất 
định thăng lợi, độc lập thống nhất 
nhất định thành công * không những 
chỉ là nguyện vọng tha thiết, lòng tín 
tuyệt dòi của Người, mà còn là nhiệm 
vụ, mục tiêu cao cả mà Người đạt ra 
để còng toàn dân phấn đấu thực hiện 


cho kỳ được. Có thề nói đây là điềm 


xuất phát của tư tưởng quân sự của. 


Chủ tịch Hồ Chí Alinh. Người nói: 
«Dù phải hy sinh bao nhiều và thời 
gian kháng chiến đến bao giờ, chúng 
ta cũng nhất định chiến đấu đẻn củng, 
đến bao giờ nước Việt nam được hoàn 
toàn độc lập và thống nhất? (1); 
qhhóôneg có gL quý hơn độc lập tự 
do®(2). Nhiệm vụ của toàn đân trong 
cuộc đấu tranh cách mạng nói chung 
và đấu tranh vũ trang nói riêng là 
phải tìm mọi cách đề dánh thắng kẻ 
thủ dù chúng có lực lượng mạnh như 
thế nào, đủ chúng là những tên đế 
quốc, phản động nào. Yêu cầu đánh 
thắng được đặt ra cho cả sự nghiệp 
cách mạng lâu đài của nhân dân ta, 
từ việc giành chỉnh quyên, dánh bại 
mọi cuộc phần công của địch đến việc 
bảo vệ thành quả cách mạng đề đất 
nước hoàn toàn độc lập, thống nhất 
và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch 
Hö Chí Minh giải thích : « Chúng ta đã 
hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm 
cho đến nơi... Thế mới khỏi hy sinh 
nhiều lần, thể dân chúng mới được 
hạnh phúc ® (3). Lịch sử đấu tranh đề 
đựng nước và giữ nước của đần tóc 
ta đã chứng mình điều ấy, 

Đề giành được thẳng lợi hoàn toàn, 
điều cần thiết trước hết là sự nszhiệp 
cách mạng của nhàn đân ta phải đặt 
đưới sự lãnh đạo tuyệt đôi của Đăng, 
“Vi vậy đấu tranh vũ trang phải tiến 
hành theo đường lối của Dng, Quan 


sự phải phục tùng chỉnh trị là một nội” 


đụng cơ bản trong tư tưởng quận sự 
và là một nguyên tức mà Hồ Chủ tịch 
đẻ ra đề chỉ đạo chiến tranh, tô chúc 
và rên luyện lực lượng vũ trang. chỉ 
đạo nghệ thuật quần sự và giải quyết 
môi quan hệ giữa đấu tranh vũ rang 
với các mặt đầu tranh khác, giữa quản 
đội với nhân dân, với tô chức Đăng và 
chính quyên cách mạng. Nhờ đó các 
lirc lượng vũ trang luôn luôn chấp 
hành triệt đề đường lối, chính sách và 
mọi nghị quyết của Đẳng, thể hiện 
lòng trung thành tuyệt đổi với sự 


nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân 
dàn. Những tư tưởng công thần, kiêu 
ngạo, những quan điềm sai trái với 
đường lôi chủ trương của Đẳng, 
những hành động không đúng đối với 
nhàn đân đêu được kịp thời phê phán. 
Hồ Chủ tịch nói: « Quản đội phải tôn 
trọng sự lãnh đạo của Đăng và Chỉnh 
phủ. phải giúp đỡ các cấp ủy Đăng 
và chính quyên địa phương. Phải 
tránh tự kiêu tự đại vỉ lúc thành 
eônøg thì để tự kiêu tự đại, mà đã tự 
kiêu tự đại là thoái bộ ® (9. 


Trong khỉ nêu lên sự cần thiết phải 
có Đảng lãnh đạo đối với sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng, Hồ .Chủ tịch rất 
quan tâm đến việc động viên, giáo 
dục và tô chức toàn dân đứng lên đánh 
giặc cứu nước. Tư tưởng của Người 
là không lấy quản dội ta làm lực 
lượng duv nhất đề chống lại quân 
đội địch, mà fấy toàn dàn cánh 
giặc, buộc quản địch phải đánh với 
cả một đản tộc, chứ không phải chỉ 
đánh với một quản đội, Cho nên, 
Người đã đẻ rà vêu cầu “ất triệu 
đồng bào tà ở cả hai miền, bất kỷ giả 
lrẻ, gái trai, phái là ổi triệu chiến sĩ 
anh đũng diệt 3l, cứu nước, quyết 
giành thắng lợi cuối cùng s 5). Tin 
tưởng vào sức mình của toàn đân vốn 

`Yeó truyền thông doàn kết chòng ngoại 
xàm và lòng vêu nước nỗng nàn, 
€ÓÓ khả nàng làm được mọi việc, 
Hồ Chủ tịch hết sức chăm lo dòng 
viên, giáo dựục và tô chức nhân đản 
tham gia đánh giíc bảng mọi cách. 
Người nhúc nhớ các cắp lành đạo phải 
có tình thần trách nhiệm rất cao [rong 
việcđ phát động toàa dân đánh giặc, 
tô chức và hướng đân hành động cho 


(1? Hồ Chí Minh: Tuyên tập, Nàịb Sự thật, 
Hà nòội. 1980, tậa Ì. tr. +92, 

t2 Hồ Chí Minh: Sách đã đán, tập ÏÌ. tr 
420. 

ca E5 Chí Minh : Sách đi đân. tập Ï.tr. 212. 

(4) Hồ Chí Minh : Vè,027na đè quản sự. Nxb 
Sự thất, Hà nó!, 19275. trụ 328. 

(5; Hồ Chí Minh : Sách đã đản. tr. 337, 


quãn ciiúng ải từ thấp đến cao, bằng 
những biện pháp rắt cụ thề vừa đưa 
lại kết quả to lớn, vừa giữ gìn và bòi 
đường được lực lượng cách mạng 
của ta. 


Theo tư trởng của Người, toàn đân 
đánh giặc phải gắn liên với đanh giặc 
loàn điện lrên các mặt lrận quân sự, 
chính trị, kinh tế, Đăn hóa, V.V.; Cuộc 
đấu tranh trên các mặt trận đó tạo 
nên sức mạnh to lớn làm cho kháng 
chiến thắng lợi. Hai cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ đã thề hiện rất rõ tư 
tưởng kháng chiến toàn đân, toàn 
điện của Hò Chủ tịch. 


Đề đánh thắng quân đội xâm lược 
có trang bị hiện đại. có tiềm lực 
mạnh. Hồ Chủ tịch và Đẳng ta đề ra 
chiến lược đanh lâu dài. Vì cậy có lực 
lượng quân sự mạnh hơn ta, dịch 
muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho 
nên. «ta dùng chiến lược trường kỳ 
kháng chiến đề phát triền lực lượng, 
tăng thêm kinh nghiệm» (6). Đánh 
lâu dài đề tranh thủ thời gian làm 
cho lực lượng đối sánh giữa ta và địch 
thay đồi có lợi cho ta, làm chuyền 
hóa những nhân tố tích cực, chính 
nghĩa của sự nghiệp kháng chiến 
thành sức mạnh vật chất và tỉnh thần 
càng đánh càng mạnh. Bị sa lầy vào 
cuộc chiến tranh phi nghĩa kéo đài, 
địch sẽ bị hao người tốn của, bị dư 
luận lên án, mâu thuẫn nội bộ của 
chúng càng sâu sắc ; lực lượng của 
chúng càng suy yếu, cuối cùng chúng 
sẽ bị thất bại hoàn toàn, Tư tưởng 
đánh lâu dài thề hiện ý ebí quyết đánh 
quyết thắng. « Hệ còn một tên xâm lược 


trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp. 


tục chiến đấu, quét sạch nó đi. ®*. Nhưng 
đánh lâu dài không phải là thụ động, 
đề khi nào chiến tranh kết thúc cũng 
được, mà toàn dân, toàn quân ta phải 
cố gắng rất cao trong mọi hành động 
đề giành thắng lợi từng bước, đi đến 
giành thắng lợi hoàn toàn, và chuần 
_ bị điều kiện khi có thời cơ thi giành 


z5 


thứng lợi nhanh chóng. Vì vậy đảnh 
lầu đài là mộ quá trình tiến công 
địch rất tích cực bằng những cách 
đánh và quy mô thích bợp theo 
phương châm lấy ít địch nhiều, lấy 
yếu đảănh mạnh. Nếu không Liến công 
thì không có cách gì dánh đuôi được 
quản xâm lược. Nhìn toàn cục, hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ đều là hành động “kiên 
quyết không ngừng thế tiến cống? 
Tư lưởng liền công của Hồ Chủ tịch 


- đã chỉ đạo cho quân và dân ta giữ 


được thế chủ động đánh địch, buộc 
chúng phải đối phó với cách đánh của 
ta. Với thế trận toàn dân đánh giặc, 
ta đánh địch cả ở vùng rừng núi, ở 
nông thôn đồng bằng cũng như ở các 


đỏ thị, bằng những hình: thức và 


phương pháp thích hợp. Ở đâu có 
giặc, ở đó có già trẻ, gái trai đều đánh 


. theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “ai 


có súng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc 
thuồng gậy gộc, ai cũng phải ra sức 
chống thực dân, cứu nước *, Như thế 
thì lực lượng kháng chiến bao giờ 
cũng đông hơn quân địch, mặc dù địch 
thưởng có số quân đông hơn quân ta. 
Với tỉnh thần và lực lượng,như vậy, 
hế trận chiến tranh nhân dân càng 
hiềm hóc, tạo điều kiện thuận lợi cho 
những đòn tiến công của ta vào những 
mục tiêu và thời gian do ta chủ động lựa 
chọn. Tư tưởng tiến công mà Hồ Chủ 
tịch đạy cho quân và dân ta không 
phủ nhận những trường hợp phải 
phòng ngự khi cần thiết, nhưng nhấr 
Hồ Chủ tịch giải thích, lôi phòng ngự 
này là phòng ngự tích cực, là tiến 
đánh quân thù đề phòng ngự, chứ 
không phải rút vào một nơi đề cho 
địch tha hồ đánh phá. Thực hiện tư 
trởng tiến công không có nghĩa là 
đánh ào, đánh ầu, mà phải làm theo 
đúng lời căn dặn của Người là “ bất 
kỳ ở đâu phải chắc chắn thắng thì 


(6: Hà Chí Minh : Tuyền ;ập, Ngb Sự thật, 


mới đánh, còn lúc nào chưa chắc thì 
không nên đánh 3® (7). 


Đề thực hiện toàn đân kháng chiến, 
với tư tưởng tiến công, nhất thiết 
phải phát động chiến tranh du kích, 
một thành phần cơ bản của chiến 
tranh cách mạng ở nước ta, một 
phương thức cơ bản đề phát động 


toàn đân đánh giặc. Chiến tranh du, 


-kich làm cho địch phải căng mỏng 
ra đề chống đỡ. do đó tạo được nhiều 
sơ hở cho chủ lực ta đánh. Địch 
đi đến đảu, dừng quân ở đâu cũng 
bị ta đánh. Ngay những vùng chúng 
chiếm cũng không yên. Lúc nào bình 
sĩ của chúng cũng nơm nớp Ìo sợ, ăn 
không ngon, ngủ không yên. Lực 
lượng của địch bị hao mòn cả về tỉnh 
thần và vật chất, không sao bồ sung 
kịp. Chiến tranh du kích phát triền 
rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho 
ta xây dựng quân dội, đặc biệt là 
các dơn vị chủ lực. Tuy nhiên, chiến 
tranh du kích không đáp ứng được 
yêu cầu đánh tiêu điệt lớn các binh 
đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của 
địch đề kết thúc chiến tranh. Vì vậy 
chiến tranh du kích phải được đầy 
- mạnh đề tạo điều kiện hình thành và 
phát triền chiến tranh chính quụ do 
các binh đoàn chủ lực tiên hành. Đày 
cũng là một thành phần cơ bản của 
chiến tranh cách mạng Ởở nước ta. Sự 
kết hợp chặt chẽ giữa chiến, tranh du 
kích và chiến tranh chính quy làm 
cho chiến tranh nhân dân của ta dần 
đần có sức mạnh áp đảo quân địch 
trong giai đoạn cuối của chiến tranh 
đề giành ehiến thắng hoàn toàn. 


Tồ chức tực lượng đề đánh giặc là 
mọt công tác được liồ Chủ tịch rất 
quan tâm. Người nói: *Muốn giải 
phóng thì phải đánh phát xít Nhật và 
Pháp. Muốn đánh chúng thì phải có 
lực lượng quân sự. Muốn có lực lượng 
thì phải có tô chức» (8). Trên cơ sở 
các tô chức cách mạng, các đoàn thề 
quần chúng yêu nước được thành lập 
và hoạt đệng dưới sự lãnh đạo của 


Đẳng, những đội tự vệ, đội du kích, 
đội Việt nam tuyên truyền giải phóng ˆ 
quân lần lượt ra đời. Đó là những 
“hạt giống tốt» đề xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, làm nỏng 
cốt cho toàn đân đánh giặc. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra 
việc xây dựng lực lượng vũ trang 
gồm dân quân tự vệ, bộ đội địa 
phương và bộ đội chủ lực. Mỗi thứ 
quản này có chức năng rõ rệt, được 
xây dựng theo một cơ câu hợp lý và 
cùng phối hợp đánh giặc, cùng giúp 
nhau phát triền, cùng thi đua lập công. 
Chất lượng của mỗi thứ quân được 
Hồ Chủ tịch. thường xuyên quan tâm 
bồi dưỡng. Nguồn gốc của chất lượng 
đó là sự lãnh đạo của Dẳng và mỗi 
quan hệ ruột thịt với nhân đân. Đối . 
với bộ đội chủ lực, vì việc xây dựng 
phải công phu, Hồ Chủ tịch cùng với 
Trung ương Ï`äng luôn luôn theo đöi 
chỉ bảo và vận động đồng hào giúp 
đỡ về mọi mặt. Nhờ đó mà quân đội 
ta, trong hoàn cảnh vừa sinh ra 
đã chiến đấu ngay, vẫn hoàn thành 
được nhiệm vụ, vẫn trưởng thành 
nhanh chóng và càng đánh càng 
mạnh. | 


Đề bảo đảm cho kháng chiến thắng 
lợi, phải có hậu phương 0uững chắc 
Uề mọi mặt. Nếu trong thời kỷ chuần 
bị tồng khởi nghĩa, vấn đề xảy dựng 
căn cứ địa được Hồ Chủ tịch rất mực 
quan tâm, thì trong kháng chiến, vấn 
đề xây dựng hậu phương lại càng. 
được Người coi trọug. Kháng chiến 
lâu dài mà không có hậu phương 
vững chắc thì không thề thành công 
được. Vì vậy, Hồ Chủ tịch chăm lo 
củng cố mọi nhân tố bảo đảm cho sự 
vững chắc của hậu phương, tử việc 
xây dựng chính quyền các cấp, tăng 
gia sảu xuất, xóa nạn không biết chữ, 


(7) Hồ Chí Minh : Và đấu tranh sả trang 
cẻ lực lượng on trang nhân đân. Nxb Quan đội 
nhân dân. Hà nột. 1986, tr. 268. 

(§› Hồ Chí Minh: Tuyền sập Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1980, tập Ì. tr. 426. 
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phát triền văn hóa đến việc tồ chức 
làng chiến đấu, dạy dỗ thiếu niên, 
nhì dòng, phòng gian giữ bí mặt, v.v. 
Nhờ đó mà guòng máv kháng chiến 
chạy đều, ngày càng mạnh, tạo điều 
kiện cho nhàn đàn ta thực hiện được 
chủ trương «vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc», dựa 
chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự 
đồng tỉnh và ủng hộ của các nước 
anh em và làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
của mình. 


Trong việc chỉ đạo neh:ệ thuật quân 
sr. llồ Chủ tịch chú trọng việc đúnh 
qiú đúng kẻ dịch đề lìm cách dnh có 
hiệu quả. Người luôn luôn nhắc nhở 
cán bộ và chiến sĩ phải đề cao cảnh 
giác. Càng thắng to càng kòng được 
chủ quan khính dịch. Người dạy, ta 
biết rõ địch thì thắng, nếu đề dịch 
biết rõ ta thì ta sẽ thất bại. Cho nên 
chúng ta phải hết sức giữ bí mặt. 
® Phải tìm mọi cích giữ bí mật cho 
tất cả mọi công việc, trong tát cả mọi 
trường hợp: trong quản Hước; {rong 
câu chuyện, trong công việc... Giữ 
được bí mặt tức là một bước thắng 

“lợi rồi ® (9). Người yêu cầu quân đội 
ta phải quản triệt tư tưởng đánh tiêu 
điệt địch, bát tà bình, thu vũ khí, và 
g1ữ gìn lực lượng ta. Người quan tần 
nhí `u đến việc sử đụng bộ đội chủ lực 
đúng chó, đúng lúc dê tiêu điệt gọn 


quan địch, rên luyện được quản ta,” 


phát triên được lực lượng. Tác chiến 
phải kết hợp với bình vận, dịch vận, 
cùng như đàu tranh vũ trang phải Ret 
hợp với đâu tranh chỉnh trị và đấu 
tranh ngoại iao. Chiến lược kiên 
quyết phải gắn với sách lược lính 


8a 


0ào sức mình là 


- 


` 


hoạt. Đó là những vấn đề được Hồ 
Chủ tịch và Trung ương Đảng ta chỉ 
đạo rất sắc sảo, quán và dân ta thực 
hiện một cách sáng tạo, màng lại kết 
quả rãit lớn. 


* ¿ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà 
tư tưởng vĩ đại, đồng thời là một nhà 
hoạt động thực tiễn dày dạn kinh 
nghiệm, luôn luôn gắn bó với nhàn 
dàn, học hỏi kinh nghiệm của nhàn 
đân đề lãnh đạo nhân dân. Trong dĩa 
tranh cách mạng nói chung và đău 
tranh quân sự nói riêng, sự sắng saốt 
và tài thao lược của Hồ Chủ tịch thê 
hiện nổi bàt ở việc giải quyết thành 
công những yêu cầu cơ bản của cách 
mạng trong hoàn cảnh hết sức khó 
khăn, phức tạp, và trong tửng tình 
thế eœụ thề, Với tầm nhìn xa trồng 
rộng. Người hiều thấu đáo những chỗ 
yếu chí mạng của địch đề khai thác 
triệt đề làm cho chúng không có cách 
nào mạnh lên đ:zợc. Với lòng tín tưởng 
sắt đá vào sức mạnh lớn lao của 
nhân dân, Người đã dưa những tư 


tưởng cách mạng vào quần chúng, đẻ 


ra những vêu cầu phủ hợp với trình 
đỏ hiệu biết và cuộc sống thực tế của 
quần chúng đề thật sự khơi đậy và 
nhàn lên gắp bội sức mạnh lớn lao ấv, 
biển nó thành những hành động cách 
mạng phí thường chiến thắng quản 
thù. : 


(9› Hồ Chí Minh : Wè đấu tranh oũ trang 
tà lực lương oủ trang nhân dán, Nxb Quân 
đủói nhân dân, Hà nói, 19%U. tr, 229. 


(hủ tịch Hồ Chí Minh 


ĂM nz+, lực lượng công an nhân 
đân Việt nam kỷ niệm lần thứ 10 
ngày thành lập. Đốn mươi nă¡n 

qua công an nhân đân Việt nam đã 
đạt được những thành tích to lớn 
trong sự nghiệp dấu tranh bảo vệ au 
ninh quốc gia và giữ gin trạt tr an 
toàn xã hội. Đạt dược những thành 
tích đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo 


súng suốt, tài tình của Đăng và Chủ 


tịch Ho Chí Minh. 

Từ tiền thân là những đội tự vệ đó 
thời kỷ Xởỡ viết Nghệ tĩnh, những dội 
tự vệ công nông và các đội trử gian, 
đội đanh dự Việt minh thời kỷ chuần 
bị tông bhởi nghĩa Thắng Tảnm năm 
1945 đến lực lượng công an nhân dân 
hùng mạnh, phát triền toàn diện ngày 
nay, sự trưởng thành đó gắn liền với 
tên. tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh, với tư tưởng công an nhàn 
- đân của Nưười. 

Tư tưởng của Hồ Chủ tịch về công 
an nhân dàn là một hệ thống trí thức 
rộng lớn, phong pÌlúi bà hết sức sảu Sắc, 
bao gỏm nhiều mặt: vị trí vai trò 
của công an nhân dàn. xảy dựng lực 
lượng công an nhân đân, quan hệ của 
công an với nhân dân, sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công an nhân dân, 
xảy dựng phong trào quần chúng bảo 
vệ an nình quốc gia và trật tự an 
toïtn xã hội, công tác bảo vệ an nính, 
công tác quản lý trật tự, An toàn xã 
hội, v.v. Nhân địp ký niệm lần này, 
chúng tôi bước dúu tìm hiệu mày tư 
tưởng cơ bún củat lồ Chủ tịch vẻ 
cCÔng tình nhàn dàn, 


* 


với công an nhân dân 
LÊ QUANG THÀNH 


Ngay từ những nấm đầu sau khi 
Cách mạng Thắng Tâm thành công, 
Hồ Chú tịch đã khẳng định rõ ràng 
bán chất của công an nhân đân‡ 
® Công an của tạ là công an nhân dàn, 
vidân mà phục vụ, dựa vào nhàn đản 
mà làm việc » (22, D€ làm rõ bản chải 
đó, Người đã phân biệt công an ta 
Với công an để quốc: e€©ông an nhàn 
đàn hoàn toàn khác công an dế quốc, 
công an để quốc là nan” vuốt của để 
quốc đề hà hiếp, áp bức đa số nhân 
đân, chúng là bọn đầu tràu mặt 
ngựa... Công an nhân đân phải thực 
sự phục vụ nhân dân. Và sau đó, 
gười xác định tiếp: *Làm công tác 
chính quyền, ở Công an hay ở Quản 
đội, đều là làm đáy tớ cho nhân dân 
cả, vi chính quyền đân chủ có nghĩa 
là chính quyền do người dân làm 
chủ » (3). Những quan điềm dó chính 
lá bát nguồn từ tư tưởng cơ bản của 
Người được nêu ra nøợayv từ khi chính 
quyền cách mạng mói thành lập: 
“Các eơ quan củi Chính phú từ toàn 
quốc cho đến các làng đều là đầy tớ 
của đán? (¡) Tư tướng đó đã làm 
cho nhàn đản ta biều rõ bản chất của 
chính quyền cách mạng, xóa bỏ nhận 
thức cũ dói với bộ máy chính quyên 
của mình, đối với lực lượng công an 
của mình, Đồng thời đã chỉ ra trách 
nhiệm cao nhất của các cơ quan chính 


(2) Chủ tịch Hồ Chí Minh cói ngành công 
an nhân dán Liệt nam. Viện n:h êa cứu khoa 
học công an xu t bản, Hà nội. 19ŸU. tí 752 

(3) *ách đã ca. tr. 9. 

t4) Hồ Chí Minh : T:uên tệp PT xb Sự thịt, 
[là n2j, -95C, tạp |. tr. 470 
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phủ. trong đó có công an nhân đân. 
Mãi đến ngày nay, lời đạy đó của 
Bác Hồ vẫn còn như mới mẻ, vì một 
số cán bộ, chiến sĩ chúng ta còn chưa 
thực hiện được trách nhiệm là đầy 
tớ của nhân dân, còn có thái độ cửa 
quyền, hách dịch, ngạo mạn đổi với 
. nhàn dân, thậm chí còn vi phạm đến 
thân thê. tài sản của nhân dàn. 


Trong 12 điều răn cản bộ, Hồ Chủ 
tịch đã khái quái bằng mấy câu thơ: 


Quân tốt dân tốt, 

Muôn sự đều nên, 

Gốc có vững cây mới bền, 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân 
đân 5), 


Cái nền « nhân dân ®ấy cũng là nền 
tảng của công an nhân đân, của toàn 
bộ cuộc đấu tranh bảo vệ an nỉnh 
ˆ quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 
Bác Hò là người đầu tiên khẳng định 
nhân đàn lao động là lực lượng quyết 
dịnh sự nghiệp đấu tranh chống phản 
cách mạng và các tội phạm khác, 
nhàn dâu lao động là nguồn gốc tạo 
thành sức mạnh vô địch của công an. 
Người nói: *Khi nhân dân giúp đỡ 
ta nhiêu thì thành công nhiều, giúp 
đỡ ta íL thì thành công ít, giúp đỡ ta 
hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn » (6). 
Người đã nhiều lần nhắc nhớ: «( Phải 
đi đường lối quần chúng thì nhân đân 


mới tín vêu, giúp Công an và Công. 


an mới thành công được... Các chú 
phải thấu suôt chỉnh sách của Đăng 
và đi dường lối quàn chúng... Ta 
được lòng dân thì ta không sợ gì cả. 
-xếu không được lòng dân thì ta không 
thẻ làm tốt công tác » (7), Người giáo 
đục công an cá về hình thức, phương 
phúp Uuàn động quản chúng trong cuộc 
đâu tranth bựo Đệ n nình 0à trật tự an 
toàn +ä hội. *IPhải đựa vào các đoàn 
thề mà tö chức và giáo dục nhân đân 
(rong công việc phòng gian, trừ gian, 
dễ nhân dân thiết thực giúp đỡ Công 
an », * Phái thật sự giúp đỡ dân trong 
công việc chứ không phải là lối ngoại 
giao qua loa », “ta quan tâm đến đời 


sống quần chúng thỉ quần chúng sề 
theo ta » (§). Người cũng nghiêm khác 
phê phán thái độ tự kiêu, tự đại, xa 
rời quần chúng. làm việc không chịu. 
điều tra nghiên cứu. “Công tác phải 
đi sâu và thiết thực. Làm việc phủi 
có điều tra, nghiên cứu, không dược 
tự kiêu, tự đại.. Phải triệt đề sửa 
đôi tác phong mệnh lệnh, quan liều, 
hống hách, phải gây quan hệ thật tốt 
giữa công an và nhân dân » (9): 


Theo tư tưởng của, Hồ Chủ tịeF; 
bản chất công an nhân đân còn biều 
hiện ở mối quan hệ giữa nhân dân 
và công an: «Phải hoan nghênh nhân 
đdânzphê bình công an, đề đi đến biêu 
công an, yêu công an, và giúp đỡ công 
an *¿ “phải khuyến Khích cho dân phê 
bình Công an Ð (10). Đề làm cho chúng 
ta hiều thật rõ vai trỏ của nhân dân 
trong công tác công an, Người nhấn 
mạnh: #vấn đề quan tr.ng nhất là 
giáo dục, tuyên truyền cho dân, đề 
quản lý tốt tai, mắt, miệng của dân, 
làm thế nào dân giúp công an đề phát 
hiện địch, nói những điều dân biết về 
địch, và giấu địch những điều của ta. 
Nói cho địch là phải nói đối, nói cho 
ta thì nói thật. Mắt đề phát hiện địch. 
Tai cũng vậy * (11). 


Không phải chỉ trong tư tưởng, mà 
cả trong hoạt động cụ thê, Hồ Chủ 
tịch cũng thưởng xuyên quan tầm 
giáo dục công an thấm nhuần quan 
điềm nhân dân. Một ví dụ điền hình. 
năm 1956, Bộ công an có trình lên Bác 
dự thảo “Mấy điều quy định về đồn 
còng an». Trong đoạn mở đầu, dự 
thảo ghi: « Dề tăng cường trị an xã 


(5) Hồ Chí Minh : Và đấu tranÄ tũ' trang 
øv lực lượng ũ trang nhân đán, Nxb Quân 
đôi nhậa dân, Hà nội. 1970, tr. 210 

(6! Chủ tịch Hò Chỉ Minh oéi ngành công đa 
nhân dân Việt nam. Viện nghiên cứu Khoa học 
công an xuất bản, Hà nội, 1980, tr, 11. 

(?) xách đã dẫn, tr. 25. 36, 63. 

(8) Sách đã dẫn, tr. 7, 10, 63, 

(9Q) Sách đá dẫn. tr. 24, 70. 

(10) Sách đã dần, tr. 8, 11, ` 

(11) Sách đá dẫn, tr. ÓI. 


hội, giữ gìn trật tự chung, bảo vệ tài 
sản công cộng, bảo vệ tính mệnh tài 
sản của nhân dân, nay quy định nhiệm 
vụ và quyền hạn Đồn công an như 
sau:...»%, Bác đã chữa lại là: *Công 
an là công an của nhân dân, phải hết 
lòng kết sức phục vụ nhân dân, cho 
nên mỗi người công an phải làm đúng 
những quy định sau đây... ».: 

Nghiên cứu tư tưởng cơ bản của Hồ 
Chủ tịch về bản chất nhân dân của 
công an, chúng ta thấy rất rõ : phục vụ 
nhân đân là mục đích, là trách nhiệm 
cao nhất của công an: nhân dân là 
lực lượng quyết định trong công tác 
xây dựng và chiến đấu của công an, 
là nguồn gốc sức mạnh vô dịch của 
công ìn; dựa vào dân là đường lối 
và biện pháp công tác rất cơ bản của 
công an. Theo tư tưởng của Người, 
bìn chất nhân đân quyện chặt làm một 
với bản chất giai cấp, bản chất cách 
mạng của công an. Người đã chỉ 
rồ: Công an cách mạng là một 
vũ khí sắc bén của chuyên chính vô 
sản », «là cánh tay... của Đảng.... của 
vô sản chuyên chính ® (I2). Chính bản 
chất giai cấp — cái bản chất thứ nhất 
đó, theo cách nói của Lê-nin — đã quy 
định bản chất nhân dân, bản chất cách 
mạng của công an ta. 


* 


Vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất 
tronø công tác và tô chức của công an 
nhân đân như nhiều lần Hồ Chủ tịch 
đã chỉ rõ, là Đảng phải lãnh đạo chặi 
chẽ công an, công an phát tuyệt đối 
- trung thành ouới Đảng. Ngay từ những 

năm 50, Hồ Chủ tịch đã nêu ra những 
nội dung chủ yếu của sự lãnh đạo của 
Đăng đối với công an nhân dân. Đẳng 
Iãnh đạo công an nhân dân là một 
nguyên tắc, một yêu cầu tuyệt đối. 
Người chỉ rõ: *Đẳng có. lãnh đạo 
chính trị đúng, thì chuyên môn mới 
đúng. Công an nhân dân vũ trang hay 
là quân đội cũng thế, phải phục tùng 
sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống 


đưới, Nhất định phải như thế ® (13).Sự 
lãnh đạo đó thề hiện trước hết bằng 
đường lõi chính trị đúng đản trong sự 
nghiệp cách mạng chung, trong công 
cuộc đấu tranh giữ vững an nĩình 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội 
của mỗi thời kỳ. Đảng chỉ ra những 
âm mưu. bản chất của kẻ thù, những, 
đối tượng phải chuyên chính, những 
chủ trương, chính sách dấu tranh 
chống phản cách mạng và các tội 


_ phạm khác, đồng thời nêu ra những 


nhiệm vụ chính trị của công an qua 
các giai doạn cách mạng. Hỗ Chủ tịch 
đã yêu cầu «Công tác công an phái 
gắn chặt với đường lối chính trị của 
Đảng». “Muốn làm tròn nhiệm vụ, 
Công an phải nắm vững đường lòi, 
chính sách của Đẳng và của Chính 
phủ®*. Chẳng những các chú phúi 
thấu suốt chính sách của Đẳng và đi 
đường lối quần chúng mà các chú còn 
phải làm cho toàn thề cán bộ và chiến 
sĩ công an đều thấu suốt chính sách 
của Đảng » (14). Đó là yêu cầu quan 


trọng hàng đầu đề bảo đẩm công an 


nhân đân tuyệt đối trung thành với 
Đảng. : 


Sự lãnh đạo của Đẳng đối với công 
an không thề chung chung, đại khái, 
Các cấp ũy Đảng phải thật sự giúp dỡ 
và lãnh đạo chặt chẽ côñg an. Sự 
lãnh đạo ấy bao gồm về các mặt chính 


- trị, tư tưởng, tô chức, phương phá p, lề 


lối làm việc... và là sự lãnh đạo của et 
tập: thề cấp ủy, chứ không phải của 
riêng một ủy viên nào. Các cấp ủy 
phải tích cực tạo mọi điều kiện đò 
công an có đầy đủ sức mạnh về chính 
trị, tỉnh thần, về vật chất đê có thê 
hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Đề bảo đảm sự lành đạo 
đúng đắn đối với công tác công an, 
Người còn yêu cầu *“những đồng chí 
lãnh đạo địa phương cũng phải nghiên 
cứu công tác chuyên môn, hiểu biết 


(12) Sách đá dẫn, tr. 45. 27. 
(13) Sách đã dẫn. tr. 23 
(14) Sách đá dắn. tr. 6l, 21, 36. 
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chuyên môn- thì giải quyết các vấn 
đề mới dược thiết thực®(15). Bản 
thân lực lượng công an nhân dân phải 
rắt coi trọng xâyv dựng đăng bộ và 
chỉ bộ, coi trọng xây đựng Doàn thanh 
niên. 


Nưay tử dâu, Chủ tịch Hồ Chí Alinh 
đã xác định vai trỏ, vị trí có ý nghĩa 
chiến lược của công tác công an trong 
nhiệm vụ báo vẻ Tổ quốc: ®Có lúc 
chiến tranh, có lúc hòa bình. lúc 
chiến tranh thi quản đội đánh giặc, 
lúc hỏa bình thì tập luyện. Còn công 
an thì phái đănh địch thường xuyên, 
lúc chiến tranh có việc, lúc hỏa bình 
cảng nhiều việc, Còn chủ nghĩa dế 
quốc, còn giai eìp bóc lột là còn bọn 
phá hoại » (16). Trong từng giai đoạn 
cách mang, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta 
chỉ ra những nhiệm vụ chính trị, 
phương hướng hành động của công 
an đề công an có thê làm tròn vai trò 
là công cụ sắc bén của Đảng, của Nhà 
nước. Người vêu cầu công an nhân 
dân khi đặt kẻ hoạch công tác củđ 
mình phải đi trước một bước so với 
tất cả các ngành kinh tế: “Công an 
phải có kế hoạch. Công an không thề 
đi sau công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, giao thông vận tải. 
Tốt nhất là công an di bước trước (17). 


Song dù công an có sức mạnh đến 
đâu, có đi trước một bước, thì cũng chỉ 
là lực lượng nòng cối trong sự nghiệp 
loàn làn tham gia dẫu tranh bảo 0ệ an 
ttnlht: quốc gia 0à trật tự an toàn +ñ hội: 
Nếu trong kháng chiến cứu nước, lồ 
Chủ tịch kêu gọi « toàn đàn đánh giặc, 
cả nước đánh giặc”, thì trong sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ an nĩnh và 
trật tự an toàn xã hội, Người cũng đòi 
hỏi phải quán triệt tư tưởng toàn dân 
thạm gia sự nghiệp đó, Tư tưởng chiến 
lược này đã được Hồ Chủ tịch nêu ra 
ngay từ những năm đầu của thời kỳ 
kháng chiến chống thực đàn Pháp: 
“Công an có bao nhiều người ? Dù có 
vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa 


ò1 


thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên 
cạnh lực lượng nhân dđân. Năm vạn 
người thì chỉ có 5 vạn cặp mát, 5 vạn 
đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng. 
chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu 
cặp mắt và đôi tai mới được (18). Cho 
nên. điều quan trọng là chúng ta một 
mặt xảy dựng lực lượng công an thật 
sự trở thành lực lượng nòng cối, mặt 
khác phát động, lôi cuốn được đông 
đảo nhàn đân tích cực tham gia, lạo 
nên sức mạnh tông hợp to lớn trong 
sự nghiệp bảo vệanninh và trật tự an 
toàn xã hội, Đoàn kết nội bộ lực lượng 
công an là vấn đề quán trọng hàng 
đìư. Hồ Chủ tịch chỉ rõ: Nội bộ công 
ứm từ cấp cao cho đến nhàn viên 
phái doàn kết nhất trí,.. phải thực 
hành đàn chủ, phải luôn luôn tự kiềm 
thảo đề đi đến đoàn Kết? (19). Có thê 
nói, trong những bài nói, những bức 
thư của Người gửi công an nhân dân, 
Hồ Chủ tịch không quên căn dặn công 
an phải thưởng xuyên giữ vững đoàn 
kết nội bộ. Nếu nội bộ công an nhân 
đàn chưa thật sự đoàn kết nhất trí 
thì làm sao có thê đoàn kết với nhân" 
đàn, đoàn kết với các ngành đề tạo nên 
sức mạnh tông hợp trong cuộc đấu 
tranh này ? Hỏ Chủ tịch hết sức chăm 
lo xây dựng mối tình đoàn kết giữa 
công an với nhân dân, với các ngành, 
các đoàn thề trong hệ thống chuyên 
chính vô sản. Người đặc biệt nhấn 
mạnh sự đoàn kết chặt chẽ giữa quân 
đội và công an, hai canh em sinh đôi 
của cách mạng. Người nói : « Công an 
và quân đội là hai cánh tay của nhân 
dân, của Đảng. của Chỉnh phủ, của vô 
sản chuyvên chính. Vì vậy, càng phải 
đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ 
lún nhau, ra sức phát triền ưu điềm, 
khắc phục những tư tưởng không 
đúng », “Công an với quân đội và các 


(15) Sá:h đá dấo, tt, 3đ, 
(i6) Sách đã dẫn, tr. 19. 
(17) Sách đã dẫn, tr: 22. 
(!1g› Sách đã dẫn tr. 10. 
(19) Sách đá dẫn, tr. l1. 


- 


ngành khác cũng phải thật sự đoàn 
kéết® 0). 


Sức mạnh tông hợp trong cuộc đắu 
(ranh này, theo tư tưởng của Hò Chủ 
tịch, côn bao gòm cả sức mạnh đo sự 
hợp tác chặt chẽ qiữa công tín nhàn đan 
Việt! nam 0đ công an các nước vã hội 
chủ nghĩa tạo thành, Người đã nhắc 
nhớ công an Việt nam và công an các 
nước xã hội chủ nghĩa cần học tập 
kinh nghiệm của nhau, nhưng khi học 
tập lần nhau phải có sáng tạo. lọc 
Lại và sáng tạo đi liên với nhau. Đầy 
cũng là tư tưởng về clLú nghĩa qnốc 
tế vô sản mà Người đạy bảo công an 
nhản đân ta. 


* 


Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Alinh về công an nhàn đân đang 
SOI sảng cho sịr nghiệp xây dựng lực 
lượng công an nhàn đân Việt nam, cho 


cÔng cuộc đấu tranh bảo vệ an nỉnh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội của 
toàn Đăng, toàn quân và toàn đàn tt, 


Ngày nay, trước những yêu cầu 
mới của cuộc đấu tranh bảo vệ an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 
họi, lực lượng công an nhân dân cùng 
toàn Đăng, toàn đân cần quán triệt và 
thực hiện tối hơn nữa những tư tưởng 
của Người về công an nhân đàn 
cùng những chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng trong lĩnh vực dâu tranh này: 
Làm theo những lời đạy báo của Hồ 
Chủ tịch. lực lượng công an nhàn đìn 
nhất định vượt qua mọi khó khăn, 
giành thắng lợi to lớn hơn nữa, góp 
phần xâv đựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc To quốo 
Việt nam vêu quý của chúng ta. 


* 


(20) Sách đã dẫn, tr 27. 11. 


Mười năm xây dựng... 


(liếp theo trang ð7) 


hoạt động kề như là mới đối với 


miền Nam. 


Mười năm đã qua kề tử ngày miền 


Nam được hoàn toàu giải phóng. Nền 
ăn hóa xã hội chủ nghĩa dã được xác 
lập ở các tỉnh miền Nam và ngày càng 
vững mạnh. Nhưng vấn đề xây dựng 
con người mới, nên văn hóa mới là 
một sự nghiệp lâu dài, gian khô và là 


` 


_ e1 một cuộc đấu tranh liên tục. IHiiện 


nay Rẻ địch đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiêu mặt chống chúng 
ta, chúng tìm mọi cách hà hơi tiếp 
sức cho văn hóa cũ, văn hóa phản 
động trôi dạy, Điều đó càng đòi hỏi 
chúng ta khỏng được chút nào lơi 
lỏng trong cuộc dấu tranh xây dựng 
nên văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa. 


RỶ NIỆM LẦN THỦ 60 XUẤT BẢY TÁC PHẦM 
«BẢN ẤN CHẾ DỘ THỤC DÂN PHÁP » 


Sức mạnh *Bản án? và 
hình ảnh «Người kết án? 


Ũ khí tiếng nói » của Nguyễn Ái 
& Quốc trong giai đoạn đầu đi 
tìm đường cứu nước luôn luôn 
nhạy bán và kiên định hướng vào 
mục tiêu cảnh lỉnh và thức tỉnh. Cảnh 
tỉnh những người ở phương Tây còn 
bị che đậy và xuyên tạc. Và thức tỉnh 
thế giới thuộc địa còn đang chìm vào 
đêm thẳm của sự ngu đốt, tối tăm. 
_ Vậy là cùng với văn thơ Nguyễn 
Ái Quốc, một tiếng nói mới đã cất lên 
từ giữa những năm hai mươi. Một 
tiếng nói mới trong văn học dàn tộc, 
và cũng là một tiếng nói mới trong 
văn học nhân loi. góp vào nền móng 
của văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, như là sản phám của thời đại. 
Bản án 
Sự đòi lập của hai thể giới (thế 
giới của những người khai hóa %®, 
những tên quan cai trị và thế giới 
người đản thuộc địa), một sự đối lập 
cực kỷ vô lý, bát công, đó là nhận 
thức cần làm sáng tô không chỉ cho 
người bản xứ, mà nưav cä cho chính 
quốc và công chúng phương Tây. Bởi 
lẽ, do sự bưng bít, xuyên tạc của 


chính quyền thực đản và với khoảng - 


cách hàng vạn đặm, giai cấp công 
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nhân và nhân dân lao động, và ngay 
cả những người tốt, những người có 
thiện ý trong các tầng lớp trên ở 
phương Tây cũng khó hoặc chưa thê 
nào hiều được thực chất của tỉnh hình, 


- Tháng 7-1921, ở Mát-xcơ-va, Nguyễn 
Ai Quốc đã phát biều ý kiến phê bình 
tỉnh trạng các đẳng cộng sản chính 
quốc còn ÍL quan tâm vấn đề thuộc 
địa. lrong nhiều nguyên nhân gây 
nên sự đáng tiếc đó, như gdiện tích 
các thuộc địa rất rộng», như “tỉnh 
trạng đốt nát của người dân bản 
xứ 3? như # sự đàn áp dã man » 
của chính quyền thực dân, còn cô 
nguyên nhàn ở * những thành kiến p 
đo *giai cấp vô sản ở cả hai đẳng 
đều không hiều biết lấn nhau?, 
và *tỉnh trạng thờ ơ của giai cấp vô 
san chỉnh quốc đối với thuộc địa, 
® Tiếc thay, một số đông chiến sĩ văn 
côn tướng rằng, một thuộc địa chẳng 
quasehi là một xứ mà trên là mặt 
trời, dưới là cát, vài cây dừa xanh 
với mấẤy người khác màu đa, thế 
thỏi ? (1), Bản báo cáo này đã gảy 


(1) Hồ Chí Minh: Tuyền tập Nxb $Sự 
thật. Hà nội, 1980, t. Ì, tr. 9. 


một ấn tượng mạnh mẽ như sau này, 
đồng chí Phrăng-xoa Bi-ù ủy viên Độ 
chính trị Đẳng cộng sản Pháp nhớ lại 
(mùa hè năm 1924 đồng chí Phrăng- 
xoa Pi-u là đại biều Pháp đến Mát- 
xcơ-va dự Đại hội quốc tế thanh niên 
cộng sản): ® Tại đại hội Quốc tế còng 
sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đọc 
bản tham luận nồi tiếng trong đó 
đồng chỉ phê phán một số điềm trong 
chính sách của Dàng cộng sản Pháp 
lúc bấy giờ chưa thoát khỏi ý thức 
_ hệ thực đân chủ nghĩa. Đồng chí nói 
thành khâu và nghiêm khắc với động 
cơ duy nhất là phát triền hơn nữa 
tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dàn 
tộc Pháp — Việt chống kẻ thủ chung : 
đế quốc Pháp » (). 


Không phải chỉ những người vô 
sản và ngay cả những chiên sĩ cộng 
sẵn cũng phải qua một quá trình tìm 
hiều, nghiên cứu mới hiều được thực 
chất của vấn đề. lHioạt động của 


Nguyễn Ái Quốc đã góp sức quan, 


trọng cho quá trình giác ngộ ấy. Giác 
Đuy-clô kề : « Tôi bỏng nhớ đến 
những lần tôi về quê ở vùng Tac-bơ, 
gần dãy núi Pi-rê-nẻ, tôi đã thấy 
nhiều người Việt nam làm việc ở bình 
công xưởng của địa phương. Họ bị 
giam trong trại và bị đôi xử xấu. Tôi 
muốn biết chuyện những người Việt 
nam đó và tôi hỏi anh Nguyễn Ái 
Quốc vì sao họ phải sang Pháp làm. 
Anh Nguyễn bắt đầu kề cho tôi nghe 
tình hình nước anh và những hành 
động xâu xa của chủ nghĩa thực dàn 
Pháp đang thống trị nhân dân anh. 


Đối với tôi, đấy là điều mới lạ. Vị 
lúc đó ở Pháp, người ta giới thiệu 
chính sách thuộc địa như là một công 
việc xuất cảng văn mình sang các 
nước lạc hậu. Nhờ quen biệt anh 
Nguyễn mà tôi hiều sự thật vẻ chủ 
nghĩa thực dân Pháp » (3). Một dòng 
chí lãnh đạo khác của Đăng cộng sản 
Pháp, Pôn Vay-ăng Cu-tuya-ri-e — 
như qua lời vợ của đồng chí ấy kê 
lại sau này —cũng cho rằng : “ Sự quen 


biết đồng chí Nguyễn ÁI Quốc đã 
giúp ích rắt nhiều trong suốt đời của 
Pôn Vay-ăng đề nằm chắc hơn vấn 
đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân » (4). 


Đó là không kê một số các chiến 
Sĩ cách mạng hoặc những người có 
thiện chỉ khác như Giăng Lông-ghè~— 
cháu ngoại Mác; hoặc giáo sư Ga-bri- 
en Sơ-vv, người thay mặt Hội nhàn 
quyên và công đàn quyền 3 @), 


Cần nói rõ mọi sự thật về chủ ogh1a 
thực dân ở các nước thuộc địa dẻ 
dinh chính lại những nøô nhận, hơn 
nữa, đề cảnh tỉnh những ai còn mê 
muội. 


Đề đạt mục tiêu này phải có một 
bầu nhiệt huyết, một cảm xúc nồng 
nàn. Cần những lời từ trái tìm. Nhưng 
như vạyv chưa đủ. «Sự thật ® thuộc 
địa không phải là * những điều trông 
thấy » ở chính quốc lúc này. Vậy cần 
một sự chứng minh mang tính thuyết 
phục của khoa học và hình ảnh. Cần 
các cứ liệu rút từ báo chí, sách vớ, 
Và rút t chính những người phương 
Tây viết. Hơn nữa, chính những tên 
thực đàn thú nhận. 


Đó là giá trị của Bản án. Một giá 
trị khoa học, với những ly lẽ không 
thề nào bác bỏ được. 


Đề chứng minh se sự thịnh vượng » 
của Đông dương dưới triều đại toàn 
quyền Mô-ri-xơ long, tác giả dàn 
chinh thư của đại tá Bec-na gửi báo 
Cộng hòa Pháp, số ra ngày 6-12-195, 
với sự nhắc nhủ thêm: qđại tá đó 
không phải là một người cộng sản 
đàu ® (0). 


(20 Bác Hồ ở Pháp, Neb Văn học. Hà nại, 
1970. tr. 42. 

(3) Sách đã dẫn, tr. 25. 

(4) *ách đã dẫn. tr. 77. 

(5) Theo liồng Hà : « Thời thanh niên của 
Bác Hồ °, Nxb Thanh niền, Hà nị. 1976, 
lr. ®6, Ñz. . 

(6) Tòng tập cản học Việt nam, Nxb Khoa 
học xã hỏi, Hà nội 1980. tập 26. tr. 116, 
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Những năm tháng làm việc miệt 
mài ở Thư viện chính quốc (lại vẫn 
chính là phong cách hoạt động của 
Mác, Lê-nin23, theo đöi báo chí, thời 
sự, bám sát tỉnh hình chính trị, xã 
hội... đã giúp cho Nguyễn Ái Quiốc 
năm được cä một kho tư liệu đề làm 
bằng chứng kết tội chủ nghĩa thực 
đân. Và giá trị thuyết phục của Đản 
đn là ở chính các tr liệu đó, chính 
những lời xác nhận, thủ nhận của 
Béc-na, Đơ Pu-vuốc-vin. Vi-nhẻ Đỏe- 
tông, E. Ma-cie, và cả toàn quyền Du- 
me nữa (7). 


Nhưng đừng nghĩ tư liệu, con số, 
lẻi trích, đoan văn là khô khan. Đó 
là những tư liệu có hòn. Những con 
số của thơ ca. Những trích dân chât 
chứa cầm xúc, suy tư, 


Dề nói về Thuế máu: *Bảy mươi 
van người bản xứ đã dệt chàn lên đất 
Pháp; và trong số ấy, tím vạn người 
không bao giờ còn trông thầy mặt 
Iròi trên quê hương đất nước mình 
nữa » (8). 

Đề nói về Chế đó báo chí: qTôi 
biết nhiều nhà văn thân bị kết án khô 
sai chúng thân vì đã đọc tạp chỉ Trung 
quốc hỏp, Âm băng và những bài cùng 
loại ấyv của các nhà duy tàn Trung 
quốc. Năm 1920, có nhiều người Việt 
nam ở Bắc kỷ bị kết án tr hai đến 
năm năm tủ, chỉ vì một người đã làm 
thơ ca tụng tự đo, và các nưười khác 
đã nghe ngâm bài thơấy” Œ).- 


ĐỀ nói về Công lý: ®Công lý» 
được tượng trưng bằng một bà đầm, 
HỘI tay cm cần, một tay cầm kiếm, 
Vị đường từ Pháp dến Đông dương 
xa quá, xa đến nội sang được lới đó 
thì cán cần đã mát thăng bằng, đĩa 
cân đã chảy lỏng Pa và biến thành 
những tầu thuốc phiện hoặc những 
chai rượu t1, nên ®Sbà đâm Công 
lý ,»Iội nghiệp chỉ còn lại đóc cải 
kiêm dễ chém giết, HBàc chém giết 
đến ca người vỎ tội, và nhất là người 
v2 Tôi,.,» (II, 


No) 


Từ đó, mọi mâu thuẫn, mọi đối lập 
đéu được bộc lộ. Một sự đối lập không 
chỉ diễn ra như nước với lửa trên 
các thuộc địa. giữa các ông chủ và 
người nô lệ. Sự đổi lập đó cũng diễn 
ra ngay cá trên chính quốc, trên đát 
[Pháp. Chính nhận thức này đã làm 
sáng tổ chân lý thi đại, năm trong 
sự phân tích khoa bọc của Mác — L.ê- 
nin mà bằng trí tuệ nhạy bén và bằng 
tình cảm sâu dậm, Nguyễn Ái Quốc 
đã ghi nhận được. trong truyện ngắn 
Pa-ri viết năm 1922. Pa-ri, một góc 
hẻm mà dòn chứa cả hai thế giới: 


.( Âu đâu cũng lòng trong đục 
Vàng máu chỉa đôi cảnh khồ giản (11) 


* 


NÑ gười kết án 


Từ những trang bút chiến, tiều 
phầm đầu tiên đăng trên Người cùng 
khô, cùng với một số bài đăng trên 
các báo khác sau này được gom lại 
trong cuốn sách đầu tiên, Dan án chẽ 
độ thực dân Pháp, nồi lên hình ảnh 
lăc giả — vị quan tỏa công minh của 
lịch sử. ` 


Dâu tư cách ® tác giả không phải 
là điều người viết muốn phô bảy 
nhưng sau những dòng văn sôi sục 
tỉnh cảm và chất chứa suy tư của Bản 
đn... nhân vật» này văn hiện điện, 
Và thật sự nó đã gây một nỗi lo lắng 
và kinh sợ ghê gớm cho chỉnh quyền 
thue đàn, Sau này, khi có đủ tài liệu 
đề hình dụng lại toàn cảnh, ta sẽ thấy, 
cam động và Kỷ vĩ biết bao, hình ảnh 
Bác một mình tayv không trong sự săn 


"đuồi của chủ nghĩa thực đân. Và điều 


“may s là nền đân chủ tư sẵn vẫn còn 
eó những kẽ hớ ở chính quốc đề cho 
người cách mạng thuộc địa như Bác 


(7) xách đã dẫn. tr. 185. 

(4) Sách đã đẫn. tr. 32. 

(0) Sách đã dẫn. tr. 23!. 

(10) Xách đá dần. ty. 395, 
(11) Tả Hữu : Theo chan Bác 


có thề có một chỗ trủ ngụ. đi lại. làm 
ăn, kiếm sống... Tóm lại, một íL tự do 
tối thiều đề hành động, đề tìm gặp 
bạn bè, đồng chí, đề liên hệ với thân 
hữu đồng bào. Lưu ý đến sự tự do 
ấy, chúng ta không được quêu rằng 
Bác luôn luôn bị dò xét, truy đuổi; 
luôn luôn được một đội quân cảnh vệ 
Lúc trực, bám gót, mà số lương tháng 
Nhà nước chính quốc phải trả cho 
chúng là hai mươi lắm ngàn quan. 


Ở tất cả những chỉ tiết lịch sử ly 
kỷ, quý giá này ta sẽ thầy sự xuất 
hiện hinh ảnh vị quan tòa lịch sử, 
dẫu còn trong vị trí người bị săn đuôi, 
dẫu còn trong thân phận người nỗ lẻ, 


Lịch sử rồi sẽ còn góp thêm vào tâm 
vóc kỷ vĩ ấy, một vài nét qhuyên 
thoại? nữa, trong cầu chuyện đổi 
thoại giữa chàng thanh niên mảnh 
khẳnh Nguyễn Ái Quốc và viên Hộ 
trưởng bộ thuộc địa bệ vệ, đầy quyền 
uy An-be Xa-rô nơi nhiệm sở thâm 
nghiêm của hắn ta (12). 


Và kẻ thù, dẫu tàn bạo, ngông 
cuồng, nhưng đâu phải không có chút 
thông mình trong xét đoán. Hồi sẽ 
thành sự thật lời tiên đoán của tên 
mật thám AÁc-nu nầm I919, sau này 
là chánh mật thám ở Đông đương, 
nói với đồng sự của v, nơi Bộ thuộc 
địa: «Con người thanh niên mình 
khẳnh và đầy sức sống này có thê là 
ngtrởi sẽ đặt cây chữ thập cáo chung 
lên nền thóng trị của chúng tạ Ở 
Đông đương” (1). 


Một sự theo đối nưim ngìm, và 
một tô chức chặt chẽ đề ngàn chặn 
thứ văn chương nghịch loạn » Ki¿ dà 
hình thành. Cả mát v 
nhiều mạng lưới giảng mắc, từ Tày 
sang Đông. tử chính quốc đến các 
thuộc địa, đề đối phó với một đòi thủ 
thật ra lúc này mới chì là một thanh 


một. bộ sò 


niên, tuôi ngoài ba mươi, đang còn 
phải tìm công ăn việc làm, vừa kiểm 
sống, học nghề, vừa cõ gang trau đôi 


- eiđ Đân (lẻ dàn lộc Đà thuốc địa 


tri thức, học tập, nghĩ suy và thâm 
nhập vào các hoạt động xã hội. 


Thế nhưng từ những trang, Xqgười 
càng khồ và Bản an đã hình thành - 
một cuộc chiến không càn sức giữa 
tác giả và cả một chế độ. Cuộc chiên 
đấu được khai mở đầu tiên vào những 
năm 20, và rồi sẽ kéo đà: trên 20 năm, 
đưa tới sự cách mạng hóa cá một đân 
tộc, và sự sụp đồ m¿t trong những. 
thành trì kiên cố của phản động - 
quốc tế. 


Bởi vì đẳng sau những đỏ sz, những 
trang móng manh kia đang dắy lên 
từ Lừ một sự thức tỉnh của cả một 
đân tóc, đang hình thành một sự gắn 
nối của những người khốn khó, nô lệ 
thuộc nhiều màu đa, một sự gắn nôi 
Dông và Tây, “lạc hậu» và “văn 
minh» như là hậu quả trực tiếp của 
chủ nghĩa để quốc đồng thời là sản 
phầm của phong trào cách mạng vô 
sản thế giới, đã có được sự định 
hướng, sự tiên trí từ Tuyên ngôn của 
Đăng cộng sn, và từ Luận cương Đề 
của 
Lâ~nin. 


Với Hán án, tác giá của nó là người 
đại điện của một đân tộc còn bị đày 
đọa viết cho điển đàn nhàn loại, Vì 
sự nhàn thức lính chát giai cấp và Ú 
nghĩa quốc tế của cuộc đầu tranh mới, 
Mà đản tỏe mình là một thành viên 
gìn bó, không thể và không được 
đơn độc, đứng ngoài, 


Một sr gắn nội, có ý nghĩa đánh 
tin những thiên Kiến, hoặc áo tường 
đã gây ám ảnh khá tâu trong lịch sứ, từ 
*äi nơu muội cô hú do sự bế quan 
lỏa cảng của các thiên triều» đến 
cai quan niệm Tự sản mang màu sắc 


chúng tóc, hoặc có lúc lại rơi vào, 
cực đối lập của sự tự tỉ, bí quan 
trước thần tượng để quốc và vàn 


(122 Theo Hồng Hà : 
134—1335. 
(13) Sách đã dẫn. tr. efÍ. 


"ách đã dán. tr. 
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mỉnh phương Tây. Phải có nhăn quan 
Mác — lLê-nin mới tìm thấy được sự 
thăng bằng, rõ được thực chát, hiều 
được con đường giải cứu tình hình. 
Đó là sức mạnh dàn tộc được tiếp sức 
bởi khối đoàn kết của giai cấp vỏ sản 
chính quốc và các dân tộc bị áp bức— 
tức là sự giác ngộ tính giai cấp và 
tính quốc tế của cuộc chiến đấu, cũng 
tức là sức mạnh tông hợp của thời 
đại. 


Tử cái nhìn mới này, ta sẽ thấy 
chính vị quan tòa nghiêm khác chống 
chủ nghĩa thực dân, cũng sẽ là người 
chan chứa một tỉnh thương nhân 
loại đau khô. Và đó là nét cơ bản 
trong phầm chất và phong cách 
Nguyễn Ái Quốc, qua con mắt những 
người cùng sống, hoạt động và tiếp 
xúc với Người. Từ những năm 20, 
qua cảm tưởng của luật sư Mác Clanh- 
vin Blông-cua: “*Ở anh ý nghĩa đấu 


tranh giải phóng dân tộc luôn luôn 
khắc sâu trong tâm trí anh và quán 
(riệt suốt cuộc đời của anh. Một lần 
nghe tin thực dân Pháp khủng bố, 
tàn sát nhân dân ở Đa-hô-mây, tôi 
thấy anh cắm phần, xúc động, đau 
đớn như chính việc đó xảy ra đối với 
nhân dân Việt nam của anh? (11), 
Đến nửa thế kỷ sau, với nhận xét 
của nhà thơ Cu-ba, Phê-lich Pi-ta Rô- 
dri-ghet: “Trong tác phầm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người nông 
dân ở Việt nam. ở An-giê-ri,ở Tuy- 
ni-di, ở Công-gô, người bị áp bức ở 
quần đảo Ang-ti-giát hoặc ở «miền 
Nam già cỗi?* của nước Mỹ đều có 
một người nhiệt thành bènh vực 
mình ® (15). 


(14) Đác Hồ ở Pháp. Nxb Văn học. Hà nội, 
¡970. tr. 49.__50, 

(12) Nghiên cứu học tệp thơ  tăn 
Hà Chí Minh, Nxb Khoa học xá hội, 1979, 
tr. 583, d 


MƯỜI NẮM XÂY... 


(Tiếp theo trang 62) 


góp xây dựng chính quyền, Cần có 
cách tỗö chức quản lý tốt. chăm lo 
mọi mặt đời sống của nhàn dân. 
Thông qua hoạt dòng thực tiên của 
mình, chính quyền các cấp nắm vững 
pháp luật, điều hành công việc theo 
luật pháp, tránh tùy tiện chủ quan 
trong quản lý, làm cho bộ máy chính 
quyền thật sự có hiệu lực ; dòng thời 
đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện 
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cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân đân làm 
chủ, Nhà nước quản lý, thực hiện 
điều mà đồng chí Tồng bí thư 
Lè Duän dã nói trong buồi lễ kỷ niệm 
lìn thứ 5ð ngày thành lập Đảng Cộng 
san Việt nam:.#*“ Nhà nước mạnh thi 
Dăng mạnh và nhân dân mạnh ® (2), 


(2) Lê Duän! *VÝì Tồ quốc xá hỏi chả 
nghĩa. vì hạph phúc của nhân dân. °® Tp chí 
Cộng sản, số 2, 1985, tr. 1Ô. 


„` 


(ải tiến công tác giáo dục .lý luận, 


chính trị tại chức cho cán bộ, đảng viên 


LÊ-HÙNG TÂM 


"` 


[ÁO dục lý luận Mác — Lê-nin và 
đường lối, chính sách của Dang 
cho cắn bộ, đẳng viên luôn luôn 

là mới quan tầm hàng dầu của Đăng 
ta. vì đó là nhiệm vụ cơ bản đề nàng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Dáng, nàng cao tính tiên 
phong và năng lực hoạt động thực 
tiên cho cần bộ, đang viên, Hảo cáo 
cuủlinh trị tại Đại hội toàn quốc thứ V 
cửa Đăng đã chỉrõ: « Căn mở rộng và 
nâng cao chất lượng giáo đục chủ nghĩa 
Äf+c — Te-nin nhậm từng bước đem lại 
co cán bộ, đăng viên và nhân dàn ta 
thế giới quan khoa học và nhàn sinh 
quan cách mạng, hiều biết có hệ thống 
về những thành tựu mới trong công 
tác lý luận của Đẳng ta và các dàng 
anh em, đề tham gia một cách chủ 
động, tích cực vào việc xây dựng và 
vận dụng sáng tạo đường lỗi của 
Đăng ® (1). 


Tiến hành công tác giáo đục lý luận, 
chính trị một cách cơ ban cho cán bộ, 
đ:ìnữ viên,chúng ta có hệ thống Irường 
Đăng tập [rung đề đào tạo, bồi đường 
cán bộ lãnh đạo, cần bộ quản lý chủ 
chốt của các cấp, các ngành; có hệ 
thống qiáo thục lý luận, chính trị tại 
chức đề bồi đường cho đồng đảo cần 
bộ, đẳng viên còn lại, bao gồm cả 
cán bộ chưa là dang viên. 


` 


Vấn đè tô chức cho cán bộ, đẳng 
viên học tập tại chức đã được Đăng 
la đề ra từ lâu, Năm 1957, những đợt 
học lý luận về thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ ngÑïa xã hội được tổ chức khá 
chu đáo. Năm 1962, đi đôi với việc tỒ 
chức nghiên cứu quần (triệt các nghị 
quyết lớn của Trung ương, việc học 
lý luận cơ bản được bắt đầu bằng 
môn triết học và môn kinh tế chính 
trị Xác — Lẻ-nin. 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa càng phát triển càng đòi hồi cán 
bộ, đăng viên ta phải có kiến thức 
mới, năng lực mới. Vì vậy, việc học 
lặp đề nắm được lý luận Mác — Lê- 
nin một cách có hệ thống, đề quán 
triệt đường lối, chính sách của Đẳng 
⁄à Nhà nước càng trở nên cấp thiết, 
Đáp ứng yêu cầu học tập của cần bộ, 
đảng viên, Trung ương Đảng ta đã 
ra nhiều chỉthị, nghị quyết về học 
tập lý luận, chính trị. Nghị quyết 
5210 NQ/TU ngày 29-12-1970 của Ban 
bí thư đã khẳng định học tập tại chức 
là hình thức học lập chính của cần bộ, 
đẳng viên, đã quy định chương trình 
lý luận † cấp: cơ SỞ, sơ cấp, trung cấp, 
eao cấp cho eaä hệ thống học tập tập 


FÐ.—mmmnmmmmmmmmmvờa 


t1) Văn kiện Đại hài V, Nxb Sự thật Hà 
nội, 1982, tập Ì, tr. lÓ2 — 16G. 
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trung và tại chức. Tiếp đó, nghị quyết 
Hội nghị thứ 23 của.Ban chấp hành 
trung ương (khóa IID đã đưa việc học 
tập 4 cấp chương trình lý luận thành 
mục tiêu cụ thê, thành tiêu chuảän về 
trình độ chính trị của cán bộ, đẳng 
viên. Nghị quyết Đại hợi IV của Đảng 
(1976) và nghị quyết 36 NQ/TƯ của 
Ban bí thư (1981), đều nhấn mạnh phải 
củng cổ hệ thống trường Đảng tập 
trung và mở rộng hệ thống trường, 
lớp lý thận, chính trị tại chức. 
Việc học tập lú luận, chính trị đã trở 
hành nhu cầu của động đdo cán bộ, 
đảng 0oiên ; chỉ có hình thức học lạ p tại 
chức mới có thề đáp ứng nhanh chóng 
nhu cầu đó. Trước ngày' miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng, chỉ tính 
các tỉnh ở miền Bắc có năm có tới 5 
vạn cán bộ tham gia các lớp học lý 
luận tại chức, nhiều tỉnh đã hoàn 
thành cơ bản việc giáo dục đẳng viên 
theo chương trình cơ sở. Từ năm 1950, 
hằng năm, cả nước có trên 10 vạn cán 
bộ theo học các lớp lý luận tại chức 
tử chương trình sơ cấp đến chương 
trình cao cấp: và may chục vạn „a 
viên ở các tÔ chức cơ sở học tập 
chương trình giáo đục dáng viên mới; 
chương trình cơ sơ và sơ cấp. Đặc biệt, 
việc tổ chức nghiên cứu tại chức các 
nghị quyết Đại hội Đẳng dược chú 
trọng. Năm 1977 có tới một triệu ba 
mươi vạn cán bộ, đẳng viên tham gia 
học tập các chuyên đề nghị quyết Đại 
hội IV, năm 1963 chỉ tính riêng 25 tỉnh, 
thanh đã có mười vạn cán bộ từ huyện 
trở lên tham gia học tập các chuyên 
đè nghị quyết Đại hội V, đó là chưa 
kề nhiều cơ sở Đẳng ở nông thôn, xí 
nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức học 
lạp các chuyên đề nghị TỔ Đại 
họi V. 


Học lý luận, chính trị tại chức đã 
giúp cho cán bộ, đẳng viên nàng cao 
trình độ nhận thức, năng lực vận dụng 
và tỏ chức thực hiện đường lối, 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 
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Học các chuyên đà nghị quyết Đạy 
hội V đã củng cố sự nhất trí trong 
Đẳng và trong bộ máy Nhà nước về 
cục điện cách mạng, về đường lối 
của Đáng và mục tiêu cách mạng 
trong chặng đường trước mắt, góp 
phần vào việc ỗn định tư tưởng cán 
bộ trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, 
tăng thêm niềm tỉn vào khả năng phát 
triên của cách mạng nước ta. 


Công tác giáo dục lý luận, chính trị 
tại chức trong những năm qua đã cho 
chúng ta một số bài học bồ ích như 
sau? 


Một là, học tập lại chức là phương 
lhức thích hợp nhất đề giáo dục một 
cách nhanh chóng lý luận Mác — Lê-= 
nin và đường lỗi, quan điềm của Đảng 


.eho đông dảo cán bộ, đẳng viên và 


nhân viên Nhà nước. Học tập tại chức 
có nhiều ưu thế, Các đợt học tập có 
thề huy động được nhiều người học. 
Năm 1983, trường đẳng tại chức Hà 
nội có trên 6 000 học viên. Nhờ eÐ hình 
thức giáo dục tại chức, nhiều địa 
phương đã nhanh chóng giúp cho 
nhiều cắn bộ đạt được tiêu chuẩn về 
trình độ lý luận, chính trị. Ở Thái 
bình,.Nghệ tĩnh có chừng §0X cán bộ 
đạt trình độ lý luận trung cấp do học 
tp tại chức. Mặt khác, tô chức học. 
tạp tại chức lại Ít tốn kém. Đối với 
người học thì học tập tại chức không 
ảnh hưởng đáng kề dến sinh hoạt 
cá nhân, gia đình, cho nên nhiêu người 
có thê tham gia. 


Hai là, muốn cho công tác giáo dục 
lý luận, chính trị tại chức phát triền 
tốt, đi đôi với việc xây dựng chương 
trình, nội dung học tập thích hợp, 
cần có trường, lớp tại chức có cơ sở 
vật chất, phương tiện giảng dạy cần 
thiết và được sự quan tàm chỉ đạo 
thường xuyên của cấp ủy. 


Những nơi có phong trào học tập 
tại chức khả là những nơi có trường 


 v) 


lý luận, chính trị tại chức hoạt động 
tốt như Thái bình, Nghệ tĩnh, Hà nội, 
Hải hưng, Hà bắc, Quảng nỉnh, Vĩnh 
phú, Hậu giang, Hà sơn bình v.v. Một 
số nơi khác tuy không có trường riêng 
nhưng có sự quan tâm đúng mức của 
cấp ủy và có cán bộ có nắng lực, có 
nhiệt tình chỉ đạo thì phong trào học 
tập tại chúc cũng phát triền tốt như 


thành phố Ilò Chí Minh, Thanh hóa, ˆ 


Bình trị thiên v.v. 


Ba là, hình thức tồ chức giáo dục 
tại chức phải lình hoạt, (la dụng, thích 
hợp uới dặc điềm cóc loại học 0iên 
khúc nhau, tlồng thời phải có tồ chức 
chặt chẽ bảo dảm chất lượng giảng dạt 
uả tự lọc. Đặc điềm cơ bản của học 
tập tại chức là người học vừa làm việc, 
vừa học tập. Những người học tạp tại 
chức rất đông và rất khác nhau vẽ 
trình độ, chức trách, nghề nghiệp. 
hiều biết thức tế v.v. Vì vậy các hình 
thức, biện pháp tô chức có linh hoạt, 
đa đạng thì mới thu hút được người 
học, duy trì được lớp học. Tuy tô chức 
linh hot nhưng vẫn phải bảo dâm 
học tập có tö chức, có ký luật. Hiện 
nay, các bình thức học tập tại chức 
phô biến là : lớp tập trung ngắn ngày 
hằng tháng, hằng quý, lớp thông tin, 
lớp học buôi tối. 


Bốn là, phải xâu dựng được tội 
ngũ giảng 0iÊn chuuen trách nà giảng 
Uiên kiêm chức có chất lượng 0à từ 
pề số lượng. Giảng viên chẳng những 
phải truyền đạt được các nguyên lý 
lý luận và tư tưởng, quan điềm của 
Đẳng một cách khoa học. mà còn phải 
hướng cho người học biết vận dụng 
những nội đung học tập, hướng dẫn 
họ tự học tối. 


Đối với giáo dục lý luận, chỉnh trị 
tại chức thì đội ngũ giảng viên chủ 
yếu là giảng viên không chuyên trách. 
Có thu hút được nhiều cáân?bộ có năng 
lực, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý tham gia giảng dạy thì chất 
lượng giáo dục mới cao. Nhưng muốn 
bảo đảm chất lượng giáo dục, nhất 


thiết các trưởng phải có một số lượng 
giảng viên chuyên trách bảo đảm 
được khoảng 1/3 chương trình. Lực 
lượng này ngoài nhiệm vụ giảng day 
còn lâm nhiệm vụ tô chức, chỉ đạo, 
quản lý học tập. Hai nhiệm vụ này 
hỗ trợ lẫn nhau làm cho việc giáo 
dục có hiệu quả. 


Năm là, đánh giá kết qua học tập 
l luận, chính trị lại chức trước hết. 
phái căn cứ 0ảo chải lượng uà hiệu 
qua giáo dục chữ không nén chỉ thiên 
bô quụ mô, số lượng học oiên. Chất 
lượng và hiệu quả là kết quả tông hợp 
của nhiều khâu trong quá trình giáo 
đục : chương trình, tài liệu. bài giảng, 
phương pháp dạy và học, điều kiện 
vật chát, v.v., trong đó vấn đề giảng 
dạy và tự học là quan trọng hàng 
đau. Chất lượng giảo dục có cao thì 
mớ ï' phát triền được công tác học tập 
tại chức, mới Pu hút được nhiêu người - 
học. liệu quả công tác giáo dục không 
chỉ là đem lại cho người học những 
hiệu biết mới về lý luận Mác — Lê-nin 
và đường lối của Đăng, mà còn góp 
phần xây dựng, bòi đường cho người 
học thế giới quan khoa học của chủ. 
nghĩa Alác — Lê-nin, nâng cao niềm 
tín, bồi dưỡng ý chỉ cách mạng và quan - 
trọng hơn ca là giúp người học có 
năng lực vận dụng những kiến thức 
mới vào thực tiền công tác, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao. 


Công tác “giáo dục lý luận, chính trị 
tại chức cho cán bộ, dang viên trong 
những năm qua tuy đạt được: một số 
kết quả tốt, nhưng còn nhiều vấn đề 
phải giải quyết thì mới có thê mở 
rộng và nàng cao chất lượng được. 
Phong trào học tập không đẻu, Ở 
nhiều tỉnh miền núi và ở một số địa 
phương khác phong trào học tập còn 
thấp Ở nhiều công ({rường, HnÔng 
trường, làm trường, các đơn Vị giao 
thông vận tải, phản phối lưu thông, 
việc tò chức học Lập chưa đi vào nên 
nếp. Mặt khác, hệ thống chương trình 
học tập, sách giáo khoa chậm được 
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đồi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu, 
của tình hình và nhiệm vụ mới của 
cách mạng; phương pháp giảng dạy 
it được cải tiến, nhiều nơi coi nhẹ 
việc tự học của học viên bao gồm các 
khảu đọc tài liệu, thảo luận tô, ôn 
tẬp v.v.; giảng viên còn rất thiếu và 
- không được bồi dưỡng thường xuyên; 
do đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo 
đục. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng 
dạy còn thiếu, lạc hậu; chúng ta còn 
thiếu cả những chế độ nhằm bảo đảm 
và khuyến khích việc dạy và học. Về 
phía học viên, bên cạnh nhiều đòng 
chí học tập một cách tự giác cũng còn 
không ít đồng chí học tập một cách 
chiếu lệ, hình thức, cốt đề lấy bằng 
cho đủ tiêu chuần cán bộ. Về lãnh 
đạo, chỉ đạo, một số cấp ủy chưa 
nhận thức đúng vị trí quan trọng và 
tác dụng của công tác giáo dục lý luận; 


chính trị tại chức cho nên đã coi nhẹ, 


_eông tác này, ` _ 
¬ 
* 


Dựa trên kết quả, kinh nghiệm của 
công tác giáo dục lý luận chính trị 
tại chức trong mấy chục năm qua, 
ngày 8-12-1983 Ban bí thư Trung trơng 
Đẳng đã ra quyết định số 30QĐ/TU và 
tăng cường công tác giáo dục lý luận, 
chính trị tại chức .cho cán bộ, đang 
viên. Quyết định của Ban bí thư 
khẳng định những kết quả, tiến bộ 
đã đạt được, khẳng định vị trí, tác 
dụng của công tác giáo dục lý luận, 
chính trị tại chức trong toàn bộ công 
túc tư tưởng của Đảng, nêu rõ mục 
đích, đổi tượng, chương trình và các 
biện pháp lớn về Lồ chức. 


Về mục đích giáo đục lj luận, chính 
_, trị lại chức, quyết định của Ban bí 
thư đã nêu rõ: * Bồi dưỡng cho đồng 
đảo cán bộ, đẳng viên về chủ nưhĩa 
Mác — Lê-nin, đường lôi của Đăng và 
Nhà nước ta nhằm trang bị thể giới 
quan, phương pháp luận khoa học, 
nhàn sinh quan cộng sản chủ nghĩa, 
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nâng cao năng lực hoạt động thực 
Liên của cán bộ, đẳng viên 3, 

Xây dựng thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học cho cán bộ, đẳng 
viên là một nhiệm vụ cơ bản của công 
tác tư tưởng của đảng cộng sản. Mọi 
cán bộ, đẳng viên cần đượe nghiên 
cứu một cách có hệ thống lý luận 
Mác — Lê-nin trong mối liên hệ với 
đường lối, chính sách của Đảng, với 
qhực tế xã hội. Tất cả các chương 
trình học tập lý luận, chính trị xét 
cho cùng đều nhằm xây dựng cho 
người học thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học và nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa, nhằm làm 
cho người học quán triệt đường lỗi, 
chính sách của Dảng và nâng cao 
trình độ vận dụng đường lối, chính 
sách của Đảng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. . 


Thực biện mục đích giáo dục rới 
trên còn có ý nghĩa thiết thực giúp 
cho cán bộ dạt được liêu' chuần cề 
trình độ lỦ luận, chính trị theo qguụ 
định của Đảng 0à Nhà nước, | 


Việc giáo dục lý luận, chỉnh trị 
tại chức còn góp phần đào tạo cdat lộ 
lãnh đạo, cán bộ quản TỦ các cáp, vì 
thông qua việc học tập của đông đảo 
cán bộ, sẽ có điều kiện lựa chọn cán 
bộ đề đào tạo. 

Về doi tượng giáo dụclại chức. liệ 
thống trường Đăng chịu trách nhiệm 
bòi dưỡng và đào tạo cán bộ lĩnh 
đạo, cán bộ quản lý chủ chốt của các 
cấp, các ngành (một số trưởng đáng 
eòn có nhiệm vụ khác như đào tạo 
cản bộ nghiên cứu lý luận, giáng 
viên v.v.). Hệ thống trường, lớp ly 
luận. chính trị tại chức có đối tượng 
rất đông đảo, đó là toàn bộ cân bộ 
còn lại (bao gồm cả cán bộ ngoài 
Đang), các đăng viên Ở cƠ SỞ, các 
nhân viên Ñhà nước. Ngay các cán 
bộ lãnh dạo, trong các đợt nghiên 
cứu dường lối, chính sách của 
Đảng (nhất là các đợt nghiên cửu 


các nghị quyết Đại hội Đẳng và: các 
nghị quyết lớn của Trung ương) thì 
sở lớn cũng tham gia học tại chức. 


Cần phân biệt hệ thống tại. chức 
trong hệ thống trưởng Đảng (từ tỉnh 
trở lên) với hệ thống trường, lớp lý 
luận, chính trị tại chức. Trường Đảng 
tập trung mở lớp theo hình thức tại 

“chức đề bồi đường cho một số cắn 


lộ lãnh đạo, cần bộ quản lý chủ chốt . 


-không có điều kiện học tập "trung. 
Các lớp này học cùng một chương 
trình như các lớp tập trung. Còn hệ 
thống trưởng, lớp tại chức thì thực 


hiện các chương trình phô cập cho. 


đông đảo cán bộ, đẳng viền; các 
chương trình này có phầu rút gọn cho 
uhù hợp với đặc điềm học tại chức 
nhưng vẫn có khối lượng kiến thức 
lý luận tương đương với các lớp Ở 
Lệ thống trưởng Đẳng. 


_Wô nội duïn, chương trình học lập, 

quyết định 30 QĐ/TƯ của Đán bí thư 
nèu rồt‡ #®Nội dung giáo dục lý luận 
chính trị của các trường và lớp này 
hao gồm những nguyên lý cơ bạn của 
chủ nghĩa Mác — lLẻ-nin, đường lôi 
chính sách của Dàng và Nhà nước, 
những kiến thức về quản lý kính tê, 
quản lý Nhà nước, v.v. 


Chương trình lý luận, chính trị có 
hai loại? 


— Chương trình lý luận, chính trị. 


phồ thông gồm những kiến thức phô 
thông về chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
những vấn đề cơ bản về đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


— Chương trình lý luận cơ bản 
gồm những nguyên lý cơ bảu về triết 
học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa 
sông sẵn khoa học, lịch sử Đảng và 
xây dựng Đẳng ». 

—— Theo quyết định 30 QD/TỪ thí từ 
nay không áp dụng hệ thống chương 
trình bốn cấp (cơ sở, sơ cứp, trung 
cấp, cao cấp) nữa, mà việc giáo dục 
lý luận, chính trị theo hai chương 
trình nói trên 


"chương trình sơ 


'Xtưonế trinh lý luận chính trị phô 
thông được xây dựng trên cơ sở đôi mới, 
nâng cao chương trình sơ cắp hiện 
nay. Chương trình lý luận cơ bản 
được xây dựng từ sự cải tiến, bồ sung. 
chương trình lý luận trung cấp. Tùy 
theo trình độ và nhu cầu công tác mà 


_ cán bộ được sắp xếp học một trong hai 


chương trinh. Tất nhiên, học tại chức 
không phải chỉ có hai chương trình 
nói trên, mà còn có chương trình Löi 
dưỡng về đường lối, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, chương Ìrinh 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, 
chương trình nâng cao trình độ lý 
luận theo chuyên đề cho các đổi tượng 
đã học lý luận cơ bản. : 


Hiện nay, việc nghiên cứu xảy 
đựng chương trình và biên soạn sách 
giáo khoa mới là một yếu cầu cặp 


bách, đang được Ban tuyên huấn trung — 


ương xúc tiến, đó là những công trình 
khoa học đòi hỏi phải có thời giìn.¬ 
Trong khi chờ đợi chương: trình mồ 
việc học tập tại chức van tiếp Lục 
thực hiện chương trình rung cấp, 
cấp nhưng có củi 
tiến và bồ  suug. Cần Hi)" VữỮng 
nguyên tắc bảo đảm tính thông nhất 
của nội dụng chương trình, không tủy 
tiện sửa đồi chương trình, cát xén nội 
dung, thậm chí bỏ e1 một môn học 
dưới đanh nghĩa *cải tiến » mà thực 
chất chỉ cốt rút ngàn thời gian, khiến 
cho nội dung chương trình thiếu khoa 
học, thiểu tính hệ thống, là giam sút 
chất lượng giáo dục. 


Về tồ chức học tập. Đày là một văn 
đề hết sức quan trọng, nếu không có 
một hệ thống lồ chức và những chế 
độ thích hợp thì công tác giáo dục lý 
luận, chính trị tại chức không thê đạt 
được mục tiêu đề ra. Đặc điềm nồi 
bạt của học tập tại chức là người học 
vừa công tác vừa học tạp: Do đó 
hình thức tồ chức các lớp phải lính 
hoạt, đa đạng phủ hợp với từng loại 
đổi tượng, nhưng lại “phải có tò chức, 
kỷ luật chặt chẽ, bảo đảm Yêu cầu 


giẳng đạy và học tập. Quyết định của 
Ban bí thư đã nêu ra những vấn đề 
lớn vẻ tồ chức, trong đó nêu bật vấn 
đề phải có mọi hệ thống trường, lớp 
lại chức. Quyết định nêu rõ: “tiếp 
tục xây đựng, kiện toàn các trường 
lý luận chính trị tại chức các tỉnh, 
tình phố, đặc khu. Các trường này 
trực thuộc các cấp ủy ®. Kinh nghiệm 
nhiều nắm qua cho thấy phải có 
trường thì việc học tập mới có thê đi 
vào nên nếp, có tô chức chặt chẽ. 
Trường có trực thuộc cấp ủy thì mới 
eó đủ điều kiện về chỉ đạo và tô chức 
bộ máy, cơ sở vạt chất và kinh phí 
can thiết, Trưởng cũng cần gắn với 
bạn tuyên huấn, và có sự kết hợp chặt 
chẽ với ban tô chức, ban tài chính 
quản trị thì sự hoạt động của trường, 
và công lắc giảng dạy mới phát triền 
vững chắc theo quy hoạch chung. 
C các tính, thành phố chưa có trường, 
cần mở các lớp tại chức (do Ban 
tuyên huản phụ trách) và chuần bị 
mọi điều kiện đề mau chóng thành 
lập trường. Trong tình hình hiện nay, 
bộ máy trưởng tại chức cần xây dựng 
gọn, nhẹ nhưng có hiệu lực. Muốn 
vậy, trước hết cần quan tâm lựa 
chọn cán bộ chỉ đạo, giảng viên có 
chất lượng, vừa có năng lực chỉ đạo, 
giảng dạy, vừa có trình độ tồ chức, 
có lòng yêu nghề nồng nhiệt. 


Văn dẻ tồ chức, hướng đẫn cho cản 
bộ, ddng 0iên ở cơ sở nhất là các cơ sở 
nòng thôn, xỉ nghiệp học lý Tuận, chính 
trị là rất qụan trọng, vì họ là những 
người trực tiếp sản xuất, trực tiếp đưa 


tư tưởng, chính sách của Đăng và Nhà 
nước đến quần chúng và trực tiếp 
nắm tình hình tư tưởng của quần 
chúng đề phản ánh với tồ chức Đẳng. 


Theo quyết định của Ban bí thư thì 


việc tô chức hướng dẫn cho cán bộ, 


- đảng viên cơ sở học tập lý luận, chỉnh 


trị tại chức là nhiệm vụ thưởng xuyên 
của cấc cấp ủy huyện, quận. 


Văn đề then chốt đề tăng cường, 
cải tiến công táa giáo dục lý luận, 
chính tr‡ tai cbức cho cán bộ, đẳng 
viên là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chữ 
của các cấp ủụ Đảng. Việc tồ chức học 
tập có liên quan trừc tiếp đến các 
ngành, các cấp, nếu không có sự lãnh 
đạo cụ thề của cấp ủy, của thủ trưởng 
thì chẳng những việc học tập tại chức 
không thực hiện được đều đặn mà 
hiệu quả giáo dục sẽ thấp. 

- Chỉ đạo thực hiện quyết định của 
Ban bí thư, cần hướng việc tồ chức 
giáo dục lý luận chính trị tại chức đi 
vào nền nếp, vửa mở rộng, vừa náng 
cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở 
bảo đảm chất lượng và hiệu quả học 
tập mà có kế hoạch từng bước mở 
rộng phong trào học tập tại chức một 
cách vững chắc. Sự chỉ đạo đối với 
việc học tập tại chức cần được quan 
tầm toàn điện, từ việc định ra quy 
hoạch đào tạo, bồi đưỡng cán bỏ, kế 
hoạch mở lớp hằng năm, xây dựng, 
củng cố hệ thống tô chức trường, lớp, 
xây dựng đọi ngũ giảng viên, đến việc 
thực hiện tốt các chế độ đề bảo đảm 
đạy tốt và học tối, thực hiện kiềm 
tra chất lượng giáo dục v.v. 


.— 


Kinh tế Tiệp khác 


Ä nạn nhân của bọn phát xít xâm 
lược trước khi chiến tranh thế 
giới thứ hai chính thức bùng nó, 

Tiệp khắc cũng là nước cuối cùng thoát 
khỏi nanh vuốt của chúng khi chiến 
tranh chấm đứt. Sau những năm (tháng 
chiến dấu gian khô, ngày 9-5-1945, với 
sự giúp đỡ có tính quyết định của 


Hồng quân Liên xô, nhân dàn Tiệp: 


khắc đã xóa bổ ách chiếm đóng 
của phát xít Đức, giải phóng đất 
nước, giành chính quyền, khôi phục 
nên độc lập dân tóc, và tiếp đó dưa 
Tiệp khắc vào kỷ nguyên mới: kỷ 
nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Bốn thập kỶ qua, dưới sự lãnh đạo 
đúng dắn của Đẳng cộng sản Tiệp 
khắc, với sự hợp tác chặt chẽ của 
Liên xô và các nước anh em khác 
trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa, 
nhân dân Tiệp khác đã đạt được những 
thành tựu to lớn về mọi mặt, trong 
đó có việc xây dựng và phát triên kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỷ dầu, từ năm 1915 
đến năm 1963, sự nghiệp xây dựng và 
phát triền kinh tế ở Tiệp khác đã trải 
qua nhiều khỏ khăn gay gắt. Trong 
chiến tranh, hơn 300 nghìn người Tiệp 
khắc trong đỏ có 25 nghìn đăng viên 
cộng sản đã chết, nhiều nhà máy, xí 
nghiệp bị tàn phả nặng nề, cơ cấu sản 
„ Xưát công nghiệp bị đào lòn nghiêm 
trọng, tồn thất về kinh tế trớc tính 
khoảng 70U tỷ cua ron. Sau khi chiến 
tranh kết thúc, mặc dù chính quyền 
đã về tay nhân dân, chủ nghĩa để quốc 
bên ngoài: cảu kết với những thế lực 
của giai cấp tư sản và bọn phần dòng 


~— 


trên đà phát triền 


` YẾN VÂN 


trong nước đã không ngừng tÌm cơ 
hội phản kích. Chúng dã gây ra những 
sự kiện năm 1948 và năm 1968 nhằm 
phục hồi chủ nghĩa tư bản ở Tiệp 
khắc. Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên 
quyết của Đảng cộng sản, nhân đàn 
Tiệp khắc đã vượt qua mọi khó khăn, 
chiến thắng mọi bành động phá hoại 
của bọn thủ địch, vững bước đi lên. 
Kế hoạch hai năm (1916—1948) được 
hoàn thành thắng lợi, tạo một bước 
thay đồi căn bản về cơ cấu sản -xuất 
và tô chức sản xuất. Kế hoạch năm 
năm thứ nhất (1950— 1955) với mục tiêu 
thúc đầy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, đã được hoàn thành vượt mức, 
khiến cho tỷ trọng của sản xuất công 
nghiệp trong tông thu nhập quốc dân 


“tăng nhanh, từ 56 năm 1918 lên 655 


năm 1955. Miễn XIô-va-ki-a lạc hậu đã 
được nhanh chóng công nghiệp hóa. 
Kế hoạch năm năm thứ hai (1956 — 1960) 
nhằm mục tiêu hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và 
tạo lặp cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội cũng đã được thực 
hiện tốt. Sản xuất công nghiệp năm 
1960 so với năm 1955 tăng 0635, và so 
với thời kỷ trước chiến tranh bằng 
4 lần. Nông nghiệp đã cung cấp một 
phản quan trọng lương thực, thực 
phầm cho nhân dân, năm 1960 giá trị 
sản lượng nông nghiệp tăng 80 so 

với năm 1955. l 
Sau thử thách to lớn của sự kiện 
năm 1968, dưới sự lãnh đạo đã được 
tăng cường của Đảng cộng sản, Tiệp 
khắc chuyền sang một thời kỷ mới, 
với những thắng lợi ngày càng rực 

ý 

U7 


rỡ. Dây có thê coi là thời kỳ phát triền 
tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử 
Tiệp khắc. Đại hội thứ 14 của Đẳng 
cộng sản Tiệp khắc họp năm ¡971 đã 
định ra đường lối chung về xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triền ở Tiệp 
khắc, Đại hội thứ 15, họp năm 19:6, 
tiếp tực hoàn thiện đường lối do Đại 
hội thứ 11 đề ra, khẳng định những 
nhương hướng và nhiệm vụ quan 
trọng nhằm dưa đất nước Tiệp khắc 
(tên nhĩình trên con đường xây dựng 
xã hội xÃ hội chủ nghĩa phát triền. 
Dai hội thứ 16 của Đẳng, họp năm 
1231 đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát 
triền kinh tế và xã hội bằng nàng cao 
hiện quả sẵn xuất và chất lượng lao 
đọng đạt tính kinh tế cao, củng cố kỷ 
luật lao đong, nhanh chóng chuyền 
nên kinh tế sang phát triền chiều sâu, 
trước hết đựa trên cơ sở áp dụng 
những th;ành tựu mới nhất của khoa 
hẹc và RÝ thuật, và tăng cường hợp 
Lic kiönh (9 và khoa học KÝ thuật với 
cúc nước xã hội chủ nghĩa, trước hiết 
là với liên XỎ. 


„ trên cơ sở đường lối kinh tế chung, 
Đẳng cộng sản Tiệp-khắc đã giải 
quyết kịp thời và sát đúng các văn 
đề được đặt ra trong các lĩnh vực sẵn 
xuất, trước hết là trong công nghiệp 
và nóng nghiệp. ` 


Về công nghiệp, Tiệp khắc chủ 
{rương ưu tiên phát triền công nghiệp 
nạng miột cách hợp lý, coi trọng công 
nghiệp chế tạo máy và công nghiệp 
hóa chất. Công nghiệp chế tạo máy 
phát triền từ làu ở Tiệp khắc, gần 
như là một ngành gtruyền thống ®, 
Trước đây ngành này hướng vào sản 
xuất các loại máy hơi nước, máy công 
c, Và các thiết bị cho các ngành 
còng nghiệp khác. liiện nay ngành 
ch: tạo máy càng được, coi trọng 
năm bão đảm cho nên kính tế quốc 
đàn những phương tiện sản xuất Và 
lŸ thuật mới. Phương thức hoạt động 
củt nó được đói khác, Không chạy 
theo nhiều loại mặt hàng như trước. 


98 


Trong khuôn khồ của sư hợp tấo, 
phản công lao động quốc tế, theo kế 
hoạch của Hội dồng tương trợ kinh 
tÈ. ngành chế tạo máy của Tiệp khắo 
tập trung vào việc sản xuất một số 
tật hàng chính. Do tập trung được 
lực lượng, nguyên liệu và kinh nghiệm 
trong san xuất, các mặt hàng đó ngày 


_càng có vị trí cao trên thị trưởng quốc 


tế về kỹ thuật, thầm mỹ và chất 
lượng. 


Đối với một nước có cỏng nghiệp 
phát triền nhưng nguyên liệu không 
được đồi đào như Tiệp khắc, việc 
phát triền mạnh công nghiệp hóa chất 
là rắt cần thiết. Cùng với việc phát 
triên theo hướng hiện đại hóa, công 
nghiệp hóa chất ở Tiệp khúc đã xảy 
đựng những ngành mới, sn xuất các 
chảt tổng hợp. 

Tiệp khúc cũng toi trọng việc tô 
chức cơ cầu công nghiệp hợp lý, 
nhanh chóng công nghiệp hóa những 
vùng lạc hậu dẻ sớm tạo ra sự càn 
.bằng về mặt kinh tế giữa các vùng, 
tử đó thúc dĩy nên kinh tế chúng phát 
triền nhanh, Việc công nghiệp hóa 
vùng Xilô-va-ki-a ngay từ trong kế 
hoạch năm năm thứ nhất đã nang 
lại tác đụng lớn về nhiều mặt. Với 
việc này, không chỉ vấn đề cần bằng 
nên kinh tế của đặt nước, mà văn đề 
đàn tọc trong lĩnh vực kinh tế cũng 
đã được giải quyết tỏi, fạo thế đi lên 
vững chắc cả về kinh tế và chính- trị. 


Về nông nghiệp, sau khi giành được 
chính quyền, Đẳng cộng sản Tiệo 
khắc đã tiến hành cải cách ruộng đặt, 
Từ năm 1919, bắt đầu hợp tác hóa 
nông nghiệp. Lúc đầu, các hợp tác xã 
được xây dựng theo quy mô: nhỏ. 
Đần đần, các hợp tác xã được xây 
đựng với quv môÔ ngày càng lớn. 
Cuòi năm 1980, sản xuất nông nghiệp 
của Tiệp khắc được tập trung vào 
1779 hợp tác xã và 162 nông trưởng 
quốc đoành. 

ông nghiệp cùng với những tiến 
bộ khóa học kỹ thuật đã được sử 


° 
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` 


` 


— 
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đụng đề tác động tích cực vào nông 
nghiệp. Việc tập trung hóa, chuyên 
món hỏa và liên kết sản xuất trong 
nông nghiệp được coi trọng. Tiệp 
khác hiện có những vùng rộng lớn 
chuyên tròng lúa mì, củ cải dường, 
khoai tây, v.v. ở đó, toàn bộ khâu 
thu hoạch được thực hiện bằng máy. 
Trước chiến tranh thế giới thứ hai, 
Tiệp khắc chỉ có mấy nghìn máy kéo, 
hiện nay đã có khoảng 200 nghìn. Số 
máy gặt đập đã có khoảng 22 nghìn 
chiếc. Năm 1937, mỗi héc ta đất canh 


tác được bón 18 ki lô gam phân hóa ` 


học, nay đã được bón bình quản 315 


kỉ lô gam. 


Việc đào tạo cán bộ cho các hợp 
tác xã nông nghiệp cũng được coi 
trọng. Hiện nay, tất ca các hợp tác 
xã đều có đầy đủ các loại cản bộ 
thuộc các ngành trồng trọt, thú y, 
quản lý kinh tế, sửa chữa máy, v.V. 
có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp 
chuyên nghiệp, trong đó số dòng đã 
tốt nghiệp các trường KỸ thuật nông 
nghiệp. 


Những cố gắng của Đảng và nhân - 


đàn Tiệp khắc trên mặt trận kinh tế 
đã mang lại những kết qua ngày càng 
to lớn. Năm 1980, tông thu nhập quốc 
dân đã bằng 6 lân so với năm 1937. 
Năm 1961, sản lượng công nghiệp 
bằng 13 lần so với năm 1918. Với số 
đân 15,5 triệu người, năm l9§4 Tiệp 
khắc sản xuất 15 triệu tấn thép, 78 tỷ 


ki lô oát giờ điện, khái thác 129 triệu - 


tấn than và l¡ nhít, sản xuất 227 000 
xe hơi các loại, 34000 máy kéo. liiện 
nay, với số dân chỉ bằng 0.4Ã số đàn 
thế giới, công nghiệp Tiệp khắc hàng 
năm làm ra 162 tổng sản lượng 
công nghiệp của tàt ca các nước trên 
hành tỉnh này-gộp lại. Sân lượng công 
nghiệp của Tiệp khác, tính bình quân 
đầu người, nhiều gấp † lìn mức trung 
bình của thể giới. 

.Về nông nghiệp, năm 1951, Tiệp 
khúc thu hoạch I2 triệu tìn nưi cóc, 
3,7 triệu tấn khoai tày. 7,0 triệu tấn 
củ cải đường, chăn nuôi 5,1 triệu con 


bò và 6,7 triệu con lợn v.v, Như 
vậy, SsO với năm 1948, mặc dù số 
người lao động giảm 60Ã và diện 
tích đất canh tác giảm 10, sản lượng 
nông nghiệp vấn tăng lên gấp 
2,2 lần. 
- Do trồng trọt và chăn nuôi đều 
phát triền, những nhu cầu về -lương 
thực, thực phầm của nhân đân ngày - 
càng được thỏa mãn với mức cao. 
Năm 1983, bình quân mỗi người dân 
Tiệp khắc tiêu thụ §3.3 ki lô gam 
thịt, 328 quả trứng, 37,8 kỉ lô gam 
đường, 10,1 kỉ lô gam mỡ thực 
vật, 220 ki lô gam sữa và sản phầm 
từ sữa. nã 
Sự lớn mạnh về kinh tế của Tiệp 
khắc không những đã tăng cường về 
mọi mặt sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở trong nước mà còn góp 
phần tích cực tăng cường sức manh 
của cộng đông các nước xã hội chủ 
nghĩa thế giới. liiện nayv, phần kim 
ngạch buôn bán với các nước xã hội 
chủ nghĩa chiếm 78,35 trong tông 
kim ngạch buôn bán với nước ngoài. 
của Tiệp khác. Những đóng góp trong 
Hội đồng tương trợ kinh tế chứng tó 
Tiệp khắc có vai trỏ ngày càng quan 
trọng trong việc hợp tác và phản 
công lao động quốc tế xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Nhân đàn Việt nani rất vui mừng 


trước những thanh tựu to lớn về 
mọi mặt của nhân dđân Tiệp khác 


anh em. 

Nhàn dịp kỷ niệm thứ 40 ngày 
giải phóng Tiệp khác, cùng với những 
lời chào mừng nông nhiệt, chúng ta 
chúc nhân đân Tiệp khác, dưới sự 
lãnh đạo của lắng công sản Tiệp 
khắc, đứng dâu là đồng chí Gu- 
xta-vơ Hĩu-xie kính miền, tiếp tục thu 
nhiều thang lợi mới, to lớn hơn nữa 
(rong sự nghiệp xây dựng xã hội xã 


hội chủ nghĩa phát triền trên Tổ 
quốc tươi đẹp của mình. 
® 


- Mật vài ý kiến về 


Chủ nghĩa xã hội mang màu 


sắc riêng của lrung_ quốc3 


Ử lâu, chủ nghĩa xã hội đã thành 
chương trình nghị sự của cà loài 
người tiến bộ. Trong tác phầm 

« Vêmột sự biếm họa chủ nghĩa Xlác s» 
viết năm 1916, Lê-nin dã kháng định: 
đ Tãt cá các đân tộc đếêu sẽ đi đến 
chủ nghĩa xã hội, đó là điều không 
tránh khói ».. C12. Phân tích tính cLất 
thỏi đại chúng ta, Tuyên bồ ÀAát-xeơ-va 
răm 1960 của các đáng” cộng sản vả 
cỏng nhân nêu rõ đó là «thỏi đại 
ngày càng có thêm nhiều dàn tóc tiến 


lên eon đường xã hội chủ nghĩa, là: 


thời dại thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hỏi và chủ nghĩa cng sản trên phạm 
ví toàn thế giới » (9). 

Trong khi khng định tính tất yếu 
của eon đường xã hội chủ nghĩa ở tất 
ca các nước( [ê-nin đã tiên đoán mỗi 
đàn tộc sẽ đưa «đặc điềm của mình » 
vào bước đi, vào nhịp độ cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với đời sỏng xã hội, 
vào hình thức tô chức Nhà nước, 
Tuyên bố của liội nghị các đẳng 
“cộng sản và công nhân các nước xã 
hội chú nøhĩa họp tại Mát-xeơ-va năm 
1957 nhân mạnh găng của giai cấp 
VÔ sản mà coi thường những đặc điềm 
đân tọc thì nhất định sẽ đi tới chó 
tách rời khói cuộc sống, rời khói 
quần chúng, nhất định sẽ làm tôn hại 
đến sự nghiệp xã hội chủ nghĩa » (3). 

Ngày 1-9-1982, khai mạc Dại hội XI 
của Đăng cộng sản Trung quốc, Đặng 
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NGUYÊN THÀNH LÊ 


Tiêu Bình tuyên bố «đi theo con 
đường riêng của bản thân mìi.h, xây 
đựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
riêng của Trung quốc, đó là kết luận 
cơ bàn rút ra được từ sự tông kết 
kinh nghiệm lịch sử lâu đài của chúng 
ta (Trung quốc)». | 

Phải chăng cái gọi là «chủ nghĩa 
xã hội mang màu sắc riêng của Trung 
quốc » của Đặng Tiêu Bình có cùng 
nội dung với khái niệm qđặc điềm 
dàn tộc » của Lê-nin và của Hội nghị 
các đảng cộng sản và công nhân 
năm 19579 


Chúng ta bầy xem xét những lời 
nói và nhất là việc lìm của ban lãnh 
đạo Trung quốc từ sau khi Mao chết, 
đặc biệt là từ Hội nghị thứ 3 (tháng 
123-1978) của Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung quốc (khóa XI) trên một số 
lĩnh vực của đời sống xã hội Trung 
quốc thì sẽ rõ. ' 


(1ì V.]I. Lê.nin: 7oàn tớp, Nxb Tiến bộ, 


_ Mát-xcơ-va. !SÂ1, tp 2Õ. tr. !É0 


(2› Văn hiện Hội nghị đdei tiều các đăng 
cộng sản cà công nhén tại Mát-xcơ-ca tháng 
1-1960, Nxb *ự thật, Hà-n3¡, 1961, tr. 18, 

(3) « Tuyên bố của H‹i ngbị đại biều các 
đảng cộng sảu và céng nÌân c(c nước xã hội 
chủ nghĩa họp ở NMát-xcơ-va từ 14 đến 16 
tháng ! nừm 1*°7 ». Cương lịch của chúng ta. 
Nxb *ự thật Hà nọi, 1959, trị 20 

= 


«Chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc » trên 
lĩnh vực tư tưởng, lý luận. 


Trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận, 
tuy ban lãnh đạo Trung quốc hiện nay 
có nói họ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhưng họ 
lại nhấn rất mạnh, rất đậm việc họ 
« theo tư tưởng Mao Trạch Đông ». 


Nghị quyết Hội nghị thứ 6 (thẳng 
6-1981) của Trung ương Dẳng cộng 
sản Trung quốc (khóa XÌ) viết: « Tư 
tưởng Mao Trạch Đông là tài sản (quý 
báu của đảng ta, Nó chỉ đạo hành 
động của chúng ta một cách làu đài; 
các tác phầm quan trọng của đồng chí 
Mao Trạch Đông... văn là những tác 
phảm chúng ta cần thưởng xuyên học 
tập». Cương lĩnh chung của điều lệ 
Đăng cộng sản Trung quốc được 
thông qua tại Đại hội XII của đẳng 
ấy viết: «q Đảng cộng sản Trung quốc 
lấy chủ nghĩa Mác—Lê-nin và tư tưởng 
Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam 
cho hành động của mình ›.. 


Nhưng thực tế lịch sử đã chứng tố, 
việc những người theo chủ nghĩa Mao 
đặt chủ nghĩa Mác—Lè-nin bên cạnh 
tư tưởng Mao chỉ là việc làm hình 
thức, chỉ là để ngụy trang cho tư 
tưởng Mao. Hơn nữa, chủ nghĩa Xlác— 
[L.ê-nin của họ đã được « Trung quốc 
hóa s. Rốt cuọc, chỉ có tư tướng ÀÍao 
hay chủ nghĩa ÄXao là tư tưởng chỉ 
-_ đạo, là kim chỉ nam cho việc xày dựng 
qchủ nghĩa xã hội» ở Trung quốc. 
«Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang 
mảu sắc riêng của Trung quốc » chỉ là 
xây dựng cái gọi là echủ nghĩa xã 
hội» dưới sự chỉ đạo của tư tưởng 
Mao,- một khuynh hướng tư tường 
pha tròn giữa tư tưởng tiêu tư sẵn, 
đặc biệt là tư tường nông đàn, với 
tư tưởng tư sản và tư tưởng phong 
kiến, một trào lưu đản tộc chủ nghĩa, 
một biều hiện nồi bật của chủ nghĩa 
đân tộc dại Hán. : „ 

Trong thực tiên và lý luận, chủ 
nghĩa MXao là sự đoạn tuyệt hoàn toàn 


với chủ nghĩa Xác — Lê-nin, với chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mao 
đã đầy Đảng cộng sản Trung quốc 
vào vũng bùn của chủ nghĩa dân tộc 
Lư sản, chủ nghĩa eơ hội « tả » khuynh 
và chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. 


Vệ triết Lọc, chủ nghĩa Mao là một 
thứ chủ nghĩa duy tàm. một thứ chủ 
nghĩa thực dụng, dỏi ;ập với chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và phép biện 
chứng duy vật của chủ nghĩa Xác. 


(hủ nghĩa Alao là chủ nghĩa sô 
xanh nước lớn. Nó đặt tỉnh thần ích 
ký đân tộc lên trên chủ nghĩa quốc 
tế vô san. Nó mưu đò thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyờn, chống 
lại đọc lập, chủ quven, toàn vẹn lãnh 
thò của các nước, nhat là các nước 
láng gièng. 

Dưới sự chỉ phối của chủ nghĩa 
Áo, chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc * thực chất 
cũng gióng như «chủ nghĩa xã hội 
phong Kiên Ð, Sehu nghĩa xí hội tiêu 
lư sạn», €ehũ nghĩa xã hội từ sẵn 
mà MXiác đã nói cách dày gản 1ã0 nắm 
hoặc như chủ nghĩa xã hòi của các 
đăng xã hội — đàn chủ, một loại chính 
đẳng tư sản, 


« Chủ nghĩa xã hội mang niău 
sắc riêng của Trung qttóc » trên 
lĩnh vực kinh tế — xã.hội. 


Do trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuât, đo quá trình và mức 
độ cái tạo xã hội cũ, xảy đựng xã hội 
mỚI €Ó Khác nhu, cho nên giữa các 


- HƯỚC XãÃ hội chủ nghĩa có sự khảo 


nhau về trình độ phát triên Rinh tế — 
xã hội. Nưoài ra, mỏi nước lại có 
những truyền thông lịch sứ, văn hóa 
riêng. lo đó có sự kháe nhau giữa 
các nước xã họi chủ nghĩa về tĩính 
độ phát triển xã họi, về hình thức 
quần lý kinh tế là điều không thẻ 
tránh khói. 

«Chủ nghĩa xã hội mang màu súe 
riềng của Trung quốc » trên lĩnh vực 
kinh tế — xã họi là như thế nào? 
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Này 10-5-1984 nói chuyện với nhà 


báo Mỹ Phren-cơ Gip-nây, thủ tướng - 


Trung quốc Triệu Tử Dương khẳng 
định: «Trung quốc là nước không 
thề để dàng phân loại®. Triệu Tử 
Dương phê phán việc phân loại các 
nước theo chế độ xã hội, cho cách làm 
đó là ®*lỗôi thời». Triệu Tử Dương 
nói? «... chúng tôi không vạch ra giới 
hạn ở các chế độ xã hội đề phân biệt 
_eác nưóc». Tháng 10-1984, Triệu Tử 
Dương lại nói với đại biêu Hoa kiều: 
€ Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bất kỳ 
phương hướng chính trị nào nhằm 


dáp ứng yêu cầu noi trên đây, (bốn. 


hiện đại hóa)... chúng tôi không bị 
kìm hãm bởi bất cử mô hình nào, 
nghị quyết nào, hguyên tắc nào ®, 


Gần đàảy, Đặng Tiều Binh đưa ra 
khái niệm Trung quốc là “một quốc 
gia, hai chế độ». Thực chất đây là 
chủ trương mở đường cho hình thái 
kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa được 
phục hồi và tồn tại ở Trung quốc, mở 
cửa cho chủ nghĩa tư bản quốc tế 
thâm nhấp đặng thực hiện mưu đồ 
điển biển hỏa bình ở Trung quốc. 


Từ Hội nghị thứ 3 của Ban chấp 
hành trung ương khóa XI của Đảng 
công sẵn Trung quốc đến nay, ban 
lãnh đạo Trung quốc đã dựa theo các 
quan điềm cơ bản nói trên đề thực 
hiện một loạt biện pháp về kinh tế — 
xà hội, trong đó cai cách kinh tế 
trong nước và mỡ cửa với nước ngoài 
dược coi là hai quốc sách lớn, hai 
chiển lược lớn. Ñò 


Việc cãi cách kinh tế được bắt đầu 
(rong nồng nghiệp từ cuối những nàmn 
70 của thế kÝ này bằng cách xóa bỏ 
hình thức công xã nhàn dân, phát 
triên nhiên thành phần kinh tế, 
khuyến khích tính tích cực sẵn xuất 
cũ một bộ phần nông dân, làm cho 
sản xuất lương thực, thực phầm đạt 
được một số thành tích nhất định. 
Tuy nhiên, những cäi cách kinh tế ở 
nông thôn đã tạo ra và sẽ còn tạo ra 
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nhiều nhân tố phức fạp mà hậu quả 
chưa thề lường hết được. 


Những cải cách kinh tế nông thôn 


-đã dẫn đến chỗ làm suy yếu rõ rệt 


khu-vực kinh tế tập thê và khu vực 
kinh tế toàn dân ; phát triền mạnh mẽ 
kinhrtế Tư nhân; làm sâu sắc sự phản 
hóa xã hội và sự phân hóa giai cấp ở 
nông thôn Trung quốc. Việc phát canh 
thu tô đã được phục hồi ở nhiều nơi. 
Hiện tượng bóc lột trực tiếp sức lao 
động và bóc lột qua khâu lưu thông, 
phân phối trở thành phồ biến và được 
báo chí của Đảng cộng sản Trung 
quốc cô vũ đưới khẩu hiệu “hãy làm 
giàu đi! ®, : 


- Từ nhiều năm về trước, Trung quốc 
đã bắt đầu thực hiện có tính chất thí 
nghiệm một số cải cách kinh. tế ở 
thành thị. Những cải cách đó được 
chỉnh thức thông qua ngày 20-10-1984 
tại Hội nghị thứ 3 của Trung ương 
Đẳng cộng sản Trung quốc (khỏa XII) 
và được coi như một sự kiện có ý 
nghĩa lịch sử lớn lao¿ như một bước 


ngoặt quyết định trong đởi sống kinh. 


tế, chính trị và xã bội của Trung 
quốc. 


Nghị quyết nưà$' 20-10-1984 nói trên 
hãy còn là một văn kiện có tính chất 
định hướng và đang bắt đầu triền 
khai cho nên chúng ta chưa thề có 
ngay những nhận xét đầy đủ về văn 
kiện ấy. Tuy nhiên, căn cứ vào những 
thí nghiệm và việc mở rộng kết quả 
thí nghiệm về cài cách kinh tế thành 
thị, căn cứ vào nhiều đơn văn và tình 
thần của «nghị quyết» nói trên, chúng 
ta thấy. một mặt, ban lãnh đạo Trung 
quốc tiếp tục phủ định phương thức 
quản lý kính tế của thời kỳ Mao, mặt 
khác họ dụng ý làm cho vai trò của 
kế hoạch, của khu vực kinh tế toàn 
đân giầm rõ rệt, trái lại vai trò của 
thị trưởng, của tự do cạnh tranh, của 
hàng hóa, eủa quy luật giả trị được 


để lên rất cao, kinh lễ ca thê dược bảo 


đdin phái Iriền mìqạ nủn, 


Bình luận về cải cách kinh tế thành 
thị của ban lãnh đạo Trung quốc, báo 
Mỹ Bưu điện Oa-sinh-lơn viết: *Cải 
cách này được coi là tiêm một liều 
mạnh thuốc bồ tư bản chủ nghĩa đè 
đây mạnh sản xuất và đề chữa chạy 
chế độ phân phối bất hợp lý ở Trung 
quốc °. Bảo Anh Thời báo tài chính 
viếtr«Rð ràng những thay đỏi này 
sẽ ném những tàn tích có tính chất 
chính thống của nén kinh tế xã hội 
chủ nghĩa qua cửa sô công xã nhân 
dân ®, 


Không phải không œó căn cứ mà 
nhiều nhà nghiên cứu về Trung quốc 
ở nhiều nước, cả ở phương Đông và 
phương Tày, có nhận xét giống nhau 
hoặc gân giống nhau là chính sách 
kinh tế của ban lãnh đạo hiện nay Ở 
Trung quốc là sự hỗn hợp của những 
nhân tố xã hội chủ nghĩa và những 
nhân tố tư bản chủ nghĩa, hoặc nói 
như nhiều nhà triết học tư sản phương 
Túyv, chính sách kinh tế của Trung 
quốc ngày càng thề hiện sự hội tụ 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. Những yếu tố còn lại của chủ 
nghĩa xã hội tiếp tục bị xói mòn, 
những yếu tố tư bản chủ nghĩa ngày 
càng phát triền, Xu thế này được biều 
biện đặc biệt rõ ở các đặc khu kinh 
tẺvà ở IÍ “thành phố ven biên được 
mỡ cửa với các nước tư bản chủ 
nghĩa. Cách đày không lâu, chính bí 
thư đăng bộ Đẳng cộng sản Trung 
quốc ở đặc khu kinh tế Thầm quyến 
đã nói toạc ra rằng kinh tế tư bản 
chủ nghĩa sẽ chiếm tru thể ở đặc khu 
kinh tế. này. 


Về đối ngoại, quan hệ kinh tế — kỹ 
thui giữa Trung quốc với nước ngoài 
biều hiện chủ vếu ở quan hệ với các 
nước thuộc hệ thống tư bản chủ 
n:hia, đặc biệt là với các trung tàm 
đẻ quốc chủ nghĩa như Nhật bản, Mỹ, 
khói thị trưởng chung chủu Áu, 

Xuất phát từ những thực tế đó, 
người ta có lý đo xác đẳng đề khang 
định rằng Trưng quốc nga cảng tì 


sáu Đào sự phân công lao động quốc tÊ 
tư bản chủ nghĩa. 


œ Tóm lại, về kinh tế — xã hội, “chủ 
nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của 
Trung quốc » có những đạc diễm như 
sau? | 


Khu vực kinh tế toàn đân và khu: 
vực kinh tế tập thê đang bị thu hẹp. 
Các khu vực kinh tế phi xà họi chủ 
nghĩa (tư bản và sản xuất nhỏ cá thề) 
đang phát triền khá mạnh, dẫn đến 
kết quả là khôi phục và phát triền 
một bước chủ nghĩa tư bản ở thành 
thị và nông thôn. - 


Ban lãnh đạo Trung quốc ngày 
càng tích cực úp dụng phương pháp 
quản lý kinh tế của giai cấp (tư sản, 
Vận dụng những quy luật và biện 
pháp kinh tế của chủ nghĩa tư bản dềè 
điều hành tồng thề nền kinh tế Trung 
quốc. 


Sự nghiệp «bốn hiện đại» của 
Trung quốc đựa chủ yếu vào sự hợp 
tác với các nước đế quốc. 


« Chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc» trên 
lĩnh vực chính trị đổi ngoại. 


Năm 1920, phát biều tại Đại hội thứ 
2 của Quốc tế cộng sản, Lê-nin nói: 
*“... tư tưởng quan trọng nhất, cơ bản 
nhất của những luận cương của chúng 


ta là gì? Đó là sự phân biệt giữa 
những dân lộc bị bóc lột và dân 


tộc bóc lột..»®, .. ®SPư tưởng chỉ 
đạo thứ hai của các luận cương của 
chúng ta là ở chỗ trong hoàn cảnh 
thể giới hiện nay, sau chiến tranh đẻ 
quốc, mỗi quan hệ giữa các dàn tộc, 
toàn bộ hệ thống chính trị trên thể 
giới đèêu được quyết định bởi cuộc 
đâu tranh của một sở nhỏ các dân tóc 


để quốc chống phong trào vỏ viết và 
những nhà nước xó viết mà dừng 


đầu là nước Nưa xô viết... Ghỉ có xvnất 
phát tử quan điểm đó, thì các văn dẻ 
chính trị được đạt ra và được 
giải quyết đúng dàn bởi các đăng 


THỚI 


[D5 


` « 
cộng sản ở những nước văn mình cũng 
như ở các nước lạc hậu? (4). 


Những giáo huấn đó của. Lê-nin là - 


tư tưởng chỉ đạo, là cơ sở của dường? 
lõi, chính sách đöi ngoại của các nước 
xã hội chủ nghĩa, của các đẳng cộng 
sản và công nhàn quốc tế. 


Ban lãnh đạo hiện nay của Trung 
quốc đã quay lưng lại với những giáo 
huấn của Lê-nin về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. Họ dựng ra cái gọi là « chủ 
nghĩa quốc tế mới», khuôn quan hệ 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, giữa 
các đảng cộng sản và công nhân chỉ 
vào bốn điều: độc lập tự chủ, hoàn 
toàn bình đẳng, tôn trọng lần nhau, 
không can thiệp vào công việc nội 
bọ của nhau. 

Chúng (ta đều nhớ Hội nghị đại biều 
các đăng công sắn và công nhân các 
nước xã hội chú nghĩa năm 1957 mà 
Đang cộng sản Trung quốc có tham 
gia, đã ra tuyên bố nhất trí nhấn 
mạnh: “Trong quan hệ với nhau, các 
nước xã hội chủ nghĩa dựa trên những 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn 


trọng toàn vẹn lành thỏ, độc lập và. 


chủ quyền quốc øia của nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, Đó là những nguyên tắc quan 
Irọng, song những nguyên tắc ấy 
không phải là những nguyên tắc duy 
nhất thề hiện thực chất của mỗi quan 
hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 
Tình tương trợ anh em là bộ phạn 
kháng khít của những mối quan hệ 
giữa các. nước đó. Tỉnh tương trợ đó 
là biêu hiện thiết thực của nguyên 
tắc của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa sø @). ¿ 
Ban lãnh đạo Trung quốc dã dụng 
Ý cắt bỏ những đoạn văn, những nội 
dụng thê hiện chú nghĩa quốc tế vô 
sun và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 


nghĩa. lĨơn nữa, trong việc làm cụ. 


the, bạn lãnh dạo Trung quốc dã 
không ngần ngại chà đạp lên cả bốn 
nội dung của *ehủ nghĩa quốc tế mới ® 
đo họ nêu ra, cũng như họ đã không 
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ngần ngại chà đạp năm nguyên tắc 


củng tồn tại hòa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau. 


Chỉ kề những việc làm tử những 
năm 1976, 1977 đến nay trên lĩnh vực 
đối ngoại của ban lãnh đạo Trung 
quốc cũng đủ thấy họ đã xa rời chủ 
nghĩa Máe—Lê-nin biết-nhường nào] 


Họ đã ra sức xây dựng lực lượng 
cho bọn đồ tê Pôn Pốt đề chúng thi 
hành chính sách diệt chủng ghê tởờm ở 
Cam-pu-chia. Sau khi bọn diệt chủng 
Pôn Pốt bị nhân đân Cam-pu-chia lại 
đồ tháng 1-1979, ban lãnh đạo Trung 
quốc, phối hợp với đế quốc Mỹ, với 
giới cầm quyền phản động cực hữu 
Thái lan và các bọn phản động quốc 
tế khác, vẫn ra sức hà hơi tiếp sức 
cho bọn Pôn Pốt và các bọn phản 
động Khơ me khác chống lại độc lặp, 


_chủ quyền và công cuộc hồi sinh của 


Cam-pu-chia. : 


Đối với Việt nam, ban lãnh đạo 
Trung quốc đã phát động hai cuộc 
chiến tranh xâm lược và hiện nay họ 
đang tiễn hành kiều chiến tranh phá 
hoại nhiêu mặt và chiến tranh lấn 
chiếm với hàng chục sư doàn bộ bình 
và nhiều lực lượng hải quản, không 
quân hỏng buộc Việt nam phải khuất 
phục trước chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước lớn của họ. Họ lại dang 
lớn tiếng đe đọa cho Việt nam «œ bài 
học thứ hai. 


Đối với Lào, ban lãnh đạo Trung „ 
quốc đã không ngừng xâm phạm độc 
lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô và 
can thiệp vào công việc nội bộ của Lào. 


Phối hợp chặt chẽ voi đế quốc Mỹ 
và các thể lực phản động quốc lễ 
khác, ban lãnh đạo Trung quốc tiến 


* 


(4) VÌ. !lê-nín: Toản tập, Nxb Tiến bó, 
Má: -xcơ va, tập 41, l197Ẻ, tr: 290—291, 

(3) « Tuyên bố của Hội nghị đại biều các 
đảng cộng sản và công nhân các rước xả 
hỏi chủ nghĩa họp ở Mtxcơ-va từ 14 đếa 
16 tháng 1-1957 ;, Cương lĩnh của chủng t 
Nzb Sự thật. Hà nội,!€59. tr 16, 


hành chiến tranh không tuyên bồ 
.chống Áp-ga-ni-xtan từ nhiều năm 
nay. 

Đối với các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. trước đây ban lãnh 
đạo Trung quốc thực hiện chính sách 
chống đối ca khối ; gần đây, thay đồi 
sách lược, họ thực hiện chỉnh sách 
chia rẽ, tranh thủ nước này, cô lập 
nước khác. 

Đối với Liên xô, Nhà 'nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên của loài người tiến 
bộ, trụ cột của hòa bình và cách mạng, 
thì ban lãnh đạo Trung quốc coi là 
“ siêu cường ®, « đại bá ?. 


Trên lời nói, ban lãnh đạo Trung 
quốc nói họ chống cả hai siêu cường, 
coi đó là một trong ba nhiệm vụ chủ 
yếu. cơ lản của frung quốc trong 
những năm 80 của thế kỶ này, nhưng 
trong hành động thực tế, họ ngày 
càng c€ó quan bệ chặt chẽ vê nhiều 
mặt kê cả vẻ quan sự với để quốc Mỹ, 
đặc biệt là với chính quyền Ri gàn, 
còn đối với Liên xô thì họ chĩa mũi 
nhọn đầu tranh và dựng lên a ba trở 
ngai » đề không chịu bình thường hóa 
một cách căn bản và toàn diện quan 
hệ vê mặt Nhà nước. 

Đối với các đẳng cộng sẵn và công 
nhân, ban lãnh đạo Trung quốc, sau 
khi thất bại trong chính sách Mao 
hóa các đăng ấy, quay sang khuyến 
khích những khuynh hướng cơ hội, 
những chủ nghĩa biệt lập. trái với 
giáo huấn của AXlác và Lê-nin:« Vô 
sản tất eä các nước và các dân tộc bị 
ấp bức, doàn kết lại! ®, 

Trên nhiều vấn đề trọng yếu của 
thời đại như văn đề chiến tranh và 
hòa bình, chống chính sách chạy đua 
vũ trang của chủ e:ghĩa để quốc, trong 
nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu 
hoặc có tỉnh chất khu vực, ban lãnh 


đạo Trung quốc trên thực tế là bạn 


đồng hành của đế quốc Mỹ và phe lũ. 

Ngày 5-6-1981, tại Brúc-xen (thủ đỏ 
BÙ, Triệu Tử Dương đã biện hộ cho 
hành động thân đế quốc của ban lãnh 


“ 


đạo Trung quốc và lập luận rằng 
Trung quốo không chủ ý đến chế độ 
xã hội của nước khác, các nước có 
chế độ khác nhau có thề xây dựng 
quan hệ rất hữu nghị với nhau. Các 
nước có chế độ giống nhau chưa chắc 
đã có quan hệ hữu nghị ®. Rõ ràng dó 
chỉ là một sự ngụy biện cho chính sách „ 
cố tình không phản biệt những nưóc 
bị bóc lột và những nước bóc lột như 
Lê-nin đã chỉ rõ, cố tỉnh xóa nhòa 
ranh giới giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa và các nước xã hội chủ ngÌĩa, 
phụ họa với mưu đồ thực hiện sự hội 
tụ giữa chủ nghĩa tự bản và chủ nghĩa 
xã hội. 


* 


Nhìn chung lại, “chủ nghĩa xã hội 
màng mầu sác riêng của Trung quỐC » 
do ban lãnh đạo hiện nay của Trung 
quốc đề xướng, có những đặc điềm gì ? 


Thứ nhất, nó xa rời chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và lấy chủ nghĩa Mao làm cơ 
sở tư tưởng và lý luận. 


Thư hai, trên thực tế nó phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn, phủ nhận vai trỏ của chuyên 
chính vô sẵn, chủ trương cùng tồn tại 
giữa hai cHế độ xã hội đối lập, chế độ 
tư bản chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, ngay trong một nước, trước hết 
là ở Trung quốc- 

Ti bu, trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, nó ngày càng xa rời 
những quy luật phỗ biến, những 
nguyên tắc chung của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, 

Thử tư, nó phục vụ chủ nghĩa sỐ 
vanh đại Hán, đo đó, nó “thừa nhận 
chủ nưhĩa quốc tế trên lời nói, nhưng 
thật ra trong toàn bộ công tác tuyên 
truyền, cỗ động và hoạt động thực 
tiên, thì lạt lấy chủ nghĩa dân tộc... 
thấy cho chủ nghĩa quốc tế... » (6). 


(6) Lê-nin : Toản tập, Nxb. Tiến bộ, Mat.- 
xcơ-va, 1979, tập 41, tr. 202. 


Những cái gọi là “đặc điềm dân - 


tộc » ấy, “màn sắc riêng ® ấy của « chủ 
nha xã hội» Trung quốc không 
làm phong phú chủ nghĩa Xác như.ban 
lãnh đạo Trung quốc thường nói. Trái 
lạt, đó là sự xuyên tạc chủ nghĩa xã 
hội khoa học do Mác, Ăng-ghen, Lê- 
nin sáng lập và phát triền. Vì thế 
trong nội bộ Đăng cộng sản Trung 
quốc đang điễn ra cuộc đấu tranh tư 
tưởng và lý luận khá gay gắt được 
phản ánh trong chững mực nhất định 
trên báo chí Trung quốc thời gian gần 
- đây,- : 

Là những người theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, chúng fa mong rằng 
chủ nghĩa Mác — lLê-nin dược khôi 
phục và toàn thắng ở Trung quốc, vì 


lợi ích của giai cấp công nhân và nhàn - 


_ dân lao động Trung quốc, vì lợi ích 


- 


của cộng đồng-xã hội chủ nghĩa và 
của cả loài người tiến bộ. 

“Hơn ai hết, những người cộng sản 
Việt nam thiết tha mong muốn Đăng 
cộng sản Trung quốc trở lại với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đưa giai cắp công 
nhân và nhân dân lao động Trung 
quốc tiếp tục đi theo cọn đường đúng 
đắn của chủ nghĩa xã hội khoa học 
mà có thời kỷ họ đã đi và đạt nhiều 
thành tích xuất sắc (thời kỷ 1919— 
1956). 


Trong khi kiên quyết đánh thắng 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mịt 
và chiến tranh lấn chiếm của nhà cảm 
quyền Trung quốc, chúng ta sẵn sảng 
bình thường hóa quan hệ vẻ mặt Nhà 
nước giữa hai nước và khôi phục quan 
hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc 
Việt nam — Trung quốc. 


- 


Các bạn hãy mua đọc : 


Tạp chí NGƯỜI LÀM BÁO 


CƠ QUAN CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 


Đặt mua lại : 


— 5 Lý Thường Kiệt, Hà nội 
— 120 Xô viết 


Nghệ tĩnh, Thành phố 
Hồ Chỉ Minh 


Và các chỉ họi nhà báo cáœđ địa phương 
trong cả nước. 
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THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG LÀ NGƯỜI CHỦ 
TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NHÀ. VỈ VẬY CHĂM 
SÓC VÀ GIÁO DỤC TỐT CÁC CHÁU LÀ NHIỆM 
VỰ CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN. CÔNG TÁC 
ĐÓ PIHIÁI LÀM KIÊN TRÌ, BỀN BỈ. 


HỒ CHÍ MINH 
(1969) 


_ fø quan lý luận và chính trị của Đẳng cộng sản Ÿiệt nam 


Xã luôn 


Cải tiến cơ chế quản lý 
hợp tác ã nông nghiệp 


CHÚANG ¡a đều biết, cơ chế quản lú kinh tế là tồng thề các hình thức kinh tế 
nhà m tác động có Ú thức uào những lực lượng tham gia quá trình sản xuất đồ 
đạt được những mục liêu kinh tế tlñ định. Nhiệm pụ phát triền nỏng nghiệp ở 
nước Iœ hiện naụ đòi hỏi phải cải tiễn cơ chế quản lý nòng nghiệp, phát lìm ra 
“được những hình thức kinh tế phù hợp nhằm lác động trực tiếp hoặc gián tiếp 
Đảo các lực lượng tham gia quá trình sản xuất nông nghiệp từ hợp tác +ä cho 
đến từng người xũ Diên, lừ các cơ quan quản lú đến các cơ quan dịch Đụ, kỹ 
Ihuật, từ cán bộ quản lÚ đến cán bộ khoa học kỹ thuật... đề thực hiện bằng được 
những mục tiêu nông nghiệp. 


Nhằm đồi mới cơ chẽ quản lý nông mịhiệp, trong những năm qua, Đảng 
ba Nhà nước là đả bạn hành nhiều chữnth sách cải tiền quản TỰ nông nghiệp, quản 
lý hợp tác +ä. Trong cúc chính sách đó, nồi lên chính sách oẻ khòán sản phảm 
đến nhóm lao động Đà người lao động, chính sách thụ mua 0a chủ trương phản 
Cáp quan lÚ nông nghiệp... 


Nết quả thực hiện các chính sách ấu đầ phá »ỡ một phần cơ chế quan TỦ 
lập trurt0 quan liều, bạo cấp trong nông nghiệp, trong hợplác xã; một số nhàn 
lố mới của cơ chè quan TỦ nóng nghiệp đang hình thành. 


Đõn năm qua, sản xuất nông nghiệp có nhiều Hiến bộ : sản xuấi lương thực 
bình quản mỗi năm lăng 70 Đạn lấn ; chăn nuôi trâu bò bình quản môi năm 
lặng 5,4 ; sửn xuất cầu công nghiệp ngắn ngài tủ đài ngềU đẻu lăng Đời lóc 
'độ khó... Những thành tựu ấu do nhiều nguyên nhàn; trong đó quan trọng nhải 
là những cái liến pề cơ chế quản lÚ. 


Tuuụ nhiên, cần nhận rõ những tiền bộ 0ề quản lỦ kinh lễ nói chung cũng 
như nông nghiệp nói riêng còn có nhược điềm là chưa dồu, chưa ranh nà chưa 
cơ bản ; trong nông nghiệp, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp còn nặng. Tùnh 


1 


hình ấu đã hạn chế khá nhiều niệc huụ động cúc lực lượng đề khai thác các tiềm 
nàng trong nông nghiệp. Vì Dậu, Hội nghị thứ 6 của Trung ương Đảng đã có 
những quušt định rãt quan trọng oề củi liền quản lj kinh lế, trong đỏ có 0iệc cải 
tiến cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp. sói dung quan lJ hợp tác xã bao 
gồm nhiều mặi : 


[~ÀgÌị guuếil của Trung ương quuết định pÌ: úi đồi. mới công tác kể 
hoạch của hợp tác xã, bộ phận quan trọng nhất của cơ chế quản lú. Chúng la 
đồtt biết mội thời gian dài trước đâu, 0iệc xâu dựng kế hoạch ở hợp tác xñ 
Lhường bị động, các chỉ liên kẽ hoạch của hợp túc zä do huyện giao xuống, cúc 
cử: liêu của huyện cũng lại do lỉnh phân bố. Nội dung chỉ tiêu kế hoạch mà 
huyện giao cho hợp tác xã bao gồm nhiều mặt (Irồng câu gì, nuôi con gì, điện 
lích bao nhiêu, năng suät thể nào...), thậm chí có nơi quụ định cả hiện pháp cạnh ` 
lác cụ thề. Tóm lại là Rế hoạch sản xuất, !Èu mua mang nặng lính dp dặt từ 
trên xuống, mà không quụ định rõ phần nghĩa pụ bắt buộc đối 0uới cơ quan hà 
nước Irong Điệc bảo đảm các điều kiện cho hợp tác xả thực. hiện kế hoạch. Yi 
Uậu, đã hạn chế tính chủ động, sáng tạo, tích cực của hợp lúc +ã 0à. rã uiẻn. 


Khắc phục mội phần những tuêu sỏi đó, những năm gần đâu, Xhà nước có 
chính sách ồn định nghĩd cụ thu mua lương thực trong 5 năm, điều dỏ đã có 
tác dụng thúc dau sản xuất phát triền. Tuụ nhiên ở dd, nghĩa uụ của Nhà nước 
đồi bớt lợp lác xã rong Uiệc cũng ng năng lượng, 0oật tư nông nghiệp, thuốc 
trừ sâu, phản bón... nản chưa trở thành pháp lệnh. Mặt khác, do nhiều nguyên 
nhân, kè cđ (lo gêu cầu khách quan, trong tình hình khó khàn chung của đất nước 
Đề lương thực, nhiều hựp tác xã 0ẫn phải đóng góp tầng lén khi sản lượng lương 
thực tăng, mặc dù các hợp tác xã nàu đã làm tròn ng!14 cụ giao nộp lương thực 
cho Nhà nước tieo hề hoạch. Từ đó dẫn đến tình trạng mội số hợp tác xã làm 
ăn cảng giỏi, càng phải đóng góp nhiều, thu nhập thực lẻ của hợp tác xä Đà rũ 
Điên Khỏng tăng. 


Vì pnậu, đề cái tiến công tác xâu dựng 0à điều hành Lhực hiện kề hoạch, phải 
khắc phục mọi cách cơ bản những nhược điềm nói lrên. Nghị quụuết Hội nghị 
khứ 6 của Trung ương đã xác định số lượng chỉ tiêu pháp lệnh giao cho hợp tác 
+ chỉ còn hai loại, thề hiện trong hợp dồng kính tế dược kú từ đầu sụ : một là, 
khối lượng sản phầm hợp tác xã bán cho Nhà nước theo chất lượng Đà giá cả 
được xúc định trong hợp đồng kinh tế (trong đó có phần dành cho xuấi khầu). 
Và hai là, các điều kiện nại chất (năng lượng. Đạt tư, nguUẻn liệu, máu móc, 
dịch oụ...) Nhà nước cung ứng cho hợp tác +ä theo số lượng, chấãit lượng, giả cá, 
địa điềm, thời gian quu định 0à tiền ng trước. lai chỉ liều đó thề hiện mối 
quan hệ kinh lế Dình đừng pề nghĩa 0ụ giữa nòng đần đối bới Xha nước 0à Nhà 
nước đối oới nông đân irong suốt ca quả trình sản xuất ra nóng phầm. Đâu là 
sự đồi mới rất quan trọng 0ê số lượng 0à lính chất chỉ liêu pháp lệnh, có lính 
khuuen khích cao đối 0ới hợp tác zaä 0à người lao động ; tuy pàu, cũng còn không 
ÍI khó khăn khi thực hiện, đòi hoi các cơ quan cũng tng 0t tư, các cơ sở dịch 
Đụ kinh lễ — kỹ thuật phục 0ụ nông nghiệp, nhất là trên địa bàn huyện, phải cỏ 
Sự chuyền biến căn bản oề lồ chức, quản Lj oà phương thức hoạt động. Cho đến 
na, Khó khăn chủ uễu 0än tà huyện chưa nắm chắc được nguồn năng lượng, cải 
lư, phân bón, thuốc trừ sâu... đề kỷ hợp đồng Uới các hợp lác xả. Vấn đề là, 
làm thể nào quản Lý được những thứ đó trên phạm 0L cả nước? Không thề kéo 
dài lình trạng nhiều tô chức, cœ quan không có chức năng quản l nòng nghiệp 
cũng có trong ta phản đạm, 0ật tư, xăng dàu... dùng đề « đối lưu » oới hợp 
lúc xã, !ảm « kẽ hoạch ba » hoặc sử dụng không đúng mục dích. Rhông khắc 
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phục được điều đó, tát yuều dẫn đến sự lộn xọn không đáng có, mạnh. ai. nấu 
chạu, móc ngoặc đề chạu Uật tư, phân bón... do đó không béo đảm được tỉnh 
Dpững chắc của kế hoạch, không bảo đảm đủ lương Ihực trang trải cho nhu cầu 
+ä hội. š Ẽ 


Điềm mới nữa trong công tác kế hoạch của hợp tác + là ở Điệc xâu dựng 
Uở điều hành thực hiện kế hoạch. Kế hoạch của hợp tác xã đo Đại hội xũ uiên 
quụết dịnh dưới sự chỉ dạo của chính quụuền huyện Đà xổ. Việc chỉ dạo thực hiện 
kẽ hoạch trước đâu nặng Đề phương pháp hành chính, ray được Cha thể bằng 
phương thức thông qua các chính sách đòn bàu, cũng ứng 0ật tư Rÿ thuật, hợp 
đồng ñinh tế, các hình thức tỒ chức liên kết, liên doanh. Đâu là sự thay đồi 
quan trọng, gắn nghĩa 0ụ, trách nhiệm Đà guyềi lợi của Nhà nước Đà của hợp 
lúc xã. đòi hỏi cả hai bên đều phải cố gắng phân đầu đề duy trì sự hoạt động 
bình thường của các công đoạn sản cuäãi của hợp tác xả đến sản phầm cuỗi cùng. 
Bên nủo không thực hiện đúng nghĩa 0ụạ của mình sẽ bị phạt. Phương pháp nói 
trên cần được bảo đảm bởi nhiền quy định cụ thề, đúng đẳn của các chính sách 
kinh tế, nhất là chính sách giá cả, chính sách uề lao động, 0ề khoa học kỹ thuật, 
Đẻ cán bộ... Đà phải trông Đảo khối lượng Đội tư có rong tạp Nhà nước ở cấp 
huuện bằng nhiều nguồn khác nhau U.Đ. Trong bước đầu thực hiện, cần có sự 
tính toán cụ thề các điều kiện ĐẠI chất bảo đảm theo đúng các bước đi thích hợp 
đà nâng cao dần trình độ chỉ đạo, điều hành của cấp huyện 0à hợp tác xả. 


Việc thực hiện đúng đản sự đồi mới trên đâu Đề kẽ hoạch chắc chân sẽ lăng 
cường quuền chủ động của hợp tác xả trong phạm DÌ rộng rãi hơn trước, báo 
đan được ngtitJên tắc lập trung dân chủ trong quản l kinh lễ, bảo đảm được 0at 
trò trung tâm của hš hoạch. | 


2— Cùng tới quušt định bề đồi mới KöIữ lác kẽ hoạch, nghị quuết TỏL nhị 
thứ 6 của Trung trơng nhãn rmìarnth Điệc tông kết đề hoàn thiện cơ chế quan 
lý trong bản thân hợp tác xã, nhảit là piệc tiếp tục tìm ra hình thức 
kích thích tính tích cực của xã viên, ` 


Hình thức khoản sĩn phầm cuối càng đến nhónt lao động à người lao động 
trong nông nghiệp theo chỉ Phị số 100 của Đan bí Chư được dp dụng phô biến Ó 
cúc hợp tác xả 0a lập đoàn sản xuất bốn năm qua, đđ đem lạt Rẽt quả rất lớn 
Irondg sẵn xuất nóng nghiệp — đó là điều Ehỏng phải bản cái. Những khuunh 
hưởng muốn xem lại chủ trương khoản sản phầm là không đúng. Tuu nhiên, 
Không thề coi nhẹ những lệch lạc ở nội số nơi trong quá trình thực hiện, mà 
biều hiện là khoản lrắng mội số kbhảu hoặc tài ca các khảu, đề các hộ nhận khoán 
tự lo sức kéo, cả cuốc, chọn giòng, Tự chạy Thuốc trừ su. Một số nơi chưa chủ 
ý củng cõ các đội, lồ chuuen khâu, nhất là ở những công piệc quan trọng như 
chọn od bdo quản giống, bảo Độ thực nại... Việc trả công lao động ở các lồ, đội 
chuyên khâu chưa gắn bởi kết qua cuối cùng, chưa có chế độ đúng đẳn đề gắn 
trach nhiệm, nghĩa Dụ Đới quên lợi của cản bộ quan LỤ tương xựửng 0ới kết quả 
sản xuấi. Nhiều nơi chưa coi trọng đứng mức Điệc áp dụng khoản sản phầm Irong 
chăn nuồi 0d các ngành nghô, Những 0êun Rẻm Hót trên do nhiều nguyên nhàn, 
có phần do các cơ quan Nhà nước, nhưng có phần do Ban quản trị hợp tác + 
chưa nắm ững nội dung cơ chế khoán hoặc lúng túng trong tồ chức thực 
hiện. 


Vì Dậu, piệẹc hoàn thiện cơ chế khoản đòi hỏi phải lích cực khác phục những 
Rhuušt điềm nói trên, đồng thời mở rộng Điệc khoán trong chăn nuôi, ngành nghề, 
hoàn thiện các chế độ thưởng phạt, hạch loán uà phản phối đúng đán, hợp lỷ 
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giữa ba lợi ích, trong đỏ chú ý thích dáng lợi ích của người lao động. Rinh 
nghiệm thực lễ phong phú 0ề thực hiện khoản sản phầm của nhiều hợp lác rã, 
nhiều huyện (từng mặt hoặc toàn diện) nều tược lồng kết chu đáo, phô biến kịp 
đhời, chắc chắn sẽ có lác dụng Rhông nhỏ đối 0ới Diệc hoàn thiện cơ chẽ khoán 
qhới, Chăng hạn, trong Đ;ệc giải quuềi sức kéo, nhiều nơi đã có những cách làm 
hau; hợp tác xã Định báng (Tiên sơn. Hà bằc) có cả một hệ thống các quy định 
cụ thế lừ 0iệc qui định chè độ làm 0iệc, chế độ ăn uống, chề dộ chữa bệnh, điều 
đưỡng cho rau bò đến các quy tịnh thưởng, phạt thích đáng đối cởi cán bộ quản 
lÚ có liên quan (dội, hợp lác +), uới thợ càu 0à người chăm sóc. Nhờ đó Dạ 
đô:ig xuân 1983 — 1951 dã hồi phục sức cho 592 trong lồng số 60 con trấu bò đưa 
Đào trạm điều dưỡng Ọ.0. Kết quả là hợp tác xả có đủ sức héo, đản lrâu ngày 
cảng đồng : từ 260 con, sau 2 năm tăng đến 303 con, không aL phải cuốc ruộng 
Lhat trầu, năng suất cáu tròng của hợp tác xả lên cao. 


Trong khâu giống, hợplác xä Phụng thượng (Hà nội, qua rút kinh nghiệm 
niiềtt lần, đã áp dụng mô. hình ® ( chuyên”: ruộng riêng, kho riêng (bảo đảm 
liêu chuuần kỹ thuat), người riêng (đột chuyên, thủ kho kho giống riêng), sản phơi 
riếng. Bí quyết ở đà là ấn dề khoản : cũng như các đội khác, đội giống nhậán 
khoản 3 khâu cuối, còn các khâu Xhác pản do hợp tác xã đản nhiệm, oề chỉ phí 
đội giống được cắp lăng 30% nhưng mức khoán sản lượng chỉ: giao bằng các đội 
khúc. Nšếu 0ưỢI Rhoán, cứ 1 ÂL lô gam thóc giống được dồi 123 KkL tỏ qam thóc 
thường. Việc hiềm tra chất lượng các khảu công oiệc kè cả thu hoạch, đập Uà 
nhập kho của đội được hợp lác xã làm chặt chẽ; hợp lác xã còn lăng cường 
người báo Uệ bên cạnh thủ kho (ELhủ kho được trẻ công bằng một lto động giỏi). 
Qua niiều Đụ rút Eình nghiệm (lừng piệc, lừng mặi) dến naự hợp lác rã đã ồn 
định quy trình quản l khaảu giống, đu trì được giống lúa thích hợp cho năng 
Suái cao, 

Trong các khảu khác như lưới nước uà liêu nước, bdo U0ệ thực 0ạit..., [rong 
biệc lăng cường sở hữu lập thề, củng cố cúc đội cơ bản 0à chuuên khâu, thực 
hiện các chỉnh sách đất ngộ cán Độ quản lÚ, cán bộ kỹ thuật øà người ldo động 
cũng có những diền hình tốt. Tồng kẽt những kinh nghiệm ấu, chắc chản chúng 
la tìm ra được những hình thức phù hợp đề hoàn chỉnh hình thức khoán mới. 


3j—Việc cái Hến quản l trong nội bộ hợp tác +ä không thề không gửn với 
các cơ quan kỹ thuật dịch 0ụ ở huuện. Vì 0d, nghị quuềšt Hội nghị thứ 6 của 
Trung trơng dè ra phương hướng huy động được mạng lưới kinh tể, kỹ 
thuật, dịch vụ của Nhà nước đề phục vụ tốt hơn các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp. 


liiện na ở mỗi huyện đêu đã có một mạng lưới các công tụ, trạm, trại, cửa 
hàng phục Đụ các cơ sở sản xuấi. Trước đá, hệ thống nàu do tnh quản lý, hoại 
động theo cơ chế hành chính bao cắp, không gắn ouới kết quả sản xuất của cơ sở. 
Do chưa có cơ chẽ bdo đảm mối quan hệ hợp lỦ giữa nghĩa Dpụ, trách nhiệm Đà 
quyên lợi của mạng lưới dịch nụ — hÿ Lhuật oà của hợp lác xã, cho nên giữa hợp 
lác .cđ 0ới các cơ quan đó có những điền không ăn khớp, nhịp nhàng, có nhiều 
biêu hiện liêu cực, khiến cho kết qua của sản xuất bị hạn chế. Khắc phục tình 
hình đó, gần đâu, mạng lưới dịch oụ — kỹ thuật đã được, chuuèn giao cho huyện 
qua. TÚ. Œ một số nơi, hoại động của các trạm, trại; các cơ quan dịch 0ụ — k§ 
thuật huyện được chuyền sang phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nzahĩa, thực hiện hạch toán kinh tế, lấy thu bù chỉ, giúp cúc hợp tác rã 
lăng năng suất cảu trồng, con Đật nuôi, qua đó, bản thâh các cơ quan dịch - 
oụ — kÿ thuật cũng có lái uà lớn lên, ngàu càng đáp ứng nhụ cầu sản xuất của 
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hợp tác +Ä. Phương thức hoạt động này là một chiếc cầu, là chát keo gân huyện 
gới cơ sở, mội kiều quan hệ hợp lác oà phản tông mới đề đi lên sản xuấi lớn 
trên địa bàn huyện, 0à góp phần thúc đầu sự hình thành cơ cấu nông — công 
nghiệp huyện. Lấu trạm bảo oệ thực oật ở huyện Kiến an-:( Hải phòng) tàm 0í dụ : 
trước đàu, công tác bảo ệ thực 0ậi ở đâu không được quản lỦ chặt chẽ, thậm 
chí khoán trắng cho các hộ nhận khoán. Thuốc trừ sâu có bao nhiêu (thường tà 
thiếu, không cấp kịp thời) thì đem chỉa cho hộ +Ã diên. Nhí lúa bị sau bệnh, 
mạnh ai nấu bơm thuốc, cho nên không phát huy được hiệu tực của thuốc. Nhắc 
phục lình trạng đó, « công tụ bảo hiềm câu tròng * huyện được thành lập. Từ 
mội trạm bảo oệ thực uật huuện gồm 8 người trước đai chỉ làm còng tác ' hành 
Chinh oà chỉ đạo phong trào, kinh phí hoại động. lương, phụ cắp đèeu do Nhà 
nước đải thọ, na công †ụ có 25' người, lâu +ã làin dịa bản hoại động. Vụ sản 
cuất đông xuân 1983 — 1984, công lụ đã kú hợp đong do biin cho 6000 héc ta 
lúa của 25 hợp tác +ä đạt kết ¿ud lỗi. Mức thiệt hại do sảu bệnh chỉ chiếm 7—8§^X 
sản lượng (trong khi mức thiệt hại tối thiều trung bình được quy tịnh trong hợp 
đồng là 10X) 0à hao phí ouật tư, xăng dìu. thuốc trừ sâu... giảm được 30%. 
Công tụ thu được 300 tấn thóc (do thực hiện đúng hợp đồng, công tụ được hợp 
tác xã trả 2X sản lượng như đã kú két đầu 0ụ). Dồng thời công tt cũng phải bồi 
thường 93 tăn thóc do không đại kết quả báo hiềm ghì trong hợp đồng dối với 
môi số hợp tác xä. Số thóc còn lại được chỉ như suu : trả lương cho F thuật 
Điền hết 72 lấn (cả huyện có 264 kỹ thuật 0iên, mỗi k0 thuat 0iên được công tụ 
trả 3 tạ thóc mỗi 0ụ 0uà một số tiên chỉ phí hoạt đóng), mua 0át tư dùng trong 
Đụ 0à chỉ oề huãn luyện hết 1 925 972 đồng (482% số thu). Tuụ còn một số bũn dề 
cần được giâtL quuết tối hơn (0 dụ: định mức đâu tư oài lự, mức thưởng phạt, 
trìith độ cán bộ, các biện pháp kỹ thuật đL theo...), rõ ràng, đá là một hình thức 
tối. thề hiện được nhiều nguyên tắc quan trọng của quản lú, đưa được tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật ào sản xuất. 


lliện naụ, các huyện Irong cả nước đã có 936 công tụ thương nghiệp 
tồng hợp, 197 cỏng tụ oát tư lông hợp, 63 công tụ lương thực, mội số huyện đã 
tồ chức công lự nàn lái, công lỤ xuất thầu, công tụ hải sản, công tự làm" 
sản Ð.0. Dà là lực lượng không nhỏ Irong 0iệc đồi mới cơ chẽ qiần Lj kính tẽ. 
Nều ở đâảu cũng chuyền mạnh sang phương thức hạch loán bà hình doanh rã 
họt chủ nghĩa, lấu cơ šở làm địa bàn hoạt động ðà phục ụ, chắc chân sẽ thúc 
đầu sản xuất phái triền mạnh mẽ. Vấn đề có thề rút ra từ thực tiễn tà phải tìm 
được các hình thức kinh tế thích hợp, đủ sức cuốn hút các cơ quan 
kinh tế, dịch vụ. kỹ thuật vào guồng máy sản xuất nông nghiệp. Cũng 
qua đâu, 0ị trí, nai trò to lớn của cấp huyện cảng được khẳng định. 


sa 4 — Kinh nghiệm thực lẽ cho thấu, cùng ĐƠI 0:ệc áp dụng cơ chễ khoản sản 
phầm cuối cùng đến nhóm. lao động Đà người lao động, piệc dưa tiền bộ khoa 
học kỹ thuật sà dp dụng rộng rãi thành tựu Rhoa học ÑÐ thuật ào nông nghiệp 
"đã góp phần quan trọng 0ào thẳng lợi của nông nghiệp nước la, nhất là trên lĩnh 
Đực sản xuất lương thực. Làm thế rào đề huy động được nhiều cơ quan khoa 
học, kỹ thuat từ trung ương đến địa phương 0d nhiều cán bộ khoa học góp sức 
gitip cơ Sở nàng cao sản lượng trồng trọi bà chn nuôi 2 Mây năm nay, dd xuấi 
hiện ngày cảng pho biển, những hình thức liên kết kinh tế thông qua việc 
ký hợp đông giữa cơ sở sản xuất với các cơ quan khoa học, kỹ 
thuật phục vụ nông nghiệp. Thực lẽ dã chỉ rõ. đâu là một hình thức sáng 
tqo, màng lai hiệu quả kính tế cao, Hợp tác + Sen chiều (Phúc thọ, Hà a2) 
frtrớc đàu là hợp lác xả hẻm, mẫu năm naự trở thành ằhá của huyện, chính là 


: 


đo phải tIriền sản xuất Trên cơ sở thực hiện lỗi hợp đồng kinh lễ Fj 0ới các cỡ 
guan khoa học, kỹ thuật. Vụ ngô lông xuân 1983 — 1984, hợp tác + đã ký hợp 
đồng 0ới trung làm giống ngô Sông Đói. Trung tâm chịu trách nhiệm hưởng 
đân kh thuật cho hợp tác xả. Hợp lác xã chịu mọi chỉ phí sản xuất 0à thù lao 
llLích đáng cho cán bộ kỹ thuật của trung tâm đến hướng dẫn. Năng suất kú 
kết giữa trung tàm 0à hợp tác + là 40 tạ ngỏÏha (năng suất tực tế của hợp tác 
tụđ năm 1981 là 29 tạ, năm 1989 là 26 tạ). Trung tâm sẽ dược thưởng hoặc bị 
phạt 50 sản tượng pượt hoặc hụt. Xã piên kióng thực hiện đúng quy trình 
kỹ thuật sẽ bị hợp tác xã phạt. Kết quả, năng suất nô bình quân dại $3 tuÏhq, 
hợp tác xã thu hẻm được hàng chục tắn, Xã 0iên từ chỗ không biết, nay đã nắm 
chắc kỹ thuật thâm canh ngỏ. Những 0iệc làm tương lự cũng được áp dụn? 
trong chăn nuỏi tràt bò, lợn, gà... ở nhiều nơi, Văn đề là cần pLồ biến kịp thời 
kinh nghiệm dp dụng các hình thức lien Kết kinh lễ — ED thuat thích hợn giữa 
cơ sử sản xuất Đới các cơ quan khoa học È thuậi ở mọi cấp. Cũng cần lườn? 
trirớc lình hình, khL sự liên Rẽt trực tiếp 0ề kinh lế — kỹ thuật giữa cúc cơ s2 
Sản auăl uởi các cơ quan khoa học — kỹ thuật các cắp đã trở thành phô bin 
thì Dai trò của địa phương, của huyện Đâ của các ngành sẽ lớn lên rãi nhiều. Lúc 
đó cần thiết phải có kề hoạch liên kết kinh tế — kỹ thuật trên phạm 0L rộng lớn. 
Nên chăng, trong phương hưởng ca. triền các ngành khoa học. Rÿ thuật càn 
t[nh lới khả năng nàu? 


Cùng bởi Điệc huụ động lực lượng các cd quan khoa học, Fÿ thuật p¬huục 
0ụ các cơ sở sản xuất, nhiêu nơi ä chủ trọng thu hút cán bộ khoa học kỹ thuậi 
0 công tác Ở cơ sở: Trong cơ chế quản lj hợp tác xả nóg nghiệp, 0uấn đề rãi 
quan trọng là phải tìm ra được những hình- thức, những chính sách 
thích hợp đề có thề huy động được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật phục vụ tốt nhất cho nông nghiệp. 


lHện na, cả nước có tới 10 0uạn củn bộ rung cấp, 3 nạn F sư nón: 
nghiệp. Day là cái 0ốn rất quý, 0à trên thực tế, đội ngũ nà đa qóp phần quan 
rong ảo thành tựu nông nghiệp nước lạ. Nhưng thử hỏi lực lượng này dã 
được sĩ dụng tối chưa 2 bao nhiều cán bộ RẰhoa học đã 0à cơ sở ? Tiếc rằng, do 
nhiều ngiyyện nhân, số nàu Rhỏng phải là nhiêu so 0uởi lồng số. Dao nhiều người 
giỏi đã cíí yên làm cho khoa học, kỹ huật nóng nghiệp? Cảu trả lời chắc là 
chưa đúng phấn khởi. Có Hình hình đó trước hết là do cơ chế quản lý khoa 
học — Êÿ thuật chưa tương xưng 0ới tầm Đóc của ngành này. Gần dau, Nhà nước 
đa thực hiện một số chính sách mới 0ề đãi ngỏ, động 0iên cản bộ khoa học, kữ 
thuát. Công tác dào tạo, bồi dường cán bộ khoa học, Fÿ thuật bước đầu phối gắn 
Đới nu cau của địa phương. Xiọi số địa phương hRÚ hợp dồng bởi các trường 
đại học pề đào tạo cán bộ cho nhụ cầu phải triền khoa học KD thuật của mình. 
Đà cũng là một cách làm tôi đồ khác phục cách phản phối cán bộ khoa học 
nồng nghiệp chưa hợp lỤ trước đà. Đò thu hút cán bộ kỹ thuật bề công lúc ở 
cơ sƠ, lỉnh là tuyên đt d ra một số chế độ khuuến khích trong phạm 0D khả 
năng cho phép: dược nàng mức phụ cấp hàng tháng, được tru liên mua mội số 
hàng công nghiệp, Đự con dị theo được bố trí công 0iệc... N hờ đó, tỉnh Hà tuyên 
đa huy động được hơn 100 cán Độ làm Uiệc ở các ngành chung quanh tỉnh 0ề làin 
ĐiệC Ở CƠ SƠ. 

5 — Việc đồi: mới cơ chš quản lỦ nông nghiệp nói chung, hợp tác xã nói 
riêng còn đòi hồi phải rất coi trọng hoàn thiện hệ thống chính sách 
đề nó phản ánh đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa công nghiệp 
yới nông nghiệp, giữa công nhân với nông dân. Những chính Sách này 


xa 


- 
¬` 


tác động rất lớn đến sự phát triền của nông nghiệp. Ví dụ : chỉnh sách đầu Tư 
Đào nỏng nghiệp dã tương xứng Uới 0ị trí hàng đầu của nông nghiệp 0à. cân đối 
giữa nông nghiệp, công nghiệp nhẹ 0à công nghiệp nặng chưa? Giá cả nóng 
phầm đã được tính toán đúng chưa? Giá thu mua có khuuên khích nông dân tích 
cực sản xuải không, có bảo đảm tát sản xuất không? Tỷ giá giữa hàng công 
nghiệp 0Đới nông sản phầm có thề hiện mối quan hệ kinh lễ bình dẳng giữa nông 
nghiệp 0uới công nghiệp không ? Ở dâu, chính sách giá cả có oai trò rất quan 
trọng. liệt nghị thứ ö của Trung ương chỉ rõ : ® Diều chỉnh nga mội số giá Lhụ 

tủa nông sản (lề đầu mạnh sản xuất, nhất là những câu công nghiệp cho tuấi 
khu Đà cho như cầu quan trọng trong nước, bảo đảm giá hợp lú giữa nóng, lâm, 
thủu sản uà hàng công nghiệp, điều chỉnh một số lỦ giá giữa tương Lhực, câu 
công nghiệp 0à sản phầm chăn nuôi ». 


Đề phát huy tác dụng tốt, những chính sách đó cần phải đồng bộ 0à trong 
mỏi chỉnh sách Kinhlš phải bao hàm tiếu tố xã hội, đêu hưởng ào mục liêu năng 
suất, chãt lượng, hiệu quả cao trong nóng nghiệp, góp phần phái triền lực lượng 
sản xuäi 0à hoàn thiện quan hệ sản xuãi xã hội chủ nghĩa, 


* 


~ 


Xâu dựng cơ chế quản lJ kinh tế nói chung cũng như cơ chế quản l nông 
nghiệp nótL riêng là 0iệc khó khăn, đòi hỏi phái có Lhời gian. Đề có được cơ 
chế quản lủ nóng nghiệp, cơ chế quản lỤ hợp tác + túng đản, phải thấu suốt. 
đường lõi của Đảng, nắm chức đạc điềm nước ta ðad đặc điềm riêng của nông 
nghiệp, kề cả đặc diềm kỹ thuật, sinh 0ật của nó, có tư du đúng, đủ sức phân 
lịch, lòng kết những nhân lỗ mới xuấi hiện trong phong trào cách mạng của 
guản chúng, Đó là công 0iệc chung của các ngành ở trung trương, của các địa 
phương, các cợ£ sở. Đương nhiên cúc cơ quan của trung ương có trách nhiệm... 
nghiên cứu (lẻ ra những chính sách, chế độ chung, còn ImnỒt địa phương, mỗi cơ 
sở phải năng động, sáng tạo, chủ động từn ra những hình thức kinh tế Lhích hợp 
_góp phản tích cực bào 0iệc hình thành cơ chế quản TỦ nông nghiệp. 
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Điển văn (của 


đồng chí Trường-Chinh 


lại lễ kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh 
(hủ tịch Rô Chí Minh 


Thưa đồng chí Tồng bí thịt Lê Duần 
kính mến, 


Thưa Đoàn chủ tịch; 
Thưa các 0ị khách quủ, 


Thưa các đông chỉ nà các bạn, 


ÔM nay, với niềm tin vô hạn và 
lòng biết ơn sâu sắc, toàn Đảng, 
toàn đàn, toàn quân ta kỷ niệm 


lần thứ 95 ngày sinh của Chủ tịch Hồ. 
Chỉ Minh, lãnh tụ thiên tài của giai: 


cặp công nhân và nhân dân Việt nam, 
người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
nam, nhà hoạt động lôi lạc của phong 
trào công sản và công nhân quốc tế, 
chiến sĩ xuất sắc cúa phong trào giải 
phóng dàn tộc, người bạn thân thiết 
của các dân tộc bị áp bức và nhân dân 
lao động toàn thế giới. 


Lòng tràn đầy nhớ thương. nhân 
đâần ta hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người đã hiến dâng cả đởi mình cho 
sự nghiệp cách mạng, nêu gương sáng 
cho các thế hệ người ủi nam ngày 
`nay và mai sau. 


Bác Hồ ra đi đã mười sáu năm rồi, 
nhưng chúng ta vẫn cảm thấy như 
Người luôn luôn bên cạnh. Người văn 
sống mãi với sự nghiệp cách mạng của 
'chúng ta, với non sông, đất nước ta. 


Nhân ngày lịch sử về vang này, 
chúng ta nhìn lại con đường Người dã 
đi, sự nghiệp Người đề lại, tăng thêm 
lòng tự hào và tin tưởng, tiếp tục 
thực hiện những điều Người đã chỉ 
bảo, quyết đem lá cở bách chiến, bách 
thắng của Người đến đích NỀN lợi 
cuối cùng. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC ~- LÊ.NIN VÀ 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI, TÌM RA CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Thưa các dòng chí ða các bạn, 


D€ có một nước Việt nam độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa như 
ngày nay, dàn tộc ta đã phải vượt qua 
một con đường đài đảy khó khăn, gian 
khô, đầy thử thách, hy sinh, đồng thời 
cũng là con đường hết sức vẻ vang. 
Đó cũng chính là con đường Chủ tịch 


Hö Chỉ Minh đã vạch ra, trên cŒœ SỞ 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác— l.ê- 
nỉn vào điều kiện cụ thề của Việt nam. 


Bác Hò sinh ra và lớn lên trong 
cảnh đất nước ta đầy biến động. Người 
đau với nỗi đau mất nước của dòng 
bào, Người chịu ảnh hưởng tỉnh thần 
yêu nước của cha anh. Người đã chứng 


ỉ 


kiến biết bao cuộc nồi đậy anh đũng 
của nhân đân ta và sự khủng bố tản 
bạo của thực đân Pháp. Người theo 
đõi phong trào Cần vương của Phan 
Dình Phùng, phong trào Đông du của 
Phan Bội Châu, phong trào vũ trang 
chống Pháp của Hoàng Hoa Thâm, 
cuộc vận động cải cách của Phan Chủ 
Trinh. Nhưng các phong trào đó đã 
lần lượt thất Lại khiến cho Người bắn 
khoăn, suy nghĩ đề tìm ra nguyên nhân 
thanh bạt, 


Người đã sớm nhận thấy sai lâm 
của những nhà cách mạng lớp trước, 
những bạn chế của các sĩ phu đương 
thời. Người đã vượt qua những lới 
mòn đề tìm ra con đường đúng dẫn 
giải phóng cho dân lộc, 


Vào đầu thế kỷ thứ XX, giữa lúc 
cà đất nước đang chìm đắm trong đêm 
dày đen tối, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra đi tìm đường cứu nước, với một ý 
chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường, 
một quyết tâm không gì lay chuyền 
nồi. 

Làm sao đánh đuôi bọn thực dân 
xâm lược đề nước nhà được độc lập, 
dân tộc được tự do? Trong thời gian 
ấy, tìm ra lời giải đáp đúng đắn câu 
hỏi đó đã trở thành mục đích cao cả 
nhất, hoài bão lớn lao nhất của Bác Hồ. 


Ra đi với tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn và lòng thương dân sâu sắc, 
Người sang các nước phương lây, nơi 
đã sớm nồ ra những cuộc cách mạng 
dân chủ tư sẵn, tìm hiều xem nhân dân 
các nước đó đã làm cách mạng như 
thế nào, đề trở về * giúp đỡ đồng bào 

đánh đuồi thực dân Pháp ». 


Người đã đặt chân lên nhiều nước, 
từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi 
đến châu Mỹ, đề quan sát, tìm hiều và 
rút ra những kết luận cần thiết clo 
con đường cách mạng của dân tộc 
mình, 

Từ chỗ hiều biết về chủ nghĩa thực 
đân Pháp. Người đã đi đến chỗ hiệu 
biết về chủ nghĩa thực dân, cú nghĩa 


để quốc thế giới nói chung. Từ tỉnh 
yêu đân tộc, tình yêu đất nước, Người 
đã đi đến đồng cảm với các đân tộc 
thuộc địa, hữu ái với những người lao 
động, những người vô sản bị áp bức, 
bóc lột. 


Trong cuộc hành trình dài hàng 
chục năm, sống bằng hai bản tay lao 
động, Người đã trau đôi cho mình 
một cơ sở trị thức phong phú, một 
tình cảm cách mạng rộng lớn và nồng 
nàn đề nhanh chóng tiếp thụ chú 
nghĩa Mác — Lê-nin, chân lý cÿðá 
thời đại. | 

Người hiều biết được chân lý ñy 
bắt đầu từ bản * Sơ thảo lần thứ nhất 
những Luận cương về vẫn đề đàn tộc 
và vấn đề thuộc địa * của V.I. Lê-nin, 
Với luận cương nồi tiếng của mình, 
Lê-nin đã nêu ra những vấn đe đặc 
biệt quan trọng. Đó là quyền bình 
đẳng, tự do thật sự giữa các đân tộc 
và tình đoàn kết chiến đấu giữa giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động các 
nước. Đó là những nhận định đúng 
đắn về Cách mạng Tháng Mười, vỏ 
chính quyền xô viết, về chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Đặc biệt, Luận cương 
đã chỉ ra con đường giải phóng của 
các đân tóc thuộc địa và phụ thuộc, 
nhiệm vụ của các đẳng cộng sản trcng 
việc giải quyết những văn đề dân tọc 
và thuộc địa v,V. 


Có thề nói, tất cš những vấn đề mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng trăn 
trở trong bao nhiêu năm tìm đường 
cứu nước; đến đây đã được giải đáp. 
Như Người đã nói: « Luận cương của 
Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phản 
khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tỏi 
vui mừng đến phát khóc lên. Ne5i 
một mình trong buồng mà tôi nói to 
lên như đang nói trước quìn chúng 
đông đảo: « Hỡi đồng bào bị dọa đày 
đau khôti Đây là cái cần thiết clo 
chúng ta, đây là con đường giải phóng 
chúng ta ®. 

Chủ tịch Ilö Chí Alinh là người 
Việt nam đầu liên lhău rõ được tài 


Ụ 


quan trọng đặc biệt của bản Luận 
cương của V.I. T24-nin, nhận thức được 
sớm nhất ý nghĩa quyết định của nó 
đố: với cách mạng Việt nam, cách 
mạng Đông đương và cách mạng thuộc 
địa nói chung. Đỏ là kết quả của một 
quá trình, tìm đường cứu nước của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự hỏa 
nình Vào cuộc sống và đầu tranh của 
giai cấp vỏ sản và quần chúng nhàn 
dân lao động nhiều nước. Đó cũng là 
kết quả của một trí tuệ thiên tài đã 
không ngừng đượ.c nâng cao bằng 
kiên trì học tập và tiếp nhận những 


tính hoa văn hóa của thế giới. 
Tử đó, Người đã khai 


triền các 


hoạt động tuyên truyền và tò chức . 


trong giai cấp công nhân và những 
người yêu nước ở m2E.số nước thuộc 
địa, với nhịp độ khản trương chưa 
từng thấy, Người kiên quyết đấu tranh 
chống những tư tưởng hữu khuvnh, 
mơ hò về chủ nghĩa thực dân ngay 
trong Đáng công sản Pháp. Người đã 
thưởng xuyên lên tiếng tố cáo chủ 
nzh1a thực đản làm cho các tìng lớp 
nhàn đâần Pháp hiểu rõ tình cảnh của 
nhàn đân Việt nam cũng như của nhàn 
đàn các nước thuộc địa khác. Người 
địt trở thành nhà báo 0ô sản Việt nam 
điìu Hiền với tỉnh thần chiến đầu dũng 
cam, thả cách mạng đầu tiền dem ảnh 
sửng của chủ nghĩa Mác — Lẻ¬nin chiều 
roi Dào Việt nưm, 


Bản Luận cương của Lê-nin như 
mọt cái cửa mở ra đề Chủ tịch Hồ 
Ghí Alinh đến với chủ nghĩa %lác — 
Lò-nin. Do nhu cầu của hoạt động 
cách mạng, Người càng ra sức tìm 
hiệu để thấu suốt được tỉnh túy của 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vận dụng 


sáng tạo vào điều kiện cụ thê của Việt 
nam, nhằm giải quyết những vấn đề 
do cách mạng Việt nam đè ra. 

Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tử chủ nghĩa uêu nước đI đến chủ nghĩa 
ÄMfdc—Le¬-nin, từ một nhà yêu nước trở 
thành một chiến sĩ công sản. N gười rất 
mong sớm trở về nước đè thực hiện 
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hoài bão lớn lao mả Ngưởi đã từng 
ôm ấp. Giữa năm 1923, Người đã đề 
lại những lời tạm biệt cho những 
người bạn chiến đấu của mình trong 
Hội liên hiệp thuộc địa: «Chúng ta 
phải làm gì?... Đối với tôi, câu trả 
lời đã rõ ràng: trở về nước. đi vào 
quần chúng, thức tỉnh họ, tô chức họ, 
đoàn kết họ, huấn luyên họ, đưa họ 
ra đấu tranh giành tự do, độc lập » (1). 


Con đường trở về Tô quốc của Chủ 


'tịch Hồ Chí Minh là con đường đi qua 


nước Nơa xô viết, đất nước của V.T,. 
Lê-nin, quê hương của Cách mạng 
Tháng Mười. Đây là con đường đưa 


. Người tớ? tận ngọn nguồn chân lý của 


thời đại. Suốt thời gian ở lại đất nước 
xô viết, Người đã tích cực học tập 
lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và tham gia các hoại động của Quốc 
tế cộng sản. Người tham dự Đại hội 
lần thứ V Quốc tế cộng sản và nhiều 
Đại bội khác của Quốc tế công hội 
đỏ, Quốc tế nông dân, Quốc tế phụ nữ. 
Quốc tế thanh niên v.v. 


Người đã trở thành một chiến sĩ 
dũng cảm của phong trào cộng sản 
quốc tế, kiên quyết bảo vệ những quan 
điểm của V.I, Lê-nin về các văn đề 
của cách mạng thế giới. Người đã mở 
rông mới quan hệ quốc tế và đài nền 
móng đầu tiên cho tình hữu nghị giữa 
nhàn đàn Việt nam với nhân dân Liên 
KXỎ và nhàn đản nhiều nước khác. 


Người đã tìm hiều xã hội xÔ viết, 
một chế độ xã hội mói trong đó nhàn 
đân lao động được giải phỏng và đã 
trở thành những người làm chủ thật 
sự vận miệnh của mình. Qua thực tế 
này, con đường cứu nước, cứu đàn 
mà Chủ tịch Hồ Chí Alinh tìm thấy 
không chỉ là eon đường đánh đồ chủ 
nghĩa thực dân, để quốc, mà còn là 
con đường xả dựng mội xã hội THỞỚI, 
+đ hội xã hội chủ nghĩa Đà cộng sản 
chủ ngIu. 


(1) Hồ Chí Minh: Tuyên tép, Nrb Sự thật, 
Hà -nội, 1980. tập Ï, tr. 11. : 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và kinh nghiệm của Cách mạng 


-Tháng Mười, Chủ tịch Hò Chí Minh" 


đã chuần bị đề ra mội đường. lối chiến 
lược đúng đẳn cho cách mạng Việt nam, 
đưa cách mạng Việt nam bước vào 
một thời kỳ mới. Người khẳng định : 

. đối với cách mạng Việt nam, chủ 
nghĩa MXlác — Lê-nin không những là 
cái “cầm nangthần kỷ », không những 
là kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi 


sáng con đường chúng ta đi tới thắng” 


lợi hoàn toàn, đi tới chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng Sản. 


Con đường mà Chủ tịch Hò Chỉ Minh 


đã tìm thấy là con đường đân tộc Việt 
nam tất yếu phải đi. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là người tiếp nối vĩ đại sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước của dân lộo 
Việt nam trên cơ sở của sức mạnh 
mới, sức mạnh của chủ nghĩa Àlác — 
Lê-nin và sức mạnh của thời đại. 
Người đã ra đi tìm đưởng cứu nước 
và đã trở về với con đương chiến 
lược mà Người đã vạch ra, đưa dân 
tộc Việt nam đi từ thăng lợi này đến 
thắng lợi khác, viết nên những trang 
sử vẻ vang nhất của Tô quốc mình, 
nâng dân tóc Việt nam lên ngang tầm 
thời đại. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ LÀM PHONG PHÚ 
THÊM HỌC THUYẾT CỦA LÊ.NN VỀ CÁCH MẠNG THUỘC ĐỊA 


Thưu các đồng chỉ 0uà các bạn, 


1— Suốt đời, Chủ tịch II Chí Alinh 
đã chiến đấu không mệt mỏi đề giảnh 
quyền độc lập, tự docho dân tọc mình 
và quyền đản tộc tự quyết cho các 
dân tộc khác trên thế giới. Với Người, 
chân lý aRhông có gì quý hơn độc 
lập, tự do» vừa là nguyên tác quan 
trọng hàng đầu của lý luận về cách 
mạng thuộc địa, vừa là phương clhàm 
hành động trong chiến dấu. 


Chủ tịch Hò Chí Minh đã dành 
nhiều tảm sức nghiên cứu vấn đẻ 
cách mạng thuộc địa, văn đề sống còn 
của đàn tộc Việt nam và của các dàn 
lộc thuộc địa kk:ác trong thế kỷ 
thứ XX. Người đã vận dụng một cách 
sáng tạo, làm phong phú thêm và 
phát triền học thuyết của Lê-nin và 
văn đề dân tộc và thuộc địa. 

Người sinh ra và lớn lên trong thời 
đại mà những mâu thuẫn bèn trong 
của chủ nghĩa tư bản đang phát triền 
đến điềm sắp bùng nồ, thời đại mà 
sự vùng đậy của cả phương Đông bị 
đẻ nén phát triền song song với sự 
chín "muồi của cách mạng vỏ sản Ở 


các nước tư bản chủ nghĩa. Người 
sớm nhận rõ mâu thuần cơ bản giữa 
chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc 
thuộc địa, giữa để quốc với đế quốc 
và mỏi quan hệ BUA các thuộc địa 
với nhau. 


Người hiều một cách sâu sắc quan 
điềm nòi tiếng của I.ê-nin cho rằng, 
bước vào thời đại để quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô sản, cách mìng giải 
phóng dân tộc, tuy mang nội dụng đàn 
tộc đản chủ, nhưng không còn thuộc 
phạm trù cách mạng tư sẵn nữa, mà 
đã trở thành một bộ phản quan trọng 
không thê tách rời của cách mạng vỎ 
sản. Người nói: ® Trong thời đại ngày 
nay, cách mạng giải phong đàn lộc,là 
một bộ phận khăng Kkít của cách nưing 
Đỏ sản trong pEạm bị loàn tLIẽ giới » ©). 


Quan điềm đó giúp Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh, ngay từ đầu những năm 20 của 
thế ký này, nhận thức được tâm quan 
trọng quyết định của sự đoàn kết 


(2)Hồ Chí Minb: Vì đực lớp. tự đo, tì 
chủ nghĩa xa hội. Nxb Sự thật. Hà nội, 197%, 
tr. 27¿—223. 
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giữa các đân Lộc bị áp bức đang đẩu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc và sự 
tiên mính giữa các đân tỏc thuộc địa 
VỚI giai cấp công nhân ở các nước 
đẻ quốc. _ 

Với Người, cách mạng vô sản và 


cách mạng giải phóng dân tộc là hai. 


dòng thác của cùng một quá trình eách 
mạng. Hai dòng thác ấy không chắn 
ngang nhau hay ngược chiều với nhau, 
mà quyện chặt vào nhau, hòa trong 
một dòng thác chung của quá trình 
cách mạng thế giới. 

Người luôn luôn tìm các nhân tổ 
thống nhất của hai đòng thác đó, và 
chính Người đã thực hiện một cách 
xuất sắc khầu hiệu chiến lược của 
l.ê-nin: « Vô sản toàn thế giới và các 
đân tộc bị áp bức đoàn kết lại !». 


2— từ sau Cách mạng Tháng Mười, 
sự liên minh chiến đấu giữa cách 
mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc 
địa và cách mạng vô sản ở chính quốc 
-đã bước sang một thời kỷ mới, thời 
kỷ thay đồi về chất. Đặc điềm nồi bật 
“của sự liên minh đó là giai cấp công 
nhân đã thức tỉnh và ngày càng đóng 
vai trò quyết định trong phong trào 


giải phóng dân tộc, còn giai cấp tư - 


sản đàn tộc thì đần đần vứt bỏ vai 
trò lành đạo của nó hoặc tổ ra bất 
lực ngay từ đầu phong: trào, hoặc có 
giành được quyền lãnh đạo cách m„ạng 
Ở một nước thuộc địa nào đó thì 
cuộc cách mạng có nguy cơ bị bỏ đở, 
và không loại trừ khả năng nước đó 
sẽ trở thành thuộc địa kiều mới của 
chủ nghĩa đế quốc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi sớm nhìn 
thầy xu thế phát triền tất yếu đó của 
lịch sử, Người nhận rõ mối quan hệ 
chật Lhiết giữa cách mạng giải phóng 
đdttd tộc Đới Cách mạng Tháng Aiười, 
“Người nói: ®Cách mạ nø Tháng Mười 
mở ra con đường giải phóng cho các 
dàn tộc và cho eä loài người, mở đầu 
một thời dại mới trong lịch sử s Q3). 

éXhư vậy, lý luận và thực tiễn của 
Cách mạng Tháng Mười đã giúp các 


J= 


đân tác bị áp bức thấy rõ eon đường 
giải phóng của dân tộc mình nhái cái 
liên với cuộc cách mạng vô sảu dâu 
tiên trên thế giới. Vũ Cách nưng 
Tháng Mười đã đánh đồ chủ nghĩa đẻ 
quốc ở ngay mật qchính quốc ®,làm 
lay chuyền hậu phương rộng lón 
của chủ nghĩa đế quốc thế giới, giải 
phóng cho các dân tộc thuộc dịa củà 
Sa hoàng, mở ra thời kỳ vùng đậy 
không gì ngăn cần được của các dân 
tộc bị áp bức, giành độc lập, tự do. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
về cách mạng thuộc địa chứng minh 
một điều rất rõ ràng là: không thẻ 
đầy mạnh cách mạng giải phóng dàn 
tộc mà lại phủ nhận tác dụng mở 
đường và tấm gương cồ vũ của Cách 
mạng Tháng Mười; không thề xóa bỗ 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc mà lại phủ nhận những nguyên 
tắc chỉ đạo, bài học vô giá, có tính 
phồ biến của Cách mạng Tháng Mười. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chi Minh 
vẻ mối quan hệ giữa cách mạng giải 
phóng đàn tộc và Cách mạng Tháng 


, Mười, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. 


Nó được chứng minh trong thực tế 
qua những thắng lợi đồn dập của 
phong trào giải phóng đân tộc diễn ra 
sau Cách mạng Tháng Mười. : 
d— Với tư cách là một nhà lãnh dạo 
phong trào giải phóng dân tộc , Chủ 
tịch Hồ Chỉ Minh nhận thấy sâu sắc 
rằng. cách mạng giải phóng dân lộc Ở 
thuộc địa Đà cách mạng pô sản ở hinh 
quốc phải hẽiL hợp chặt chẽ, cồ ũ tả 
giúp đỡ lẫn nhau, nhâ¡n đại cùnrZ mội 
mục đích ‡ đánh đồ kẻ thù chung ( eì chủ 
nghĩa đề quốc. Người ví chủ ngÌa Ta dè 
quốc như con đỉa có hai vỏi d4 nói 
lên sự cần thiết phải cùng tiến công 
nó ở hai đầu: một đầu ở chính c1uöo(: 
một đầu ở thuộc địa, thì cách g nạnE 


mới dễ giành thắng lợi. Người xem 
mới liên hệ khăng Khít của hai cuộc 


cách mạng đó cũng như hai cán của 


(3) Hồ Chí Miah: Vì độc lập. tự da, œì chủ 
ngìía xã hội, tr. 272—273. 


rì¿f{ con chỉm là cách mạng thế giới. 
Con chỉm đó phải cùng vỗ cánh tụng 
bay, 

Cách mạng vô sản ở chính quốc có 
tác dụng công phá ngay tận sào huyệt 
của chủ nghĩa để quốc, còn cách mạng 
giải phóng đân tộc ở thuộc địa lại có 
tác dụng đánh vào các hậu cứ của nó. 
Đó là mối liên hệ hữu cơ và sự tác 
động qua lại giữa lực lượng cách 
mạng của giai cấp vô sản ở các nước 
đế quốc với lực lượng cách mạng của 
các dân tộc thuộc địa, hình thành một 
mặt trận chung chống chủ nghĩa đề 
quốc, giải phóng giai cấp YÔ sản và 
các đản tộc bị áp bức. 


'8— Chủ tịch Hồ Chí hiinh đặc biệt 
nhấn mạnh tính chi động của cách 
mạng giải phóng đân tộc. Người cho 
rằng, cách mạng thuộc địa tuy liên 
hệ mật thiết với cách mạng ở chính 
quốc, nhưng nó không phụ thuộc vào 
cuộc cách mạng đó. Cách mạng 
thuộc địa hoàn toàn có khảd năng thâng 
lợt trước cách mạng ở chính quốc. 
Bởi vì cách mạng có thề nồ ra và 
giành thắng lợi ở khâu nào yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân các 
nước thuộc địa không nên và không 
the trông: chờ cách mạng vô sản 
thắng lợi ở chính quốc sẽ giải phóng 
cho mình; phải chủ động đứng lên 
làm cách mạng, và thẳng lợi của cách 
nrạng thuộc địa sẽ trở thành sức mạnh 
cỗ vũ, hỗ trợ mạnh mẽ cách mạng vô 


gẵn ở chính quốc. Cách mạng Tháng ˆ 


Tám năm 1915 ở Việt nam đã chứng 
mìỉnh hùng hồn điều đó. | 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nếu 
chúng ta muốn đánh thắng các nước 
đế quốc chủ nghĩa, thì trước tiên 
chúng ta phải tước hết thuộc địa của 
chúng đi. Thắng lợi của các dân tộc 
thuộc địa sẽ giúp cho người anh em 
của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ 
giải phóng hoàn toàn. 


Dó là một luận đề rất quan Ti 


phần ánh tinh thần cách mạng tiến 
công và thái độ khoa học của một nhà 


tư tưởng lớn, giàu kinh nghiệm. Döng 
thời cũng là một đóng góp đáng Kô 
vào lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin về cách mạng thuộc địa. 

Thắng lợi của cách mạng Việt nan 
và của cách mạng nhiều nước khác ở: 
khu vực Á, Phi và Mỹ la tỉnh trong 
vỏng mấy chục năm qua đã chúng 
mỉnh tính đúng đắn của quan điềm 


"nói trên của Chủ tịch Hiò Chí Minh. - 


5 — Một vấn đề đặc biệt quan trọng 
nữa là các dân lộc thuộc địa đi lên 
bằng con đường nào, làm thế nào đề 
giành được độc lập hoàn loàn 0ỏd tự do 
thật sự 2 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 
ngay tử đầu, khi Người đã trở thành 
một nhà mắc xÍt— lê nin nít, một 


- chiến sĩ cộng sản: cách mạng giải 


phóng đân tộc muốn giành đượa thắng 
lợi phải theo con đường cách mạng 
vô sản; giải phóng dân tộc phải gắn 
liền với giải phóng xã hội, giải phóng 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động ; 
độc lập dân tộc không thề tách rời 
chủ nghĩa xã hội. Theo quan điềm của 
Người, ở một nước thuộc địa, giai 
cấp vô sản muốn tự giải phóng cho 
mình, phải đồng thời giải phóng cho 
4oàn thề đân tộc mình khỏi mọi áp 
bức, bóc lột; ngược lại, muốn giai 
phóng đàn tộc khỏi mọi áp bức, bóc 
lột, phải giải phỏng giai cấp vô sẵn. - 
Cả hai cuộc giải phóng đó chỉ có thê 
là sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và 
của cách mạng thế giới. Người khiing 
định: œ cách mạng giải phong dàn 
lộc phải phái triền thành: cách. mạng 
xã hội chủ nghĩa thì mới giảnh được 
thẳng lợi hoàn toàn 2 (1). 

Như vậy, cách mạng giải phóng 
dân tộc thành công, phải chuyền ngay 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Dưới sự lãnh đạo của Dàng công sản 
Việt nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 


nhân đân ta đã tiến hành hai 
(4i Hồ Chí Minh: Tuyền tp, tập HÍ, 
tr. 467. 


cuộc cách mạng: cách mạng. đân Lộc 
đân chủ nhân đàn và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Hai cuộc cách mạng ấy 
là hai iai đoạn của một quá trình. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
là sự chuần bị, là tiền đề của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là sự phát triền tất 
vếu của cách mạng đân tộc dân chủ 
nhân dân. 


Cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
đân thực hiện trước, giành được thẳng 
lợi rồi chuyền ngay lên làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, không thê ngừng 
lại. Do đó, năm 1954, sau khỉ cuộc 
cách mạng dân tọc đàn chủ nhân đân 
ở nước ta mới giành được thắng lợi 
trong một nửa nước, Đăng ta và Chủ 
tịch Hò Chí Alinh chủ trương đưa 
miền Bắc lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trong khi ở miền Nam còn phải 
tiếp tục làm ccch mạng dân tộc dân 
chủ nhàn đàn. Sau thắng lợi vĩ đại 
mùa Xuân năm 1975, miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, Đăng ta lặp tức chủ trương 
đưa cả nước cùng bước vào thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

6 — Đề hoàn thành hai cuộc cách 
mạng nói trên, Chủ tịch Hò Chí Minh 
đặc biệt nhãn mạnh pai trò lãnh đạo 
của giai cấn công nhân, xem đó là điều 
kiện quyết định thắng lợi. Người nói? 
“rong thời đại biện nay, giai cấp 
công nhân là giai cấp độc nhất và duy 
nhất có sứ mệnh lịch sử là !ình đạo 
cách mạng đến thắng lợi cuối 
cùng 3 @) 

Ngaxv từ đầu, Người đã chỉ ra rằng 
giai cấp công nhân ở các nước thuộc 
địa phải nắm lấy ngọn cở giải phóng 


đân tộc, chứ không thề đề cho nó rơi 
vào tay bất cứ giai cấp nào khác. 
Mặc dù thấy rõ vai trò và lực lượng 
(lo lớn của giai cấp nông dân ở các 
nước thuộc địa. Người kiên quyết 
phê phán những quan điểm sai làm 
đã mơn trớn, phỉnh phờ nông dân, 
cho rằng có thề giải quyết văn đề 
thuộc địa trên lập trường nông dán. 

Phải nắm vững quan điềm của 
Lê-nin, hiều biết sân sắc về giai cấp 
nông đân, có một tầm nhìn xa trông 
rộng như thế nào, Người mới đự đo¿n 
được những hậu quả vô cùng tai hai 
mà bọn cơ hội chủ nghĩa có thề mang 
lại cho cách mạng ở các nước thuộc 
địa. 

nữ vậy, bằng hoạt động thực tiễn 
phong phú, bằng tư duy sáng suối và 
trí tuệ thiên tài của mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Xlinh đã có những cổng hiến 
xuất sắc trong việc vàn dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Xlác—Lê-nin, làm phong phú 
và phát triên học thuyết của Lê-nin 
về cách mạng thuộc địa. Người đã 
xây dựng thành một hệ thống lý luận 
chặt chẽ, đặt cơ sở cho việc hình 
thành đường lối chiến lược và sách 
lược cũng như phương pháp và nghệ 
thuật tiến hành cách mạng ở niột nước 
vốn là thuộc địa như nước ta. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững 
ngọn cờ của chủ nghĩa Àlác — Lê-n›in, 
ngọn cờ tiêu biền cho xu thể phát 
triên tất yếu của phong trào giải 
phóng đàn tệc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Với tư tưởng của mình về cách 
mạng' thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã góp phần tích cực vào quá 
trình biến đôi sâu sắc lịch sử thể giỏi 
trong thời đại ngày nay. 


CÔNG LAO TO LỚN, SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


Thưa các đồng chí Đà các bạn, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng 
yêu câu bức thiết của lịch sử. Từ 
người đi tìm đường cứu nước. Chủ 
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tịch đã trở thành người lãnh đạo cách 


mạng của giai cấp công nhân và của 


(5) Hồ Chí Minh: Toán tệp, Nxb Sự thạt, 


Hà-nậi. tập Ï, tr. 157. 


1 


và hành động, 


dân tộc Việt nam, mở ra một chặng 
đường vẻ vang nhất, một thời đại rực 
rở nhất trong lịch sử hơn bốn nghìn 
năm của-dân tộc. 

Đối với cách, mạng Việt nam, sự 
nghiệp của Người thật là vĩ đại. 
công lao của Người như biền rộng, 
trời c:o. 

Công lao to lớn nhất của Chủ tịch 
Hò Chí Minh là đã đưa chủ nghĩa 
Múc — Lê-nin 0do Việt nam, và từ đó 
dấy lên khắp trong nước một làn sóng 
cách mạng mạnh mẽ, dẫn đến việc 
thành lập Đảng cộng san Đông dương. 
đánh dấu một bước ngoặt căn bản 
trong lịch sử nước ta và nói cho đúng 
hơn là lịch sử ba nuớc Đông đương. 


Người đã vận dụng một cách sáng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề vạch 
ra đường lối cách mạng đúng đản, 
lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng 
thắng lợi. Đó là đường lối làm cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân rồi 
chuuèn ngay lên làm cách mạng +ã hồi 
chủ nghĩa ở một nước nông nghiệp 
vốn là thuộc địa. Đó là giưrơng cao 
ngọn cờ độc lập dán lộc pà chủ nghĩa 
tổ hội.. 

Với lý luận của Người về cách mạng 
thuộc địa, Chủ tịch Hö Chí Minh dày 
công đặt nền móng tư tưởng cho việc 
xây dựng đường lối cách mạng của 
Đăng một sự tông hợp những quan 
điềm chiến lược có tính chỉ đạo lớn 
về chính trị và lý luận, về nhận thức 
về phương pháp và 
nghệ thuật đánh Nói TỤC? kẻ thù và xây 
dựng đất nước. 


Nắm vững đường lối § ấy của Người,- 


chúng ta có căn cứ khoa học dề hiều 
được con đường phát triền của cách 
mạng Việt nam, hiều được quá trình 
sâu xa của cách mạng thế giới trong 
thởi đại ngày nay. Tử đó, mới biều 


được vì sao Đảng ta và Chủ tịch Hồ : 
Chí Minh lại có thê kết hợp được 
sức mạnh của đọc lập dàn tộc với sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, sức mạnh 
nhân dàn ta với sức mạnh của 


của 


\ 
thởi đại, gắn liền cuộc chiến đâu của 
xnhân đân ta với thế tiến công của ba 
đòng thác cách mạng trên thế giới. 


Đề thực hiện đường lối trên, đưa 
cách mạng Việt nam đến thắng lợi, 
- Chủ tịch Hà Chí Minh đã quan tàm 
trước hết đến việc thành lập Đảng 
cách mạng của giai cấp công nhân ở 
nước ta. Thành công to lớn của Người 
là đã xây dựng và rên luyện Đảng ta 
cả về ba mặt chính. trị, tư tưởng và 
tô chức, một Đẳng Mác—Lê-nin ở một 


nước thuộc địa, nửa phong kiến, 
san xuất nhỏ là phồ biến, nhưng 


thưởng xuyên giữ được bản chất cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân, 
phát huy được truyền thống anh hùng 
của đân tộc Việt nam. 


Chủ tịch Hò Chí Minh luôn luôn 
chăm lo ad dựng sự đoàn kết, nhất 
trí trong Dung, trên cơ sở chủ nghĩa 
Afdc — Lê-nin pà đường lốt đúng đàn 
của Đảng. Người coi việc giữ gin sự 
đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình. Với 
Người, sự đoàn kết, nhất trí của Đăng 
phải được thê hiện trên tất cả các 
mặt chỉnh trị, tư tưởng và tồ chức, 
Người luôn luôn giữ vững nguyên tắc 
dàn chủ tập trung của Đăng, và căn 
dặn mọi đảng viên phải bảo vệ và 
quyết tâm thực hiện đường lỏi, chủ 
trương của lang, nghiêm chỉnh và 
tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, 
thường xuyên tự phê bình và phê 
bình, luôn luôn chăm lo trau đồi phẩm 
chất chính trị và đạo đức eách mạn34 


Vấn đề Đáng cầm quyên là một 
trong những mối quan tảm sâu sắc - 
của Chủ tịch IIồ Chí Minh. Người đã 
sớm thấy nguy. cơ của bệnh quan liêu 
có thề xảy ra trong điều kiện Đăng 
cảm quyền, nhất là trong hoàn cảnh 
một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh 
tế chưa phát triền mấy, còn mang 
nặng tàn dư phong kiến và những 
thói hư, tật xấu của những người sản 
xuất nhỏ. Nguy cơ ấy làm cho Đảng 
xa rời quân chúng, xa rời cái vốn dã 


t5 


tạo nên sức mạnh của Đảng. Người 
thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đẳng 
viên phải chống bệnh: hách dịch, cửa 
quyền, làm «quan cách mạng », cũng 
như những Biều hiện khác của bệnh 
quan liêu, hoàn toàn xa lạ vói bản 
chất của Đăng. - 

Đối với Người, đào tạo cân bộ cách 
mạng cho đời sau là một việc rất cần 
thiết trong sự nghiệp xây dựng Đảng. 
Người chủ trọng đào tạo và bồi dưỡng 
cho Đá‹ng một đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên dòng đảo, đáp ứng yêu cầu của 
mỗi giai doạn cách mạng. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, Dê bảo đếm chắc chắn nhất 
thắng lợi của cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí AXlinh chủ trương thực biện 
cho dược liên mình công nóng, Người 
chỉ rõ, chỉ có liên minh công nông, 
do giai cấp công nhân lãnh dạo, mới 
có thè kiên quyết và triệt đề đánh đồ 
các thế lực phản động, giành lấy và 
củng cố chỉnh quyền cách mạng của 
nhàn đàn, hoàn thành nhiệm vụ lịch 
sử của cách mạng dàn tộc đàn chủ 
nhân dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội, 


*> Người đã phấn đấu không mệt 
mỏi đề thành lập, củng cố 0à tăng 
cường khối đạt đoàn Rết toàn dàn dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, 
nhằm thực hiện thống nhật hành 
động chống kẻ thủ chung của dân 
tộc. Khầu hiệu Nưười đề ra cbio Mặt 
trận là « Đoàn kết, đoàn Kết, đại đoàn 
kết. Thành công, thành công, đại 
thành công». Tư tướng chiến lược 
này của Người xuyên suốt cả quá 
trình cách manữr đân tộc đân chủ 
niân dân cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nưhĩa, 

Chủ tịch Hò Chí Minh là người cha 
thân yêu của các lực lượng cũ trai 
nhân dán Việt nam. Người đã tô chức, 
giáo dục và rên luyện quân đội ta 
thành một đội quản cách mạng hùng 
hậu, gắn liền với nhàn dân, biết làm 
chiến tranh nhàn dân độc đáo theo 
kiều Việt nam, lập nên chiến công 


lö 


- 


hiền hách, đem lại vinh quang 
hào cho Đăng và cho dàn tộc, 


È (ự 


Người đã dặt cơ sở vững chắc cho 
lý luận quân sự cách mạng Việt nam. 
Người nắm vững quan điềm bạo lực 
c*ch mạng của chủ nghĩa Mác—L.ê-nin, 
nhận thức sâu sắc vai trò của đấu 
tranh vũ trang và vị trí của lực 
lượng vũ trang nhân dân trong đâu 
tranh cách mạng. Người thường xuyên 
chăm lo xây dựng quân đội về chính 
trị, tư tưởng và tÒ chức; bồi dường 
cho quân đội ta về bản chất giai cấp 
cỏng nhân và truyền thống anh Lùng, 
bất khuất của dân tộc; giáo dục cho 
cán bộ và chiến sĩ về phẩm chất chính 
trị và đạo đức cách mạng cao đẹp. 
Người cũng thường xuyên chăm lo 
đến đời sống vật chất và tỉnh thản 
của quản đội, đành cho quản độỏi 
những tình cảm yêu thương nhất. 


Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn 
to lớn của Chủ tịch Hồ Chỉ Àlinh đối 
với các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Quân đội ta tự nguyện nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế, mãi mãi xứng đáng là « Bộ 
đội Cụ liồ », mãi mãi nêu cao truyền 
thống œtrung với Đảng, trung với 
nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tồ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thủ nào cũng 
đánh thắng a. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã 
khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
công hòa, sáng lập ra Nhà nước công 
nóng đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 
Theo Người, cách mạng Việt nam 
phát triền đến một lúc nào đó thì phải 
thành lập chính quyền cách mạng 
của nhân dân, cơ quan tiêu biều cho 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
iao động, một bảo đảm đề giữ vững 
và phát triền thắng lợi của cách mạng. 
Trong điều kiện đấu tranh vũ trang, 
theo đà thắng lợi của cách mạng, 


`" 


chỉnh quyền đó có thề thành lập ở 
một địa phương, một vùng, thậm chí 
có thề thành lập trong nhiều địa 
phương, nhiều vùng hoặc trong một 
phần rộng lớn của đất nước. Kinh 
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, 
của hai cuộc khánz chiến chống Pháp 
và chống Mỹ đã chứng minh hùng 
hồn điều đó. Quan điềm cho rằng Ở 
một nước thuộc địa hay là phụ thuộc, 
chỉ có thề thành lập chính quyền cách 
mạng của nhân đân sau khi cách mạng 
đã thẳng lợi trong cả nước là hoàn 
toàn sai lầm, Ề 


Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đề nhiều tâm 
SỨc vào việc xây dựng Nhà nước. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Người đã đề ra những nguyên tắc cơ 
bản đề củng cố và tăng cường Nhà 
nước chuyên chính vô sản về mọi 

mặt. 


Người thường căn dặn các cơ quan 
của Nhà nước phải vừa phản ánh kịp 
thời nguyện vọng và ý chí của nhân 
dân, vừa là công cụ phục vụ nhân 
dân, chăm lo đến đời sống và lợi ích 
của nhân đân. Người luôn luôn nhắc 
nhở cán bộ và nhân viên Nhà nước 
không được quan liêu, hống hách, hà 
biếp nhân dân; phải xứng đáng là 
người đầy tớ trung thành của nhấp 
dân. 


Chủ tịch Hồ Chỉ Minh là người Lhầu 
pề chiến lược uà sách lược của cách 


mạng Việt nam. Thiên tài của Người 


là sau khi tìm ra con đường cách 
mạng đúng đấn, Người đã vạch ra 
chiến lược và sách lược cách mạng 
rất tài tình. Chiến lược và sách lược ấy 
xác định tÕỡ mục tiêu và đối tượng 
của cách mạng); quy định hướng tiễn 
công vào kể thủ chủ yếu trong từng 
giai đoạn (và có khi từng thời ký); 
đặt kế hoạch sát hợp đề sắp xếp. bố 
trí các lực lượng cách mạng và kiên 
quyết đấu tranh thực hiện kế hoạch 
áy trong mỗi giai đoạn; giải quyết 
đúng đán phương pháp và hình thức 
đấu tranh, kết hợp dấu tranh chính 


. trị, đấu tranh quân sự với đấu tranh 


ngoại giao... nhằm đánh đồ kể thù, 
giành thắng lợi cho cách mạng. 
Trong cách mạng đàn tộc dân chủ 
nhân dân cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, ở trong nước cũng 
như trên thế giới, chiến lược và sách 
lược của Người nhằm «thêm bạn bớt 
thù ?, Người chủ trương đoàn kết tất 
cả những lực lượng có thề đoàn kết 
được, tranh thủ bất cứ lực lượug nào 
có thề tranh thủ được, còn những lực 
lượng không thề tranh thủ được, 
nhưng có khả năng trung lập thì trung 
lập; nghĩa là càng ít kẻ địch càng tốt, 
càng nhiều bạn dòng mỉnh càng tốt. 


Một đặc điềm của cách mạng Việt 
nam là phải đương đầu với những kẻ 
thù lớn mạnh và nhiều khi phải đối 
phó với nhiều kê thù trong cùng mệt 
lúc. Cho nên, nét đặc sắc trong chiến 
lược và sách lược của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là kiên trì phương châm 
đánh lâu đài, đầy lùi địch từng bước, - 
đánh đồ chúng từng bộ phận, giành 
thắng lợi từng bước, tiến tới giành 
thắng lợi hoàn toàn. Mặt khác, triệt 
đề lợi đụng những mâu thuẫn trong 
hàng ngũ kẻ thù, phân hóa và cô lập 
chúng, làm cho chúng suy yếu, tÈ 
liệt, còn lực lượng cách mạng thì 
được củng cố và tíng cường. 


Trong chỉ đạo chiến lược và sách 
lược, Người căn cứ vào tình hình cụ 
thề, đề ra những phương pháp cách 
mạng và hình thức đấu tranh thích 
hợp; định ra một cách đúng dẫn 
những phương thức đưa quần chúng 
tới những khầu hiệu của Đẳng, biến 
những khầu hiệu đó thành hành động 
tự giác của quần chúng, nhằm thực 


"hiện mục tiêu cơ bản của cách mạng. 


Nẽt hợp chủ nghĩa yêu nước Uới 
chủ nghĩa quốc lế nô sáu cũng là một 
công hiến hết sức quan trọng của 
Chủ tịch Hồ Chí Xiinh. Nơay từ đầu, 
Người đã nhận rõ cách mạng Việt 
nam là một bộ phận khăng khít của 
cách mạng thể giới. Sự nghiệp cách 
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mạng của nhân dân Việt nam góp 
phần thực hiện những mục tiêu cơ 
bản của thời đại là hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ ngiĩa xã 
“hội. l 

Với Người, cách mạng Việt nam 
không phải chỉ hoàn thành tốt nghĩa 
vụ đỏi với dân tọc mình là đủ, mà 
còn lãm tròn nghĩa vụ quốc tế cao 
cả ; không chỉ vì lợi ích của bản thân 
mình, mà còn vì lợi ích chung của 
phong trào cách mạng thế giới. Người 
nói; € Vi độc lập, tự do cúa Tô quốc, 
vì lợi ích của phe xã hội chủ nghĩa, 
của các dân Lộc bị áp bức và của cả 
loài người tiến bộ, chúng ta đang 
chiến đầu và chiến thắng một kẻ thủ 
hung ác nhất trên thế giới (6). 


liên trì tư tưởng chiến lược ấy của 
Người, Dáng ta đã sử dụng được sức 
mạnh tông hợp của cách mạng Việt 
nam với sức mạnh của cách mạng tbế 
giới, sức mạnh tông hợp của dân tộc 
ta với sức mạnh của thời đại. Do đó, 
đã doàn kết được các lực lượng xã 
hội chủ nghĩa, cúc lực lượng cách 
mạng và tiên bộ, các lực lượng hòa 
bình và dàn chủ trên thế giới dứng 
về phía nhàn dân ta, ủng hộ và giúp 
đỡ nhàn đàn ta chống bọn thực dân, để 
quốc và các thể lực phản động khác, 
ung hộ và giúp đờ nhân dân ta xây 
đựng và báo vệ nước nhà, 

Chủ tịch Hö Chỉ Minh là mọi chiến 
sĩ Cộng sản múu mực, Người kết tính 
những giá trị tỉnh thần cao đẹp của 
gtìi cấp công nhân và dân tcc Việt 
nam, Người là đính cao chói lọi của 
piiam chất và đạo đức vô sản, 


Lẽ sống của Người là luôn luôn 
toàn tàm, toàn Ý phục vụ cách mạng, 
phục vụ nhân đàn, suốt đời dấu tranh 
vì Đáng. vì cách mạng. lam muốn 
tột bậc của Người là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn đọc lập, dàn ta 
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng 
được học hành. lam muốn ấy đã chỉ 
phối mọi suy nghĩ và hành động của 
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Người, khiến Người đũng cẩm, quyết: 
tâm, lạc quan và tin tưởng. ề 

Phầm chất cao quý của Người là 
trung với Dảng, trung với nước. hiểu 
với dân, luôn luôn khắc phục mọi khó 
khăn, vượt qua mọi thử thách, * giàu 
sang không thề quyến rũ, nghèo khó 
không thề chuyền lạy, uy vũ không 
thê khuất phục ; Œ7, 

Tác phong của Người là * lời nói 
đi đôi với việc làm?®, «đáng viên đi 
trước, làng nước theo sau». Chính 
Người nêu gương gcần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư »; lắng nghe ý 
kiến quần chúng, suy nghĩ, cân nhắc, 
cốt tìm ra chân lý. Đó là tác phong 
quần chúng, tác phong tập thề, dân 
chủ, tác phong khoa học. 

Tình cảm của Người đối với nhân 
dân thật là bao la, thắm thiết. Người 
quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân. 
luôn luôn gần gũi, tin tưởng ở khả 
năng sáng tạo của quần chúng. Rhi 
đi xa, Người còn «đề lại muôn vàn 
tình thân yêu cho toàn đân, toàn 
Đảng, cho toàn thê bộ đội, cho các 
cháu thanh niên và nhị đồng » (8). 


Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thật là vĩ đại. Công lao của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thạt là to lón. 


Con người của Bác, toàn bộ cuộc 
đời hoạt động của Bác, tư tưởng và 
lý luận cách mạng của Bác, phầm 
chất và đạo đức của Bác là tài sẵn vô 
giá mà Đảng ta và nhân dân ta đặc 
biệt quý trọng Và nàng nìu. 


Thời đại mới đã sẵn sinh ra Người, 
đã vun đắp tâm hồn, trí tuệ của 
Người đề Người đưa cách mạng Việt 
nam vững bước tiến lên, dưa đản tộc 


Việt nam lên hàng các dân tộc tiên 


phong trên thế giới, đưa đất nước 
Việt nam đến tương lai tươi sáng. 


(6: Hô Chí Minh: Vì đc lập tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội. tr. 313. 

(7) Hồ Chí Minh: Tuycn tập. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1960, tr. 371. 
. (8) Hồ Chí Minh: Di chúc. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG 
SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHÚNG TA 


"Thưa các dồng chí oà các bạn. 


Đi theo con đường của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, toàn Đăng, toàn dân, 
toàn quân ta đang ra sức phấn đấu, 
(hực hiện hai nhiệm vụ chiến lược do 
Đại hội lần thứ V của Đẳng đề ra: 
xâu dựng thành cóng chủ nghĩa xổ: 
hội oà bảo 0ệ 0ững chắc Tồ quốc Việt 
nam +ä hội chủ nghĩa. 


Mười năm qua, nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy tỉnh thần làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động, tỉnh thần tự lực, 
tự cưởng, chủ động, sáng tạo của các 
cấp, các ngành, các cơ sở, chúng ta 
đã khôi phục và phát triên lực lượng 
sản xuất, xác lập quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, củng 
cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, từng 
bước ồn định và cải thiện đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Chúng ta đã đánh bại một bước kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
tiếp tục đánh bại chiến tranh lấn 
chiếm ở biên giới của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung quốc, giữ 
vữi.g an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội; lăng cường và củng cố 
quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên 
giới phía bắc, làm trỏn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhân dàn Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. Chúng ta đã 
vượt qua nhiều thử thách gay go, phức 
tạp, tạo ra những tiến bộ và chuyền 
biến mới đáng phán khởi trên mặt 


trận kinh tế và đang tiếp tục vững 


btưrớỏc tiến lên. 


Song những tiến bộ đã dạt chưa 
vững chắc, chưa đồng bó. Chúng ta 
chưa có kế hoạch tốt nhằm tận dụng 
lao động. đất đai. ngành nghề và 
cơ sở vật chất - kỹ thuật sẵn có; 
còn lãng phí nhiều nàng lịc sẵn xuất; 
năng suất lao động xĩ họi còn thấp; 


công tác quản lý kinh tế và kế hoạch 
hóa chưa bảo đảm cho các cấp, các 
ngành, các địa phương và cơ sở phát 
huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng 
tạo, cùng nhau thật sự làm chủ tập 
thê đề động viên sức mạnh tồng hợp 
của Nhà nước và nhân dân, của trung 
ương và địa phương. Đồng thời, chưa 
bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất 
cần thiết của trung ương. Bộ máy 
quản lý cỏn cồng kềnh, nặng tính chất 
quan liêu bao cấp, gây trở ngại cho 
sản xuất. Một số nơi còn biều hiện tư 
tưởng tự do chủ nghĩa, cục bộ, bản 
vị. Phân phối lưu thông còn nhiều 
thiếu sót, đời sống nhân dân còn 
nhiều khó khăn. 


Trong khi khẳng định những thành 
tích to lớn đã đạt được là cơ bản chúng 
ta dũng cảm tự phê hình những thiếu 
sót trong công tác của Đảng và Nhà 
nước ta về mọi mặt, nhất là về kinh 
tế và đời sống nhân dân. Trong thời 
gian tới, chúng ta phải kiên quyết 
khắc phục những khuyết điềm đó. 


Trước mắt, cần nghiêm chỉnh chấp 
hành Nghị quyết các cuộc Hội nghị 
lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban chấp 
hành trung ương, đầy mạnh phong 
trào thi đua lao động, sản xuất và 
công tác, quyết tâm thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước năm 1985, hoàn 
thành kế hoạch 5 năm 1981— 1985, phấn 
đấu đạt được bốn mục tiêu kinh tế— 
xà hội và các chỉ tiêu chủ yếu của 
Đại hội V, đưa nền kinh tế đi vào thế 
ồn định và phát triền đúng đường lối 
của Dảng. RKhản trương xúc tiến các 
công việc chuẩần bị cho kế hoạch 5 
năm 1986 — 1990, tồng kết 10 năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
đề ra chiến lược kinh tế nước ta 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong chặng đường 
đầu tiên hiện nay, phối hợp kế hoạch 
với các nước trong Hội đòng tương 
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trợ kinh tế, với Lào và Cam-pu-chia, 
xây dựng và phát huy cơ chế quản 
lý mới đề thúc đầy mạnh mẽ việc bãi 
bỏ quan liêu, bao cấp, chuyền bắn 
gang hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ; chuần bị tốt về tô 
chức và cán bộ; tiến tới Đại hội toàn 
quốc lần thử VI của Đẳng. 


Đi theb con đường của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chúng ta tin tưởng vững 
chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề 


xã hội chủ nghĩa và sức mạnh tồng ' 


hợp của cả nước, nhất dịnh chúng ta 
sẽ khắc phục được khó khăn, phát 
huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 
đấy lên phong trào cách mạng sôi 
nồi, tạo ra chuyền biến quan trọng 
vẻekinh tế — xã hội. 


Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 
Yụ xây dựng đãt nước, chúng ta phải 
ra sức tăng cường và củng cố quốc 
phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng và an ninh, đánh bại kiều 


chiến tranh phá hoại nhiều mặt và - 


chiến tranh lấn chiếm ở biên giới của 
bọn bành trướng, bá quyền câu' kết 
với đế quốc Mỹ, đồng thời sẵn sàng 
đánh bại chiến tranh xâm lược bất cứ 
với quy mô, mức độ nào. 


Phải bảo đảm không ngừng tăng 


cường phòng thủ đất nước, củng cố: 


thế trận của chiến tranh nhân dân Ở 
từng địa phương và trong cả nước, 
nhất là ở tuyến đầu, tại các vùng 
xung yếu. Trong khi tập trung sức 
lực vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, các ngành, các địa phương 
phải thật sự gop phần chuần bị sẵn 
sàng ứng phó với mọi tình huống. 


Chúng ta phải ra sức hoàn thành 
nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân 
đân Lào và nhân dàn Cam-pu-chia anh 
em, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa hình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. _ 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn, 


Tình hình thế giới hiện nay rất 
căng thẳng. Đó là các giới quân phiệt 
và hiếu chiến Mỹ đang điên cuồng 
lao vào cuộc chạy đua vũ trang hạt 
nhân. Chúng triền khai việc bố trí 
tên lửa hạt nhân ở Tâv Âu. Gần đây 
chúng lại đầy mạnh việc quản sự hóa 
vũ trụ, hò hét về chuần bị những 
euộc chiến tranh trên các vì sao ø 
Chúng muốn phá vỡ thế cân bằng lực 
lượng, giành ưu thế quân sự, ưu thế 
hạt nhân, đặt loài người trước nguy 
cơ thật sự của một cuộc chiến tranh 


-hạt nhân hủy diệt mà hậu quả không 


thề lường hết được Ï 


Trước tình hình đó, chính sách hòa 
bình của Liên xô và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đán. 
Chúng ta hoan nghênh quyết định gia 
hạn 20 năm hiệu lực của Hiệp ước 
Vác-sa-va đã được quyết định trong 
cuộc gặp cấp cao các nước thành viên 
Hiệp ước Vác-sa-va mới đây. Chúng 
ta nhiệt liệt ủng hệ lập trưởng 
nguyên tắc và những sáng kiến hòa 
bình nồi tiếng của Liên xô, đặc biệt 
1à đề nghị quan trọng vừa qua đo đồng 
chỉ M.X. Goóc-ba-chốp. Tồng bí thư 
Ủy ban trung ương Đẳng cộng sẵn 
Liên xô, về việc cùng ngừng sản xuất 
và triền khai các vũ khí hạt nhân và 
vũ khí vũ trụ. Chúng ta nhiệt liệt 
hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ lời 
kêu gọi của Ủy ban trung ương Đẳng 
cộng sản Liên xô, Đoàn chủ tịch xở 
viết tối cao và Hội đồng Độ trưởng 
liên xô gửi các đân tộc, Quốc hội và 
Chỉnh phủ các nước nhân địp kỶ niệm 
lần thử 40 chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. 


Sáng kiến mới của Liên xô được sự 
ủng hộ ngày càng rộng rãi của nhân 
đân toàn thể giới, kề cả nhân đân Mỹ 
và nhân đân các nước Tây Âu. Sáng 
kiến đó thề hiện đường lối đối ngoại 
nhất quán, chỉnh sách hòa bình đầy 
thiện chí và có trách nhiệm cao của 
Liên xô đối với toàn thề loài người. 
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Những biện pháp mà Liên -xô và 
đông đồng xã hội chủ nghĩa đã và 
đang làm đề đối phó với cuộc chạy 
đua vũ trang hạt nhân của Mỹ không 
những tăng cường khả năng phòng 
thủ của Liên xô và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, không cho phép bọn đế 
quốc hiếu chiến giành ưu thế quân 
sự, mà còn có tác dụng vạch trần luận 
điệu hòa bình bịp bợm của Ri-gân, 
động viên nhân dân thế giới, trướo 
hết là nhân dân các nước Tây Âu, 
đứng lên chống nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. : 


Trong khi đầy mạnh chạy đua vũ 
4rang hạt nhân, đế quốc Mỹ ra sức tập 
hợp các thế J]ưc phản động, liên tiếp 
gáy những cuộc xung đột vũ trang, 
những cuộc chiến tranh khu vực, 
chiến tranh không tuyên chiến, chiến 
tranh mượn tay người, hòng giành lại 
những vị trí đã mất và giữ những vị 
trí cỏn lại của chúng, tạo nên những 
vùng căng thẳng trên các lục địa. 


Mấy chục năm qua, Đông Nam châu 
Á là một vùng bão táp cách mạng. 
Tình hình khu vực này vẫn đang nóng 
bỏng. Ớ đây, tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Bắc kinh, câu 
kết với đế quốc Mỹ, đang ra sức chống 
phá các nước Đông dương. gây đối 
đầu giữa' các nước ASEAN với ba 
nước Đông đương. Đế quốc Mỹ đang 
biến khu vực Đông — Thái bình 
đương thành một mắt xích trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. Ở đây, bọn đế quốc. bọn 
bành trướng, bá quyền không những 
chĩa mũi nhọn vào Việt nam, vào ba 
nước Đông dương, mà còn chống 
Liên xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
chống xu thế hỏa bình, ồn định và 
hợp téc giữa các nước trong khu vực. 


Vì vậy, trong tình hình quốc tế 
hiện nay, cuộc đấu tranh vì hòa bình 
thế giới, chống chuần bị chiến tranh 
hạt nhân là nhiệm vụ hàng đầu, có ý 
nghĩa thời sự đối với mọi dân tộc 
trên thế giới, trong đó cuộc đầu 


trdnh chồng chủ nghĩa bành trưởng pà 
bá quyền là một bộ phận quan trọng 
không thề tách rời. 

Phải khẳng định rằng, đối với Việt 
nam, đối với Lào và Cam-pu-chia, 
chiến lược và sách lược của Bắc kinh 
chưa hề thay đồi. 


Bất chấp hành động khiêu khích và 
phá hoại thâm độc của chủ nghĩa đế 
quốc và bọn phản động, nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam vẫn 
vững vàng tiến về phía trước. Cách 
mạng Canm-pu-chia tiếp tục giành 
thắng lợi to lớn, vừa qua đã giáng 
một đòn trí mạng vào kế hoạch phá 
hoại nhiều mặt của bọn phản động, 
kề cả những hoạt động « du kích s do 
tàn quân Pôn Pốt tiến hành. Cách 
mạng Lào tiếp tục phát triền, làm 
thất bại các âm mưu xâm lấn, phá 
hoại và lật đồ của bọn phản động. 


Cục diện chung trên bán đảo Đông 
dương ngày càng thuận lợi cho cách 
mạng và hòa bình ở khu vực. Xu thế 
đối thoại đang đầy lủi xu thế đối đầu 
ở Đông Nam Á. 


Tình đoàn kết chiến đấu và hữu 
nghị hợp tác giữa ba nước Đông 
dương được củng cố và tăng cường. 
Âm mưu của Trung quốc và Mỹ nhằm 
chia rẽ ba nước Đông dương thất bại 
thêm. 


Tình đoàn kết hữu nghị và quan 
hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước 
Đông dương với Liên xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ngày càng củng cố và phát triên, 


Nhân đân Việt nam luôn luôn tôn 
trọng tình hữu nghị lâu đời giữa nhân 
dân hai nước Việt — Trung, mong 
muén cùng tồn tại hòa bình và hữu 
nghị với Trung quốc và các nước 
khác ở Đông Nam Á. Nước ta sẵn 
sàng bình thường hóa quan hệ với 
Trung quốc và kiên trì phấn đấu theo 
hướng này. Nhưng quân và dân Việt 
nam kiên quyết chống lại bọn bành 
trướng và bá quyền và chính sách thù 
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địch của họ đối- với nước ta, cũng 
như đối với Lào và Cam-pu-chia, kiên 
quyết đánh bại mọi hành động lấn 
chiếm và chiến từanh xâm lược đối 
với Tô quốc mỉnh. 


Bọn để quốc và các thế lực phản 
động dù hiếu chiến đến đâu cũng 
không thề ngăn chặn được sự phát 
triền mạnh mẽ của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới. Hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, do Liên xô làm 
trụ cột, cùng các lực lượng cách 
mạng và hòa bình khác tiếp tục lớn 
mạnh không ngừng. Khả năng bảo vệ 
và giữ gìn hòa bình thế giới là hiện 
thực. Các lực lượng hòa bình vững 
mạnh hơn bao giờ hết ï 


Thưa các dồng chí 0à các Bạn, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra 
một thời đại mới trong lịch sử dân 
tộc Việt nam, thời đại độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Đó là thời đại Hồ Chí Minh quang 
vinh. 


_Vô cùng tự hào được sống trong 
thời đại đó, chúng ta hãy xứng đáng 
là những lớp người được Bác Hồ đào 
tạo, giáo dục và rèn luyện, đang đi 
theo con đường do Người vạch ra. 


%® Sống, chiến đấu, lao động và học 
tập theo gương Bác Hồ vĩ đại »s, đó 
là khầu hiệu được đặt ra trước tất cả 
các thế hệ người Việt nam ngày nay 
và niai sau: | 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề lại cho 
chúng ta một đi sản vô giá về tư 
tưởng, đạo đức và tác phong. Chúng 


ta phải ra sức nghiên cứu. học tập 
đề vận dụng đầy đủ trong việc định 
ra đường lõi, chính sách của Đảng, 
tróng hoạt động của Nhà nước, trong 
nhận thức và hành động của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dàn. 


Sự nghiệp vĩ đại và công lao trời 
biền của Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm 
gương chói lọi của Người mãi mãi là 
nguồn cô vũ vô lận và luôn luôn dẫn 
dắt nhân đân ta đi đến thắng lợi. 


Phấn khởi, tin tưởng, hướng về 
tương lai tươi sáng, toàn Đảng, (toàn 
dân, toàn quân ta đoàn kết chặt chẽ, 
chung quanh Ban chấp hành trung 
ương Đảng, đửng đầu là đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duän, quyết đem tỉnh 
thần và lực lượng giành thắng lợi to 
lớn hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa, làm cho đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như 
Bác Hỏö đã căn dặn. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin bách chiến, 
bách Lhắng muôn năm Í 

Đảng cộng sản Việt nam quang oình 
muôn năm! ~ 

Nước Việt nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất 0à vã hội chủ nghĩa muôn 
năm † 

Cuộc đău tranh của nhân dân lhế 
giới bì hòa bình, độc lập dân tóc, 
dân chủ Đàd tiền bộ tũ hội muôn năm !† 

Chủ lịch Hồ Chỉ Minh 0T đại sống 
mãi trong sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta ? 


Ngày 18 tháng 5 năm 1985 
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THẰNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH 
MƯỪI NĂM THỨ THÁCH, MUởI NĂM ĐI Tới ° 


'NGUYÊN VĂN LINH 
Ủụ lén Trung trơng Đảng 


. Bí thư Thành ủu Thành báIh:4 Hồ Chí Minh 


VÌ CUỘC SỐNG 


Phát biều ý kiến tại Hội nghị thứ 
6 của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
đồng chí Tồng bí thư lê Duần có nói : 
“Con người là vốn quý nhất. lạnh 
phúc của con người là mục tiêu của 
sự nghiệp cách mạng. của Đẳng và 
nhìn dân ta. Khầu hiệu hành động 
của chúng ta là tất cả vì con người, 
tất œả do con người ». 


Dại hội thứ II của đẳng bộ thành 
phố (năm 1980) dã ra một nghị quyết 
riêng vẻ những biện pháp cấp bách 
chăm lo đời sống. Nghị quyết 0† của 
Bộ chính trị Trung ương Đăng nhắc 
nhớ : « Trên cơ sở phát triền sản xuắt, 
nâng cao năng suất lao động, phải hết 
sức chăm lo ồn định và từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và văn 
hóa của ba triệu rưởi nhân dân thành 
phố. trước hết là cán bộ, công nhân, 
viên chức, những người lao động chân 
tay và trí óc, các chiến sĩ lực lượng 
vũ trang nhân đân. Đó phải là mối 
quan tâm hàng đầu của đẳng bộ và 
chính quyền thành phố... s. 

Ngay sau ngày giải phóng, vấn đề 
nóng bỏng là cứu đói và giải quyết 
công ăn việc làm cho khoảng một triệu 
người thất nghiệp, nạn nhân của chiến 
tranh và những chính sách thâm độc 
của Mỹ ngụy. Chính quyêncách mạng 
đã vận động nhân dân trở về quê cũ 


VÀ CON NGƯỜI 


và đi tham gia xây dựng vủng kinh tế ¬ 
mới. 700 000 bà con lao động đã hăng 
hái hưởng ứng chủ trương này, nhưng 
đo thiếu kinh nghiệm, thiếu chuần bị 
chu đáo về nhiều mặt, cho nên kết 
quả xây dựng vùng kinh tế mới bị 
hạn chế và nhiều người đã quay trở 
lại thành phố. 


Từ năm 1980 đến .nay, trong khi 
quan tàm phát triền sản xuất, đẳng bộ 
và chỉnh quyền thành phố luôn luôn 
tính toán dến yêu cầu ồn định và cải 
thiện đời sống của đồng bào lao động. 
Việc phát triền công nghiệp và tiều, 
thủ công nghiệp ngoài mục tiêu tăng 
sản lượng hàng hóa còn nhằm thu hút 
lao động tại chỗ song song với việc 
tiếp tục bố trí lại lao động ra ngoài 
thành phố. Số lao động có việc làm 
hiện nay chiếm 86Ã tồng số lao động 
trong độ tuổi ở thành phố và hằng 
năm phải lo thêm công ăn việc làm 
cho hơn 80000 người không phải là 
vấn đè giản đơn. Đưa hàng triệu 
người trước kia lao động tản mạn 
hoặc thoát ly sản xuất vào lao động 
có tồ chức, gắn với sản xuất là một 
công việc phức tạp. Không có cách 
nào khác hơn trong việc giải quyết 
đời sống và lao động chưa có việc làm 


® Tiếp theo kỷ trước. 


là phải tháo gỡ đề sẵn xuất bung ra 


và có chính sách, biện pháp thu hút 


lao động cho thỏa đáng. 


Nét tiến bộ trong phân bố lao động 
của thành phố là số lao động trong 
khu vực sản xuất ngày càng tăng, Ở 
khu vực không trực tiếp sản xuất 
ngày càng giảm (năm 1984 khu vực 
sản xuất tăng gản 75%, kbu vực không 
trực tiếp sản xuất giảm gần 7Ã). 


Đề lăng thu nhập thực tế của những 
người ăn lương, thành phố đã thực 
hiện nhiều biện pháp khác nhau: đối 
với các cơ sở sản xuất kinh doanh thì 
vận dụng chế độ khoán sản phầm, cải 
tiến chế độ khen thưởng, đối với khu 
vực hành chính sự nghiệp thì thực 
hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp (nhất là 
đối với giáo viên và nhân viên y tế 
trực tiếp chăm sóc bệnh nhân); thực 
hiện chính sách khuyến khích sản xuất 
-và chăn nuôi gia đỉnh (đưa kinh tế 
gia đỉnh vào điện Nhà nước cần đầu 
tư, bảo trợ), cố gắng bảo đảm cung 


cấp 9 mặt hàng theo đúng định lượng, ~ 


chất lượng và thời gian, đồng thời 
bán thêm một số mặt hàng nhu yếu 
phầm với giá rẻ hơn giá thị trường 
« tự do *; tô chức bữa cơm trưa bù lỗ 
trong khu vực cơ quan Nhà nước với 
giá thấp hơn giá thị trường. Đây là 
cuộc vận động sâu! rộng, phát huy tiềm 
năng của lừng cơ sở, từng địa phương 


đã góp phần hạn chế bớt một số khó. 


khăn trong đời sống cán bộ công 
nhân viên chức mà mức sống còn 
thấp. 


Nhà ở là một trong những vấn đề 
nóng bỏng của thành phố hiện nay. 
Kinh nghiệm cho thấy vấn đề nhà đất 
là cuộc cách mạng ở đô thị, giống 
như ruộng đất ở nông thôn, tuy chúng 
ta có chú ý nhưng chưa tập trung chỉ 
đạo bằng một kế hoạch toàn diện và 
đồng bộ, cho nên kết quả còn rất hạn 
_ ehc. Đối với một số đối tượng cần 
được quan tâm hơn như giáo viên, 
nhân viên y tế, thành ủy đã có những 
nghị Quyết riêng, các quận, huyện 


ì 


2á 


thực hiện các nghị quyết này đã cớ 
những cố gắng đáng kè. Chủ trương 
giải tỏa các khu vực nhà eÒ chuột » 
và chủ trương xây dựng các căn nhà 
“tình nghĩa ® cho những đối tượng 
chính sách bằng phương thức “Nhà 
nước và nhân dân, thành phố, quận, 


-huyện và phường xã cùng với các cơ 


sở sản xuất, kinh đoanh đóng trên địa 
bàn huyện cùng làm? được quần 
chúng ủng hộ và tạo thành phong tràơ 
thi đua của các quận. huyện, đã cớ 
những kết quả đáng kề. 


Nhìn chung, trong những năm qua, 
việc thực hiện mục tiêu đời sống của 


- thành phố tuy có nhiều cố gắng, nhưng 


vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân 
cũng bởi nhiều lề: sản xuất chưa 
thật ồn định, thương nghiệp xã hỏi 
chủ nghĩa vẫn chưa giành được quyền 
chủ động thật sự trên thị trường, giá 
cả cứ tiếp tục nhích lên, hằng n:m 
thành phố văn còn tồn đọng trên 
chục vạn người chưa có việc làm£ 
một số phương án giải quyết lao 
động chưa được thực hiện tốt, một số 
chính sách khuyến khích phát triền 
kinh tế gia đình chưa đạt biệu quả 
tăng thu nhập cho người sản xuất. Do 
đó giải quyết đời sống vẫn còn là 
nhiệm vụ có nhiều khó khăn nhất, 
phải giải quyết đồng bộ, gắn chặt với 
sản xuất, kinh doanh và cải lạo xã 
hội chủ nghĩa, gắn rất chặt với việc 
phải tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, mà cách mạng khoa học 
kỳ thuật có vai trỏ rất tích cực. 
Thành phố sắp tới sẽ tổ chức các hội 
nựhị chuyên đề đề từng bước giải 
quyết vấn đề này. 


Đời sống còn là tông hợp các mặt 
hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, 
thề dục thề thao và các phúc lợi 
công cộng khác. 

Trước hết nói đến công tác giáœ 
dục vì lẽ không có văn hóa thì không 
thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội, 
và cũng vì lẽ hệ thống giáo dục có 
# tầm quan trọng hàng đầu trong việc 


đào tạo lớp người chủ tương Tai của đất 
nước. Xlạng lưới trường lớp tỏa rộng 
tử các Khu trung tâm của quận 1, quận 
3 tới các xóm lao động, đến các xã xa 
xôi, hẻo lánh và căn cứ kháng chiến 
cũ ở ngoại thành. Thành phố có hệ 
thống đào tạo ban ngày, lại còn có 
lớp bồ túc văn hóa, ngoại ngữ và 
đạy nghề ban đêm ; bên cạnh lớp phô 
thông bình thường, còn có lớp phô 
cập văn hóa cho trẻ em nghèo thất 
học, có lớp học tình thương cho trẻ 
em bụi đời hư hỏng. Từ sau 
30-4-1975 đến nay, hàng năm có hơn 
miưrời nghìn học sinh tốt nghiệp phồ 
thông trung học và hơn hai nghìn cán 
bộ và thanh niên tốt nghiệp bồ túc 
văn hóa trung học. Học sinh cứ mỗi 
năm tăng gản mười nghìn và hiện nay 
một triệu học sinh và thầy giáo hằng 
ngày phấn đấu *dđạy tối, học tốt ®, 


Hiệu quả đào tạo có nhiều mặt nồi 
bật: số cháu đạt danh hiệu bé ngoan, 
cháu ngoan Bác liồ, số học sinh tiên 
tiến, số tập thề học sinh xã hội chủ 
nghĩa, số đội viên, đoàn viên đều 
tìng lên qua lừng năm học. Học sinh 
giỏi của thành phố năm nào cũng đạt 
vị trí khá trong kỷ thi quốc gia ; một 
SỐ cm như Lê Tự Quốc Thắng, 
Nguyên Vinh Khanh, Hồ Trung Dũng 
và lIö thị Mai Phương đã chiếm được 
giải cao trong kỷ thi quốc tế về toán, 
vạt lý và Nga văn... 

Thành phố có nhiều cô gắng chăm 
lo mở vưởn trẻ và mở lớp máu giáo. 
Năm 1984 -- 1955 ngành giáo dục mở 


380 trường mẫu giáo, thu hút 47% số. 


cháu trong độ tuôồi. 
Vẻ hệ đại học, các trưởng đại học 


tại thành phố đã đào tạo 21 000 sinh. 


viên và các trưởng trung học chuyên 
nghiệp đã đào tạo 42000 học sinh của 
thành nhố. ¬ 

Mới dày, nghị quyết 03 của Ban 
thưởng vụ thành ủy nhằm cụ thề hóa 
cúc nghị quyết của trung ương và 
thành phố có giúp cho các ngành giáo 
đục. ở thành phố tích cực phấn đẫu 


theo hướng xoay chuyền nhà trường”. 
gắn với đời -sống, với mục tiêu kinh 
tế—xã hội của thành phố và của khu 
vực: Giáo dục quân sự, giáo dục lao 
động và hướng nghiệp dược coi trọnức 
Nhà trường xã hội chủ nghĩa đã tạo 
được khí thể lành mạnh, hò hởi,. 
vững chắc trong phương hướng đổi 
lên của mình. Năm qua có nhiều 


. trường tiên tiên mới, nhiều chiến tỉ 


thi đua, nhiều giáo viên giỏi xuất hiện 
ở nhiều nơi. Nhiều trường được Nhà 
nước tặng thưởng Huàn chương lao: 
độrg. 


Trường nào cũng có những thầy 
cô hăng say tự học,, tự rên luyện,. 
khắc phục nhiêu khó khăn đề tạo 
thêm vốn chuyên môn nghiệp vụ và 
chính trị tư tưởng: một số không ít 
có sáng kiên, kinh nghiệm, có côn, 
trình nghiên cứu khoa học có giả trị. 
Có tập thê nhà trường giỏi về nghiệp 
vụ, đồng thời có kinh nghiệm tồ chúe. 
chăm sóc đời sống của giáo viên, 
Những kinh nghiệm này rất quý vì 
nẻu cô, thầy giáo không dược chăm 
sóc, thì không dủ sức khỏe và khớ: 
yên tảm đề làm tròn trách nhiệm của 
mình. 


Những tiến bộ của ngành giáo dục. 
là rất đáng kề, nhưng hiện nay vẫn 
có những vấn đề tòn tại cần được tiếp: 
tục nghiên cứu giải quyết cho có kết 
qua, đó là tỉnh hình sa sút về chất 
lượng dạy ở một số trường như đạy 
chính trị, dạy văn; chất lượng giáơ 
dục ở khu vực ngoại thành nói chung 
chưa được nâng lên kịp với yêu cầu ; 
còn một số trường chưa tiên tiến, một 
số giáo viên chưa tiên tiến. 


Nhu cầu văn hóa, tỉnh thần của 
nhân dân thành phố rất đa đạng và 
có nhiều chuyên động theo hướng 
tích cực trong vòng mười năm nay, 
Các hoạt động văn hóa nghệ thuật 
bao gòm văn học, sân khấu, điện 
ảnh, nhiếp ảnh. âm nhạc, mỹ thuật, 
kiến trúc, bảo tòn bảo tàng v.v., đã 
có những nỗ lực rất lớn nhắm đắp 


x2£S 
.d& 


ứng những nhu cầu này theo hai 
hướng: một là nâng cao mức .hưởng 
thụ đồng thời có điều chỉnh những 
thị hiếu, tâm lý hưởng thụ, kích 
thích nhu cầu mới, - nghĩa là có 
hướng dẫn phát triền những nhu 
-cầu gÌ và hạn chế đầy lùi những 
biêu hiện tiêu cực gì trong hưởủg 
thụ, thưởng thức (thí dụ: khuyến 
khích nhu cầu đọc sách, xem triền 
lãm, viếng khu di tích, nhà bảo 
tàng, đến nhà văn hóa, câu lạc bộ, 
-đến tụ điềm có ca nhạc...); hai là 
kích thích, hướng dân nhu cầu sáng 
tạo nghệ thuật (bằng tồ chức phát 
triền sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, 
nhiều loại câu lạc bộ, nhóm đội câu 
lạc bộ, bằng văn nghệ quần chúng, 
liên hoan sáng tác, biều diễn...). 


Đề đáp ng nhu cầu tỉnh thần, văn 
- hóa một cách chủ động thì phải có 
điều tra xã hội học đối với từng loại 
đối tượng theo lứa tuôi, theo giới, 
theo nghề nghiệp... Viện khoa học xã 
"hội có giúp một số quận, huyện làm 
Việc này. 


Cuộc đấu tranh về quan điềm, lập 
trường giai cấp, quan điềm, lý tưởng 
thầm mỹ, về quan điềm phục vụ có 
thu... còn tiếp diễn. Phải xử lý nghiêm 
khắc những trường hợp chạy theo 
tiên một cách vô tội vạ, làm hại chất 
lượng. gây nhiễm độc, làm hại nghệ 
sĩ và người xem. Tình hình này đòi 
hỏi không chỉ cán bộ trực tiếp làm 
-công tác văn hóa, văn nghệ phải tỉnh 
táo, mà cả cấp ủy, chính quyền. đoàn 
thề quần chúng cũng phải tỉnh táo, 
không được buông trôi, khoán trắng 
cho cơ quan chức năng như đã xảy ra 
hỏi năm 1980 — 1981. Cơ quan báo chí 
kịp thời phê phán các hiện tượng tiêu 
cực trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
là một điều tốt cần tiếp tục làm, có 
chú Ý rút kinh nghiệm đề làm tốt 
hơu, có hiệu quả hơn. Nhưng cũng 
cần quan đàm biều dương nhiều hơn 
cải đẹp, cái mới xuất hiện. 
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Các cơ quan xuất bản, ỉn, phát 
hành, dài, báo... đều có vai trò và tác 
dụng quan trọng đối với từng loại 
đối tượng. 


Với các biện pháp linh hoạt, có 
tính đến nhu cầu và trình độ của 
quần chúng, ngành thề dục thề thao 
thành phố đã từng bước đưa các 
hoạt động thề dục thề thao thành 
phong trào quần chúng với chất 
lượng ngày càng cao. Các phong trào 
liên tiếp được phát động và nuôi 
dưỡng như *phong trào rèn luyện 
thân thề mừng Tồ quốc thống nhất *, 
4 Phong trào chạy về thủ đô, chạy ra 
Chi lăng, bơi bến Bạch đẳng đánh 
quân bành trướng xâm lược ?, e Phong 
trào rèn luyện thân thề theo bước 
chân những người anh hùng ®... đã 
thu hút một lực lượng lớn quần chúng 
tham gia và góp phần thúc đầy sản 
xuất, tạo được không khí sinh hoạt 


. lành mạnh trong nhân dân. Đến nay 


thành phố đã có gần I1 triệu người 
tập thề dục thường xuyên hằng ngày, 
nhiều người tham gia tập luyện một 


_ trong 14 bộ môn n thê thao mà mình tra 


thích. 


Thành phố cũng nhận thức được 
cơ sở vật chất (sân bãi, trang bị...) 
là một yếu tố quan trọng trong hoạt 
động thề dục thề thao, cho nên đã 
tích cực sử dụng vốn đầu tư của Nhà 
nước, nguồn thu của cơ sở và vận 
dụng phương thức *Nhà nước và 
nhân dân cùng làm», đầu tư, sửa 
chữa và trang bị thêm sân, bãi. Số 
sân bãi so với trước giải phóng tăng 
lên gấp 2,3 lần (năm 1976 có 86 sân 
bóng đá thi nay đã có 18l*sân; bóng 
chuyền có hơn 500 sân, bóng nu có 
hơn 1200 sân...). 


Từ năm 1979, thành phố đã triền 
khai xây dựng hệ thống năng khiếu 
thề thao đề chăm lo cho lớp vận động 
viên trẻ, với 4 tuyến năng khiếu hợp 
thành một hệ thống hoàn chỉnh: 


năng khiếu nghiệp dư, năng khiếu 


trọng điềm, năng khiếu dự bị tập 


trung và năng khiếu tập trung. Hạ 
thống câu lạc bộ thề dục thề thao 
thành phố, quận, huyện thu hút hàng 
vạn người tham gia luyện tập. 

Mười năm qua, tham gia các cuộc 
thi đấu toàn quốc, các vận động viên 
đã mang về cho thành phố 303 huy 
chương vàng,'213 huy chương bạc, 
138 huy chương đồng, đã phá và giữ 
nhiều kỷ lục quốc gia. 

Tuy vậy mặt tồn tại lớn của phong 
trào thề dục thề thao là nhận thức 
của quần chúng về thề dục thề thao 
chưa đầy đủ, quần chúng tham gia 
phong trào còn do sở thích tự nhiên, 
chưa gây được ý thức tự giác là rèn 
luyện thân thề đề xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc, chưa đầu tư đúng mức 
cho việc mở rộng phong trào, nhất là 
về chiều sâu, còn khuynh hướng chạy 
theo thi*đấu thề thao, chú trọng thắng 
thua, Ít coi trọng hiệu quả đối với sức 
- khoẻ của nhân dân lao động. Đội ngũ 
vận động viên chưa được bồi dưỡng 
thường xuyên về kiến thức khoa học 
kỹ thuật hiện đại, mội số còn nặng 
về thành tích, quyền lợi cá nhân, 
tỉnh thần tập thề chưa cao. 


Ngành v tế thành phố đấ từng bước 
quy hoạch lại ngành theo hướng củng 
cố và phát triền mạng lưới y tế phô 
cập «chăm sóc sức khoẻ ban đầu*® ở 
tuyến cơ sở, đồng thởi hình thành 
“một số trọng tâm chuyên khoa đầu 


ngành ; đã tò chức phòng chống dịch. 


có hiệu quả, khống chế được các vụ 


_ địch hạch, dịch tả, sốt xuất huyết, 


ngăn chặn không đề dịch bùng nồ lớn, 
giảm thấp được tỷ lệ tử vong, đặc 
biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm 
và các bệnh trẻ em. Việc tuyên truyền 
và tận tình giúp đỡ gia đình sinh đẻ 
có kế hoạch đạt kết quả tốt: 


Tuy các bệnh viện còn nhiều khỏ 
khăn về thuốc men và phương tiện 
hoạt động chuyên môn, nhưng đã cố 
gắng bảo đảm tốt công tác khám, chữa 
bệnh, trung bình mỗi :nàm đã khám 
hơn 10 triệu lượt người và nhận điều 


_— 


trị tại các bệnh viện gần nửa triệu 
lượt người. Đặc biệt là ngành đã tổ 
chức tốt công tác thửa kế v học dân 
tóc, đã quy tụ trên 1000 lương v, thửa 
kế được nhiều hài thuốc hay. một số 
phương pháp chữa bệnh không dùng 
thuốc, nhất là phong trào luyện tạp 
đưỡng sinh ở thành phố khá mạnh. 


Công tác sản xuất dược phầm và, 
phân phối thuốc hằng năm đều đạt 
và vượt chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng 
ngày càng được nâng lên, tự cần đối 
những khoản về thuốc men cho thành 
phố. (Năm 1981, trung ương chỉ cấp 
cho thành phố 7 nhu cầu về thuớc, 
côn lại thành phố tự giải quyếU. 


Đáng chú ý là công tác nghiên cứu 
khoa học trong ngành ngày càng 
được đầy mạnh, góp phần nâng cao 
chất lượng diều trị, chỉ trong 5 năm 
(1981 — 1985) thành phố đã có 250 đề 
tài nghiên cứu khoa học. trong đó có 
các công trình có kết quả khá tối 
như: viêm ruột hoại tử ở trẻ em, tý 
lệ tử vong trong sốt rét ác tính bảng 
kết hợp đông tây v, sản xuất vòng 
tránh thai, sản xuất dịch truyền 
AIkelec AB... 


Trong mười năm qua, chúng ta 
cũng đã cổ gắng hết sức minh đề 
cùng đồng bào chăm lo cho cuộc sống 
ở thành phố này, cuộc sống của từng 
giới đồng bào lao động, từng lửa tuôi 
trong đó có lứa tuôi sẽ thay chúng ta 
đưa sự nghiệp ngày hôm. nay đến 
thắng lợi. Chúng ta biết mức sống 
vật chất và tỉnh thần của số đông 
đồng bào lao động cỏn thấp, do 
nguyên nhàn khách quan, do kẻ thủ. 
điên cuồng phá hoại sự nghiệp của 
đân tóc ta và có phần cũng do trình 
độ quản lý yếu kém của chúng !4. 
Nhưng có một điều không ai có thề 
phủ nhận được là từ chế độ này, từ 
xã hội này đã sản sinh ra một lớp con 


"người Việt nam mới ở lĩnh vực hoạt 


động nào cũng có, ở nơi nào cũng CÓ, Ở 
lửa tuôi nào, giới nào cũng có, những 
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nưười biết sống vì mọi người. Họ chưa 
phải là số đong, nhưng ngày qua ngày 
tàm lòng và việc làm của họ thuyết 


- XÂY DỤNG CHÍNH QUYỀN CÁCH 


phục thêm người chung quanh, họ 
đang góp phần tạo ra mọt xã hội đẹp 
về lối sống. 


MẠNG, PHÁT HUY QUYỀN LÀM 


CHỦ TẬP THẺ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ~ 


Chính quyền nhân đàn ở thành 
phố còn rat nón trẻ, nhưng là thành 
quả đấu tranh cách mạng của quần 
chúng giành đi giật lại từ tay kẻ thù, 
trải vỏ vàn hy sinh và qua nhiều thế 
hệ. Giành chính quyền đã gian khô. 
giữ chính quyền còn gian khô hơn. 
“Trong tình hình thành phố mới được 
giải phóng, giữ chính quyền không 
chi làm công việc trấn ấp đơn thuần, 
mà nhiệm vụ chính lÀ xây dựng, cải 
tạo và quản lý, không chỉ thay thế 
bộ máy cũ bằng bộ máy mới mà là 
xảy đựng cho được trong cán bộ và 
nhàn đân thành phố ý thức làm chủ 
tạp thề, bao gồm cả trách nhiện: và 
quyên lợi. 


Đồng chí Töng bí thư Lê Duần đã 
chỉ rõ* trên cơ sở phân tích mội 
cách đảy đủ những đặc điềm của 
th;nh phố, cần nắm lấy hai điều cơ 
bàn nhất là làm chủ tập thê và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đề tiễn 
lìn? (3). 


Quản triệt luận điềm của Dăng về 
#“ quyền làm chủ tập thê của nhân đản 
lao động» trong cách mạng xã hội 
củ nghĩ:, thành phố đã nhanh chóng 
và từng bước hình thành những cơ 
eáu bộ máy chỉnh quyền. Trong 10 
mềm qua thành phố đã hai lầu bầu 
cử llội dòng nhân đân cấp thành và 
4 lần bầu eứữ Hội động nhân đân cấp 
quận, huyện, phường, xã. Hiện này Ở 
mềi cấp đếêu có tô chức Đăng, đoàn 


tê, cũng hệ thống chỉnh quycn hình, 


thành cơ chế Đẳng lĩnh đạo, nhàn 

đàn làm chủ, chính quyền quản lý, 

]lòng gua việc thực hiệm eie nhiệm 

vụ chính trị thường ngày VÀ trông 

từng đọt tập trung mà thành phố lànn 
, >> 
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cho cơ chế này phát huy hiệu lực, có 
bước tiến bộ đáng kề trong việc phát 
huy vai trò của Hội đồng nhân dân 
ở các cấp, vai trò của Mặt trận Tò 
quốc trên địa bàn dân cư, của các 
đoàn thê Công đoàn, Hội liên hiệp 
nông dân tập thề, Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp 
phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế xã hội. 

Việc tồ chức cho cán bộ chiến sĩ 
công an và một số ban ngành của 
chính quyền tiếp dân và giải quyết 
các khiếu tố và nhu cầu, nguyện vọng 
của nhân dân, tự phê bình trước đân 
đã góp phần lroàn thiện pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng. nền nếp 
“sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật ®*, Các quyết định của thành 
phố về cơ chế tồö chức cấp cơ sở 
phường, xã, xí nghiệp quốc doanh đã 
cụ thê hóa quyền làm chủ tập thề của 
nhàn đàn lao động ở cơ sở và đã 
mang đến kết quả cụ thề làm cho 
chính quyền thật sự có tính chất “do 
đàn, của đànvà vì đân ®, và nhân đản 
lao động thêm pạn bớ với chính 
quyền, với chế đọ. 

Đăng bộ thành phố coi trọng việc 
xây đựng. củng cõ chính quyền cấp 
quận, huyện và cả ở cấp cơ sở phường, 
xã. Ơ dày chúng tôi muốn nói nhiều 
vẻ cấp phường. Từ năm 1981 thanh 
úv đã có quyết định về cơ chế tô 
chức cấp ez sở: phường, căn cứ tình 
hình thực tế của phường và nhằm 
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính. 
trị trong giai đoạn mới. Với sự tác 

(1 Trích bài nói của đồng chí Lẻ Duần 
tại Đai hỏi thứ lÍl của đảng bộ thàah phố Hồ 
Chí Mình. 


- 


động của cơ chế tồ chức đó, phường 
đã có thêm những bước phát triền 
mới, đạt được nhiều thành quả quan 
trọng, nhưng đồng thời cũng xuất 
hiện những yêu cầu mới đo bản thân 
sự phát triền của phường đặt ra. Tông 
kết tình hình mới này, tháng 3 nắm 
nay thành ủy ra quyết định về ế việc 
cải tiến cơ chế quản lý cấp cơ sở 
phường ® khẳng định những mặt tích 


cực, xác định mục tiêu, vị trí, chức ' 


năng, nhiệm vụ của phường, những 
nội dung chủ yếu phân. cấp cho 
phường quảu lý như kế hoạch, ngân 
sách... bồ sung cơ cấu tồ chức bộ 
máy... Quyết định này nêu rõ: Trong 
thời gian trước mắt phường có nhiệm 
vụ chủ yếu là cùng với quận và thành 
phố thực hiện đúng đắn chính sách 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những 
người trong diện cải tạo ở phường; 


chăm lo đời sống và việc làm của 


nhân dân ở phường trên cơ sở tồ chức 
phát triền sản xuất, dịch vụ và tỏ chức 
kinh tế gia đình; giữ vững và thực 
hiện Lốt công tác an ninh quốc phòng, 
quản lý hộ khầu, bố trí dân cư; thực 
hiện các mặt công tác vũn hóa, xã 
hội, y tế, giáo dục, thê dục thề thao, 
__ bảo vệ sức khoẻ và xây dựng nếp sống 
_ mới, con người mới xã hội chủ nghĩa ; 
củng cố, kiện toàn các tồ chức Đăng, 
chính quyền, đoàn thề, khu phố, tô 
dân phố, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, 
phát triền Đẳng, Đoàn, tồ chức các 
lực lượng nòng cốt, xây dựng và 
nhân rộng các mô hình... 


Quyết định của thành ủy lần này 
xác định rố phường là một cấp kẽ 
hoạch, một cấp ngân sách. Đó là một 
nội dung hết sức quan trọng đề tạo 
điều kiện, tạo sức mạnh vật chất cho 
phường phát huy đây đủ vai trò của 
mình là đơn vị cơ sở của chính quyền, 
Đảng, Mặt trận. 


Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thành ủy 
chú trọng làm cho các cấp ủy Đảng, 
chỉ bộ, cần bộ, đẳng viên trong chính 
quyền và hệ thống cơ quan chuyên 


chỉnh ở phường nói chung nếm vữn/: 
vấn đề gốc là đánh giá đdúủnz quan 


chúng, tín vào quần chúng, dựa vào 


quần chúng, ra sức phát triền sản 
xuất, tích cực giải quyết việc km, 
phát triền các.dịch vụ phục vụ, tt 
lòng chăm lo đời sống vạt chất và 
tỉnh thần của nhân dân, trên cơ ‡sỞ 
đó mà cải tạo và xây dựng phường 
vững mạnh. 


Trong mười năm xây dựng chín 


. quyền ở thành phố còn có một số vẫn 


đề về quan điềm, nhận thức phải 
được sáng tỏ tử cấp thành phố dan 
CƠ SỞ. : | 


Đó là yêu cầu xác định nhận thức; 
quan điềm của Đẳng về Nhà nước, 
về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quản 
lý một thành pLõ cũng như quần lý 
đất nước bằng luật pháp là một 
nguyên tắc, vì pháp luật xũ bội chủ 
nghĩa là biều hiện của bình đẳng và 
tự do trong mỗi quan hệ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, là công tưrớc về 


quyền lợi và nghĩa vụ giữa nhân dân 


và chính quyên, không thê tùy tiện 
theo ý muốn của bất cứ ai. Tiêu chuân 
của nèn dàn chủ xã hội chủ nghĩa 
biều hiện ở hai mặt: một là phải. 
thiết thực giải phóng sức sẵn xuất, 
hai là hình thành nối quan hệ bình 
đảng, tôn trọng nhau giữa những 
người lao dộng. Alọi biêu hiện “bạn 
ơn "hoặc «cắt xén ® đân chủ đều xa 
lạ với quan điềm của Đăng. Nhân dân 
thành phố cũng như cán bộ các cắp, 
các ngành đều cần được giáo dục sâu 
sắc về pháp luật và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Có một điều rát rõ là nhân 
dân rất enhạy cảm với cái gì dụng 
đến chính quyên do chính họ đồ máu 
đề giành lấy và xây dựng nên. 


Tuy nhiền, trên mặt trận quan 
trong này, thành phố còn phải tiếp 
tục cải tiến nhiều mặt, một số ecØ quan 
dân cử còn heạt đóng hình thức, chưa - 
làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo 
Hiến pháp, các cơ quan chuyên chính 
đã có công lao lớn (rong giữ gìn an 
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nịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
nhưng chưa bài trừ được tệ cửa 
quyền, hối lộ, hiếp đáp dân của cán 
bộ, nhân viên trong ngành. Những 
gương tốt chưa được nhân ra rộng 
khắp. Nhiều cơ quan hành chính còn 
làm phiền hà nhân đân. Đó là chỗ yếu 
của bộ máy chính quyền, cũng là 
khuyết điềm trong công tác lãnh đạo 
của Đẳng, 

/ 


Thời kỷ quá độ là thời kỷ đấu 


tranh giai cấp gav go, quyết liệt đề. 


giải quyết vấn đề gai thắng ai», là 
thời kỷ chuyền biến cách mạng triệt 
đề nhất, sâu sắc nhất về tất cả các mặt 
của xã hội trong phạm vi cả nước. 
Mức độ gay go, quyết liệt của cuộc 
đấu tranh giai cấp ở thành phố 
Hồ Chí Minh cao hơn ở các nơi khác 
là (đo đặc điềm lịch sử của thành phố 
và còn đo kẻ thủ đế quốc ÀÍŸ và bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 


coi thành phố này là trọng điềm hàng . 


đầu trong cuộc chiến tranh phá hoại 


nhiều mặt của chúng. Do đó chẳng. 


những không được giày phút nào lơi 
lông việc củng cố tăng cường chính 
quyền mà còn bằng mọi biện pháp 
làm cho chỉnh quyên thật sự là công 
cụ sắc bén nhất của hệ thống chuyên 
chính vô sản, nghĩa là bản thân của 
nó phải có hiệu lực, trong cơ chế Đẳng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân 
đân lao động làm chủ.” 
c Ũ 


Lực lượng vũ trang nhân dân, công 
an nhân dàn trong mười năm qua kế 
tục và phát huy được lruyên thống và 
bản chất tốt đẹp của quân đội nhân 
dân anh hùng, luôn luôn là chỗ dựa 
vững chắc của chính quyền các cấp. 


_ Lực lượng vũ trang địa phương đã 
có hệ thống từ thành phố đến quận: 
huyện, phường xã, hệ thống công an 


3) 


nhân dân đến tận khu phố, xây dựng 
được lực lượng thanh niên xung kích, 
dân quân tự vệ đều khắp, có phong 
trào bảo vệ an ninh Tồ quốc ở từng 
tộ dân phố, tÖ nhân dân. Lực lượng 
quân dự bị được tồ chức khá chặt 
chẽ... Sự phối hợp giữa quân đội và 
công an trong tư thế sẵn sàng chiến 
đấu trên địa bàn khá chặt chẽ, đồng 
thời có khả năng phối hợp tốt với 
quân khu, với lực lượng bên trên - 
trong mọi tình huống) 


Cùng với cả nước tham giA làm 
nghĩa vụ quốc tế, năm nào Thành phố 
cũng vượt chỉ tiêu giao quân và được 
biết con em của tành phố đi làm 
nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn đều lập 
thành tích tốt. 


£. 


Việc chống những biều hiện tiêu 
cực trong chính quyền như quan liêu. 
bảo thủ, mất phầm chất, ăn hối lộ, 
ức hiếp, gây phiền hà cho quần 
chúng v.v. cũng là thiết thực thúc 
đầy việc củng cố và tăng cường chính 
quyền các cấp ở thành phố. 


Đảng cầm quyền là một vấn đề rãi 
mới, vấn đề quyền làm chủ tập thê của. 
nhân dân lao động cũng là rât 
mới, nhất là đối với một thành phỏ 
như thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên 
việc củng cố chính quyền gắn liền với 
yêu cầu phát huy quyền làm chủ lập 
thề của nhân dân lao động, việc thường 
xuyên cải tiến cơ chế quản lý, trong 
đó có việc phản cấp quản lý là mối 
quan tâm hằng ngày hằng giờ của . 
đăng bộ và nhân dân lao động thành 
phố đe không ngừng động viên mọi 
khả năng sẵn có và huy động mọi 
nguồn tiềm năng thực hiện tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 


° 


- XÂY DỰNG ĐẲNG VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẲN `HỒ CHÍ MINH 
VỮNG MANH:; MỞ RỘNG PHONG TRẢO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 
CỦA QUẦN CHÚNG 


Nghị quyết 01 của Bộ chính trị đặc 
biệt nhấn mạnh: Đề bảo đảm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
thành phố, nhân (ố quyết định là phải 
xây dựng dảng bộ thành phố vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tồ 
chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, 
đầy mạnh phong trào cách mạng của 
quần chúng ». 


Trong 10 năm quan, đảng bộ tiếp tục 
duy trì truyền thống năng động của 
những năm chiến tranh, đã bám kịp 
cuộc sống mới, đã giải quyết những 
vấn đề phức tạp về chỉnh trị, xã hội 
và kinh tế khá nhạy bén. Trên cơ sỞ 
nắm vững đường lối của Đăng và đặc 
điềm của thành phố, đảng bộ đã ồn 
định được tình hình nhiều mặt của 
thành phố ngay từ sau ngày giải 
phóng. Trong những năm khó khăn, 
hiềm nghèo, đảng bộ đã lãnh đạo 
quần chúng chiến đấu vượt qua thác 
ghènh và giành tháng lợi. 


Ưu điềm và nhược điềm của đảng 
bộ thể hiện rõ nhất trên Hlnh vực quản 
lý kinh: tế, xã hội. Khi đối mặt với 
những thử thách mới, những trói buộc 
nặng nề của cơ chế quản lý hành 
chỉnh quan liêu bao cấp, đảng bộ đã 
không chịu bó tay, luôn luôn trong tư 
thế cách mạng tiến công. Thoạt tiên, 
vi phục vụ lợi ích của quần chúng và 


của cách mạng mà đẳng bộ hành động.. 


Rỏi từng bước, dựa vào thực tiễn và 
có lý luận soi sáng, đảng bộ hiều đần 
quy luật của công cuộc xảy dựng chủ 
, nghĩa xã hội, kết hợp được nhiệt tình 
và trí thức, kết hợp được lãnh đạo 
với quần chúng cơ sở. đưa quá trình 
chỉ đạo thành phố vào quỹ đạo, vận 
dụng thắng lợi từng phần quan điềm 
_ của Trung ương Đảng. Dâm kiên trì 
cái đúng, đảm nhận sai lầm và kiên 
quyết sửa chữa từ trên xuống, đó là 


mặt trưởng thành quan trọng nhất 
của đảng bộ. Ưu điềm thứ hai của 
đẳng bộ là dần dần đánh giá đúng 
vai trò, vị trí, thế mạnh của thành 
phố là một trung tâm công nghiệp củ: 
khu vực, do đó đảng bộ phải có 
phương pháp làm việc khoa học, tác 
phong công nghiệp, năng động, đồng 
bộ, thề hiện bằng kế hoạch, bằng biện 
pháp tổ chức cụ thề, bằng phong trào 
xây dựng và học tập điền hình tiên 
tiến. Ưu điềm thứ ba của đảng bộ là 
tiếp tục phát huy truyền thống bám 
quần chúng lao động, phục vụ quần 
chúng lao dộng. kiên trì trong việc 
xây dựng và phát huy quyền làm chủ 
tập thê ở cơ sở, eÖ vũ quần chúng 
sáng tạo trong lao đệng và xâv dựng 
cuộc sống mới — những yếu tố góp 
phần hạn chế, đấu tranh chống bệnh 
quan liêu, bao cấp, bảo thủ, trì trệ.. 
Phát huy truyền thống bám quần 
chúng còn thê hiện ở chỗ biến mọi 
chủ trương, chính sách, mọi nghị 
quyết thành nhận thức và hành động 
của quần chúng, trao cho quần chúng 
trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chính 
quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự xã hội, kiên quyết và bằng nhiều 
hình thức trấn áp bọn phản cách mạng 
và bọn lưu manh. 

Về tô chức, từ trên dưới 1000 đẳng 
viên trong nội ngoại thành trước 
ngày giải phóng,, nay đảng bộ thành 
phố đã có trên 56000 đồng chí, hơn 
¡900 cơ sở. Mưởi năm qua dàng bộ 
đã kết nạp thêm 20000 đảng viên, đa 
số thuộc lớp trẻ, nhưng mới có 17Ã là 
công nhân trực tiếp sản xuất. Đăng bộ 
còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa đề 
xây dựng đảng bộ có tỷ lệ đang viên 
tương ứng với tỉnh chất công nhân của 
Đẳng trong một trung tâm công nghiệp. 
Đặc biệt phải có một. sự cố gắng lớn đề 
phát triền Đẳng ở cấp cơ sở. xí nghiệp, 


đÍ 


phường, xã, vì hằng ngày ở những 
nơi đó xuất hiện những cá nhân, tập 
thề xuất sắc, có trình độ chính trị, 
chuyên môn, có phẩm chất cách mạng, 
có tỉnh thần chiến đấu, nhất là lớp 
trẻ. Chủng ta chưa coi trọng đúng nức 
đối tượng này, có khi còn có những 
định kiến, hẹp hỏi đối với họ. Chính 
vì những lẽ đó mà số lượng cơ SỞ 
Đăng tuy có tăng gấp 20 lần so với lúc 
mới giải phóng, nhưng văn còn nhiều 
nơi xung yếu, nhiều mũi nhọn của 
cuộc đấu tranh chưa có dẳng viên. Số 
cơ sở yếu kém đến nay được thu hẹp, 
SỐ €ơ sở Dăng trong sạch vững mạnh 
tăng hằng năm, nhưng xét chung, năng 
lực của đẳng bộ cơ sở chưa đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng. 


Trong việc giáo dục, bòi dưỡng 
đảng viên đẳng bộ có mấy thiếu sót 
lớn như sau: 


— Không làm cho đẳng viên nhận 
thức sâu sắc rằng cuộc đấu tranh giai 
càp còn đang tiếp diễn dưới một 
hình thức khác đề đảng viên khỏi 
mơ hò. 


— Không quan tâm đúng mức 
những sai lầm mà một dáng cầm 
quyền dễ mắc phải: bệnh quan liêu, 
xa rời quần chúng. thiếu dân chủ... 
đẳng viên có chức có quyền nếu khòng 
tu dưỡng thưởng xuyên thì dễ miắc 
nhiều bệnh như độc đoán, chuyên 
quyền, thích được nịnh bợ, bè phái, 
quan cách rồi cũng dễ đi đến tham ô, 
hủ hóa. 


— Việc đấu tranh chống tiêu cực 
trong nội bộ, từng nơi từng lúc có 
đầy mạnh, đạt kết quả tốt, nhưng 
thiếu biện pháp đồng bộ, cho nên kết 
quả hạn chế, để ra mâu thuẫn nội 
bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác, sản 
xuất. 


— Chưa làm cho từng đẳng viên, 
đoàn viên nhận thức sảu sắc về cách 
mạng xã hỏi chủ nghĩa đề phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa nhiệt tình cách 
mạng của họ trong sự nghiệp cải tạo 


xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Bước vào giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa vai trò của Doànthanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh là cảnh 
tay đắc lực và là lực lượng hậu bị của 
Đảng càng trở nên hết sức quan trọng, 
nhất là trong tình bình cuộc đấu 
tranh giai cấp diễn ra quyết liệt và 
phức tạp. Những cán bộ Thành đoàn 
trưởng thành trong kháng chiến và 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 10 
năm qua, hiện đang giữ những trọng 
trách trong bộ máy Đáng, chính quyền, 
đoàn thê. Xây dựng Đáng có nghĩa 
là phải quan tâm xảy dựng Đoàn — 
tỒ chức của những người cộng sản 
trẻ, 


Lực lượng Đoàn đã phát triền Rkhá 
nhanh về số lượng (160 nghìn đoàn 


_ viên, gấp hàng trăm lần lúc mới giải 


phóng) và về chất lượng, đã thay 
Đảng ở những nơi chua có cơ sở 
Đảng, là nòng cốt trong các phong 
trào của thành phố 10 năm qua. Nói 
đến Đoàn thanh niên, trước hết phải 
nói thanh niên trong công nhàn, 
trong nông dân tập thề, trong cắn bộ 
Rkhoa học kỹ thuật, trong lực lượng 
vũ trang và trong đội ngũ làm cÔng 
tác văn hóa — xã hội. Đoàn thanh 
niên còn phải quan tâm đủy đủ hon 
bộ phản thành niên chậm tiển, thanh 
niên trung bình. MXiác dù Đoàn trong 
những nàm qua có nhiều cố gắng 
sáng tạo, lính hoạt, có tờ bảo rồi 
Irẻ, có nhà văn hóa thanh: niền, nhà 
văn hóa thiểu nhị ởcấp thành phố 
và ở quàn huyện đề tập hợp quần 
chúng trong và ngoài Đoàn, nhưng 
còn nhiều thanh niên chưa đi vào 
phong trào cách mạng, Doàn chưa 
giáo đục đầy đủ lý tưởng cho thanh 
niên, chưa chú ý đúng mức việc nâng 


Ca0 giác ngộ giai cấp, yêu nước và 


yêu chủ nghĩa xã hội, nhất là phong 
cách hoạt động Ít nhiều còn mang. 
Lính chất hành chính, hình thức chủ 
nghĩa, chưa chuyền hẳn sang tác 


nhong công nghiệp. Nói chung thành 
phố đánh giá cao' những nỗ lực và 
kết quả hoạt động của Đoàn thanh 
mièn cộng san Hồ Chí Minh trong 10 
năm qua. Trong tình hình của thành 
phố luôn luôn có biến động đi lên, 
Đoàn đã tìm tòi, suy nghĩ nhưng còn 
chưa đáp ứng kịp những đòi hỏi 
phong phú, đa dạng của thanh niên, 
thiểu niên và nhỉ đồng thành phố. 


Tại thành phố trong mười năm 
qua liên tục có những phong trào 
hành động cách mạng của đồng bào 
các giới, các lửa tuổi và mang nhiều 


nội dung thiết thực, góp phần vào: 


thắng lợi của thành phố. 


Nói về người đân thành phố trước 
hết là nói về giai cấp công nhân. 
Được hình thành từ khi chủ nghĩa 
tư bản thực đân Pháp xâm chiếm đất 
nước này, giai cấp công nhàn đã sớm 
có phong trào đấu tranh, được Đẳng 
lãnh đạo từ những năm 30, từ tự 
phát chuyền lên tự giác, giữ vị trí 
trung tâm của các sự kiện lịch sử 
diễn ra ở thành phố. Trong 21 năm 
dưới chế độ thực dân mới, cùng với 
tự phát triền của nền công nghiệp 
thành phố, giai cấp công nhân đã 
trưởng thành cả về số lượng và chất 
iượng. Đó là những ccn người Việt 
nam kiên cường bất khuất, bị áp bức 
Lóc lột, nô dịch nặng nề nhất, tủi 
nhực nhất mà kỹ thuật càng tỉnh vị 
thi mức bóc lột càng khốc liệt. 


Dưới chế độ mới, công nhân không 
chỉ lo sản xuất mà còn tích cực tham 
gia cuộc đấu tranh xóa tư sản mại 
bàn, cải tạo xã hội chủ nị ha đối với 
công thương nghiệp tư dcanh, cải 
tạo nỏng nghiệp. Công nhân phái 
huy quyền làm chủ tập thê cả trong 
việc ên định và cải thiện đời sống vật 
chát và văn hóa của công nhân tại 
xí nghiệp và trong các hoạt dộng 
chính tr;, văn hóa, xã hội tại địa bàn 
đân cư. Trong tông tiến công và nồi 
đậy, trong những năm tháng đầu sau 
nưày giải phóng, nhất là trong những 


năm khó khăn 1979 — 1950, chúng ta 


-ceang -có cơ sở đề kháng định bản 


chất cách mạng và phẩm chất rất quý 
của đội ngũ công nhân thành phố 
Thành phố có quyên tự hào vẻ dòi 
ngũ công nhân mình có tỉnh thần 
cách mạng cao, có năng lực tát nghề, 
eó tÔ chức kÝ luật công nghiệp được 
rèn luyện qua nhiều thử thách, 

liiện nay số lượng công nhân công 
nghiệp lập trung đã từng 385 so với 
l:ði mới giải phóng (cä công nghiệp 
Irung ương và địa phương), 95Ã 
công nhân viên chức đã vào công 
đoàn so với ñ0% trước đây, Chất 
lượng công đoàn cơ sở đã được nâng 
lên tửng năm. 

lao động tiều, thủ công nghiệp 
cũng là một lực lượng rất đông ở 
thành phố đã tăng 502 so với hội mới 
giải phóng, trong đó 56 đã vào làm 
ăm tập thê và số đông đã dứng trong 
Lồ chức liội lao động hợp tác, 

Liên hiệp công đoàn và Hội lao 
động hợp tác ở các cấp đã có nhiều 
cố gắng trong tập hợp, giáo dục công 
nhân nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩu, nhất là các tô chức hoạt động 
bảo hiềm xã họi cho công nhân một 
cách thiết thực như xâv dựng nhà 
nghỉ Thanh da đành cho công nhàn, 
tô chức cho công nhân đi nghỉ mát ở 
Đà lạt, Vũng tàu, Nha trang, giải 
quyết nhà ở, duy trì và cải thiện hệ 
thống xe đưa rước công nhân cùng 
nhiều hoạt động khác. 

Liên hiệp công đoàn trong những 
năm gản đây có nhiều cố gúng đề 
phát động nhiều phong trào thi đùa 
sản xuất, tiết kiệm, tiến quân vào 
khoa học Rÿ thuật, giáo dục truyện 
thống, giáo dục chính trị.. Nhưng 
phúi thừa nhận so với yêu cầu và 
tiêm nàng đòi đào trong giai cầp công 
nhân, thì chức năng giáo dục của 
Liên biệp công đoàn còn phải được 
Lăng cường nhiều hơn nữa. 

Nông đàn ngoại thành là đồng mình 
chí cốt của giai cấp công nhàn. Công 
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nhân và nông đân là quân chủ lực 
trong cách mạng dân lộc dân chủ 
nhần dân và cả trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Những năm dầu sau 
ngày giải phóng nông dân đã cần cù 
lao động xây dựng lại quê hương bị 
tần phá, đưa màu xanh phủ khắp 
đồng ruộng, vườn tược. Qua những 
va vấp ban đầu, ngập ngừng trước 
ngưỡng cửa của hợp tác hóa, nay đa 
số đã xác định hưởng đi vào chủ 
nghĩa xã hội. Nhiều huyện đã đưa 
phong trào hợp tác hóa tiến bộ khá 
nhanh và vững chắc. 


Qua phong trào điều chỉnh ruộng. 


đất hoàn thành trước thời hạn trong 
năm 1983 và phong trào hợp tác hóa 
với hỉnh thức, bước đi, biện pháp tồ 
chức đồng bộ như nghị quyết 21, ngày 
6 thắng 6 năm 1983 của thành ủy đề 
ra, đồng thời với việc phát huy thắng 
lợi của chỉ thị 100 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng về việc triền khai 
nghị quyết 7 của Pan chấp hành 
trung ương về xảy dựng huyện, chúng 
ta càng hiều rõ và tin tưởng bản 
- chất cách mạng của đồng bào nông 
dân lao động ở ngoại thành từ khi cỏ 
Đảng đến này luôn luôn đi theo Đẳng. 


Đội ngũ trí thức hiện nay của thành 
phố gòm bốn nguòn hợp thành: trí 
thức tại chỗ, trí thức kháng chiến, 

- trí thức chỉ viện và trí thúc ti mới 
được đào tạo là lực lượng khả đông 
đảo. Từ đầu giải phóng, thànn phố đã 
-quan tâm thực hiện chính sách đoàn 
kết, phát huy lực lượng quý này, đã 
sử dụng lại hầu hết anh chị em cũ, 
nhiều trí thức đầu đàn đã phát huy 
tác dụng. Ảnh chị em từ nhiều nguồn, 
nhiều trình độ đã bồ sung được cho 
nhau, phát huy chỗ mạnh, khắc phục 
chó yếu, vì sự nghiệp chung xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, một số 
biều hiệp phân biệt đối xử- lúc ban 
đầu và đến nay chưa phải đã chấm 
đứt của một số cá nhân, một số bộ phận 
cùng với chính sách chậm cải tiến về 
lương bồng. về công nhận hoc vị... 
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những khó khăn khách quan của tỉnh 
hình kinh tế xã hội, cộng với tác động 
của kẻ thù có làm một số anh chị em 
trí thức tại chỗ dao động. đó là điều 


_ đáng tiếc. Sau mười năm, qua thử 


thách và qua cả sự chấn chỉnh thái độ 
và chính sách của thành phố, anh chị 
em bám trận địa đã đần dần xóa mặc 
cảm, thành phố chỉ đòn một đội ngũ 
duy nhất, đội ngũ trí thức xã hội chủ 


nghĩa. Đóng góp về khoa học xã hội, 


khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ 
thuật của trí thức xã hội chủ nghĩa 
thành phố rất to lớn. Điều rất phán 
khởi là đông đảo anh chị em hãng 
hái đi vào lao động sản xuất, đem 
những phát minh sáng chế của mình 
củng bàn bạc với anh chị em cÔng 
nhân và biến những phát mình sáng 
chế đó thành tài sản chung của xã 
hội, không nhằm mục đích gì khéc 
hon là phục vụ sản xuất và quếc 


_ phòng, phục vụ sức khỏe và đời sống 


của đồng bào. Việc nhích lại gản, gắn 
bó giữa lao động trí óc và lao đọng 
chân tay không còn là hiện tượng 
riêng lẻ trong một vài cơ quan, một 
vài xí nghiệp. Vui mủng ghỉ nhân sự 
trưởng thành và phầm chất của người 
trí thức mới. trong dịp gặp gỡ thản 


“mặt anh chị em trí thức thành phế, 


đồng chí Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Phạm Văn Dòng đã khảrg định từ 
"av trong ngôn ngữ của chúng ta 


“khóng còn khái niệm “trí thức tai 


chỗ ”*, mà tất ca anh chị cm trí thức 
Việt nam từ các nguòn đào tạo khác 
nhau nay đang lao động cho sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đều là (trí thức xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề sắp téi là phát 
huy hơn nữa tài năng của những người 
lao động trí óc đó bằng các chính 
sách toàn diện, cụ thê, Làng việc tạo 
cho anh chị em phương tiện thí 


_ nghiệm, hoạt động, thu nhập thành 


quả khoa học mới của thế giới, giải 
quyết đời sống một cách căn bản và 
quan tâm thích đáng hơn đối với lớp 
trí thức trẻ. 


Thanh niên thành phố tiếp tuc vai 
trò xung kích đi đầu của mình trên 
các lĩnh vực hoạt động trong cách 
mạng xã hội chủ npghia. Phong trào 
« Ba xung kích làm chủ tập thề * của 
thanh niên thành phố trong lao động 
sản xuất, bảo vệ an ninh, quốc phòng, 
học tập và công tác được duy trì và 
phát triền liên tục, mặc đủ qua nhiều 
chàng đường khó khăn của 10 
năm đầy sóng gió của đất nước, của 
thành phố. Nhiều cán bộ trẻ trưởng 
thành từ phong trảo 10 năm đã bồ 
sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý, Hiện nay tỷ lệ lớp trẻ khá 
cao trong các cương vị chủ chốt các 
ngành, các cấp, đoàn thề. 


hành phố đã sớm phát động và fồ - 


chức lực lượng thanh niên xung 
phong, kế tục truyền thống trong 
kháng chiến của thanh niên, đưa 
thanh niên đi vào lao động, qua đó 
xay dựng thanh niên thành những 
người lao<lộông mới, đáng biều dương 
trên tất cả các lĩnh vực. Đó là môi 
trường (ập thề đề thanh niên tự cải 
tạo minh thành người lao động tự 
nguyện, biết lao động cho mình và 
cho xã hội, có năng suất, có hiệu quả. 
Hơn sáu vạn lượt thanh niên đã qua 
mi trường sôi động này của tuồi trẻ, 


kè cả số thanh niên hư hỏng cũ, hơn. 


2/3 đã mãn nhiệm vụ trở về các đơn 
_vị, địa phương. hầu hết đều là những 
công dân có phầm chất, có năng lực 
mới. Việc còn thiếu chính sách rõ ràng 
bảo đảm các quyền lợi cho đội viên 
đề thanh niên xung phong trở thành 
mội tÖ chức chính thức, điều này 
cùng thiếu tác dụng động viên đối với 
thanh niên xung phong. 


Thành phố có một lực lượng phụ 
nữ rất hùng hậu và rất quý. Đó là 
những người đã góp phần vào thắng 
"lợi huy hoàng của tồng tiến cÔng và 
nồi dậy nắm 1975, có người tham gia 
mũi tiến công quân sự, có người tham 
gia mũi tiến công nỡi đậy. Trong 
murời năm nay phát huy truyền thống 


“anh hùng, bất khuết, trung hậu, 
đầm đang”, phụ nữ có phong trào 
*“ người phụ nữ mới ®, « gia đình văn 
hóa mới s. Tỷ l‡nữ chiếm 53,4X trong 
công nghiệp, 75Ã trong tiều, thủ công 
nghiệp, 60Ã trong nông nghiệp, 80% 


"trong y tế và phân phối lưu thông, 


100Ã trong nuôi dạy trẻ. Trong mọi 
lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, y 
tế, giáo dục, văn nghệ, thê dục thề 
*hao, an ninh, quốc phỏng đều có phụ 
nữ tham gia và lập thành tích. Trong 
9000 chiến sĩ thi đua toàn thành phổ 
có trên 50% là nữ. Qua bình bầu đến 
nay đã có 150000 gia đình được công 
nhận là gia đỉnh vău hóa mới vả 
197 000 chị em được công nhận là phụ 
nữ mới. Chúng ta làm sao quên được 
tên tuồi liệt sĩ Nguyễn Thị Hai, công 
nhân ở Bình tây đã liều mình bảo vệ 
tài sản của nhà máy. Chị em cũng đã 
và đang tích cực tham gia các đợt 
công tác cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh, nông nghiệp, sắp 
xếp lại và quản lý các chợ... Cả nước 
đều nói đến mô hình Công ty kinh 
doanh lương thực đo đồng chí Ba Thi. 
phụ trách. Hàng triệu người dân thành 
phố mua gạo của công ty này. 


Khi bọn bành trướng bá quyền 


- Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ 


dùng bọn tay sai gây ra chiến tranh 
ở biên giới tây nam, bao nhiêu phụ 
nữ lại động viên, chăm sóc người yêu, 
chồng, con, anh em lên đường làm 
nghĩa vụ bảo vệ TÔ quốc như năm 
nào đã động viên người.thân đi đánh 
giặc Pháp, giặc Mỹ. 


Các tầng lớp phụ lão, bà con các 
đạo, người loa, giới công thương gia, 
Việt kiều có thân nhân ở thành 
phố v.v. đã cùng với các đoàn thề 
công, nông, thanh, phụ, trí thức, đứng 
trong Mặt trận Tồ quốc (hiện đã có 1 
triệu rưởi hội viên) dã và đang phối 
hợp hành động vì sự nghiệp chung, 
muưởi nắm qua đều có những cống 
hiến đáng quý trên nhiều lĩnh vực, 
đã và đang sắng tạo nhiều hình thức 
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hoạt động phong phú và có biệu quả 
cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Ở 
thành phố và bảo vệ Tò quốc. 


Qua mười nắm vận đọng quần 

- chủng, phát động các phong trào hành 
động cách mạng và xây dựng lực 
lượng, chúng ta đã kiên trì chính sách 
hòa hợp đân tộc của Đăng. Đăng gắn 
bó với đân, trong vận động biết hòa 
hợp nghĩa Yụ với quyên lợi của từng 
trới, lấy nhiệm vụ phát triên kinh tế, 
vn hóa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc là 
nội dung thống nhất. Trước sau như 
một chúng ta đều giữ tấm lòng của 
Liằng tin dân và dđân tin Đảng. Trên 
cơ SỞ cai tạo và tÔÖ chức lại nền kinh 
tế thành phố, xây dựng nên tảng giai 
cñp ngày càng thuần nhất trong xã 
hội, Đẳng bộ đã tin và dựa vào quần 
chúng đề phát động phong trào hành 
động cách mạng có nội đụng, mục tiêu 
ngày càng cụ thê, thiết thực, từ phong 
trào tuyên chọn những cán bộ nòng 


cốt cho cách mạng. Công tác giáo đụe 
chính trị tư tưởng được coi trọng đ›e 
biệt, nội dung giáo dục không tách rời 
quyền lợi và nghĩa vụ, klifông tách 
rời giảo dục truyền thống với nhiệm 
vự hiện tại và tương lai, luôn luêô+ 
làm cho truyền thống không ngừng 
được phát triền, nâng cao cho phù 
hợp với nhiệm vụ chính trị của 
thành phố trong các thời kỳ khác nhau, 


Tuv vậy, trong công tác vận động 
quản chúng, chúng ta cùng còn có 
nỉ ững chỗ yếu. Trong điều Kiện Đăng 
cầm quyên, công tác vận động quản 
chứng, xây dựng lực lượng chính tr: 
đang có xu hướng « hành chính hóa, 
Một số cán bộ đoàn thể chịu ảnh 
hưởng của lối làm việc bàn giấy 3, 
Ít sâu sát hiều biết con người, chạy 
theo hình thức hơn là thực chất, đó 
là một trong nhiều nguyên nhân hạn 
chế phong trào cách mạng của quần 
chúng. 


ĐỀ XÚNG DÁNG LÀ THÀNH PHỔ MANG TÊN BÁC HỖ VĨ ĐẠI, 
DỀ XỨNG ĐÁNG VỚI LÒNG TIN YÊU CỦA TRUNG ƯƠNG vộ 
ĐỒNG BẢO CÁ NƯỚC 


Qua mười năm, thành phố đã sang 
trang, từ một thành phố là sào huyệt 
của kẻ xâm lược và bọn ngườ: làm 
tay sai cho xâm lược. một thành phố 
dây đáy lối sống ăn chơi xa xỉ, lệ nạn 
xã hội, áp bức, bắt công, trở thành 
một thành phố sẵn xuất, có văn hóa 
cáa người lao động, phục vụ nhân 
dàn lao động, từng bước đảm nhận 

vai trỏ của một trung tâm về nhiều 
mặt, 


Thời gian mười năm không phải 
là đài, nhưng qua đấu tranh gay gắt 
piữa hai con dường, giữa ta và dịch, 
giữa sáng tạo, tiến bộ với bảo thủ, 
trí trẻ, đảng bộ thành phố đã bộc lộ 
khá đậm nét chờ mạnh, chó yếu của 
mình. Dáng bộ và nhân đán thành phố 
- vui mừng và phản khởi trước những 

thành tiru đã giành được gìn như toàn 
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điện. Nguyên nhân của những thành 
tựu đó trước hết là do đường lối dúng 
đắn, sáng tạo của Đăng, do sự lãnh 
đạo và chỉ đạo sâu sát thưởng xuyên 
của đồng chí Tổng hí thư Lê Duần, 
cùng với tập thề Bộ chính trị, Ban hí 
thư Trung ương Đẳng, Chính phủ, 
cùng với các ban, ngành trung ương. 


Nguyên nhân thứ bai là do thành 
phố đã biết động viên và phát huy 
sức mạnh tông hợp, gồm sức mạnh 
chủ quan của thành phố cộng với sức 
mạnh chỉ viện cho thành phố : quyẻu 
làm chủ tập thề của bốn thế hệ, của 
bốn nguồn cán bộ, cả ba cấp cùng 
chung sức chung lòng tiến hành dòng 
thời ba cuộc cách mạng; chỉ viện từ 
(rung ương, từ sự liên kết — liên 
đoanh hợp tác với các thành phố, tính 
bạn trong khu vực và trong cả nước § 


sự góp công, góp sức bền bỉ của Việt 
kiều yêu nước; sự giúp đỡ tận tình 
của Liên xô cùng với cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của 
các tỉnh, thành các nước anh em kết 
nghĩa với thành phố, và bầu bạn trên 
thế giới. 


Nguyên nhân thứ ba là do đẳng 
ủy và chính quyền các cấp, với tỉnh 
thần trách nhiệm đối với Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, luôn luôn nghiêm 
chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của cấp 
trên, kiên trì ủng hộ, bảo vệ cái mới, 
cái đúng, kiên quyết sửa chữa cái sai, 
"khắc phục cái yếu và không chịu đi 
theo đường mòn sai lệch. 


Nguyẻn nhân thứ tư có ý nghĩa rất 
quan trọng, trong tỉnh hình con 
đường đi tới của thành phố là rất 
mới mẻ, còn nhiều chông gai, cạm 
bắyv, cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng ngày càng nâng cao ý thức 
học tập lý luận và thực tiễn, thực 
tin của thành phố, của các địa 
phương bạn và của nước ngoài, chủ 
yếu là của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. 


Ôn lại chặng đường 10 năm qua, 
thành phố còn có yêu cầu là nắm bắt 
cho hết tiêm năng. truyền thống dồi 
đào, phong phú của thành phố cùng 
với những bài. học quan trọng nhất. 
Chúng tôi hết sức thấm thía vẻ bài 
học mà đồng chí Tông bí thư lê Duân 
đà nêu lên trong Hội nghị thứ 6 ca 
Ban 
(ngày 3 tháng 7 năm 1981): “Quá 
trình phát triền từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đang 
đặt ra hàng loạt vấn để về lý luận 
và thực Hiến cần được giải quyết, bao 
gòn những vấn đe thấu suốt đường 
lối cách mạng và đường lỏi phát triền 
kính tế, phát huy những động lực 
của sự phát triền, tăng cCưởng quản 
lý Nhà nước, nàng cao trình độ tô 
chức thực tiễn, phát động phong trào 
cách mạng của quản chúng. Chúng tị 
không thề quản lý thành công nền 


chấp hành trung ương Đẳng. 


kinh tế nếu không vươn lên nắm lít 
vũ khí lý luận sắc bén nhất của thời 
đại — phương pháp duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. Đảng phải 
trang bị cho cán bộ, dáng viên những 
hiêu biết sâu sắc về lý luận và thực 
tiễn, tạo ra trong đội ngũ cân bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý một tư duy 
kinh tế đúng đắn, tức là ném pững bà 
bận dụng đúng các quy luật kính tế, 0d 
các pãn (lề co tính quụ luật của cách 
mạng +ä hội chủ nghĩa ở nước ta ® (53. 


Đối với thành phố, rõ ràng tiến độ 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội tùy thuộc ở tri thức nắm và vàn 
dụng quy luật khách quan trong 
chàng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ tại một thành phố gắn liền 
với một khu vực mang nhiều đặc 
điềm, một thành phố có vai trỏ và vị 
trí đối với ca nước: Từ trì thức đó, 
với nhiệt tỉnh cách mạng mà tiếp tục 
khơi dậy khí thế tiến công trong giai 
cấp công nhân, nông dân, tìng lớp 
trí thức và đông đảo quần chúng 
thành phố, lấy tuôi trẻ làm lực lượng 
xung kích. : 


Bước vào nầm 1985, đẳng bộ và 
nhân đâu thành phố khắc sâu những 
lời chỉ đạy An cần của đồng chí Tông 
bí thư Lê Duän kính mến và đồng chí 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường 
Chính kính mến cùng nhiều ông chí 
lãnh đạo khác của Đăng và Nhà nước 
đã phát biêu trong địp về vui Tết với 
cần bộ, đang viên và đồng bào thành 
phố năm nay. Đảng bộ và chính quyền 
thành phố sẽ nâng cao nhận thức đầy 
đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí và đặc 
điềm của thành phố như nghị quyết 
01 của Bộ chính trị đã nêu, phát huy 
thể mạnh của thành phố về năng lực 
sin xuất trên cơ sở thấu suốt và thực 
hiện tốt các nghị quyết Hội nghị thứ 
6 và Hội nghị thứ 7 của Ban chấp 
hành trung ương, kiên quyết xóa bỏ 


(3) Lê Duần : )đm ứng quy luật. đồi mới 
quản lú bình tế, Nxb Sự thật Hà nội, 1984, 
tr, 6. 
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cơ chế quẩn lý quan liêu bao cấp, 
chuyền hẳn sang cơ chế hạch toán, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và đối với 
nông nghiệp (việc cải tạo chỉ mới 
hoàn thành về cơ bẳn). Dòng thời vói 
việc tăng cường công tác tư tưởng và 
văn hóa, chúng tôi thường xuyên tăng 
cường củng cố quốc phòng, bảo đảm 
vững chắc an ninh chính trị, trật tự 
và an toàn xã hội, ra sức xây dựng 
đẳng bộ từ thành phố đến cơ sở thật 
sự trong sạch, vững mạnh, củng cố 
chính quyền, mặt trận và các đoàn 
thề, phát động phong trào hành động 
cách mạng liên tục sôi nồi trong quần 
chúng. 


Với ý thức «vì cả nước, cùng cả 
nước ?, đảng bộ sẽ ra sức thực hiện 
các nhiệm vụ công tác trên đây với 
tính năng động, nhạy bén và ý thức 


quan tâm đến hiệu quả trọng hoạt: 


động sản xuất, kinh doanh dề thực 
hiện nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang 
mà đồng chí Tồng bí thư Lê Duần đã 
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giao cho thành phố với tất cÃÄ tấm 
lòng thương yêu và tín cậy là : @t1ả\ 
dựng thành phố Hồ Chí Minh thành 
một thành phố mạnh về mọi mặt, một 
thành phố xã hội chủ nghĩa có cơ cấu 
công — nông nghiệp hiện đại, có văn 
hóa, khoa học tiên tiến, một thành phố 
văn minh, hiện đại có tầm cờ ở Đông 
Nam Á", 


Trên con đường đi tới, đẳng bộ và 
nhân dân thành phố tuyệt đối tin 
tưởng và làm theo lời Bác Hồ vô vàn 
kính yêu đã chỉ dạy Công nhân, 


nông đân ta và người lao động trí óc 


cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức 
mạnh, can đảm và thông minh đề xây 
dựng cuộc đời mới của mình. Chỉ cần 
chúng ta có đầy đủ ý thức làm chủ, 
tỉnh thần tập thề, kỷ luật và ra sức 
học tập, nàng cao trình độ văn hóa, 
kỹ thuật, có tỉnh thần sáng tạo, tìm 
tòi cái mới, học tập cái mới, ủng hộ 
cải mới, thực hiện cái mới thì việc gì 
chúng ta cũng làm được » (6). 


(6) Hồ Chí Minh : Toản z4. Nxb Sự thật 
Hà nội, 1960, tập LÍ, tr. 215. 


Vài vấn đề trong tông tác lựa chụn, 
. —, bế trí cán bộ hiện nay 


' 


Tiến bộ và vấn đề tồn tại. 


_ Ba năm qua, kề từ Đại hội toàn 
quốc thứ V của Đẳng đến nay, gắn 
Hền với quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, công tác lựa chọn, bố 


trí cán bộ đã được tiến hành trên một 


quy mô rộng lớn, với nhiều biện 
pháp tích cực, và đã đem lại những 
kết quả rõ rệt. 


Qua đại hội đẳng bộ các cấp năm 
10982 — 1983, các cấp ủu Đăng từ tỉnh, 
thành phố đến huyện, quận. Lhị xã Uà 


cơ sở đã được kiện toàn một bước ' 


quan. lrọng Uề cơ cấu 0uà chất lượng. 
Trên 1/3 số cấp ủy viên của khóa cũ 
đã rút khỏi cấp ủy mới, nếu chỉ kề 
số đồng chí fút ra vì tuôi cao, sức 
yếu, năng lực hạn chế hoặc vì có sai 
phạm về phầm chất thì cũng tới 
khoảng 20%. Phần lớn số đòng chí 
mới được lựa chọn tham gia cấp ỦY 
khóa này là những đồng chỉ đã qua 
thử thách trong thực tiễn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, tuôồi trẻ hơn, trình độ 
kiến thức các mặt tương đối khá. 


Do kết quả của công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ những năm qua, 
một nét mới của khóa tỉnh ủy này là 
đã đạt được sự đồng đều về trình dò 
}ý luận chính trị và quản lý kinh tế 
giữa các địa phương miền Nam và 
miền Bắc. 


Nếng lực chỉ đạo của nhiều tỉnh 
.äy, huyện ủy có tiến bộ. Hầu hết các 


LÊ ĐỨC BÌNH 


cấp ủy đều đã xây dựng quy chế làm 
việc ; cách làm việc có cải tiến. 


Việc đề bạt và bố trí lại cán bộ ở 
nhiều bộ, tổng cục, ngành trung ương 
và xỉ nghiệp, công ty đã tiến hành 
khá mạnh mẽ. Trong 3 năm qua, Đẳng 
ta đã đề bạt và bố trí lại tới 40Ã số 
cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng và 
tương đương. Trong cán bộ lãnh đạo 
các xÍ nghiệp, công ty, các vụ, cục, 
viện ở nhiều ngành, tỷ lệ thay đồi. 
cũng khoảng 40—50%. Điều đó đã đáp 
ứng một phần yêu cầu kiện toàn tô 
chức và bảo đảm các nhiệm vụ chính 
trị thời gian qua. 


Thực hiện nghị quyết Hội nghị thử 


4 BCHTUĐ (khóa V), Đẳng dã tiến 


hành rà soát cán bộ, chú trọng cán bộ 
lãnh đạo các địa phương, các ngành 
và cơ sở kinh tế quan trọng. Nhìn 
chung, việc thầm tra, xử lý kỷ luật 
và thay đồi số cán bộ kém phầm chất, 
có khuyết điềm nặng đã được tiến 
hành tích cực và nghiêm 
trước. Một số vụ xử lý kỷ luật nghiêm 
minh được dư luận hoan nghênh và 
đã có tác dụng giáo dục tốt. 


Đề bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng 
huyện, chúng ta đã tiếp tục lăng € rỜ /1(J 
cán bộ cho các huyện. Có tới 70 bỉ 
thư huyện ủy là tỉnh ủy viên, có 29 
tỉnh ủy, thành ủy đã phân công ủy 
viên thường vụ trực tiếp làm bí thư 
những huyện xung yếu về quốc phòng 


hoặc trọng điềm về kinh tế. Theo 
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túc hơn -' 


thống kê chưa đáy đủ, trcng 2 năm 
1983—1984 đã dưa về huyện và cơ SỞ 
trên 5000 cán bộ, trước hết»*là cho các 
huyện biên giới phía bác, Tây nguyên 
và các huyện trọng điểm về nông 
n.hiệp. Cô :ø tác cán bộ đã bảo đảm 
yêu cầu của việc phân cấp quản lý 
kinh tế và phân giao cơ sở cho huyện, 
cho việc sắp xếp lại các phòng, ban của 
huyện và hình thành các công ty kinh 
doanh của huyện. 


Như vậy là trong thời gian tương 
đối ngắn, công tác lựa chọn, bố trí 
cân bộ đã triên khai được khá, có 
tiến bộ trong việc quản triệt đường 
lối, quan .liêm công tác cán bộ của 
Đẳng và đã cố gắng bám sát, bảo đảm 
cho các-nhiệm vụ chính trị lớn của 
Đẳng. 

Tuy nhiên, công tác cần bộ vẫn cỏn 
chuyền chậm. Có những tồ chức yếu 
kém không đủ sức hoàn thành nhiệm 
vụ vẫn chưa được kiện toàn. Có một 
số cán bộ lãnh đạo kém năng lực, 
hoc sai phạm nặng về phầm chất 
vẫn chưa được thay đồi, sắp xếp lại. 


Việc bö trí cán bộ chưa đáp ứng được, 


các yêu cầu về xây dựng cơ chế quản 
lý mới. Tác dụng Đà hiệu quủ của 
công tác bỏ trí, đè bạt cản bộ đồi oới 
biệc kiện Loàn lồ chức 0à thúc đầu thực 
hiện nhiệm Đụ chính trị còn chưa 
lrơng xưng. 


Tại sao có tỉnh trạng này? Có 
nguyên nhân về chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Đó là tình trạng 
_ phương hướng, nhiệm vụ công tác có 
những nơi chưa rõ, chưa ồn định, 
chính sách và cơ chế quản lý chậm 
sủa đồi, v.v. làm cho cán bộ gặp 
nhiều khó khăn và bị ràng buộc, không 
phát triền được năng lực, không 
hoàn thành dược nhiệm vụ. 

Có nguyên nhân về tổ chức. Đó là 
tỉnh trạng bộ máy tầ chức chưa hợp 
lé, quan liên còng kênh, chức trách và 
qnvên hạn không rõ làm cho cán bộ 
khó phát huy (ài năng. Có nơi chưa 
xác dịnh rõ cơ cấu lãnh đạo như thế 
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nào là hợp lý cho nên hố trí cản bộ 
thiểu dồng bộ, cán bộ không có điều 
kiện bồ sung, hỗ trợ cho nhau. 


Song, nguyên nhân trực tiếp là 
những khuyết điềm của công tác lựa 
chọn, bố trí cản bộ. Những khuyết 
điềm này còn khá nhiều, trong đó cần 
nhấn mạnh ba điềm sau đây : 

Äfộôt hà, quan diềm về đánh giá cán 
bộ, bố trí cán bộ ở một số nơi chưa thật 
đúng. Chưa bám sát, chưa nhạy bén 
với những vêu câu mới của nhiệm vụ 
chính trị dê đánh giá, lựa chọn, bỏ trí 
cần bộ. Chưa quán triệt đầv đủ tiêu 
chuân cán bộ, hoặc chỉ nhìn vào mặt 
lạnh lợi, tháo vát, mà xem nhẹ phãm 
chất, đạo đức ; hoặc chỉ nhìn vào bằng 
cấp, học vị mà xem nhẹ năng lực 
tô chức và kinh nghiệm thực tiễn. Lại 
có trường hợp vì bệnh địa phương, 
cục bộ hoặc cá nhàn chủ nghĩa làm 
cho việc đánh giá cán bộ bị sai lẹch, 

Hai là, thiểu quy hoạch cán bộ, 
hoặc có nhưng chảt lượng quy h‹¡ịch 
thấp, RKém chính xác. Lực lượng cán 
bộ dự bị quá mỏng dẫn đến đề bạt, bố : 
trí cán bộ gượng ép, phải thav đi đồi 
lại nhiêu lầm mà ý nghĩa đôi mới về 
chất lượng không bao nhiêu, thậm 
Chí người sau không hơn gì người 
trước. | 

Ba là, công tác quản lý cán bộ còn 
yếu. chưa có nền nếp. Nắm cán bộ 
không chắc, hiều cán bộ thiếu hệ 
thống. Vì vậy đánh giá cán bộ không 
rõ, thiếu nhất trí. Chưa có quy chẻ cụ 
thề bảo đảm việc nhận xét, lựa chọn, 
đề bạt cán bộ được chỉnh xác, khách 
quan. 


Khắc phục những nhược điềm và 
thiếu sót ấy đang là những đòi hỏi 
cấp bách đề làm tốt hơn nữa việc lựa 
chọn, bố trí cán bộ.. 


Cơ chế quản lý mới và việc lựa chọn,,. 
bố trí cán bộ. 


Chúng ta đang chuyền mạnh tử cơ 
chế quản lý cũ, quan liêu bao cấp, 


Bíng eơ chế quần lý mới. Việc thay 
đồi cơ chế quản lý (lạng có ảnh hưởng 
8dtt sắc đến sự phát triền của đội ngũ 
cdá¡ì bộ. 8g 
Con người định ra cơ chế quản lý 
và quyết định việc thực hiện cơ chế 
đó. Mặt khác, hoạt động của con người, 
pủa cán bộ được tiền hành trong 
khuôn khồ của một cơ chế quản lý 
nhất định và chịu sự quy định của cơ 
chế ấy. Cơ chế đúng tạo điều kiện cho 
án bộ hoạt động có hiệu quả và 
(rưởng thành nhanh chóng. Cơ chế 
khóng hợp lý thì tác động tiêu cực 
đến sự phát triền của cán bộ. 
—_ Hoạt động trong cơ chế quân lý cũ, 
quan liêu bao cấp, cắn bộ thường có 
những nhược điềm, khuyết điềm như : 
Ihụ động, Ý lại, trên giao việc gì làm 
'việc đó, gặp khó khăn thi ngòi chờ 
trên giải quyết, không dám nghĩ đắm 
làm. Cân bộ bị nhiều ràng buộc và gò 
bó. khó phát triền được tài năng. Cũng 
vì vậy, khó đánh giá, phân biệt đâu 
là căn bộ có năng lực, đâu là cán bộ 
kém. | 


Trong mấy năm nay, chúng ta từng 
bước xóa bỏ cơ chế quản lý cũ. dang 


xảy dựng và hoàn chỉnh dân cơ chế 
quản lý mới. Tỉnh hình này đã tác 


động khá rõ đến sự trưởng thành của 
đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo 
huyện, tỉnh, thành phố, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh tiến bộ khá nhanh: 
Những đồng chí này biết vận dụng 
.sáng tạo đường lối của Đăng, nêu cao 
tỉnh năng đẹng. chủ động, dắm làm và 
“đám chịu trách nhiệm, tạo ra những 
chuyền biến tích cực vẻ kinh tế — xã 
hội ở địa phương và cơ sở. Sự tiền 
bộ ấv của đội ngũ cán bộ có nguồn 
gốc quan trọng tử những cải tiến — tuy 


mới là bước đầu—trong cơ chế quản. 


lý. 

Mặt khác. cơ chẽ quan lý mới có 
những đòi hỏi mới pề 0iệc xem rót, lựa 
chọn, bố trí cán bộ. Nghị quyết Hội 
nghị thứ 7 của BCHTUPĐ (khóa V) đã 
-©hïi rõ: “Phải có cách nhìn mới đề 


đánh giá đúng phầm chất và nấng lực 
cán bộ » ; “Nhanh chóng phát biện, 
sử dụng, đề bạt những cán bộ đã 
được đảo tạo và rèn luyện, có cách 
nghĩ, cách làm thích hợp với cơ chế 
quản lý mới; kiên quyết thay đồi 
những cán bộ lãnh dạo và quản lý 


_ bảo thủ, thiếu năng lực và kém phảm 


chất ». 


Phải từ những yêu cầu của cơ chế 
quản lý mới mà lựa chọn, sắp xếp 
cán bộ cho phù hợp. bảo đảm thực 
hiện thắng lợi cơ chế quản lý mới. 
Cần thay đồi số cán bộ bảo thủ, vẫn 
bám giữ cách quản lý quan liêu bao 
cấp. không có khả năng vươn lên 
thích ứng với cơ chế quản lý mới. 


Trước đày với cơ chế quản lý cũ, 
trong điều kiện kế hoạch trên giao 
xuống tương đối ôn định, được cung 
cấp vật tư, nguyên liệu tương đối đủ, 
có những cán bộ eó thê quản lý, điều 
hành hoạt động sản xuất có nền nếp, 
hoàn thành được nhiệm vụ trên giao 
cho. Nhưng này trong điền kiện cơ 
chế quản lý mới, cán bộ lãnh đạo 
không chỉ biết điều hành sản xuất mà 
còn phải biết kinh đoanh xã hội chủ 
nghìa, biết khai thác bốn nguồn cân 
đối, biết tô chức hợp tác và liên kết 
kinh tế, hiều thị trưởng trong nước 
và quốc tế, có khả năng linh hoạt 
phát hiện và chuyền sang sản xuất 
mặt hàng mới, V.V, 

Có những cán bộ trước đây làm ăn 
khá, nhưng nay lại không đáp ứng 
được những yêu cầu của cơ chế quản: 
lý mới, mặc dù dó vẫn là những đồng 
chí tối. Cần sắp xếp lại công tác cho 
những dòng chí này. 

Trong khi đó, có những cán bộ đã 
nảy nở và trưởng thành nhanh chóng 
trong điều kiện cơ chế quản lý mới, 
nắm vững đường lỗi của Đảng, nàng 
động, nhạy bén, sảng tạo, dám chịu 
trách nhiệm và có ý thức tô chức kỷ 
luật, làm ăn có hiệu quả. Cần biết 
phát hiện và mạnh dạn đẻ bạt những 
cán bộ này, 
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Cải tiến cơ chế quản lý là công 
Việc rộng lớn, phức tạp, tnới mẻ, phải 
vùa làm vửa mày mò, rút kinh nghiệm, 
sửa chữa, hoàn chỉnh dần. Chúng ta 
tin rằng rồi dây cơ chế quản lý mới 
được hoàn chỉnh, các chính sách, chế 
độ quản tý được quy định rõ ràng, 
thì sẽ có thêm điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ phát huy năng lực của mình, 
sẽ có căn cứ đánh giá cán bộ rõ hơn, 
và cũng ngăn cLặn được những: lệch 


lạc và việc làm tiêu cực của cán bê, . 


Còn trong điều kiện hiện nay việc 
đánh giá cán bộ không tránh khói có 
những khó khăn. Đối với cùng một 
việc làm, có rgười cho là đúng, có 
người cho là sai. Trước một việc «xé 
rào ” làm khác quy định lâu nay, có 
.người khen là năng động, sáng tạo, 
có người chê là vô tò chức, vô kỷ 
luật ! Trong tỉnh hình đó, việc xem 
xét, đánh giá cán bộ phải có thái dộ 
rất thực tế, rất cụ thê. Cần đối chiếu 
việc làm của cán bộ với dường lối, 
quan điềm của Đẳng; phân tích kỹ 
hiệu quả và chất lượng công tác của 
họ, xem xét kết qua côi g tác của họ 
-đối với việc hảo đảm lợi ích của Nhà 
nước, của tập thê và cá nhản người 
lao động v.v Cũng cần xem xét việc 
làm của họ có tính chất lợi dụng, móc 
ngoặc, kiểm chác cho cá nhân, cho 
riêng đơn vị, hav là hoàn toàn vì lợi 
Ích chúng. 


Cán bộ nhiệt tình đi vào cung cách 
làm ăn mới còn đang mày mò, thử 
nghiệm, thường khó tránh khỏi vấp 
váp, lệch lạc. Cần có thái độ đối xử 
đúng đản với cán bộ. Một mặt phê 
bình, nốn nản lệch lạc; mặt khác, 
ủng hộ, khuyến khích phương hướng 
suy nghĩ và hành động đúng, mạnh 
bạo của cán bộ. 


Khúc phục thái độ bảo thủ, hẹp hòi, 
cách nhìn cũ đối với cán bó, do 
không thấy sâu sắc những yêu cầu về 
cán bộ do cơ chế quản lý mới đề ra. 
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Đồng thời khắc phục quan niệm lẹcA 
lạc 0è * cách nhìn mới ®, đi tới xa rời 
những nguyên tắc cơ bản của cÔng 
tác cán bộ. Thời gian qua, có nơi khi 
lựa chọn, đè bạt cán bộ đã thiên về 
mặt lanh lợi, tháo vắt, xoay xở giỏi 
n à nhẹ về mặt phẩm chất chính trị và 
.dạo đức cách mạng. Vì vậy đã sẻ 
dụng, đẻ bạt cả những người không 
đủ tin cậy về chính trị, những cán hộ 
sa đọa vẻ phẩm chất. Những người 
này đã lợi dụrg cương vị công tá@ 
đề làm bạy, tham Ô, lãng phí, gây tồn 
thất không Ít cho tài cản xã hội chủ 
nghĩa. Trong khi lựa chọn, đề bạt cán, 
bệ, clb;úng ta vẫn phải luôn luỏn nắm 
vững tiêu chuần cơ bản là phầm chất 
cách mạng và năng lực công tác. Cán 
bộ lãnh dạo các ngành, các cơ sở sản 
xuat, kinh dcanh, nắm giữ liền, hàng, 
vặt tư của Nhà nước, phải là những 
người có phòm chất chính trị và đạo 
dức cách mạng tốt đẹp, cần, kiệm, 
liệm, chính », “chỉ công vô tưay. Đó 
là điều không thề châm chước. Còn 
năng động. tháo vát phải là năng 
động, tháo vát trên cơ sở dường lối, 
chính sách của Dẳng. Nhãn mạnh tính 
năng động, sáng tạo hcàn toàn không 
đối lập với yêu cầu nêu cao ý thứe tồ 
chức kỷ luật. Cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý không chỉ là người giỏi 
kỹ thuật, nghiệp vụ, mà phải có năng 
lực lãnh dạo và quản lý, biết xây 
dựng tò chức, biết công tác với con 
người, gắn bó với tập thề, với quần 
chúng. giữ gìn dcàn kết nội bộ, đủ 
có tài năng cũng không được kiêu 
nưạo, chủ quan, độc đoán, coi thường 
tô chức, đặt mình lên trên tập thê, 


Thực hiện cơ chế quản lý mới, 
người cán bộ được giao trách nhiệm 
và quyên bạn rộng rãi, thỉ eơ quan 
lãnh đạo cấp trên càng phải tăng 
cường kiêm tra cán bộ. Có như vậy 
mới kịp thời phát hiện những nhêun 
tố mới, sớm có những kết luận bồ 
sung, hoàn*chỉnh chính sách và cơ 
chế quản lý, mới kịp thời uốn nắau 


và ngữn chặn những lệch lạc, vấp vấp 
eó thề xảy ra. 


Quy hoạch cán bộ và việc chuẩn bị 
cán bộ kế tục. 


Từ vài năm nay, chúng ta đã tiến 
hành xây dựng quụ hoạch cán bộ lĩnh 
đạo các địa phương và các ngành. 
Những nơi làm tốt đã thu được một 
số kết qua tích cực. Tuy nhiên, việc 
triền khai xây dựng quy hoạch cán 
hộ chưa đều khắp, chất lượng quy 
hoạch còn thấp, ở nhiều nơi vẫn còn 
tình trạng bị động, chắp vá trong 
việc bố trí cán bọ. 


Cán bộ lãnh dạo không thề hình 
thành một cách tự phát, mà phải có 
quá (rình chọn lựa, thử thách, vun 
trồng rất công phu. Việc bố trí cán 
bộ đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
trước mắt phải kết hợp chặt chẽ với 
việc chuần bị cán bộ cho lâu dài. Nếu 


không tập trung bảo đảm cho nhiệm - 


vụ trước mắt thì sẽ hỏng việc ngay 

_ lúc này. Nhưng nếu việc bố trỉ cán bộ 

lúc này không gắn với yêu cầu chuần 

bị cán bộ lãnh đạo cho tương lai thì 
rồi đây sẽ lúng túng, bị động. 


Vì vậy, việc bố trí cán bộ không 
thề làm một cách sự vụ, riêng rẽ từng 
Irường hợp mà phải đi vào quy 
hoạch. Xây dựng quy hoạch cán bộ 
lĩnh đạo với chất lượng ngày một 
cao là một việc có ý nghĩa vừa cơ 
bản, lâu đài, vừa cấp bách, thiết thực 
Ilrước mắt đề nâng cao chất lượng, 


hiệu quả của công tác bố trí và sử 


dụng cán bộ. 

Khâu then chốt trong quy hoạch 
cán bộ là lựa chọn; chuần bị lốt cán 
bộ dự bị uà chăm lo đảo lạo, bồi 
dirỡng họ. Mấy năm nay, chúng ta có 
lựa chọn cán bộ dự bị nhưng số lượng 
còn mỏng, chọn chưa chính xác, và 
nhất là chưa có những biện pháp bồi 
đường, tạo điều kiện cho các đồng 
chí này trưởng thành nhanh và vững 
chắc. 


Đề đánh giá, lựa chợn cán bộ nói: 
chung, cán bộ dự bị nói riêng, trướo. 
hết phải nắm vững (tiêu chuần cán 
bộ và những vêu cầu cụ thề đối vói 
từng-loại cán bộ lãnh đạo ở những 
cương vị khác nhau. 


Cán bộ dự bị đương nhiên phải trẻ 
tuôi hơn cán bộ đương chức, có trình 
độ văn hóa tương đối khá, và nếu đã. 
qua đào tạo cơ bản vẻ lý luận chính 
trị, về quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước, vẻ chuyên môn kỹ thuật, thì 
càng tốt. Nhưng điền quan trọng nhất,. 
cán bộ dự bị phải là những người dã 
được thử thách trong công tác thực 
tiễn, là những phần tử ưu tú nảy nở: 
từ phong trào cách mạng của quản 
chúng, từ cuộc đấu tranh thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của Đẳng. 


Đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ 
thuật đông đảo là một nguồn rắt 
phong phú đề lựa chọn cán bộ dự bị. 
cho lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo cũng 
cần có những kiến thức nhất định về 
chuyên môn, kỹ thuật. Nhưng trước 
hết cán bộ lãnh đạo cần có hiều biết 
và năng lực lãnh đạo, quản lý. Cần 
tránh một chiều hướng không đúng là 
cứ thấy ai có học vị, bằng cấp cao thì 
đẻ dàng đẻ bạt hoặc chọn làm cán bộ 
dự bị cho lãnh đạo. Người có chuyên 


môn kỹ thuật giỏi nhưng không cónăng 


lực lãnh đạo, quản lý, thì nên sử dụng 
và phát huy vai trò của họ trong công 
tác chuyên môn kỹ thuật, họ sẽ cống _ 
hiến cho sự nghiệp chung tót hơn là 
làm cán bộ lãnh đạo. 

THiiện nay, rét Đề cơ cấu, đội ngũ cán 
bộ có một số nhược điềm là: số cán 
bộ xuất thân từ công nhân chiếm tỷ 
lệ thấp; cán bộ lãnh đạo nữ cuối 
những năm 60 phát triền khá nharh, 
nhưng tử những năm 70 lại đây phát 
triền chậm, nhiều nơi giảm sút; cắn 
bộ dân tệc thiểu số, nhất là ở vùng 
cao, tăng chậm. 

Việc quan tâm tăng cường những 
loại cán bộ này không chỉ có ý nghĩa 
đơn thuần về cơ cầu, mà có ý nghĩa 


4ð 


thiết thực nâng cao chất lượng của 


đội ngũ cán bộ, làm chở đội ngũ cán 
b2 phản ánh đầy đủ phong trào cách 
mạng của nhân dân, giữ được mối 
liên hệ mật thiết với quần chủng 
đông đảo, có sức chiến đấu cao. 


Dương nhiêu không thề làm việc 
hàyv một cách hình thức, cốt có môi 
tỳ lệ cơ cấn đẹp. mà phải tiến hành 
vững chắ›, xem trọng chất lượng từ 
tiệc chuẩn bị, lựa chọi đến việc đào 
tao, bồi dưỡng nhằm thúc đầy việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 


Nếu vì những quan niệm hẹp hỏi, 
khắt khe, phong kiến v.v, mà vừa qua 
không đề bạt những cán bộ xuất thân 
công nhân, cán bộ nữ, cán bộ người 
đàn tộc thiều số có đủ tiêu chuần thì 
can soát xét lại và sửa chữa ngav. 
Mặt khác, đối với những loại cán bộ 
nàv cần có sự chuần bị chu đáo, đào 
tạo, bỏi đưỡng công phu thì khi được 
đề bạt lên làm cán bộ lãnh đạo họ 
mới có thề hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Vì vậy, phải có quy hoạch 
lựa chọn và đào tạo, bồi đưỡng những 
loại cán bộ này. 


_ Cùng với việc lựa chọn cán bộ dự 
bị theo tiêu chuẩần vá phương hướng 
dúng đắn, phải chăm lo đào tạo, bồi 
dường họ. Cán bộ lãnh đạo được đào 
tạo. bòi dưỡng một phần quan trọng 
ở các trường, lớp. Ở đày cần làm tốt 
việc trang bị cho họ những kiến thức 
cơ bản về lý Tuận, chính trị, về quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước, những 
kinh nghiệm đã được lồng kết của 
cách mạng nước ta, những kinh 
nghiệm mới của các đảng và các nước 
anh em, | 


Cán bộ lãnh đạo nẵy nở và (rưởng 
thành ehủ vếu trong hoạt động thực 
tiền, trong phong trào cách mạng của 


quần chúng. Kính nghiệm những năm ˆ 


q11 cho thấy, cán bộ lãnh đạo ngành 
kinh tế, nói chung, phải trải qua 
hoạt động lãnh đạo tốt cơ sở sẵn xuất, 


Rinh doanh. Cán bộ lãnh đạo chủ. 
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chốt cấp tỉnh, nói chung, phải trải 
qua lãnh đạo ở cấp huyện. Nếu cần 
bộ dự bị còn thiếu thực tiễn đó thi 
nên đưa xuống cấp dưới công tác một 
thời gian. 


Ršt hợp đúng đản giữa ồn định công 
lác 0à luân chuuền công tác một cách 
hợp lụ, có kš hoạch là điều có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với sự phát triền 
của cán bộ lãnh đạo. Đương nhiên 
cán bộ cần được tương đối ồn định . 
công tác đề có thời gian đi sâu vào 
công việc và tích lũy kinh nghiệm. 
Xáo trộn công tác của cán bộ một 
cách tủy tiện là điều phải hết sức 
tránh. Mặt khác, cán bộ lãnh đạo cần 
có sự hiều biết và tích lũy kinh 
nghiệm khá toàn. diện, chẳng những 
về công tác quản lý kinh tế, quản lý 
Nhà nước, mà cả về công tác Đẳng, 
công tác quần chúng, vẻ lãnh đạo 
chung một địa phương và quản lý cụ 
thề một ngành v.v. Đối với cán bộ 
dự bị cho các chức vụ lãnh đạo, tùy - 
theo chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi 
người, và căn cứ vào ý định sử dụng 
cán bộ đó sau này, nên có kế hoạch 
luân chuyền, bố trỉ công tác thích hợp 
(ví dụ: từ ngành tỉnh về huyện và 
ngược lại, từ cơ quan Bộ về xí nghiệp 
và ngược lại, từ bộ máy Đẳng sang bộ 
máy Nhà nước và ngược lại v.v.), 
giúp họ làm quen với những mặt công 
tác cần thiết của người lãnh đạo 
tương lai. 


Kšt hợp dúng đắn giữu cán bộ cñ, 
cản bộ già 0ới củn bộ mới, cán bộ trẻ 
là một chính sách cán bộ rất quan 
trọng. Những điềm mạnh của hai loại 
cán bộ này được kết hợp lại, bồ sung 
cho nhau sẽ góp phần nâng cao sức 
chiến đấu của đội ngũ cán bộ, bảo 
đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
chính trị của Đảng. Thêm nữa, việc 
kết hợp dúng đắn giữa hai loại cán 
bộ này còn có ý nghĩa đào tạo số cán 
bộ kế tục, bảo đảm tính liên tục và 
tính kế thừa trong sự lãnh đạo của 
Đăng. Căn. bộ mới, cán bộ trẻ tham 


gia hoạt động lãnh đạo bên cạnh cần 
bộ cũ, cán bộ già, tiếp thu vốn hiều 
biết: và kinh nghiệm của những cán 
bộ này, tập dượt và chuẩn bị sẵn 
sàng đề đẳm nhận nhiệm vụ nặng nề 
hơn khi cần thiết. Có nơi ban thường 
vụ cấp ủy hầu hết là cán bộ già, dau 
yếu; việc bố trí cán bộ như vậy rõ 
ràng không có lợi cho việc chuẩn bị 
cán bộ kế tục. 

Việc chuần bị cán bộ kế tục là một 
việc rất quan trọng và cũng rất công 
phu, tỉ mỉ. Việc đó chỉ có thề thực 
hiện tốt khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở các cấp, các ngành có sự quan tâm 


đầy đủ và đích thân chăm lo chu đảo.. 


Tăng cường công tác quản lý cán bộ. 


Hiều cán bộ có hệ thống. đánh giá 
cán bộ chính xác là cơ sở quan trọng 
đầu tiên đề có thê bố trí, sử dụng, 
bồi dưỡng cán bộ dược dúng. Đánh 
giá người cán bộ trong sự vận dòng 
và phát triền không ngừng, trong các 
mỗi quan hệ chính trị và xã hội đa 
đạng và phức tạp, tử rất nhiều hiện 
tượng và sự việc cụ thề, riêng lẻ tìm 
ra mặt bản chất của người cán bộ — 
đó quả không phải là một công việc 
dễ dàng, dơn giản. Chúng ta phải 
phấn dấu rất nhiều dề nâng cao chắt 
lượng công tác quản lý cán bộ nhắm 
nắm cán bộ thật chắc, đánh giá cán 
bộ thật chính xác và từ đó bố trí, đẻ 
bạt, sử dụng cán bộ ngày càng đúng 
đắn hơn. 


Đánh giá người cán bộ trước hết 
là đánh giá kết quả công tác của họ, 
xem xét phầm chất và năng lực cửa 
họ thề hiện trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Phải quan lý 
, người cán bộ trong quá trình họ chấp 
hành đường lối của Đảng và các 
nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Nói 
cách khác, phải nám vững đường lối, 
nhiệm vụ chính trị của Đăng, chủ 
trương của cấp trên, hiều rõ công 
việc người cán bộ làm, với những 


khó khăn và thuận lợi, với hoàn 
cảnh và điều kiện cụ thề của nó, đề 
đánh giá dúng kết quả công tác, ưu 
điểm và khuyết điềm của cán bộ. 

Cần có thái độ và phương pháp tư 
tưởng đúng khi đánh giá cán bộ. 
Trước hết, đó là thái độ trong sáng, 
chí công vô tư, hoàn toàn xuất phát 
từ lợi ích chung của Đảng, của cách 
mạng. Xiọi sự chỉ phối của chủ nghĩa 
cá nhân, địa phương. cục bộ, của thái 
độ thành kiến, hẹp hòi hoặc câm tình 
riêng tư đều dẫn tới những lệch lạc 
trong việc đánh giá cán bộ. 

Lại phải có tồ chức, có quy chế bảo 
đảm cho việc đánh giá, lựa chọn, đề 
bạt cán bộ được thận trọng, khách 
quan, chính xác. loại trừ những vếu 
lố tùy tiện, ngẫu nhiên trong công 
tác cán bộ. Quy chế đó phải xác định 
rõ trách nhiệm quản lý cán bộ của 
cấp ủy Đăng, các mỗi quan hệ giữa 
tồ chức Dẳng và eơ quan Nhà nước, 
giữa ngành dọc cấp trên và địa 
phương, giữa tập thề và người thủ 
trưởng, giữa người lãnh đạo chuyvêèn 
môn và dáng ủy cơ quan v.v. _ 

Đang lãnh đựo công tác cần bộ bà 
thống nhàt quản TỦ đội ng củn bộ — 
đó là văn đề có tính nguyên tắc của 
công tác cán bộ. Những cán bộ chủ 
chốt ở các cấp, các ngành dêu phải do. 
mỏ! cấp ủy Đăng quan lý, theo quy 
định về phàn công, phản cấp quan lý 
cản bộ của Đăng. Có người lập luận 
rằng, việc bố trí cán bộ là một khâu 
của công tác tÖ chứo thực hiện, cơ 
quan chính quyền là người tô chức 
thực hiện vậy phải có quyền quyết 
định bố trí, dẻ bạt cán bộ. 


Lập luận ấy chưa dầy dủ và chưa 
đúng hịn. Việc bố trí cần bộ lãnh đạo 
chủ chỏt ở các cấp, các ngành không 
chỉ có ý nchia là một khâu của công 
tác tô chức thực hiện, mã hon thế, 
việc đó còn có Ý nghĩa to lớn bảo đảm 
vai trò lãnh đạo của Đang và báo 
đảm sự sống còn của nền chuyên chính 
vô sản, Vả lại, chức nàng lãnh dạo 
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cœ1a Đảng không chỉ dừng lại ở việc 
vạch ra đường lối, mà Đảng có trách 
nhiệm tô chức thực hiện, trước hết 
phải nắm những khâu then chốt là bố 
trí cán bộ và kiềm tra. Nhấn mạnh 
vai trò và trách nhiệm của Đăng trong 
công tác quản lý cán bộ là nhằm đề 
những vấn đề quan trọng -về cán bộ 
được xem xét, cân nhắc một cách toàn 
điện, quyết định một cách chính xác, 
bảo đâm cho đường lối cán bộ của 
Đảng được thực hiện nhất quán và 
luôn luôn phù hợp với đường lối chính 
trị của Đăng. 

Đương nhiên, cơ quan Nhà nước có 
trách nhiệm phối hợp và giúp cấp ủy 
Đảng trong công tác quản lý cân bộ. 
Đòng chí thủ trưởng và ban lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị hằng ngày phân 
phối công tác và kiềm tra công tác 
của cán bộ, biều dương những việc 
làm tốt, phê bình uốn nắn những việc 
làm sai của cán bộ, đó là một nội 
đụng quan trọng thưởng xuyên hẳng 
nuày của công tác quản lý cán bộ. Và 


cũng tử quản lý công việc hằng ngày . 


đó mà đẻ xuất với cấp ủy những ý 
kiến về đánh giá cán bộ, bố trí, đề 
bạt cán bộ. 


Xưät phát từ yêu cầu gắn chặt công 
tậ> quản lý cán bộ với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, người th trưởng 
ở các ngành, các cơ quan, đon vị cần 
nắm công tác cán bộ. Người lãnh đạo 
nắm nhiệm vụ chính trị, cho nên có 
điều kiện hiều rõ cán bộ, quản lý cán 
bộ chặt chẽ. Mặt khác, nắm công lác 
cần bộ là nắm khâu then chốt bảo 
đảm: cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị. 


Những quyết định quan trọng về 
cần bộ (đánh giá, bố trí, đề bạt, kỷ 
luật) đều phái là quyết định của tập 
thề cơ quan lãnh đạo. Nguyen lắc tập 
thê là một nguyên tắc quan trọng trong 
công tác cán bộ. Chỉ có sự quyết định 
tập thề mới bảo đảm việc lựa chọn, 


- 


bố trí cán bộ được chính xác, khách 
quan, bảo đảm giữ gìn đoàn kết 
thống nhất nội bộ. Công tác cán hồ 
nếu chỉ do một người quyết định thị 
khó tránb khỏi chủ quan, phiến điện. 


Những quyết định quan trọng về 
cán bộ cần được tiến hành trên cơ sở 
đân chủ. Cần có tồ chức và quy chế 
bảo đảm cho quần chúng, cán bộ, 
đẳng viên bên đưới, cho chỉ bộ, đẳng 
ủYV cơ sử có thề tham gia mọt cách đân 


chủ vào quá trình đánh giá, lựa chọn, - 


đề bạt cần bộ. Hơn nữa, điều này còn 
có ý nghĩa làm cho người cán bộ 
được đề bạt tăng thêm trách nhiệm 
đối với cắp dưới, đối với quần chúng 
trong đơn vị bọ phụ trách. 
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Trong công tác quản lý cán bộ, cần 
tăng cường mối quan hệ phối hợp 
giữa cấp trên ngành dọc và cắp ủy 
địa phương. Cấp trên ngành dọc hiều 
cán bộ qua quản lý công tác chuyên 
môn của họ. côn cấp ủy địa phương 
hiều người cán bộ đó qua công tác 
quản lý đăng viên trong đảng bộ mình, 
Có tăng cường sự phối hợp chặt chẽ 
giữa hai bên mới đánh giá và sử dụng 
cán bộ được đúng đắn, tránh tỉnh trạng 
hèn này (bỉ đề bạt trong khi bên kia 
dang xem xét đề thị hành kỷ luật Ì 


Đội ngũ cán bộ của Đẳng và Nhà 
nước ta đến nay đã phát triền đông 
đảo, các nhiệm vụ chính trị mà đội 
ngũ cán bộ phải gánh vác lại rất 
phong phú, đa dạng. Cho nên công 
tác quản lý cán bộ cần khắc phục 
tỉnh trạng tập trung quan liêu, ôm 
đömr bao biện. Cần tăng cường việc 
phán công và phản cấp quản lý cán 
bộ đề sát và nhạy bén hơn với nhiệm 
vụchinh trị từng nơi. Đồng thời, tăng 
cường công tác kiem tra, kịp thời uốn 
nắn lệch lạc, bảo dám chơ đường lối 
chính sách cán bộ của Đảng được 
thông suốt và thực hiện nhất quár 
từ trên xuống dưới, ở tất cả các ngành, 
Các cáp, 


- 


Kính tế Việt nam 
năm thống nhất 


ỚI thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cách 
mạng nước ta bước sang giai 

đoạn mới. Mười năm qua, nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy tỉnh thần tự lực tự cưởng, 


ta sức phần dấu, đã đạt được những - 


thành tựu to lớn trong sự nghiệp cải 
tạo, xây dựng và phát triền kinh tế, 


Việc nhanh chóng thống nhất nước. 


nhà về mặt Nhà nước tạo cơ sở và 
tiền đề thúc đầy quá trình thống nhất 
về mọi mặt trong những kế hoạch 
phát triên kính tế — xã hội 1976— 1980 
và 1981—1985. Khắc phục những hậu 
quả nặng nề của chiến tranh và của 
chủ nghĩa thực đàn mới, cùng những 
khó khăn do thiên tai liên tiếp gây 
ra, chúng ta đã dưa nền kinh tế vượt 
qua tình trạng sa sút sau những đảo 
lộn trong những năm 1929 — 1980, 
chuyền dần theo hướng đi lên, ồn 
định từng mặt, chuẩn bị điều kiện đề 
phát triền trong những năm sau. 


Tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam, tiếp tục hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc ; củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 


Saưœ khi thống nhất, nước ta còn 
_ nhiều hình thức sở hữu khác nhau về 
tư liệu sắn xuất. Đến nắm 1975, ở 
miền Bắc, về cơ bản chế độ sở hữu xã 
- hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất với 


sau TỔ 


đất nước 


NGUYÊN QUÁN 


hai hình thúetoàn đân và tập thê đã 
được thiết lập, đang trong giai đo: ạP 
củng cõ, hoàn thiện và phát triền. Ở 
miện Nam, công thương nghiệp tư bản 
tư doanh có lực lượng kinh tế và kinh. 
nghiệm hoạt dòng hơn hắn tư sẵn 
miền Bắc ngày trước, có ảnh hưởng 


kinh tế khá lớn trong #biền ® tiều 
thương, những người sản xuất tiều 


công nghiệp, thủ công nghiệp và nông 
đân cá thê ;frong nông thôn ván còn 
tàn dư của chế đỏ chiếm hữu ruộng 
đất và bóc lột theo lõi phong kiến, 
chưa kê sự tồn tại hình thức bóc lột 
của tư sản nông thôn. Chúng ta đã 
quốc hữu hóa eác cơ sở kinh tế của tư. 
sản mại ban; của bọn phản quốc và 
bọn tưsản chạy tñ nước ngoài, sử 
dụng và cải tạo công nghiệp tư bản 
tư doanh chủ yếu bàng hình thức: 
còng từ hợp doanh, xóa bó thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa trên cơ SỞ 
phát triền thương nghiệp quốc doanh, 
hợp tác xã mua bán, BRiếng ở Nam bộ, 
thực hiện diệu chỉnh ruộng đấi, dĩ 
chia 262 100 hít cho hơn 410 000 hộ nông 
đân, trong đó ở đồng bàng sông Cửu 
long dã chia 239 600 ha cho 296 300 hộ 
nông đản. Đồng thời đã tiến hành 
cñi tạo xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, đến năm 1981 65 số hộ nông 
dân và 59.6% diện tích ruộng tất đã 
được dưa vào làm ăn tặp thê. Tuy 
nhiên, mức độ tiên hành cách mạng 
quan hệ sản xuất trong nòng nghiệp ở 
các tỉnh Nam bộ không đều nhau ; nếu 


4? 


- như ở Tiền giang đã có tới §3,5Ã số 
hộ nông dâm gia nhập các lặp doàn 
sản xuất và hợp tác xã, thị ở một số 
tỉnh khác mới có 5035. Cá nước hiện có 
13 629 hợp tác xã với trên 5,3 triệu hộ 
xñũ viên. Quan hệ sản xuất mới dang 
được củng cõ, phát triền và hoàn thiện. 
Quy mô hợp túc xã nông nghiệp cũng 
được điều chỉnh, phù hợp với năng 
lực quản lý, điều hành của cán bộ. 
Bên cạnh đó, thành phần kinh tế quốc 
đoanh được củng cố và mở rộng, đến 
nay đã có 335 nông trưởng, gần 2900 
xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và 
công tư hợp doanh với 695000 người. 
Nhà nước độc quyền nắm ngoại 
thương, ngân hàng, bưu điện, gần hết 
phần vận tải, xây dựng cơ bản... 
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đến nay đã đem lại trên 56% thu 
nhập quốc dân. 


Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất— kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, bước đầu hình thành cơ cấu 
kinh tế mới trong cả nước. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhằm 
tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Sau khi giải phóng miền 
Nam, thực hiện thống nhất rước nhà, 
chúng ta đứng trước tỉnh hình : nền 


kinh tế còn phô biển là sản xuất 


nhỏ, cơ sở vật chất vốn đã nhỏ bé, 
lại bị chiến tranh tàn phá nặpg nề. Ơ 
miền Bắc, “chiến tranh đã phá hủy 
háu bết những cái mà nhàn dàn ta đã 
tốn biết bao công sức xàyv dựng 
nên * (1). Ở miền Nam, chiến tranh đã 
đề lại hơn nửa triệu héc ta ruộng đất 
hoang hóa, hàng triệu héc ta rừng bị 
hủy diệt, khoảng 7 triệu người phải 
bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi nơi khác ; 
cơ cấu kinh tế vẫn mang tính chặt lạc 
hậu, què quặt, phụ thuộc nhiều vào 
IƯƯỚC ngoài. 

Trong điều kiện ấy, những năm đầu 
chúng ta ra sức khôi phục lại san xuất, 
nhằm bảo đảm các ngành kinh tế quốc 
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đân hoạt động ồn định rồi phát triền. 
Chúng ta đã bước dầu chú ý tới sắp 
xếp lại sản xuất công nghiệp theo 
hướng tập trung sức phát triều nông 
nghiệp, đầy mạnh công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, chế biến nÔng 
sản, lâm sản, thủy sản, làm hàng xuất 
khâu. 


Năm năm đầu sau khi thống nhất 
đấ{ nước, chúng ta đã khôi phục được 
hầu hết các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, các tuyến đường giao thông 
chính, đường sắt Thống nhất, các bến 
cảng, kho tàng; trong nòng nghiệp, 
chỉ hai năm sau giải phóng, 50 vạn 
ha đã được khai hoang, phục hóa và 
đưa -vào sản xuấi. 


©_ Nhiều cơ sở vật chất kỳ thuật mới 
được xây dựng. Vốn đâu tư vào ngành 
điện năng trong hai năm gần đây chiếm 
tới 1/3 vốn đầu tư vào công nghiệp. 
Các nhà máy nhiệt diện Uông bí, Trà 
nóc, thủy điện Đa nhim được sửa 
chữa, mở - rộng; các công trình nhiệt 
điện Phả lại, Đà nẵng, thủy điện sông 
Đà, Trị an bảo đảm tiến độ xây 
dựng; nhiều trạm thủy điện nhỏ ở 
Tây nguyên và một số vùng miền 
núi khác đã được xây dựng; nhiều 
trạm biến thế và đường dây cao 
thế đã được xây đựng như: đường 
đây 220 KV Phả lại-Hà đông (80km). 
Hòa bình — là đông (58 km), Thanh 
hóa — Vinh (153 km), đường đây 35 KV 
thành phố Hồ Chỉ Minh — Trà nóc.. gCác 
nhà máy cơ khí Hà nội, sửa chữa tàu 
Phà Rừng, động cơ Hung-ga-ri, chế 
tạo biến thế Hà nội, phụ tùng nỒ Tân 
bình, cơ khí Gò đầm, đi ê đen sông 
Công, xe lửa Gia lâm,.. được xây 
dựng hoặc mở rộng. Ngành khai thác 
mỏ cũng được khôi phục và mở rộng 
như ở các mỏ a pa tÍt Lào cai, thiếc 
Cao bằng (nhất là sau khi bị quân 
Trung quốc phá hoại); các mỏ than 
có công suất lớn đã được xây dựng 
như : Cao sơn, Mông đương, Mạo khê, 


(1) Xem Tạp chí Học tp, số tháng 12-1976; 


Khe chăm:...; công tác thăm đỏ, chuẩn 
bị lLhai thác dầu khí ở Vũng tàu có 
nhiều hứa hẹn tốt. 


Cac ngành công nghiệp vật liệu 
xâv dựng được đầu tư thích đáng, đã 
đưa vào hoạt động các nhà máy Xi 
măng lén: Bỉm sơn, Hoàng thạch, mở 
rộng các nhà máy xi măng lái phòng, 
Hà tiên và nhiều nhà máy địa phương. 
Chúng ta đã xàyv dựng nhiêu nhà 
máyv gạch, ngói công sua( từ 7 triệu 
Vien/năm đến 20 triệu viên/năm, nhà 
m¿v gạch chịu lửa 10000 tấn/năm, 
nhiêu nhà máy bê tông đúc sẵn, nhà 
máy ván ép. Các cơ sở công nghiệp 
hóa chất được chú ý xây dựng và mở 
rộng như su pe lân Lâm thao, pin 
Văn điền... Việc xây dựng hoặc mở 
rộng cúc cơ sở công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng được đặc biệt chú ý. 
Các nhà máy sợi Hà nội, Huế, Nha 
trang. giấy Bãi bằng, đường La ngà 
được xây dựng. Nhà máy bóng dèn 
phích nước Rạng đông được mở rộng. 
Một số nhà máy chế biến lương thực, 
thực phầm cũng được xây dựng thêm, 
nhất là ở các địa phương. 


Vốn đầu tư vào nông nghiệp và 
lãm nghiệp chiếm khoảng 1/5 vốn 
đầu tư của Nhà nước (1984: gần 
1/4). Từ 1976 đến 1981 chúng ta đã 
khai hoàng được 90 vạn hà, chủ 
yếu ở các tỉnh Tây nguyên và. các 
vùng miên núi khác. Vẻ thủy lợi, 
chúng ta xây đựng một số công trình 
lớn như : Kẻ gỏ, Thạch hãn. Dâu tiếng ; 
nạo vét nhiều sông, kênh, đào mương ; 
sửa chữa và xây dựng mới nhiều trạm 
bơm các loại, đưa điện tích được tưới 
nước tăng thẻm 800 000 hà, điện tích 
được tiêu nước Lăng thêm 30 00U ha. Số 
máy kéo thực tế đến nay đã có trên 
40 000 chiếc, nếu quy ra máy tiêu chuẩn 
thì có trên 55009 chiếc. Về giao thông 
vận tải, đã xây dựng mới dược hơn 
238 km đường sắt, gần 3500 Km đường 
Ô tô, hàng chục kỉ lô uét câu các loại, 
trong đó có các cầu Thăng long, 
Chương dương, các cầu trên quốc lộ 1 


ở miền Trung, đồng bằng sông Cửu 
long... đã và đang được xây dựng. 
Chúng ta cũng dã xây dựng sản bav 
quốc tế Nội bài, cảng Cửa lò, các cẳng 
sông trên sông lÏlöồng, sông Tiền, sông 
Hạu, mở rộng cảng biền liäi phòng; 
trang bị nhiêu phương tiện vận tải 
mới, nhất là tàu biền. Các trung tâm 
nghiên cứu khoa học, các trạm trại 
nghiên cửu, thí nghiệm, nhiều cơ sở 
phục vụ các ngành thương nghiệp, 
dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa đã 
được xây dựng. 


Nguồn lao động đöi dào là mội tiềm 


| năng to lớn của nước ta. Chúng ta đã 


có nhiều biện pháp tô chức, quản lý, 
sử dụng tốt lao động, phân bố lại 
lao động giữa các vùng, các ngành 
trong cá nước. Số lao động làm việc 
trong nén kinh tế quốc đàn tăng tử 
18,4 triệu (1976) lên 23, triệu (1984); 
92% lao động xã hội làm việc trong 
khu vực san xuất vật chất. Đây là một 
tÝ lệ khá cao. Lao động trong nông 
nghiệp và lâm nghiệp tíng từ 12,3 
triệu (1970) lên 15,7 triệu người (1981 ), 
Lực lượng lao động có kỹ thuật ở 
nước ta tăng nhanh chóng (kề cả trong 
khu vtrc kinh tế tập thề)từ 145 900 người 
có trình độ đại học trở lên năm 1976 
đã tàng lên 265500 người nầm T981, 
công nhàn kỳ thuật cùng thời gian đó 
đã từ 1053500 người lên 1859209 người. 


Trong những năm qua, chúng ta đã 
tiến hành xây dựng từng bước các 
ngành kinh tế—kỹ thuật, sắp xếp tỒ 
chức lại sản xuất, phàn công, phản 
cấp quản ly, lấy hiệu quả kinh tế xã 
hội làm tiêu chuần, trên cơ sở bảo đảm 
sự phát triền theo quy hoạch, kế hoạch 
Nhà nước, bảo đảm sự cân đối giữa 
các ngành, phát huy các tiêm năng lao 
động, đất đai, năng lực sản xuất hiện 
có ở các vùng, các thành phần kinh tế, 
các cơ sở sản xuất và kinh đoanh. Các 
xỉ nghiệp công nghiệp nhất là các xí 
nghiệp eông nghiệp quốc đoanh trung 
ương được sắp Xếp lại sẵn xuảt và 
phân cấp quản lý. Trong nông nghiệp 
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cũng có những điều chỉnh tương 


Thu nhập quốc dân năm 19614 tăng 


tự. Việc đưa đàn đến các vùng kinh tế.. hơn 52 so với năm 1975. Mặc dù dàn 


mới, vào dồng bằng sông Cửu long, 
Tây nguyên đã đạt kết quả bước đầu. 
Trong 1 năm (1981— 1981) có tới 77u 000 
người đi xâv dựng vùng kinh lẽ mới 
ngoài tỉnh và trong tỉnh. 

Việc xây dựng huyện và lăng cường 
cíp huyện, quy boạch huyện, trong 
những năm gần đày được đặc biệt chú 
ý, 65 huyện trọng điềm và nhiều 
huyện khác đã có quy hoạch tông 
_ thê. 

Cơ cấu kinh tế nước ta đã có những 
thay đôi. Thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đã giữ vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc đàn. chiếm tới 63% 
tông sản phầm xã hội 
ương và kinh tế địa phương đếu phát 
triền, nhưng kinh tế địa phương với 
năng lực sản xuất sẵn có, hoặc xây 
dựng mới (với vốn đầu tư không nhiều, 
thời gian xây dựng không dài), với 
vật tư nguyên liệu chủ vếu trong 
nước, hoặc khai thác tại chó, chiếm 
lý lệ khá lớn trong nền kinh tế 
quốc đân ; riêng công nghiệp địa 
phương: từ chỗ chiếm 56.1 giá trị 
sản lượng công nghiệp năm 1975, tăng 
lên trên 632% trong năm T9SI. Các 
vùng kính tế cũng bước đầu phát huy 
thể mạnh của mình, như các vùng đồng 
bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 
long, Tày nguyên... 


Trong quá trình ön định tình 
hình kinh tế — xã hội, nên kinh 
tế đã có những bước tiến quan 
trọng, tiến tới có những bước 
phát triền mới, 

Trong mười năm qua, nên kính tế 
nước fa đã có những giai doạn phát 
triển khác nhau, nếu ba năm dầu sau 
giải phóng, nên kính tế phát triền 
nhanh, thị các năm 1979 — 1980 nên kinh 
tế nước ta bị giảm sút, nhưng từ 1981 
đến nayv, nên Kinh tế nước ta vượt 
quá tỉnh trạng sa sút đó, đang ồn 
định địìn từng mặt, tiền tới những 
“bước phát triền mới. 
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Kinh tế trung: 


số vẫn còn tăng nhanh, nhưng thu 
nhập quốc đân bình quân đầu người 
vẫn cao hơn năm 1975. Sẵn xuất nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu luôn 
luôn gặp thiên tai, nhưng vẫn tiếp 
tục phát triền, sản lượng lương thịrc 
năm 1984 đạt 17,9 triệu tấn (quy 
thóc) ; như vậy, từ 1981 đến nay, mỗi 
năm tăng bình quân trên 70 vạn tấn, 
còn thời kỷ 1976—1980 mỗi năm chỉ 
tăng khoảng 20 vạn tấn ; bình quàản 
lương thực dầu người từ 210kg (1975) 
lên xấp xỉ 310kg. Năng suất !úa bình 
quân cả năm 1984 đạt 27,4 tạ/ha — là 
năng suất cao nhất từ trước tới nav‹ 
Nếu như trước đây, miền Bác có 
phong trào thị dua đạt 5 tấn thóc/ha 
trên điện tích 2 vụ lúa, thì năm 1983 
đã có 10 tỉnh đạt năng suất lúa từ 6 
tăn/ha trở lên, trong đó có 7 tỉnh đạt. 
- từ 6,5 đến 7 tấn/ha ; 40 huyện đạt từ 7 
tấn/hà trở lên, trong đó có 6 huyện 
-đạt trên 10 lấn/ha ; gần 300 xã đạt trên 
8 tấn/ha. Sản lượng của hầu hết các 
cây trồng vượt năm 1975, đặc biệt là 
đậu tương, mía, đay, cao su, lạc, 
thuốc lá, chè... Chăn nuôi cũng phát 
TUẾN: năm 1981 ta có 2,5 triệu con trầu, 
2,1 triệu con bỏ—bằng 1,6 lần năm 
1975 và 11,7 triệu con lợn — BẠN 1,3 
lần năm 1975. 


Với việc mở rộng phương thức giao 
đất, giao rừng cho hợp tác xã, công 
tác trồng rừng, bảo vệ rừng, kh: 
thác rừng đã được đầy mạnh; từ 
1976 đến 1981 chúng ta đã trồng được 
gần 90 vạn ha rừng, khai thác được 
trên 13 triệu m' gỗ tròn. Việc nuôi cá 
nước ngọt, đánh bất cá biển gặp nhiều 
khó khăn, nhất là đánh bắt cá biền ; 
sản lượng cá biên đạt được mức cao 
vào năm 19/6 — tới 604600 tấn—, sau 
đó giảm sút liên tục ; nhưng đến năm 
1983 đã bắt đầu tăng, năm 1984 đạt gần 
960 f)00 tấn. 


Sản xuất công nghiệp năm 1984 bằng 
1,98 lần năm 1975, phát triền tương 


đối đều trong các ngành công nghiệp ; 
nhóm A bằng 175,5%, nhóm B bằng 
Đ)12.0%5 năm 1975. Riêng giá trị sản 
lượng nhóm B năm 191 lớn hơn giá 
trị sẵn lượng công nghiệp của cả nước 
nam 1976; điện đạt sản lượng gần 
4,9 tỷ kWh (bằng 1,6 lần 1976); than đá 
›.23 triệưtấn;-xỉi măng 1.3 triệu tấn, 
giãy gần 70 000 tấn, vải các loại 361 
triệu mét. ‹ 


Vận tải từ năm 1983 bắt đầu tăng, 
đạt trên 11,2 tỷ tấn ki lô mét hàng 
hóa luân chuyền, và trên 15,3 tỷ 
người/ki lô mét hành khách đi lại. 
ác biệt vận tải đường biền bằng 2,2 
lần năm 1976 ; đường hàng không dàn 
dụng cũng đạt được nhiều tiền bộ. 
Bên cạnh việc phát triền vận tải bằng 
phương tiện cơ giới, khối lượng vận 
tải bằng phương tiện thô sơ cũng có 
Vị trí quan trọng, chiếm trên 215% 
khối lượng hàng hóa vận chuyền, và 
khoảng 6.0% khối lượng hàng hóa 
luân chuyên. 


Công tác phân phối Tưu thông ngày 
cà ng tiến. bộ. Thị trường trong nước 
bắt đầu được chăn chỉnh, nhất là thị 
trưởng lương thực; nhiều loại nông 
sản khác thu mua được khá hơn. Mấy 
năm gần đây, mỗi năm Nhà nước thu 
mua được trên 3 triệu tần lương thực 
(rong các năm 1976 — 1980 mỗi năm 
chỉ thu mua được khoảng 2 triệu tấn). 
Một số mặt hàng chủ yếu do thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
mua bán bán lẻ đều tăng so với năm 
1975, như lương thực, năm 1983 bán 
lẻ tới 2,3 triệu tân (quy gạo) bằng 
123% năm 19:5, các mặt hàng chủ yếu 
khác đều tăng hơn so với năm 1975. 


Công tác ngoại thương cũng phát 
triên. Xuất khầu năm 1984 đã bằng 4,9 
lần nắm 197ã và bằng 3,2 lần năm 1976. 
Nhiều mặt hàng xuất khầu trong các 
năm [983 — 1981 như cao su (35 nghin 
_tấn), lạc vỏ (45,2 nghìn tấn); chè, dứa, 
cam, chuối tươi, gỗ ván sàn, rau quả 
hộp, hàng mây, tre, cỏi... đều vượt 


các năm 1975 — 1976. Trị giá hàng xuất 
nhập khâu voi các nước xã hội chủ 
nghĩa trong tòng trị giá hàng xuất 
nhập khảu đã từ 17/75 năm 1976 lên 
xấp xỉ 75 năm 1984 (mà hầu hết là 
với các nước trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế). 


Ồn định và cải thiện từng bước đời 
sống của nhân đản là một trong 
những mục tiêu mà nghị quyết Đại 
hội thứ IV và thứ V của Đảng đã chỉ 
rõ, và được coi là một trong những 
nhiệm. vụ chủ vếu của kế hoạch 5 năm 
1981 — 1985. Ngoài việc phần dấu giải 
quyết vấn đẻ ăn, mặc cho nhân dân, 
trong những năm qua chúng ta đã xây 
dựng được gần 7 triệu mÊ nhà ở các 
loại; phong trào « ngói hóa?” ngày càng 
mở rộng ở nông thôu. Các mặt giáo 
đục, văn hóa, y tế đều phát triên. Về 
cơ bàn ta đã thanh toán xong nạn 
không biết chữ trong cñ nước; nầm 
học 1981 — 1982 đã có hơn 13 triệu 
người đi học (trong đó có 130000 học 
sinh đại học), tính chung gần 1/1 số 
đân Việt nam đi học ở tất cả các loai 


"trường, lớp. Với tỷ lệ này, nước ta 


đứng vào loại eao trong các nước tham 
gia llôi động tương trợ kinh tế. Ý tế 
là một ngành phát tiền nhanh nhât, 
từ 1411 60U giường bệnh năm 1975 tăng 
lên 205 100 giường năm: 1983, số bác sĩ 
từ 8,1 nghìn người tăng lên 16 100 
người. Việc xâv dựng ba công trình 
vệ sinh phòng bệnh ở nông thôn phát 
triên nhanh, -nhất là ở dòng bằng 
sông Cứu long ; năm 1983 so với 1975 
SỐ giếng nước, hố xí hợp quy cách 
tăng hơn 2 lần, nhà tắm tăng 5 lần. 
Số sácÌh xuất bản không tăng, nhưng 
sách trong các thư viện công công đã 


- tăng từ 6,2f triệu bàn lên 11,5 triệu 


bản. Số lượt xem phim bình quân † 
người dàn đã từ 3,9 (1975) lên 5,5 (1985); 
năm 1976 cả nước có 206 rạp chiếu 
bóng và 089 đội chiếu bóng lưu động, 
năm 1983 có tới 302 rạp và 891 đội 


(Xem tiếp trang 635) 
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Mử rậng quyền chủ động sáng tạo 
của cơ sử trong xây dựng tơ bản 


I 


ˆ 


GHỊ quyết Hội nghị thứ 6 BCIHIFLD 
(khóa V) đã đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của tệ quan liêu bao 

cäp, bảo thủ, trì trệ trong cơ chế quản 
lý kinh tế. Cũng như các đơn vị sản 
xuất kinh doanh thuộc các ngành kính 
tế khác, các cơ sở trong lĩnh vực xảy 
đựng cơ bản đang chịu tác động xâu 
của những nhân tô Liệu cực trong cƠ 
chế quản lý ấy. Hơn nữa, do tính đạo 
thủ của chủ trình đầu tư xây dựng cơ 
bản và tính chất liên ngành rộng rãi 
của lĩnh vực này, các cơ sở xâyv dựng 
càng bị ràng buộc bởi nhiều dây môi 
ở những tầng cấp khác nhau. Bởi vày, 
yêu cầu đôi mới cơ chế quản lý và 
thảo gỡ sự trói buộc đổi với xí nghiệp 


xâv lắp không chỉ đặt ra ở một khâu 


hay một cấp quản lý nào, mà đặt ra 
chung cho cả hệ thống quản lý đầu 


tư xây dựng cơ bản từ kế hoạch hóa,- 


tài chính, tín dụng. giá cả, sản Xuất 
và cung ứng vạt liệu dến quy định các 
chế đó đối với lao dòng, 


IL.À đơn vị sản xuất kinh doanh eơ 
sở, những xỉ nghiện xây lắp (bao gòm 
xí nghiệp độc lập, xÍ nghiệp liên hợp, 
liên hiệp các xí nghiệp, công ty, tông 
công ty) lại được cơ quan quản lý 
cấp trên diêu khiên chủ yếu bằng các 
biện pháp hành chính — tô chức mang 
tính chất tác nghiệp. XÍ nghiệp gần 
như mắt tỉnh năng động cần thiết ca 
một cơ sở sản xuảt, sinh ra ý lại và 
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NGU YÊN VĂN TÂN 


trông chờ cấp trên. Trong điều kiện 
đó, hạch toán kinh tế ở xí nghiệp chỉ 
là hình thức; còn thực thanh, thực 
chỉ — một phương thức đặc trưng 
của cơ chế bao cấp, là phồ biến và 
chỉ phối toàn bộ hoạt động kinh tế — 


tài chính của xí nghiệp. 


Trong nhiều trường hợp, khi đánh 
giá kết quả thực hiện các mục tiêu về 
däău tư xây dựng cơ bản thường chỉ 
chủ trọng về chỉ tiêu số lượng, chưa 
chú trọng đến hiệu quả kiỉnh tế, 
thưởng chỉ thấy trách nhiệm của đơn 
vịthiết ke và xây lắp mà không thấy 
hết vai trò các đơn vị tham gia quá 
trình đầu tư xây đựng, cũng như 
người tö chức và quản lý bên ngoài 
quá trình đó. Tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bìn trong 
những năm qua cho thấy rất nhiều 
trường hợp không thực hiện đúng kế 
hoạch khơi công và mục tiêu huy 
động công trình, theo đó là sự đảo lộn 
tö chức lao động trên công trường, 
gây ra tồn thất về tiền vốn, vật tư; 
phá vỡ kỷ luật sản xuất và kỶ luật 
quản lý, chủ yếu là do khâu kế hoạch 
hóa và chuần bị dầutư có nhiều thiếu 
sóf. 

-- Những thiếu sót của công tác chuân 
bị đầu tư và chuân bị xây dựng trước 
hết là thiếu sót của công tác kế hoạch. 
Và, chịu trách nhiệm về vấn dẻ đó 
không chỉ riêng hệ thống cơ quan kế 
hoạch các cấp mà là cả hệ thống quản 
lý kinh tế quốc đân. Hầu hết các công 


trình trên hạn ngạch phải thi công từ 
sqđến 7 năm hoặc hơn nữa, song 
chúng ta mới lập kế hoạch vốn đâu 
tư xây dựng cơ bản thuộc ngàn sách 
Nhà nước theo tửng năm. Các nguồn 
vốn tự có của địa phương, vốn huy 
động của nhân đàn theo phương châm 
® Nhà nước và nhàn dân cùng làm s 
chưa được cân đối và phản ánh đầy 
- đủ vào kế hoạch phát triền kinh tế — 
xã hội của đất nước. Tình trạng đến 
cuối quý Ï mới giao kế hoạch nhưng 
vân chưa có đủ đồ án thiết kế và 
dự toán xây lắp cho khối lượng cần 
làm trong năm ; việc cung ửng vật tư 
“lcch pha » cả về thời gian, địa điềm, 
số lượng, chất lượng và giá cả... là 
những hiện tượng phô biến, kéo dài. 
Hiện nay, còn hàng trăm công trình 
đang thì công cầm chứng và được cấp 
vốn nhỏ giọt vì những công trình đó 
chưa có luận chứng kinh tế — Kỹ 
thuật, hoặc đã lập nhưng chưa được 
đuyệt. Cơ quan tài chính, tín dụng 


được lệnh cấp vốn một cách miễn. 


œưỡng và việc thanh toán, quyết toán 
lại kéo: đài do phần lớn khối lượng 
đang làm chưa có đủ thiết kế và dự 
toiin... 


Vậy, trong điều kiện ấy người giảm 
đốc đơn vị xây lắp cũng như ban quản 
lý công trình — tô chức đại điện chủ 
đầu tư — phải làm gì và làm bằng 
cách nào dề hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch pháp lệnh ; đề lao động có 
đủ việc làm, xÍ nghiệp có tiền thanh 
toán công nợ và trả lương đúng hạn 
cho công nhàn; đề tiến hành quản lý 
theo phương thức hạch toán kinh tế 
và kinh doanh có lãi ? 


Từ sau khi có nghị quyết Hội nghị 
thứ 6 của Trung ương Đảng (khóa IV) 
ở nhiều tỉnh, thành phố, quận, huyện 
và cơ sở sản xuất kinh doanh đã hình 
thành nguồn vốn tự có và vốn đo 
nhàn dân đóng góp theo phương thức 
«@ Nhà nước và nhàn đân cùng làm ®; 
nhờ các nguồn vốn này, nhiều địa 
phương đã xây dựng được một sỐ 


~ 


công trình có Ích, tạo ra việc làm cho 
lao động xã hội, giải quyết nhu cầu 
cắp bách của sản xuất, đời sống nhàn 
đân địa phương và góp phần đáng kề 
vào việc phát triền nền kinh tế quốc 
dân. Tuy nhiên, tử định nghĩa về 
nguồn vốn tự có, đến phương thức 
huy động nguồn vốn do nhân dân đóng 
góp và cơ chế quản lý. sử dụng các 
nguồn vốn ấy, đều phải được giải 
quyết trong đồi mới cơ chế quản lý 
xây dựng cơ bản. Đồng thời, cần làm 
rõ trách nhiệm 0à quuêền hạn của xí: 
nghiệp xây lắp về kế hoạch hóa, về 
lao động và tài chính phù hợp với 
trình độ nên kinh tế quốc dân và phản 
ánh tính đặc thủ trong sản xuất xây 


. dựng. 


H 


Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản 
được ban hành tháng 6 năn” 1981 


theo nghị định 232/CP của HĐCP 
đã xác định các nguyên tắc cơ 


bản trong quản lý xây dựng cơ bản. 
Căn cứ vào đặc điềm của sản xuất xây 
dựng, Điều lệ đã phân toàn bộ chủ 
trình đầu tư xây dựng cơ bản thành 
ba giai đoạn vừa nối tiếp vừa xen kẽ 
nhau. Gidi đoạn chuần bị đầu tư : bao 
gòm điều tra cơ bản, lập dự án sơ bô, 
thăm đò khả năng hợp tác quốc tế và 
kết thúc bằng luận chứng kinh tế — 
kỹ thuật công trình xây dựng. Giai. 
đoạn chuần bị +dàU dựng : cụ thề hóa 
luận chứng kinh tế — kỹ thuật được 
thê hiện chủ yếu bằng đồ án thiết kẻ 
kỹ thuật và tông mức vốn đầu tư cho 
công trình theo các định mức và chỉ 
tiêu kinh tế — kỹ thuật của Nhà nước 
Giai đoạn thí công : xây lắp công trình, 
chạy thứ, nghiệm thu bàn giao cho 
chủ đầu tư, thực hiện thanh toán, 
quUYẾt toán tiền vốn, vật tư và xác 
dịnh giá trị tài sản cố định đưa vào 
nẻn kinh tế quốc dàn. 


Việc phân chia giai đoạn nhì vậy 
đựa trên kinh nghiệm nhiều năm củ: 
ta, đồng thời phần ánh quy trình côn; 


” 


nghệ có tính chất khách quan của sản - 


xuất xây dựng, không phân biệt trình 
độ kỹ thuật thỉ công và mức độ công 
nghiệp hóa xây dựng. Nhưng giới hạn. 
tương đối giữa các giai đoạn, mức độ 
xen kẽ các loại công việc của giai 
doạn trước và giai đoạn sau nhiều hay 
_Ít lại tùy thuộc vào trình độ phát triền 
khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản, 
trình độ công nghiệp hóa xảy dựng và 
trình độ tổ chức quản lý của chúng 
ta, đông thời cũng tùy thuộc vào đặc 
điềm của từng loại công trình và quy 
mô của nó. 


Việc làm ra sản phầm xây dựng ~— 
công trình rất đa đạng về công việc, 
rộng rãi về liên ngành (cả nước ngoài) 
cho nên cũng rất phức tạp về phân 
công và hợp tác. Bởi vậy, trong việc 
đồi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ 
bản cần xác định có căn cứ khoa học 
trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ 


và lợi ích của các ngành, các cấp đề - 


tạo ra một hệ thống quản lý thông 
suốt và nhịp nhàng,có hiệu lực mạnh 
mẽ và hiệu quả cao› quản lý được cơ 
sở và phục vụ tốt cơ sở; đó là một yêu 
cầu có tính bao quát. 


Đơn vị cơ sở trong xây dựng-eơ bản 
là các tô chức khảo sát, thiết kế quy 
hoạch, thiết kế công trình, các đơn vị 
xây lắp và các tô chức cung ứng vật 
tư. Dề tiền hành xây dựng công trình 
theo trình tự, đúng tiêu chuần, quy 
phạm, định mức kinh tế — kỳ thuật và 
thời gian, phải hình thành hệ thống 
tồ chức quản lý có tính cộng dòng 
trách nhiệm giữa các đơn vị cơ sở đối 
với mục tiêu xảy dựng công trình 
nhanh, tốt và chỉ phí hợp lý. Yêu cầu 
cải tiến quản lý ở các ngành, các cấp, 
một mặt, phải tháo gỡ những trở ngại 
do Sệ quan liêu bao cấp gây ra, bảo 
dâm cho cơ sở có quyền hạn tương 
ửng với trách nhiệm; mặt khác phai 
khắc phục và ngăn ngừa tình trạng VÔ 
tô chức vô kỷ luật, đồng thời chú 
trọng phát triền các mối liên hệ trực 
liếp giữa các cơ sở với nhau. 
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Chúng ta không thề chấp nhận sự 
hình thành một thượng tầng không 
cần thiết như các cơ quan trung gian 
trong bộ máy của các ngành ở trung 
ương, ở tỉnh, thành phố (và chừng 
mực nào đó đối với một số hình thức 
Hiên hiệp sản xuất toàn quốc mang 
tỉnh chất *tiều ngành ® trong một số 
bộ) đang nắm giữ mọi quyền hạn về 
tồ chức sản xuất kinh doanh của eơ 
sở trực thuộc, biến cơ sở, một đơn vị 
kinh tế có tư cách pháp nhân, thành 
đơn vị *đi xin» vật tư, và tài chính 
vi không cỏn thực quyền dựa trên cơ 
sở nắm vật tư, tài chỉnh và quản lý 
lao động. 


Nội dung mở rộng quyền hạn và. 
trách nhiệm của các cơ sở trong xây 
dựng cơ bản có rất nhiều vấn đề đặt 
ra cho các cơ quan- chức năng của 
Nhà nước ở trung ương cũng như ở 
tỉnh, thành phố phải giải quyết. Vấn 
đề hàng đầu và cấp bách là phải củi 
tiến công tác kš hoạch hóa theo hướng 
khai thác tốt tiềm năng của cơ sở, 
ngành, địa phương, và bao khắp các 
mặt công tác xây dựng cơ bản trong 
cả ba giai đoạn. Đề cho cơ- sở được 
quyên chủ động trong việc lập kế 
hoạch, làm căn cứ ký hợp đồng xáy 
lắp và cung ứng vật tư, tiến hành 
chuần bị xảy dựng,*các cơ sở phải 
phát biều vẻ mức kế hoạch, điều kiện 
cần và đủ cho việc thực hiện kế 


- hoạch, trong đó, có phần cơ sở tham 


gia cân đối trong chỉ tiêu pháp lệnh 
và cấp trên trực tiếp phải giabÐ kế 
hoạch cho cơ sở sớm hơn và ồn định 
từng năm. Cần khớp các loại kế hoạch 
khảo sát, thiết kế, xây lấp: xây lắp 
là khâu trung tâm của kế hoạch hỏa 
xây dựng cơ bản. Việc lập, duyệt và 
giao kế hoạch cho cơ sở phải được 
đồng bộ giữn cơ quan chủ quản đầu 
tư, cơ quan chủ quan nhận thầu và 
cung ứng, vận tải; phải cải tiến kế 
hoạch hóa ngành và kế hoạch hóa 
đơn vị hành chính — lãnh thỏ, tiến 
tới thực hiện kế hoạch hóa tông hợp 
về xây dựng cơ bản ngành —lãnh thỏ. 


Vận đụng nguyên tắc tập trung 
đân chủ trong cải tiến 'phương pháp 
kế hoạch hóa bằng sự kết hợp 
chặt chẽ tính pháp lệnh và tính năng 
động được thề hiện trong việc thay 
đồi hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh. Rút 
gọn các chỉ tiêu pháp lệnh và bồ sung 
các chỉ tiêu hướng đẫn nhằm đê. cao 
trách nhiệm của chủ đầu tư đối với 
hiệu quả đồng vốn và tạo cho xÍ 
ngÌHệp xây lắp khả năng tự chủ về 
tài chính, sản xuất kinh doanh có lãi, 
làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


ĐỀ nâng cao trình độ kế hoạch hóa 
của cơ sở, cơ quan chủ quản phải 
định kỷ đánh giá tiềm năng thực tế 
của cơ sở. Cần khắc phục việc gò ép 
eơ sở nhận kế hoạch vượt quá khả 
năng, không cân đối với điều Kiện 
ThẾC hiện và đề phòng tỉnh trạng cơ 
sở ® găm * khả năng lại đề làm ngoài 
kế hoạch. Cơ quan quản lý cấp trên 
phải tạo cho cơ sở khá năng tiếp cận 
phương pháp kế hoạch hóa mới, chủ 
động, khuyến khích các cơ sở phát 
triền các mối liên hệ thang giữa các 
đơn vị thuộc các ngành trên vùng 
lãnh thô, phương hướng tạo ra 
những nhân tố phát tricn e@hieu sảu, 
tô chức hợp lý quá trình sản xuất xây 
dựng, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
vốn được cấp. 


Đồi mới cơ chế lài chính, lín dụng. 


là đòi hỏi rất cấp bách, nhất là đối 
với tỒ chức xây lắp. Mặc dù thời gian 
gần đây công tác tài chính và tín 
đụng trong đầu tư xây đựng cơ bản 
đã có sửa đồi, bồ sung, nhưng chưa 
đủ đề cho các cơ sở dược chủ động 
về tài chính và thực hiện hạch toán 
kinh tế. Một số nội dung trong các 
chính sách, chế độ giữa tài chính và 
tín dụng bộc lộ sự thiểu nhất quán và 
không cụ thê. Chức năng quan lý của 
hệ thống tài chính và ngân hàng có 
chỗ còn trùng lắp và chưa rõ ràng, 
gây cho cơ sở nhiều vướng mác, đồng 
thời, tạo ra những sơ hở lớn về cấp 
phát và thanh toán như cho viy và 


trả nợ không theo kế hoạch, sử dụng 
tiền mặt không đúng quy định ; trong 
các nhà thầu và tò hợp xìy dựng, 
tình trạng «chui lót p xảy ra phồ 
biến. 

Bởi vậy, yêu cầu cải tiến chế độ 
tài-chỉnh, tín dụng xây dựng cơ bản 
là phải giải quyết các vấn đề thiết 
yếu dang ràng buộc các cơ sở khư: 


- cơ chế về quản lý, sử dụng vốn tụ có, 


vỏnaduy động của nhân dân vào đầu 
tư xây dựng cơ bản. Cải tiến phương 
thức cấp vốn, cho vav và rút tiên 
không gây phiền hà cho cơ sở. Cần 
nâng tỷ lệ lợi nhuận định mức và 
phần đề lại cho xí nghiệp, đồng thời 
quy dịi:h chế độ trích lập các quỹ xỉ 
nghiệp theo hướng ưu tiên quỹ phát 
triền sẵn xuất, đôi mới kỹ thuật và 
không hạn chế quỹ tiên thưởng. Ắp 
đụng phuơng thức cho vay đối với 
khối lượng xây dựng đở dang của 
các tồ chức xây lắp trên cơ sở xác 
định định mức khối lượng dở dang 
cho từng đối tượng. Đông thời, xúc 
định lại định mức vốn lưu động cho 
phù hợp với tình hình cung ứng vật 
Lư, áp dụng mức lãi tín dụng, khuyến 
khích cơ sở cải tiến tồ chức sẵn xuất, 
tăng nhanh vòng" quay của vốn lưu 
động. Cải tiên phương thức thanh 
toán sẵn phầm xây dụng hoàn thành, 
ban hành quy định “điềm dừng kỹ 
thuật» làm căn cứ thanh toán đối 
với công trình có dạng phức tạp và 
xây dựng nhiều năm, khắc phục tỉnh 
trang eơ sở thiếu vốn hoạt động do 
thanh toán chậm trễ gây ra. lô 
khuyến khích tồ chức khảo sắt và xây 
lắp sử dụng tài sẵn cổ dịnh có hiệu 
quả cao, duy trì và đồi mới kỹ thuật 
phù hợp với bước đi công nghiệp 
hóa xảyv dựng, nên đề lại cho cơ sử 
phần lớn vốn khấu hao cơ bản vi 
thu thuế trên giả trị tài sản cố định, 


„ Song song với việc đồi mới cơ chế: 
tài chính và tín đụng, phải cỏi tiến 

"công lác dịnh giá, lập dự loạn pà 
Lhaith toán quuết toán trong Tủ dựng 


BN, 


cơ bản. Đề bỉ¿o đâm chỉ phí hợp lý, loại 
trử các “chỉ phí tiêu cực? trong dự 
toán xây lắp, phản ánh đúng đắn hao 
phí lao động xã hội cần thiết trong 
giá thành công trình, phải đề cao 
trách nhiệm của tô chức thiết kế đề 
lập dự ¿oán cho chính xác, đồng thời 
g¿n trach nhiệm của bèn nhận thầu 
đói với công việc này đề dự toán sát 
với điều kiện thi công ở hiện trường. 


Tro+g điều kiện nguồn cung ứng vậtS 


tưr cho xây dựng còn chưa ồn định, 
gií cả còn biến động, phái áp dụng 
các biện pháp đặc biệt trong quản lý 
ciá, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật giá, 
đồng thời cho phép được bù giá trong 
phạm vì quy định. 


Dê tô chức nhận thầu có thời 
gian chuẩn bị xây đựng,.đóối với những 
công trình lón, phức tạp vẻ kỹ thuật 
thi công, khi lập luận chứng kinh tế — 
kỹ thuật, tông thầu xảy lắp được 
tham gia những điều mục liên quan 
đến nhậạập vật tư, thiết bị thí công, 
địa điềm công trình và những văn 
“đề khác. ¿ 

— Đồ nâng cao và ràng buộc trách 
nhiệm giữa chủ đầu tư và nhận thầu 


xây lắp, đơn vị nhận thầu xảy lắp có. 


quyền từ chối không ký hợp đồng 
nếu chủ đầu tư chưa có các điều kiện 
cần và đủ. Trường hợp phải ký hợp 
đồng khi chưa có đủ các điều kiện 
thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư giải 
quyết, thì đơn vị nhận thầu được chủ 
đầu tư thanh toán những chỉ phí đo 
thiếu các điều hiện đó gày nên. Việc 
ban hành quy chế giao thầu 0à nhận 
thầu xây lắp nhằm xác định quan hệ 
trách nhiệm và quyền hạn của các 
bên có liên quan đang là văn đè cấp 
thiệt. 


Can áp dụng rộng rãi chế độ làm 
khoán trong + đựng cơ bản, xem đây 
là biện pháp quản lý có hiệu quả vi 
nó cho phép phát huy một cách thiết 
thực vai trò làm chủ tập thề của 
người lao dòng trong sản xuất và phân 
phối kết quả lao động., 


Đỗ 


-Muốn thực hiện có kết quả hình 
thức khoán xà trả lương theo sản 
phầm cuối cùng, cần hợp lý hóa tÔ 
chức lao động ở cơ sở và kiện toàn 
các đội nhận khoán. Hình thức khoán 
tiến bộ trong xây dựng là khoán gọn 
hạng mục công trình hoặc công trình 
nhỏ ; ngoài ra, có thề áp dụng khoán 


theo giai đoạn xây lắp; khoán theo 
đây chuyền 


sẵn xuất xây dựng. Cần 
áp dụng khoán cả tiền lương, các loại 
chế độ phụ cấp theo lương, các chi 
phí quản lý chơ đơn vị nhận khoán 
và có chế độ thưởng, phạt đè khuyến 
khích từng người và tập thề lao động 
quan tâm đến kết quả cuối cùng, 


IH 


Văn đề nàng cao quyền hạn và 
trách nhiệm của các đơn vị cơ sở trong 
xây dựng cơ bản tủy thuộc vào kết 
quả sáp xêp 0ù tồ chức lựi sản xuất, 
chấn chỉnh sự phản công, phản cấp 
quản lỦ râu dựng cơ bản bà Riện loàn 
bộ máu quản lý xâu dựng cơ bản ở các 
hganh, các cấp. 


Đề cho các cơ sở trong xây dựng 
cơ bản có thề vươn lên thực hiện có 
kết quả nhiệm vụ đầu tư xây dựng 
công trình, việc sắp xếp và tồ chức 
lại sẵn xuất, cải tiến phân công, phân 
cấp và chấn chỉnh bộ máy quản lý 
xây đựng cơ bản ở các ngành các cấp 
trong những năm trước mắt phải đạt 
được mày vêu cầu: 


Äfộf fd, ấp dụng nguyên tắc tiền 
công xây láp theo chuyên ngành kết 
hợp với quản lý trên lãnh thồ; trên 
các khu vực xây dựng tập trung hình 
thành tô hợp khảo sát, thiết kế, xây 


_lắp và cung ứng. vận tải, đồng thời 


khác phục tỉnh trạng cổ quá nhiều cơ 
sở thuộc nhiều ngành khác nhau 
(trung ương và địa phương) có công 
việc trùng nhau. Tiến tới áp dụng mô 
hình: giao cho một tô chức có chức 
năng quản lý đầu ngành trên vùng đề 
phối hợp các loại công tác xây dựng 


: \ : 
theo €@nước chảy ? và mở rộng các - 


mối liên hệ vùng giữa các đơn vị cơ- 
SỞ của trung ương và của địa phương 
với nhau. 


Hai là, song song với củng cố một 
sỗö chuyên ngành xây lắp trung ương, 
cần đầy mạnh phân cấp cho tỉnh và 
thanh phố vệ chức năng quản lý xây 
dựng cơ bản và về nhiệm vụ xây lắp 
phù hợp với trách nhiệm của chính 
quyền địa phương đồi với công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản và đời sống 
xà hội trên lãnh thô. Với các trách 
nhiệm được giao:, quản lý xảy dựng 
theo quy hoạch, quản lý đất xây 
đựng, quản lý kiến trúc và môi 
trường sinh thái, quản lý và khai 
thác công trình đô thị, đơn giá, cung 
ứng vật liệu tại chỏ, công tác dịch 
vụ sinh hoạt v.v. chính quyên địa 
phương có vai trỏ rất lớn vẻ mặt 
quán triệt và tô chức thực hiện chủ 
trương, chính sách kinh tế — kỹ thuật 
trong lĩnh vực xây dựng.cơ bản mà 
không một bộ, ngành nào có thề làm 
thav được. _ 

Việc xác định mố hình tô chức sẵn 
xuất xây dựng trên đơn vị hành chính — 
lãnh thô (tỉnh, huyện, xã) là vấn đề 
đã chín muỗi. Quan tâm cúng cổ và 
phát triền đúng mức lực lượng xây 
lắp của Nhà nước ở tỉnh và huyện, 
nhất là các địa phương vùng Tày 
nguyên và đồng bằng sông Cửu long, 
đề có lực lượng làm nỏng cốt trong 
việc kết hợp sử dụng và cải tạo các 
nhà thầu làm công việc xây dựng, 
cũng như trong việc giúp đỡ các hợp 
tác xã xây dựng. 


Ba là, từng bước, tạo thế ôn định 
cho sự phát triền có kế hoạch nắng 
lực xây lắp của các chuyên ngành 
trung ương và lực lượng quốc doanh 
địa phương theo nhiệm vụ đầu tư xây 
dựng cơ bản trong thời gian tới, 
Trên cơ sở các tö chức hiện có như: 
công ty, tổng công ty, xí nghiệp liên 
hợp, liên hiệp các xí nghiệp khảo 
sát, xây lắp của các bộ và địa phương, 

n 


cần tịnh hình hóa đơn vị sẳn xuất 
xây dựng theo loại công tác xây lấp 
của từng chuyên ngành và nhu cần 
xây dựng của mỗi địa phương. 
Nghiên cứu hoàn thiện các hình 


thức Hiên hiệp sản xuất và xúc tiến 


thử nghiệm liên hiệp khoa học — sản 
xuất trong xảy dựng. và ệp Xã 

Bốn là, sắp xếp và kiện toàn các 
cơ sở công nghiệp trong xây lắp (san 
xuất cấu kiện thép, bê tông, gỖ...) 
nhằm phát huy hết công suất tương 
đối lớn của các cơ sở này. Chấn chỉnh 
tô chức quản lý xe, máy và thiết bị 
thi công, phân công hợp lý giữa cáo 
bộ và địa phương đề phối hợp sử 
dụng và sửa chữa trên từng vùng. Sắp 
xếp lại mạng lưới cơ khí xây dựng 
trong các ngành và địa phương theo 
quy hoạch, có phân công, phân cấp 
hợp lý đề tạo diều kiên cho lực lượng 
cơ khí chuyên ngành xây dựng vươn 
lên đắp ứng nhu cầu sửa chữa xe máy, 
thiết bị thi công và sản xuất công cụ 
thông thường. ~ 

Trình độ hoàn thiện và sức sỏng 
của một hệ thống quản lý kinh tế cuối 
cùng do nhàn tố con người trong hệ 
thống đó quyết định. Bởi vậy, việc áp 
đụng các chính sách và biện pháp 
quản lý, trước hết phải nhằm phát 
huy tính chủ động và năng lực quản 
lý của các cấp, nhất là cơ sở, nơi 
trực tiếp làm nên những công trình 
thuộc cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. ỞƠ đày, dòng lực của 
người lao động phải được tạo ra bằng 
sự khuyến khích bằng lợi ích vật 
cht, giáo dục chính trị và bỏi dưỡng 
khả năng làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Chính sách đãi ngộ vẻ vặt chất 
và chăm lo đời sông tíith thần đối 
với lao động xây đựng cơ bản hiện 
nay chưa đủ sức khuyến khích lao 
động có chất lượng cao, chưa giáo 
dục tốt tỉnh thân yêu nghề và không 
thuận lợi cho việc thu hút lao động 
xã hội, nhất là thanh niên vào mặt 
trận kinh tế quan trọng này, 
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- Một số ý kiến về mối quan hệ giữa cải 
Ỉ 


tạo thị trường và phân phối 


NGUYÊN MẠI 


HỊ trường tồn tại một cách khách 
quan gắn với sự tôn tại và phát 
triền của sẵn xuất hàng hóa và 

lưu thông hàng hóa. Thị trường là 
lĩnh vực cụ thề của lưu thông hàng 
hóa, là tông hợp các điều kiện thực 
hiện sản phầm xã hội. | 


“Vấn đề thị trưởng ® thực chất là 
vấn đề sản phầm sản xuất ra được 
thưc hiện như thế nào, tức là phải tìm 
thấy trên thị trường một bộ phản khác 
có thể trao đồi với bộ phận này của 
sản phầm xã hội về mặt giá trị sử 
đụng và về mặt giá trị. 


Phạm trù kinh tế thị trưởng có 
quan hệ hữu cơ với phạm trủ kính 
tế hàng hóa, chịu sự chỉ phối của các 
quy luật kinh tế của sản xuất và lưu 
thông hàng hóa, như quy luật giá trị; 
quy luật cũng — cầu... Nhưng, sản 
xuất hàng hóa cũng như thị trường 
trong mỗi nước lại đồng thời chịu sự 
chỉ phối của các quy luật kinh tế của 
bản thân phương thức sản xuất của 
nước đó. Nếu tuyệt đối hóa một trong 
hai loại quy luật kinh tế — của sản 
xuất hàng hóa và của từng phương 
thức sản xuất — thì hoặc là phú nhận 
tính phô biến, những yêu củu chung 
của sản xuất và trao đồi hàng hóa, 
hoặc là phủ nhận tính đặe thù của 
sản xuất và trao đôi hàng hóa trong 


SŠ 


ưu thông 


` 


từng phương thức sẵn xuất. Lịch sử 
phát triền của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã ghi nhận những tác hại của 
cä hai khuynh hướng sai lầm đỏ đói 
với sản xuất và tiêu dùng. 


Những đặc điềm cơ bản của chặng 
đường dầu tiên của thời Kỷ quá dò 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đặc 
biệt là sự tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế — xã hội khác nhau và mới 
nền kinh tế mà sẵn xuất nhỏ còn phô 
biển với kỹ thuật lạc hậu, năng suất 
lao động thấp, phân công lao động. 
xã hội chưa được mở rộng..., đã biều 
hiện rõ nét trên thị trường. 


Trên thị trường đang diễn ra guU 
gắt cuộc đảu trình vgiaL cấp giữa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa với 
thương nghiệp tư nhân mà chính bạn 
đầu cơ tích trữ và tư sản thương 
nghiệp là đổi tượng; giữa việc thiết 
lập sự kiềm kê, kiêm soát của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đối với khuynh 
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa và 
hoạt động phá hoại từ bền trong và 
bên ngoài chống lại sự kiêm kê, kiềm 
soát đó. 


Trong những năm gần đây, trên thị 
trường nước tí đã diễn ra một trạng 
thải không tình thường của quá trình 
Liên lên chủ nghĩa xã hội: tỷ trọng 


của thị trường có kế hoạch t1) giảm 
gúi rõ rệt, trong khi đó thị trường 
không có kế hoạch có xu hướng mở 
rộng, nạn đầu cơ, buôn lậu, kinh 
đoanh trái phép trở thành hiện tượng 
phồ biến. 


ˆ Ở miền Bắc, sau khi cơ bản hoàn 
thành cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
(1960), thương nghiệp quốc doanh vả 
hợp tác xã mua bán đã chiếm gần 
90% tồng mức lưu chuyên hàng hóa 
bàn lẻ của thị trường xã hội. Cuối 
năm 1953, con số đó chỉ:trên 602. đó 
là một bước thụt lùi rõ rệt. 


Ở miền Nam, cuối năm 1978, sau ba 
năm phái triền thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và cải tạo thương nghiệp 
tư nhân, thị trường có kế hoạch đà 
chiếm được 30% Lồng mức lưu chuyền 
hàng hóa bán lẻ của thị trường xã 
hội. Con số đó hầu như không thay 
dồi cho đến cuối nàm 1983. 


Trên nhiều lĩnh vực kinh doanh 
như ăn uống, dịch vụ, thực phầm 
tươi sống, hàng nông sản khô, hàng 
công nghệ phầm là quà biểu và do 
]ao động từ nước ngoài gửi về... 
thương nghiệp tư nhân còn chỉ phối 
mạnh mẽ hoạt động của thị trường. 


lHiện nàv cả nước cÓ từ 1.2 đến 1,5 
triệu tư thương, trong khi đó thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa có khoảng 
30 vạn người lao động. Những eon số 
này nói lên hai điều bất hợp lý : một 
là, trong tình hình sản xuất và tiêu 
dùng như hiện nay. gần 355 số đân 
xà 6,5% sức lao động xã hội hoạt 
động trong lĩnh vực lưu thông hàng 
hóa là quá thừa; hai là, sự so sánh 
lực lượng giữa hai bên rõ ràng là 
không lợi cho chủ nghĩa xã hội, nếu 
tính riêng số lao động trực tiếp 
bán hàng và thu mua trong bộ máy 
thương nghiệp xã hội chú nghĩa 
(thường chiếm khoảng 10 tông số 
lao động) là 12 — 13 vận người, thichi 
bằng 10% số tư thương vì phần lứn 
đều trực tiếp kinh doanh). 


“Từ khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, sự mỡ rộng giao lưu hàng 
hóa giữa hai miền đã góp phần kích 
thích sẵn xuất và tiêu dùng ở từng 
địa phương. Điều đó thề hiện rõ nét 
trên thị trường Hà nội: sự đôi hỏi 
cao hơn của người tiêu dùng đối với. 
số lượng, chất lượng, kiều mốt và cơ 
cấu hàng hóa; tính năng động của 
người sản xuất đề thích nghỉ với sự 
biến. đồi của thị trưởng v.v. Tuy vậy, 
mặt trái của vấn đe thường lại nồi 
lên như là một hiện tượng có tính 
thời sự và cấp bách phải được giải 
quyết: nạn đầu cơ buôn lậu phát 
triền với những thủ đoạn tỉnh vi hơn; 
nhiều tư sản không kinh doanh công 
nghiệp mà hoạt động thương nghiệp 
và dịch vụ đưới nhiêu hình thức. : 


Hiện nay, tư sản thương nghiệp 
đang sử dụng tiều thương đề tranh 
mua, tranh bán với thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Chúng tạo lập quan hệ 
kinh tế trực tiếp với nông đản, thợ 
thủ công và moi hàng từ trong một 
số xí nghiệp quốc doanh, lợi dụng 
chênh lệch giá dề buôn bán đường 
dài, mua bản trao tay và đầu cơ tích 
trữ. Chúng dùng các thủ đoạn bất 
chính và phi pháp đề kiếm những 
món lãi kẽch sử. Bọn phản động trong 
nước câu kết với bọn phản động 
ngoài nước lợi dụng việc buông lỏng 
quản lý và kiềm soát thị trường đồ 


thực hiện mục tiêu phá rối thị trường: 


làm suy yếu nền kinh tế nước ta. 


Thị trường nước ta hiện nay và 
trong một số năm sắp tới văn còn tình 
trạng cũng không RẸP cầu, nhiều loại 
nhu cầu thiết vếu về dời sống văn 
chira được thỏa mãn ở mức tối thiều. - 
Tình trạng đó có nguyên nhần sau Xa 


(1) Chứng tôi gọi bô phận thị trưởng do 
thương nghiệp xì hại chủ nghĩa kinh doanh 
là thị trường có kế hoạch, còa bỏ phận đối lập 
với nó là thị trường không có kế hoạch. thay 
cho cách nói phỏ biến hiện nay là thị trườ ›g 
có tờ chức và thị rường tự do. đề cho chính 
xác hơn. tN.M) 


tử sản xuất và tiêu dùng trong mỘt 
nên kinh tế còn chưa phát triên, lại 
phải khắc phục hậu quả của cuộc 
chiến tranh lâu đài. Tỉnh trạng đó trở 
nên nghiêm trọng hơn do: những 
khuyết điềm trong tô chức sản xuất, 
xử lý mỗi quan hệ giữa kinh tế trung 
ương và kính ƒế địa phương trên các 
lĩnh vực như xuất nhập kkiu, giá ca, 
ngân sách... cũng như trong việc tô 
chức lưu thông hàng hóa, mà sự rối 
ren lại xay ra chính trên thị trường 
có kế hoạch. 

Những trạng thái như vậy của thị 
trưởng dược biều hiện bằng tốc độ 
tăng giá cả hàng hóa rất nhanh; gây 
ra những đảo lộn trong trật tự kinh 


Trong nhiều năm qua, một tỉnh 
trạng được lặp đi lặp lại là cứ mỗi 
lần tiến hành cải tạo và quản lý thị 
trường thì thị trường có vẻ trở nên 
tiêu điều và, như một hiện tượng tự 
nhiên, đến một lúc nào đỏ, tư thương 
lại phát triên, cạnh tranh với thương 
irhiệp xã hội chủ nghĩa...;'do vậy 
buộc chúng ta phải thưởng xuyên xử 
lý văn đẻ thị trường như một vần đề 
kinh tế—xã hội cấp bách. 

Cho nên 1ê bảo đảm thẳng lợi hoàn 
toàn của e ¡ tạơ xã hội chủ nghĩa và 
xây đựng thị trường xã hội chủ nghĩa, 
cần chú ý các văn đề cơ bản sau đây? 

MiọI lả, công cuộc cải tạo và xây 
đựng thị trưởng phải đặt trong mỗi 
quan hệ hữu cơ với các vấn dẻ kinh 
tế—xñ hội Trong chặng đầu của thời 
kỳ quá độ, phải gắn liền với củi tạo 
và xảy đựng trong nóng nghiệp, công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Hai loại 
công việc đó vừa phải tiến hành dòng 
thời, vừa phục vụ và thúc dày lan 
nhau và phải thường xuyên được xư TỦ 


như là một hệ thống, chứ không được. 


phép cô lập, thậm chí đối lập nhau. 
Hai Tà trong khi cải tạo và xảy dựng 
thị trưởng phải luôn luôn chú ý đến 
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tế—xã hội. Trong đó đặc biệt nồi lên 
là vấn đề phân phối thu nhập giữa các 
tầng lớp đân cư rất không hợp lý: 
những người lao động mà nguồn thu 
nhập chính là tiên lương thì không 
được bảo đảm có mức sống tối thiều. 


“Nông dân lao động tuy mức sống nói 


chung chưa cao, nhưng nhờ sự tăng 
liên tục giá thu mua nông sản, thực 
phim của Nhà nước (và cả trên thị 
trường không có kế hoạch) cho nèn 
thu nhập bằng tiền của họ tíng lên rõ 
rệt. Tầng lớp có mức thu nhập cao, 
nhất là tư thương, bọn làm ăn phi 
pháp, đầu cơ buôn lậu, thì thu nhập 
của họ tăng lên theo mức độ sử dụng 


- các thủ đoạn phi pháp và bất lương ©),. 


hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đầy 
sản xuất phát triền và từng bước cải 
thiện đời sống nhân dân 1ao động. Sẽ 
trở nên vỏ nghĩa, nếu như thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chỉ chú ý tỷ 
trọng chiếm lĩnh thị trường xã hội, 
bởi vì điều đó có thề được thực hiện 
bằng cách thu hẹp hoạt động trao dồi 
trên thị trường. Hướng chỉnh là phải 
gắn thị trường với sản xuất và-tiêu 
đùng, phải làm cho thị trường luôn 
luôn mở rộng đề phù hợp với yêu cầu 
về mức độ và chiều sàu của sản xuất 
và tiêu dùng. 

Ba là, cải tạo và xây dựng là hai 
loa? công việc có liên quan chặt chẽ 
với nhau, trong đó luôn luôn phải lấy 
xàv dựng làm chỉnh. Văn đề đặt ra 
hiện nay Tà làm sao đề thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa thay thế được và 
thay thế có hiệu quả hoạt động của tư 


(2) Thco tài liệu điều tra.ở Hà nội có nhiều 
hô kính doanh vải đã có doanh số hằng tháng 
! triệu dồng. Họ thường nệp thuế theo doanh 
số đăng ký chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5 doanh số 
thực thu. Nếu tính tỷ lệ li chỉ là 10% (chắc 
chắn là thấp hơn thực tế) thì số hộ này hàng 
tháng có thu nhập khoảng 100 —120 nghìn 
đồng. Hàng nghìn hộ có thu nhập hằng tháng. 
50 - 60 nghìn dồng. : 


thương. Điều đó chỉ có thề được: giải - 


quyết khi hệ thống tồ chức được bồ 
trí hợp lý hơn, số lượng cán bộ thương 
nghiệp được tăng lên và cơ cấu lao 
động thương nghiệp được phân bố hợp 
lý, mối quan hệ giữa thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã mua bán, 
cũng như giữa các hệ thống. thương 
nghiệp thuộc các bộ khác nhau .được 
xử lý tốt, và có một cơ chế kinh đoanh 
thích hợp với thực tế nước ta, cho 
phép thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
xuất hiện trên thị trường như là những 
binh chủng mạnh mẽ, đủ sức không 
chế mọi hoạt động của thị trường. 


Đồn là, việc cải tạo và xây đựng thị 
'.trưởng đôi hỏi Nhà nước phải có thái 
độ đối xử nhất quán đối với các đối 
tượng tham gia thị trường, thông qua 
các chính sách thị trường, bao gồm 
thuế và thu nhập, giá cả, tiên tệ và 
thanh toán, quản lý hàng hóa, cũng 
như các phương thức và hình thức 
thích hợp đề cải tạo từng ngành hàng 
trên từng vùng lãnh thồ. 


Trên cơ sở những vấn đề đó, công 
cuộc cải tạo và xây dựng thị trường 
đòi hỏi từng cấp ủy Đảng và chính 
quyền phải điều hành một cách cụ thề, 
đặc biệt là về hình He cải lạo oà bước 


đi trong việc sắp xếp từng ngành hàng” 


thích hợp với hoàn cảnh cụ thề của 
địa phương. Vấn đề có lính nguyen lắc 
là phải thông nhất nè quan điềm đổi với 
cuệc đấu tranh liên tục bằng pháp 
luật Nhà nước, chống đâu cơ, buôn 
lậu, làm hàng giả, kính doanh. trái 
phép, và việc xóa bỏ nhanh tư sản 
thương nghiệp bàng mọi biện pháp có 
thể áp dụng được, vì xét trên tất eä mọi 
khía cạnh của tỉnh hình, thì hoạt động 
của tư sản thương nghiệp chỉ làm rối 
loạn thị trường và gây ra tiêu crre ca 
về kính tế và xã hội. Bọn đầu eơ tích 
trữ và tư sản thường nghiệp đang lôi 
kéo tầng lớp trung gian, nhất là những 
người buôn bán nhỏ đề chống lại sự 
kiềm kê, kiêm soát của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Do vậy. vấn đề cơ bản 


và quan trọng bậc nhất đề giành thắng - 
lợi trong cuộc đấu tranh giai cấp này 
là Nhà nước xã hội chủ nghĩa với sức 
mạnh to lớn về kinh tế và quyên lực 
của hệ thống chuyên chính vô sản, 
cần phải và có thê thông qua hàng 
loạt chính sách và biện pháp. lôi kéo 
các phần tử trung gian đi theo hướng 
xã hội chủ nghĩa, cô lập đối tượng 
cửa cuộc đấu tranh, tiến công liên tục 
cho đến khi giành được thắng lợi 
quyết định, xác lập được ưu thế tuyệt 
đối của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh 
vực thị trường. 

Khó nhất trong việc cải tạo thị 
trường là chỉnh sách dối tới tiều 
Lhương. Hiện nay, tiều thương có số 
lượng quá đông và cơ cấu rất phức 
tạp (3), trong lúc sức lao động xã hội 
đang có hiện tượng thừa, do đó việc 
chuyên phần lớn tiêu thương sang sản 
xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy,Ở 
những địa phương có điều kiện mở 
rộng sản xuất; phát triền thêm các. 
ngành nghề trong công nghiệp và thủ 
công nghiệp, hoặc còn điện tích đề 
khai hoang thì cần coi đây là hướng 
chính của việc cải tạo Liêu thương. Về 
lâu đài, trong các kế hoạch 5 năm sắp 
tới, cả ở trung ương và địa phương, 
cần phải đem số tiều thương vào củn 
đối lao động xã hội trên từng địa bàn, 
đề có những biện pháp thiết thực 
chuyên họ sang sản xuất. Một huớng ` 
quan trọng đề cái tạo tiêu thương là 
chuyên họ sang tao tộng trong tình Đực 
dịch Đụ, đề mở rộng nhanh chóng 
những dịch vụ đo xã hội dâm nhiệm, 
bàng những hình thức tô chức thích 
hợp, vừa bảo dâm cho họ eó dược 
mức thu nhập tương ứng với trình 
độ nghề nghiệp và hao phí lao động 


(3) Nếu trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc trước đây (1958 — 1960), 
tăng lớp tiêu thương tươ: g đối thuần nhất. thì 
hiện nay cơ cấu xã hội của tiều thương rất 
phức tạp, rhiều cán bộ về hưu. nhiều gia đình 
có con em là cán. bộ, bộ đội cũng tham gia buôn 
bán. - 
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của họ, vừa tíĩng cưởng sự kiềm soát 
của Nhà nước đối với thị trường. 
Kinh nghiệm ở nhiều địa phương đã 
khẳng định sự cần thiết phải áp dụng 
những hình thức quá độ trong cải tạo 
tiều thương. Dó là các hình thức liền 
đoanh giữa một tò chức thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa với một số 
đối tượng. nhất định trong những 
ngành hàng, mà bản thân tiều thương 
còn cần thiết cho việc khai thác luòng 
hàng hoặc phần phối hàng hóa. Việc 
lựa chọn phương thức liên doanh tủy 
thuộc vào tửng ngành, nghề ở từng địa 
phương, nhưng về nguyên tác, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa phải giữ địa 
vị lãnh đạo và phải biết hướng tất cả 
các hình thức quá dộ-đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Vì thể, khi 
áp dụng các hình thức quả độ trong 
cải tạo tiêu thưởng, thương nghiệp xã 
hòi chủ nghĩa cần tạo ra mọi tiền đề 
đề thực hiện việc chuyền phần lớn 


liều thương sane sẵn xuất và sang ° 


hoạt động trong lĩnh vực địch vụ. 
Công cuộc cải tạo thị trưởng đang 
địt ra sự cần thiết phải áp dụng các 
biện pháp kính tế, giáo dục và hành 
chỉnh một cách tông hợp. Cũng như 
những văn đẻ kinh tế khác, vấn đề cơ 
băn của hoạt động thị trưởng, là sức 


Việc cải tạo thị trưởng có liên 
quan chặt chế với việc thực hiện 


những nhiệm vụ của các ngành kinh 
(È trong các lĩnh vực phản phối và 
lưu thông. 


Tiền tệ — hàng hóa — giá ca là ba 
yếu tổ eơ bạn của thị trưởng, chúng 
vận động trong môi quan hệ qua hại, 
phụ thuộc lìn nhau, Quan hệ cũng 
eaU hàng hóa biển dòng kéo theo sự 
thay đồi mức: giá và quan hệ EÝ giá 
giữa các loại hàng; ngược lại, sự biến 
động giá cá thị trường làm thay đồi 
thco những khuynh hướng Khác nhau 
quan Thẹ cung — cau hàng hóa. Do 


mạnh về kinh tế. Thắng lợi của cuộc 
cai tạo thị trường phụ thuộc trực tiếp 
vào việc Nhà nưéec nắm hàng và tiền. 
cũng như vào việc thươiø ngh:ệp 
quốc doanh sử dựng hợp lý lưc lương 
vật chất của mìỉnh, có tính toán đến 
yêu cầu của thị trưởng. Chính vì vày 
mà việc sắp xếp lại trật tự ngay trong 
nội bộ thị trường có kế hoạch, sửa 
đồi những gò bỏ về chỉnh sách và cơ 
chế kinh đoanh đề thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, bao gòm cả quốc doanh 
và tập thê, nắm được và điều phối 
một cách chủ động quan hệ hàng— - 
tiền, quan hệ cung — cầu trên thị 
trường, là một yêu cầu bức thiết. 


Cung với việc đặt biện pháp kinh !ế 
lên hàng đầu, phải hết sức coi trọng 
biện pháp giáo dục các lực lượng tham 
gia thị trường, động viên phong trào 
quản chúng, nhất là phụ nữ, tham 
gia đấm tranh cái tạo và quản lý thị 
trưởng, cũng như tham gia giảm sát 


và kiêm tra hoạt động của thương 


nghiệp xã hội chủ nghĩa; đồng thời 
phải áp đụng đúng lúc biện pháp hành 
chỉnh đề xứ lý mọi sự vi phạm các 
quy tắc và thể lệ quản lý thị trường, 
kê cả việc áp dụng những hình phạt 
nặng nhàit đòi với bọn đầu cơ, tích 
trữ, phá rối thị trưởng. : 


IH 


vậy, các ngành kinh tế có chức năng 
lưu thông bàng hóa và lưu thông tiên 
tệ phái nắm được tính quy luật về 
hoạt động của cung — cầu hàng hóa, 
quan hệ tiền — hàng — giá cả, đề chủ 
động trong việc điều tiết thị trường 
xã hội, ớ? 


\fột tỉnh hình đẳng quan tâm hiện 
nay là sự tách rời nghiệm trọng giữa 
lưu thông hàng hóa với lưu thông tiền 
lệ, vòng quav của tiền tệ chậm đần, 
năm 191 chỉ bằng 1/2 của năm 1980, 
khối lượng tiên tệ được phát hành 
tñnư lên nhiều, trong khỉ đó Nhà 
nước không kiêm trì được sự phân 


b2 tiền tệ trong các tầng lớp dàn cư, 
hiện tượng tiền tệ thoát ra khỏi lưu 
thông với một khói lượng ngày càng 
lớn đang trở thành một áp lực mạnh 
mẽ döi với thị trường. 


Trong tình hình kính tế nước ta 
hiện này, việc tăng với một mức độ 
nhất định lượng tiền phát hành là 
cần thiết và cũng khó tránh khỏi tỉnh 
trạng tạm thời gây nên sự mất Ôn 
định trên thị trường. Tuy vậy: cần 
phải xem xét giới hợn căn thiết của 


nó. Nếu thiếu một sự cản nhắc toàn 


điện, thì đôi khi chính sự không ồn 
- định trên thị trường lại bắt đầu bằng 
việc áp dụng những biện pháp tiên tệ 
không sát hợp gây nên ảnh hưởng 
tiêu cực và kéo dài, mà dê khắc phục 
được hậu quả của nó lại phủ@ tra giá 
Lia đất ca về kinh tế và xã hội. 


Cán đặt trọng tâm của công tác lưu 
thông tiền tệ vào việc tăng nhưnh tốc 
độ qua Dòng của đồng tiền. Ái cũng 
b:ết đến công thức của €, Mác vẻ mối 
quan hệ giữa khói lượng tiên tệ lưu 
thông với tốc độ lưu thông tiên tệ. 
Đó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với 
nhau. Nếu chúng ta tăng được vòng 
quay gấp đôi (tức là khôi phục lại tốc 
độ đã đạt được của năm 1980) và nều 
các yếu tố về hàng hóa không dõi, thì 
chắc chắn sẽ giảm đi được một nửa 
lượng tiên tệ lưu thông, hoặc với miột 


khối lượng tiên tệ như đã có, sẽ đưa 


lại hiệu quả gấp hai hìn. Biện pháp 
có tính chát cơ bản đề đạt được yêu 
càu trên đây là sự phối hợp nghiệp 
vụ giữa lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiên tệ, từ trung rơng cho đến 
. địa phương, bảo đâm sự ăn khớp về 
không gian, thời gian giữa khối 
lượng tiên tệ tung vào lưu thông và 
việc mở rộng tương ứng lưu chuvên 
hàng hóa trên thị trưởng. Đ;:ều đáng 
tiếc là trong khi thị trưởng còn đang 
thiểu hàng, thị lại có hiện tượng 
“hàng ứ dọng?» ở các xí nghiệp sản 
xuất, trong kho thương nghiệp, chỉ 
Vi mắc mớ vẽ thủ tục và thê lệ giao 
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nhận, thanh toán. Trong khi ở địa 
phươiyg này thiếu tiền đề thu mua 
nông sản, thực phẩm, thì ở dịa phương 
khác còn tiền dọng trong các quỹ; 
không được vận động gắn với lưu. 
chuyền hàng hóa, do vậy đã xảy ra: 
tỉnh trạng nơi này thửa tiên, nơi khác 
thiếu tiền, mà lẽ ra chỉ cần có hệ 
thống thông tin nhanh nhạy và việc 
xử lý linh hoạt và có hiệu lực, thi 
đồng tiền sẽ được sử dụng có hiệu 
quả lớn hơn. 

Một tình hình đáng quan tàm là 
nhiều địa phương đã không chủ ý 
đến sự phân bố tiền tệ trong cúc táng 
lớp dân cư, dã nhiều năm này, không 
sử dụng ®biêu cản đối thu chỉ tiên 
tệ của đân cư ®,cũng nhứ œbiều căn 
đổi quỹ mua và quỹ hàng hóa », đo 
vậy không thề áp đụng các biện pháp 
có hiệu lực đề điều phối các khoản 
tiền tệ còn đọng trong đàn cư, 


Trong những nấm gần đây, mức giả 
của thị trưởng xã hội (kê cá thị 
trưởng có kể hoạch) tàng lên với tóc 
độ rất cao, So với nằm trước, thị mức 
tăng giá cả của những nầm gàn đây 
như sau:1977: 18,65 ; 1978:2096 :1979; 
19.4% ; 1980: 252%; 1981:00.15 và 
1982: 78,526. Từ 1978 đến 1980 giá 
cả thị Irưởng có kế hoạch thay đôi 
không đáng kề, năm 1981 tăng 1055 
và năm 1982 tăng thêm 955, cho nên 
đã làm cho chỉ số giá ca thị trường 
xã hội 2 năm 1981 — 1983 tăng cao hơn 
thị trưởng không có Kế hoạch. 

Sự thay đối hàng loạt mức giá hàng 
hóa nàm T981 và 1952 do Không dược 
tính toán trong những phương ún 
đồng bợ, và không dự kiến được hậu 
quả của chủ trương dó, cho nên 
những mực tiêu đề ra đề Nhà nước 
chủ động nắm hàng, nắm tiền và điều 
tiết thị trưởng, nói chủng Rhông thrc 
hiện được. Bài hẹc kính nưhiệm có 
the rút ra dược là, trong khi xử lý 
mức giá và quan hệ tỷ giả các loại 
bàng hóa, cần phải quan tầm đến toàn 
bộ quan hệ cúng — cau, quan hệ tiện — 
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hàng —giá cả thị trường, hướng 
những sự thay đồi cần thiết về mức 
giá, cũng như quan hệ tỷ giá đúng 
vào các đối tượng mà Nhà nước cần 
phải điều tiết thu nhập, đề tạo ra 
-được một tình hình hợp lý trong phân 
phối và phân phối lại thu hiền giữa 
các tầng lớp đân cư. 


Trong điều kiện hiện nay của nền 
` kinh tế nước ta, Nhà nước chủ trương 
một cách nhất quán việc mở rộng 
quyền hạn cho các địa phương (tỉnh, 
huyện) và các đơn vị cơ sở, đồng thời 
đề cao trách nhiệm của từng cấp trong 
việc thực hiện các quy định chung 
của trung ương. Trên lĩnh vực thị 
trường, đặc biệt là trong việc vận 
dụng các quy định về giá cả hàng nông 
sản, thực phim, cũng như hàng xuất 
khâu và hàng công nghiệp, các địa 


phương cân phải nghiêm chỉnh chấp 


hành kỷ luật giá cá, theo đúng mức 
giá và khung giá mã trung ương cho 
phép úp dụng; quyết không dê xảy 
ra tỉnh trạng mỗi nơi tự nâng giá lên 
một Ít, khiến cho mức giá nói chung 
tăng lên, rót cuộc là công cuộc cải tạo 
thị trưởng gặp khó khăn thêm. 

Các tô chức thương nghiệp trong 
khi áp dụng mức giá bảox‹đam kinh 
doanh can luôn luôn có ý thức điều 
tiết thị trường, chứ không phái chạy 
theo mức giá thị trường; muốn như 
vậy thì phải kết hợp chặt chẽ mở 
rộng kinh doanh của thương nghiệp 
xã hỏi chủ nghĩa với cải tạo và thu 
hẹp hoạt động của tư thương, tạo lập 
được quan hệ trao đôi trực tiếp giữa 
Nhà nước và nồng đàn, loại trừ tư 
thương ra khỏi lĩnh vực bán buôn, 

Cải tạo thị trưởng còn có quan hệ 
rất chặt chẽ với một mục tiêu hàng 
đầu của nên kinh tế nước ta: ôn định 
và từng bước cài thiện đời sống của 
nhân đân lao động, trước hết là cán 
bộ, công nhân, viên chức và lực lượng 
vũ trang. ÀXlục tiêu đó trước hết được 
giải quyết từ trong sản xuất, bao gòm 
hố trÍ cơ cấu sản xuất và xác định 
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đúng phương hướng của từng thời 
kỷ kế hoạch đề đạt được tốc độ phát 
triền cao và tạo ra nhiều sản phầm 
cung ứng cho thị trường. 

Thị trưởng với cơ chế hoạt động 
gắn liền và tác động qua lại với cả 
sản xuất và tiêu dùng, có tác dụng to 
lớn đối với việc bủo đảm thu nhập 


"thực tế của người lao động, thực hiện 


phản phối lại thu nhập giữa các tầng 
lớp dân cư một cách hợp lý. Ở đây, 
hiện dang nồi lên hai loại vấn đề: 
một là, bảo đảm cho người lao động 
không bị điều tiết bởi giá cả thị trường 
bằng một số biện pháp cần thiết, làm 
cho thu nhập thực tế của họ không - 
bị giảm sút; hai là, Nhà nước có 
những biện pháp đồng bộ đề điều tiết 
có hiệu quả việc phân phối lại thu 
nhập giữa các tầng lớp dân cư, hiện 
đang không hợp lý, gây ra nhiều tiêu 
cực về xã hội. Hai loại vấn đề dó gắn 
liên với việc thực hiện nhất quán 
chính sách cung cấp một số mặt hàng 
thiết yếu cho người lao động, và áp 
dụng chỉnh sách hai giá, trong đó, mức 
giá cao phải có tác dụng đấu tranh đề 
củi tạo thị trưởng, hạn chế mức lãi 
và mức thu nhập của tư thương. 


Do vậy, việc cải tiến một cách cơ 
bản hệ thống cung cấp hàng hóa cho 
cán bộ, công nhân, viên chức và lực 
lượng vũ trang, bảo đảm những yên 
cầu cơ bản: đủ số lượng, kịp thời 
gian, chất lượng tốt... phải được coi 
là nhiệm vụ hàng đầu của các ngành 
nội thương và lương thực. Tùy theo 


- điều Kiện sản xuất cho phép mà đưa 


thêm những mặt hàng cần thiết vào 
điện cũng cấp theo giá cả ồn định, đề 
bảo đâm cho được 70% mức thu nhập. 
của người lao dòng không bị ảnh 
hưởng của giá cá thị trưởng theo tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(30% thu nhập còn lại sẽ được xử lý 
định kỳ theo chỉ số giá sinh hoạt). 
Đồng thời, với việc bảo đảm cung 
cấp các mặt hàng định lượng, thương 


nghiệp xã hội chủ nghĩa phải nhanh 
chóng củng cố và lăng cường tồ chức, 
bộ máy, sửa đồi cơ chế kinh doanh 
thích ứng với thị trường... đề nhanh 
chóng mở rộng kinh doanh, thay thế 
có hiệu quả hoạt động của tư thương 
trên thị trường. Chỉ khi nào thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã làm chủ 
thị trường, có đủ sức điều tiết hoạt 
động của thị trường theo quỹ đạo xã 
hội chủ nghĩa, thì khi đó mới có thề 
làm chủ được giá cä, òn định mức giá 
thị trường, thực hiện được việc phân 
-wbhối lại thu nhập của các tầng lớp dân 
cư; tạo điều kiện ön định tình hình 
kinh tế — xã hội ở nước ta. 


Cốt lõi của toàn bộ công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, cũng: như cải 
tạo và xây dựng thị trường, nói cho 
củng, là hiệu qua kinh tế — xã hội 
của nó. _ 

Trong kinh doanh thương nghiệp, 
không thê không tính toán lỗ lài, và 
bất kỳ lúc nào thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cũng phải bảo dám doanh 
thu và lợi nhuận. Chúng ta đêu biết, 
lợi nhuận thương nghiệp có nguồn gốc 


từ giá trị được tạo ra trong sản xuất 
và biêu hiện bằng chênh lệch giữa 
giá bán và giá mua. Thương nghiệp 
phải biết tính toán đề có thề tạora 
được lợi nhuận nhiều hơn nhờ hết 
sức tiết kiệm ch¡ phí lưu thông. Chênh 
lệch giá sẽ là hợp lý và việc vận 
dụng chênh lẹch giá được coi là nghệ 
thuật chỉ trong phạm vi đó mà thôi. 
Không thề chấp nhận việc nhập thuốc 
lá, rượu mạnh và những hàng xa xỈ 
đề kiếm chênh lệch giá, mà xét về 
lâu đài lại tạo ra nhân tố kìm hầm 
sản xuất trong nước, làm giảm bớt 
nguòn gốc tạo ra chênh lệch giá cho 
thương nghiệp. ¬ 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa trên thị 
trường là nhiệm vụ cấp bách, dòng 
thời cũng là công việc thường xuyên 
và lâu dài. hông nên nghĩ rắng chỉ 
cần một đợt vận động trong một giai 
đoạn nào đó là có thê giải quyết được 
vấn đẻ này một cách trọn vẹn, Cuộc 
đấu tranh giai cấp luôn luôn được 
đặt ra trong lĩnh vực thị trường cho 
đến khi chủ nghĩa xã hội đã giành 
được thắng lợi hoàn toàn. 


Kinh tế Ÿiệt nam sau... 
(Tiếp heo trang 51) 


Mấy năm giản đây, vấn đẻ hạ thấp 
tỷ lệ phát triền dàn số đã được nèu 
thành « quốc sách », thành một phong 
trào sâu rộng trong quan chúng nhàn 
đản cả nước, nhờ dó tỶ lệ tăng tự 
nhiên của dân số đã từ 3,355 năm 1976 
xuống còn 2,2 năm 1961. Tuy vậy 
đân số nước (ta vẫn tăng nhanh: từ 
47,6 triệu người 1977 đã lên tới 58,8 
triệu người 1981. 

Mười năm qua, bền cạnh nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc, nhân dân cả nước ta 


đưới sự lãnh đạo của Đăng đã nỗ re 
phấn đấu vượt mọi khó khăn đề xây 
dựng Tô quốc. Chúng ta đã rút được 
nhiều kinh nghiệm vẻ xây dựng cơ 
cấu kinh tế và cơ chế quan lý kinh tế. 
Hiện nay, phong trào thí dua xã hội 
chủ nghĩa dang phát triền sâu rộng 
trong quần chúng. «Năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ® đang trở thành khâu 
hiệu hành động cách mạng của mỗi 
đơn vị, mỏi tô chức và mỗi người 
lao động. 


e 


Về vận dụng quy luật giá trỊ 0n 


chăng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 


lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta : 


HỰC tiễn xây đựng chủ nghĩa xã 
— hội ở các nước anh em và nước 
ta đã chứng miỉnh' một cách rõ 
ràng rằng, trong chủ nghĩa xã hội, 
việs vận dụng quy luật giá trị giữ 
một vị trí rất quan trọng, nhất )à 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ.quá độ, khi mà nền kinh tế còn 
nhiều thành phần. Trong nền sẵn 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, quy 
luật kế hoạch, quy luật tăng nìng suất 
lao động, quy luật giá trị và cắc quy 
tuật kinh tế khác đang hoạt dòng một 
cách xoắn xuýt và quyện vào nhau 
Irong một thề thống nhất. Ai phủ 
nhận sự tác động của quy luật giá trị 
thì phải chịu những hậu quả rất chua 
XÓtI và cayv đẳng trong sản xuất và 
cởi SỐNØ. 


Những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ 
muốn duy trì phương thức quản lý 
q11ínn liêu bao cấp thì hoàn toàn không 
thích hợp với nền kinh tế ở nước ta 
hiện nay. Các hiện tượng không tính 
toán đến giá thành, lợi nhuậm hiệu quả 
linh tế, đủu tư vào xây dựng với bắt 
cứ giá nào, đã gày ra thua lỗ lớn 
trong sẵn xuất và kinh đoanh, 

Trong các công trình mới xây dựng, 
có nhiều xỉ nghiệp đã phát huy được 
biện quả tốt; tuy nhiên do không 
tính toán đến điều kiện năng lượng, 
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vật tư, nguyên liệu và thị trưởng 
tiệu thụ, thiếu tính toán đến lỗ lãi, 
cho nên việc xâu dựng một số xỉ 
nghiệp chưa đủ điều kiện và chưa cần 
thiết đã gây ra thiệt hại không nhỏ 
về kinh tế, càng làm tăng thêm mất 
eân đối nghiêm trọng về quan hệ giữa 
cây dựng cơ bản với đời sống. | 
Trong thời gian đài, chúng ta chưa 
coi trọng đúng mức đến việc quản lý 
tiền tệ, quản lý giá cả. Mặc dù những 
điều kiện về sẵn xuất và sức mua của 
đồng tiền đã thay đồi, nhưng vẫn cứ 
_eõ định giá cả, cho giá cả căn bản là 
® ồn định®. Đến khi khuyết điềm này 
bị phê phần thì lại này ra một ,SỐ sai 
lăm khác lì đã vội vàng .điều chỉnh 
một cách không càn nhắc, thiểu những 
biện pháp đồng bạ. nhất là không kịp 
thời cải tiến tiên lương. Việc điều 
chỉnh giá cả năm 1981 vẫn chưa dúng 
mức, chưa phù hợp với sức mua của 
đồng tiền đang ngày cảng giảm sút 
đo đó buộc phải điều chính lại nhiềÐ 
Hìn, đã làm ảnh hưởng không tốt đến 
sự ồn định của sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. Nghị quyết thứ 6 cửa Trung 
ương Đảng dã chỉ rõ trong thời gian 
trước mát, cần khăn trương điều 
chỉnh hệ thống giá của Nhà nước mội 
cách có kẽ hoạch vững chắc, làm cho 
giá cả ngày càng phản ánh đây dủ 
hơn hao phí lao động xã hội cần thiết 


và phù hợp với sức mua của đồng 
tiên » (1), 


Sở đi phạm những khuyết điềm trên 
là đơ trong một thời gian dài, chúng 
ta đã có những lệch lạc về nhận thức 
và vận dụng quy luật giá trị sau đây: 


ÄMfot tà, không thực hiện đúng môi 
quan hệ hàng hóa — tiên tệ, Khóng 
thực hiện đầy đủ nguyên tắc trao đổi 
hàng hóa trên cơ sở ngang giá, cho 
nên đã áp dụng lối quản lý hành 
chính bao cấp. Chúng ta đã không 
Lĩnh toán dầy đủ giá thành, lợi nhuận, 
không thực hiện đúng hạch toán kinh 
tế mà & hạch loán Rính lế mang tỉnh 
chất hình thức, không phản ánh đúng 
thực chất hiệu quả của sản xuất, kinh 
doanh ? (2). 


Hai là, việc quy định giá ca không 
xuất phát từ một nên kinh tế đang 
còn nhiều thành phần, có lúc đã coi 
nước ta như ở giai đoạn xã hội xã 
hội chủ nghĩa, xem như chỉ eó kinh tế 
quốc doanh và kinh tế tập thê, thiếu 
chính sách cụ thề về quản lý đối với 
các (hành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa. 


Bư là, trong quả trình quy định giá 
cả của Nhà nước, chưa tính toán đúng 


mức đến mỏi quan hệ giữa cụng và 


cầu về hàng hóa trên thị trường. Hiện 
nay, quan hệ giữa củng và cáu vẻ 
hàng hóa đang mắt cân đối nghiêm 
trọng, phản ánh máu thuận đang rất 
gøny gắt giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Phạm trủ cũng — cầu gán liền làu đài 
với sự tồn tại của kinh tế hàng hóa ; 
hơn thế nữa, ở nước ta đang ở giai 
đoạn dầu của thời kỷ quá độ thì quan 
hệ cung cầu lại càng là một nhân tô 
quan trọng gán liên với thị trường và 
giá cả Cung và cầu đang càng thắng, 
thể mà suốt trong thời gian đài, khi 
quy định giả cả, chúng ta Không quan 
tâm thỏa đáng đến nhân tố này. Chính 
cũng từ đó mà chúng ta không thấy 
.đầy đủ phạm vi và cường độ của quy 
luật giá trị đang hoạt động thông qua 


quan hệ giữa cung và cầu trên thị 
trường. 

Đốn là, khi vận dụng quy luật giá 
trị, chúng ta đã thiểu nhận thức niột 
tách biện chứng về sự vận động tông 
hợp của các quv luật kinh tẻ. 
Trong môi quan hệ tông hợp cúc 
quv luật thì quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hói và quy luật kế 
hoạch giữ vai trò chủ đạo. Đổi với 
quy luật giá trị, chúng ta phải vận 
đụng nó một cách tông hợp Arong môi 
tương quan chặt chẽ với quy luật Kế 
hoạch. quy luật tĩìng năng suất lao 
động, quy luật phần phối theo lao 
động v.v. 'Văn đề giá ca liên quán 
đến những vấn đẻ: tiền tệ, hàng hón, 
tiên lương, lợi nhuận. Do đó, chúng 
ta không thê giải quyết một cách đơn 
đọc và cô lập từng vấn đề mà phái 
có nhiều biện pháp đồng bộ và tổng 
hợp. Chính vì vàyv mà rung ương 
Đăng đã tập trung nghiên cứu về giá 
sq, tiền lương, tài chính, tín dụng, 
tiền tệ, nhằm: giải quyết các văn đẻ 
đó một cách dòng bộ. 


Các quy luật kinh tế tồn tại thông 
nhất trong nên kinh tế quốc dàn, có 
tác động qua lại và chỉ phối lấn nhau, 
khi thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã phát triển mạnh thì quy 
luật kế hoạch khong chế được túc 
động của quy luật giá trị và ngược 
Fai thì quy luật giá trị được mỡ rộng 
phạm vị và cường độ, việc thực hiện 
kế hoạch hóa kinh tế quốc đán nhất 
định không được trôi chạy, 


v“ 


(rị có tác động rải 
Mự lên 


Quv luật giá 
quan trọng đến sản xuất, 
xuống giả cá thị trưởng có tíc dụng 
kích thích hoặc Kim hãm sự phát triển 


(1) Nghị quuết Hỏi nghị lần thứ 6 
BCHTUPĐ tkh“a V)., tr. 20. 


(2) Sách đã dẫn, tr. 4. 
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của sẵn xuất và lưu thông hàng hóa. 
Cho nên, sự điều chỉnh về giá thu 
mua lương thực và các nông sản khác 
vừa qua đã có tác dụng kích thích sản 
xuất phát triền. Khi mà giá thu mua 
của Nhà nước quá thấp, không đủ bù 
đắp lại giá thành và những người 
sản xuất bị thua lỗ, không thu được 
lợi nhuận đáng kề thì những cơ sở 
sản xuất không phắn khởi và hào 
hứng trong sản xuất và cũng không 
muốn bản hàng hóa cho Nhà nước. 
Nhiều hợp tác xã sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp phát triền chậm, nhiều 
hàng hóa bị teo lại, có một nguyên 
nhàn là do giá ca quy định chưa 
hợp lý trong quá trình gia công đặt 
hàng giữa Nhà nước và các hợp tác 
xã tiêu, thủ công nghiệp. 


Trong các thành phần kinh tế dựa 
trên chế độ tư hữu vẻ tư liệu sản 
xuất thì quy luật giá trị đã điêu tiết 
sản xuất và lại càng tác động mạnh 
mẽ gấp bội phần. Ở đây, sản xuất 
mía hay là sẵn xuất lạc, người nông 


đản suy nghĩ tính toán rất nhiều trên- 


manh đất của mình, xem sản xuất loại 
sản phầm nào là eó lợi nhất. 


Cân phải chú ý đến đặc điềm nồi 
bật ở nước t2 là từ sản xuất nhỏ tiến 
lên, từ một nước nông nghiệp với 
kinh tế tự cấp, tự túc chuyền sang 
kinh tế hàng hóa và nền kinh tế hàng 
hóa non trẻ của nước ta đang còn 
kém phát triền. Cho nên, hiện nay Ở 
nước ta đang có nhiều điều kiện cho 
sự kích thích phát triền kinh tế hàng 
hóa. Sự kích thích đủ rất nhỏ về mặt 


giả trị cũng có tác động lớn đến việc - 


phát triền sẵn xuất và đầy mạnh giao 
lưu hàng hóa giữa các vùng, giữa các 
miền của đất nước. Nếu từ đầu. chúng 
ta nhận thức đúng và vận dụng lốt 
quy luật giá trị thì đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thúc đầy phát triền 
sản xuất, góp phần quan trọng đối 
VỚI SỰ nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những người sản xuất nhỏ, khi tiếp 
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nhận việc gia công đặt.hàng của các 
tö chức kinh tế quốc doanh, đã tích cực 
lao động, dù cho chỉ có lấy công làm 
lãi cũng đã đầy mạnh phát triền kinh 
tế. Chúng ta chỉ mới sửa đồi phương 
thức phân phối bằng khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động mà đã 
kích thích sản xuất nông nghiệp phát 
triền tốt. Trong bốn năm qua, bình 
quân hằng năm tăng 70 vạn tấn lương 
thực, đó là nhờ có sự kích thích sản 
xuất bằng cách thực hiện qguyên tắc 
phân phối theo lao động trong các 
Rợp tác xã nông nghiệp. 


Vậy, cái gỉ đã kích thích, thúc đầy 
được phút triền sẵn xuất nông nghiệp 
vừa qua. Một yếu tố rất quan trọng 
là lợi ch kinh tế, lợi ích vật chất của 
quần chúng đã được thực hiện thông 
qua khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động. Chính thông 
qua giá thủ mua, tiên lương, lợi nhuan 
mà quản chúng lao động đã đạt được 
lợi ích kinh tế. Do đó, việc vận dụng 
đúng quy luật giá trị có ý nghĩa rất 
quan trọng đến việc thúc đây phát 
triên sản xuất. Trong thời gian qua, 
nhờ điều chỉnh giá thu mua cho nên 
đã kích thích được nông dàn hào hứng 
bán lương thực và các nông sản khác 
cho Nhà nước với khối lượng nhiều 
hơn so với thời kỷ 1976 — 1950.. 


Tác động của quy luật giá trị trong 
lĩnh vực lưu thông có tỉnh đặc thù 
của nó; ở đây sự biều hiện của quy 
luật giá trị được nồi bật trên thị 
trường và lác dòng rất nhanh nhạy, 
mạnh mẽ. Hàng hóa vận động và 
được hút về thị trường dang có giá cả 
cao hơn ở các nơi khác. Khi mà giá 
thu mua được quy định hợp lý, có lợi 
cho những người sản xuất thì việc 
khai thác nguồn hàng nhanh và Nhà 
nước mua được nhiêu hàng hóa. 


Tuy nhiên, chúng ta không thề chỉ 
lấy giá cả làm « phép màu nhiệm đuy 
nhất và kỳ diệu »s đề giải quyết những 
khó khăn về kinh tế hiện nay. Muốn 
đầy mạnh phát triền sản xuất cần 


phải thực hiện các biện pháp đồng bộ 
như : tò chức sẵn xuất, cung cấp kịp 
thởi vật tư, nguyên liệu, giống mới, 
phân bón, áp dụng những thành tựu 
mới về khoa học kỹ thuật v.v. Cũng 
như “Nhà nước muốn mua được nhiều 
hàng thì không những chỉ có bằng 
biện pháp giá cả mà còn phải tô chức 
mạng lưới thu mua hợp lý và sự 
phối hợp đồng bộ với các ngành 
khác nữa. " 


Một khuyết điềm trong công tác 
quản lý kinh tế vừa qua là đã đề 
nhiều tô chức quốc doanh sử dụng 
việc tăng giá cả như là một công cụ 
«cạnh tranh » đề hút hàng hóa và 


mình. Một số công ty đã qsay sưa,- 


thích thú » đùng biện pháp tăng giá 
cả đề tập trung nguồn hàng vẻ mình, 
nhất là những hàng hóa xuất khẩu. 
Một lÍU nguyên liệu, một ki lô gam 
vặt tư hay một kỉ lô gam tôm he xuất 
khầu được mua với giá cả quá cao, 
cao-đến mức thoát ly hẳn giá trị gấp 
nhiều lần. Mặc dù Nhà nước dã quy 
định khung giá về hàng hóa cho các 
địa phương, nhưng giá thu mua và 
giá bán lẻ hàng tiêu dùng đã được 
thực hiện một cách khác biệt nhau 
.rất xa giữa các địa phương, tuy SỐ 
lượng và chất lượng sản phầm giống 
nhan. Một vấn đẻ nữa cũng rất chấp 
đản s là nhiều địa phương và đơn vị 
kinh đoanh đã tăng thu nhập bằng 
cách hưởng thụ «chênh lệch giá » mà 
thực chất đó không khác gì với « bọn 
buôn nước bọt». Nghị quyết thứ 7 
của Trung ương Đẳng dã khẳng định: 
« nghiêm cảm việc lợi dụng chênh lệch 
giá cả đề kiểm lãi bất hợp pháp s. Đó 
là do khuyet điềm về mặt ý thức chấp 
hành ký luật giá cả và việc quản lý 
giá cả không nghiêm túc. Cho nên sự 
hỗn loạn về giá cả trên thị trường 
hiện này đã gây thành hạt nồ giày 
chuyền có tác động nghiêm trọng 
đến sự ôn định của nên kinh tế 
quốc dân. _ _ 


* 


⁄ 
“ 


Đề vận đụng tốt quy luật giá trị, 
hiện nay chúng ta cần thực hiện một 
SỐ công tác sau đây : 


Nghiên cứu đề xác dịnh giá thành 
hàng hóa, trên cơ sở đó, xác dị nh diing 
giú trị hàng hóa. 


Đây là biện pháp rất cấp bách trong 
tình hình.hiện nay của công tác quản 
lý giá cả, nhất là đối với các loại hàng 
hóa như : thóc, lợn thịt, nông sản khác 
và một số hàng công nghiệp. Làm tốt 
công tác này là cả một quá trình 
nghiên cứu lâu đài rất phức tạp; 
không được chủ quan nỏng vội hay 
muốn có thành tích nên báo cáo sai sự 
thật, làm cho việc quyết định giả cả 
của Nhà nước thiếu chỉnh xác, dẫn 
đến gây ra nhiều tác hại cho sản xuất 
và đời sống. Nếu không xác định: 
đúng giá thành thì cũng không thề 
quy định đúng giá cả hàng hóa và 
cũng không có cơ sở thực tế đe`'tiên 
hành hạch toán kinh tế. Sở dĩ trong 
một thời gian dài, chúng ta Kkhỏóng 
thực hiện dược tốt hạch toán kính tế 
ở các xí nghiệp là vì: giá thành chưa 
được quy định hợp lý. Nếu không xác 
định đúng giá thành thì việc quy định 
giả bán buôn xí nghiệp và giá bàn 
buôn công nghiệp chẳng qua cũng chỉ 
là hình thức mà thỏi, và cũng từ đó 
việc quy định giá bán lẻ hàng tiêu 
dùng cũng không thề nào chính xác 
được. Đương nhiên, việc quy định giá. 
ca còn phải căn cứ vào các mặt chính 
sách của Đăng và Nhà nước trong 
từng thời kỷ, nhưng trước hết phải 
nhận rõ rằng, giá thành, giá trị của 
hàng hóa là một căn cứ hàng dâu rất 
quan trọng đề quy định giá ca hàng 
hóa. Lâu nay, một số cơ quan có trách 
nhiệm cũng đã tiến hành điều tra, 
nghiên cứu về giá thành, nhưng. cho 
đến nay, việc xác định giá thành vẫn 
còn nhiều vấn đề cần phải được tiếp 
tục nghiên cứu. 


Gắn liền với mức giá, chúng ta cần 
nghiên cứu đê xức dịnh quan hệ. tỷ 
giá giữa hàng công nghiệp và hàng 
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nông sản mội cách hợp lý. Môi quan 
lê này cũng dựa trên cơ sở quan hệ 
(ý lệ giá trị giữa các loại hàng hóa, 
tức là dựa trên hao phí lao dòng xã 
hội cần thiết đề sản xuất ra các hàng 
-hóa đó. Mặt kháe, tý giá ấy còn là biều 
hZzên của mới quan hệ phát triền giữa 
cỏnäg nghiệp và nông nghiệp trorg 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, dồtrg 
thời cũng là biêu hiện của mỗi quan 
hệ liên mình giữa công nhân và nòng 
đân trong điều kiện mới của chuyên 
chính vô sẵn. 


“Thực hiện đúng nguyên lắc phản 
phối lheo lao động Ilhông qua cải tiền 
tiên lương. 

Yêu cầu của quy luật phản phối 


theo lao động là đem phần vặt phim, 


tiêu dùng cá nhân phản phỏi cho 
người lao động theo số lượng và chất 
lượng lao động mà mỗi người đóng 
góp cho xã hội. Những người lao 
động trong biên chế Nhà nước được 
hưởng phần vật phầm tiêu dùng đó 
dưới hình thức tiền lương. lo đó, 
việc quy định chế độ tiền lương có 
liên quan chặt chẽ với giá củ hàng 
hóa tiêu dùng và sức mua của dồng 
tiền. Tiền lương thực tế của những 
người lao động lại do sự lên xuống 
của giá cá hàng hóa tiêu đùng quyết 
định. Cho nên việc quy định thang 
lưong, bậc lương... gắn liên chặt chẽ 
với tài chính ngân sách, giá ca và 
tiện tệ, Trong những năm (qua. giả 
cả hàng hóa trèn thị trường dã tăng 
lên cao vọt, đo: đó tiên lương thực tế 
của công nhân viên chức giảm sút, 
đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là 
cán bộ, công nhàn ở khu vực hành 
chính sự nghiệp. 


Thực 
kinh lề ở các +Ê nghiệp. 

Trong điều kiện còn sẵn xuất hàng 
hóa, các xí nghiệp thựye hiện yêu cầu 
của các quy luật kinh tế xã hội chủ 
n¿hĩa thông qua sự hoạt dòng của 
quy luật giá trị. Bằng đồng tiền, các 


xí nghiệp có thê tính toán được chỉ 


r0 


hiện ững chức hạch toán 


phỉ sản xuất và mức lợi nBuận. Trenư 
quá trình sản xuất, các xí nghiệp 
không ngừng nâng cao năng suất la› 
động đề hạ giá thành làm tăng lợi 


.mhuận cho xí nghiệp và góp phảa 


Lích lũy đáng kè cho Nhà nước. 


Hiện nay, về thực chất, hạch tcán 
kinh tế ở nước ta chưa dược thực hiện 
đầy đủ, vì chưa tính toán đầy đủ giả 
thành, do đó cũng chưa' vận dụng tốt 
quy luật giá trị trong quá trình quản 
lý các xí nghiệp. Phải kiên quvết 
xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp, 
dùng đồng tiền đề giám sát việc thực 
hiện kế hoạch hóa trong sản xuất và 
lưu thông, hảo đảm doanh lãi cho xÍ 


nghiệp và tích lũy cho Nhà nước. 


Nắm 0ững quụ luật lưu thông tiền 
lệ trong quá trình quản lú giá cả. 

Sự thay đồi về sức mua của đồng 
liên và sự vận động của tiền lệ cũng 
làm thav đổi giá cả, Đồng tiên đã bị 
mắt giá nghiêm trọng mà giá cả hàng 


"hóa tỷ lệ nghịch với giá trị tiền tệ, 


cho nên khi quy định giá cả hàng 
hóa phải tỉnh đến sức mua của đồng 
tiên. Trên thị trường, giá cả đang tăng 
vọt một cách nhanh chóng, thẳng 
sau cao hơn tháng (rước, ngày sau 
eo hơn ngày trước. 

Mặt khác, cần phải chủ ý đếu sự 
vận động tiền tệ và nắm vững quy 
luạt lưu thông tiền lệ trong quá 
trinh quản lý giá cá. Sự phát hành tiền 
lệ phải tương ứng với khối lượng 
hàng hóa đang lưu thông trên thị 
trưởng, Hiện nay có sự mất càn đối 
nghiềm trọng giữa ticn và hàng trên 
từng địa bàn. trên từng thị trường, 
eó nơi có nhiều hàng nhưng thiếu tiền 
và ngược lại; không có đủ tiền mặt 
đề mua hàng hóa nóng sản và thực 
phẩm: dối với nông đàn, Cho nên sự 
không Ôn định về giá cả trong tình 
hinh hiện nay, một phản là đo chúng 
ta chưa quản lý tốt tiền tệ, chưa nhận 
thức đầy đủ tác động quan trọng của 


(Xem tiếp trang 98) 


Đảng bộ huyện Hoài đức lãnh đạo phát 
triền thủ công nghiệp trên địa bàn huyện - 


có 8258 héc ta đất canh tác và 
168 338 đân, là huyện đất Ít, người 
đông. Vấn đề *đất ít, người đông b 
như một bài (toán hóc búa luôn luôn 
buộc đẳng bộ huyện chúng tôi phải 
suy nghĩ, tìm biện pháp giải quyết. 


H Hoài đức (thành phố Hà nôi), 


Trong nhiều năm đẳng bộ huyện 
Hoài đức đã giải quyết vấn đề trcn 
bằng nhiều biện pháp tích cực, như 
thực hiện thâm canh tăng nàng suất 
cây trồng và mở rộng vụ đồng, cố 
gắng hạ dần tỷ lệ tăng dân số của 
huyện ; vận động và tồ chức tốt việc 
đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế 
mới; đầy mạnh phát triền tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Trong các 
biện pháp đó, huyện ủy chúng tôi 
đặc biệt chủ trọng phái triền mạnh ihủ 
còng nghiệp, coi dày là biện pháp cơ 
bản giải quyết lao động đôi thừa của 
huyện. 


Vì sao Hoài đức chú trọng phát 
triền mạnh thủ công nghiệp 2 Trước 
hết, vì chủ trương dó phù hợp với 
đường lối kinh tế của Đăng ta. Trong 
phương hướng phát triền kinh tế của 
nước ta, Đẳng ta xác định rõ tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp là một bộ 
phận quan trọng của công nghiệp hàng 
tiêu dùng, có vị trí quan trọng lâu 
đài trong nền kinh tế quốc dàn, nhất 
là đối với kinh tế địa phương: 


NGUYỄN VĂN ĐỨC 


Bí thư Huyện ủu Hoài đức 


Ì 


Chúng tôi chủ trương phát triền 
mạnh thủ công nghiệp cỏn vì xuât 
phát từ đặc điềm của Hoài dức là 
huyện có nhiều nghề thủ công truyền 
thông, nhiều nghề nồi tiếng cả nước 
như làm đồ mây; đệt vải, đệt Lựa, thêu 
(Vân canh), điệu khắc, sơn mài (Sơn 
đồng). Lực lượng lao động thủ công 
dông đão, có tay nghề cao. Người 
thợ thủ công Hoài đức đã mang nghề 
nghiệp của quê hương đến làm ăn và 
truyền nghề ở nhiều địa phương khác. 


- Nghề thủ công là vốn quỷ của huyện. 


Huyện Hoài đức lại có lực lượng lao 
động rất đồi đào, và là huyện ở gần 
thành phố Hà nội, có đường giao 
thông vào thành phố: rất thuận tiện, 


Phát triền mạnh thủ công nghiệp 


-là phủ hợp với đặc điềm và sở trường 
: : Š 


của huyện Hoài đức. Phát triền mạnh 
thủ công nghiệp sẽ giải quyết việc bún 
tại chỗ cho nhiều người, tận dụng 
triệt đề lao động nóng nhàn, Ơ Hioài 
đức nghề thủ công gán rất chặt với 
sản xuất nông nghiệp, tồn tại trong 
từng gia đỉnh nóng dần, Hạ vừa làm 
ruộng, vừa làm nghề thủ công. Nghề 
thủ cởng chính là nguồn làm giàu cho 
từng gia đình xã viên, là nguồn lợi 
tích lũy cho hợp tác xã, cho huyện: 


Phát triền mình thủ công nghiệp 
còn tạo ra nguồn hàng xuất Khaău cho 
ˆ : ` ~- ^ 
huyện, cho thành phó: 
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Thirc tế cho thấy, phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp không 
phải đầu tư nhiều, thu hút đông đảo 
lao động mà hiệu quả kinh tế mang 
lại Không nhỏ. Với một huyện « đất ít; 
người đông» như Hoài đức, phát 
triên mạnh thủ công nghiệp là hết 
_ sức cần thiết, | 

Tuy nhiên, đề có được nhận thức 
và đê ra được chủ trương trên, phải 
trải qua một quá trình đấu tranh 
trong nhiêu khóa huyện ủy. 


Từ năm 1977 vẻ trước, khắp các xã 
trong huyện, xã nào cũng có nhiều 


người làm nghề thủ công, có nhiều - 


nghề cùng tỏn tại, nhưng người ta duy 
trì nghề nghiệp một cách tự phát, trong 
từng gia định, hết đời này đến đời 
khác. Lúc này trong huyện ủy, trong 
các cấp ủy cơ sở không ít ý kiến cho 
răng nghề thủ công đã ảnh hưởng 
không tốt đến sản xuất nông nghiệp. 


Một số xã, do nhiều năm sản xuất - 


nỏng nghiệp phát triên ¡ ạch đã cắt 
bỏ nghề thủ công như Di trạch, 
Phụng châu, Vân canh, An thượng. 


Năm 1977, được sự khuyến khích và 
tích cực giúp đỡ của Tỉnh ủy Hà sơn 
bình (úc ấy Hoài đức chưa sáp nhập 
vào Hà nội) Huyện ủv Hoài đức dã 
xác định rõ vai trỏ, vị trí của thủ công 
nghiệp đổi với kinh tế của huyện và 
đề ra chủ trương phát triền mạnh 
thủ công nghiệp, coi thủ công nghiệp 
là một bộ phạn kinh tế quan trọng 
của huyện. 


* 


Đẳng bộ huyện chúng tỏi xác định 
phương hướng phát triển tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp của huyện 
là làm hàng gia công cho Xhà nước, 
phục vụ sản xuất nỏng nghiệp, phục 
vụ tiêu dùng cho địa phương và táng 
nhanh nguồn hàng xuất khảu. Theo 
hướng đó, Hoài đức chủ trương kđhôồi 
phục Ud phái triền những nghe lruuền 


thông của huuện Đà mạnh dạn đưa ào 
huyện những ngành nghề mới. 


Dê thực hiện tốt chủ trương trên, 
huyện ủy tö chức làm thử ở Yên sở, 
Huyện giúp Yên sở vừa tô chức sắp 
xếp đề các nghề thủ công phát triền 
tốt vừa đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp. Thực tế ở Yên sở và một sö 
nơi khác trong huyện chứng tố thủ 
công nghiệp không cẩn trở sản xuất 
nông nghiệp mà lại làm tăng thu 
nhập cho xã viên, tăng tích lũy cho 
hợp tác xã. 

Từ thực tế Yên sở, huyện chỉ đạo 
phát triển mạnh thủ công nghiệp ở 
khắp các xã. Huyện đã cùng các cơ 
sở tiến hành điều tra, xác định các 
ngành nghề, tô chức sắp xếp lại lực 
lượng lao động thủ công. Lao động 
thủ công được sắp xếp theo hai loại: 
lao động thủ công trong các đơn vị 
sản xuất thủ công chuyên nghiệp và 
lao động thủ công trong các hợp tác 
xã nông nghiệp. Huyện thành lập 17 
hợp tác xã và 16 tổ hợp tác thủ công 
chuyên nghiệp. Các hợp tác xã thủ 
công chuyên nghiệp phần lớn sẵn xuất 
các mặt hàng gia công cho Nhà nước. 
Mỗi hợp tác xã thủ công nghiệp sản 
xuất nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng 
được sản xuất trong một phân xưởng. 
Lao động thủ công trong các hợp tác 
xã nông nghiệp là lực lượng to lớn, 
Những người thợ này gắn rất chặt với 
sản xuất nông nghiệp. Trên thực tế 
huyện chỉ quản lý số lao động thủ 
công trong các hợp tác xã nông 
nụ hiệp. 

Thực hiện chủ trương khuyến khích 
khỏi phục những nghề truyền thông 


của dịa phương và mạnh đạn phát. 


triền nghề mới, huyện lập quy hoạch 
phát triền thủ công nghiệp trong quy 
hoạch xây dựng huyện. Huyện còn xây 
dựng kế hoạch cho từng nghề trong 
từng năm, trong năm nằm. 


Do được khuyến khích và Lỗ chức 
lại, các nghề thủ công truyền thống 
của huyện được khôi phục và phát 


triền mạnh. Nghề đệt trước kia chỉ: 


đệt một số mặt hàng bằng khung đơn 
thì nay dệt băng khung đôi với nhiều 
mặt hàng phong phú như vải xuất 
khầu, vải nội địa, sa tanh, vải sợi pê 
cô... Các mặt hàng mới cũng phát 'triền 
nhanh chóng như tham len, thắn: đáy, 
khăn bông xuất khầu, bít tất ni lông... 
Nghề thêu trước kia chỉ có ở Vân 
canh thì nay cả huyện có 2676 thợ 
thêu màu ở 24 xã và 731 thợ thêu 
trắng ở 5 xã. Có những nghề tưởng 
như đã bị bố quên thì nay được khôi 
phục -như nghề điêu khắc. Nghề điêu 
khắc đã đào tạo được 33 thợ. Nghề 


đắp tượng đến nay cả hợp tác xã Sơn: 


đồng chỈỉ còn một cụ đã 8ã tuôi biết 
nghề. Hợp tác xã Sơn đồng được sự 
giúp đỡ của huyện đang khân trương 
đào tạo thợ đề khôi phục nghề này. 


Khôi phục và phát triền những nghề 
chế biến nông sản, thực phầm là một 
hướng quan trọng trong chủ trương 
của huyện chúng tôi. Một mặt, huyện 
chú ý khôi phục những nghề đã có từ 
lâu đời ở Hoài đức như làm miến 
đong, bánh đa nem, sản xuất mặt mía ; 
mặt khác, huyện khuyến khích phát 
triền mạnh một số nghề mới đè phục 
vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của 
nhân dân trong huyện, như sẵn xuất 
nước chấm, thức ăn gia súc, làm miến 
dong riềng, làm sấu khô xuất khâu, 
sẵn xuẤt rượu, còn từ mật mía... 
Huyện ủy chúng tôi coi chế biến nông 
sản, thực phâm là thế mạnh của nghề 
thủ công trong huyện. Huyện sẽ giúp 
các cơ sở khai thác triệt dê khả nàng 
này. Huyện ủy còn chủ trương sẽ đàn 
đần thực hiện việc cung cấp lương 
thực, thực phầm cho thành phố Hà 
nội qua chế biến. Làm như vậy vừa 
nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, 
vừa tạo thêm việc làm cho nhân đàn 
trong huyện, lại vừa tận dụng sản 
phầm qua chế biến đề phái triền chăn 
nuôi. 


Hoài đức còn quan tâm phát triền 
những nghề thủ công phục vụ sản 


xuất nông nghiệp và phục vụ nhu cầu 
xây dựng của nhân dân. Trạm nông 
cụ của huyện bảo đảm sản xuất nông 
cụ cm tay cung cấp cho các hợp tác 
xã nông nghiệp và sửa chữa các máy 
do các xã gửi lên. Tất cả các xã trong 
huyện đều có cơ sở sẵn xuất gạch. 
Huyện có 17 cơ sở sản xuất gói, 
Huyện đang cố gắng đây mạnh sản 
xuất vật liệu xây đựng dề đáp ứng 
nhủ cầu về xảy dựng ngày càng cao 
của huyện và nhân dàn trong huyện. 


Thủ công nghiệp của lioài đức tuy 
được khôi phục và phát triên như vậy 
nhưng những năm gản đáy gặp nhiều 
kló khăn do thiêu nguyên liệu, vật 
tư. Có thê nói nguyên liệu là vấn đề 
sống còn của nghề thủ công. Về mặt 
này, huyện ủy Hơài đức chủ trương 
động viên, giúp đỡ cơ sở mở rộng mặt 
hàng, kịp thời thay đôi mặt hàng thích 
hợp đề báo đám đời sống cho người 
thợ. Huyện còn chủ trương mở rộng 
lên kết kinh tế với huyện bạn, tỉnh 
bạn đề khai "thác nguyên liệu, vật tư 
mà huyện cần, như liên kết với các 
tỉnh miền núi đề mua song, mây, gỗ... 
Tuy nhiên huyện ủy xác định rõ 
hướng phát triền cơ bản của thủ công 
nghiệp Hoài đức là khai thác triệt đề 
tiềm năng của huyện, mở rộng những 
nghề sản xuất bảng nguyên liệu tại 


“chỗ như chế biến nông sẵn, thực phầm, 


sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất 
sành, sứ (huyện có mô cao lanh). 


Một số kết quả: 


Từ khi có chủ trương phát triền 
mạnh tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, Hoài đức đã có nhiều chuyền 
biển tối, Năm 1977, Hoài đức là huyện 
đứng đầu tỉnh Hà sơn bình về giá trị 
san lượng tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Từ đó đến nay, sản xuất tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp của 
huyện giữ được nhịp độ phát triền 
tốt, ngàv miột đi lên, vững vàng. Giá 
trị sản lượng tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp mỗi năm một tăng. 


Xăm Giá trị (triệu đồng) C®) 
1976 18.3 


ỌẤI 18,602 
11A2 39 170 
In, 21,118 


Hiện nav giá trị sản lượng tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp chiếm 
39,0X tông số thủ nhập của toàn 
huyện. Giá trị hàng xuất khâu tăng 


xăm Lao động thủ công 
19:6 9 400 
1980 10356 
1981 15 167 
10983 16 000 


Nam 1961, số lao động thủ công 
nrhiệp là 20281 người, chiếm 285 
lực lượng lao động ca huyện, Hoài 
đức đang cô gang mở rộng sản xuất 
thú cÔng nghiệp hơn nữa để dến 
năm 1990 có thê thu hút Khoảng 35 — 
4U vạn lao động tiêu công nghiệp, thủ 
cônz nghiệp, giải quyết về cơ bìn 
van để lao dòng dỏi thừa của huyện, 


Quá trình phát triền thủ công 
nghiệp cũng là quá trình nàng cao 
nhận thức của cắn bộ, đẳng viên và 
nhịn dàn huyện loài đức về vị trí, 
vai trỏ của tiền cẻng nghiệp, thủ 
công nghiệp dỏi với kinh tế của 
huyện, nhất là đối với việc đầy mạnh 
xuat khău, cài thiện dời sóng của 
nhìn dàn, giải quyết lao động dđỏi 
thửa trong huyện. Trong những nắm 
quan, cùng với việc phát triển thủ 
công nghiệp; loài đúc cũng tạo được 
bước tiền minh mẽ vẻ nông nưhiệp. 
Đó là hai hướng phát triền của cùng 
miột cơ càu Kinh tế, hồ trợ nhìu, thúc 
đạayv nhau, Thực te ngày càng khang 
định mạnh mẽ rảng, phát triền tiêu 
côi nghiệ p. thủ công nghiệp là niộốt 
hướng dị đúng, tạo cơ sở Vừng chắc 
dẻ loài đức xảy dựng huyện theo cơ 
eaul Kinh tế nông — công nghiệp. 


„lột số vướng méc cần tháo sỡ. 


Những năm qua, thị công nghiệp 
Hoài đức tuy đạt dược những kết qua 
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Chuuén nghiệp 


không ngừng. Năm 1976 đạt 23íi§ 0A 
động, năm 1981 đạt 5115 000 đong, năm 
1983 đạt 7 triệu đồng (C). 


Tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triền mạnh đã thu hút một lực 
lượng lao động đông đao. Lao động 
thủ công (nhất. là lao động thủ công 
trong các hợp tác xã nông nghiệp) 
tăng lên nhanh chóng. 


Trong HTÀ N. nghiệp 


4 12.3 4917 - 
062 6671 
3 (00a 12 105 
4 500 11500 


đang phấn khởi nhưng vẫn còn nhiều 
bạm chế. Về phần mình, huyện ủy 
chúng tỏi nhận thấy mình chưa thật 
quan tàm đúng mức, chưa thấy những 
khó khăn, vướng mắc của tiêu công 
nghiệp, thứ công nghiệp đề có hướng 
giai quyết tích cực kịp thời. Huyện 
chưa chú ý đào tạo, bói dường đội 
nyũ cần bộ lãnh đạo, cán bọ quản lý 
cho ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Đội ngũ cán bộ này còn yếu 
và thiểu. Hiện nay, Hoài dức đang 
cặp rút xây dựng quy hoạch cán bộ 
cho ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, cố gắng đề sớm có một đội 
ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ phát triền tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp. 


lHiện nay ngành tiều công nghiệp, 
thủ cóng nghiệp đang gặp những khó 
khin, vướng mắc về chế độ, chính 
sich, Vấn đề giá cả các mặt hàng gia 
công, vấn đề cung cấp lương thực 
cho lo động thủ công, vấn dè nghỉ 
hưu của những người thợ quá tuôi 
ròo động, vấn đề bồ sung thợ trẻ, vấn 
đẻ tỏ chức nhận hàng gia công... đang 
eòn có nhiều điều chưa hợp lý khiến 
cho người thợ thủ công chưa yên tâm; 


(Xem tiếp trang 100) 


(*; Tí h theo giá cố định năm 1970. 


Những chuyển biến mới tiong công tóc phát triển Sảng 
của đảng bộ thành piố 5ö Ghi lễ¡nh 


PHẠM XUÂN ÁI 


( 


RƯỚC ngày giải phóng, đẳng Lộ 
thành phố có 1200 đẳng viên hoạt 
động bÍ mật trong nội thành và 

trên 3000 đẳng viên hoạt động ở các 
căn cứ, bàn dạp vào thành phố như 
Bến cát, Long an, Dầu tiếng, Long 
thành, Vũng tàu, Mỹ tho. 

Ngày nay đăng bộ thành phố đà có 
gần 56 000 đẳng viên hoạt dòng trong 
mọi lĩnh vực công tác. Ngoài số ding 
vien tại chỗ có từ trước năm 1972 và 
số đảng viên các nơi điều vẻ, đăng bộ 
thành pho trong 10 năm qua đã Kết nạp 
thêm 20000 người vào Đăng. Đó là 
những người trướng thành trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thành phố Hiỏ Chí Minh trước dày 
vốn là trung tàm đầu não của chè dò 
M€T—nguvy, là nơi tập trung nhiều hiện 
tượng phức tạp của xã hội miễn Nam; 
nhân dàn lao động, nhật là giai cáp 
công nhân ở đày đã bị Mỹ ngụy tìm 
mọi cách gây ảnh hướng xẩu về chính 
trị, tư tướng, lối sóng..., bị chúng; lv 
giàn với cách mạng, với Đang cho nên 
việc chọn người đề giáo dục, hết nạp 
"vao Đăng là một văn dẻ Rhó Khăn và 
phức tạp. 

Sau khi thành phố được giải phón:, 
nhiệm vụ cạch mạng đã thav dẻi, 
công tác phát triên Đăng phải đáp ứng! 
kịp thời vêu cầu của nhiệm vụ mới, 
Đề làm điều đó, các cơ sở Địng ở 
thành phố đã dựa vào các eơ sở cách 
mạng dược tò chức trước ngày mícn 


Nam hoàn toàn giải phóng. 921 
rời được la chọn kết nạp vào Đăng 
nàn 1975 đều là những người Ít nh?iền 
đã được thử thách trong quả trình 
học F động cách mạng trước đày. Treng 
hài năm [926 — 1977, công tác phát 
Iriên Đang của thành phố bị chùng 
li đo việc chunn bị đối tượng enO 
công Tác phát triển Đăng pạp Thỏ 
khan. Sơ đi như vậy là vì khỏz+ ít 
côn bộ, đẳng viên chưa hiệu rò Ecìn 
c!nh cụ thể của con người thành phố, 
chưa thấy hết âm mưu xo quYyệt của 
ké th, dánh giả quản chúng chưa 
toàn điện, đáy đủ, thậm chí có phần 
aat lệch, cho nền chưa mạnh đạn đi 
vào quần chúng để tô chức và #ữo 
đục hé Mặt Khác, việc chỉ đạo công 
Lc phát triền Đăng cùng cỏn phiêu 
lút: t(ng cho trên số người được kết 
rạp vào Đăng trong hai năm này chỉ 
ling năm: 1975. 


Đề khác phục tình trrauø trên, 
thành úv đã tập trung chỉ đạo công 
tác phát triển Động ở một số Xí nghiệp, 
phường, xà, Những bài hcc ctút ra 
dược từ nLững điện bình tiên tiên +8 
giúp cho các cấp bộ Đăng ở thành phố 
tiên hành công tác phát triền Dị: 
một cách có bài bản. 

Nhà mấy đẹt Phong phú là miội 
điền hình tốt trông công tác phát triển 
[Eäng. Chí tron? vòng hơn TlÌ nàn 
(thang f-I978 đến tháng 6-1929) chỉ hộ 
nhà máyv đẹệt 2hong phú đã Tết nợp 


—i 
G1 


~ 


được 2† người vào Dẳng, trong đó 17 
người là công nhân kỹ thuật. Bài học 
của Phong phú là phải làn: cho toàn 
thề đăng viên thấy được yêu cầu cấp 
thiết của công tác phát triền Đắng. có 
nhận thức dúng đắn đối với quần 
chúng, phải phản công đẳng viên bám 
sát các phân xưởng đề có điều kiện 
gần gũi quần chúng, qua đó giáo dục, 
giác ngộ quần chúng, ròi chọn những 
người ưu tú kết nạp vào Đảng. Quá 
trình đó cũng là quá t inh rèn luyện 
nàng cao chất lượng đảng viên, tăng 
cường sức chiến đấu từ cơ sở, bảo đảm 
công tác phát triền Đảng đi dùng 
hướng. 

Thực tiễn công tác phát triền Dẳng 
ở những điền hình tiên tiễn đã giúp 
cho cán bộ đảng viên thấy rõ hơn vai 
trỏ tích cực của quần chúng trong quá 
trình cách mạng, trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chòỏng Mỹ và 
ngay cả trong những ngày dầu của 
cuộc tông tiến công và nội dậy giải 
phóng thành phố. Mặc dù sống dưới 
ách kim kẹp và luôn chịu sự đàn ấp 
khủng bố của kẻ thù, đông đảo những 
người lao động, nhất là công nhân Ở 
thành phố vẫn giữ được lòng tin dối 
với cách mạng (bộ phản tiên tiến 
trong quần chúng văn tìm mọi cách 
đầu tranh chống ke thù đưới nhiều 
hình thức) và khi thời cơ đến, họ đã 
nội đậy phối hợp vói cuộc tiến công 
của các lực lượng vũ trang cách mạng. 
Đó là chỗ dựa, là eơ sở đề lựa chọn 
người Kết nạp vào Đẳng. 


Đại hội thứ ba của đáng bộ thành 
phố đã phê phán mạnh mẽ những 
quán điềm đánh giá quần chúng một 
cách lệch lạc; phê phán ý thức trách 
nhiệm kém của một số cấp ủy Đăng 
và dũng viên đã không mạnh dạn kết 
nạp vào Dàng nhiều công nhân ưu tú. 
Đại hội đã quyết định tô chức một 
đợt phát triên Đăng lấy tén là “lớp 
đẳng viên Nguyễn Văn Cừ ». Từ đó 
công tác phát triền Đẳng ở thành phố 
được tiền hành thuận lợi. 


z6 te 


Đề làm tốt công tác phát triền Đăng. 
co cấp ủy Đẳng đặc biệt quan tâm 
đến việc cấng cố các tö chức cơ sử 
của Đáng và xây dựng các đoàn thề 
quản chúng vững mạnh. Đi đôi với 
việc xác định đối tượng, các cấp ủy 
Đăng còn có phương hướng và phương 
pháp đúng trong việc lựa chọn, thầm 
tra người dề kết nạp vào Đảng, bồi 
dưỡng giáo dục họ về lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, về nhiệm vụ, trách 


“nhiệm của đẳng viên. , 


Việc chỉ đạo công tác phát triền 
Đảng được các cấp ủy thực hiện theo 
một kế hoạch toàn diện, có nền nếp 
tốt hơn trước. 'Nhở đó, công tác phát 
triên Đẳng ở thành phố đã tiến bộ rõ 
rệt, cả về mặt số lượng lẫn chất 
lượng. Số người được kết nạp vàơ 
Đảng từ 533 người năm 1977 tăng lên 
10U) người năm 1978, và 3298 người 
năm 1983. Đợt phát triều Đẳng năm 
1931 lớp Nguyễn Văn Cử đã có 2575 
người được kết nạp vào Đẳng. Đợt 
này các quận Í, 3, 5, 10, các huyện 
Hóc môn, Củ chỉ, Thủ đức, các đẳng - 
bộ thuộc công ty điện lực, xí nghiệp 
liên hiệp thép, các xÍ nghiệp dệt, 
trường đại học tông hợp, v.v. là 
những đơn vị làm tốt công tác phát 
triên Đẳng. Đẳng bộ Công an thành 
phố trong năm 1984 đã kết nạp 613 
người vào Đẳng. 


Tăng cường lực lượng đẳng viên ở 
cơ sở là điều có ý nghĩa quan trọng 
đề bảo dám sự lãnh đạo của Đẳng và 
thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và 
quan chúng. Với số người được kết 
nạp vào Đẳng trong mãy năm qua, LỶ 
É đáng viên nảy sinh từ phong tràơ 
quản chúng tại chỗ đã chiếm trên 1/3 
so với tông số đẳng viên hiện có của 
toàn đăng bộ thành phố. Cùng với số 
hội viên, đoàn viên của các đoàn thề 
quản chúng được tồ chức và phát 
triên, số dáng viên mới này đã làm 
cho lực lượng chính trị ở cơ sở ngày 
càng tăng lên gắn bó với quần chúng 
hơn. Hiện nay ở nhiều cơ sở đã cớ 


đẳng viên hoạt động, từng bước xóa 
được những đơn vị trắng không có 
đẳng viên. Ơ huyện Hóc môn, trước 
đây nhiều ấp không có đảng viên, naY 
một trăm phần trắm số ấp của toàn 
huyện đã có đang viên hoạt động. 
Nhà máy dệt Thành công trước đáy 
chỉ có 1 chỉ bộ với 13 đang viên, nhiều 
phân xưởng không có đẳng viên trực 
tiếp sản xuất. Hiện nay toàn đẳng bộ 
nhà máy đã có 110 đẳng viên, tất cả 
các phân xưởng đẻêu có chỉ bộ. Trong 
mấy năm qua, ở thành phố Hò Chí 


Minh, bình quân mỗi phường có l5“ 


người, mỗi xã có 10 người được kết 
nạp vào Đảng. 


Trong phương hướng phát triền, 


Đảng, đảng bọ thành phố rất coi 
trọng việc đưa những công nhân tru 
tú ; trực tiếp sản xuất vào Đảng. Hiện 
nay tỷ lệ đảng viên thuộc thành phần 
công nhân trong đẳng bộ thành phố 
đã tăng lên rõ rệt, tử 4X năn: 1977 
lên 17258 năm 1987. Số công nhân 
trực tiếp sản xuât được chọn lọc Kết 
nạp vào Đáng cũng tăng từ 3,775 
năm 1877 lên 13,75 năm 1983. Cũng qua 
công tác phát triền Đăng, đẳng bộ 
thành phố đã tàng cường lực lượng 
đảng viên trẻ, có kiến thức văn hóa 
-và khoa học kỸ thuật. Trong tông số 
đẳng viên mới có 2/3 là đoàn viên 
thanh niên cộng sản Hồ Chí. Minh, 
2X là chiến sĩ thi dua (riêng lóp 
Nguyễn Văn Cừ có 3/535), 13.195 có 
trình độ đại học và trên đại học. 


Trong công tác phát triền Dẳng, 
việc bảo đam tính chất của Đăng phải 
được chú ý ngày từ khi lựa chọn đổi 
tượng, thầm tra xét duyệt đề kết 
nạp họ vào Đăng, Quá trình đó là quá 
trình giáo dục giác nưộ họ về lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, vẻ Ý thức giai cấp 
phản biệt ranh giới giữa lao động và 
bóc lôi, giữa con dường xã hội chủ 
nghĩa và eon đường tư bản chủ nghĩa) 
vẻ ý chí chiến đấu cách mạng, nhất là 


về nhiệm vụ của đăng viên trong giai. 


đoạn cách mạng xã hội ehủ nghĩa. 


Nhìn chung số người được kết nạp 
vào Đảng qua thử thách đã trưởng 
thành, phát huy được vai trò tiên 
phong gương mẫu trên mọi cương vị 
công tác được Đảng giao cho. Số dẳng 
viên mới xét thấy không đủ tư cách 
đảng viên chiếm tỷ lệ rất thấp. 


Công, tắc phát triền Đảng của thành 
phố trong mấy năm qua đã đạt được 
những kết quả tốt đẹp, song đó mới 


- chỉ là bước đầu. Hiện nay trên toàn 


thành phố còn 50ÃX cơ sở Đẳng lâu 
nay chưa làm công tác phát triền. 
Đảng, hàng vạn người ưu tú, thợ giỏi, 
chiến sĩ thi' đua, lao động xuất sắc 
trong các XxÍ nghiệp đang tha thiết 
đứng vào hàng ngũ của Đẳng nhưng 
chưa được các tồ chức Đảng quan tâm 
chăm sóc, bồi đường và giáo dục. So 
vỏi yêu cầu của nhiệm vụ chính trị 
của một thành phố là trung tâm công 
nghiệp, có đội ngũ công nhân đông 
tói hàng chục vạn người, đã được 
thứ thách trong đấu tranh cách mạng 
mãy chục năm qua và trong thực tiễn 
lao dòng sản xuất những nàm gìn đày, 
và so với sư phát triển của phong 
trào thi đua sôi nồi đã sẵn sinh ra 
hàng vạn người ưu tú, thì kết quả của 
công tác phát triền Đẳng trong mấy 
năm qua rõ ràng là còn rất hạn chế. 


Mặc đủ thành phố đã chú ý tăng- 
cường lực lượng đang viên cho eơ sở 
nhưng hiện nay lực lượng đó quả 
mởng, nhiều cơ sở còn quá Ít đẳng 
viên, thâm chỉ có cơ sơ không có 
đảng viên. 


Cũng với việc phát triêền Đảng, việc 
bòi dưỡng và nàng cao chịt lượng 
đội ngũ đẳng viên, kẻ ca cũ và mới, là 
hết sức quan trọng, Cho nên tiếp tục 
bòi dưỡng, rên luyện những đảng viên 
mới đề họ vươn lên thực hiện được 
vai trỏ đầu tàu gương mầu trong 
phong trào quản chúng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao 
là một vấn để mà đáng bộ thành phố 
hết sức quan tâm. - 


từi 


Sinh hoạt (c tưởng 


«Lam 


LÉC là „II tiôn bị nệ tho°ạt chân 

chính đáy hứng thú và hấp dụn, 
Nó cuồn hút người xem 
những LiẾU mtc rốt g!iều Tuyện và đái 
họa. Người xem 1mm,  Kht đí 
chính phục và mi ề ngân bởi những trỏ 
tung hứng đến rồi mát, a5ảào lồn đến 
chóng rnạt, uón dcO cực Xã líuh Ví Và 
héo léo, Trorg tiểng nnuigc XẠp XIHh 
lạc trăm bồn, túc đón thịc, dưới ánh 


lroi 


NIỆC 


Sang XI, đó, vàng, tin, huyện AO, 
lệ Tuệ: 
L..1fP lJị thôi miền 
phầm biệt được đâu là thật đâu là 
&Ýct tất ea đếu như là dó thuật Nhiều 
p.ười ch? còn biết gặt dâu tần thường 
HH cơ vớ-cdji đến đẹt mà reo lên: “Thể 
E: cthành» CUặt! Giói thể là 
S3. TP. 


» 


tĩnh, người xem càng cảm Cháy 


tciai mHc(c khó ni 


di 


Có lẽ vị thể mà nói đến xiếc, nhiều 
sưưới nghĩ ngay đến áo thuật hoặc 
tuốt cái gì giống như áo thuật, 

Gần đây, trong dư luận xã hội ta, 
từ «làm Kiếc» được dùng đề áăm chỉ 
và phê phán những việc làm có tính 
xío thuật và nành Khóe vì lợi ích 
e2 nhận. lợi ích cục bộ của một SỐ 
PƯƯFỜi, THỘI SỐ cơ quan, đơn vị Và 
cịch động từ nhữ vậy phải nói là 
rat cdat 2, 

Ta cử điềm qua một số việc mà xem. 

Có những xí nghiệp quióc doanh, 
nhàng bợp tác xã, những công ÍV.. 
clàm Xxiec?” ngày từ khâu lập Rế 
Tosctfralin xuất, Kinh doanh, Biết dư 
tt kém cổi hoặc quan liêu của mọi 
gọi can bộ có trách nhiệm ở cấp trên, 

To đựng lên những tỉnh hình gia, dưa 
ra những số liệu giả đề «@úm» cắp 
trên, làm kế hoạch một cách gian làn. 


lào: 
C2 


xiếc» 


Nàng lựu sạn xuất của xí nghiệp họ, 
đơn Vị họ đáng là một trầm thị họ 
khai háo độ bày, tầm chục ; chỉ phí 


s11 xu, mức hao phí nguyên liệu, 


Vật tư dáng là bày tám chục, họ về 


thành coön sở hàng trầm, Đề làm gì? 
102 được nhận nhiên tiên vốn, nguyên 
bệ, Vặt tự đo Nhà nước cấp nhưng 
chỉ phải giao nộp cho Nhà nước một 
SỐ sàn phẩm không Lương xứng. SỐ 
liên vòn, nguyên liệu, vặt tư chênh 
lệch hộ sẽ ® xăng xê ®, dem chỉ dùng 
vào n:¡ững việc phục vụ cho lợi ích 
etEe bộ của xí nghiệp họ, đơn vị họ. 


Trọn; quá trình thực hiện kế hoạch, 
khòng ÍUL cơ sử núp dưới chiêu bài 
&s¿0 tạo 3, clỉnh hoạt”, tìm mọi thử 
phủ phép, làm đủ trò “áo thuật ; đề 
chuyển đói, bớt xén hàng hóa, vật tư 
của Nhk nước, làm thiệt hại đến lợi 
ca đũa Nhà nước, Vẻ mặt này, phải 
công nhận rằng có một số đơn vị đạt 
đến Linh độ gbậạc thầy ®, Họ lšy 
kh-ản này đập vào khoản nọ, dùng 
cải này bù vào cái khác, thứ này đặt 
trong số sách, thứ nọ đề ở «quỹ đen»; 
họ l¿p.ra hóa đơn giả, chứng từ gia, 
chí dũng tiên vốn, Vật tư một cách 
vỗ tòi và. Họ “xé rào» không phải 
đẻ sóng tạo ra một phương thức làm 
ăn mới, vượt qua những gò bó của 
e+r chế tập trung quan liêu bao cấp, 
mà, là vì những lợi ích cục bộ. địa 
phươngữ, vì tư lợi; họ chạy theo đồng 
Liên, bắt chấp những chính sách, chế 
độ dũng dân mà mọi người cần phải 
Imre hiện nghiêm chỉnh. 

Có những xí nghiệp quốc doanh cử 
khoame tháng 9, tháng 10, Aem chừng 
khó EKoàn thành được kế hoạch cä năm 


thì bắt đầu vò dầu gãi tai trước cấp 
trên. nêu ra dủ thử khó khăn đề xin 
được «điều chỉnh kế hoạch ®. Thế ròi 
với kế hoạch mới đã được điều chỉnh 
(tất nhiên là thấp hơn se với khả 
năng thực tế), cuối năm đơn VỊ họ 
cũng hoàn thành vượt mức » kế 
hoạch, cũng nhận dủ các khoản tiến 
thưởng như các đơn vị làm ăn chân 
chính khác. Nếu anh nào “làm x'ếc ® 
gioi, có phép thuật tính toán ^ <3= 
5) thì phân thưởng mà họ lĩnh sẽ 
còn hời hơn nữa. | 


Có những hợp tác xã và tô sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp chỉ 
còn cái vỏ là tập thê chứ thực chất 
là Rinh đoanh, hành nghề theo kiêu 
trr nhân, tư nhân một trăm phần trănt, 
Ở đó, chủ nhiệm hợp tác xã hoặc tÔ 
trưởng tô hợp thực chất chỉ là mới 
anh #eai đầu đài» đứng ra làm môi 


giới, ký hợp dòng với nơi này HƠI nỌ: 


ròi thuê mướn nhàn công, kính doanh 
hốt lãi. Chính đo cách làm ăn gian dỏi 
đó của một số người mà trong xã hội 
ta đang có tỉnh trạng vẻ danh nưhĩa 
thì không ít xí nghiện, hợp tác xã 
hoàn thành kế hoạch những Nhà nước 
-ăn chúng có thêm được bao nhiều 
sẵn phầm đề trang trải cho các nhú 
cầu của xã hội. 


Đó là chưa kề trong số các sản 
phầm làm ra có nhiều cái không bủo 
đảm tiêu chuần chất lượng, thậm chỉ 
chất lượng rất tồi, Nhưng vì đã ăn 
cfnh được với các cần bộ OLK, người 
ta vẫn xếp được nó vào kho chính 
phầm ; nó văn được đưa ra thị trưởng, 
vào tay người tiêu đùng, hậu quả thế 
nào người ta không cản biệt Nựny 
những hàng giao nộp cho Nhà THƯỚC GÓ 
phải thứ nào cũng bảo dâm tiêu chuän 
kỹ thuật và chất lượng đâu! Tợi dụng 
sơ hở trong eông tác quản lý, những 
kẻ làm zn láu cá, lầu tôm đánh tráo 
hàng chính phẩm thành «thứ phầm ® 
đề giữ lại œ phân phỏi nội bộ ”, còn 
hàng thứ phầm thì xếp vào loại « chính 
phẩm P đề giao nộp cho Nhà nước. 


Trong sản xuất đã thấy có nhiều 
trò œxiếc ”, sang'lĩnh vực phán phối 
lưu thông càng thấy người ta « làm 
xiếe» nhiều hơn. Có tiền, có hàng 
trong tay, một số người trong ngành 
thương nghiệp quốc doanh vừa cửa 


quyền, bất bí người tiêu dùng, gâX 


khó khăn, phiền phức cho người tiều 
dùng, vừa giờ các mánh kkhóe, thủ 
doạn đề xoay xở, kiếm chác. Những 
€1iết mục ® guen thuộc, thông thường 
nh quay vòng tem phiếu, cần deng 
do đêm gian lận, bớt xén tiều chuâần 
của khách hàng, ăn cắp hàng của Nhà 
nước rồi pha chế lại dè giữ dũng định 
lượng,... dược các diện viên XIẾC » 
của ngành thương nghiệp quốc doanh 
diễn đi điện lại mãi. Lắm lúc khách 
hàng không chịu được đã giải lên 
tiếng đấu tranh nhưng các ® điền viên ? 
văn không đóng màn » lại. lệ hơn 
nữa, họ còn thông dòng, nióc ngoặc 
với “eon phe», tuồn hàng của Nhà 
nước cho ®“eon phe® bán, tòi nhàn 
hàng xău, hàng: gia của €£oón phe » vào 
bán trong cứu hàng; hàng tót thì bản 
cho tư thương hoặc giữ lại đè «lán 
nội bộ ®, hàng xâu thì dưa lên thành 
“hàng tốt» đề nâng giá bán Kiểm lời. 
Chàng đã eó chuyện đạo kéo dùng vào 
việc mò xé của y tẾ cũng dược mang 
& phân phối nội bộ ® dó sao 2 Chẳng đã 
có khối người không mua được hàng 
của Nhà nước ở cứa hàng n:iàu dịch 
quốc doanh nhưng: lại mua được Ở 
chính ngay nhà của nhân viên cửa 
hàng hoặc «dòng cốt” của nhân vien 
cửa hàng đó sao? Điều rất dáng suy 
nghĩ là những hiện tượng đó dang lày 
lan sang cả những ngành vòn là mô 
phạm và nhân hậu dược xi hội rư4 
tin cây, kính trọng như ngành y, 
ngành giáo dục. Đệnh nhàn cần thuốc 
kháng sinh 2hữa bệnh cấp tính hiệm 


"nghèo ư? Bệnh viện không có. Nhưng 


nều đến nhà riêng bắc sĩ này, cỏ dược 
tá nọ thì thể nào cũng có, muốn mua 
bao nhiêu cũng dược, chỉ có điều 
phải mua với giá đất mà thôi, Phật 
mĩa mai và đau xót] 


„3 


Chíce có người sẽ hỏi: Thế cấp trên 
của họ đâu mà đề cho họ làm ăn bậy 
bạ như vậy 2 Xin thưa rằng: nhiều vị 
cấp trên còn bận ®! Vả lại, dù cấp 
trên có quan tâm, có nhiều biện pháp 

_và việc làm tích cực, ráo riết, nhưng 
có khi do chưa thạo chuyên môn, kém 
năng lực quản lý, hoặc quan liêu, cho 
nên vẫn dễ bị người ta bịp, bịp mà 
không biết hoặc biết mà không làm gÏ 
được. Một số cán bộ ở cấp trên thấy 
tình hình phức tạp quá thì có thái độ 
lờ tịt, bỏ qua. Thật ra, trừ một số vị 
-cấp trên đồng tình. thậm chí còn dứng 
ra “đạo diễn * cho các trò « xiếc » đó, 
cũng có nhiều cán bộ cäp-trên rất xông 
xảo, có trình độ và năng lực, nhưng 
trong e cơ chế ® của ngành, với *luật 
lệ » của đơn vị như hiện tại, các đồng 


chỉ đó rất khó làm việc. Nếu anh - 


muốn xuống kiêm tra cơ sở ư 2 Vàng, 
xin mời Ì Cơ sở sẵn sàng đón tiếp và 
sẽ đóu tiếp một cách chu đáo. Nhưng 
xuống cơ sở anh sẽ được những gì 2? 
Trước hết sẽ được nghe một bản báo 
- -eáo rất rành rọt, lọt tai, có khi kèm 
theo cả sự phân tích số liệu đâu ra 
đây, rất chí là eụ thề và khoa học. 
Nghe sướng tai lắm. Rồi anh sẽ được 
đi xem xét thực tế, tận mắt chứng 
kiến thành tích cụ thê và sinh động ® 
đã được bố trí sản đề «minh họa ® 
cho bản báo cáo đó. Ảnh sẽ thấy tất 
ed đếu là hợp ty, hợp lý dến không 
thề bắt bé vào dđàu được. Từ số liệu 
đèn sự kiện, từ số sách chứng từ đến 
hiện trường thực tế, tất ca đều RKhớp 
nhau. Anh làm sao mà biết được số 
liệu ấy là thạt hay là ma, hiện trường 
aV là thật hay là giá. Anh chưa kịp 
suy nghĩ, so sánh, đối chiếu thì người 
ta đã mời anh *Tlên mâm s đánh chén 
rỏi. (Gọi là có chén rượu mừng đón 
anh, mừng thành tích của ngành ta, 
không lẽ anh từ chối ! Hỏi khi anh ra 
. Vẻ, "người fa sẽ biểu anh chút quà 
mọn 3®, đợi là €eâv nhà là vườn », “đặc 
san ð của địa phương, của xí nghiệp. 
Anh không cầm ư 2 Thì xin gửi biếu 


¿ 
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bà chị và các cháu vậy Ì... Cứ theo 
cách ấy, người ta bao vây anh tứ 
phía, người ta bịt mồm bịt mắt anh lại, 
người ta “xiếc * anh, anh làm sao mà 
biết hế! sự tỉnh ở bên dưới, «thủ 
trưởng » làm sao kiềm tra hết được 
việc làm của các cần bộ thuộc quyền 
mình I 


Tất nhiên, không phải ở nơi nào 
cũng thế. ở xí nghiệp, đơn vị nào cũng 
có cảnh như vậy. Không. chúng tạ 
không vơ đũa cả nắm. Nhưng phải 
thừa nhận rằng những hiện tượng 
“làm xiếc» như vậy đang diễn ra 
không phải ít. Nó đang gây ra biết 
bao tai hại cho đời sống kinh tế, xã 
hội ta, cho thuần phong mỹ tục của 
nhân dân ta, cho nền đạo đức mới, 
văn hóa mới của chúng ta. Nó làm hư 
hỏng không Ít cán bộ, đẳng viên ta. 
Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần 


phê phán nghiêm khắc những hiện 


tượng đó. Đông đảo cán bộ, đăng viên 
và nhân dân thường chê trách những 
hiện tượng đó. Bởi vì những hiện 
tượng đó chính là biều hiên của tư 
tưởng con buôn, tự tưởng phương hội, 
chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình, 
của bộ phận mình, không phù hợp với 
tư tưởng và thái độ của người làm 
chủ tập thê, trái với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Thử hỏi nếu cơ sở nào, 
đơn vị nào cũng làm ăn theo kiều 
«làm xiếc * gian lận đó, thì Nhà nước 
làm sao có thề nắm được thực chất của 
tỉnh hình đề có chủ trương, chính 
sách đúng ? Làm sao có thề nắm được 
sản phầm, hàng hóa đề chủ động được 
sản xuất, kinh đoanh, phan phối, quản 
lý thị trường, quản lý xã hội ? 


Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, 
làm tất cả những gì có thề làm được 
đề hạn chế và từng bước xóa bỏ 
những hiện tượng “làm xiếc », những 
kiều làm ăn đối trá trong đời sống 
kinh tế xã hỏi ta. 


TRỌNG NGHĨA 


Đọc sách 


Một đóng góp to lớn và quý báu 


Đọc Về păn hóa 0à nghệ thuật của Trường-Chỉnh, 
Nhà xuất bản Văn học, Hà nội, 1985 


- 


ÔNG chỉ Trưởng-Chỉnh là một trong 
ñ những nhà cách mạng Việt năm 
đem ánh sáng chủ nghĩa Mác — 
Lê=nin soi sảng nên văn hóa đàn tộc, 
là nhà lý- luận văn hóa mác xÍt hàng 
đầu hơn nửa thế kỷ nay thco gót 
Hồ Chủ tịch chăm lo đến quá trình 
hình thành và phát triền nên văn hóa 
mới Việt nam.-Những bài đóng chỉ 
viết về vàn hóa và nghệ thuật đã 
quen thuộc đối với chúng ta, có bài 
riêng nó đã là một tác phầm lý luận 
hoàn mỹ. Năm nay, trong không khí 
những ngày kỷ niệm lớn, Nhà xuất 
bàn Văn học chọn lấy một số bài tiêu 
biều cho ra mắt bạn đọc dưới tèn 
sách Về 0ả? hóa Đà nghệ Thuật. Sách 
n thành hai tập: tập Í gồm những 
bài viết từ nàm 1938 đến năm 19600; 
tấp lĨ từ năm 1961 đến nay, 


Tập I chỉ có 20 bài nhưng nội dung 
bao quát các lĩnh vực phong tục, tạp 
quản, giáo dục, báo chí, ngôn nưữ, 
khoa học, văn học, nghệ thuật. 20 bài 
nhưng là nên móng, là những bước 
mở đầu có Ý nghĩa quyết định của 
nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam ngày nay mà cũng chính 
_ đồng chí Trường-Chỉnh vừa có dịp 
kiềm điềm lại trong lễ kỷ niệm lần 
thử 40 ngày ra đời Dê cương ăn hỏa 
Việt nam. 20 bài nhưng văn một phong 
cách văn chương ấy, gọn chắc và 


sắc sẢO. 
ku‹ 


LÊ .XUÂN VŨ 


Đọc Vô pàn hóa 0à nghệ thuật 
(tập l của dòng chỉ Trường-Chỉnh 
năm này, khi nên văn hóa Việt nam 
“đồi đời » từ Cách mạng Tháng Tâm - 
đã trở thành “nền văn hóa mới xã 
hội chủ nghĩa, với sức sống mãnh 
Hệt, đang củng cố những đồi mới 
rong tư tướng, tỉnh cảm, trí tuệ và 
đạo dức của nhàn dđân ta ngày 
nav Ð* (l), càng thấy rõ giá trị của 
qHói dường lối pạn hóa dừng dán. 
Dường lối ấy được xúc định trong 
các văn kiện của Đăng về văn hóa, 
văn nghệ nứa thể kỷ nayv. Đường lối 
ấV súng ngời trong những công hiển 
đặc biệt của lò Chủ tịch về cách 
mạng tư tưởng và văn hóa ở nước 
ta. Dưỡng lỏi ấv được khẳng định, cụ 
thề hóa và phát triên qua các chặng 
đường trong nhiều bài viết của các 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đang, 
nhất là trong các bài viết cửa dông 
chí Trường-Chính về văn bóa và nghệ 
thuật: | | 


Lần theo những bài viết sắp xếp 
theo thứ tự thời gian trong Về Đơn 
hoa bủ nghệ thuật của động chỉ 
Trường-Chính, chúng ta thấy được 
không chỉ «quá trình đấu tranh sôi 

_ Ẳ , -. ^ ˆ 
HƠI của tác giá trên mặt trận quyết 
liệt này ® như lời nhà xuất bản, mà 


(1› Trường Chính: « Diễn văn đọc tại lễ 
kỷ nệm lăn thứ 490 ngày ra đời của Đề 
cương về cách mạng văn hóa Việt nam °. Tạẹy 
chí Cóng sỏn. số 4, 19Õ4, tr ð1, 


SI 


củ những „cột mốc quan trọng trên 
- đường phát triền của nền văn hóa 
Việt nam. Bởi vì nhiều bài viết trong 
đó ,vào những thời điềm đáng phi 
nhớ, đem ánh sáng của chủ nghĩa 
Máe—Lê-nin và đường lỗi chung của 
Đảng soi rọi vào thực tiên văn hóa, 
tổng kết thực tiễn ấy, rút ra những 
kết luận đề chỉ đạo lại thực tiễn, giúp 
cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ ta 
“nhận đường », đi tới. 

Mãu nguyên tắc lớn của cuộc ản 
động păn hóa mới Việt nam lúc ng 
viết năm 1944 phân tích thực trạng 
văn hóa Việt nam đề làm sáng tỏ 
khâu hiệu đân tộc hóa, khoa học hóa, 
đại chúng hóa ; chỉ rõ ba nguyên tác 
đó không ở đâu xa, ở ngay tỉnh 
trạng văn hóa nước Việt nam hiện 
tại » (tr. 26)#, đó là “ba cái khâu của 
một sợi đây chuyền. Nó có tính cách 
liền hoàn » (tr. 3U). 

Rháng chiên bề :nại Đàn hóa từ thực 
tiên những năm 1916 — 191/2 nẻu ra 
nhiệm vụ và công việc thiết thực của 
mặt trận này, giúp những người hoạt 
động văn hóa đem văn hóa phục vụ 
kháng chiến, phát triên văn hóa nước 
ta trên nền tạng dàn chủ mới. 


Bản báo cáo nội tiếng Chủ nghĩa 
Afác nà Đăn hóa Việt nam tại Hội nghị 
văn hóa toàn quốc thứ hai thắng 7 
năm 1918 là tác phầm lý luận đâu 
tiên toàn điện của Đảng ta về văn hóa, 
văn nghệ, Nó làm sáng tô những quan 
điềm cơ bản của chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin về văn hóa, văn nghệ vàn 
dụng vào tình hình cụ thê của đải 
nước. Nó phân tích một cách khoa 
học văn hóa Việt nam xưa và nay. Nó 
xác định tính chàt và nhiệm vụ văn 
hỏa đân chủ mới Việt nam, tập hợp 
mọi người làm công tác văn hóa yêu 
nước Việt nam vào mặt trận văn hóa 
thống nhất trong mặt tràn đàn Độc 
thông nhất và trong mặt trận văn 
hóa đân chủ thế giới. Nó giải đáp 
cần kẽ những vấn đề cụ thê trong văn 
học và nghệ thuật nước ta đang làm 


kơ cà 


\< 


nhiều ngưởi băn khoăn thắc mắc, như 
nghệ thuật và tuyên truyền, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa, phê bình 
và luận chiến, làm thế nào đề sáng Lác 
văn nghệ được tốt v.v. Vị vậy mà nó là 
kim chỉ nam cho hoạt động văn hóa, 
văn nghệ của chúng ta. 


Phăn đầu cho mệt nền Dăn nghệ đàn 
tộc phong phú dưới ngọn cờ của chủ 


nghĩa Uêu *nước oà chủ nghĩa xã hội 


kiềm điềm phong trào văn nghệ từ 
Cách mạng Tháng Tám đến Đại hội 
vàn nghệ toàn quốc thứ hai đầu năm 
1957. Trong bối cảnh đấu tranh giai 
cấp quyết liệt nhằm củng cổ miền Bác 
và thực hiện thống nhất nước nhà, nó 
nêu ra những nhiệm vụ trước mắt của 
vàn nghệ sĩ, lên án bọn phá hoại Nhàn 
văn T— Giai phầm, và cũng trả lời. 
hàng loạt vấn đẻ cụ thê về văn nghệ 
Việt nam lúc bấy giở, như quan hệ 
giữa chính trị và văn nghệ, miêu tả 
sự thật và phê bình xây dựng, sắng 
tác phục vụ kịp thời và sáng tác lâu 
đài, tự do sáng tác, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, học tập văn 
nghệ tiên tiến của thể giới. 


Có thê kê thêm nhiều nữa những 
bài có tính chỉ đạo quan trọng như 
vậy, không chỉ ở tập I mà rồi đây cả 
ở tập lI, như những bài nói chuyện 
của đồng chỉ ở Đại hội văn nghệ toàn 
qâốc thứ III, thứ TỶ hay Diễn văn tại 
lễ kỷ niệm thử 40 ngày ra đởi của 
Đề cương 0uằn hóa Việt nam.. 


Xuất phát từ thực tiễn đề chỉ đạo 
lại thực tiễn ở tầm nhìn của một nhà 
chiến lược mác xít là phầm chất quan 
trọng nhất trong những bài viết của 
đồng chí Trường-Chỉnh. Ơ đây, vừa 


ˆ khái quát lại vừa cụ thề, ấy là sự khái 


quát về mặt lý luận thực tiễn phát 
triền văn hóa, văn nghệ nước ta đề 
vạch đường chỉ lối theo quan điềm 


(*#› Những câu dẫn có ghi chú số trang 


_ đều trích từ Vè căn bhớe c¿ nghệ thuật của đồng 


ch Trường Chỉnh Nzb Văn học Hà 


nội, 19842. 


của chủ nghĩa Máce—Lê-nin trong từng 
thời gian nhất định. Do đó mà hình 
thành cả một hệ thống những vấn đề 
lý luận văn hóa, văn nghệ Việt nam 
và việc giải quyết những vấn đề ấy 
mang tính nhất quán trong sự phát 
triền liên tục. Chính trị và văn nghệ. 
tự do sáng tác, phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, phê bình văn 
nghệ, v.v., những vấn đề lý luận như 
vấy trở đi trở lại nhiều lần trong tập 
- sách, song do yêu câu chỉ đạo thực tiền, 
mỗi lần đều có'sự phát triền, tươi 
mới, ngày cảng phong phú, cụ thề và 
au sắc hơn mà vẫn không xa rời 
những nguyên tíc cơ bản. LÝ luận 
của đồng chí Trường-Chinh, lý luận 
của Đăng ta, theo lời đạy của Hồ Chủ 
tịch “là đem /hực tế trong lịch sử, 
trong kinh nghiệm, trong các cuộc 
tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ 
hrỡng rõ ràng, làm thành kết luận. 
Roi lại đem nó chứng mỉnh với thực 
tế. Đỏ là lý luận chàn chính ? @©), 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và tư tưởng đường lối, 
chính sách của Đăng đề tự tìm läy từ 
trong thực tiễn lời giải đáp cho những 
vấn đề đang đặt ra hòm nay, đó là 
điều đầu tiên chúng ta cần học tập 
trong sách Vê ăn hóa Dpà nghệ thuật 
của đồng chí Trường-Chính. 


* 


Về băn hóa 0d nghệ thuật (tập T) 
của đòng chí Trường Chỉnh không 
chỉ là sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào văn hóa Việt 
nam mà còn là sự chiến đấu cho 
thắng lợi của lập trưởng, quan điềm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trong việc nhàn thức và giải 
quyết mọi vấn đề. Cốt lõi của văn 
hóa là tư tưởng. Chú trọng đến việc 
cả dựng lại dời sống tính thủn của 
nước t†q lrên cơ Sở thế giới quan của 
chủ nghĩa 3lác — Lêẻ-nin oà đường lối, 
Chính sách của Đảng là điềm son nồi 
bạt của tập sách. 


Ắ 


Nhân sự lầm lạc của cụ Phan Đội 
(hàau, « một việc làm cho nhiêu bạn 
phải đau đớn, phải ngạc nhiên (tr. 19), 
đồng chỉ Trường-Chính chỉ rõ nguyên 
nhân dích thực của nó và kết luận: 
®Sự nghiệp xưa của ông, ta không 
quên. Nhưng ta cũng đừng quá tín ở 
ông đề khỏi phải quả thất vọng về 
Ông. Ông đã mất trí sắng suốt. mắt 
giác quan cách mạng thì ông bị bọn - 
An, Tá đánh lừa hay Ông biết mà cứ 
viết thư chúc Ông Sa-ten đi nữa, cái 
đó không lấy gilàm lạ đối với những 
ai biết nhận chân sự thật, những ai 
tín ở sức quần chúng, và coi cá nhân 
chí là sản phầm của phong trào, mặc 
đầu cá nhân có thề ảnh hưởng mạnh 
đến phong trào và điều khiền được 
phong trào » (tr, 21), Từ đó, đồng chí 
lại chứng minh rằng sứ mệnh của Văn 
thần đã biết từ lầu rồi, “quyền lãnh 
đạo cách mạng phải ở trong tav giai 
cấp vÔ sản » (r. 2), « sự nghiệp chung 
eu bỏ đớ đã có người kế tục ? (tr. 25). 

Tên tờ rốt KÍU Nguyễn Tế Mỹ viết 
sách /di Đà Trưng Rhơi nghĩa cho ràng 
Hai Bà còn ở chế độ mẫu hệ mà chống 
lại Trung quốc bấy giờ đã ở chế đó 
phụ quyên là «ngược dường tiên hóa 
của xã hỏi ?®., Động chỉ Trường-Chinh 
chỉ rõ Tế Mỹ là * mụt con gu đọi tốt 
múc +itlps (tr 33), biện hộ cho chính 
sách xảm lược của bọn phong kiến 
Đông Hân cũng như của bọn để quốc 
Pháp, và kêu gọi các bậc thức gia kíp 
vạch miặt những tên ngụy trí thức 
này trong nhóm /àn 1 huyền. 

Đồng chí Trường-Chính yêu cầu 
kiên quyết chống lại “ảnh hưởng của 
văn hóa thực dân văn còn khá niành 
trong tập quán, trong tư tưởng của 
cán bộ và nhân đản ta y (r. 15). Đồng 
chí vạch trần tư tưởng “ Xhân văn? 
và những tư tưởng tương tự lúc hiiv 
giờ trên các mặt chính trị, Kinh tế, 
văn hóa, đối ngoại và quốc tế, chỉ rõ 
tỉnh chất nguy hại của bọn Nhân vàn— 


t2) Hồ Chí Mith: Toản táp., Nếrb Sự thật, 
“Hà -nội, 1934. ập 4 tr 444, 
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Giai phầm «từ phá hoại về mặt tư 
tương và nghệ thuật đi đến phá hoại 
vê mặt, chỉnh trị? (tr. 2^4). Đồng chí 
trang bị cho chúng ta quan điềm của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin về văn hóa 
Việt nam qua những báo cáo rãi cơ 
bản cũng như qua mỗi bài nói chuyện 
với những người làm văn hóa, văn 
nghệ. Bàn về Tí dua di quốc ở chủ 
nghĩu anh hùng mới, đồng chí biều 
đương chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
ở các chiến sĩ thí đnn và cán bộ gương 
mẫu, nhằm động viên chính trị, giáo 
dục đạo đức cách mạng, xây dựng con 
HƯười mỚi. _ 

Năm (1955, nhân việc xuất bản Tạp 
chỉ Học tậ p (nay là Tạpchí Cộng sản), 
đồng chí Trưởng-Chỉnh phân tích cả 
« hai mặt tốt và xấu của tỉnh hình gây 
ra những uu điềm và nhược điềm của 
Đăng 9® (tr. 173), chỉ rõ vai trò của Tạp 
chỉ Học tập trong công tác tư tưởng 
và tồ chức của Đảng, trong việc tông 
két kinh nghiệm cách mạng phong 
phú của Đẳng, trong việc tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đảng, 
Đồng chỉ * mong rắn, với Tạp chí Học 
lập ra đời, Đăng tạ sẽ đâv mạnh phê 
bình, tự phê bình, đầy mạnh đấu tranh 
chống mọi khuynh hướng sai lầm trong 
khi chấp hành đường lõi, chính sách 
của Đảng, chống mỌi sự Xuvên tạc 
chủ nghĩa Mác—l,ê-nin và những lệch 
lạc về tư tưởng đã khá nhiều ở nước 
ta hiện nay, Đồng thời, Đang sẽ làm 
cho lý luận của mình tiên trước và 


bi 


chí đường cho công tác thực tiên,. 


khắc phục được chủ nghĩa sự vụ thiền 
cận hiện đang phổỗ biến trong cán bộ, 
đẳng viên È (tr, 18k). — + 

Tham luận Cóng tác tư tưởng của 
Đảng hoàn toàn động ý với Bảo cáo 
chính trị của Han chấp hành trung 
ương đo đồng chí Lê Duan trình bày 
tài Đại hội thứ TT của Đang, nhìn lại 
J0 năm đã qua, chỉ ra nhiệm vụ và 
biện pháp cụ thề của công tác tư 
tưởng trong tình hình mới, nhìn 
mạnh gxưỏớa bọ đến tận gốc hệ tt: 
lưởng của giải căp tư sản là nội dụng 


öl1 


cơ bản của cuộc cách mạng + hội chủ 
nghĩa trên ITnh bực tư tưởng 0à păn hóa» 
(tr. 357). 


Hồ Chủ tịch, lãnh tụ kính yêu của 
giai cãp công nhân 0à nhàn dân Việt 
nam là một tác phầm hoàn chỉnh, 
viết nhân dịp kỷ niệm lần thử 70 ngày 
sinh Hò Chủ tịch. Nó không chỉ ôn lại - 
tiều sử và sự nghiệp vĩ đại của Bác 
Hồ. Nó còn làm sáng tỏ «đường lối 
cách mạng của Hồ Chủ tịch tức là 
đường lối cách mạng của Đảng ta, 
đường lối mác xít—lê nin nít ở một 
nước vốn là nông nghiệp và thuộc địa? 
(327). Nó ca ngợi đạo đức và tác phong 
cao quý của Người “suốt đời tận tụy. 
hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân 


tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân 


dân, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ? 
(tr. 328), mãi mãi là tấm gương sáng 
chói cho tất cả chúng ta... 


Không thề kề hết, nhưng rõ ràng 
mối quan tâm hàng đầu của đồng chí 
Trường-Chỉnh là giáo dục chủ nghĩa 
Mác —].ê-nin và đường lối, chính sách 
của Đảng, là làm cho thế giới quan 
Mác—lLê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong đời sống tỉnh thần của nước ta 
và trở thành hệ tư tưởng của toàn đân, 
trên cơ sở đó mà xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới. Đó cũng 
chính là mục tiêu của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa ở nước ta. 

Về pàn hoa 0à nghệ thuật (tập I) của 
đồng chí Trường-Chinh cũng rất quan 
tâm đến việc đàn chủ hóa nền Đần hóa. 
Năm 1957, khi bàn về cách mạng văn 
hóa ở nước ta, đồng chí nói: « Cuộc 
cách mạng văn hóa của ta phải làm 
cho văn nghệ không còn là của quý 
đất tiền bày trong tủ kính, chỉ có một 
số ÍL người có đặc quyền mới đám 
nhỏm ngó tới mà trở thành như 
nước trống, khí trời của hàng tr:ệu 
nhân dân › (tr, 201). 

Công nông là gốc cách mạng. là 
người chủ của nước nhà, theo « đường 
kách mệnh ®ấy của Hồ ` Chủ tịch, từ 
lâu, khi cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp 


viết Vấn đề dân càảu, đồng chÍ 
Trương-Chỉnh đã lên án sự bóc lột 
tàn bạo, qihứ phong tục phong kiến 
_đã đến ngày đòi bại ® (tr. 7) trói buộc 
người lao động, chính sách ngu đàn, 
nạn mù chữ kinh khủng ở nước ta. 
Đồng chỉ vạch trần tính chất phần đại 
chúng bên cạnh tính chất phản dân 
tộc, phản khoa học của văn hóa thời 
đó : « Đại chúng mang sức sống vật 
chất của xã hỏi, vì dại chúng gồm 
những người sản xuất nuôi dời; các 
nhà văn hóa mang sức sống về tỉnh 
thần của xã hội đáng lẽ phải phục 


vụ đại chúng, cái vú sữa của xã hôi/. 


mật thiết với đại chúng, nhưng đẳng 
này lại phản đại chúng, xa đại chúng. 
Văn hóa không bắt rễ thẳng ở đại 
chúng. Kết quả văn hóa căn cỗi, héo 
hon... » (tr. 29). 


Đồng chí vui mừng khôn xiết vì ngót 
ba năm sau cách mạng thêm được bảy 
triệu đồng bào biết chữ: «Chúng ta 
quả đã chiếm giải vô địch trong cuộc 
đấu tranh chống giặc dốt » (tr. 9i), 


- Trong ? hư gửi anh chị em họa sĩ 
năm 1951, đồng chí cũng nhắn mình 
trước hết đến đổi tượng phục vụ của 
văn nghệ theo lời đạy của Hồ Chủ tịch. 
Đồng chí cho rằng hội họa còn tương 
đối nghèo nàn so với cuộc sống phong 
phú là do phần lớn họa sĩ ta chưa 
thấm nhuân đường lối cách mạng, 
chưa nắm vững quan điềm phục vụ 
nhân đân, chưa nhàn rõ quản chúng 
lao động và đấu tranh là nguồn sinh 
lực vồ cùng vô tận của nghệ thuật, 
-chưa nhận rõ nội dung của nghệ thu 
]à mô tả vai trỏ của nhàn dàn... Đại 
chúng hóa nghệ thuật không phải là 
« tầm thường hóa » nghệ thuật, Đóng 
chí nói ‡ e nghệ thuật có đại chúng hóa 
mới có thề dòng thời là nghệ thuật 
tuyệt tác và nghệ thuật càng tuyệt tác 
chứng nào càng đại chúng hóa chừng 
nấy, tuy không phai bắt cứ nghệ thuật 


đại chúng nào cũng tuyệt tác ca ?®- 


(tr. 141). 


Trong dòng tư tưởng ấy, đồng chÍ 
luôn luôn nhắc nhớ, động viên những 
người làm văn lióa, văn nghệ lăng 
cường tính đăng, đí sâu vào đời sống 
nhàn đản, đem văn hóa phục vụ nhân 
đân. Không những thẻ, đồng chỉ còn 
cho rằng quần chúng hoàn toàn có khả 
năng làm văn nghệ và đồng chí hét 
lòng chăm chúi phong trào quần 
chúng sáng tác văn nghệ: “Quần 


, chúng là viên giảm khảo vô tư nhất, 


sảng suốt nhất đối với nghệ thuật... 
Quần chúng là nhà phê bình nghệ 
thuật sành hơn ai hệt, chính vì quần 
chúng gồm nhiều tai, mát, óc khôn và 
có cảm giác chung đấu lại» (tr, 121), 
Nói chuuên tại hội nghị bạn Điễt toản 
quản năm 1959, đồng chỉ cho rằng một 
trơng những nguyên nhân làm nên 
thành tích và tiến bộ trong công tác 
văn nghệ quản đội, là biết «cồ vũ 
quản chúng sáng tác, có khi chỉ viết 
những bài tự thuật, những bútký ngắn, 
đọn, nhưng chan chứa tình cảm chân 
thật, làm như thể Khơi được nguồn 
sáng tác của quản chúng. phát hiện 
được những tài năng mới, những miìm 
non của văn nghệ, Phương pháp vàn 
động quần chúng tham gia sáng tác 
văn nghệ như thế là đúng và đã có 
kết qua rõ rệt s (tr. 255 — 356). 


Nhằm xây dựng lại đời sống tỉnh 
thần của xã hội trên cơ sở thể giới 
quan ÄAlfác — Lê-nin, làm cho văn hóa 
trở thành tài sản chung của toàn dân, 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhàn đân lao động về văn hóa như 
ngày nay chúng ta thường nói, Về Dán 
hó( Đà nghệ thuát, ngày ở tạp lý đã chú 
trọng đây đủ đến cũ mặt fứ tưởng và 
mặt +đ hói của cách mạng tư tưởng 
và ván hóa ở nước ta. Tỉnh chất 
cương lĩnh ấy đã thảăy rõ ngay từ 
Chủ nghĩa ác bà ấn hóa Việt nưm : 

q Vẻ xã hội, lấy giai cấp công nhân. 
làm góc. 

Về chính trị, lấy độc lạp đân tộc, 
đân chủ nhân dàn và chủ nghĩa xã 
họi làm góc. 


Về tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin làm gốc. 


Về sáng tác văn nghệ, lấy chủ nghĩ3 


hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc» „ 


(tr, 69) | ` 


* 


Bàn những vấn đề tư tưởng, lý 
luận, đường lối của Đảng trên một 
mít trận tính tế và phức tạp nhưng 
những bài viết của động chí Trường 
Chính trong Về oăn hóa 0à nghệ thuật 
lại gãy gọn, sáng sủa, dễ hiều. «...Văn 
của đồng chí Trường-Chinh đã tạo 
nên một nề nếp tư tưởng và diễn tả 
mới trong văn học, Nó sắc bén, cụ 
thề, chắc gọn, hun đúc lứa chiến 
đấu... ®, từ lâu đồng chí Tố Hữu đã 
nhận Xét như vậy 3}, 


Đó đi nhiên là vì tác giả đã làm theo 
* Afười tám diều tự răn trong khi uiết 
băn (tr. 90), gương máu thực hiện vêu 
càu @/iãu gảu mọi phong tráo làm 
trong súng lời 0d pần của chủng ta ® 
(tr. 125). Tác giả nghiêm túc và thận 
trọng trong từng cau, từng chữ, trong 
từng đấu pháyv, đầu chăm. Noay khi 
cho xuất bản tập sách này, tác gia 
củng đã xem lại và chính lý cần thận. 
Điều đó chúng ta đèu biết Nhưng 
không chỉ có thế. 


Nếu như mỗi bài viết của tác giả 
đến có một đán bài rất để nhận biết— 
mờ đầu, tan bài, kết luận —, một kết 
cu lô gích chặt eEẽ, Ý đồi đào mà câu 
van ngắn gọn, hơi văn mạnh sắc, 
trước hết là bởi vì tác giả bằng 
phương pháp luận ÄXlác — Lê-nin, đã 
ai thật chắc và trật nhuằn nhuyễn 
van để định nói. Điều này, xưa kia 
oai-lô đã việt: ® Những øì người ta 
nhân thức thầu đáo thì biều hiện ra 
rò rang, và những tiếng dùng đề diễn 
địt sẽ đến một cách dèệ đang?®, Điều 
nay. chính tác gia cũng đã nói trong 
đề cương bài giang Viết rã tuần: ® XIột 
van đề càng nghĩ chín, viết ra càng 
d¿ và cảng hay s (P. 135). 
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Cho nên văn của tác giả chẳng 
những dễ hiều mà nhiều đoạn dẻ nhớ, 
dẻ thuộc. Làm văn hóa, văn nghệ ai 
người quên được những hình ảnh 
như “văn chương liếm gót giầy, văn 
chương «không đau mà rên”, văn 
chương bò sát đất s, hoặc hình anh 
«hông có phê bình, không có luận 
chiến, phong trào văn nghệ nước ta 
êm đêm, trầm mặc quá! Nó khác nào 
con ngìya đi bước một rủ cÔ xuống 
đất..»? Ai người không nhớ đoạu 
văn mẫu mực bàn về quan hệ giữa 
kinh tế và văn hóa trong Chủ nghĩa 


“Mác 0à ăn hóa Việt nam; về nghệ 


thuật và tuyên truyền cũng trong bản 
báo cáo đó : ®“ Tuyên truyền cao tới 


một mức nào đó thì tuyên truyện 
trở thành nghệ thuật. Nghệ thuật 


thiết thực tới một mức nào đó thi 
nghệ thuật có tỉnh chất rõ rệt là 
tuyên truyền. Cho nên, có thề có 
phững người tuyên truyền không 
phải hoặc chưa phải là nghệ sĩ, 
nhưng không thê có những nghệ sĩ 
hoàn toàn không phải là người tuyên 
truyền » (tr. 113). Hoặc như doan văn 
sau đây về nhiệm vụ chủ yếu của văn 
nghệ ta cũng vậy: «llẬy ca nượi 
những con người mới của chúng ta, 
trong lao động và tình vêu, trong 
đời công và đời tư, trong quan hệ 
công tác và quan hệ gia đình, bè bạn, 
những con người giản dị, bình thường,. 
nhưng ràt đũng cảm, được rên luyện 
trong cách mang, trong kháng chiến 
và nưày nay đan đem hết sức mình 
ra đề làm cho TÔ quốc ta ngày thêm 
giàu mạnh, đắt nước ta ngày thêm 
tươi đẹp. Hãy đấu tranh không nhân 
nhượng chống những thói xấu của 
giai cấp bóc lọt, lười biếng, gian dối, 
khinh miệt công nông, những biều 
hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ 
nghĩa tự đo tư sản, không đề cho nó 
đầu đọc những con người ấy (tr. 205). 


(3› Tế Hứu : X4y dụng một mền sẽn nghệ 
lớn xứng dáng cới nhân dân ta. sới thờt đại (e, 
Nrb Vàu bọc, Hà nội. 1972, tr. 72. 


® Nghĩ chín » cho nên mỗi lập luận 
của tác giả đều sác sảo, có tính chiến 
đấu cao mà lại thấu tỉnh đạt lý, có sức 
thuyết phục. Chẳng hạn, khi bàn về 
chính trị lãnh đạo văn nghệ và văn 
nghệ phục vụ ,chính trị, Lác giá đã 
làm rõ quan niệm thế nào là chính 
trị lĩnh đạo văn nghệ, và “dõi với 
văn nghệ sĩ, còn vinh dự nào cao quý 
băng đem nghệ thuật phục vụ mội 
đường lối cách mạng giải phóng cho 
nhàn đân khói áp bức và bóc lột 2 » 
(tr. 2l5 — 216). Tác giả nói chuyện 
thắng thắn và thông cảm với những 
qanh chị em văn nghệ sĩ nhìn lại 
mưởi năm qua cảm thấy “tiee^®đời 
mình s, vì trong khoang thời gian ấy 
đã thủ tiêu súng tác hoặc không sáng 
tác được gì có thê gói là tác phầm 
CÓ giá trị »(tr. 229). Tác gi phản 
tích rõ cä hai nguyện nhân, từ phía 
anh chị em văn nghệ sĩ và tử phía một 
số cán bộ lãnh đạo văn nghệ, đã làm 
cho văn đề “tự do sáng tác s,trở nên 
sôi nỗi v.v. s 


« Nghĩ chín? cho nên mỗi bài viết 


cửa tác giả — không chỉ những bài 
lớn mà cả nhữnz bài nhỏ — đều 
có sức lôi cuốn từ bên trong, sức lôi 
cuốn của chân lý, của luận lý. 1fdw 
tời làm huyết cùng các bạn sinth 0iên 
và Sinh niên bẩn tiến chẳng hạn, là 
hai bài báo nhỏ về thái độ chính trị 
của sinh viên những ngày đầu sau 


-rẽ của 


Cách mạng Tháng Tâm năm 1945, rất 
đanh thép mà cũng rất khôn khéo, 
đầy sức thuyết phục, đầ, giúp cho 


“Tông hội sinh viên cứu quốc lúc bấy 


giờ chống được sự khiêu khích, chia 
bọn việt gian và tự tầyv uẻ, 
chân chỉnh lại hàng ngũ của mình 
trong mặt trận Việt mình... 


“Nên nếp tư tưởng và điền tả 
mới » của đồng chỉ Trường-Chinh là 
sự thực hiện yêu cầu của chính đỏng 
chỉ: “Phải cách mạng lối nói và viết 
của schúng ta hơn nữa. Phải kiên 
quiÈ! bảo Uệ tiếng rnệ đẻ, giÐ cho lời 
UäR, tiếng nói của ta trong súng, noi 
theo qương Hồ Chủ tịch s (tr. 130). 


" 


Về băn hóa da nghệ thuật của đồng 
chí Trường-Chinh bao quát những vàn 
đề quan điềm, đường lõi văn hóa, 
văn nghệ của Đăng ta ngót nứa thế 
kỷ này, Mỗi thê hệ làm văn hóa, văn 
nghệ chúng ta đẻu thầy như có mình 
trong đó. dêu có thê tìm thấy trong 
đó những văn đẻ của mình đã và 
đang được giải quyết. Sách mới ra 
tập l, nhưng chỉ mới đọc tập l, chúng 
ta đã cảm nhận sâu sắc rắng Về pán 
hóa 0ù ng hệ thuát của đồng chỉ Trường- 
(hình là một đóng góp to lớn và quý 
báu vào cách mạng tự tưởng và văn 
hóa Việt nain. ` 


- 


Vấn đồ xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ $sử vùng đân tộc thiếu số Tây nguyên 


AI Dại hội thứ V của Đăng ta, 
đòn. chỉ Tông bí thư Lẻ D‹:ấn 
nêu rõ: ® Một nhiệm vụ của cách 

mạng tư tưởng và văn hóa là đứa văn 
hóa thàm nhặp vào cuộc sống hàng 
ugàv của nhàn đàn. Đặc biệt chú 
trọng xây dựng đời sống văn hóa Ở 
cơ sở (,..). HIết sức chăm lo xây dựng 
đời sông văn hóa ở nông thôn, chú Ý 
đến vùng cắn cứ cũ, vũng có động báo 
các dán tộc ®(1), Những ý kiến doó dẻ 
cập đến một số lĩnh vực lý luận và 
thirc tiễn của công tác văn hóa, bõ 
ràng là việc đưa văn hóa thầm nhạp 
vào cuộc sống của nhàn đân và xây 
đựng dời sống ởỞở cơ sử có quan hệ 
Chàt chẽ ở: nhau. Dó cùng là một 
nhiệm vụ, một nội dung của cuộc cách 
mạng từ tưởng và văn hóa ở nước ta. 
Từ dãy, lại nảy ra niột loạt văn đề 
cần được nghiên cứu giai quyết, nhất 
là đối với vùng có động bào đàn lộc 
thiều số, đặc biệt là ở Tày nguyên, 

Văn hóa, văn hóa dân gian truyền 

thông, đời sống văn hóa ở eơ sở là 
những quan niệm có gì khác nhaấu 2 
Đời sống văn hóa ở cơ sở gòm có 
những lĩnh vực nào? Trong khi xây 
đựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thái 
độ của chúng ta đối với văn hóa đàn 
gian truyền thống và phong tục tập 
quán ra sao 2 Văn hóa nào sẽ được 
đưa vào quần chúng 2... Tìm càu trả 
lời cho những vấn đề trên quả là 
không đơn giàn và không phải là 
một công việc của vài người. * 

Với góc độ đân tộc học, chúng tôi 

xin mạnh dạn nêu lén một số suy 


§8 k 


MẠC DƯỜNG 


- 


nếhi nhằm góp phần làm rõ thêm 
văn đề nói trên. | 


I[— MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ MÁT 
NHẬN THÚỨC LÝ LUẬN 

Văn hóa là một lĩnh vực sáng tạo 
rat ròng của con người. Quan niệm vẻ 
văn hóa hiện nay dang còn nhiều ý 
kiến khác nhau. Ở phương Tàv nói 
chung hiện tòn tại 250 quan niệm khác 
nhau vẻ vấn đề này 3), Trước dây, 
văn hóa dược hiều đó là học vàn, nhà 
trường và chế độ giáo dục. Ngày nay, 
âm hóa được quan niệm rộng hcn 
bao gồm cả khoa học —kRÿ thuật, 
ngôn nưữừ và văn. học. « Văn hóa là 
toàn bộ thành tru của xã hội bao 
göm sự phát triền vật chất và tỉnh 
thaần của xã hội đó và được xã hội đó 
sử dụng. Văn hóa bao gồm văn hóa 
dàn gian truyền thống và nó dáp ứng 
cho sự tiến bộ không ngừng tủa nhàn 
loại Ð @3). : 

Vậy thì, vàn hóa là một khái niệm 
Fòng VỀ Sự sáng tạo của con người 
trên nh'êu lĩnh vực với mục đích lảm 
cho xã hiội loài người không ngừng 
tiên lên văn mình. Trong đô, văn hóa 
đản gian truyền thống là sản phầm 
lâu đời của nhiều lớp người sáng 
to nên, nó mang đậm nét đặc tính 
tóc người được tòn tại cho đến ngày 


(lì) Văn kiện Đại họi V. Nxb Sự thật. Hà 
nội, 1982, tập Í, tr. 101,. 

(2? A. MoÌ — Động thái xá hệt của oăn hơa, 
Nxb Tiến bọ, Mát-gcơ-va, 1973. tr. 35. 
_(3) Từ điền triết học bách khoa. Mát-xcơ-va. 
1964, tập 3. tr. 116. 


nay trải qua nhiều chế độ, nhiều thời 
kỷ lịch sử. Văn hóa dân gian truyền 
thống là hỏn ngọc quý của kho tàng 
văn hóa. Song, vì đã trải qua nhiều 
chế độ, nhiều thời kỳ lịch sử khác 
nhau cho nên bụi « phong trần s cũng 
bám vào hỏn ngọc quý đó.Và như vậv 
trong văn hóa dàn gian không tránh 
khỏi tồn tại những vếu tố lạc hậu, bảo 
thủ, mê tín mà chúng ta phải có công 
tìm hiều và gạn lọc. 


Uời sống Uăn hóa ở cơ sở là những 
&inh hoạt cụ thề hàng ngàu của nhân 
đân trên nhiều mặt ra trước hết là các 
Đấn Ít ở, ăn, mặc, phương liện Đận 
Chuyền, ăn nghệ dân gian truuên thống, 
trí thức chữa bệnh, lễ hội 0d cƠ SỞ Đạt 
chất kỹ thuật mới. Đời sống oăn hóa ở 
cơ sở là những uãấn ttề cụ thề của Đăn 


hóa nhắn  bdo đảm đời sống vật chất , 


và tính thần cho con người khỏng 
ngừng tiến bọ. Đời sống văn hóa ở cơ 
sở bao gòm ba lĩnh vực chính: mọội 
lở, lĩnh vực văn hóa vật chất (ăn, Ở, 
mặc. phương tiện vận chuyền); hai 
ld, lĩnh vực văn hóa tính thân (văn 
nghệ dân gian truyền thống, tri thức 
chữa bệnh, lễ hội); ba fd, lĩnh vực 
văn hóa kỹ thuật (hệ thống truyền 
thông đại chúng, trạm điện, thủy 
điện, mây móc công nghiệp). Trong 
báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đăng tại Đại hội V, từ cợ 
sở được xác định cụ thê: đó là các 
nhà máy, công trường, nóng trường, 
lâm trường, dơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dàn, cơ quan, 
trường học, bệnh viện, cửa hàng, xã, 
hợp tác xã, phường, ấp... Vị vậy, công 
tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở phải được tiến hành từ dưới, phải 
bắt đầu từ những điềm cư trú tạp 
trung dân, những nơi trính độ văn 
hóa còn thấp so với nhiều nơi khác. 
(Điều này làm cho chúng ta nhớ lại 
những sic lệnh cúi Lê-nin vẻ việc 
xây dựng các trung tâm văn hóa — 
khoa học ở Đa-ghe-xtan, Tua-Re-xtan 
vào những năm 1920 — 1922. ĐDaạyv là 
những vùng đàn tộc thiêu số ở biến 


cương có đời sống văn hóa thấp nhất 
ở nước Nga sau cách mạng. Điều này 
cũng lưu ý chúng ta những kinh 
nghiệm của Liên xô trong việc thành 
lập các cơ sở văn hóa (Kultbazơ) ở 
vùng Xi-bê-ri vào những năm 30 đưới 
chính quyền xô viết nhằm nàng cao 
đởi sống văn hóa ở cơ sở cho các bộ 
lạc chăn nuôi còn lạc hậu). 

Xâyv dựng đời sống văn hóa ở cơ 
SỞ là một sự nghiệp lớn, một cuộc 
đấu tranh quyết liệt và phức tạp giữa 
chủ nghĩa xã hội với tất cả những lực 
lượng, tàn dư văn hóa phản động và 
lạc hậu nhằm khẳng định một cuộc 
sống mới của một chế độ mới cho 
nhân dân. Chính vi vậy, đó là một sự 
nghiệp của quần chúng ; dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và sự giúp đỡ của các 
cơ quan chức nàng của Nhà nước,: 
nàn đân phải được chủ động và tham 
gia công tác này theo phương chàmh 
q Nhà nước và nhân dân cùng làm » 


I— XÃ HỘI TÂY NGUYÊN VÀ ĐỜI 

SÔNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ HIỆN 

NAY TRONG VÙNG DẪN TỘC 
_ THIẾU SỐ 


Nã hòi Tày nguyên là một xã hội 
mà ở đó «@sản xuất tự cấp, tự túc là 
chính (...}. Chế độ sở hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất chưa hình thành một 
cách phô biến. Sự phản hóa giai cấp 
chưa rõ rệt, Còn ”tòn tại những tàn dư 
của chế độ công hữu có tính chát cộng 
sản nguyên thủy ® (1). Nhận xét đó của 
đùng chí Trưởng-Chính về xã hội lay 
nguyên là hoàn toàn chính xác về 
đạc trưng chung nhất và nang tỉnh 
phô biển của quy luật. Mặt khác, Ở 
Táâu nguyên còn có nhiều mô hình cầu 
Iric dữ. hội quá độa mỏ lính sỉnh hoại 


_ Đăn hóa trong đời sông nhàn đdvn mà 


chúng 1a chưa nắm được hệt những 
đạc thủ. Bởi vì, xã hội Tây nguyên là 
một xã hội trong thời kỷ lan rà của 


(4› Trường- Chính: * Đưa nhân dân các 
dân tóc ở Đák Lắk tiến thẳng làn chì rghkĩa 
xã hỏi ° Tạp chí Cộng sản. số ŠS-1932, tr. 19. 


NHỈ 


chế độ xã hôi nguyên thủy trong hối 
cảnh lịch sử chịu sự tác động của các 
chế độ phong kiến, thực đân cñ, thực 
đân mới, Cơ cấu đồng họ và quan hệ 
huyết thong trong các Luôn làng còn 
ràng buộc chịt chẽ thông qua những 
phong tực, tập quán. Do đó, đòi với 
nói bó từng buôn thì nhiững quan hệ 
dòng họ và huyệt thống đó rất chặt 
chẽ. Nó là eơ sở của sự q:itìn lý xã hội 
trong buôn thông qua các Tluạt tục. 
ong, đôi với các buôn Khác, nhất là 
đói với các đản tộc khác thì tíih độc 
lập và tự trị địa phương rất củo. Nó 
khác hẳn với công xã nông thôn Ở 
ch quan hệ động họ và huyết thong, 
Trong công xã nóng thôn, quan hệ 


này Không còn Ý nghĩa ràng buộc chặt 


chữ và là cơ sở dè quần ý xã hội 
bữa. Như Các Múc đã viết: €Công xã 
nồng thôn là tò chức đầu tiên của 
những người tự do Thông bị ràng 
buộc bởi những huyệt 


thông » 3). 


qui hệ 


Có quan điềm cho rằng, xã hội Tây 
nguyên là “thẻ hiện gặạc hưng của 
công xã bông thôn thời RÝ tiên tự bìn 
chủ nghĩa ®. Ợ đây, có thê đặt cầu 
hỏi: vậy tìng xã ở Đắc bộ, Trung bộ, 
Nam bộ trước năm T9ốf có thê biện 
đặc tru n7 cho công xi nónư thôn thời 
LÝ tiên từ bán chủ nghĩa Không? Và 
nhữ chúng ta đếẻu Liểt ở đó trước năm 
2i, phần hóa gimi cấp và đâu tranh 
gai e:p đã trở thành sảu rác khiến 
cha Đồng ta đã vạch ra những chính 
sách ràt dùng dạn để giết quyết mầu 
thuận và hội này, Cũng có quan điềm 
nhìn mạnh đến sự *mạnh nhà giai 
c0» VậV cũng xin dược hỏi rằng Ở 
Tày nguyên hiện náv, các chính sách 


~ 


của đa sẽ nhìn mạnh văn dẻ €ởiai 
ccópn hay- là cần thiết xâv dựng một 
qua. hệ xã hội mới xóa hỏ những 
quan hệ rang buộc vẻ dòng họ và 
phong Lục, tập quán lạc hậu dang 
nưan cần sự tiền hộ cĂñđ" đồng bào các 
dơn tóc 2 Hồ ràng sự &1lön lại những 
tán (l của chữ dò công hữu có lính 
chải côi s¿a nguyên thủy s của xã hội 


90 


các đân tốc ở Tây nguyên như đồng 
chí Trường-Chính nhãn mạnh là điều 
mà chúng ta can chú Ý nghiên cúu sâu 
hơn nữa 

Từ nhận thức qnv luật xã hội, 
chúng ta dị đèn nhận thúc vẻ quy 
luật và lính chất của văn hóa. Các 
nhà đân tộc hợc xô viết quan niệm? 
xi hội dược phản chia thành những 
hình thái kính tế — xã -<hội (nưi yên 
thủy, nộ lệ, phong kiến, tư bán và xã 
hội chủ nghĩa) (6). Giá trị văn hóa 
chính là ở sự sắng tạo. Sáng Lao khca 
học, sắng tạo nghệ thuật, sáng tạo í¡ 
những biện pháp chống thiền nhiên, 
sung lạo ra những nghệ thuật đu 
tranh xã hội de đạt dược tháng lọi, 
3àO tòn con người VÀ làm co ecn 
người tiên bộ không ngứững. 

Văn hóa đàn Lộc thiêu sở ở Táy 
nguyên là thước loại hình vàn héa 
nguyên thủv trong giải đoạn phản 
giải (đéeuHfUuration). Đời sống Đăn heca 
Ở ©cƠ SỞ CÒt lôn lại những tàn dư sinh 
hoạt cọòng dòng có lính chất ngy*#n 
thú. Trên hình vực văn hóa vậtchát 
(ở, ăn, uốnØ, mặc, đi *lại) còn ràt 
nhiều nét có xưa và lạc hậu. Sự phản 
bò của buôn làng phụ thuộc vào nguồn 
nước và dáất rừng để-làm rấy, Alỏi 
buôn làng đều có một khi vực Tọng 
dễ phát ray riêng. Do đó, Nuôn lòng 
phần bố rýt phần tán có khuynh hướng 
bám sảu vào rừng giả, đầu nguồn 
nước. Có những buôn làng định cư 
làm" ruộng Khô nhờ nước trời trên 
những vùng thoáng mát, nhưng lại 
rat thiểu nước sinh hoạt vì xa nguồn 
nước. Tô chức buôn làng như trên 
phủ hợp với lới sống đu cư du canh 
hoạc định cư luàn canh trên cơ sở 
sản bạn, thú hái làm sản và khai thác 
rững một cách thô sơ nhất. Làng càng 
phản bố phản tán thì nhà lại dục 
tạp Trung với mặt độ cao, Có‹s ở nún 


(5) Tuyền tập Mác — .Ẵng- chen. tiếng Nụa, 
quyên Ï. tr. ⁄54. 

(6ý Theo V. Brom-lây : Đại cương lý thuyêt 
tộc người. Nxb Khoa học. Mát-xcơ-va, i083, 
tr. 20. 


nhau mới bảo tòn được ccn nơ] 
trước thủ dừữ và những cuc xung dẻi 
bất người như trước đây đã XÂY rủ, 
bao tồn chặt chế n¡ững quan hệ buyết 
thống và dòng họ do ngớci hôn tìo 
nên, Đặc biệt là trong những nhà dài, 
guan hệ chặt chế về đóng họ lại càng 
được báo lưu nạnh mẽ hơn, Ơ Tây 
nguyên, có hai loại nhà địi: nhà dài 
trên sàn (Ê-đẻ, Gia rai, Ma...) nhà 
dài nền đất (Muông Ga, Gic riêng, 
Xtiêng...). Mỗi nhà dài có từ 5 — 7hộ 
đến vài chục hộ, thậm chí mới làng 
có nơi cá biệt chỉ có vài nhà dài. Có 
những vùng tồn tại loại nhà ng cho 
từng gia đình riêng. Nhà rgắn cũng 
có hai loại: nhà sàn và nhà nền đàt. 
Hiện nay, ở Đắc lắc, [Lâm đồng, quả 
trình phản giải những nhà dài dang 
bắt đầu. Ơ Đác lắc cuộc vận dòng 
phân giải nhà đài đã trở thành một chủ 
trương của chính quyền và dược sự 
đồng tình của nhân dân, đặc biệt là 
tuôồi trẻ người đân tộc. 

Trước nầm 1978, vấn đề lương thực 
và muối còn là vấn đề gav gái trong 
đời sống hằng ngày, Năm 1979, về cơ 
bản, hai vấn đề trên đã được giải 
quyết nhờ tiến hành vận độn tịnh 
'anh định cư eó kết quả và an ninh 
chính trị được bao đảm, Từ năm 1989 
đến năm 1933, nhiều buôn làng, hợp 
tác xã đồng bào dân tóc dã dạt được 
bình quân lương thực dâu người từ 
350 kg décn 350 kg, có những nơi đạt 
dến 550 kg. cá biệt như vùng Xtiêng 
(huyện Phước long, tỉnh Sông bé) dạt 
đến 650 kự nàm 1982, trong đó tỷ lệ lúa 
chiếm 70 đến 80 phần trăm.-Néu không 
bị thiên tài nặng, dòng bào các dân 
tộc Tây nguyên chắc chắn có khả năng 
tự túc dược lương thực. lloif nữi, 
nếu đây mạnh cuộc vận động định 
carh định cư kết hợp với mở rộng 
điện tích ruộng nước và thảm cành, 
phát triệu kinh tế vướởn và vườn rừng 
trồng cây xuất khầu, thì nhất định đời: 
sống kinh tế của dòng bào dâu 
tộc sẽ nhanh chóng thav đôi. Đồng 
bào Tây nguyên có khú nàng dạt 


ø90 k lương thực đầu người là mức 
lương thực cần thiết dề dị lên frong 
chặng đường dầu tiên của thời kỷ 
chuận bị phát triền công nghiệp. Cá 
khô là thực phầm rất cần cho đời sống 
của dòng bào hiện nay, Nhiều nơi, 
công hào phải mua từng cón cá khô 
của tư thương với giá cắt cô. Do hậu 
quá của chiến tranh, do phá từng bửa 
bãi và dùng thuốc nô đánh cá ở sông 
suối cho nén nuày nay só thị và cá 
cho bữa šn đã dần đầu trở thành khan 


hiểm. Do đó, thực phẩm chính tron 


bữa ăn của dòng bào các dân tộc Ở 
đảy là muối và rau rừng (rau rừng có 
loại ngọt như nước thịt như rau nhíp... 
có loại béo và nơợon miệng như các 
i01 đọi mây..,, Tất nhiều loại hạt 
cung cấp mỡ thực vật, Các món ăn 
như canh thụt, canh bồi, eơm lam, cá 
ống vừa ngon vừa có giá trị dinh 
đường cao, được đồng bào các dân 
tộc Tây nguyên yêu thích, Những món 


“ăn này gắn với tài nguyên rừng). Ơ 


Tây nguyên hiện nay có nhiều buôn 
làng đang làm vào cảnh thiếu nước 
uống cho người và gia súc, đác biệt 
nguồn nước sạch. Còn một số nơi 
định cư định canh mới ughi dến khai 
thác ruộng nước và dòng nước thủy 
lợi, nhưng chưa chủ ý đến nước sạch 
cho người, nước tắm cho voi. Nạn 
thiếu mặc hiện nay đang khá phô biến, 
nhiêu nơi mức độ thiếu mặc đáng 
được báo động. Các cơ quan thương 
nghiệp chưa chú ý đến việc cung cấp 
các loại vài có độ đày và ben cần 
thiết, thích hợp với điều kiện thiên 
nhiên và lao động của động bào các 


đân tóc, Mặt khác, chính quyền và 


các đoàa thê quản chúng chưa quan 
tàm vận động dòng bào tròng cây có 
sợi, củi tiên và tô chức lại nghề đệt 
cô truyền má, làng nào cũng có, Chăn 
màn hiện nay hàu như không có ; có 
nơi, mười gia định niới có được một 
chăn sợi mồng Nam định (mỗi gia 
đình trung bình có tử 1 đến người); 
nhiều nơi cả buồn không tìm đâu ra 
được một tím chân, Nhân dàn dị lại 
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và vận chuyền chủ vếu vẫn bằng đôi 
chản trần với một chiếc gủi trên lưng ; 
chỉ một số nơi dùng voi, thuyền độc 
mộc, hay xe dạp;rat cá biệt có nơi 
dùng xe gắn này và ô tÔ vận tải nhỏ. 
Hiện nay; có được đỏi đép lốp cao su 
đã trở thành điều ước mong chung 
của đồng bào đề tiện việc đi rừng, di 
hội họp, giao địch hằng ngày. Đồng bào 
__ đã biết nuôi trâu, bò, ngựa từ xu xưa 
_ đề cúng tế, săn bắn, chống cháy rùng, 
nhưng lại chưa biết dùng đề kéo xe. 
Trên lĩnh vực văn. hóa tỉnh thần, 
Tây nguyên là một khu vực văn hóa 
dân gian truyền thống rất phong phú 
và đa dạng, một « hòn ngọc quý ” của 
nhân loại trong thẻ kỶ hiện nay. Dưới 
lòng đất của Tày nguyên chắc chán 
còn nhiều tài nguyên hiểm có mà ta 
chưa biết được hết, trong đó còn những 
nền Uăn hóa khảo cô nồi liềng mà nà 
ản còn là ăn số. Cúc phương thuốc 
chữa bệnh bàng cây có rất hiệu nghiệm 
trong nhân dân (như chữa rắn cắn, hồ 
cắn, hạn chế sinh đẻ..) cho đến nay 
vẫn còn nằm trong sự huyền bí của 
thần linh. Đới sống văn hóa ở cơ sở 
từ những trỏ chơi thả điều với các 
ống sáo bằng cây lò ô, cây giang cho 
đến các bảy thú, dàn nhạc gõ duöi 
chim, những bài hát trữ tỉnh của nam 
nữ, những điệu múa tập thê, múa 
trống, múa khiên, dến những bản 
trưởng ca đồ số mang tính sử thí đầy 
gợi cam và lung lĩnh hình tượng cho 
đến những bộ đàn dá, đàn rung, 
krông pút, kén Kvoai, kèn lá... phan 
anh thiên nhiên hùng vĩ và tâm hòn 
nhạy cảm của con người Tây nguyên. 
Từ những chiếc cồng có núm đến 
những bộ chiêng Á ráp nồi tiếng được 
dùng trong cúc lễ hội (đâm trau, Đô 
thi, hội mùa, hội mừng sức khóe là 
bốn lễ hội lớn nhất trong nhân đâần 
với sỐ người dự rất đông và kéo đài 
nhiều ngày) đến câu tịc ngữ ® Chín 
tháng dỗ mò hỏi ra nước nắt, Da 
tháng rồi nhàn hè hội vui chơi ° của 
đồng bào Gia rai cùng nói lên một lõi 
sống man đậm màu sắc tàn dư của 


e» 


một xã hội nguyên thủy còn đang tồn 
tại hiện nay. Thế nhưng, những lễ 
hội trên lại cũng dễ làm sống dậy 
những tư tưởng thần linh, những 
quan niệm lệch lạc vẻ cuộc sống hiện 
tại, những tư tưởng cục bộ, hẹp hòi 
của dòng họ, những đặc quyền và 
thần quyền của tầng lớp trên... « XÍa 
lai », cưới xin, ma chav với những bủ 
tục còn đang đè nặng lên đời sống 
nhân dân, nhất là những người tiến bộ 
và lớp trẻ ;ema laiscòn đe dọa cả 
tính mạng con người, cá biệt có những 
trưởng hợp giếL người vô cớ chỉ vì 
mê Yín. Qua hiện tượng «ma lai* ở 
một vài nơi, chúng tà cũng cần nghĩ 
đến một âm mưu chính trị nào đó 
nhằm phá hoại an ninh trật tự địa 
phương cần được theo dõi thêm đề 
kết luận. Điều đảng quan tâm hơn 
nữa, là gần đây nạn không biết chữ 
lại tái phát và đang lan rộng cùng với 
sự phát triền của tệ cúng kiêng. đồng 
bóng, thầy hum... Trong khi đó, vài 
năm găn đây công tác tư tưởng, giáo 
dục, phồ biến khoa học và tri thức 
mới ngày càng tỏ ra yếu kém dần 
trong vùng đồng bào các đản tộc. 

Trên lĩnh vực văn hóa—kÿ thuật, 
nhin chung, có thề nói vùng các dân. 
tòc Tây nguyên là một thế giới chưa 
có sự ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đáng kề vào đời sống. Hiện 
may, chỉ mới có một vài hợp tác xã 
khá ceó máy xay xát, máy quạt gió 
bơm nước, quạt gió kéo mô tơ điện, 
mọt đôi nơi có máy kéo, xe vận tải; 
một số địa phương đang có dự án xây 
thủy điện nhỏ trong những năm sắp 
đến. Nhưng nhìn chung, các mạng 
lưới truyền thanh, hệ thống điện 
thoại, 'thư viện xã, phim ảnh, trường 
hccc bệnh xá, cửa hàng thương 
n;zhiệp... chỉ là những hiện tượng 
mới mẻ trong đời sống văn hóa của 
nhân đân ở cơ sởơ.' 

Trẻn đày là những nét phác họa 
đơn sơ nhất hiện trạng của đời sống 
văn hóa ở cơ sở trong các buôn làng 
Tày nguyên mà chúng tôi biết được. 


II —-MẤY Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ 
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 
Ở CƠ SƠ VÙNG CÁC DÂN TỘC 
TÂY NGUYÊN 

Trong dịp đi thăm tỉnh Đắc lắc 
tháng 4-1985, đồng chí Trường-Chỉnh 
, €Óó nói* Các đân tộc thiêu số ở Đắc 
läc tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
càng có nhiều khó khăn, phức tạp, vì 
không chỉ bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa mà phải nhày 
vọt qua mãy chế độ xã hội s Œ). Ỷ 
kiến này cần được các nhà nghiên 
cứu thảo luận rộng và sâu thêm đề 
hình dụng cho được những khó Rhàăn 
£ẽ gặp phải và mức độ của những 
khó khăn đó. Từ đây cho đến năm 
1990 tức vén vẹn còn 5 năm nữa hoặc 
dến năm 2000 tức còn 15 năm tròn, 
chúng ta sẽ xây dựng những gì cho 
Tây nguyên và đồng bào các dân tóc 
Tây nguyên sẽ được hưởng những 
gì trong đời sống cụ thê xuất phát từ 
hiện trạng như trên đã trình bày 2 


Trước he! và là then chốt nhàt, đó: 


là công tác vận động định canh, định 
cư: Lâu nay, Nhà nước bao cấp và 
đầu tư dàu đều cho công việc này, 
nhưng rât tiếc chưa có một mô hình 
nào được gọi là hoàn chỉnh mà mọi 
người đều thấy vừa ý. Theo quan 
niệm của chúng tôi, Nhà nước chỉ nên 
tập trung lớn và đứt điểm vào một số 
nơi có tầm chiến lược quan trọng, 
những đảàu mi của các vùng tập 


trung dân. Nên huy động các lực 


lượng khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội vào 
những chương trình giải quyết văn 
đề ở cho Tàảy nguyên, Cho đến nàm 
1990, mỗi huyện ở Tây nguyên nén eó 
một vài điềm định cư định canh kiều 
mãu đề đồng bảo có thề nhìn thấy 
được và tô chức xảv dựng theo 
phương châm “ Nhà nước và nhân đân 
cũng làm». Hoặc có thê bằng con 
đường đối lưu hàng hóa xuất khâu, 
Nhà nước bán vật tư cho các buôn 
làng tự xây dựng nơi ở của mình. 


Song song với !ồ chức lại vấn đà ở, 
chúng ta cần tô chức các ngành nghề 
thủ công. những cơ sở chế biến lương 
thực và thực phầm (chế biến sắn, 
ngô, các cây có đầu...), những xí nưhiệp 
gö, mộc nhỏ, những lò nung vôi, làm 
ngói, chế biền làm sản cho đồng bào 
các dân tộc hoặc phải tuyền dụng lao 
động người đản tộc thiều số đề hướng: 
dân họ làm và dạy cho họ thành thạo 
nghề. Cân phô biến các kỹ thuật 
tròng cây và chăm sóc các loại cÂy 
công nghiệp có giá trị kinh tế cao, 
phô biến kinh nghiệm chăn nuôi gia 
súc, chữa bệnh trong gia đình, phát 
triền hộ cá nhân, vườn nhà cho mỗi 
hộ, vườn rừng cho tập thề. Cần vận 
động đồng bào sớm bỏ cảnh sống £ 
trong các nhà dài, đồng thời chọn 
nhữ: ø nơi có nhà đài đẹp đề bảo tồn 
như những đi tích văn hóa, chuần bị 
cho những kể hoạch phát triền du 
lịch và giải trí vẻ sau này cho địa 
phương. 


Đưa đồng bảo các dân lộc thiều số 
do các lâm $rtờng, nông trường Nhà 
nước là con đường ngắn nhất xóa bỏ 
chenh lệch trong dời sống, thực hiện 
bình đẳng dàn tộc. Song vì đó là con 
đường ngắn nhất cho nên cũng tồn 
tại nhiêu khó khăn và phức tạp gay 
gắt nhất: mà thưởng những người 
lãnh đạo không sóm lường được hết, 
Do đó, những chương trình đưa đồng 
bào các đân tộc vào các làm trưởng 
và nông trường cùng có thề bị thất 
bại nếu chúng ta Không phát hiện 
sớm mâu thuản và có biện pháp giải 
quyết mọt cách đúng đắn, 


Can đặc biệt quan tàm đến việc 
phát triền ruộng nước, thực hiện thâm 
cành, đưa những kinh nghiệm và tri 
thức kỹ thuật ở miền xuôi vào đời 
sống của đóng bào các đàn tóc thiều 
số (kinh nghiệm {rồng vướn cây ăn 
gu, chăn nuôi gia súc, dùng sức kéo 
súc vật, chọn giống...). lồng thời, coï 


(7) Xem Tạp chí Cóng sản. số 8-1983, tr. LÍ 
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trọng phát triền trồng ngủ, sẵn, bí, 
bầu và các loại đậu là những cây 
trồng quen thuộc với đồng bào xưa 
nay. Tô chức chế biến bột sắn theo 
phương pháp thủ công trong các buôn 
làng như đồng bào miền xuôi. tiên 
tới xây dựng những xí nghiệp chế 
biến bột sẵn đề trao đồi hàng với các 
tỉnh và xuất khẩu. Ao cá, hồ nuôi cá 
đang bắt đầu phát triền, nhiều nơi đã 
thu được những kết quả tốt. Vậy cần 
phát triền mạnh ao, hồ nuôi cá nhiều 
hơn nữa, nhất là ở Nam Tây nguyên 
là nơi có nhiều bàu nước thiên nhiên. 


Nhà nước nên giúp đồng bào hoặc 
bán cho đồng bào vặt liệu, xỉ măng 
đề mỗi hợp tác xã, mỗi buôn có vài 
ha giếng khơi lớn nên xi măng, giải 
quyết nguồn nước uống vệ sinh: Phấn 
đấu cho đến năm 1990, đồng bào các 
dân tộc ở Tây nguyên có đủ nước 
sạch đề uống và dùng trong sinh 
hoạt. Trong vẫn đẻ mặc, cần có chính 

sách khôi phục và khuvến khích phát 

triền nghề trồng bông và cây có sợi, 
nghề dệt thủ công trong đồng bào, 
xem như những nghẻ, nưành chính 
thức của hợp tác xã; đồng thời, cần 
nghiên cứu cung cấp các loại vải thích 
hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động 
của đồng bào. Trong vài năm sắp 
đến, bằng các phương thức thích hợp, 
làm sao cho mỗi hộ sắm được hai 
chăn đắp, mọi người dân Tây nguyên 
đều có dép lốp cao su đề không còn 
đi chân đất, mọi gia đình có đủ bát 
ăn, nồi nhôm, chảo gang nâu cơm, xóa 
bó dược cảnh ăn uống băng các dụng 
cụ qua lạc hậu. 


Trên lĩnh vực văn hóa tính thần 
của đời sống ở cơ sở, nên tô chức tốt 
việc sử dụng các bài thuốc dân tóc đề 
chữa bệnh. Đóng thời dưa các loại cày 
được liệu thông thưởng từ miền xuôi 
lên tròng ở các vườn gia đình đồng 
bảo dân tóc đề chữa các bệnh đau 
bụng, kiếL ly, cảm cúm, viêm phê 
quản...còn khá phô biển trong các 
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buôn làng. Cần phát triền những đội 
nhạc, ca múa dân gian ở cơ sở, tiến 
tới tồ chức nhạc hội của từng loại 
nhạc cụ (tchiêng công, trống, đàn gỗ, 
đàn hơi, và đây...). Không ngăn căn 
hoạt động biều diễn của các đội nhạc 
dùng các nhạc cụ mới nhưng phải hết 
sức chú trọng đầy mạnh việc phát triền 
và sử dụng rộng rãi các nhạc cụ dân 
tộc. Vấn dẻ từng bước tồ chức lại 
những ngày lễ hội lớn là rất quan 
trọng, đặc biệt là lễ Pô thì, tránh kéo. 
đài nhiều ngày, tiêu phíilớn. Các địa 
phương nên tð chức những cuộc, họp 
có các già làng và các người tiêu biều 
bàn bạc xây dựng những quy ước 
cưới xin, na chay mới, xóa bớt những 
hủ tục, tệ nạn nặng nề mà ngày nay 
đồng bào đều mong muốn thay đồi. 
Cần có biện pháp kiên quyết, vửa tiến 
hành giáo dục, vừa thi hành nghiêm 
minh pháp luật đề nhanh chóng chấm 
dứt tệ nạn giết người vô cớ rồi rêu 
rao người bị giết là e ma lai s. 


Trên lĩnh vực văn hóa kỳ thuật, 
với chủ trương Nhà nước và nhân đân 
cùng làm, nêỂđảy mạnh việc xây 
dựng những trạm thủy điện nhỏ, 
những cơ sở' phát điện bằng sức gió, 


sản xuất nhiều bình ắc quy điện đề 


bán cho đồng bào. Tích cực giúp đỡ: 
các hợp tác xã và các buôn làng có 
được những máy xay xát gạo cỡ nhỏ, 
nhằm giải phóng sức lao động phụ 
nữ trong gia đình ; phát triền truyền 
thanh, truyền hình, tô phát thanh, đèn. 
chiếu...đề dây mạnh phô biến khoa . 
học, làm biên đồi hẳn đời sống văn 
hóa ở cơ sở trong những năm sắp 
đến. | 

Phấn đấu thực hiện được những 


-vấn đề cụ thề nêu trên là tiến tới xóa 


bỏ được một bước sự chênh lệch và 
đời sông của dòng bào miền núi so 
với miễn xuôi, thực hiện một nội 


. đụng quan trọng của chỉnh sách dân 


tộc của Đăng tà trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ tiến lên 
chu nghĩa xã hội. 


Ngày báo chí Việt nam. 


THẤM nay, “chúng ta tồ chức lần đầu 
ngày báo chí Việt nam trong cả 
nước theo chỉ thị của BBTFTƯ 

Đăng: lấy ngày 21-6 hằng nám làm 

.Vgày báo chỉ Việt! nam. 


Cách đây đúng 60 năm, ngày 21-6- 
1925, tuần báo 7hanh niên do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản bằng 
tiếng Việt, ra mắt bạn đọc. Hồi bấy 
-giờ, Bác Hồ từ Liên xô tới Trung 
quốc đề trực tiếp tô chức và lãnh đạo 
phong trào yêu nước Việt nam đi theo 
con đường cách - mạng vô sản. Tới 
Quảng châu, Người liên lạc ngay với 
những thanh niên vêu nước đang trên 
con đường đi tìm chân lý; giáo dục 
họ về những quan điềm và phương 
.. pháp cơ bản của một tò chức cách 
mạng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
rồi tò chức ra hội yêu nước Ïiệt nam 
kiều mới gọi là Việt nam thanh: niên 
cách mạng đồng chỉ. hội. Tuần báo 
Thanh niên là cơ quan tuyên truyền 
.của Hội, Việc xuất bản tuần báo Thanh 
niên đánh đấu sự ra đời của báo chỉ 
cách mạng Việt nam... 


Ngày báo chí Việt nam được tô chức 
hằng năm la dề ghi nhớ cóng ơn fo 
tớn của Chủ lịch Hồ Chỉ Minh dòi Uuới 
báo chỉ cách mạng Việf nam. Cũng như 
Đảng cộng sản Việt nam, báo chí cách 
mạng Việt nam được Chủ tịch Hò Chí 
Minh đặt nền móng tư tưởng, chỉ rõ 
phương hướng chỉnh trị, nghiệp vụ, 
chăm lo giáo dục, đào tạo và dịu đắt, 
Cuộc dời của Người gắn liên với sự 
nghiệp của báo chỉ cách mạng. làn 
thân Người cũng là mọt nhà háo vô 
sản vĩ đại. Báo chỉ cách mạng Việt 
nam có được những công hiện to lứn 

"*à sự trưởng thành vượt bạc vẻ mọi 


mặt như ngày nay, “xứng đáng là . 
một trong những nền báo chí cách 
mạng tiên tiến trên thế giới ® (1) là do 
có Đẳng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đội ngũ những người làm báo chúng 
ta vô cùng sung sướng và tự hào vì có 
người thây và đồng nghiệp vĩ đại là 
Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 


Ngày báo chí Việt nam cũng là dịp 
đề chúng ta ón lại 0à liếp tục phái huU 
†ruuền Ihống tối đẹp của bảo chí-cách 
mựng. Truyền thống do đã được Chủ 
tịch Trưởng-Chỉnh chỉ ra rất rõ, rất 
đầy đủ trong thư gửi Đại hội thứ IV 
Hội nhà báo Việt nam : * Trước Cách 
mạng Tháng Tám, báo chí ,do Đăng 
ta lãnh đạo đã góp phần quan trọng 
vào công cuộc vận động và chỉ đạo 
cách mạng, đưa cuộc Tông khởi nghĩa 
(1945) đến thành công. lập nên chính 
quyền nhân dân trong cả nước. 


® rong hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chống để quốc Mỹ 
xâm lược, cũng như trong cuộc chiến 
tranh đánh thắng bọn bành trướng và 
bá quyền Trung quốc cùng bè lũ tay 


Sai, các nhà báo Việt nam luôn luôn 


có mặt ở tiên tuyến. Nhiều anh chị em 
đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, 
lấy máu đào tô thắm phảm chất cao 
quý của giới làm báo Việt nam. 


« Khi miền Nam nước tít chưa hoàn 
toàn giải phóng khỏi ách thực dân 
mới của đế quốc Mỹ, công tác báo chí 
kháng chiến đã kết hợp với một bộ 
phận báo chỉ xuất bản công khai đề 


(1) Thư của Chủ tịch Trường Chinh gửi 
Đại hội thử IV Hỏi nhà báo Việt gam. báo 
Nhân dân ngày 9-12-1983. 
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tuyên truyền, vàn động (rong các 
thành thị và vùng nông thôn do địch 
kiềm soát. Ở tiền tuyển cũng như ở 
hậu phương. giới làm báo nước ta đã 
đũng cảm làm trỏn nhiệm vụ, là độj 
quản đi đầu trong công tác tư tưởng 
của Dũng, 

.# Ngày nay, tiếp tục thực hiện chức 
năng người cồ động tập thề và người 
tô chức tập thề, báo chí nước ta đang 
ra sức tuyên truyền đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ 
báo vệ Tô quốc, chóng kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ dịch, 
chống tiêu cực trong xã hội, đây mạnh 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
nâng cao phim chất cách mạng và 
kiến thức kinh tế, khoa học, Rÿ thuật, 
xây dựng con người mới, lối sống mới 
và nên văn hóa mới; đòng thời, giáo 
đục chủ nghĩa vêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, (uyên truyền đường 
lối đối ngoại của Đang và Nhà nước 
ta ® O2). 

Có thê nói, nét nồi bật và quán xuyến 
đừ đầu chí cuối trong truyền thống 
tốt đẹp của báo chí ta là sự trunz 
thành tuyệt đối với lập trưởng chính 
trị và đường lỗi lãnh đạo của Dẳng 
cộng sản Việt nam. Thực hiện đúng 
chức nắng của mình, báo chí không 
chỉ phô cập, truyền bá đường lõi của 
Đăng, mà còn có tác dụng tô chức lực 
lượng cách mạng- Nêu cao tính Đẳng 
và tính nguyên tác, ý thức tô chức 
và kỷ luật, báo chí ta không một phút 
xa rời đường lối của Đng. Khi cách 
mạng trải qua bước ngoặt hoặc gặp 
khó khăn, ở chỗ này, chỗ khác, đôi 
khi có hiện tượng chao đảo về chính 
trị, nhưng báo chí luôn luôn tuyệt đối 
trung thành, vững vàng giương cao 
ngọn cờ thống nhát vẻ chính trị, tư 
tường và tò chức, 

Tô chức Ngày bảo chí Việt nam, 
bảo chí ta và đói ngũ những người 
làm báo phải ác định rõ hơn nữa 
Đai Prò 0à trách nii¿n của mình trong 
Sự nghiệp cách mạng của nhận dàn ta 
hiện ndụ : 
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Báo chỉ # phải kịp thời làm sắng tổ 
quan điềm của Đăng vẻ những sự 
kiện quan trọng trong nước và trên 
thể giới, góp phần nâng cao tỉnh thần 
vêu nước xã hội chủ nghĩa, ý thức 
tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
các chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước, các quy tắc, thể lệ vẻ 
trật tự, an nình, nâng c&o nhiệt tình 
lao động của quần chúng, hướng đẳn 
kịp thời và đúng đắn dư luận xã hội, 
làm phong phú đời sống văn hóa và 
tỉnh thần của nhân dâng (3). Bằng 
những luận cứ khoa học và thực tế 
sinh động, báo chí phải làm cho mọi. 
người hiều sâu sắc đường lỗi, chỉnh 
sách của Đảng và Nhà nước ta trong 
thời kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội nói chung và trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ nói riêng, 
góp phin nâng cao năng lực hoạt động 
thực tiễn của cán bộ, dẳng viên và 
nhàn đân nhằm thực biện thắng lợi 
những nhiệm vụ kinh tế—xã hội mà 
Đảng và Nhà nước đã đề ra. 


Báo chí cần trang bị cho nhân dân 
cái nhìn sáng tỏ về cục điện đất nước, 
từ đó thấy rõ những thành tựu đã đạt 
được mà phấn khởi tự hào; đồng thời 
thấy rõ những khó khăn đề cố gắng 
khác phục, vươn lên giành những 
tháng lợi to lớn hơn nữa, 


Báo chí dành vị trí thích đáng đề 
phản tích cuộc đấu tranh giai cấp 
qtayết liệt giữa hai con đường và bằng 
phương tiện nghiệp vụ của mình thiết 
thực tham gia vào cuộc dấu tranh ấy 
vì thủng lợi của chủ nghĩa xã hội. 


hảo chí phải tiếp tục làm cho mọi 
người thấy rõ kẻ thù cơ bản và lâu 
đài của nhân đân ta là chủ nghĩa đế 
quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ, kể 
thủ nguy hiểm và trực tiếp trước mắt 
là bọn phản động theo chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền Trung quốc đang 


(2› Tài liệu đã đẫn 
(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ 1V, Nxb Sự thật. Hà nội. 1977, tr. 5Ố, 
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ôm ấp mưu đồ thôn tỉnh Việt nam và 
Đông dương 


Giáo dục, bồi đưỡng phầm chất đạo 
đức cách mạng cũng là trách nhiệm 
của báo chí ta hiện nay. Báo chí cần 
biều đương kịp thời phong cách lao 
động mới và lõi sống mới; đấu tranh 
chống lối sống lười biếng, ích kỷ, sa 
đọa ; góp phản bài trừ hủ tục, mê tín, 
xóa bỏ tệ nạn xã hội, quét sạch văn 
hóa phản động, đòi trụy. 


Đặc trưng nồi bật của báo chí cách 
mạng là mở rộng phê bình và tự phê 
bình trên báo chí. Vì vậy, tất cả các 
báo chí ở trung ương cũng như ở 
địa phương đều phải «thường xuyên 
phê bình và tự phê binh có tính chất 
quần chúng đối với những hoạt động 
của các tô chức Đăng, chính quyền, 
đoàn thề, ngành chuyên môn, cán bộ, 
đang viên, nhàn viên Nhà nước trong 
việc thực hiện những nhiệm vụ chính 
trị coi đó.là biều hiện quan trọng về 
tính chiến đáu của mỗi tờ báo ? (|). 
Mở rộng phê bình và tự phê bình trên 
báo chí là thề hiện sức mạnh của Dáng 
và Nhà nước ta. Ứng hộ và tham gia 
phê bình và tự phẻ biịlh là nghĩa vụ 
của mỗi cân bộ, đẳng viên và của mỗi 
công đân. Ngăn củn phê bình và tự 
phè bình là vĩ phạm kỷ luật của Đăng 
và pháp luật của Nhà nước. 


Báo chí còn phải tham gia tích cực 
vào việc giáo dục chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Nhiệm vụ của báo chí là làm 
cho tiếng nói của nước Việt nam xã 
hội chủ nghĩa vang xa trên trường 
quốc tế, làm cho nhân dàn thể giới 
hiều rõ thực tế đất nước ta, hiều rõ 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô: quốc của ta, qua 
đó mà tranh thủ sự đồng: tình ủng hộ 
của loài người tiến bộ. Mặt khác, báo 
chí phải góp phần đấu tranh đề giả? 
quyết vấn đề ai thắng ai giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên 


phạm vỉ toàn thể giới, làm sáng tô 


lập trưởng, quan điềm của Đảng và 


Nhà nước ta về những vấn đề lớn của 
thời đại. 

Ngày báo chí Việt nam, không chỉ 
là ngày hội của những người làm 
công tác thông tín báo chí, mà còn là 
ngày hội của toàn dân, hởi vì trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền 
Nhà nước, báo chí vừa là công cự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vừa. 
là công cụ làm chủ tập thê của nhàn 
đàn. Thông qua Ngày báo chí Việt 
nam, chúng ta cần tăng cường hơn nữa 
mối quan hệ giữa báo chỉ Đới quần 
chúng. Hảo chí cần đi sàu đi sát quần 
chúng, phảa ánh kịp thời những Ý 
kiến, nguyện vọng và sáng kiến của 
quin chúng. Phải làm cho quần chúng 
hiểu sảu sắc rằng, báo chí cách mạng 
là điền đàn của chính họ, chứ không 
phải là công cụ của riêng một nhóm 
người nào, Muốn vậy, các nhà bảo 
phải nêu cao tỉnh thần trách nhiệm 
trước Đẳng, trước quần chúng; phải 
có sự tu dưỡng và rẻn luyện rất lón, 
phấn đầu nàng nhanh trình độ và sự 
hiều biết của mình về tảt cả các mặt: 
quan điểm, lập trường chính trị, trình 
độ lý luận, trình độ văn hóa, trình 
độ nghiệp vụ và vốn kiến thức thực 
tế... 

Ngày báo chí Việt năm cũng là địp 
đề Dăng nhìn lại và tùng cường sự 
lĩnh đạo dồi ouởi bứo chí, bởi vì báo 
chí cách mạng là báo chí của Đẳng, 
chịu sự lãnh đạo của Đăng. Đáo chỉ 
có phục vụ được đíc lực các nhiệm 
vụ chính trị của Đang, có phát huy 
được hiệu quả to lớn của nó [rong sự 
nghiệp cách mạng hiện nav của nhàn 
đàn ta hay Không là tùy thuộc vào sự 
lãnh đạo ấy của Đảng. Vì vậy, tổ 
chức Đăng và chính quyền các cập 
cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và. 
quản lý chặt chè hơn nữa báo chỉ và 
đội ngũ những người làìm báo. liệ 
thống truyền thông đại chủng cần 


tá› Chỉ thị 197 'CT— TỪ ngày 13-3-1972 của 
BCTBCHTƯĐ ‹ Về việc mở rong phé¿ bình 
trên báo chí ®. 


: HỶI 


-được mở rộng bơn và hoạt động có 
hiệu quả hơn: Đội ngũ những người 
làm báo cần được phát triền đủ về số 
lượng và bảo đảm về chất lượng. Các 
cấp Đẳng và chính quyền chăm lo 
nhiều hơn tới đổi sống tỉnh thần và 
vật chất của các nhà báo, tạo cho anh 
chị em có những điều kiện tối thiều 
đề làm việc và phát triền tài năng. 
Nên có chế độ, chính sách cụ thề đối 
với các nhà báo theo phương hướng 


khuyến khích tài năng, thúc đầy tng 
năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác của họ. 


Thông qua Ngày báo chí Việt nam, 
các nhà báo cùng toàn Đẳng, toàn đân 
đầy mạnh hơn nữa sự ñghiệp phát 
triền của báo chí, khiến cho báo chí 
có thề phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


_ Về Uận dụng quy. luật... 


_ 


(Tiếp theo trang 70) 


-‹quy luật †ưu thông tiên tệ đối với sản 
xuất và lưu thông hàng hóa. 


Phát triền mạnh mẽ Thương nghiệp 
rủ hội chủ nghĩa, dìu mạnh cải tạo 


thương nghiệp tư doanh, tăng cường 
-qian lý thị trường. 


Một kinh nghiệm thực tiền đã chỉ 


rõ rằng, muốn cải tạo thương nghiệp 


trr đoanh và phát huy tốt những thành 


quả đạt được trong cái tạo thì các tổ 


chức của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa phải mạnh mẽ về các mặt: 
chính sách và quan lý kính doanh; 
lực lượng hàng hóa và cơ sở vật chất 
RŸ thuật thương nghiệp; đội ngũ cán 
bộ có phẩm chất cách mạng, biết làm 
cÔrrg tác thương nghiệp. Trước dây, 
đã có lúc chúng ta cai tạo xong thì 
cœó hiện tượng thị trường tiêu điều, 
đó là vì thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa không đủ lực lượng và khả 
nàng đề thay thế việc mua bán của 
thương nghiệp tư nhàn, Cho nên chỉ 
gan THỘC thời giản ngắn, thương 
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nghiệp tư nhân được phục hồi và có 
nơi có lúc lại phát triền mạnh hơn 
trước ; từ dó những hoạt động đầu 
cơ, buôn lậu, nhiễu loạn thị trưởng, 
đầy giá lên cao lại diễn ra liên tiếp, 

Chính thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa được tổ chức và xây dựng 
mạnh mẽ- tạo điều kiện về mặt kinh 
tế cho sự hình thành và phát triền 
quan hệ sản xuất mới trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa. Từ đó, việc kế 
hoạch hóa lưu thông hàng hóa mới 
trở thành hiện thực, tạo điều kiện tốt 
cho việc ồn định và quản lý giá cả. 
trên thị trường. Nhờ tiền đề vạt 
chất đó mà các tô chức thương nghiệp 
quốc doanh mới có thề vận dụng 
được quy luật giá trị đề kích thích 
san xuất và lưu thông hàng hóa 
phát triền. Cho nên việc chăm Ïo xây 
dựng, phát triền thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán là một 
yêu cầu cấp bách hiện nay trong việc 
cải tạo, quan lý thị trường và ồn 
định giá củ hàng hóa. 


lờ báo dch mang đầu 


UỐI năm 1924, sau khi tham đự Đại 
hội thứ V của Quốc tế cộng sẵn, 
đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc tử 

Liên xô đến Trung quốc, nhận công 
tác ở Bộ phương Đông của Quốc tế 


cộng sản, đồng thời bắt tay vào việc 


chuần bị về chính trị, tư tưởng và tô 
chức đề tiến tới thành lập một đẳng 
cách mạng của giai cấp công nhân 
Việt nam. Người đã lập ra Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội 
và xuất bản tờ Thanh niên làm cơ 
quan ngôn luận của hội đó. 


Báo Thanh niên ra hằng tuần bằng 
tiếng Việt in tại Quảng châu (Trung 


quốc), số đầu tiên ra mắt bạn đọc ngày: 


21-8-1995, Báo ra không đều kỳ. Tháng 


4-1927, Tưởng Giới Thạch phản bội 


Tôn Văn, chống lại cách mạng,đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc buộc phải rời khỏi 
Quảng châu, Tông bộ (cơ quan lãnh 
đạo) của Việt nam thanh niêncách mạng 
đồng chí hội phải rút vào hoạt động 
bí mật, báo ra càng thất thường hơn: 

Báo Thanh niên là tờ báo Việt nam 
đầu tiên gắn với một đoàn thè cách 
mạng và là cơ quan ngôn luận của 
đoàn thề đó. Báo Thanh niên là tờ báo 
tiếng Việt đầu tiền đảm nhận được 
vai trò #người tuyên truyền tập thê, 
người cồ động tập thề, người tô chức 
tập thề? như Lê-nin đã nói về bảo 
=hí. Đồng chí Trưởờng-Chinh khẳng 
định: « Tờ báo đầu tiên truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ở nước ta là tờ 
Thanh niên cơ quan của Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội do 


tiên ở Việt nam 


NGUYÊN THÀNH 


\ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm 
chủ bút. Trong nhiều năm, qua các bài 
đăng trên báo đó, Bác Hồ đã chỉ rõ 


-cho giai cấp công nhân và nhàn đân 


ta con đường giải phóng dân tộc và 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ®. * 

Ngày nay, mặc dù chúng ta chỉ còn 
giữ được một ít bản gốc báo Thunth 
niên, nhưng có thề sử dụng thêm những. 


- bản địch của thực dân Pháp đề hiều 


về đi'sản cách mạng quý báu này. 


I—Báo Thưanh niên đề ra nhiệm vụ 
trước hết là tuyên truyền lòng ẻa 
nước, căm thù đề quốc cho nhàn dàn, 
nhất là cho thanh niên; khơi dạ trong 
họ niềm lìn ở lực Hượng cách mạng SẼ 
thắng đề quốc ; đấu tranh chống các 
khuunh hướng cải lương, đầu hàng, 
thỏa hiệp pới dễ quốc. Mọi bài việt: đủ 
nói chuyện đồng, tây, kim, cô, trong 


- nước hay ngoài nước, đều quy tụ vào 


một điềm cơ bắn: muốn thắng để quốc 
và xây đựng lại đất nước giàu mạnh; 
phải có một đẳng cách mạng chân 
chính, có học thuyết Lê-nin soi đường. 


Đề cho bạn đọc biết rằng thực dàn 
Pháp tuy mạnh nhưng có nhiều chó ' 
yếu, báo Thanh niên dùng hình ảnh và 
câu chuyện đễ hiều: «Chỉ cần một 
hạt bụi là cái máy đồng hö trục trắc 


ngay. Bây giờ thì cái máy đồng hỗ đế 


quốc, thực dàn bị bụi nhiều lim rồi. 
Chúng nói tự do. hình đăng, văn 
minh, mà lại phân biệt chúng tộc, nô 


(®) Trường-Chính : Bài nói tại lễ kỷ ni¿m 
thứ 30. xuất bản báo Nhân đến ngày 11-Ê-1931- 


90 


- 


địch, đầu đọc, cho nên không sớm thì 
chảy nhàn đâu thuộc địa sẽ trông thấy 
sự đối trá đó, sẽ thức tỉnh và nồi dậy 
đầu tranh, Và lại, các nước để quốc 
thực đàn như Pháp, Ảnh, Mỹ, Ý, 
Nhạt, Đức v.v. nạnh thì có mạnh, 
nhưng ngày càng mâu thuận xung đột 
nhau như kẻ cướp, cắn xé nhau như 
bay chó, Chúng xung đột nhau thì 
chúng sẽ vếu đi, sẽ gặp khó khàn thêm, 
khi những khó khăn đó lên đến tột 


bậc thì cách mạng sẽ thắng, đế quốc: 


gẽ thua, Huống chỉ các nước thực dân 
đều là nước tư bản, ở ngay xứ họ họ 
đã bị giai cấp vô sìn chống đối kịch 
liệt, cho nên các đàn tọc thuộc địa 


càng có thê đănh đồ được thực đân?®(1).: 


Chỉ trong một đoạn ngắn, bài báo 
đã trình bày được những mâu thuảằn 
cơ bản của xã hội tư bản, đó là : mâu 
thuận giữa để quốc với các dàn tộc 
1 uộc địa; màu thuẫn giữa đế quốc 
với dễ quốc, giữa tư bản với vô sản 
trong các nước đế quốc; làm cho 


e¡ú nghĩa thực đàn, để quốc suy yêu” 


và các đản tóc thuộc địa có thề đánh 
đò chúng. 


Báo 7 hanh niên còn khẳng định: 
muốn thông dế quốc chỉ có một con 
đường là lam cách mạng, dùng bạo 
lực cách mạng chống lại bạo lực phản 
cách mạng: «@ Cách mạng là biến đôi 
tử xâu thành tốt, đó là tông hợp mọi 
1oAf động, nhờ đó mà một đản tộc bị 
úp bức trở nên mạnh. Lịch sử các 
nước đã dạy chúng ta rằng chỉ bằng 
eon đường cách niạng thì mới có thề 
tiên tới hình thành được một chính 

thề có nền giáo dục, công nghiệp, 
"tô chức phục vụ xã hội tốt 
đẹp, v.v. ®©). 

2 — Về qua trình phát triền của cách 
mạng Việt nữm, bảo Thanh niên việt? 
“(Cách mạng phải trải qua hai thời 
ký: thời kỷ húy diệt và thời kỷ xây 
đựng lại. Mục tiêu của thời ký đầu là 
lật đồ chính thề chuyên chế ở Việt 
nam. Mục tiêu của thời kỷ thứ hai là 
khai thác triệt đề thắng lợi của cách 
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mạng. Vì vậy, sau khi đánh đuôi Pháp 
ra.khỏi bở cõi Việt nam, chủng ta phải 
trừ diệt các phần tử phản cách mạng. 
xây dựng các đường giao thông. phát 
Iriền thương nghiệp và công nghiệp, 
giáo dục nhân dân và lo cho đàn được 
hòa bình và hạnh phúc »“3). Đây chính 
là bức phác họa về hai giai đoạn 
của cách mạng Việtnam mà sau này 
Đăng ta cụ thề hóa và hoàn chỉnh. 


3 — Có đường lối cách mạng đúng, 
quan điềm cách mạng vững vàng rồi, 
lại phải có. phương pháp cách mạng 
tốt mới đưa cách mạng mau đến thắng 
lợi. Báo Thunh niên xác định :eCách 
mạng là sự rất to lớa, không phải 
một vài người làm nồi được, mà cũng 
không phải mấy ngày mấy tháng làm 
ngay được » (I) nhằm khắc phục tư 
tưởng nóng vội đắn tới hành động 
phiêu lưu. Làm cách mạng phải kiên 
trì, nhẫn nại, phải nhiều năm, «trước 
hết phải biết chính sách của Tây, sau 
phải biết bí mật mà sắp đặt những 
công việc mình » (5). Về công việc của 
mình, phải biết việc gì làm trước, 
việc ơi làm đồng thời, việc gì làm 


sau, không thề gặp việc nào làm việc : 


ấy, nghĩ ra việc gì là làm ngay. « Cách 
mạng trước: hết phải tuyên truyền, tô 
chức, huấn luyện, sau cùng mới dùng 
đến vũ lực, đừng chăm chăm chỉ biết 
làm cách bạo động » (6). Đỏ là vấn 
đề khoa học và nghệ thuật hành động 
cách mạng. Chỉ có thấm nhuần kinh 
nghiệm đấu tranh giai cấp của giai 
cấp VÔ sản quốc tế đã được học thuyết 
Lê-nin tông kết mới có thề nhận thức 
được như vậy. Quan điềm dúng đắn 
này đói lặp hoàn toăn với các xu 
hướng œ ta » khuynh và hữu khuvnh 
đang là vàn đề phô biến lúc bẩy giờ. 


Báo Thanh niên chủ trọng giáo dục 
đạo đức cách mạng, coi đó là yếu tố 


(1) Báo Thanh niên, số 17. ngšÿ 25-10-1925. 
(2°, t3) Báo Thanh niên. số 2, ngày 28.6.1935. 
(43) Đác Thanh niên, số 66. ngày 24-10-1926, 
(5) Báo Thanh niên. số 67, ngày 31-10-1926. 
(6) Báo Thanh niên, số 72, ngày 5-12-1026. 


rất cơ bản đề đưa cách mạng đến 
thắng lợi. «Làm việc cách mạng phải 
biết cách mạng là việc chung, nên 
phải lấy lòng chí công vô tư mà theo 
đõi các công việc, lại phải biết cách 
mạng cốt nhất là sự hy sinh, hy sinh 
gia đình, hy sinh tính mệnh, hy sinh 
lợi quyên, hy sinh ý kiến » f7). 

Với quan điềm trên đây, báo Thanh 
niên bồi đưỡng cho những người 
tham gia cách mạng tỉnh thần triệt đề 
cách mạng, giúp họ khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân tiều tư sản. Nếu không 
xuất phát từ lợi ích chung mà dựa 
theo ý chí chủ quan của mỗi người đề 
xem xét các công việc của cách mạng, 
nhất dịnh sẽ không tránh khỏi gây 
«thiệt hại cho cách mạng. Với quan 
điểm dó, báo Thơnh niên cũng đấu 
tranh chống tính bỏng bột, hãng hái 
nhất thời của những người tham gia 
cách mạng xuất thản tử giai cấp tiêu 
tư sản, không sẵn sàng hv sinh đến 
cùng, khi gặp khó khăn để dao động, 
dẫn tới xarời cách mạng. lĨy sinh gia 
đình, tính mệnh, lợi quyền là một việc 
khó, nhưng hự, sinh D kiền không phải 
là một việc đề. Có khi chỉ qua một 
cuộc tranh luận, vị tự ái cá nhàn mà 
bảo thủ, không thành khẩn tiếp thu ý 
kiến đúng, dân tới xa rời tô chức, 
chống đỏi về chính trị. ẰXlôt cÂu ngắn 
mà nội dung thật súc tích và hết sức 
sâu sắc, 

4 — Báo Thanh niên thường nói đến 
Đai trò lồ chức, đoàn kết, lãnh đạo 
của một đẳng cách mạng và khẳng 
định chỉ có một đẳng như thế lãnh 
đạo thì cách nang Việt nam mới đi 
tới thắng lợi. “1e đưa cách mạng tới 
thẳng lợi, phải có một đẳng cách mang 
có tỏ chức tốt, có khả nàng tập hợp 
và giáo dục quản chúng, làm cho họ 
biết hy sinh quên mình và lình đạo 
họ tham gia chien dấu »(8). Báo Thanh 
niên khẳng định: Chủ nghĩa cộng 
sản là một chủ nghĩa chân chính, đó 
là cái chủ nghĩa của đẳng cách mạng 
mà ta phải đi theo ® (9) và kêu gọi? 
SHỡi dòng bào thân mèn, như vậy 


chỉ còn có một eon đường chân chỉnh 
là phải theo cái đẳng duy nhất kiên 
quyết trong hành động, đó là Đẳng 
cộng sản » (10). 


Đảng cách mạng chân chỉnh, theo 
báo ?0"anh niên, phải bao gồm những 
đảng viên mẫu mực: một lòng vì sự 
nghiệp của cách mạng Việt nam và 
cách mạng thế giới; hy sinh cá nhân 
mình, tất cả vì cuộc đấu tranh của 
nhân dàn bị áp bức; tùy tài; tùy sứoe 
mà công hiến đề đưa cách mạng tiến 
lên; chăm lo giáo dục, giác ngộ nhân 
dân, làm cho nhân dân tín tướng Đáng 
và lãnh đạo nhân đàn đấu tranh; lập 
ra nhiều tồ chức cách mạng đề lôi 
cuốn đông đảo quần chúng vào 
đoàn thê thích hợp; phải luôn luôn 
trau đồi phầm chất và đạo đức cách 
mạng, xa lánh những đức tỉnh xấu 
như hiểu danh, hám quyền, tham 
liên; không được kiêu căng, đè cao 
cá nhân, phi khiêm tốn và có lòng vị 
thai tháng không kiêu, bại không 
nan; bền bí, kiên cường chiến đâu 
đến cùng... (11). 


Đỏ là những nhiệm vụ cơ bản, là 
phảm chất đạo đức của người đẳng 
viên công sản mua môi hội viên thanh 
niên phải lấy làm phương hướng 
phấn dấu đề tiến tới trở thành đẳng 
viên công sản. 

ò — Báo Thanh niên đành khả nhiều 
hài giới thiệu về cách mạng Nơa, về 
Lê-nin, về những thành tựn mà nhân 
đân Liên xô đã đạt được trong công 
cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hỏi; từ 
đó giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản 
cho hội viên thịnh niên và nhàn đản 
tt. «Cách mạng Na chàng những 
là có quan hệ với đàn Nea mà lại có 
quan hệ với tất cá các dân tộc bị đẻ 
nén và giai cấp bị áp bức trong thế 
gIỚI... Nay Nứa cách mạng đã được 


(79 Đáo Thanh niên, số 65 ngày 17-10-1926, 

(Ñ) Xem báo Thanh niên sã 1u0 tkhông rõ 
ngày. tháng. năm). 

(0 Đáo Thanh niên. số 55, nguy 22-8-1926, 

(10) Địo Tảanh niên. số 6Ö ngày *-9-1920. 

(¡1) Xem báo fhanh niên số 6],ngay lỒ- 9-1226, 


t01 


nhiều điều kinh nghiệm đề làm gương 
cho chúng ta bắt chước. Cách mạng 
Nga như đã đắp đường cho chúng ta 
cứ thẳng mà đi? (12). - ~ 

Và Là-nin, báo Thanh niên viết: 
q Ông ấy tài năng đã giỏi, đạo đức lại 
cao, chẳng những là một người lĩnh 
tụ cách mạng-nước Nga mà lại là một 
người đem đường cho cách mạng toàn 
thế giới, cho nên những dân tộc bị 
áp bức ai cũng kính ông như cha, 
.như thầy. Đế quốc chủ nghĩa tuy 
ghét ông nhưng vẫn sợ ông (13). 
Œ dây, báo Thanh niên dựng lên một 
ngọn cờ mới, một hình ảnh tiêu biều 
mới, đề hướng nhân dân cách mạng 
Việt nam xác định niềm tin vào đó, 
gắn cuộc đấu tranh giải phóng dân 


tộc của mình với cuộc đấu tranh của: 


nhân đân thế giới chống chủ nghĩa 
đế quốc, vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, đặt dứt khoát cách 
mạng Việt nam nằm trong phạm trủ 
của cách mạng vô sản thế giới. 
Hướng về Liên xô, ngọn cờ của cách 
mạng thế giới, báo Thưunh niên giới 
thiệu những thành tựu mà nhân dân 
Liên xô đã giành được trên tất cả các 
linh vực chính trị, kinh tế, quốc 
phòng. văn hóa, xã hội. Những thành 
tựu đó là một thực tế khách quan 
không ai có thề phí nhận được. 
Ngay cả Phùng Ngọc Tường, một tên 
quân phiệt nội tiếng của Quốc đân 
đãng Trung hoa, san khi di thăm 
nước Nga về, cũng phải ca tụng : «Tôi 
trông thấy bên Nga nhiều việc phát 
đạt. Nhưng phát đạt nhất là do Công 
san đẳng ấy chẳng những làm việc 


cho đân Nga mà lại làm việc cho cả 


thế giới Ð (14), 
* 


Những bài viết trên báo Thanh niên 
đều có lởi văn giản dị, trong sang. 
Tờ báo khồ nhỏ, nhưng phần lớn các 
bài đều đăng gọn trong mội số, trừ 
một số Ít bài về lịch sủ cách mạng 
câc nước và các tö chức quốc tế phải 
đăng liên tiếp nhiều kỳ. Những bài 
lý luận về triết học, kinh tế chính trị, 
chủ nghĩa công sản khoa học được 
viết một cách dễ hiều và chứng minh 
bằng thực tiễn cụ thề, tuy là những 
vấn đề mới mẻ nhưng thanh niên có 
học thức có thề tiếp thu được, không 
khó khăn lắm. 


Báo Thanh niên đã đáp ứng được 
yêu cầu của nhiều bạn đọc có trình đệ ˆ 
văn hóa, kiến thức chính trị và lịch 
sử xã hội khác nhau. 


Đề làm cho báo thêm sinh động. 
hấp dẫn, ngoài các mực xã luận, bình 
luận, phê bình, tin tức, báo Thanh niên 
còn có cả thơ ca và tranh ảnh. 


Báo ? hanh niên có tắc dụng to lớn, 
nó thật sự là vũ khí sắc bén của Việt 
nam thạnh niên cách mạng đồng chi 
hội đề thực hiện nhiệm vụ lịch sử của 
mình: dưa chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào Việt nam; kết hợp chủ nghĩa 
Mác —-Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước; đưa 
cách mạng Việt nam tiến sang một 


giai đoạn mới, chuẩn bị cho sự ra đời 


của Đảng cộng sản Việt nam. 


Bảo Thanh niên, ngọn cờ tiên phong 
của báo chỉ cách mạng Việt nam, mãi 
mãi là niềm tự hào của cách mạng 
Việt nam và của giới báo chí Việt nan: 


(12, (13) báo Thanh niên, số ÓĐ, sgìy 
7-11-1926. 
(I4) Báo Thenh niên. số 65, ngày 17=16-1926 


SỬA LẠI 


Trong Tạp chí Cộng sản số 1-1985, 
— trang t1, cột 1, đông 31, xin đọc:... 


cảnh phía tây và tây — nam đo anh 


Sáu Nam chỉ huy cần đàyv mạnh hoạt động chia cắt đưởng số 4... 


— trang 12, cột 1, dòng 13:.... 
— trang 12, cột 2, động 20:.... 
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ở cánh ven biền... 
như giữa tiến công... 


(jng hòa nhân dân Mô-dăm-bíh. 


qua mười năm xây dựng 


trị có ý nghĩa đã diễn ra ở Đông 

Nam lục địa châu Phi. Sau hơn 
mười năm dấu tranh vũ trang kiên 
cường, anh dũng dưới sự lãnh đạo 
của MXiặt trận giải phóng Mô-dămm-hích 
(gọi tắt là PRELIMO), nhân đàn Mô- 
đăm-bích đã giành được độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lĩnh thổ, chấm dứt 
ách đô hộ kéo đài ngói 300 năm của thực 
đân Bò đào nhà, và tuyên bố thành 
lập nước Cộng hòa nhân đân Mô-dăm- 
bích. Từ những ngày đầu thắng lợi, 
nhándân Mô-đăm-bích đã khẳng định ý 
chỉ và khát vọng của mình là xâv dựng 
chế đỏ đàn chủ nhân dân, tô chức lại 
một cách triệt đề các cơ cấu kinh tế — 
xã hội, chính trị, chuẩn bị điều kiện 
đưa đât nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Trong mưởi năm qua, nhân dân 
Mô-dä¡in-bích đã có những cố gắng to 
lớn và đã giành được những thẳng 
lợi quan trọng trong sự nghiệp xảy 
đựng và bảo vệ Tô quốc. 


v. 25-6-1975, một sự kiện chính 


Thành tựu có Ý nghĩa quyết định 
của Mô-dăm-hbích là đã xác lập và 
củng cố vai trỏ lãnh đạo của đăng 
tiên phong — Đẳng PHELIMO được 
thành lập trong Đại hội thứ TH của 
Mật trần EFREL.IAO họp tháng 3 năm 
1977, lấy chủ nghĩa Àfác — Lê-nin lam 
cơ sở lý luận chính trị và tư tưởng. 
Hiện nàv Đăng PHRELIMO tập hợp 
trong đội nơi của mình hơn T10000 
đang viên, gồm những chiến sĩ cách 
mạng lão thành của cuộc đâu tranh 


_HỒ BI KHUẤT 


giải phóng và những chiến sĩ trẻ, 
nhiệt tình, hàng hái trong lao động 
sản xuất, mưu trí, đũng cảm trong 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc. Đẳng 
FHRELIMO đã thực hiện đoàn kết dân 
tọc ròng rài và lãnh đạo các hoạt 
dòng của xã hội thông qua chính 
quyền Nhà nước. Chính quyền cách 
mạng, được thiết lập sau khi đạp tan 
bộ máy cai trị phát xít — thực dàn, là 
nèn chuyên chính của giai cắp vô sản 
liên mình với nông dân và những 
nưười lao động khác. Cơ sở của nó là 
hội động nhàn đàn các cấp với hơn 
43 nghìn đại biều đước bầu ra môi 
cách đàn chủ, Cùng với bộ máy Nhà 
nước, các tô chức quần chúng như 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ. các 
hội mang tính chất nghề nghiệp như : 
hội nhà giáo, hội nhà văn, hội nhà 
háo v.v. được thành lập đã góp phần 
tích cực vào sự nghiệp về vang của 
cách mạng Mô-dăm:-bích. 

Liên hệ chặt chẽ với quản chủng, 
Đảng PRELIMO đã lãnh đạo nhàn 
đản Mô-däm-bích vượt qua nhiều khó 
khăn gian -khô, đưa cách mạng tiên 
lên không ngừng. 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
Alô-dàm-bích là xây dựng một nên 


.kiính tế đân tộc đọc lập và lớn mạnh. 


Đầy là nhiệm vụ hết sức nặng nề vị 
Mfô-dãn-bích vốn là một nước nỏng 
nghiệp lạc hậu lại bị bọn thực dán 
bóc lọt và Kim hãm suốt trong năm 
thế ký. Vào những năm trước khi 
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giành được độc lập, tình hình kinh tế. 


rat bí thám. Thấy trước chế độ thực 
đân không thề nào tránh kRhỏi thất 
bại, bọn tư bản nước ngoài và cả bọn 
tư bản trong nước đã từng bước bỗ 
chạy khối Mô-dầm-bích. Các cơ sở 
sin xuất bị thủ nội, máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận tái bị lây cấp và 
phá hủy. Trong các năm 19:3, 19274, 
hàng năm sản xuât nông nghiệp giảm 
gần một phần ba, sản xuâật công 
nghiệp giảm hơn một phần ba, khỏi 
lương hàng hóa vận chuyền giảm một 
phần tư so với các nàầm trước đó. Vào 
lúc chính quyền thực đâu sụp đồ, gần 
môt nửa số đân Mỏ-däm-bích không 
có công ăn việc làm, hơn 2 triệu 
người khác bị đày trong các trại tập 
trung. 


Những người cách mạng Mô-dăm- 
bích nhàn thức rùng sau khi giành 
được đọc lập đàn tộẻ, nhiệm vụ trọng 
tạm của cuộc đấu tranh cách mạng 
chuyền sanglĩnh vực kinhtế. Muốn giải 
quyết thắng lợi nhiệm vụ này, phải 
kết hợp với việc từng bước thiết lập 
cơ sở chính trị. tư tưởng, văn hóa 
và vật chất kỹ thuật, đồng thời không 
ngửng nâng cao cảnh giác, sản sàng 
đập tan mọi âm mưu phá hoại của 
bọn phản động câu két với chủ nghĩa 
để quốc. 


Cin cứ vào đặc điềm tình hình cụ 
thề của đất nước, Đẳng EFHI2LIA1O xác 
định nông nghiệp là cột sỏông của 
nền kinh tế quốc đán, là cơ sở đề 
phát triền kinh tế, ' 


“Ngay Sau0 ngày tuyến bố độc lập, 
Mô-dam-bích đã quốc hữu hóa các 
đồn điền và trang trại của.bọn tư 
bạn, xây đựng thành những cơ sở sản 
xuát của Nhà nước. Hiện nayv Nhà 
nước quan lý gần 60 nông trường, Với 
điện tích 110000 hà, các nỗng trường 
đo cũng cŸpÐ gán một nứa nông sản 
hàng hóa của cả nước, đặc biệt là 
những nông sản xuất khâu. Củng với 
việc Xâv dựng, nòng 
trường của Nhà nước, công cuộc hợp 
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tác hóa nông nghiệp đã được tiến 
hành. Năm 19§2 cả nước mới có H3 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. nay 
dã có gần 100. Công việc tô chức, 
quản lý lao động ở các hợp tác xã 
không ngừng được cải tiến. Các hợp 
tác xã tiêu thụ cũng được phát triển 
mạnh. Hiện này ở Mô-dăm-bích có 
I20U hợp tác xã tiêu thụ, phục vụ gản 
3 triệu người. Tại các cửa hàng này, 
lương thực, thực phẩm và một số mặt 
hàng căn thiết khác được bán với giá 
cố định và có hạn định về số lượng. 
Trong điều kiện hàng hóa còn thiểu, 
những biện pháp này nhàm mục đích 
phần phỏi công bằng phúc lợi, ngăn 
ngừa hoạt động đầu cơ và bảo đảm 
khả năng đáp ứng những nhu cầu cấp 
thiết nhất của nhân dân. 


Trong nông nghiệp, cùng với việc 
phát huy tiêm năng của mọi loại đắt 
đai, Mô-dăm-bÍch coi trọng việc sản 
xuất những nông sản có giá trị cao 
phủ hợp với điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng của mình như chè, hồ đào 
(một loại đào lộn hột), cùi dừa... 
Những năm gần đây, hẳng năm, Mô- 
đăm-bích sản xuất trêip 20 000 tấn ch, 
phần lớn dành cho xuất khẩu. Và 
hồ đào, số Tượng xuất khẩu hằng 
năm khoảng 120“ 150 nghìn tấn, mang 
Lại nhiều ngoại tệ manh. 


Dề Khai thác tiềm năng lớn lao của 
mình, Mỏ-dăm-bích đã hợp tác chặt 
chẽ với, các nước xã hội chủ nghĩa. 
liên xô giúp Alô-dăm-bích xày dựng 
dU công trình công — nông nghiệp, 
trong đó có công trình sử dụng tiềm 
nàng của lưu vực sông Lim-pbô-pÔô xảy 
bò chứa nước tưới cho 90000 ha ruộng 
đàtớ tỉnh Gát-da. Theo dự tính, khi 
công trình này hoàn thành, nông 
nghiệp của Alô-đăm-bích sẽ có bước 
phát triều nhấy vọt, 


Về công nghiệp, sau ngày giải 
phóng, trước những hành động phá 
hoại điện cuồng của bọn chủ cũ làm 
cho nhiều nhà máy, xÍí nghiệp phải 
nưừng sản xuất, Nhà nước đã quốc 


Â 


Lưu hóa các xí nghiệp, nhà máy và 
những cơ sở sản xuất quan trọng. 
Cong nhân nhất tí ủng hộ quyết định 
này và đứng ra đảm dương việc lãnh 
đxo, quản lý và tồ chức sản xuẫt. 
Nhờ những hoạt động tích cực của các 
chỉ bộ Đăng FRELIMO, của các hội 
đồng sản xuất và những cố găng lớn 


lao của giai cấp công nhân, chẳng bao ' 


làu tình hình đã trở lại bình thường. 
Khu vực Nhà nước đần dần nắm vai 
trò chủ đạo trong sản xuất. công 
ngiIIHệp- nhiều nhà máy, xí nghiệp 
-đã có phong trào thí đua xã hội chủ 
nghĩa, thi đua phát huy sáng kiến cải 
tiên kỹ thuật. Cùng với việc tàn dụ0§ 
những cơ sở công nghiệp đã có, Mô- 
đăm-bích đã đầu tư mọi số lớn vốn 
xây dựng những cơ sở công nghiệp 
mới, trước hết là các xỉ nghiệp vừa 
và nhỏ, phù hợp với việc sử dụng 
nguyên liệu trong nước, đem lại hiệu 
quả nhanh - chóng: Một số mặt hàng 


ˆ 


công nghiệp cua Mô-dăm-bich ngày 


càng được chú ý trên thị trường thế 


giới, có mặt hàng đã được tặng huy. 


chương vàng ở hội chợ quốc tế. Máy 
khâu và tủ lạnh do Mô¬dãm-bÍch sản 
xuất không những được sử dụng rộng 
rãi trong nước mà còn được xuất khâu 
sang một số nước châu Phi. 

Một thành tựu quan trọng khác của 
cách mạng Mó-dãm-bích à, trong 
hoàn cảnh đất nước bị thiên tại kéo 
đài, các lực lượng thủ địch không 
ngừng điện cuòng chống phá, hệ 
thống giáo dục, hệ thống bảo vệ sức 
khốỏe và những công trình vàn hóa 
vẫn không ngừng được XÂY dựng, 
'eũng cố nhằm phục vụ lợi ích của 
phân đản. Trước ngày giải phóng, 
trên 90% số đân Mô-đăm-bích không 
biết chữ, cä nước chỉ có 50 nghìn 
người có trình dò tiều học. Hiện nay 
số người khỏng biết chữ chỉ chiếm 
“chưa đầy 205% số đân, và cử sáu người 
đân thì có một người đi học. Học 
sinh tử lớp 6 trở xuống không phải 
đóng học phí. Gác trường đại học mở 
rộng cửa đón con em công nhân, nông 


đân. Nhiều thanh niên Mô-daãm-bích 
đã được cử đi học tại các hước xã 
hội chủ nghĩa. 


. Hệ thống y tế với hàng chục bệnh 
viện lớn, hơn 100 phòng khám bệnh 
đa khoa, hàng nghìn trạm v tế đã 
được thiết lập; nhân đản được khám 
bệnh và chữa bệnh không phải trả 
tiền. Trinh độ tay nghề của cần bộ ÿ 
tế được nàng cao, các thiệt bị được 
cải tiến. Nhiều bác sĩ giỏi của cúc 
nước xã hôi chủ nghĩa đã tình nguy€Ð 
đến làm việc ở Mô-dăm-bich. 


Về văn hóa, những phong tục tập 
quáp lạc hậu đang từng bước được 
xóa bỏ. Các hoạt động văn hóa nữàY 
càng phong phủ. Riêng về điện ảnh. 
Mô-däm-bích đã xây dựng được một 
số phim truyện về cuộc đấu tranh 
giải phóng anh hùng và sự nghiệp 
xây dựng cuộc sống mới của nhân 
đân. Xưởng phím tài liệu “Cu-sa 
Ca-nhema» hằng năm sản xuất 
khoảng 50 bộ phim tài liệu về mọi 
mặt hoạt đóng trong nước, về các 
nước xã hội chủ nghĩa, về phong trảo 
đấu tranh giải phóng dàn tộc ở châu Á, 
châu Phi, châu Mỹ la tỉnh. Những, 
bộ phim này góp phần to lớn vào 
việc nâng cao nhận thức chính tri của 
nhân dân. | 


Nhìn lại chặng đường đã qua của 
Mô-dăm-bích, những thành tựu đã thu 
được là đáng tự hào. Trong hoàn cùnh 
để quốc Mỹ càu kết với chính quyên 
phân biệt chẳng tộc Nam Phi và bọn 
tav sai điện cuồng thực hiện chính 
sách chiến tranh phá hoại nhiều mtt 


.hòng ngăn chặn sự phát triền của 


cách mạng Mô-dăm-bích, âm mưu đập 
tắt phong trào giải phóng đân tộc ở 
miền Nam châu Phi, những thành tưu 
nói trên của cách mạng Mỏó-dăm-btch 
càng có ý nghĩa. : 


Cùng chuhg mục đích đấu tranh cho 
độc lặp. tự d9; tiền bộ xã hội, nhân 
đân Mô-dãăm-bích rất gần gũi với 
nhân đân Việt nam. Trong cuộc kháng 
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chiên chống Mỹ, cứu nước của đân 
tọc {at nhận dân Mô-dăm-bích dã 
dành cho chúng ta những tình cảm 
nóng hậu, sự cô vũ quý báu. Tháng 
z-19Sf vừa qua, Đoàn đại biều cấp 
cao của Đăng và Nhà nước nước CHN] 
Mô-dim-bích do Chủ- tịch Đăng, Chủ 
tịch Nhà nước, Nguyên soái X.M. Ma- 
sen làn trường đoàn đến thăm hữu 
nựhj nước ta, mang đến cho nhân dàn 
ta tỉnh bạn chiến đấu và tình hữu 
nựhj thấm thiết của hơn 12 triệu nhân 
đân Mló-dăm-bích anh em. 


Nhân dân Việt nam theo dđöi với 
mối cảm tình sâu sắc cuộc đấu tranh 


cách mạng của nhân đân Mô-đăm-bích. 
Trước sau như một, nhân đàn Việt 
nam kháng định tỉnh đoàn kết chiên 
đầu và sự ủng hộ mạnh mẽ đồi với 
nhàn dân Àfô-đăm-=bÍch trong sự nghiệp 
cách mạng về vang, và rất phản khơi 
trước những thành tựu có ý nghĩa to 
lớn mà nhân dân Mô-dăm-bích đã 
dạt được. 


Chào mừng nước CHND À3fô-dăm- 
bích tròn mười tuôi, chúng ta chản 
thành chúc nhân dàn Mô-dắm-bich 
anh em đạt được nhiều thành tích to 
lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc. _ 


Đảng bộ huyện Hoài đức... 


phấn khởi sản xuất. Đời sống của 
người thợ thủ công (nhất là thợ thủ 
công chuyên nghiệp) gặp nhiều khó 
khăn. Giả cả gia công nhiều mặt hàng 
đang là vấn đề dáng suy nghĩ. © 
Hoài đức có thực tế là hàng gia công 
của Nhà nước “phải qua quá nhiều cơ 
®quan trung gian mới đến. cơ SỞ. 
- Thường thường “mạt hàng nào cũng 
qua ổ cơ quan giá công, có loại như 
s+ tạnh phải qua 5 eơ quan: Do vậy 
đến người thợ thì tiên gia cÔng còn 
quá ít. Có thề cải tiến tô chức, lạo 
thuận lợi hơn cho cơ sở nhận hàng 
gia công được không? Cũng do giá 
ca không hợp lý cho nên ngành tơ 
tăm gặp khó Khăn Kéo đài. Vi cũng 
biết tơ tắm là mặt hàng xuất khảu có 
giá trị, Hoài đức lại có truyền thống 
trồng dàu nuôi tắm nhưng điện tích 
trông đâu cứ bị thủ hẹp đân, người 
đân đã phá đâu đề trồng các cây khác. 


ƒ00 


(Hiếp theo trang 74) 


Vì sao vậy ? Đơn giản là người la 
không thê mở rộng điện tích tròng 


đàu khi hiệu quả kinh tế do cây dàu 


mang lại kém 5,6 lần so với việc trông 
cúc cà khác. Đó là những văn đề mà 
huyện ủy Hoài đức thiết tha mong 
muốn được các cơ quan có trách 
nhiệm cấp trên quan tâm nghiên cứu, 
giải quyết kịp thời. 


Thấy rõ thiếu sót của mình t†rong 
lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xác định 
rõ phương hướng phát triền tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp trong thời 
gian tới, huyện ủy chúng tôi quyết 
tâm khai thác triệt đề tiềm năng về 
ngành nghề của huyện và tiềm năng 
do liên kết kinh tế mang lại, quyết 
tâm xây dựng Hoài đức thành huyện 
có cơ cu kinh tế nông - công nghiệp 
vững mạnh. 
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rPrq„ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 
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Buiboi „CsOOSGle 


VẤN TẢI 


CHỈ SỐ PHAT TRIEN (%) 


Itftiq 


KHỔI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYÊN 
siêu 


975 127 19) l278 1972 lHôo lJâi 1962 1983 1284 
vn. _€Ơ CẤU KHÔI LƯỢNG 

HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN IẾ HẢNH KHÁCH 

M LUÂN CHUYỂN 


Đưởngbifh 
Đường sông 
Đường bộ : 


Đương sắt 


199  1%0 ¡93894 


—_. 


Chỉ số: 12681 
Ạ 1 


_n tại Fhảàả 
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